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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng
sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021-2022

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tại

Tiến sĩ Thạc sĩ

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư 
phạm

Chính
quy

Vừa làm 
vừa học

Chính
quy

Vừa làm 
vừa học

Chính
quy

Vừa làm 
vừa học

long số 10 532 5969 0 X X X X

1 tc h ố i ngành I 0 0 X X X X

2 Khối ngành II 0 0 X X X X

3 Khối ngành III 10 252 2281 0 X X X X

4 Khối ngành IV 0 0 X X X X

5 Khối ngành V 1293 0 X X X X

6 Khối ngành VI 267 1221 0 X X X X

7 [Chối ngành VII 13 1174 0 X X X X

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT Khối
ngành

Số sinh 
viên 
tốt 

nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ 
sinh 
viên 
tốt 

nghiệp 
có việc 

làm 
sau 1 

năm ra 
trường

Loại 
xuất sắc

Loại 
xuất sắc

(ộ/o)

Loại
giỏi

Loại 
giỏi (%)

Loại
khá

Loại 
khá (%)

Tổng số 754 22 2.9% 137 18.2% 457 60.6%

1 Khối 0 0 0% 0 0% 0 0% 0



ngành I

2 Khối 
ngành II 0 0 0% 0 0% 0 0% 0

3
Khối
ngành
III

327 6 1.8% 55 16.8% 203 62.1% 81.6%

4
Khôi
ngành
IV

0 0 0% 0 0% 0 0% 0

5 Khôi 
ngành V 112 4 3.6% 20 17.9% 57 50.9% 84.9%

6
Khôi
ngành
VI

258 5 1.9% 45 17.4% 169 65.5%
84.2%

7
Khối
ngành
VII

57 7 12.3% 17 29.8% 28 49.1%
837%

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 
nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

c. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

1. Độc chất học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn 
bản, cần thiết về các chất độc, tác dụng của 
chúng đối với cơ thể. Từ đó đề xuất cách phòng 
chống và chống lại tác động có hại của chúng 
cũng như xây dựng các phương pháp phân lập 
chất đôc khỏi mẫu thử

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

2. Phương pháp 
nghiên cứu KH

Cung cẩp những kiến thức cơ bản về NCKH, 
cách chuẩn bị để viết đề cương, các bước thực 
hiện một đề tài, phương pháp viết bài báo khoa 
học và trình bày một báo cáo NCKH hay luận 
văn tốt nghiệp ứng dụng trong ngành Dược

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

3. Dược học cổ 
truyền

Cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương y 
học cổ truyền; phân tích và xây dựng 1 số 
phương thuốc cổ truyền; chế biến và bào chế 
được một số vị thuốc, loại thuốc cổ truyền.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

4. Dược lâm sàng 2

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về sử 
dụng thuốc nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động 
của Dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp cho

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

TT bệnh viện 
+ Điểm giữa 
kỳ 40%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
người dược sĩ thực sự trở thành người dược sĩ 
bên cạnh giường bệnh.

Điêm thi kêt 
thúc học 
phần 60%

5. Dược xã hội học

Môn học giới thiệu hệ thống tổ chức ngành Y 
tế Việt Nam và các quan điểm, đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước về công tác Y tế, 
những nội dung cơ bản của chiến lược chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và chiến lược 
phát triển ngành Dược trong giai đoạn hiện 
nay.

Trình bày tổ chức của ngành Dược Việt Nam, 
chức năng, nhiệm vụ và vai trò của người Dược 
sĩ trong tình hình hiện nay.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

6. Mỹ phẩm và thực 
phẩm chức năng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 
kỹ năng liên quan đên mỹ phâm, thực phâm 
chức năng bao gồm các vấn đề liên quan đến 
khái niệm, thành phần, phân loại, phân biệt các 
dạng bào chế, ứng dụng và kiểm tra quản lý.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

7. Dược lâm sàng và 
điều trị

Dược lâm sàng trong bệnh viện phục vụ cho 
chương trình giảng dạy môn dược lâm sàng sau 
khi sinh viên đã có những kiến thức cơ bản về 
dược lâm sàng đại cương và dược lâm sàng 
điều trị. Đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với bệnh 
nhân trong việc hướng dẫn bệnh nhân sử dụng 
thuốc an toàn và hợp lý.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

8. Thực tế tốt nghiệp

Đào tạo người Dược sĩ Đại học có kiến thức, 
kĩ năng, thái độ tích cực để thực hiện các 
nhiệm vụ: sản xuất, kiểm tra chất lượng, đảm 
bảo chất lượng, bảo quản, phân phối thuốc.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tham 
gia vào hệ thống sản xuất tại nhà máy đạt 
chuẩn GMP-WHO.

8
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm tổng 
kết môn học 
= (điểm tại 
cơ sở + điểm 
sổ thực 
tập)/3,

9. Khóa luận tốt 
nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
lựa chọn đề tài, ứng dụng vào thực tiễn để đề 
xuất các biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh vực 
chăm sóc.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Đánh giá của 
hội đồng.

10. Tiểu luận tốt 
nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
lựa chọn đề tài, ứng dụng vào thực tiễn để đề 
xuất các biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh vực 
chăm sóc.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

(GVchấm 
1+GV chấm 
2)12

11. Độ ổn định của 
thuốc

Cung cấp cho sinh viên có kiến thức sâu hơn 
về các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của 
thuốc và các phương pháp xác định hạn dùng

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tuổi thọ của thuốc. thúc học 

phần 60%

12. Quản lý và cung 
ứng thuốc

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên về kiến 
thức và kỹ năng về tồn trữ và bảo quản thuốc 
và dụng cụ y tế.

2
Học kỳ Iế 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

13. Tin học chuyên 
ngành dược

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát 
về SPSS và phần mềm ChemDraw. Phương 
pháp tổ chức điều tra, kỳ năng sử dụng và xử lý 
trên phần mềm SPSS để trình bày một báo cáo 
điều tra

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

14. Kinh tế dược

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Kinh tế 
đại cương, vĩ mô, vi mô, kinh tế thị trường, 
kinh tế y tế, họp đồng kinh tế. Quản trị, 
marketing dược. Các loại thuế, thống kê trong 
các hoạt động kinh tế dược .

2
Học kỳ Iế 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

15. Pháp chế dược 1

Nội dung liên quan đến một số qui định về 
việc bảo quản thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế, 
các qui định về lĩnh vực hành nghề dược. Pháp 
chế dược 1 còn đề cập đến một số nội dung cơ 
bản của một số bộ luật cơ bản của Việt Nam 
như Luật Dân sự, Luật hình sự, Luật kinh tế.

2
Học kỳ Iẵ 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

16. Dược lý 2

Phân loại một sổ nhóm thuốc cơ bản, tác 
dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong 
muốn, chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và 
cách dùng của một số thuốc: thuốc tác dụng 
trên hệ thần kinh thực vật, hệ thần kinh trung 
ương, thuốc giảm đau, thuốc tác động trên hệ 
tiêu hóa, thuốc trị bệnh tim mạch.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

17. Bào chế và sinh 
dược 2

Cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật 
điều chế và sinh dược học các dạng thuốc: nhũ 
tương, hỗn dịch, thuốc mỡ, thuốc phun mù, 
thuốc mỡ, thuốc đạn, thuốc bột, thuốc viên, 
thuốc nang...Tương kỵ, tương tác trong bào 
chế thuốc.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

18. Quản trị kinh 
doanh dược

Một môn học giúp cho việc đào tạo người cán 
bộ Dược có những kiến thức và kỹ năng cơ bản 
nhất trong lĩnh vực dược.

Người học được trang bị không chỉ những 
kiến thức cơ bản về lý thuyết mà còn được thực 
hành các tình huống liên quan tới thực hành 
nghề nghiệp từ thực tế công việc

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

19. Hướng dẫn sử 
dụng thuốc

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về cách nhận dạng một số loại thuốc thông 
dụng, hướng dẫn công dụng cách dùng, giúp 
sinh viên biết cách sử dụng cũng như tư vấn, 
cho bệnh nhân.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2020-2021

Điêm trung 
bĩnh cộng 
của điểm các 
bài thực 
hành.

20.
Phương pháp 

nghiên cứu dược 
liệu

Sinh viên sẽ học các phương pháp chiêt xuât 
dược liệu cổ điển và hiện đại, từ quy mô nhỏ 
tới quy mô công nghiệp. Các phương pháp 
phân lập các nhóm hoạt chất từ dược liệu bằng 
các kỹ thuật sắc ký cổ điển và hiện đại ở quy 
mô phân tích và định lượng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

21. Công nghệ sản 
xuất dược phẩm

Môn học giúp nghiên cứu, sản xuất một thuốc 
thông dụng như: viên nén, viên nang, viên bao 
phim ... đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nắm được 
nguyên lý hoạt động của một số trang thiết bị 
thông dụng để sản xuất thuốc. Ngoài ra, công 
nghệ sản xuất dược phẩm giúp hiểu sâu hơn về 
hệ thống quản lý chất lượng, các GMP, ISO 
được áp dụng ở các xí nghiệp dược phẩm sản 
xuất thuốc, cơ sở kiểm tra chất lượng thuốc.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

22. Dược lâm sàng 1

Cung cấp được những kiến thức cơ bản nhất 
về sử dụng thuốc nhằm tạo thuận lợi cho hoạt 
động của Dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp 
cho người dược sĩ thực sự trở thành người 
dược sĩ bên cạnh giường bệnh.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

23. Kiểm nghiệm 
dược phẩm

Kiểm nghiệm là một khâu quan trọng trong 
hệ thống quản lý chất lượng toàn diện của dược 
phẩm. Kiểm nghiệm có mặt trong các công 
đoạn sản xuất (kiểm nghiệm nguyên liệu, bán 
thành phẩm và kiểm nghiệm thành phẩm) trong 
tồn trữ, lưu thông và phân phối thuốc. Các kỹ 
thuật được sử dụng trong kiểm nghiệm rất 
phong phú và đa dạng thuộc các lĩnh vực vật 
lý, hóa học, sinh học

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

24. Thực tế 1 (TT. 
Bệnh viện)

Đào tạo người dược sĩ có kiến thức, kỳ năng 
và thái độ tích cực để tham gia vào quản lý, 
phân phối thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an 
toàn, hợp lý.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm châm 
sổ báo cáo 
thực tập tại 
bệnh viện. 
Điểm trung 
bình môn 
học: tổng 
điểm trung



STT Tên môn học Mục đích môn học Sổ tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
bình của 2 
cột điểm của 
đợt thực tập.

25. Marketing dược

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về marketing, marketing dược như: các 
chính sách trong marketing, và giúp cho sinh 
viên có thể ứng dụng những chính sách đó 
trong hoạt động marketing dược phẩm.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

26. Pháp chế dược 2

Pháp chế dược 2 bao gồm các nội dung về bộ 
tiêu chuẩn thực hành tốt do Bộ Y tế ban hành: 
Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), Thực 
hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP), Thực hành 
tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tốt phân 
phối thuốc (GDP), Thực hành tốt nhà thuốc 
(GPP), và những kiến thức chung về tình hình 
sản xuất, sử dụng và quản lí mỹ phẩm hiện nay 
của Việt Nam, Hiệp định về hệ thống hòa họp 
ASEAN trong quản lý mỹ phẩm, và GMP 
trong sản xuất mỹ phẩm.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

27. Đảm bảo chất 
lượng thuốc

Nhằm giúp cho sinh viên có những kiến thức 
cơ bản về các phương pháp chủ yếu trong công 
tác đảm bảo chất lượng thuốc từ sản xuất cho 
đến tay người sử dụng: Thực hành tốt sản xuất 
thuốc (GMP), Thực hành tốt kiểm nghiệm 
thuốc (GLP), Thực hành tốt bảo quản thuốc 
(GSP), Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), 
Thực hành tốt nhà thuốc (GPP

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

28.
Sản xuất thuốc từ 

dược liệu

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 
kỳ năng liên quan đến chiết xuất dược liệu, xử 
lý tạp, cô sấy để thu được, các chế phẩm trung 
gian phục vụ cho việc bào chê các dạng thuôc 
từ dươc liệu.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

29. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Ngoài chương mở đầu giới thiệu vế đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học 
tập của môn học và chương I nghiên cứu về cơ 
sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh thì nội dung còn có 6 chương 
nghiên cứu về những tư tưởng của Người về 
các vấn đề cụ thể, cơ bản nhất của cách mạng 
Viêt Nam

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

30. Tiếng anh chuyên 
ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức cơ bản 
về từ vựng sử dụng trong chuyên ngành dược, 
những thông tin liên quan đến thuốc và toa

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thuốc; nhờ đó sinh viên có thế đọc các thông 
tin về thuốc, toa thuốc bằng tiếng Anh và có 
thể hướng dẫn về cách sử dụng thuốc cơ bản 
bằng tiếng Anh.

thúc học 
phần 60%

31. Hóa phân tích 2

sv  nắm được nguyên lý và các bước tiến 
hành của các ứng dụng của các phương pháp 
quang phổ UV-VIS, hồng ngoại, huỳnh quang, 
hấp thụ nguyên tử, một số phương pháp sắc kí, 
một số phương pháp điện hóa (đo pH, chuẩn 
độ. . . .)• Các phương pháp xử lý mẫu.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

32. Sinh lý bệnh miễn 
dịch

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các quy 
luật hoạt động, các rối loạn chức năng của cơ 
thể bệnh trong từng người bệnh lý cụ thể, trong 
các quá trình bệnh lý điển hình và trong bệnh 
lý nói chung

2
Học kỳ Iề 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

60% '

33. Hóa dược 1

Giúp cho sinh viên năm được nguyên tăc điêu 
chế, công thức cấu tạo, tính chất lý hóa chính 
để ứng dụng trong kiểm nghiệm, pha chế, bảo 
quản thuốc; định tính, thừ tinh khiết, định 
lượng một số nguyên liệu dùng làm thuốc, mối 
liên quan giữa cấu trúc và tác dụng (nếu có) 
của mốt số thuốc chính trong các nhóm thuốc: 
tác dụng trên thần kinh trung ương, thần kinh 
ngoại biên, thuốc tim mạch, thuốc lợi tiểu, 
vitamin và các chất dinh dưỡng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

34. Ký sinh trùng

Giúp cho sv  nắm được đặc điểm cơ bản về 
hình dạng, cấu trúc, chu kỳ phát triển; mối 
quan hệ của ký sinh trùng với môi trường và cơ 
thể con người, khả năng và cơ chế gây bệnh; 
nguyên tắc phòng và chống ký sinh trùng gây 
bệnh; các phương pháp xét nghiệm để chẩn 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã học vào 
việc học tập các môn học khác của ngành dược.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

35. Dược liệu 1

Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về 
nguồn gốc, đặc điểm, phân bố, thành phần hoá 
học chính, tác dụng sinh học của các nhóm họp 
chất carbohydrat, glycosid trợ tim, saponin, 
anthraglycosid, ílavonoid, coumarin, tannin có 
trong dược liệu. Sinh viên cũng được trang bị 
kiến thức về vi phẫu, phương pháp chiết xuất, 
định tính, định lượng các nhóm hợp chất trên.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

36. Dược dịch tễ Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên 
tắc và nội dung chính của dịch tễ học và ứng 2 Học kỳ II. 

Năm học
Điêm
40%

giữa kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
dụng các nguyên tắc này trong chăm sóc sức 
khoẻ; các chỉ số sức khoẻ chủ yếu của cộng 
đồng, cách xác định yếu tố nguy cơ phát triển 
của bệnh; mô tả và phân tích tình trạng sức 
khoẻ của cộng đồng dân cư; phân tích đặc điểm 
dịch tễ của một sổ bệnh truyền nhiễm thường 
gặp trong cộng đồng.

2021-2022 Điêm thi kêt 
thúc học 
phần 60%

37ệ Bệnh học cơ sở

Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ chế 
bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng và hướng điêu 
trị của một số bệnh lý thường gặp trên hệ tim 
mạch, nội tiết, hệ hô hấp, huyết học, vận động, 
tiêu hóa, ...

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

38. Dược liệu 2

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguồn 
gốc, đặc điểm, phân bố, công thức cấu tạo, tác 
dụng sinh học của các dược liệu chứa các 
nhóm hợp chất tinh dầu, nhựa, chất béo và 
alkaloid.

Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về 
thực hành vi phẫu, phương pháp chiết xuất 
dược liệu, định tính định lượng các nhóm họp 
chất trên.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

39. Hóa dược 2

Sinh viên nắm các nguyên tắc điều chế, công 
thức cấu tạo, tính chất lý hóa chính để ứng 
dụng trong kiểm nghiệm, pha chế, bảo quản 
thuốc; định tính, thử tinh khiết, định lượng một 
số nguyên liệu dùng làm thuốc, mối liên quan 
giữa cấu trúc và tác dụng (nếu có) của một số 
thuốc chính trong các nhóm thuốc kháng 
histamin, hormon, kháng sinh, sulíamid, thuốc 
điều trị ung thư, thuốc điều trị lao và phong...

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

40. Dược lý 1

Sinh viên nắm được các cơ chế tác dụng và 
yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, 
những vấn đề cơ bản trong điều trị của thuốc.

Phân loại một số nhóm thuốc cơ bản, tác 
dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong 
muốn, chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và 
cách dùng của một số thuốc: thuốc tác dụng 
trên hệ thần kinh thực vật, hệ thần kinh trung 
ương, thuốc giảm đau, thuốc tác động trên hệ 
tiêu hóa, thuôc trị bệnh tim mạch.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

41. Bào chế và sinh 
dược 1

Sinh viên nắm các kiến thức cơ bản về kỹ 
thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc: 
dung dịch thuốc uống và dung dịch thuốc dùng

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
ngoài, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, kỹ thuật 
chiết xuất và kỹ thuật bào chế cao thuốc, cồn 
thuốc, rượu thuốc, kỹ thuật xử lý điều chế các 
loại nước sử dụng trong ngành dược.

thúc học 
phần 60%

42. Quản lý tồn trữ 
thuốc

Trang bị cho sinh viên về kiến thức và kỹ 
năng về tồn trữ và bảo quản thuốc và dụng cụ y 
tế.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

43. Phương pháp phân 
tích dụng cụ

Môn học bao gồm các kiến thức cơ bản các 
phương pháp phân tích dụng cụ (chiết tách, sắc 
ký, quang phổ, điện hóa,....) được sử dụng 
rộng rãi trong ngành Dược.

2
Học kỳ IIẵ 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

44. Kinh tế chính trị 
Mác -  Lê nin

Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp 
luận Triết học Mác- Lê Nin.

Từ đó, cung cấp cơ sở lý luận để nắm được 
những nội dung cơ bản Kinh tế chính trị Mác- 
Lê Nin trong bối cảnh phát triển nền kinh tế đất 
nước và thế giới ngày nay.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kếl 
thúc học 
phần 70%

45. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, 
cốt lối nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một 
trong bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác -  Lê 
Nin.

Vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem 
xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội 
của đất nước liên quan đến CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở nước ta.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
30%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

70% '

46. Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

47. Hóa lý dược
Cung cấp những kiến thức về các tính chất cơ 

bản của dung dịch điện ly, về các hệ phân tán 
thường được ứng dụng trong ngành Dược.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

48. Hóa phân tích 1
Phân tích định lượng bằng phép đo thể tích và 

đo khối lượng: phương pháp acid-base, tạo 
phức, oxy hóa-khử, kết tủa, khối lượng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc

giữa kỳ

thi kết 
học



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phân 60%

49. Hóa sinh

Nghiên cứu về cơ sở phân tử của sự sống, 
nghiên cứu các tính chất hóa học và chuyển 
hóa của chúng trong cơ thể sống như: glucid, 
lipid, acid amin, protein, hemoglobin và acid 
nucleic.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

50.
Giáo dục thể chất 

3

Giúp sinh viên hoàn thiện một sô động tác 
nâng cao trong bóng chuyền. Sinh viên có kiến 
thức về phương pháp trọng tài và có thể làm 
trọng tài trong các giải phong trào của đơn vị.

Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn 
bóng đá như dẫn bóng, tâng bóng, sút bóng, 
ném biên. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên tự 
tập luyện để nâng cao sức khỏe.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

51. Lịch sử đảng cộng 
sản Việt Nam

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ 
bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh 
giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 
đoi mới (1975-2018).

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

52. Vi sinh vật y học

Cung cấp những kiến thức về phương pháp 
chẩn đoán, phòng bệnh, điều trị bệnh và tác 
nhân gây bệnh thuộc các loại vi sinh vật, bệnh 
lý học, khả năng lây lan, đặc biệt là cơ chế gây 
bệnh của các vi sinh vật, dịch tễ học của các 
bệnh nhiễm trùng.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

53. Giải phẫu sinh lý

Cung cấp những kiến thức căn bản về hình 
thái vi thể của các cơ quan trong cơ thể, những 
quy luật hoạt động của cơ thể sống, những đặc 
điểm chức năng từng tế bào, cơ quan, hệ thông 
cơ quan trong cơ thể và sự điều hòa hoạt động 
của các cơ quan trong một cơ thể thống nhất, 
toàn ven.

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

54. Tiếng anh chuyên 
ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức cơ bản 
về từ vựng sử dụng trong chuyên ngành dược, 
những thông tin liên quan đến thuốc và toa 
thuốc; nhờ đó sinh viên có thể đọc các thông 
tin về thuốc, toa thuốc bằng tiếng Anh và có 
thể hướng dẫn về cách sử dụng thuốc cơ bản

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
bằng tiếng Anh.

55. Hóa phân tích 2

sv  nắm được nguyên lý và các bước tiến 
hành của các ứng dụng của các phương pháp 
quang phổ UV-VIS, hồng ngoại, huỳnh quang, 
hấp thụ nguyên tử, một số phương pháp sắc kí, 
một số phương pháp điện hóa (đo pH, chuẩn 
độ.. . .)• Các phương pháp xử lý mẫu.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

56. Tâm lý và đạo đức 
y dược

Cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý và tâm 
lý y học. Các nguyên lý cơ bản của đạo đức y 
học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu 
khoa học dựa trên các quy định chung của Việt 
Nam và Quốc tế.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

57. Sinh học di truyền

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 
sinh học tế bào: Kiến thức về các chất cơ bản 
cấu trúc sự sống; kiến thức về cấu tạo tế bào, 
đơn vị của sự sống từ sơ hạch tới chân hạch; 
các quá trình sống: trao đổi chất và năng lượng; 
hô hấp, quang hợp; các kiến thức cơ bản duy trì 
cơ thể sống qua phân chia tế bào, sự tổng hợp 
vật chất di truyền và vật chất sự sống cũng như 
sự truyền thông tin di truyền không bình 
thường gây hậu quả đột biến.

Kiến thức về di truyền học : các tính trạng 
của con người được lưu giữ trong bộ máy di 
truyền; phương pháp nghiên cứu bộ máy di 
truyền bình thường và đặc biệt những sai lệch 
trong bộ máy di truyền sẽ sinh ra các căn bệnh 
ở con người, ở quần thể người; đây là nền tảng 
cho các môn học tiếp theo của Dược học.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
D icm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

58. Vật lý -  Lý sinh

Nội dung học phần chủ yếu trình bày các kiến 
thức về: sự biến đổi năng lượng của cơ thể; 
chuyển động trong cơ thể; dao động và sóng; 
điện và sự sống; ánh sáng và cơ thể sống; bức 
xạ ion hóa và cơ thể sống; ứng dụng mốt số kỹ 
thuật vật lý nguyên tử và hạt nhân vào y học.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

59. Xác suất thống kê 
y dược

Môn học bao gồm hai phần: Xác suất và 
Thống kê.

Phần xác suất nhằm cung cấp kiến thức cơ 
bản bao gồm: xác suất cơ bản, công thức cộng 
xác suất, công thức nhân xác suất, công thức 
xác suất đầy đủ, công thức Bayes, công thức 
Bernoulli và xác suất trong chẩn đoán; Biến 
ngẫu nhiên và một số phân phối xác suất thông

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

60% '



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
dụng.

Phần thống kê giới thiệu các phương pháp thu 
thập dữ liệu, các khái niệm và các tham số đặc 
trưng của tổng thể và mẫu; ước lượng và kiểm 
đinh các tham số của tổng thể.

60. Hóa đại cương vô 
cơ

Các khái niệm cơ bản như: thành phân câu 
tạo nên vật chất: nguyên từ, phân tử, phân tử 
cấu trúc, thành phần các họp chất và các kiểu 
liên kết hóa học, quá trình nhiệt động lực học, 
động học xảy ra trong phản ứng hóa học, khảo 
sát dung dịch, nồng độ dung dịch, điện hóa 
học, ứng dụng của hóa học và dòng điện.

Giới thiệu đặc điểm, trạng thái, tính chất lý, 
hóa của một số các nguyên tố hóa học điến 
hình thuôc nhóm A và nhóm B.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

61Ế Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức, kỹ 
năng cơ bản về Công nghệ thông tin: Mạng 
máy tính và Internet, phòng và chống virus, tổ 
chức và quản lý các tài nguyên của máy tính.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản 
để khai thác, sử dụng phần mềm soạn thảo văn 
bản với MS Word, phần mềm bảng tính điện tử 
MS Excel, phần mềm trình chiếu MS 
Powerpoint...

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

62. Nhận thức dược 
liệu

Trình bày được tên Việt Nam, tên khoa học, 
thành phần hóa học chính, tác dụng, công dụng 
chính và cách dùng liều dùng của 100 cây 
thuốc thông dụng.

Nhận diện được khoảng 100 cây thuốc thông 
dụng.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm trung 
bình cộng 
của điểm các 
bài thực 
hành.

63. Giáo dục thể chất 
1

Học phần môn cầu lông giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triên 
môn cầu lông thế giới và Việt Nam. Nắm vững 
các yếu lĩnh kỹ thuật như di chuyển đơn bước 
và đa bước, kỹ thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật 
phòng thủ cơ bản. Ế.

Học phần môn bóng đá giúp cho sinh viên 
nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng 
đá như dẫn bóng, tâng bóng, sút bóng, chuyền 
bóng.

Học phần bóng chuyền giúp cho sinh viên có 
khả năng nhận biết một số kỹ thuật cơ bản của 
bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật động

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập luyện nâng 
cao sức khỏe.

64. Thực hành dược 
khoa

Thực hành dược khoa sẽ hướng dẫn sinh viên 
các thao tác chuẩn trong việc sử dụng dụng cụ 
trong phòng thí nghiệm.

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm trung 
bình cộng 
của điểm các 
bài thực 
hành.

65. Triết học Mác - 
Lênin

Giúp sinh viên hiểu được sự ra đời của triết 
học và triết học Mác -  Lênin.

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho người 
học những nội dung cơ bản về những nguyên 
lý, cặp phạm trù, quy luật, vận động, phát triển 
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây 
dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa 
học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận 
thức khoa học và thực tiễn cách mạng giai đoạn 
hiện nay.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
30%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

70%

66. Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỳ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

67. Giáo dục thể chất 
2

Học phần môn cầu lông nâng cao giúp cho 
sinh viên giúp có thể thực hành một số kĩ thuật 
nâng cao trong môn cầu lông như: Đánh cầu 
thuận tay cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật này sẽ 
giúp sinh viên tự tập luyện để nâng cao sức 
khỏe và hướng dẫn người khác cùng tập luyện.

Học phần bóng chuyền và nâng cao, giúp cho 
s v  biết kỳ thuật di chuyển cơ bản trong môn 
bóng chuyền, kỹ năng phán đoán và đánh bóng 
chuẩn xác.

Học phần môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
môn bóng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng đá 
như dẫn bóng, tâng bóng, sút bóng, nhận bóng, 
chụp bóng. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự tập luyện để nâng cao sức khỏe và hướng 
dẫn người khác cùng tập luyện. Ngoài ra, học 
phần này cũng giúp sinh viên có kiến thức về 
chiến thuật thi đấu và luật thi đấu môn bóng đá.

1
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
30%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết
học

70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

68. Thực vật dược

Gồm các nội dung liên quan đến cấu trúc của 
tế bào thực vật, các khái niệm về mô, cấu tạo 
và phân loại các mô thực vật làm cơ sở cho 
sinh viên học giải phẫu cơ quan thực vật như 
rễ, thân, lá, cũng như phục vụ cho công tác 
kiểm nghiệm dược liệu sau nàyể Ngoài ra còn 
có các khái niệm liên quan đến mô tả cơ quan 
sinh trưởng và cấu trúc cơ quan sinh sản của 
thực vật cỏ hoa để làm nền tảng cho việc học 
phần phân loại thực vật. Từ đó sinh viên biết 
mô tả một cây theo trình tự phân loại

4
Học kỳ IIỂ 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

69. Hóa hữu cơ

Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc, 
danh pháp, cơ chế phản ứng, tính chất lý học, 
tính chất hoá, học của họp chất hydrocarbon, 
họp chất đơn chức, đa chức, tạp chức, dị vòng, 
họp chất thiên nhiên.

Vận dụng, liên hệ được các kiến thức cơ bản 
trên vào trong đời sống và các môn học khác.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

70.
Kinh tế chính trị 

Mác -  Lê nin

Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp 
luận Triết học Mác- Lê Nin.

Từ đó, cung cấp cơ sở lý luận để nắm được 
những nội dung cơ bản Kinh tế chính trị Mác- 
Lê Nin trong bối cảnh phát triển nền kinh tế đất 
nước và thế giới ngày nay.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

71.
Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 2

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản.

4
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

72. Tâm lý và đạo đức 
y dược

Cung cấp kiến thức cơ bản về tâm lý và tâm 
lý y học. Các nguyên lý cơ bản của đạo đức y 
học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu 
khoa học dựa trên các quy định chung của Việt 
Nam và Quốc tế.

2
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

73. Hóa phân tích 1
Phân tích định lượng bằng phép đo thể tích và 

đo khối lượng: phương pháp acid-base, tạo 
phức, oxy hóa-khử, kêt tủa, khôi lượng.

3
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

74. Hóa sinh
Nghiên cứu về cơ sở phân tử của sự sống, 

nghiên cứu các tính chất hóa học và chuyển 
hóa của chúng trong cơ thể sống như: glucid,

4
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
lipid, acid amin, protein, hemoglobin và acid 
nucleic.

thúc học 
phần 60%

75. Sinh lý bệnh - 
Miễn dịch

Học phần gồm 2 nội dung lớn là phần sinh lý 
bệnh đại cương (nghiên cứu các khái niệm cơ 
bản trong sinh bệnh học và các quy luật hoạt 
động của các quá trình bệnh lý điển hình) và 
sinh lý bệnh các cơ quan nghiên cứu sự thay 
đổi chức năng của các cơ quan khi bị tổn 
thương.

Miễn dịch học gồm các phần miễn dịch học 
đại cương (nghiên cứu các khái niệm cơ bản về 
hệ thống đáp ứng miễn dịch trong cơ thể) và 
phần miễn dịch bệnh lý nghiên cứu các rối loạn 
hoạt động của hệ thống miễn dịch và tìm hiểu 
cơ chế bệnh sinh của chúng, từ đó đưa ra 
những nguyên tắc điều trị bệnh lý miễn dịch.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

76. Chăm sóc sức 
khoẻ tâm thần

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về sức khoẻ 
tâm thần, và một số biểu hiện bệnh lý tâm thần, 
những khó khăn về tâm lý của người bệnh; lập 
kế hoạch và thực hiện được kế hoạch chăm sóc 
bênh nhân tâm thần.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

77. Chăm sóc sức 
khoẻ cộng đồng

Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tố chức hoạt 
động của trạm y tế cơ sở và chức trách nhiệm 
vụ của nhân viên trạm y tế 

Quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu (lập kế 
hoạch, theo dõi, giám sát, truyền thông giao 
tiếp với đồng nghiệp, làm việc nhóm, huy động 
cộng đồng). Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

78. Nghiên cứu khoa 
học

Cung cấp cho sinh viên có kiến thức và kỹ 
năng thực hành cơ bản về cách chuẩn bị để viết 
đề cương, phương pháp thực hiện một đề tài, 
cách viết bài báo khoa học và trình bày một 
báo cáo NCKH ứng dụng trong ngành Điều 
dường. Giới thiệu những phương pháp truy cập 
thông tin, tài liệu từ thư viện, Internet...

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

79. Điều dưỡng phòng 
mổ - Hậu phẫu

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về quy 
định, quy chế liên quan đến phòng mổ; chức 
năng của điều dưỡng phòng mổ; y dụng cụ 
trang thiết bị của phòng mổ và có khả năng 
chăm sóc được người bệnh sau mổ.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

80.
Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
ngoại (tai mũi

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về triệu 
chứng, biến chứng, hướng điều trị và có khả 
năng chăm sóc các bệnh Mắt, Tai -Mũi-Họng,

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
họng, măt, răng 

hàm mặt)
Răng hàm mặt thường gặp. thúc học 

phần 60%

81.
Thực tập tốt 

nghiệp

Đào tạo người Điều dưỡng Đại học có kiến 
thức, kĩ năng, thái độ tích cực để thực hiện 
công tác chăm sóc sức khỏe độc lập cho bệnh 
nhân

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm tông 
kết môn học 
= (điểm tại 
cơ sở + điểm 
sổ thực 
tập)/3,

82. Khóa luận tốt 
nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
lựa chọn đề tài, ứng dụng vào thực tiễn để đề 
xuất các biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh vực 
chăm sóc.

8
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Đánh giá của 
hội đồng.

83. Tiểu luận tốt 
nghiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
lựa chọn đề tài, ứng dụng vào thực tiễn để đề 
xuất các biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh vực 
chăm sóc.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

(GV chấm 
1+GV chấm
2)12

84.
Chăm sóc người 
bệnh cấp cứu & 

chăm sóc tích cực

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về biện 
pháp theo dõi đánh giá, đảm bảo chức năng cơ 
bản và các biện pháp chăm sóc hôi sức trong 
cấp cứu bệnh nhân.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

85.
Chăm sóc sức 

khoẻ người cao 
tuổi

Mô tả được những thay đổi về chức năng sinh 
lý và tâm lý ở đối tượng người cao tuổi và lập 
được kế hoạch chăm sóc phù họp với các bệnh 
thường gặp ở người cao tuổi

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

86. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Ngoài chương mở đầu giới thiệu vể đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học 
tập của môn học và chương I nghiên cứu về cơ 
sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh thì nội dung còn có 6 chương 
nghiên cứu về những tư tưởng của Người về 
các vấn đề cụ thể, cơ bản nhất của cách mạng 
Viêt Nam

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
ỉhần 70%

87. Pháp luật - Tổ 
chức Y tế

Cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận cơ bản 
của công tác y tế, nguyên tắc tổ chức, mô hình 
tổ chức, mạng lưới y tế Việt Nam và các giải 
pháp cơ bản của chương trình y tế quốc gia.

2
Học kỳ Iẳ 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

88.
Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về triệu 
chứng, tiến triển và biến chứng một số bệnh 
thuộc chuyên khoa hô hấp, nội tiết, bệnh tự 
miễn và một số bệnh cấp cứu thường gặp và có

4
Học kỳ Iề 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
khả năng chăm sóc người bệnh nội khoa hô 
hấp, nội tiết, bệnh tự miễn và một số bệnh câp 
cứu thường gặp.

phân 60%

89.
Chăm sóc sức 
khoẻ trẻ em 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 
bệnh học, đặc điểm giải phẫu, sinh lý của trẻ 
em để nhận định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi toàn diện....

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

60% '

90.
Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 
bệnh Ngoại khoa 2

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên 
nhân triệu chứng một số bệnh ngoại khoa niệu, 
thần kinh, chấn thương và có khả năng chăm 
sóc một số bệnh ngoại khoa niệu, thần kinh, 
chấn thương

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

60% '

91.
Phục hồi chức 

năng 1

Cung cấp kiến thức về sức khỏe, khuyết tật, 
tàn tật, tàn phế và các khái niệm về phục hồi 
chức năng và hình thức phục hồi chức năng và 
mục đích của vận động trị liệu, và mô tả được 
các hình thức vận động trị liệu thường được áp 
dụng.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

92. Y học cổ truyền 1

Cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết cho 
việc chăm sóc các bệnh theo y học cổ truyền và 
một số phương pháp nhận định người bệnh 
theo y học cổ truyền

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

60% ’

93. Kiểm soát nhiễm 
khuẩn

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức 
kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện và biện 
pháp phòng ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp.

2
Học kỳ Iế 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

94.
Chăm sóc sức 

khoẻ phụ nữ, bà 
mẹ và gia đình

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các 
dấu hiệu bình thường, bệnh lý trong thời kỳ 
thai nghén, chuyển dạ và sau đẻ; nguyên nhân, 
triệu chứng, tiến triển, biến chứng của một số 
bệnh thường gặp trong sản -  phụ khoa và có 
khả năng thực hiện được các kỳ thuật điều 
dưỡng thường gặp khi chăm sóc phụ nữ trong 
giai đoạn trước- trong và sau đẻ

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

95.
Kỳ năng giao tiếp- 

Giáo dục sức 
khỏe

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về truyền 
thông và giao tiếp và có khả năng vận dụng 
kiến thức tối thiểu về giao tiếp trong hoạt động 
tư vấn sức khoẻ cho người bệnh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

96. Quản lý điêu Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thống 2 Học kỳ II. Điêm giữa kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
dưỡng quản lý Điều dưỡng Việt nam, chức năng 

nhiệm vụ của các cấp trong ngành điều dưỡng 
và các nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều 
dưỡng.

Năm học 
2021-2022

40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

97.
Chăm sóc sức 

khoẻ người bệnh 
truyền nhiễm

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên 
nhân, cơ chế bệnh sinh, phương thức lây 
truyền, triệu chứng học, biến chứng và cách 
chăm sóc của các bệnh truyền nhiễm thường
yập-

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40ò/o
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

98. Dinh dưỡng - Tiết 
chế

Cung cấp cho sinh viên kiến về dinh dưỡng 
và sức khoẻ, bệnh tật của con người và vai trò 
của dinh dưỡng trong điều trị.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

99. Chăm sóc sức 
khoẻ trẻ em 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 
bệnh học, đặc điểm giải phẫu, sinh lý của trẻ 
em để nhận định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi toàn diện....

2
Học kỳ IIẳ 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

100. Sức khoẻ môi 
trường

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về y học 
môi trường, khái niệm về vệ sinh bệnh viện và 
các biện pháp an toàn trong lao động.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

101.
Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 

nội (Da liễu, lao)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về triệu 
chứng, tiến triển, biến chứng và ó khả năng 
chăm sóc một số bệnh thường gặp thuộc 
chuyên khoa da liễu và lao.

3
Học kỳ n ế 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

102.
Kinh tế chính trị 

Mác -  Lê nin

Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận 
Triết học Mác- Lê Nin. Từ đó, cung cấp cơ sở 
lý luận để nắm được những nội dung cơ bản 
Kinh tế chính trị Mác- Lê Nin trong bôi cảnh 
phát triển nền kinh tế đất nước và thế giới ngày 
nay.

Nghiên cứu kinh tế thi trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa , công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hôi nhập kinh tế ở Việt Nam.

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

103.
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, 
cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một 
trong bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác -  Lê 
Nin. ,

Nắm được năng lực hiểu biết thực tiễn và khả

2
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc 
xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã 
hội của đất nước liên quan đến CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở nước ta.

Có thái độ chính trị, tư tưởng đúng 
đắn về môn học CNXH nói riêng và 
nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 
chung.

104.
Tiếng Anh định 

hướng 
TOEIC2

Sinh viên nắm được năng lực hiểu biết thực 
tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên 
vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính 
trị - xã hội của đất nước liên quan đến CNXH 
và con đường đi lên CNXH ở nước ta.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

60% '

105. Giáo dục thể chất 
3

Sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng 
đúng đắn về môn học CNXH nói riêng 
và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói 
chungắ

1
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
30%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

70%

106. Điều dưỡng cơ 
bản 1

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về quy tắc 
nghề nghiệp, luật pháp quốc gia, luật pháp địa 
phương và chính sách y tế khi cung câp chăm 
sóc điều dưỡng ,tuân theo các tiêu chuấn đạo 
đức nghề nghiệp và các kỳ thuật điều dưỡng cơ 
bản.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

60% '

107. Giải phẫu

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vị 
trí, hình thể ngoài, hình thể trong của các cơ 
quan trong cơ thể người và vận dụng được kiến 
thức giải phẫu vào lý giải các hiện tượng sinh 
lý tương ứng với các cơ quan và vào các môn 
hoc khác.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

108ẵ Dược lý

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản chung về tác dụng của một số nhóm thuốc 
cơ bản và có sử dụng trong chuyên ngành; vận 
dụng được những hiểu biết về thuốc vào việc 
sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

109. Lịch sử đảng cộng 
sản Việt Nam

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, co 
bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối vói 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh 
giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá

2
Học kỳ II ế 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
độ lên chủ nghĩa xã hội, tiên hành công cuộc 
đoi mới (1975-2018).

110ễ Dịch tễ học

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về chỉ số 
sức khỏe chủ yếu của cộng đồng và cách xác 
định những yếu tố nguy cơ phát triển của 
bệnh.

2
Học kỳ n ề 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

111.
Tiếng Anh chuyên 

ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiên thức cơ bản 
về từ vựng sử dụng trong chuyên ngành dược, 
những thông tin liên quan đến thuốc và toa 
thuốc; nhờ đó sinh viên có thể đọc các thông 
tin về thuốc, toa thuốc bằng tiếng Anh và có 
thể hướng dẫn về cách sử dụng thuốc cơ bản 
bàng tiếng Anh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

112ễ Điều dưỡng cơ 
bản 2

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về can 
thiệp điều dưỡng theo tiêu chuẩn thực hành đã 
được thừa nhận và có khả năng thực hiện kỹ 
thuật chăm sóc trên bệnh nhân.

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

113. Kiểm soát nhiễm 
khuẩn

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức 
kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện và biện 
pháp phòng ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

114.
Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 1

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về chứng, 
tiến triển và biến chứng một số bệnh thuộc 
chuyên khoa tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu 
thường gặp.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

115. Điều dưỡng cơ 
bản 3 (THBV)

- Giúp cho sinh viên có khả năng giao tiêp 
liệu quả để tạo lập mối liên hệ giữa bệnh nhân, 
người nhà họ và các nhân viên y tế khác nhăm 
đảm bảo chất lượng chăm sóc, thực hiện thành 
thạo kỹ thuật chăm sóc trên người .Thực hành 
thành thạo và khéo léo các thao tác chăm sóc 
người bệnh.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
?hần 60%

116.
Chăm sóc sức 

khoẻ người lớn 
bệnh Ngoại khoa 1

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vai 
trò của người điều dưỡng ngoại khoa, triệu 
chứng, bệnh học và cách chăm sóc của một số 
bệnh ngoại khoa tổng quát.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

117. Tin học căn bản
Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức, kỹ 

năng cơ bản về Công nghệ thông tin: Mạng
3 Học kỳ I. 

Năm hoc
Điểm giữa kỳ 
30%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
máy tính và Internet, phòng và chông virus, tô 
chức và quản lý các tài nguyên của máy tính.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản 
để khai thác, sử dụng phần mềm soạn thảo văn 
bản với MS Word, phần mềm bảng tính điện tử 
MS Excel, phần mềm trình chiếu MS 
Powerpoint.. ẵ

2021­
20212

Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

118. Giáo dục thể chất 
1

Học phần môn cầu lông giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gôc hình thành và phát triên 
môn cầu lông thế giới và Việt Nam. Nắm vững 
các yếu lĩnh kỹ thuật như di chuyển đơn bước 
và đa bước, kỹ thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật 
phòng thủ cơ bản...

Học phần môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
môn bóng đá. Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
của môn bóng đá như dẫn bóng, tâng bóng, sút 
bóng, chuyền bóng.

Học phần bóng chuyền giúp cho sinh viên có 
khả năng nhận biết một sổ kỹ thuật cơ bản của 
bóng chuyền, nắm vững yểu lĩnh kỹ thuật động 
tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập luyện nâng 
cao sức khỏe.

1

Học kỳ I. 
Năm học 

202 l-ẻ 
20212

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

119. Sinh học và di 
truyền

Biết được tế bào là gì và lịch sử phát hiện ra 
tế bào như thế nào. Thành phần hóa học và 
ccác đại phân tử tham gia cấu tạo tế bào, các tổ 
chức NST trong cơ thể sinh vật.

Phân biệt được các dạng rối loạn di truyền ở 
người và một số bệnh di truyền liên quan đến 
NST. Làm cơ sở nền tản cho việc học các môn 
học tiếp theo các ngành sức khỏe.

2

Học kỳ I. 
Năm học 

2021­
20212

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

120. Vật lý-lý sinh

Cung cấp các kiến thức về: sự biến đối năng 
lượng của cơ thể; chuyển động trong cơ thể; 
dao động và sóng; điện và sự sống; ánh sáng và 
cơ thể sống; bức xạ ion hóa và cơ thể sống; ứng 
dụng mốt số kỹ thuật vật lý nguyên tử và hạt 
nhân vào y học

2

Học kỳ I. 
Năm học 

2021­
20212

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

121. Hoá sinh

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc 
hóa học, cách phân loại, tính chất, vai trò, cơ 
chế tác dụng sinh học của các enzym (nhân hóa 
tố), diễn biển và ý nghĩa của quá trình sinh 
tổng họp và thoái hóa của các chất, glucid, 
lipid, prtotid trong cơ thể.

3

Học kỳ I. 
Năm học 

2021­
20212

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

122ễ
Xác suất -  Thống 

kê y dược

Môn học bao gôm hai phân: Xác suât và 
Thống kê. Phần xác suất nhằm cung cấp kiến 
thức cơ bản bao gồm: xác suất cơ bản, công 
thức cộng xác suất, công thức nhân xác suất, 
công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes, 
công thức Bernoulli và xác suất trong chẩn 
đoán; Biến ngẫu nhiên và một số phân phối xác 
suất thông dụng. Phần thổng kê giới thiệu các 
phương pháp thu thập dữ liệu, các khái niệm và 
các tham số đặc trưng của tổng thể và mẫu; ước 
lượng và kiểm định các tham số của tổng thể.

2

Học kỳ I. 
Năm học 

2021­
20212

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

123. Triết học Mác - 
Lênin

Giúp sinh viên hiêu được sự ra đời của triêt 
học và triết học Mác -  Lênin.

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho người 
học những nội dung cơ bản về những nguyên 
lý, cặp phạm trù, quy luật, vận động, phát triển 
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây 
dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa 
học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận 
thức khoa học và thực tiễn cách mạng giai đoạn 
hiện nay.

3

Học kỳ II. 
Năm học 

2021­
20212

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

124.
Tiếng anh Định 

hướng 
TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản.

4

Học kỳ II. 
Năm học 

202 l-ề 
20212

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

125. Giải phẫu

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vị 
trí, hình thể ngoài, hình thể trong của các cơ 
quan trong cơ thể người và vận dụng được kiến 
thức giải phẫu vào lý giải các hiện tượng sinh 
[ý tương ứng với các cơ quan và vào các môn
1ỌC khác.

4

Học kỳ II. 
Năm học 

2021­
20212

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
3hần 60%

126. Sinh lý

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về chức 
năng hoạt động của các cơ quan và hệ thông cơ 
quan, mối quan hệ thống nhất giữa chúng với 
nhau và giữa cơ thể với môi trường bên ngoài; 
giải thích một số rối loạn chức năng và ứng 
dung để thực hiện tốt quy trình điều dưỡng.

3

Học kỳ II. 
Năm học 

2021­
20212

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
}hần 60%

127. Giáo dục thể chất 
2

Học phần môn cầu lông nâng cao giúp cho 
sinh viên giúp có thể thực hành một sô kĩ thuật 
nâng cao trong môn cầu lông như: Đánh câu 
thuân tay cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật này sẽ

1

Học kỳ II. 
Năm học 

2021­
20212

Điêm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
giúp sinh viên tự tập luyện để nâng cao sức 
khỏe và hướng dẫn người khác cùng tập luyện.

Học phần bóng chuyền và nâng cao, giúp cho 
sv  biết kỹ thuật di chuyển cơ bản trong môn 
bóng chuyền, kỹ năng phán đoán và đánh bóng 
chuẩn xác.

Học phần môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gôc hình thành và phát triên 
môn bóng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng đá 
như dẫn bóng, tâng bóng, sút bóng, nhận bóng, 
chụp bóng. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự tập luyện để nâng cao sức khỏe

phần 70%

128.
Kinh tế chính trị 

Mác -  Lê nin

Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận 
Triết học Mác- Lê Nin. Từ đó, cung cấp cơ sở 
lý luận để nắm được những nội dung cơ bản 
Kinh tế chính trị Mác- Lê Nin trong bôi cảnh 
phát triển nền kinh tế đất nước và thế giới ngày 
nay.

Nghiên cứu kinh tế thi trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa , công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập kinh tế ở Việt Nam.

2
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

129.
Tiếng Anh định 

hướng 
TOEIC2

Sinh viên nắm được năng lực hiếu biết thực 
tiễn và khả năng vận dụng các tri thức nói trên 
vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính 
trị - xã hội của đất nước liên quan đến CNXH 
và con đường đi lên CNXH ở nước ta.

4
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

130. Sinh lý bệnh - 
Miễn dịch

Học phần gồm 2 nội dung lớn là phần sinh lý 
bệnh đại cương (nghiên cứu các khái niệm cơ 
bản trong sinh bệnh học và các quy luật hoạt 
động của các quá trình bệnh lý điển hình) và 
sinh lý bệnh các cơ quan nghiên cứu sự thay 
đổi chức năng của các cơ quan khi bị tổn 
thương.

Miễn dịch học gồm các phần miễn dịch học 
đại cương (nghiên cứu các khái niệm cơ bản về 
hệ thống đáp ứng miễn dịch trong cơ thể) và 
phần miễn dịch bệnh lý nghiên cứu các rối loạn 
hoạt động của hệ thống miễn dịch và tìm hiểu 
cơ chế bệnh sinh của chúng, từ đó đưa ra 
những nguyên tắc điều trị bệnh lý miễn dịch.

2
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

131. Điêu dưỡng cơ 
bản 1

Cung câp cho sinh viên kiên thức vê quy tăc 
nghề nghiệp, luật pháp quốc gia, luật pháp địa 4 Học kỳ III. 

Năm học
Điêm giữa kỳ 
40%



STT Tên môn học Mục đích môn học Sổ tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phương và chính sách y tế khi cung cấp chăm 
sóc điều dưỡng ,tuân theo các tiêu chuẩn đạo 
đức nghề nghiệp và các kỹ thuật điều dưỡng cơ 
bản.

2021-2022 Điêm thi kêt 
thúc học 
phần 60%

132. Ký sinh trùng

Giúp cho s v  nắm được đặc điểm cơ bản về 
hình dạng, cấu trúc, chu kỳ phát triển; mối 
quan hệ của ký sinh trùng với môi trường và cơ 
thể con người, khả năng và cơ chế gây bệnh; 
nguyên tắc phòng và chống ký sinh trùng gây 
bệnh; các phương pháp xét nghiệm để chẩn 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã học vào 
việc học tập các môn học khác của ngành dược.

2
Học kỳ III. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

133. Ký sinh trùng

Giúp cho s v  năm được đặc điêm cơ bản vê 
hình dạng, cấu trúc, chu kỳ phát triển; mối 
quan hệ của ký sinh trùng với môi trường và cơ 
thể con người, khả năng và cơ chế gây bệnh; 
nguyên tắc phòng và chống ký sinh trùng gây 
bệnh; các phương pháp xét nghiệm để chẩn 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã học vào 
việc học tập các môn học khác của ngành dược.

3
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

134. Dược liệu 1

Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về 
nguồn gốc, đặc điểm, phân bố, thành phần hoá 
học chính, tác dụng sinh học của các nhóm họp 
chất carbohydrat, glycosid trợ tim, saponin, 
anthraglycosid, ílavonoid, coumarin, tannin có 
trong dược liệu. Sinh viên cũng được trang bị 
kiến thức về vi phẫu, phương pháp chiết xuất, 
định tính, định lượng các nhóm hợp chất trên.

4
Học kỳ I. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
3hần 60%

135. Dược dịch tễ

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên 
tắc và nội dung chính của dịch tễ học và ứng 
dụng các nguyên tắc này trong chăm sóc sức 
íhoẻ; các chỉ số sức khoẻ chủ yếu của cộng 
đồng, cách xác định yếu tố nguy cơ phát triển 
của bệnh; mô tả và phân tích tình trạng sức 
khoẻ của cộng đồng dân cư; phân tích đặc điếm 
dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm thường 
găp trong cộng đồnạ.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
ĩhần 60%

136. Bệnh học cơ sở

Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ chế 
bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng và hướng điêu 
trị của một số bệnh lý thường gặp trên hệ tim 
mạch, nội tiết, hệ hô hấp, huyết học, vận động, 
tiêu hóa, .. ế

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

137. Dược liệu 2 Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguồn 3 Học kỳ II. Điêm giữa kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
gốc, đặc điểm, phân bố, công thức cấu tạo, tác 
dụng sinh học của các dược liệu chứa các 
nhóm họp chất tinh dầu, nhựa, chất béo và 
alkaloid.

Sinh viên cũng được trang bị kiến thức về 
thực hành vi phẫu, phương pháp chiết xuất 
dược liệu, định tính định lượng các nhóm hợp 
chất trên.

Năm học 
2021-2022

40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

138. Hóa dược 2

Sinh viên nắm các nguyên tắc điều chế, công 
thức cấu tạo, tính chất lý hóa chính để ứng 
dụng trong kiểm nghiệm, pha chế, bảo quản 
thuốc; định tính, thử tinh khiết, định lượng một 
số nguyên liệu dùng làm thuốc, mối liên quan 
giữa cấu trúc và tác dụng (nếu có) của một số 
thuốc chính trong các nhóm thuốc kháng 
histamin, hormon, kháng sinh, sulíamid, thuốc 
điều tri ung thư, thuốc điều trị lao và phong...

4
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

60%

139. Dược lý 1

Sinh viên nắm được các cơ chế tác dụng và 
yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, 
những vấn đề cơ bản trong điều trị của thuốc.

Phân loại một số nhóm thuốc cơ bản, tác 
dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong 
muốn, chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và 
cách dùng của một số thuốc: thuốc tác dụng 
trên hệ thần kinh thực vật, hệ thần kinh trung 
ương, thuốc giảm đau, thuốc tác động trên hệ 
tiêu hóa, thuốc trị bệnh tim mạch.

3
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

140. Bào chế và sinh 
dược 1

Sinh viên nắm các kiến thức cơ bản về kỹ 
thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc: 
dung dịch thuốc uống và dung dịch thuốc dùng 
ngoài, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, kỳ thuật 
chiết xuất và kỹ thuật bào chế cao thuốc, cồn 
thuốc, rượu thuốc, kỹ thuật xừ lý điều chế các 
loại nước sử dụng trong ngành dược.

5
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

141. Quản lý tồn trữ 
thuốc

Trang bị cho sinh viên về kiến thức và kỹ 
năng về tồn trữ và bảo quản thuốc và dụng cụ y 
tế.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

142. Phương pháp phân 
tích dụng cụ

Môn học bao gồm các kiến thức cơ bản các 
phương pháp phân tích dụng cụ (chiết tách, sắc 
ký, quang phổ, điện hóa,..ế.) được sử dụng 
rộng rãi trong ngành Dược.

2
Học kỳ II. 
Năm học 

2021-2022

Điêm
40%
Điểm
thúc

giữa kỳ

thi kết 
học



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phân 60%

143. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Hiểu được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất 
về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong bộ 
phận cấu thành chủ nghĩa Mác -  LêNin.

2 HK1 21-22 Tự luận

144. Giáo dục thể chất 
1

Giúp sinh viên tự tập luyện nâng cao sức 
khoẻ cho bản thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể

1 HK1 21-22 Thi thực 
hành

145. Giáo dục thể chất 
3

Giúp sinh viên tự tập luyện nâng cao sức 
khoẻ cho bản thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể

1 HK1 21-22 Thi thực 
hành

146ể Giao tiếp trong 
kinh doanh

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về 
giao tiếp ngôn ngữ thông qua hình thức nói và 
viết.
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về 
giao tiếp phi ngôn ngữ thông qua nét mặt, nụ 
cười, ánh mắt, dáng vẻ, cừ chỉ, không gian giao 
tiếp.
- Cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng đàm 
phán phổ biến.

2 HK1 21-22 Tự luận

147. Hành vi tổ chức

Cung cấp sinh viên những nội dung liên quan 
vấn đề hành vi của con người trong tổ chức 
nhằm tạo động lực làm việc cho người lao 
động. Từ đỏ, nâng cao hiệu quả làm việc của 
người lao động

3 HK1 21-22 Thi tự luận

148ế Họp đồng thương 
mại quốc tế

Các vấn đề về họp đồng thương mại quốc tế 
Các công ước, hiệp ước về họp đồng thương 
mại quốc tế mà Việt Nam tham gia 
ECý kết và điều chỉnh nội dung họp đồng 
thương mại quốc tế 
Các chế tài do vi phạm họp đồng thương mại 
quốc tế 
Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ họp 
đồng thương mại quốc tế

2 HK1 21-22 Tự luận

149.
Kinh tế chính trị 

Mac - Lênin

Sinh viên hiểu được nội dung cơ bản của kinh 
tế chính trị Mác - LêNin trong bối cảnh phát 
triển kinh tế của đất nước và thế giới hiện nay. 
íiểu  được những nội dung cốt lõi xây dựng và 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
lội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
Vận dụng quan điểm khoa học kinh tế chính trị 
Mác - LêNin và đường lối, chủ trương, quan 
điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước vào

2 HK1 21-22 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
học tập, công tác và cuộc sông

150. Kinh tế đối ngoại

-Hiểu được khái niệm kinh tế đối ngoại, đánh 
giá được các chính sách kinh tế đối ngoại và 
biện pháp thực hiện áp dụng vào thương mại 
quốc tế của Việt Nam. 
-Nắm bắt được tình hình xuất khẩu nhập khẩu 
của Việt Nam theo ngành hàng, theo quốc gia 
xuất nhập khẩu. 
-Phân tích được tình hình đầu tư trực tiếp theo 

hình thức đầu tư, theo địa phương;đánh giá 
việc thu hút vốn đầu tư theo ngành, theo nước 
đầu tư.
- Hiểu được hoạt động thị trường ngoại hối, các 
loại tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của nó đến 
hoạt động xuất nhập khẩu.
- Nhận thức được cơ hội và thách thức của Việt 
Nam khi gia nhập các tổ chức, liên minh kinh 
tế quốc tế WTO,ASEAN,APEC...và các tổ 
chức tài chính quốc tế WB, IMF... 
-Tích cực chủ động tham gia vào bài học, có tư 
duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm và tự 
hoc.

2 HK1 21-22 Tự luận

151. Kinh tế vi mô

trang bị cho người học những kiên thức cơ 
bản về kinh tế học như quy luật khan hiếm; quy 
luật cung cầu; tác động của các yếu tố đến cung 
cầu; những nguyên tắc tối ưu hoá trong sản 
xuất và tiêu dùng

3 HK1 21-22 Thi tự luận

152. Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về kinh tế học vĩ mô như hạch toán sản 
lượng quốc gia, về các biến số kinh tế v ĩ mô 
quan trọng. Hiễu rõ và vận dụng để phân tích, 
đánh giá, dự báo các biến động trong nền kinh 
tế. Hiểu và đánh giá được các chính sách tài 
chính và chính sách tiền tệ đang áp dụng vào 
mô hình nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở

3 HK1 21-22 Thi tụ luận

153. Kỹ năng bán hàng Hiểu bán hàng, hiểu khách hàng, biết các kỹ 
năng chăm sóc khách hàng 2 HK1 21-22 Tự luận

154. Luật thương mại 
quốc tế

-Nội dung bao gồm:kiến thức về thương mại 
Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế như: lý 
thuyết thương mại quốc tế, xu hướng của hoạt 
động thương mại trong giai đoạn hiện nay; kiến 
thức về các thiết chế điều chỉnh hoạt động 
thương mại toàn cầu; kiến thức pháp lý về họp

2 HK1 21-22 Trắc nghiệm



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
đồng (tìm hiểu về phạm vi áp dụng, quyền và 
nghĩa vụ của các bên trong quan hệ Họp đồng 
theo CISG 1980 và các nguyên tắc của 
Unidroit về họp đồng thương mại quốc tế; Giới 
thiệu một số phương thức giải quyết tranh chấp 
thường gặp trong hoạt động thương mại quốc 
tế (theo cơ chế của WTO, tòa án, trọng tài...)

155.
Lý thuyết và chính 

sách thương mại 
Quốc tế

-Hiểu được môi trường hoạt động của thương 
mại quốc tế.
- Giải thích được nguyên nhân vì sao mậu dịch 
phát sinh giữa các quốc gia, mô thức thương 
mại quốc tế thường được áp dụng như thế nào 
và lợi ích
- Hiểu rõ các xu hướng phát triển chính của 
thương mại quốc tế ngày nay, nhận thức được 
lợi ích của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và 
liên hệ với trường hợp Việt Nam. 
-Áp dụng được kiến thức vào giải quyết các 
công việc trong thực tiễn công việc. 
-Tích cực chủ động tham gia vào bài học, có tư 
duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm 
và tư hoc.

2 HK1 21-22 Tự luận

156. Marketing quốc tế

Học phần cung cấp cho người học: dựa trên 
nền tảng kiến thức Marketing căn bản, nhưng 
Marketing quốc tế sẽ giúp sinh viên hiểu được 
Marketing quốc tế (chủ yếu là Marketing xuất 
khẩu) khác với Marketing nội địa ở những 
điểm nào, Marketing -  mix cho thị trường nước 
ngoài có gì khác so với Marketing -  mix mà 
sinh viên đã được biết; và để có thể đưa sản 
phẩm thâm nhập vào thị trường nước ngoài thì 
nhà sản xuất cần có những kế hoạch, chiến 
[ươc như thế nào

2 HK1 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

157.
Nghệ thuật quảng 

cáo

Nắm được những kiến thức chuyên môn về 
nội dung môn học Nghệ thuật quảng cáo; ngoài 
ra, qua môn học còn hỗ trợ giúp người học 
tioàn thiện thêm các kỹ năng mềm về xác định 
mục tiêu, phương pháp, tư vấn cho các đơn vị 
liên quan về kiến thức trong môn học

2 HK1 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

158.
Nghiên cứu 
Marketing

Học phần cung cấp cho sinh viên nhận thức 
được tầm quan trọng của thông tin thị trường 
trong việc ra quyết định liên quan đến lĩnh vực 
marketing nói riêng và kinh doanh nói chung.

3 HK1 21-22 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Thông qua học phần, sinh viên nhận thức được 
kiến thức và kỹ năng thực hiện nghiên cứu 
khoa học trong marketing và vận dụng thực 
hiện nghiên cứu marketing trong thực tiễn. Tố 
chất về tư duy khoa học, năng lực giải quyêt 
vấn đề và khả năng làm việc nhóm, làm việc 
độc lập và sự chịu khó trong công việc cũng kỳ 
vọng được hình thành để đảm nhận được các vị 
trí công việc liên quan đến nghiên cứu 
marketing trong thực tiễn

159. Nguyên lý kế toán

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về nguyên lý kế toán, phương pháp chứng 
từ trong một doanh nghiệp 
- Cung cấp cho sinh viên về kiến thức hạch 
toán kế toán

3 HK1 21-22 Thi tự luận

160. Phân tích hoạt 
động kinh doanh

Các nội dung chủ yếu của môn học bao gồm: 
xây dựng và ước lượng mô hình hồi qui hai 
biến; hồi qui bội; hồi qui với biến giả, và các 
vấn đề về hiệu chỉnh mô hình như đa cộng 
tuyến, phương sai của sai số thay đổi: tự tương 
quan: chọn mô hình và kiểm định việc định 
dạng mô hình. Bên cạnh đó, học phần trang bị 
các kiến thức về phương pháp đánh giá độ tin 
cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s 
Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám 
phá (EFA) đối với các biến là biến khái niệm, 
được đo lường bằng thang đo nhiều chỉ báo

2 HK1 21-22 Thi tụ luận

161.
Pháp luật đại 

cương

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về nhà nước và pháp luật, về nguồn gốc, 
vai trò bản chất, các kiểu và hình thức của nhà 
nước và pháp luật, tìm hiểu về hệ thống tố chức 
của bộ máy nhà nước Việt Nam, những nội 
dung chủ yếu của các ngành luật cơ bản trong 
hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay... Qua 
đó, giúp sinh viên mở rộng những kiến thức 
phổ thông về nhà nước và pháp luật, nâng cao 
ý thức văn hóa ứng xừ của bản thân, biết tôn 
trọng kỷ luật trong nhà trường và kỹ cương 
ngoài xã hội

2 HK1 21-22 Thi trắc 
nghiệm

162.
Phương pháp 

nghiên cứu trong 
kinh doanh

Học phần này được thiết kế nhằm giúp cho 
sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản nhất về 
khoa học, nghiên cứu khoa học và phương 
pháp nghiên cứu khoa học, bước đầu thực hiện

2 HK1 21-22 Thi tụ luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
được một nghiên cứu khoa học, có thái độ làm 
việc tích cực, độc lập và giải quyết những mâu 
thuẫn trong nhận thức trong lĩnh vực khoa học. 
Đồng thời, học phần còn trang bị cho sinh viên 
những kiến thức cần thiết để tiếp thu tốt các 
môn học có liên quan và có thể tự nâng cao 
trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong 
nghề nghiệp

163. Quan hệ công 
chúng

Môn học nhăm cung câp cho sinh viên các 
kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng, các 
hoạt động quan hệ công chúng phổ biến, định 
hướng sinh viên có thể vận dụng những kiến 
thức đã học vào thực tiễn công tác kinh doanh

2 HK1 21-22 Thi trắc 
nghiệm

164. Quản trị bán hàng

Trang bị cho người học những kiên thức, kỹ 
năng về hoạt động bán hàng và quản trị bán 
hàng trong doanh nghiệp như : Khái luận về 
bán hàng và quản trị bán hàng; Xây dựng kế 
hoạch bán hàng; Tổ chức bán hàng; Kiểm soát 
bán hàng ; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ bán 
làng và một số kỹ năng quản trị bán hàng cơ 
íản như : Kỹ năng lập kế hoạch bán hàng ; Kỹ 
năng tổ chức mạng lưới bán hàng ; Kỹ năng tổ 
chức và phát triển lực lượng bán hàng ; Kỹ 
năng kiểm soát bán hàng ; Kỹ năng tổ chức các 
loạt động hỗ trợ bán hàng

3 HK1 21-22 Thi tự luận

165. Quản trị chất 
lượng

Hiêu rõ các khái niệm cơ bản vê chât lượng 
và quản trị chất lượng, cũng như vai trò của 
quản trị chất lượng đối với sự thành công của 
tổ chức.
- Hiểu rõ các nguyên tắc và các chức năng của 
quản lý chất lượng.
- Hiểu và có khả năng sử dụng một số kỹ thuật 
quản lý chất lượng.
- Nhận biết được các phương pháp đánh giá 
chất lượng, đánh giá hệ thống quản lý chất 
ượng và có khả năng ứng dụng các phương 

pháp đánh giá.
- Hiểu được bản chất của các phương thức 
quản lý chất lượng tiên tiến hiện nay, được các 
doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên áp dụng.
- Hoàn thành tốt các bài tập nhóm, bài kiểm tra 
và bài thi kết thúc môn học

2 HK1 21-22 Thi tự luận

166. Quản trị chiên Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 3 HK1 21-22 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
lược căn bản có hệ thống những nội dung về quản 

trị, chiến lược và quản trị chiến lược. Đồng 
thời, sinh viên có khả năng phân tích những 
ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến 
doanh nghiệp, cách thức xây dựng và lựa chọn 
chiến lược cho doanh nghiệp, ứ n g  dụng kiến 
thức vào thực tiễn hoạch định chiến lược kinh 
doanh cho doanh nghiệp

167. Quản trị học

Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị, những 
kỹ năng cơ bản của một nhà quản trị. 
- Cung cấp kiến thức về hoạch đinh, tổ chức, 
lãnh đao kiểm tra trong quản trị

3 HK1 21-22 Thi tự luận

168. Quản trị 
Marketing

Học phần trang bị tổng thể kiến thức về lĩnh 
vực marketing, quản trị marketing, quy trình 
triển khai công tác quản trị marketing tại doanh 
nghiệp. Học phần cũng đi sâu giải quyết các 
yêu cầu đối với việc hoạch định chiến lược 
marketing, kế hoạch marketing, chương trình 
marketing và vận dụng cho các doanh nghiệp ở 
Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế

3 HK1 21-22 Thi tự luận

169. Quản trị rủi ro

Học phần Quản trị rủi ro kinh doanh cung cấp 
kiến thức nền tảng và kỹ năng về quản trị rủi 
ro, phân tích và nhận dạng các loại rủi ro đối 
với mỗi doanh nghiệp, đo lường mức độ ảnh 
hưởng của rủi ro đối với doanh nghiệp, xây 
dựng các chương trình hành động nhăm kiêm 
soát rủi ro và lựa chọn phương án tài trợ thích 
họp cho từng loại rủi ro trong phạm vi cho 
phép để đảm bảo đạt các mục tiêu và kê hoạch 
doanh nghiệp đề ra

2 HK1 21-22 Thi tự luận

170. Quản trị sản xuất

Trang bị cho người học những kiên thức vê 
quản trị sản xuất như: ra quyết định sản xuất 
trong những điều kiện khác nhau; các phương 
pháp định vị doanh nghiệp; bố trí mặt bằng, 
dây chuyền sản xuất; lựa chọn công nghệ và 
công suất phù hợp; hoạch định tổng hợp và các 
mô hình tồn kho và cung ứng vật tư

3 HK1 21-22 Thi tự luận

171. Quản trị thương 
hiệu

Học phần Quản trị thương hiệu nhằm trang bị 
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
thương hiệu và cách quản trị như thế nào. Sinh 
viên biết vận dụng những kiến thức đó để xây 
dựng và tổ chức quản trị thương hiệu của

2 HK1 21-22 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
doanh nghiệp

172. Tâm lý và nghệ 
thuật lãnh đạo

Sau khi học xong môn học này, những người 
tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong: Thảo 
luận những khái niệm về lãnh đạo và phát triển 
những khái niệm lãnh đạo của chính bản thân 
mình. Nhận ra những phong cách lãnh đạo 
khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, 
đồng thời đánh giá được bản thân trên cơ sở 
các phong cách lãnh đạo này. Phân tích bối 
cảnh của lãnh đạo để vận dụng những chiến 
lược gây ảnh hưởng hiệu quả trong công việc

2 HK1 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

173. Tiếng Anh chuyên 
ngành 2

Môn học giúp người học ôn tập lại kiên thức 
quản trị kinh doanh được chuyển thể sang tiếng 
Anh. Trong quá trình học, người học nắm được 
thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Ngoài 
ra, người học còn được hệ thống lại ngữ pháp 
đã học cũng như tiếp cận với những dạng trình 
bày báo cáo/viết email... dưới dạng văn phong 
được quy ước quốc tế

2 HK1 21-22 Thi tự luận

174. Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản

4 HK1 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

175.
Tiếp thị số 
(Internet 

Marketing)

Có kiến thức cơ bản về tiếp thị số: khái niệm, 
mô hình tiếp thị số, các kỹ thuật ứng dụng 
trong tiếp thị số, hiểu được sự khác nhau giữa 
tiếp thị số và tiếp thị truyền thống, những lợi 
ích khi thực hiện tiếp thị số, tìm hiểu các chiến 
ược xây dựng tiếp thị số cho các mô hình tổ 

chức, doanh nghiệp khác nhau

2 HK1 21-22 Thi trắc 
nghiệm

176. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức căn 
bản và các thuật ngữ cập nhật về môn tin học 
căn bản; giúp sinh viên tiếp cận công nghệ 
thông tin và sử dụng thành thạo tin học văn 
phòng

3 HK1 21-22 Thi thực 
lành

177. Toán cao cấp

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản 
cũng như ý nghĩa vận dụng khái quát của ma 
trận và định thức vào việc giải hệ phương trình 
tuyến tính tổng quát cũng như các mô hình 
tổng quát trong thực tế. Đồng thời, học phần 
còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức

3 HK1 21-22 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
căn bản cũng như ý nghĩa vận dụng vi tích 
phân hàm một biến, hàm nhiều biến chẳng hạn 
như tính gần đúng bằng đạo hàm cấp cao, khảo 
sát sự biến thiên,... và các mô hình phương 
trình vi phân trong thực tế

178.
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản 
về khái niệm Tư tưởng, nguồn gốc quá trình 
hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

2 HK1 21-22 Thi tự luận

179. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản 
về khái niệm Tư tưởng, nguồn gốc quá trình 
hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

2 HK1 21-22 Thi tự luận

180. Marketing tổng 
hợp

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về marketing, quản trị marketing và 
vận dụng vào trong môi trường doanh nghiệp, 
cụ thể như: hoạch định, tổ chức, triển khai thực 
hiện và kiểm tra theo chức năng các hoạt động 
marketing nhàm hướng đến hoàn thành mục 
tiêu đặt ra trên cơ sở chiến lược, kế hoạch, 
chương trình marketing được xét duyệt.

2 HK2 20-21 Tự luận

181. Quản trị doanh 
nghiệp

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về doanh nghiệp, môi trường hoạt 
động của doanh nghiệp, quản trị các hoạt động 
trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh viên 
vận dụng giải quyết các tình huống thực tế của 
doanh nghiệp

2 HK2 20-21 Tự luận

182. Chuyên đề quản 
trị kinh doanh

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về 
hình thức, nội dung trình bày chuyên đề. Sinh 
viên vận dụng hoàn thành chuyên đề thực tập 
thực tế tại doanh nghiệp

4 HK2 20-21

Viết báo cáo 
và báo cáo 
trước hội 
đồng

183. Giáo dục thể chất 
2

Giúp sinh viên tự tập luyện nâng cao sức 
khoẻ cho bản thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể

1 HK2 20-21 Thi thực 
hành

184. Kế toán quản trị

Trên cơ sở tiếp cận các kỹ thuật của kế toán 
quản trị, sinh viên có thể tạo lập thông tin và sử 
dụng thông tin để đưa ra các quyết định phục 
vụ cho việc hoạch định, tổ chức điều hành, 
kiểm soát và ra quyết định liên quan đến quản 
lý doanh nghiệp

2 HK2 20-21 Thi tự luận

185. Kinh tế quốc tế
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản từ cổ điển đến hiện đại trong thương mại 
quốc tế

2 HK2 20-21 Thi tự luận

186. Kinh tế vi mô trang bị cho người học những kiên thức cơ 
bản về kinh tế học như quy luật khan hiếm; quy 3 HK2 20-21 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
luật cung cầu; tác động của các yếu tố đến cung 
cầu; những nguyên tắc tối ưu hoá trong sản 
xuất và tiêu dùng

187. Lập và phân tích 
dự án

Hiểu được các khái niệm về Đầu tư và Dự án 
đầu tư.
- Biết được ý nghĩa của việc lập dự án đầu tư.
- Những kiến thức lý thuyết về thẩm định dự án 
đầu tư.
- Các bước soạn thảo cho một dự án đầu tư.

3 HK2 20-21 Bài tập lớn 
và thi tự luận

188. Lịch sử đảng 
CSVN

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ 
bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh 
giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 
đổi mới (1975- nay).

2 HK2 20-21 Tự luận

189. Luật kinh tế

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật 
kinh tế nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên 
về nội dung pháp lý liên quan tới chuyên ngành 
đang theo học.

- Giới thiệu về địa vị pháp lý của các loại 
hình doanh nghiệp trong nền kinh tế nhiều 
thành phần, theo định hướng XHCN của Việt 
Nam

- Giới thiệu nội dung cơ bản về hợp đồng 
kinh tế; giải quyết tranh chấp kinh tế và phá 
sản doanh nghiệp

2 HK2 20-21 Thi tự luận

190.
Nguyên lý 
Marketing

Nắm vững các khái niệm cơ bản về phân 
khúc thị trường, những tiêu chí để doanh 
nghiệp lựa chọn thị trường mục tiêu và các 
bước trong quy trình định vị thương hiệu trong 
thị trường mục tiêu đó.
- Nhạy bén hơn với việc nhận biết những gì 
xảy ra xung quanh mình và thích ứng tôt hon, 
nhờ hiệu ứng của việc ứng dụng những lý 
thuyết trong Marketing vào việc phát triển mọi 
khía cạnh cuộc sống cá nhân.
- Nắm vững khái niệm Marketing mix và 
những nội dung bên trong khi triển khai 
Marketing mix. Phát triển được các kỹ năng

3 HK2 20-21 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cần thiết để phân tích và đưa ra nhận định về 
các hoạt động marketing-mix của doanh nghiệp 
trên thi trường

191. Nhượng quyền 
thương mại

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về nhượng quyền thương mại, các 
loại hình nhượng quyền thương mại, cũng như 
những đánh giá về những tôn tại, hạn chê của 
kinh doanh nhượng quyền thương mại tại Việt 
Nam

2 HK2 20-21
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

192.
Phân tích định 

lượng trong kinh 
doanh

Các nội dung chủ yếu của môn học bao gồm: 
xây dựng và ước lượng mô hình hồi qui hai 
biển; hồi qui bội; hồi qui với biến giả, và các 
vấn đề về hiệu chỉnh mô hình như đa cộng 
tuyến, phương sai của sai số thay đổi: tự tương 
quan: chọn mô hình và kiêm định việc định 
dạng mô hình. Bên cạnh đó, học phần trang bị 
các kiến thức về phương pháp đánh giá độ tin 
cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s 
Alpha, phương pháp phân tích nhân tô khám 
phá (EFA) đối với các biến là biến khái niệm, 
đươc đo lườnạ bằng thang đo nhiêu chỉ báo

2 HK2 20-21 Thi tự luận

193. Quản trị hệ thông 
thông tin

Trang bị kiến thức về hệ thống thông tin và 
quản tri hê thống thông tin cho sinh viên.

2 HK2 20-21 Thi tự luận

194. Quản trị nhân sự

Cung cấp sinh viên những nội dung liên quan 
vấn đề quản trị nhân sự tại một doanh nghiệp. 
- Cung cấp sinh viên những học thuyết về tạo 
động lực làm việc, giúp nâng cao hiệu quả 
quản trị nhân sự

2 HK2 20-21 Thi tự luận

195. Quản trị tài chính

Môn học đặt trọng tâm vào việc trang bị cho 
học viên những khái niệm, mô hình, công cụ vê 
tài chính căn bản và tài chính doanh nghiệp và 
hướng dẫn cách ứng dụng trong thực tiễn thông 
qua các nghiên cứu tình huống trên thị trường 
tài chính Viêt Nam

2 HK2 20-21 Thi tự luận

196. Tâm lý và hành vi 
khách hàng

Giới thiệu, thảo luận và phân tích vân đê cơ 
bản của hành vi người tiêu dùng. Học phần sẽ 
cung cấp cho sv  các kiến thức lý thuyết lẫn 
các tình huống thực tế về các khía cạnh liên 
qua đến hành vi và tâm lý của người tiêu dùng

2 HK2 20-21 Thi trắc 
nghiệm

197. Thanh toán quốc 
tế

Sau khi hoàn thành học phần Thanh toán 
Quốc Tế, sinh viên biết cách tính tỷ giá và biết 
được các nghiệp vụ giao dịch hối đoái. Ngoài 
ra, sinh viên còn biết được cách vận dụng

2 HK2 20-21 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phương tiện và phương thức thanh toán quôc 
tế. Bên cạnh đó, sinh viên còn biêt cách kiêm 
tra chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu và có 
sự nhận thức về trách nhiệm và phòng ngừa rủi 
ro trong thanh toán quốc tế

198. Thống kê kinh 
doanh

Cung cấp những nội dung liên quan đến kiến 
thức thống kê mô tả. 
- Cung cấp những nội dung liên quan thống kê 
suy luận

3 HK2 20-21 Thi tự luận

199.
Thương mại điện 

tử

Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử: 
khái niệm, mô hình thương 
mại điện từ, các kỹ thuật ứng dụng CNTT 
trong thương mại điện tử, hiểu được sự 
khác nhau giữa thương mại điện tử và thương 
mại truyền thống, những lợi ích và rủi 
ro khi thực hiện thương mại điện tử, tìm hiểu 
các chiến lược xây dựng thương mại 
điện tử cho các mô hình tổ chức, doanh nghiệp 
khác nhau. Nắm được một số quy 
định, pháp luật trong giao dịch điện tử và vấn 
đề an ninh trong giao dịch TMĐT

2 HK2 20-21 Thi tự luận

200. Tiếng Anh chuyên 
ngành 1

Môn học giúp người học ôn tập lại kiên thức 
quản trị kinh doanh được chuyển thể sang tiếng 
Anh. Trong quá trình học, người học nắm được 
thuật ngữ chuyên ngành bàng tiếng Anh. Ngoài 
ra, người học còn được hệ thống lại ngữ pháp 
đã học cũng như tiếp cận với những dạng trình 
bày báo cáo/viết email... dưới dạng văn phong 
của được quy ước quốc tế

2 HK2 20-21 Thi tự luận

201.
Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe — Nói -  Đọc -  
Viết và kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản

4 HK2 20-21
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

202. Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỳ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản

4 HK2 20-21
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

203. Triêt học Mac - 
Lênin

Giúp sinh viên hiếu và vận dụng trong quá 
trình hoc tâp về xác định đối tượng, nhiệm vụ,

3 HK2 20-21 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phương pháp, ý nghĩa của việc học tập môn 
học.

204.
Văn hóa doanh 

nghiệp và đạo đức 
kinh doanh

Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về đạo đức 
kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm 
xã hội... của một tổ chức, doanh nghiệp trong 
hoạt động kinh doanh.
- Hiểu rõ các vấn đề đạo đức trong kinh doanh, 
các triết lý đạo đức, cũng như trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh 
nghiệp điển hình... để vận dụng vào thực tiễn 
công tác, nhằm hoàn thiện hành vi, ứng xử của 
mình đổi với tổ chức, khách hàng... đúng theo 
chuẩn mực đạo đức, văn hóa của doanh nghiệp.
- Hoàn thành tốt các bài tập nhóm, bài kiểm tra 
và bài thi kết thúc môn học.

2 HK2 20-21 Thi tự luận

205. Marketing tổng 
hợp

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về marketing, quản trị marketing và 
vận dụng vào trong môi trường doanh nghiệp, 
cụ thể như: hoạch định, tổ chức, triển khai thực 
hiện và kiểm tra theo chức năng các hoạt động 
marketing nhằm hướng đến hoàn thành mục 
tiêu đặt ra trên cơ sở chiến lược, kế hoạch, 
chương trình marketing được xét duyệt.

2 HK2 21-22 Tự luận

206. Quản trị doanh 
nghiệp

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về doanh nghiệp, môi trường hoạt 
động của doanh nghiệp, quản trị các hoạt động 
trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sinh viên 
vận dụng giải quyết các tình huống thực tế của 
doanh nghiệp

2 HK2 21-22 Tự luận

207. Chuyên đề quản 
trị kinh doanh

Viết báo cáo và báo cáo trước hội đồng 4 HK2 21-22

Viêt báo cáo 
và báo cáo 
trước hội 
đồng

208. Giáo dục thể chất 
2

Giúp sinh viên tự tập luyện nâng cao sức 
khoẻ cho bản thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể

1 HK2 21-22 Thi
hành

thực

209.
Giao tiếp và đàm 
phán trong kinh 
doanh quốc tế

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về 
giao tiếp ngôn ngữ thông qua hình thức nói và 
viết.
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về 
giao tiếp phi ngôn ngữ thông qua nét mặt, nụ 
cười, ánh mắt, dáng vẻ, cử chỉ, không gian giao 
tiếp.

3 HK2 21-22 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
- Cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng đàm 
phán phổ biến.

210. Hợp đồng thương 
mại quốc tế

Các vấn đề về họp đồng thương mại quốc tế 
Các công ước, hiệp ước về hợp đồng thương 
mại quốc tế mà Việt Nam tham gia 
Ký kết và điều chỉnh nội dung họp đồng 
thương mại quốc tế 
Các chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại 
quốc tế 
Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ họp 
đồng thương mại quốc tế

2 HK2 21-22 Tự luận

21 l ẵ Kinh tế quốc tế
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản từ cổ điển đến hiện đại trong thương mại 
quốc tế

3 HK2 21-22 Thi tự luận

212. Kinh tế vi mô

trang bị cho người học những kiến thức cơ 
bản về kinh tế học như quy luật khan hiếm; quy 
luật cung cầu; tác động của các yếu tố đến cung 
cầu; những nguyên tắc tối ưu hoá trong sản 
xuất và tiêu dùng

3 HK2 21-22 Thi tự luận

213. Kỹ năng bán hàng Hiểu bán hàng, hiểu khách hàng, biết các kỹ 
năng chăm sóc khách hàng

2 HK2 21-22 Tự luận

214. Lập và phân tích 
dự án

Hiểu được các khái niệm về Đầu tư và Dự án 
đầu tư.
- Biết được ý nghĩa của việc lập dự án đầu tư.
- Những kiến thức lý thuyết về thẩm định dự án 
đầu tư.
- Các bước soạn thảo cho một dự án đầu tư.

3 HK2 21-22 Bài tập lớn 
và thi tự luận

215.
Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 
Nam

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ 
bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với 
cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh 
giành chính quyền (1930- 1945), trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược (1945- 1975), trong sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 
đổi mới (1975- nay).

2 HK2 21-22 Tự luận

216. Luật kinh tế

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật 
kinh tế nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên 
về nội dung pháp lý liên quan tới chuyên ngành 
đang theo học.

- Giới thiệu về địa vị pháp lý của các loại 
tiình doanh nghiệp trong nền kinh tế nhiều

2 HK2 21-22 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thành phần, theo định hướng XHCN của Việt 
Nam ^

- Giới thiệu nội dung cơ bản về hợp đồng 
kinh tế; giải quyết tranh chấp kinh tế và phá 
sản doanh nghiêp

217. Luật thương mại 
quốc te

-Nội dung bao gồm:kiến thức về thương mại 
Quốc tế và Luật Thương mại Quốc tế như: lý 
thuyết thương mại quốc tế, xu hướng của hoạt 
động thương mại trong giai đoạn hiện nay; kiên 
thức về các thiết chế điều chỉnh hoạt động 
thương mại toàn cầu; kiến thức pháp lý về họp 
đồng (tìm hiểu về phạm vi áp dụng, quyền và 
nghĩa vụ của các bên trong quan hệ Họp đông 
theo CISG 1980 và các nguyên tăc của 
Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế; Giới 
thiệu một số phương thức giải quyết tranh chấp 
thường gặp trong hoạt động thương mại quôc 
tế (theo cơ chế của WTO, tòa án, trọng tài...)

3 HK2 21-22 Trắc nghiệm

218.
Lý thuyết và chính 
sách thương mại 

Quốc tế

-Hiểu được môi trường hoạt động của thương 
mại quốc tế.
- Giải thích được nguyên nhân vì sao mậu dịch 
phát sinh giữa các quốc gia, mô thức thương 
mại quốc tế thường được áp dụng như thế nào 
và lợi ích
- Hiểu rõ các xu hướng phát triển chính của 
thương mại quốc tế ngày nay, nhận thức được 
lợi ích của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và 
liên hệ với trường họp Việt Nam. 
-Áp dụng được kiến thức vào giải quyết các 
công việc trong thực tiễn công việc. 
-Tích cực chủ động tham gia vào bài học, có tư 
duy sáng tạo, có khả năng làm việc nhóm 
và tư hoc.

2 HK2 21-22 Tự luận

219. Marketing quốc tế

Học phần cung cấp cho người học: dựa trên 
nền tảng kiến thức Marketing căn bản, nhưng 
Marketing quốc tế sẽ giúp sinh viên hiểu được 
Marketing quốc tế (chủ yếu là Marketing xuất 
khẩu) khác với Marketing nội địa ở những 
điểm nào, Marketing -  mix cho thị trường nước 
ngoài có gì khác so với Marketing -  mix mà 
sinh viên đã được biết; và để có thể đưa sản 
phẩm thâm nhập vào thị trường nước ngoài thì 
nhà sản xuất cần có những kế hoạch, chiến

2 HK2 21-22
Thi
nghiệ
luận

trắc 
m tự



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
lươc như thê nào

220. Nghiên cứu 
Marketing

Học phần cung cấp cho sinh viên nhận thức 
được tầm quan trọng của thông tin thị trường 
trong việc ra quyết định liên quan đến lĩnh vực 
marketing nói riêng và kinh doanh nói chung. 
Thông qua học phần, sinh viên nhận thức được 
kiến thức và kỹ năng thực hiện nghiên cứu 
khoa học trong marketing và vận dụng thực 
hiện nghiên cứu marketing trong thực tiễn. Tố 
chất về tư duy khoa học, năng lực giải quyết 
vấn đề và khả năng làm việc nhóm, làm việc 
độc lập và sự chịu khó trong công việc cũng kỳ 
vọng được hình thành để đảm nhận được các vị 
trí công việc liên quan đến nghiên cứu 
marketing trong thực tiễn

3 HK2 21-22 Thi tự luận

221. Nghiệp vụ hải 
quan

Trang bị cho người học những kiên thức cơ 
3ản về hải quan và các nghiệp vụ hải quan 3 HK2 21-22 Tự luận

222. Nhượng quyền 
thương mại

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về nhượng quyền thương mại, các 
oại hình nhượng quyền thương mại, cũng như 

những đánh giá về những tồn tại, hạn chể của 
đnh doanh nhượng quyền thương mại tại Việt 
'ỉ am

2 HK2 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
uận

223.
Phân tích định 

lượng trong kinh 
doanh

Các nội dung chủ yếu của môn học bao gồm: 
xây dựng và ước lượng mô hình hồi qui hai 
3iến; hồi qui bội; hồi qui với biến giả, và các 
vấn đề về hiệu chỉnh mô hình như đa cộng 
tuyến, phương sai của sai số thay đổi: tự tương 
quan: chọn mô hình và kiểm định việc định 
dạng mô hình. Bên cạnh đó, học phần trang bị 
các kiến thức về phương pháp đánh giá độ tin 
cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s 
Alpha, phương pháp phân tích nhân tô khám 
phá (EFA) đối với các biên là biên khái niệm, 
đươc đo lường bằng thang đo nhiều chỉ báo

3 HK2 21-22 Thi tự luận

224. Quản trị chất 
lượng

Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về chất lượng 
và quản trị chất lượng, cũng như vai trò của 
quản trị chất lượng đối với sự thành công của 
to chức.
- Hiểu rõ các nguyên tắc và các chức năng của 
quản lý chất lượng.
- Hiểu và có khả năng sử dụng một sô kỹ thuật 
quản lý chất lượng.

3 HK2 21-22 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
- Nhận biết được các phương pháp đánh giá 
chất lượng, đánh giá hệ thống quản lý chất 
lượng và có khả năng ứng dụng các phương 
pháp đánh giá.
- Hiểu được bản chất của các phương thức 
quản lý chất lượng tiên tiến hiện nay, được các 
doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên áp dụng.
- Hoàn thành tốt các bài tập nhóm, bài kiêm tra 
và bài thi kết thúc môn học

225.
Quản trị cung ứng 

và logistic

Người học trang bị những kiên thức vê quản 
trị chuồi cung ứng, bao gồm các khái niệm, 
định nghĩa, mục đích, giá trị, mô hình, chiên 
lược và phương pháp để xây dựng, vận hành 
và đánh giá chuôi cung ứng; năm vững kiên 
thức và vận dụng được vào thực tế cũng như có 
được cái nhìn tổng quát trước khi đi vào nghiên 
cứu chuyên sâu

3 HK2 21-22 Thi tự luận

226. Quản trị hệ thông 
thông tin

Trang bị kiến thức về hệ thống thông tin và 
quản trị hệ thống thông tin cho sinh viên.

2 HK2 21-22 Thi tự luận

227. Quản trị 
Marketing

Học phần trang bị tổng thể kiến thức về lĩnh 
vực marketing, quản trị marketing, quy trình 
triển khai công tác quản trị marketing tại doanh 
nghiệp. Học phần cũng đi sâu giải quyết các 
yêu cầu đổi với việc hoạch định chiến lược 
marketing, kế hoạch marketing, chương trình 
marketing và vận dụng cho các doanh nghiệp ở 
Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế

3 HK2 21-22 Thi tự luận

228. Quản trị nguồn 
nhân lực

Cung cấp sinh viên những nội dung liên quan 
vấn đề quản trị nhân sự tại một doanh nghiệp. 
- Cung cấp sinh viên những hoc thuyết về tao 
động lực làm việc, giúp nâng cao hiệu quả 
quản trị nhân sự

3 HK2 21-22 Thi tự luận

229. Quản trị nhân sự

Cung câp sinh viên những nội dung liên quan 
vấn đề quản trị nhân sự tại một doanh nghiệp. 
- Cung cấp sinh viên những học thuyết về tạo 
động lực làm việc, giúp nâng cao hiệu quả 
quản trị nhân sự

2 HK2 21-22 Thi tự luận

230. Quản trị sự thay 
đổi

Học phân trang bị tông thê kiên thức vê sự 
thay đổi và quản trị sự thay đổi, các mô hình 
quản trị sự thay đổi, hoạch định sự thay đổi, 
thực hiện và kiểm soát sự thay đổi. Từ đó, sinh 
viên vận dụng giải quyết các tình huống thực tế

2 HK2 21-22 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
của doanh nghiệp.

231. Quản trị tài chính

Môn học đặt trọng tâm vào việc trang bị cho 
học viên những khái niệm, mô hình, công cụ về 
tài chính căn bản và tài chính doanh nghiệp và 
hướng dẫn cách ứng dụng trong thực tiễn thông 
qua các nghiên cứu tình huống trên thị trường 
tài chính Viêt Nam

3 HK2 21-22 Thi tự luận

232. Tâm lý và nghệ 
thuật lãnh đạo

Sau khi học xong môn học này, những người 
tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong: Thảo 
luận những khái niệm về lãnh đạo và phát triển 
những khái niệm lãnh đạo của chính bản thân 
mình. Nhận ra những phong cách lãnh đạo 
khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, 
đồng thời đánh giá được bản thân trên cơ sở 
các phong cách lãnh đạo này. Phân tích bối 
cảnh của lãnh đạo để vận dụng những chiến 
lược gây ảnh hưởng hiệu quả trong công việc

2 HK2 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận

233. Thống kê kinh 
doanh

Cung cấp những nội dung liên quan đến kiến 
thức thống kê mô tả. 
- Cung cấp những nội dung liên quan thống kê 
suy luận

3 HK2 21-22 Thi tự luận

234. Thực tập nghề 
nghiệp

Giúp sinh viên tiếp cận thực tế đế kiếm chứng 
những học phần lý thuyết đã học được trong 3 
năm qua. Thông quá đó giúp sinh viên hệ thông 
lại kiến thức và xác định được mục tiêu học tập 
cho năm học cuối chương trình đào tạo

3 HK2 21-22

viết báo cáo 
thực tập và 
ráo cáo trước 
lội đồng

235. Thuế
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

?ản về chính sách thuế, các văn bản ban hành 
về luât thuế

2 HK2 21-22 Thi tự luận

236.
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1

Môn học giúp người học ôn tập lại kiến thức 
quản trị kinh doanh được chuyển thể sang tiếng 
Anh. Trong quá trình học, người học năm được 
thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Ngoài 
ra, người học còn được hệ thống lại ngữ pháp 
đã học cũng như tiếp cận với những dạng trình 
bày báo cáo/viết email... dưới dạng văn phong 
của được quy ước quốc tế

3 HK2 21-22 Thi tự luận

237.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
3ẩn những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản

4 HK2 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

238. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói — Đọc -  
Viết và kỳ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản

4 HK2 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
luạn

239.
Tiếp thị số 
(Internet 

Marketing)

Có kiến thức cơ bản về tiếp thị số: khái niệm, 
mô hình tiếp thị số, các kỹ thuật ứng dụng 
trong tiếp thị số, hiểu được sự khác nhau giữa 
tiếp thị số và tiếp thị truyền thống, những lợi 
ích khi thực hiện tiếp thị số, tìm hiêu các chiên 
lược xây dựng tiếp thị số cho các mô hình tổ 
chức, doanh nghiệp khác nhau

3 HK2 21-22 Thi trắc 
nghiệm

240.
Toàn cầu hóa và 
hội nhập kinh tế 

quốc tế

Cung cấp kiến thức về vấn đề toàn cầu hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế của một quôc gia; 
Những vấn đề về cạnh tranh trong thương mại 
quốc tế; những cơ hội và thách thức trong hội 
nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, Những vấn 
đề về khủng hoảng kinh tế quốc tế

2 HK2 21-22 Tự luận

241. Toán kinh tế

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về toán kinh tế và vận dụng mô hình toán 
để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp. 
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về việc lập, 
xây dựng sơ đồ quản lý công việc thông qua sơ 
đồ mạng CPM

3 HK2 21-22 Thi tự luận

242. Triết học Mác - 
Lênin

Giúp sinh viên hiêu và vận dụng trong quá 
trình học tập về xác định đối tượng, nhiệm vụ, 
phương pháp, ý nghĩa của việc học tập môn 
hoc.

3 HK2 21-22 Tự luận

243.
Văn hóa doanh 

nghiệp và đạo đức 
kinh doanh

Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về đạo đức 
kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm 
xã hội... của một tổ chức, doanh nghiệp trong 
hoạt động kinh doanh.
- Hiếu rõ các vấn đề đạo đức trong kinh doanh, 
các triết lý đạo đức, cũng như trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh 
nghiệp điển hình... để vận dụng vào thực tiễn 
công tác, nhằm hoàn thiện hành vi, ứng xử của 
mình đối với tổ chức, khách hàng... đúng theo 
chuẩn mực đạo đức, văn hóa của doanh nghiệp.
- Hoàn thành tốt các bài tập nhóm, bài kiểm tra 
và bài thi kết thúc môn hoc.

2 HK2 21-22 Thi tụ luận

244. Vận tải bảo hiêm trang bị những kiên thức vê Vận tải, Bảo 3 HK2 21-22 Tư luân



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
ngoại thương hiểm và các hợp đồng bảo biểm thương mại 

trong thương mại; nắm vững kiến thức và vận 
dụng được vào thực tế cũng như có được cái 
nhìn tổng quát trước khi đi vào nghiên cứu 
chuyên sâu

245. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Sinh viên hiểu được nội dung cơ bản của kinh 
tế chính trị Mác - LêNin trong bối cảnh phát 
triển kinh tế của đất nước và thế giới hiện nay. 
Hiểu được những nội dung cốt lõi xây dựng và 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
Vận dụng quan điểm khoa học kinh tế chính trị 
Mác - LêNin và đường lối, chủ trương, quan 
điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước vào 
học tập, công tác và cuộc sống

2 HK3 21-22 Tự luận

246. Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về kinh tế học vĩ mô như hạch toán sản 
lượng quốc gia, về các biến số kinh tế vĩ mô 
quan trọng. Hiễu rõ và vận dụng để phân tích, 
đánh giá, dự báo các biến động trong nền kinh 
tế. Hiểu và đánh giá được các chính sách tài 
chính và chính sách tiền tệ đang áp dụng vào 
mô hình nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở

3 HK3 21-22 Thi tự luận

247. Nguyên lý kế toán

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về nguyên lý kế toán, phương pháp chứng 
từ trong một doanh nghiệp 
- Cung cấp cho sinh viên về kiến thức hạch 

toán kế toán

3 HK3 21-22 Thi tự luận

248.
Tâm lý và hành vi 

khách hàng

Giới thiệu, thảo luận và phân tích vân đê cơ 
bản của hành vi người tiêu dùng. Học phần sẽ 
cung cấp cho sv  các kiến thức lý thuyết lẫn 
các tình huống thực tế về các khía cạnh liên 
qua đển hành vi và tâm lý của người tiêu dùng

3 HK3 21-22 Thi trắc 
nghiệm

249. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiêp ở 
mức đô cơ bản

4 HK3 21-22
Thi trắc 
nghiệm tự 
Luận

250. Toán kinh tế
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về toán kinh tế và vận dụng mô hình toán 
để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

3 HK3 21-22 Thi tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về việc lập, 
xây dựng sơ đồ quản lý công việc thông qua so 
đồ mạng CPM

251. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Học phân có 7 chương, gôm những tri thức lý 
luận về chủ nghĩa xã hội khoa học và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Học 
phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho 
người học: đối tượng, mục đích, yêu cầu, 
phương pháp học tập, nghiên cứu môn học; quá 
trình hình thành, phát triển CNXHKH; sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; CNXH và 
các vấn đề xã hội, giai cấp, dân tộc, tôn giáo 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Sau khi học xong người học có được năng lực 
hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri 
thức về chủ nghĩa xã hội vào việc xem xét, 
đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất 
nước liên quan đến CNXH và con đường đi lên 
CNXH ở nước ta. Người học lý giải và có thái 
độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hôi ở Viêt Nam

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70%

252. Y tế du lịch

- Trình bày được cách sử dụng một số loại 
thuốc và y cụ thông thường.

- Trình bày được cách xử lý một số loại bệnh 
thường gặp.

- Trình bày được cách sơ cứu những trường 
hợp tai nạn đột xuất khi thực hiện chương 
trình du lịch.

- Sử dụng được một số loại thuốc và y cụ 
thông thường.

- Xử lý được một sô loại bệnh thông 
thường trong khi thực hiện chương trình du 
ịch
- Xừ lý được các tình huống tai nạn đột 

xuất khi thực hiện chương trình du lịch.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70%

253. Thiết kế và điều 
hành tour du lịch

- Hiểu được việc lên kế hoạch thiết kế sản 
}hẩm du lịch hoàn thiện với chương trình và 
)ảng giá cụ thê
- Nắm bắt được quy trình điều hành một 

chương trình du lịch
- Biết được các biểu mẫu đặt phòng và hồ sơ 

theo dõi của một chương trình du lịch thông 
thường.

2 HK1
HK2

Diểm 
cần V 

trình: 3 
Thi 
lành: /

;huyên 
à quá 
0% 

thực 
'0%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

254. Địa chính trị thế 
giới

- Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến 
thức về cơ bản về địa chính trị và ảnh hưởng 
của địa chính trị đến chính sách đối ngoại các 
quốc gia.

3 HK1
HK3

Thực hiện 
nội quy và 
viết nhật kí 
hành trình: 
30%
Thi thực 
hành: 70%

255. Quy hoạch du lịch
’ VN

Học phần giúp s V : Hiểu đặc trưng của điểm 
du lịch, hiểu những vấn đề lý luận về quy 
hoạch du lịch, phân tích được đề án quy hoạch 
phát triển du lịch, có thể tham gia vào nhóm 
quy hoạch du lịch

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết thu 
hoạch: 70%

256.
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin

Nội dung học phần bao gồm 6 chương: Trong 
đó chương 1 trình bày về đối tượng, phương 
pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế 
chính trị Mác -  Lênin. Từ chương 2 đên 
chương 4 trình bày nội dung cốt lõi của chủ 
nghĩa Mác -Lênin về hàng hóa, thị trường và 
vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị 
trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 
trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền 
kinh tế thị trường. Chương 5 và chương 6 trình 
bày những vấn đề chủ yếu về kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi 
ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam

2 HK1
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%  ̂
Thi viết: 
70%

257. Kỳ năng thuyết 
minh du lịch

- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về thuyết minh du lịch; giúp sinh 
viên nhận thức được vai trò của công việc này 
và phân biệt được các loại hình thuyết minh du 
lịch. Từ đó, sinh viên có điều kiện rèn luyện kỹ 
năng xây dựng bài thuyết minh; rèn luyện kỹ 
năng, phương pháp thuyết minh phù họp và 
ứng dụng nó vào trong công tác hướng dẫn du 
ich của mình.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70%

258. Kỹ năng thuyết 
trình

Môn học giới thiệu một số vấn đề cơ bản liên 
quan đến thuyết trình và kỹ năng thuyết trình. 
Ngoài ra, môn học còn cung cấp các kỹ năng 
thiết yếu để chuẩn bị và trình bày hiệu quả bài 
thuyết trình cũng như nhưng kỹ năng ứng phó 
với câu hỏi và tình huống phát sinh trong buổi 
thuyết trình

2 HK1

Thực hiện 
nội quy và 
viết nhật kí 
lành trình:
30%
Thi viết thu 
loạch: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

259. Báo chí và truyền 
thông đại cương

Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng viêt một sô 
thể loại báo chí như: tin, tường thuật, ghi 
nhanh, phóng sự. ẵ.

Sinh viên biết tổ chức và tham gia các hoạt 
động nhóm.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của báo chí trong 
xã hội hiện tại 

Qua môn học, sinh viên có những kiến thức 
cần thiết về cách viết các thể loại báo chí.

3 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70%

260. Du lịch văn hoá 
VN

- Cung cấp những quan niệm, đặc trưng của 
Du lịch. Tìm hiểu về văn hóa du lịch từ đó 
phân biệt giữa du lịch văn hóa và văn hóa du 
lịch.

- Tìm hiểu khái niệm và phân loại các nhóm 
tài nguyên du lịch văn hóa. Đi sâu vào phân 
tích tài nguyên du lịch nhân văn và tài nguyên 
du lịch xã hôi.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70%

261.
Kỹ năng thuyết 
minh -  thuyết 

trình

Sau khi học xong học phân này, sinh viên 
trang bị được những kiến thức về thuyết minh 
du lịch như: nguyên tắc, phương pháp thuyết 
minh du lịch. Từ đó, sinh viên có thể ứng 
dụng để xây dựng một bài thuyết minh hoàn 
chỉnh và phân tích, đánh giá, tổng họp các kỹ 
năng, phương pháp thuyết minh để thực hành 
các kỹ năng thuyết minh du lịch cho phù hợp.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40% 
Thi viết: 60%

262. Hán Nôm

Cung cấp cho sinh viên những nội dung khái 
quát về chữ Hán và chữ Nôm.

Sinh viên nắm được những đặc điểm cơ bản 
của những loại văn bản Hán Nôm thường xuất 
hiện trong hoạt động du lịch như: tên gọi, 
hoành phi, câu đối...

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 35% 
Thi viết: 65
%

263. Kỹ năng giao tiếp

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về giao tiếp 
và kỹ năng giao tiếp: khái niệm, cách phân chia 
các loại hình giao tiếp, các loại phong cách 
giao tiếp... để nhận thấy vị trí và vai trò của 
việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong cuộc 
sống và công việc.

- Nắm vững các phương tiên giao tiếp, dành 
thời gian thực hành để có được kỹ năng sử 
dụng phương tiện giao tiếp hiệu quả.

- Trau dồi các kỹ năng giao tiếp trực tiếp và 
gián tiếp thành tài sản và thói quen của bản

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
lành: 70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thân.

- Hoàn thành tốt các bài thực hành kỹ năng và 
bài thi kết thúc môn học.

264.
Nghệ thuật biểu 

diễn truyền thống 
VN

Nắm vững khái niệm các khái niệm về nghệ 
thuật, loại hình nghệ thuật. Đặc biệt là các loại 
hình nghệ thuật ở Việt Nam

2 HK1
HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70%

265. Nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch

Học phần giúp s v  biết được:
- Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong 

chu trình kinh doanh du lịch.
- Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên 

(vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, yêu cầu, quy 
địnhế..)

- Quy trình và cách thức tổ chức hướng 
dẫn du lịch của hướng dẫn viên (chuẩn bị, 
tổ chức đoàn, hướng dẫn tham quan, tiễn 
khách, công tác kết thúc chuyến đi)

- Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn 
của hoạt động hướng dẫn du lịch.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70%

266. Lập và phân tích 
dự án

Học phần Thiết lập &Thẩm định dự án đầu tư 
được tổ chức giảng dạy theo các phần kiến 
thức: (1) Tổng quan về đầu tư, dự án đầu tư và 
Các vấn đề về thiết lập một dự án, (2) Nghiên 
cứu thị trường của dự án, (3) Nghiên cứu kỹ 
thuật của dự án (4) Tổ chức nhân sự và quản trị 
của dự án (5) Phân tích tài chính của dự án (6) 
Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án (7) 
Các vấn đề về tổ chức thẩm định dự án đầu tư. 
(8) Bài tập lớn cho thiết lập & thẩm định dự án 
đầu tư.

2 HK1
HK2

Thực hiện 
nội quy và 
viết nhật kí 
hành trình: 
30%
Thi thực 
hành: 70%

267. Nghiệp vụ nhà 
hàng khách sạn

Học phần Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 
trang bị cho sinh viên ngành du lịch hiểu rõ về 
yêu cầu của nghề nhà hàng, khách sạn và các 
tiêu chuẩn, tiêu trí và yêu cầu của một nhân 
viên trong ngành phục vụ. Đặc biệt, trang bị 
cho sinh viên kiến thức chuyên môn về tổ 
chức, đón tiếp và phục vụ khách tại khách sạn, 
nhà hàng, quầy bar đáp ứng các yêu cầu về chất 
lượng, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự. Rèn 
luyện kỳ năng, nghiệp vụ chăm sóc và phục vụ 
khách hàng, khả năng nắm bắt tâm lý khách

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70% '



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hàng trong quá trình phục vụ. Thiết lập được 
các quy trình thực hiện công việc trong các lĩnh 
vực: tiếp tân, phục vụ buồng, phục vụ bàn, bar 
hợp lí khoa học và đúng tiêu chuẩn qui định.

268. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức độ cơ bản.

4 HK2
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40% 
Thi viết: 60
%

269. Nghiệp vụ văn 
phòng (VNH)

Môn học cung cấp kiến thức tổng quát 
về quản trị hành chính văn phòng, giúp sinh 
viên có thể thực hiện một số nghiệp vụ văn 
phòng cơ bản như xây dụng chương trình, kế 
hoạch và lịch làm việc, tổ chức hội họp, tổ 
chức các chuyến đi công tác, soạn thảo, ban 
hành và quản lý văn bản, nghiệp vụ văn thư lun 
trữ, giao tiếp hành chính và tổ chức nơi làm 
viêc.

3 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70 %

270. Các dân tộc VN

Học phân Các dân tộc V iệt Nam  sẽ cung 
cấp những kiến thức cơ bản về sự phân bố 
địa bàn cư trú và thành phần các dân tộc được 
phân chia theo ngữ hệ, theo nhóm trên lãnh 
thổ Việt Nam. Qua đó sinh viên có một cái 
nhìn khái quát về sự hình thành và phát triển 
của các dân tộc ở Việt Nam.

2 HK1
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70%

271. Địa lý du lịch VN

- Trang bị cho sinh viên những thức cơ bản 
về du lịch, tài nguyên du lịch, tố chức lãnh thố 
du lịch.
- Nắm được hiện trạng và định hướng phát 

triển du lịch Viêt Nam

2 HK1
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

272.
Phân tích định 

lượng trong kinh 
doanh

- Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng 
để sử dụng được một số ứng dụng quan trọng 
của phân tích định lượng trong quản trị

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

273. Các vùng văn hoá 
VN

Nắm vững các khái niệm về văn hóa, vùng 
văn hóa, cách phân chia các vùng văn hóa, 
những khía cạnh đặc trưng của của một vùng 
văn hóa. Gắn đặc trưng văn hóa với hoạt động 
ìướng dẫn du lịch.

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

274. Phát triển du lịch 
bền vững

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về 
một vấn đề khoa học du lịch cho sinh viên: vấn 
đề phát triển du lịch bền vững. Đây là nội dung 
cấp thiết quan trọng trong giai đoạn hiện nay 
của ngành du lịch Việt Nam: phát triên làm sao 
đáp ứng được nhu cầu du lịch của hiện tại mà 
không làm tổn hại đến nhu cầu du lịch trong 
tương lai. Bên cạnh việc cung câp các khái 
niệm cơ bản về du lịch, du lịch bền vững, phát 
triển du lịch bền vững học phần còn cung cấp 
những nội dung về phát triển du lịch bền vững 
ở những vùng du lịch nhạy cảm: vùng núi, 
vùng biển, vùng sinh thái hoang sơ. Cuôi cùng 
học phần cung cấp các công cụ và định hướng 
cho việc lập quy hoạch các điểm, khu du lịch 
nhằm đạt đến mục tiêu phát triển bền vững.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

275. Tâm lý học đại 
cương

Nắm được những khái niệm cơ bản về tâm lí.
- Hiểu và lí giải được con đường nhận thức 

thế giới khách quan của con người diễn ra như 
thế nào, con người đã sử dụng những hoạt động 
tâm lí nào để có những sáng tạo trong cuộc 
sống, lao động.

- Hiểu rõ được những trạng thái cảm xúc đang 
diễn bên trong cơ thể con người, và sự vận 
hành của ý chí để con người có thể thực hiện 
đươc những “hoài bão” của bản thân.

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

276. Cơ sở văn hoá VN

- Môn học cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản, cần thiết cho việc hiểu về 
một nền văn hóa nói chung và văn hóa Việt 
Nam nói riêng.
- Giúp cho sinh viên nhận thức đúng đắn về 

văn hoá, vai trò của văn hoá trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước của dân tộc cũng như đối với 
sư phát triển của quốc gia.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

277.
Nhập môn khu 

vực học và VNH

Học phần giúp sv  tiếp cận: Tổng quan về 
cách tiếp cận văn hóa khu vực và Việt Nam; 
Việt Nam học trong tương quan với các ngành 
khoa học khác; Việt Nam học trong tiến trình 
lịch sử; Cách người nước ngoài tiếp cận Việt 
Nam hoc.

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

278. Xã hội học đại 
cương

- Hiểu được những kiến thức cơ bản cơ 
bản của xã hội học như: khái niệm, đối 
tương, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của xã

2
HK1
HK2
HK3

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hội học, một số lý thuyết xã hội học cơ bản 
và những khái niệm xã hội học.

- Vận dụng được kiến thức của môn học 
phục vụ cho công việc chuyên môn sau này.

Thi viết: 70 
%

279.
Tâm lý du khách 

và nghệ thuật giao 
tiếp

Giúp Sinh viên nhận biết được những đặc 
điểm về tính cách, nhu cầu, sở thích cũng như 
những đặc trưng tâm lí của các nhóm du khách 
thuộc các quốc gia khác nhau. Có kĩ năng giao 
tiếp và cách xử lý tình huống trong phục vụ du 
lịch. Nhờ đó hoạt động hướng dẫn du lịch sẽ 
đạt được hiệu quả cao hơn

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70%

280. Phong tục, tập 
quán và lễ hội VN

- Sinh viên nắm được kiến thức nền về 
phong tục tập quán, lễ hội trong đời sống tâm 
linh của người Việt Nam. Những kiên thức vê 
lễ tết, lễ hội dân gia Việt Nam. Nhận biết 
được những nét đặc trưng cơ bản của nền văn 
hóa dân tộc thông qua các phong tục tập quán.

- Hoàn thành tốt các bài báo cáo theo nhóm 
(bài kiểm tra) và bài thi kết thúc môn học.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70%

281. Quản trị nhân sự

- Cung cấp sinh viên những nội dung liên 
quan vấn đề quản trị nhân sự tại một doanh 
nghiệp.

- Cung cấp sinh viên những học thuyết về tạo 
động lực làm việc, giúp nâng cao hiệu quả 
quản trị nhân sự.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70%

282. Tổng quan du lịch

Nắm được các khái niệm cơ bản về du lịch 
như du lịch, loại hình du lịch, khách du lịch, 
tài nguyên du lịch... Vận dụng được các kiến 
thức này vào tìm hiểu thực tế phát triển du lịch 
ở Việt Nam và thế giới.

- Phân tích được mối quan hệ giữa các yếu tố 
cơ bản trong hoạt động du lịch như khách du 
lịch, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ 
thuật du lịch, thị trường du lịch và hoạt động 
kinh doanh du li ch

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

283. Quản trị kinh 
doanh lưu trú

Hiểu biết những vấn đề cơ bản về hoạt động 
kinh doanh khách sạn, thực hiện các hoạt động 
thiết kế và tổ chức các sự kiện theo yêu cầu.

Áp dụng các kiến thức quản trị kinh doanh 
vào hoạt động kinh doanh khách sạn, có khả

3
HK2
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
năng phân tích, đánh giá và tính toán hiệu quả 
trong kinh doanh lữ hành. Rèn luyện kỹ năng 
thuyết trình, làm việc nhóm và có khả năng xử 
lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực 
hiện các dịch vụ khách sạn.

Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp đang 
theo học, có thái độ tích cực trong việc rèn 
luyện và học tập, thể hiện phong cách làm việc 
chuyên nghiệp và khoa học.

284.
Quản trị kinh 

doanh dịch vụ du 
lịch và lữ hành

-Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa 
học quản lí, quản trị kinh doanh, kinh doanh du 
lịch (văn hóa du lịch, địa lí du lịch, kinh tế du 
lịch, quản trị doanh nghiệp du lịch...) cũng như 
những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực 
khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch 
như quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, quản 
trị sự kiện...

Khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và 
giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị 
kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; 
tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến 
lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các 
cơ quan quản lí nhà nước về du lịch.

Khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập 
có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên 
cứu khoa học, giảng dạy về du lịch.

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có 
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng 
lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc 
chuyên ngành được đào tạo.

3 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

285. Quản trị 
marketing

- Học phần trang bị tổng thể kiến thức về lĩnh 
vực marketing, quản trị marketing, quy trình 
triển khai công tác quản trị marketing tại doanh 
nghiệp ế

- Học phần cũng đi sâu giải quyết các yêu cầu 
đối với việc hoạch định chiến lược marketing, 
kế hoạch marketing, chương trình marketing và 
vận dụng cho các doanh nghiệp ở Việt Nam 
trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hoàn thành tốt các bài tập nhóm, bài kiểm

3 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tra và bài thi kết thúc môn học.

286. Quản trị chất 
lượng

- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về chất 
lượng và quản trị chất lượng, cũng như vai trò 
của quản trị chất lượng đối với sự thành công 
của tổ chức.

- Hiểu rõ các nguyên tắc và các chức năng 
của quản lý chất lượng.

- Hiểu và có khả năng sử dụng một số kỹ 
thuật quản lý chất lượng.

- Nhận biết được các phương pháp đánh giá 
chất lượng, đánh giá hệ thống quản lý chất 
lượng và có khả năng ứng dụng các phương 
pháp đánh giá.

- Hiểu được bản chất của các phương thức 
quản lý chất lượng tiên tiến hiện nay, được 
các doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên áp dụng.

- Hoàn thành tốt các bài tập nhóm, bài kiểm 
tra và bài thi kết thúc môn học.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

287. Quản lí văn hóa

Học phần bao gồm những kiến thức về văn 
hóa , các khía cạnh của văn hóa và ảnh hưởng 
của văn hóa đến hoạt động quản trị và các 
chiến lược quản trị đa văn hóa . Học phần cũng 
bao gồm những kiến thức về văn hóa tổ chức 
của doanh nghiệp và sự khác biệt trong văn hóa 
tổ chức ở các công ty đa quốc gia cũng như ở 
một số quốc gia trên thế giới , về ảnh hưởng 
của văn hóa đến hoạt động giao tiếp và đàm 
phán thương mại quốc tế , sự khác biệt về 
phong cách lãnh đạo qua các nền văn hóa .

4 HK1

Thực
nội c
viết
hành
30%
Thi
hành:

hiện 
uy và
Lhật kí

trình:

thực
70%

288.
Văn hoá doanh 

nghiệp và đạo đức 
kinh doanh

- Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về đạo đức 
kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm 
xã hội... của một tổ chức, doanh nghiệp trong 
hoạt động kinh doanh.

- Hiểu rõ các vấn đề đạo đức trong kinh 
doanh, các triết lý đạo đức, cũng như trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các dạng văn 
hóa doanh nghiệp điển hình.. . để vận dụng vào 
thực tiễn công tác, nhàm hoàn thiện hành vi, 
ứng xử của mình đối với tổ chức, khách 
hàng... đúng theo chuẩn mực đạo đức, văn hóa 
của doanh nghiệp.

2 HK1
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
- Hoàn thành tốt các bài tập nhóm, bài kiểm 

tra và bài thi kết thúc môn học.

289. Tâm lý và nghệ 
thuật lãnh đạo

Sau khi học xong môn học này, những 
người tham gia sẽ có khả năng tốt hoai 
trong: Thảo luận những khái niệm về lãnh 
đạo và phát triển những khái niệm lãnh đạo 
của chính bản thân mình. Nhận ra những 
phong cách lãnh đạo khác nhau, sự giống và 
khác nhau của chúng, đồng thời đánh giá 
được bản thân trên cơ sở các phong cách 
lãnh đạo này. Phân tích bối cảnh của lãnh 
đạo để vận dụng những chiến lược gây ảnh 
hưởng hiệu quả trong công việc.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

290. Quản trị ẩm thực

Học phần trang bị cho người học những nội 
dung cơ bản và có hệ thống kiến thức liên 

quan đến ẩm thực Việt Nam và một số nước 
trên thế giới. Kiến thức bảo quản thực phẩm 

trong mọi điều kiện -  đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm; Xây dựng thực đơn; Xác định 

giá cho thực đơn; Kiến thức quản lý khu vực 
*VP ...

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

291.
Tuyến điểm du 

lịch

Vận dụng được những kiến thức về văn hóa, 
lịch sử, địa lí và du lịch trên các chặng đường 
tour; Hình thành tư du về không gian địa lí 
trong thiết kế và điều hành các tour du lịch

3 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

292. Tổ chức sự kiện

Sau khi học xong học phân này, sinh viên có 
những nhận biết, và hoạt động tổ chức sự kiện. 
Từ đó, sinh viên có thể phân tích thực tế, tổng 
họp các yếu tố lý thuyết và thực tiễn vận dụng 
vào công tác tổ chức sự kiện. Đồng thời học 
phần cũng trang bị cho sinh viên cách nhìn 
nhận, đánh giá công tác tổ chức sự kiện tốt hay 
chưa.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
lành: 70%

293. Quản trị điểm đến 
du lịch

Học phần Quản lý điểm đến du lịch là 
học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 
Nội dung học phần: Mô tả khái quát điểm đến 
du lịch ; tổ chức quản lý và các nội dung quản 
[ý điểm đến du lịch; chiến lược và quy hoạch 
quản lý điểm đến du lịch; các hoạt động 
marketing và cạnh tranh điểm đến trong du

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
lịch, phát triển sản phẩm và định vị điểm đến 
trong du lịch, các hoạt động quảng bá và xúc 
tiến điểm đến trong du lịch; quản lý chất lượng 
điểm đến du lịch.

294. Tiếng Anh chuyên 
ngành

Hiểu và vận dụng kiến thức cũng như các kỹ 
năng thu được từ học phần về tổng quan ngành 
Du lịch, cách tư vấn và hướng dẫn tour; đặt, 
nhận và trả phòng ở khách sạn; đặt bàn và phục 
vụ ở nhà hàng; một vài nét văn hóa đặc trưng 
cần lưu ý ở một số nước và kỹ năng xử lý các 
tình huống liên quan.
Hoàn thành tốt các bài tập cá nhân, bài tập 
nhóm, đề án và bài thi kết thúc môn học.

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70 %

295. Quản trị kinh 
doanh nhà hàng

Hiểu biết những vấn đề cơ bản về hoạt động 
kinh doanh nhà hàng, thực hiện các hoạt động 
thiết kế và tổ chức các sự kiện theo yêu cầu.

Áp dụng các kiến thức quản trị kinh doanh 
vào hoạt động kinh doanh nhà hàng , có khả 
năng phân tích, đánh giá và tính toán hiệu quả 
trong kinh doanh lữ hành Rèn luyện kỹ năng 
thuyết trình, làm việc nhóm và có khả năng xử 
lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực 
hiện các dịch vụ nhà hàng.

2 HK2

Điểm 
cần 
trình: 
Thi \
%

chuyên 
rà quá 
30% 
ìết: 70

296. Nghệ thuật quảng 
cáo

Nắm được những kiến thức chuyên môn về 
nội dung môn học Nghệ thuật quảng cáo; ngoài 
ra, qua môn học còn hỗ trợ giúp người học 
hoàn thiện thêm các kỹ năng mềm về xác định 
mục tiêu, phương pháp, tư vấn cho các đơn vị 
liên quan về kiến thức trong môn học.

2 HK1
HK2

Điểm 
cần 
trình: 
Thi \
%

chuyên 
và quá 
30% 
iết: 70

297. Truyền thông và 
Tiếp thị số

Có kiến thức cơ bản về tiếp thị số: khái niệm, 
mô hình tiếp thị số, các kỹ thuật ứng dụng 
trong tiếp thị số, hiểu được sự khác nhau giữa 
tiếp thị số và tiếp thị truyền thống, những lợi 
ích khi thực hiện tiếp thị số, tìm hiểu các chiến 
lược xây dựng tiếp thị số cho các mô hình tổ 
chức, doanh nghiệp khác nhau.

2 HK1

Điểm 
cần 
trình: 
Thi V

%

chuyên 
/à quá 
30% 
iết: 70

298.
Quản trị tài chính 

doanh nghiệp

Môn học đặt trọng tâm vào việc trang bị cho 
học viên những khái niệm, mô hình, công cụ 
về tài chính căn bản và tài chính doanh

2
HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nghiệp và hướng dẫn cách ứng dụng trong 
thực tiễn thông qua các nghiên cứu tình 
huống trên thị trường tài chính Việt Nam.

Thi viêt: 70 
%

299. Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về kinh tế học vĩ mô như hạch toán sản 
lượng quốc gia, về các biến số kinh tế vĩ mô 
quan trọng. Hiễu rõ và vận dụng để phân tích, 
đánh giá, dự báo các biên động trong nên kinh 
tếỂ Hiểu và đánh giá được các chính sách tài 
chính và chính sách tiền tệ đang áp dụng vào 
mô hình nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở.

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

300. Quản trị du lịch 
MICE

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản 
về du lịch Mice và hoạt động tổ chức sự kiện: 
những khái niệm, đặc điểm, cách phân loại, 
môi trường và điều kiện phát triển du lịch 
Mice, tình hình hoạt động và quy trình tổ chức 
du lịch Mice, tổ chức sự kiện ở Việt Nam và 
thế giới. Từ đó giúp sinh viên có khả năng sáng 
tạo, thực hiện công tác tổ chức sự kiện và du 
lịch Mice trong thực tế

3 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

301. Phương pháp 
NCKH

Học phần cung cấp cho Sinh viên Kiến thức 
tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa 
học trong kinh doanh. Kiến thức liên quan đến 
nghiên cứu định tính trong kinh doanh. Kiến 
thức liên quan đến nghiên cứu định lượng trong 
kinh doanh. Thông qua học phần sinh viên 
nhận thức được kiến thức và kỹ năng thực hiện 
nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Tố chất 
về tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề 
và khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập 
và sự chịu khó trong công việc cũng kỳ vọng 
được hình thành để đảm nhận được các vị trí 
công việc liên quan đến nghiên cứu trong kinh 
doanh trong thực tiễn.

2
HK1
HK2
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

302. Thủ tục xuất nhập 
cảnh

Nội dung của môn học đề cập đến những vấn 
đề xoay quanh các quy định của quốc tế và của 
Nhà nước Việt Nam về hải quan, thủ tục hải 
quan, kiểm tra giám sát, pháp luật hải quan về 
thuế xuất nhập khẩu và điều tra chống buôn lậu 
và gian lận thương mại.

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

303. Quản lý nhà nước 
về du lịch

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 
quản lý, quản lý nhà nước về du lịch.

- Nắm được nội dung chính của Luật du lịch: 
những qui định chung, các thuật ngữ trong du 
lịch, chính sách và nguyên tắc phát triển du 
lịch, tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du 
lịch và quy hoạch về du lịch, quản lý nhà nước 
trên các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, vận chuyển, 
nhân lực du lịch, xúc tiến quảng bá..Ế

- Nắm được những qui định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực du lịch. Hệ thống 
được sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam 
qua các giai đoạn.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

304. Quản trị học

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên các 
kiến thức cơ bản về quản trị trong các tổ chức 
và đặt nền tảng cho sự vận dụng các kiến thức 
này vào công tác quản trị các hoạt động của 
doanh nghiệp, làm cơ sở để sinh viên tiếp tục 
tiếp nhận kiến thức ở các môn quản trị chuyên 
ngành.

- Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị, 
những kỳ năng cơ bản của một nhà quản trị.

- Cung cấp kiến thức về hoạch đinh, tổ chức, 
lãnh đạo kiểm tra trong quản trị.

3 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

305. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Nội dung học phần: Nội dung học phần trình 
bày về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình 
thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó 
cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản 
tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và 
cách mạng giải phóng dân tộc; Tư tưởng Hô 
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Tư 
tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt 
Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
toàn dân tộc và quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 
đao đức và xây dựng con người mới.

3 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

306. Văn hoá ẩm thực 
VN

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về văn hóa ẩm thực nói chung, văn hóa ẩm 
thưc của người Việt nói riêng, sinh viên hiểu

2 HK1
HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
biết thêm về các giá trị văn hóa ẩm thực của 
người Việt trên 3 miền đất nước, tinh hoa văn 
hóa ẩm thực của mỗi vùng miền. Sau khi học 
xong môn học này, sinh viên càng thêm trân 
trọng các giá trị của ẩm thực Việt Nam.

Thi viết: 70 
%

307. Đại cương văn 
hoáVN

- Trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản vê 
văn hóa: khái niệm, phân biệt với văn minh, 
văn hiến, văn vật; những qui luật của văn hóa 
để có thể giải quyết phân tích các vấn đề văn 
hóa, xã hộiằ

- Nhận biết được những điều kiện hình thành 
văn hóa Việt Nam: điều kiện tự nhiên, xã hội 
và tiến trình văn hóa Việt Nam

- Nắm được các vùng văn hóa Việt Nam 
trong không gian văn hóa và không gian lãnh 
thổ Việt Nam. So sánh được văn hóa tổ chức 
cộng đồng nông thôn, cộng đồng đô thị Việt 
Nam, rút ra được cái hay cái tồn tại cần duy trì 
và sửa đổi; sinh hoạt văn hóa của Việt Nam.

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

308. Địa danh Du lịch 
Việt Nam

Tìm hiểu về địa danh Việt Nam: Định nghĩa 
và phân loại địa danh; nguyên tắc và phương 
pháp nghiên cứu địa danh; cấu tạo của địa danh 
VN; phân vùng địa danh VN; vấn đề biên soạn 
từ điển địa danh VN. Tổng quan về họ tên 
người Việt; họ; tên đệm; tên chính; các nhóm 
danh hiệu

4 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%
- Thi 
viết: 70 %

309. Giáo dục thể chất 
1 - Bóng chuyền

- Kỹ năng thực hành: Kỹ thuật đệm bóng cơ 
bản và nâng cao, chuyền bóng cơ bản và nâng 
cao, phát bóng cơ bản và nâng cao, kỹ thuật di 
chuyển cơ bản trong môn bóng chuyền, kỹ 
năngphán đoán và đánh bóng chuẩn xác. Hiểu 
được một số luật cơ bản và phương pháp trọng 
tàihiện khóa luận tốt nghiệp.

1 HK2

-Điểm
chuyên cần 
và quá trình: 
30%
- Thi 
thực hành: 70 
% Ể

310. Giáo dục thể chất 
1 - Bóng đá

Học phần môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
môn bóng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng đá 
như dẫn bóng, tâng bóng, sút bóng, chuyền 
DÓngề Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập 
uyện để nâng cao sức khỏe và hướng dẫn

1 HK2

-Điểm
chuyên cần 
và quá trình: 
30%
-Thi thực 
lành: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
người khác cùng tập luyện. Ngoài ra, học phân 
này cũng giúp sinh viên có kiến thức về luật thi 
đấu môn bóng đá.

311. Giáo dục thể chất 
1 - Cầu lông

Học phần môn cầu lông giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
môn cầu lông thế giới và Việt Nam. Sinh viên 
sau khi học xong chương trình môn cầu lông cơ 
bản sẽ nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật như di 
chuyển đon bước và đa bước, kỹ thuật giao cầu 
trái tay, kỹ thuật phòng thủ cơ bản... Các kỹ 
thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện để nâng 
cao sức khỏe và hướng dẫn người khác cùng 
tập luyện. Ngoài ra, học phần này cũng giúp 
sinh viên có kiến thức về luật thi đấu môn cầu 
long.

1 HK2

-Điểm
chuyên cần 
và quá trình: 
30%
-Thi thực 
hành: 70 %

312. Di sản văn hoá với 
phát triển du lịch

- Phân tích vấn đề khai thác di sản văn hóa 
phục vụ phát triển du lịch.

- Nêu được một số vấn đề về quản lý di sản 
văn hóa cũng như những nguyên tắc, những nội 
dung cơ bản của quản lý di sản văn hóa với 
phát triển du lịch.

- Xác định và phân loại được di sản văn hóa, 
mô tả đươc di sản văn hóa.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thu 
hoạch: 70 %

313ễ Địa danh VN

Nắm được những kiến thức cơ bản về địa 
danh và đặc điểm địa danh Việt Nam.

- Hiểu và vận dụng được cơ sở lí luận để tìm 
hiểu một số địa danh Việt Nam.

- Vận dụng những kiến thức từ môn học phục 
vụ cho công việc giảng dạy sau này.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40% 
Thi viết thu 
hoạch: 60%

314. Đặc điểm văn hoá 
ĐBSCL

Môn học cung câp cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản, cần thiết cho việc hiểu về một nền 
văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa 
ĐBSCL nói riêng, từ đó có nhận thức đúng đắn 
về văn hoá, về vai trò của văn hoá trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như 
đối với sự phát triển của quốc gia

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70%

315. Nghiệp vụ truyền 
thông

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
?ản về dữ liệu trong truyền thông đa phương 
tiện, các mô hình triển khai hệ thống truyền 
thồng đa phương tiện,và các ứng dụng của đa 
phương tiện.

3 HK2

Diêm 
cần V 

trình: 1 
Thi V

%

chuyên 
à quá 
50% 
lết: 70

316. Kỹ năng truyên 
thông sự kiện

Có kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông đa 
phương tiện:Kỹ năng nhận diện, phân tích và 2 HK2 Diêm 

cần V

chuyên 
à quá



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm, các dòng sản 
phẩm truyền thông đa phương tiện trên cơ sở 
các tiêu chí được học; Kỹ năng thực hành, sáng 
tạo nội dung sản phẩm truyền thông đa phương 
tiện: xây dựng, phát triển ý tưởng, viết kịch bản 
truyền thông, thiết kế thông điệp và hình ảnh, 
thiết kế ứng dụng, chụp ảnh, quay phim, dựng 
phim, biên tập tác phẩm và sản phẩm truyền 
thông đa phương tiện...

trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

317ế Kỹ thuật nhiếp 
ảnh và quay video

Sau khi hoàn thành học phần nhiếp ảnh -  
quay phim cơbản, sinh viên lĩnh hội và tích luỹ 
được những kiến thức về nhiếp ảnh và kỳ thuật 
quay phim.ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh, thực 
hiện kỹ thuật khung ảnh. Lĩnh hội được kiên 
thức khai thác những bức ảnh đời thường, ứng 
dụng hiệu quả cho công việc báo chí, truyền 
hình.Kiến thức về kĩ thuật quay phim căn bản.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

318. Di tích và thắng 
cảnh VN

Trình bày và phân tích được khái niệm và các 
tiêu chí phân loại di tích và thắng cảnh.

- Hiểu và phân loại được các di tích, có kiến 
thức về phân cấp di tích.

- Khái quát được hệ thống di tích ờ Việt Nam, 
các di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt.

- Hiểu và phân tích được giá trị của hệ thống 
di tích và thắng cảnh của Việt Nam cũng như 
vai trò và đặc điểm của loại hình du lịch gắn 
với hệ thống di tích và thắng cảnh.

- Trình bày và phân tích mối quan hệ giữa 
bảo tồn di tích và thăng cảnh trong phát triên 
du lich.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 7 0 % ’

319. Khởi nghiệp Du 
lịch

Học phần gồm 3 chương: Nội dung của môn 
học tập trung vào những kiến thức tổng quan 
về sáng tạo, đổi mới và hình thành ý tưởng 
khởi nghiệp, lựa chọn loại hình sở hữu doanh 
nghiệp, hiểu biết cơ bản về quyền sở hữu trí 
tuệ. Thêm vào đó, sinh viên còn được cung cấp 
kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường như 
đánh giá thể mạnh, cơ hội, đe dọạ, rủi ro 
thương mại hóa sản phẩm từ ý tưởng kinh 
doanh , phát hiện tiềm năng kinh doanh và lập 
kế hoạch khởi nghiệp. Quan trọng hơn, sinh 
viên có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm khởi 
nghiệp từ các doanh nhân thành đạt và / hoặc

2 HK2

-Điểm
chuyên cần 
và quá trình: 
30%
-Thi thực 
hành: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tham quan mô hình khởi nghiệp thành công.

320. Du lịch sinh thái 
’ VN

- Nắm được khái niệm, phân loại về Du lịch 
sinh thái, phân biệt loại hình DLST với Du lịch 
Thiên nhiên, đồng thời hiểu được những tài 
nguyên của Du lịch sinh thái. Từ đó nắm vững 
những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản để phát 
triển DLST. Có chiến lược để phát triển bền 
vững DLST trong tương lai. Đặc biệt nắm được 
vai trò của các đối tượng khi tham gia hoạt 
động DLST

- Nghiên cứu thực tế phát triển DLST ở Việt 
Nam để nắm vững những nội dung về tài 
nguyên cơ bản, tài nguyên đặc thù và văn hóa 
bản địa để khai thác phát triển hoạt động 
DLST. Đồng thời nắm vững được thực trạng 
(thuận lợi và khó khăn) khi phát triển DLST để 
từ đó biết khai thác và bảo vệ tài nguyên một 
cách họp lý.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

321. Kỳ năng hoạt náo

Cung cấp cho sinh viên ngành du lịch những 
kiến thức, kỹ năng thực hành về chương trình, 
trò chơi mang tính tập thể nhằm giúp sinh viên 
tự tin, bản lĩnh khi thực hiên nghề, tiếp xúc với 
nhiều đối tượng khách khác nhau.

3 HK2

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

322. Quan hệ công 
chúng

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các 
kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng, các 
hoạt động quan hệ công chúng phổ biến, định 
hướng sinh viên có thể vận dụng những kiến 
thức đã học vào thực tiễn công tác kinh doanh.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

323. Văn hoá phương 
Đông

- Học phần Văn hóa phương Đông nghiên 
cứu đặc điểm văn hóa các khu vực, các dân tộc 
ở phương Đông. Nền văn hóa được các dân tộc 
ở các nước tích lũy trong một thời gian dài và 
trong quá trình ấy, các nhân tố văn hóa không 
ngừng được bảo tồn và lưu truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác cùng với tiếp nhận những văn 
hóa bên ngoài bổ sung hoàn thiện tạo nên nền 
văn hóa mang những nét đặc thù riêng, cuối 
cùng tích lũy thành những tinh túy trong tinh 
thần của dân tộc đó tạo nên bước tiến chung 
cho toàn bộ chỉnh thể văn hóa thế giới.

- Hoàn thành tốt các bài báo cáo theo nhóm 
(bài kiểm tra) và bài thi kết thúc môn học.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
lành: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

324.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản.

4 HK1
HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

325. Lịch sử VN đại 
cương

Sinh viên phải nắm được lịch sử dựng nước 
và giữ nước, cuộc đấu tranh và bảo vệ tố quốc 
của nhân dân ta một cách hệ thống theo tiến 
trình lịch sử. Các giai đoạn xây dựng đất nước 
và đấu tranh bảo vệ tổ quốc của các triều đại 
phong kiến Việt Nam

3 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

326. Lịch sừ văn minh 
TG

- Học phần Lịch sử văn m inh thế giới là 
học phần cung cấp những kiến thức cơ 
bản về văn m inh phương Đông và văn 
m inh phương Tây. Biết vận dụng và lĩnh hội 
được kiến thức về các nền văn minh lớn trên 
thế giới. Sinh viên sau khi kết thúc môn học 
phải nắm được nguồn gốc và những thành tựu 
văn minh tiêu biểu của nhân loại.

- Hoàn thành tốt bài kiểm tra trên lóp (điểm 
quá trình) và bài thi kết thúc môn học.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

327. Địa lý VN

Nắm vững các kiến thức cơ bản về địa lý du 
lịch: khái quát về du lịch, các nhân tố ảnh 
hưởng đến sựu hình và phát triển du lịch, tổ 
chức lãnh thổ du lịch... để có cái nhìn tổng 
quan về môn học.

Phân tích và hiểu sâu về tiềm năng và thực 
trang phát triển du lịch Việt Nam.

Nắm vững các vùng du lịch Việt Nam: cách 
phân chia vùng, đặc trưng khai thác du lịch của 
vùng. Trang bị các kiến thức liên ngành đê có 
thể quảng bá được những sản phẩm du lịch của 
vùng.

Có trách nhiệm với môn học, có khả năng 
ứng dụng thực tế.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

328.
Môi trường và 
phát triển bền 

vững

Giới thiệu cho sinh viên một cái nhìn cơ bản 
nhất về: môi trường, phát triển, sinh thái; về 
quan hệ giữa tài nguyên, môi trường và sự phát 
triển... từ đó giúp sinh viên nhận thức đúng đắn

2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
về mối quan hệ giữa con người và môi trường, 
những vấn đề về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài 
nguyên phục vụ phát triển bền vững

%

329.
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Bao gồm những nội dung cơ bản của Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp cho sinh viên 
hiểu biết một cách có hệ thống và tương đối 
toàn diện về sự ra đời, về sứ mệnh lịch sừ, tổ 
chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng (bằng 
Cương lĩnh, chiến lược các định hướng lớn về 
chính sách chủ trương công tác tuyên truyền, 
vận động, kiểm tra, tổ chức quần chúng đấu 
tranh, bằng hành động tiên phong gương mẫu 
của cán bộ đảng viên...)

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

330. Tôn giáo, tín 
ngưỡng VN

Trang bị cho sinh viên những kiên thức 
chung, cơ bản nhất về tôn giáo, tín ngưỡng, 
giải quyết vấn đề tôn giáo theo quan điểm 
chính sách của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Từ 
đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả quán 
triệt, tuyên truyền, thực hiện quan điểm, chính 
sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước 
ta, cảnh giác đấu tranh phòng chống sự lợi 
dụng vấn đề tôn giáo tín ngưỡng của các thế 
lực thù địch.

- Hoàn thành tốt các bài kiểm tra (điểm quá 
trình) và bài báo cáo thu hoạch cá nhân (thi kết 
thúc môn học).

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

331. Marketing căn bản

Marketing căn bản trình bày những kiên thức 
căn bản về Marketing. Các khái niệm: thị 
trường, sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị, ý 
nghĩa, mục tiêu, vai trò, nội dung của chúng 
trong Marketing. Các bước nghiên cứu thị 
trường, phân tích các cơ hội thị trường, phân 
khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu cho 
phù họp với mục tiêu và nguồn lực của doanh 
nghiệp. Giải thích quá trình quyết định mua 
hàng của người tiêu dùng và các yêu tô ảnh 
hưởng dến quyết định mua hàng. Qua đó thực 
hiện các chiến lược Marketing hôn họp gôm: 
chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến 
lược phân phổi và chiến lược chiêu thị.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

332. Nghiệp vụ buông 
phòng

Nghiệp vụ Buồng khách sạn là một môn học 
cơ sở ngành, trang bị những kiến thức bô trợ

2 HK2 Điêm chuyên 
cần và quá



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cho nghiệp vụ quản lý Khách sạn dành cho 
sinh viên chuyên ngành Nhà hàng khách sạn. 
Môn học này bao gồm cả đào tạo lý thuyết và 
thực hành nhằm giúp cho người học luyện tập 
và áp dụng ngay những kiến thức, kỹ năng đã 
hoc vào thưc tế.

trình: 30% 
Thi viết: 70
%

333.
Nghiệp vụ quản lý 

an toàn vệ sinh 
trong nhà hàng

Học phần này sẽ giới thiệu tới sinh viên 
giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của từng 
loại thực phẩm. Các loại ngộ độc thực phâm 
cũng như hiện tượng, bản chất của các chất, vi 
sinh vật gây ra ngộ độc thực phẩm. Và cuối 
cùng là cách bảo quản thực phẩm an toàn.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

334. Phát triển sản 
phẩm du lịch

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên 
những khái niệm về du lịch, sản phẩm du lịch, 
phát triển sản phẩm du lịch. Cũng như phân 
tích những đặc tính của sản phẩm du lịch Việt 
Nam. Ngoài ra còn giúp sinh viên phân tích 
nhu cầu du lịch từ đó xây dựng cơ sở để phát 
triển du lich.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

335.
Quản trị khu du 
lịch, khu nghỉ 

dưỡng

Học phần cung cấp các kiến thức về hoạt 
động quản lý và kinh doanh khu du lịch 
(Resort): Hoạch định đầu tư xây dựng Resort, 
Hoạch định các dịch vụ phục vụ, tổ chức các 
bộ phận đón tiếp, phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi 
và vui chơi giải trí,..Ệ trong Resort

4 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
-Thi viết: 70

336.
Tài nguyên và môi 

trường du lịch 
Việt Nam

Học phần Tài nguyên và môi trường du lịch 
Việt Nam được xây dựng nhằm mục đích cung 
cấp cho người học cơ sở lí luận về tài nguyên 
và môi trường du lịch Việt Nam , cung cấp 
kiến thức tổng quát về tài nguyên du lịch tự 
nhiên , tài nguyên du lịch nhân văn của Việt 
Nam , phân loại đánh giá môi trường du lịch 
Việt Nam , những nguyên tắc khai thác tài 
nguyên du lịch một cách bền vững , giảm thiểu 
tác động đến môi trường , hướng tới xây dựng 
môi trường du lịch bền vững

3 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

337. Thanh toán quốc 
tế trong du lịch

Nội dung chính của học phân Thanh Toán 
Quốc Tế trình bày những vấn đề có liên quan 
đến tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ hối đoái trên 
thị trường hối đoái, các phương tiện thanh toán 
quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế và 
các chứng từ chủ yếu trong thanh toán quốc tế

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

338. Tin hoc căn bản Môn học cung câp cho sinh viên những hiêu 2 HK2 Điêm chuyên



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
biết cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Thông 
qua lý thuyết và thực hành, rèn luyện cho sinh 
viên các kỹ năng:

Sử dụng hệ điều hành Windows: Những hiểu 
biết cơ bản về tin học, thông tin và cách biểu 
diễn thông tin trong máy tính; Hệ thống máy 
tính với phần cứng, phần mềm và dữ liệu; Các 
khái niệm về hệ điều hành; Sử dụng hệ điều 
hành Windows; Sử dụng tiếng Việt trong 
windows, cách bảo vệ thông tin và phòng 
chống virus máy tính.

Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, Xử 
lý bảng tính bằng Microsoft Excel. Trình bày 
báo cáo bằng Microsoft PowerPoint, Sử dụng 
Internet và E-mail : Trình bày hai dịch vụ quan 
trọng nhất là WEB và E-MAIL nhằm giúp sinh 
viên tìm kiếm và trao đổi thông tin trên 
internet.

cân và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

339. Markketing du 
lịch

- Nắm vững các khái niệm về Marketing và 
Marketing Du lịch, hiểu được từng bước để 
thực hiện Marketing Du lịch như thế nào?.

- Biết phân biệt thành phần của sản phẩm du 
lịch, ứng dụng được các mô hình sản phẩm du 
lịch trong từng giai đoạn phát triển của hoạt 
động du lịch. Nắm vững và ứng dụng được các 
chiến lược đời sống sản phẩm du lịch.

- Nghiên cứu thị trường du lịch, phân khúc 
được từng loại thị trường, xác định được thị 
trường mục tiêu cho từng giai đoạn gắn với 
chiến lược của cônạ ty du lịch.

2 HK1
HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70 %

340. Triết học Mác - 
Lênin

Học phần là phần thứ nhất của môn học 
Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lênin. Nội dung của môn học bao gôm 4 
chương, nghiên cứu những quy luật vận động, 
phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư 
duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận 
khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động 
nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

2 HK2

Điểm 
cần \  
trình: 
Thi V
%

chuyên 
'à quá 
50% 
iết: 70

341. Nghiệp vụ lễ tân 
và tiền sảnh

- Sinh viên cần nắm được những vấn đề cơ 
bản, tổng quát về bộ phận lễ tân khách sạn

- Nắm vững những yêu cầu đối với một nhân 
viên lễ tân, quy trình nhận đặt buồng khách sạn 
và các vấn đề phát sinh.

2 HK2
HK3

Điêm 
cần \  
trình: 
Thi V
%

chuyên 
'à quá 
50% 
iết: 70



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
- Nắm được quy trình đón tiếp, phục vụ và 

làm thủ tục thanh toán, tiễn khách và các 
phương pháp quản trị bộ phận lễ tân hiệu quả.

342. Địa lý du lịch và 
thắng cảnh VN

Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản 
về địa lý du lịch, di tích danh thắng của Việt 
Nam: khái quát về du lịch, các nhân tô ảnh 
hưởng đến sự hình và phát triển du lịch, tổ 
chức lãnh thổ du lịch, hệ thống di tích và thắng 
cảnh ở Việt Nam.Phân tích và hiểu sâu về tiềm 
năng và thực trạng phát triển du lịch Việt Nam, 
hiểu được giá trị và vai trò của hệ thống di tích 
và thắng cảnh Việt Nam trong hoạt động du 
lịch.Nắm vững các vùng du lịch Việt Nam: 
cách phân chia vùng, đặc trưng khai thác du 
lịch của vùng, các di tích thắng cảnh nôi bật 
của mỗi vùng. Trang bị các kiến thức liên 
ngành để có thể quảng bá được những sản 
phẩm du lịch của vùng.

Có trách nhiệm với môn học, có khả năng 
ứng dụng kiến thức của học phần vào thực tế.

2 HK1
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70
%

343. ứng dụng CNTT 
trong kinh doanh

- Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về công 
nghệ thông tin

- ứ ng  dụng được công nghệ thông tin trong 
du lịch

- Có tinh thần làm việc công nghệ

2
HK1
HK2
HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
°/ử

344.
ứng dụng thương 
mại điện tử trong 

kinh doanh lưu trú

Sinh viên hiểu rõ những kiến thức về việc 
khai thác nguồn thông tin trên mạng liên quan 
đến chuyên ngành, các khái niệm về internet và 
website, những kiến thức nền về tạo website 
như ngôn ngữ tạo website, những giai đoạn tạo 
website, thực hiện tạo một website tương thích 
đa thiết bị sử dụng mẫu có sẵn. Phân tích và 
đánh giá vai trò của người học trong việc ứng 
dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch xây 
dựng và e-marketing trong du lịch.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%

345. Văn hóa biển đảo 
Việt Nam

Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên 
những kiến thức về du lịch biển đảo của Việt 
Nam, để sinh viên có thể hiểu hơn về tình hình 
phát triển du lịch ở vùng biển đảo. Sau khi học 
xong học phần này, sinh viên phải nắm được

2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi viết: 70 
%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
những kiến thức về nền tài nguyên biển đảo, 
nguồn lực phát triển du lịch biển đảo và các 
vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của nước ta để vận dụng vào chuyên ngành 
mình đươc hoc

346. Giáo dục thể chất 
2 - Bóng chuyền

Kỹ năng thực hành: Kỹ thuật đệm bóng cơ 
bản và nâng cao, chuyền bóng cơ bản và nâng 
cao, phát bóng cơ bản và nâng cao, kỹ thuật di 
chuyển cơ bản trong môn bóng chuyền, kỹ 
năngphán đoán và đánh bóng chuẩn xác.

- Lý thuyết:Hiểu được lịch sử phát triển và 
luật thi đấu của môn bóng chuyền

1 HK2

-Điêm
chuyên cần 
và quá trình: 
30%
- Thi 
thực hành: 70
%

347. Giáo dục thể chất 
2 - Bóng đá

Học phân môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
môn bóng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng đá 
như dẫn bóng, tâng bóng, sút bóng, nhận bóng, 
chụp bóng. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự tập luyện để nâng cao sức khỏe và hướng 
dẫn người khác cùng tập luyện. Ngoài ra, học 
phần này cũng giúp sinh viên có kiến thức về 
chiến thuật thi đấu và luật thi đấu môn bóng đá

1 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
-Thi thực 
hành: 70 % ’

348. Giáo dục thể chất 
2 - Cầu lông

Giúp cho sinh viên giúp có thê thực hành một 
số kĩ thuật nâng cao trong môn cầu lông như: 
Đánh cầu thuận tay cao sâu, đập cầu. Các kì 
thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện để nâng 
cao sức khỏe và hướng dẫn người khác cùng 
tập luyện

1 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70 %

349. Giáo dục thể chất 
3 - Bóng chuyền

- Kỹ năng thực hành: Phát triển hoàn thiện kỹ 
thuật đập bóng cơ bản, hình thức thi đấu, khả 
năng tổ chức và điều hành trận đấu.

- Lý thuyết:Hiểu được một số luật cơ bản và 
phương pháp trọng tài

1 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70 %

350ề Giáo dục thể chất 
3 - Bóng đá

Học phần môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
môn bóng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng đá 
như dẫn bóng, tâng bóng, sút bóng, ném biên. 
Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện 
để nâng cao sức khỏe và hướng dẫn người khác 
cùng tập luyện. Ngoài ra, học phần này cũng 
giúp sinh viên có kiến thức về chiến thuật thi 
đấu và phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng

1 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
đá.

351. Giáo dục thể chất 
3 - Cầu lông

Học phần môn cầu lông giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát triên 
môn cầu lông thế giới và Việt Nam. Sinh viên 
sau khi học xong chương trình môn cầu lông 
nâng cao 2 sẽ nắm vững các yếu lĩnh kỳ thuật 
đã học đồng thời hoàn thiện các kỳ thuật đó và 
có thể thi đấu nâng cao trình độ kỹ thuật. Các 
kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên tự tập luyện đê 
nâng cao sức khỏe và hướng dẫn người khác 
cùng tập luyện. Ngoài ra, học phân này cũng 
giúp sinh viên có kiến thức rõ hơn vê luật thi 
đấu môn cầu lông.

1 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30% 
Thi thực 
hành: 70 %

352.
Pháp luật về 

thương mại điện 
tử

Pháp luật về tương mại điện tử là môn học 
thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tê, nghiên 
cứu các vấn đề cơ bản về pháp luật điều chỉnh 
các quan hệ thương mại được thực hiện thông 
qua mạng điện tử như: Kế hoạch xây dựng hệ 
thống thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong thương mại điện tử, pháp luật 
điều chỉnh, vấn đề an ninh và thanh toán trong 
thương mại điện tử.

2
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

353. Luật cạnh tranh

Môn học cung cấp các kiến thức pháp luật 
về bảo vệ cạnh tranh trong kinh doanh. Luật 
cạnh tranh nghiên cứu các nội dung sau: 
Những vấn đề lí luận chung về cạnh tranh và 
pháp luật cạnh tranh; Căn cứ xác định hành vi 
hạn chế cạnh tranh; Pháp luật về kiểm soát thoả 
thuận hạn chế cạnh tranh; Pháp luật về kiểm 
soát lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị thế độc 
quyền; Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế; 
Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh; Tô 
tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và chế tài xử 
lí đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh 
tranh.

2
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

354. Luật sở hữu trí tuệ

Học phần giúp cung cấp hệ thống các khái 
niệm cơ bản liên quan đến sở hữu trí tuệ 
(SHTT), nhận diện được các đối tượng và hiểu 
được đặc trưng cơ bản các đối tượng của quyên 
SHTT (quyền tác giả và quyền liên quan đến 
quyền tác giả; quyền sở ữu công nghiệp, quyên 
đối với giổng cây trồng). Phân tích được các 
yếu tố của quan hệ pháp luật về quyền tác giả,

2
HK1 năm 
học 2021-

'2022
Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
quyền liên quan, quyền sở hữu công nghệ 
(SHCN), quyền đối với giống cây trồng (chủ 
thể; khác thể, nội dung); các căn cứ xác lập, 
chấm dứt quyền SHTT; thời hạn bảo hộ đối với 
các đối tượng SHTT.

355.
Đạo đức nghề luật

Là môn học nghiên cứu về các chuấn mực, 
quy tắc đạo đức đặt ra cho những cá nhân và tổ 
chức hành nghề luật, trong đó trọng tâm nghiên 
cứu là các tiêu chuẩn đạo đức đối với luật sư và 
thẩm phán. Môn học cũng nghiên cứu mối 
quan hệ giữa các chuẩn mực đạo đức nghề luật 
với sự biến động không ngừng của các hiện 
tương xã hội.

2
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

356.
Pháp luật về thi 
hành án dân sự

Đối với môn pháp luật thi hành án dân sự, 
sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức 
pháp lý cơ bản về trình tự, thủ tục thi hành án 
các bản án, quyết định dân sự của Tòa án và 
các bản án, quyết định khác theo quy định pháp 
luật. Đối tượng nghiên cứu của môn học là 
những vấn đề lý luận về thi hành án dân sự, xã 
hội hóa thi hành án dân sự, thời hiệu, thâm 
quyền và các nguyên tắc cơ bản của thi hành án 
dân sự, nhiệm vụ, quyên hạn của cơ quan, tô 
chức, cá nhân về thi hành án dân sự, các biện 
pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân 
sư...

2
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

357.

Pháp luật về quản 
lý nhà nước 

trong lĩnh vực 
thương mại

Sinh viên có kiến thức về pháp luật nhà nước 
trong lĩnh vực thương mại trang bị cho sinh 
viên những hiểu biết cơ bản về hoạt động kinh 
doanh, pháp luật về thương mại và những quy 
trình, thủ tục có liên quan khi tiến hành các 
hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế.

2
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

358.
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Ngoài chương mở đầu giới thiệu vế đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học 
tập của môn học và chương I nghiên cứu về cơ 
sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh thì nội dung còn có 6 chương 
nghiên cứu về những tư tưởng của Người về 
các vấn đề cụ thể, cơ bản nhất của cách mạng 
Viêt Nam.

2
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

359.
Luật tô tụng dân 

sự
Luật Tố tụng dân sự (Luật hình thức) là môn 

học cơ bản của chương trình đào tạo luật học, 
đây là học phần trang bị cho sinh viên những

3
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
kiến thức nền tảng trong việc vận dụng các quy 
định của pháp luật nội dung để bảo vệ lợi ích 
họp pháp cho mình, cho người khác, cho tập 
thể và nhà nước... khi lợi ích đó bị xâm phạm.

360. Công pháp quốc tế

Học phần Luật công pháp quốc tế có những 
nội dung chính như sau: Nghiên cứu vê pháp 
luật quốc tế mà cụ thể là các điều ước quốc tế, 
các hiệp định đa phương và song phương giữa 
các nước trong khu vực và trên thế giới mà 
Việt Nam là thành viên. Đồng thời nghiên cứu 
phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của 
quốc gia Việt Nam trong mối quan hệ quốc tế 
thông qua các điều ước quốc tế, các hiệp định 
đa phương và song phương.

3
HK1 năm 
học 2021- 

ể 2022
Tự luận

361. Tư pháp quốc tế

Học phần trang bị những kiến thức lý luận và 
quy định của pháp luật về xung đột pháp luật 
và áp dụng pháp luật nước ngoài cũng như kiên 
thức thực tiễn về các vấn đề này. Đồng thời tìm 
hiểu quy định của pháp luật về thẩm quyền của 
toà án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có 
yếu tố nước ngoài và pháp luật về công nhận và 
thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án 
nước ngoài, quyết định của trọng tài nước 
ngoài.

3
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

362ệ Luật lao động

Nghiên cứu tổng quan đầy đủ về quyền và 
nghĩa vụ của các chủ thê trong môi quan hệ lao 
động như: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao 
động tập thể; Thời giờ làm việc - Thời giờ nghỉ 
ngơi; Tiền lương; Bảo hộ lao động; Kỷ luật lao 
động -  Trách nhiệm vật chất; Bảo hiêm xã hội. 
Đồng thời vấn đề giải quyết tranh chấp lao 
động cũng được nghiên cứu trong học phân 
này.

3 HK1 năm 
học 2021­

2022

Tự luận

363. Luật đầu tư

Là môn học chuyên ngành, cung câp những 
kiến thức cơ bản về các hoạt động đầu tư kinh 
doanh. Sinh viên được tiếp cận nghiên cứu các 
nội dung chủ yếu sau: Hình thức đầu tư (khái 
niệm, phạm vi, các nguyên tắc của các hình 
thức đầu tư, mối quan hệ giữa quy định pháp 
luật với thực tiễn, giữa các văn bản quy phạm 
pháp luật, với nhau.ẵ.); Trình tự thủ tục đâu tư 
và sự cụ thể hóa của Nhà nước băng pháp luật. 
- Các biên pháp đảm bảo, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư;

2
HK1 năm 
học 2021­

2022
Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Hoạt động đầu tư vào các tổ chức kinh tế, quy 
chế pháp lí về các khu kinh tế đặc biệt; Cơ chế 
điều chỉnh hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài.

364.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe-Nói-Đọc-Viêt 
và kỹ năng phụ Ngữ pháp -  Từ vựng -  Phát 
âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức đê 
thi Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức 
đô cơ bản.

4
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Trắc
nghiệm+Tự
luận

365. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống 
về sự ra đời, các giai đoạn phát triển, đối 
tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học 
tập, nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, 
giúp sinh viên có kỹ năng biết vận dụng những 
tri thức đã học vào vận dụng và giải thích 
những vấn đề chính trị-xã hội trong đời sống 
hiện nay cũng như về tư tưởng có thái độ tích 
cực với việc học tập các môn lý luận chính trị, 
có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng và sự thành 
công của cuộc đổi mới do Đảng công sản Việt 
Nam khởi xướng và lãnh đạo.
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366. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Môn học cung cấp những tri thức cơ bản, cốt 
lõi của Kinh tế chính trị Mác -  Lê nin trong bối 
cảnh phát triển của đất nước và thế giới ngày 
nay, cập nhật tri thức mới, kỹ năng, tư duy, 
phẩm chất người học, đánh giá và nhận diện 
bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tê trong 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp 
phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã 
hội phù họp trong vị trí việc làm và cuộc sống 
sau khi ra trường.
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367. Luật Hình sự

Học phần Luật Hình sự có những nội dung 
chính như sau: Những quy định về tội phạm; 
những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; 
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình 
phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình 
phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp 
nhân thương mại phạm tội.
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368. Luật Thương mại 
1

Học phần nghiên cứu những quy định của 
pháp luật về các hoạt động thương mại và chủ 
thể tham gia hoạt động thương mại là thương 
nhân. Phân biệt được từng loại hình doanh
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nghiệp với những đặc điểm pháp lý khác nhau, 
biết nhận diện ưu điểm hạn chế của từng loại 
hình doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức, hoạt 
động và giải thể của doanh nghiệp.

369. Luật Dân sự 2

Luật dân sự có vai trò quan trọng trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam, là nền tảng cho 
nhiều chuyên ngành khác và luôn thu hút sự 
quan tâm của các nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu, người làm công tác trong thực tiễn và đối 
tượng khác có quan tâm. Với học phần đầu tiên 
Luật Dân sự 2 này, sinh viên sẽ được trang bị 
những kiến thức về luật dân sự như: nghĩa vụ 
dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa 
vụ; Họp đồng dân sự; Các hợp đồng thông 
dụng của Việt Nam; Hứa thưởng, thi có giải; 
Thực hiện công việc không có ủy quyền; nghĩa 
vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, 
được lợi về tài sản không có căn cứ pháp 
luật.... trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Luật dân sự.
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370.
Soạn thảo văn bản 

pháp luật

Đối với môn soạn thảo văn bản pháp luật sinh 
viên sẽ được tìm hiểu khái niệm, chức năng và 
vai trò của văn bản. Đồng thời, sinh viên sẽ 
phân biệt được văn bản pháp luật với văn bản 
hành chính. Sinh viên được tìm hiểu các nội 
dung cơ bản trong nghiệp vụ xây dựng văn bản 
như: Nội dung, hình thức của văn bản, yêu cầu 
về phong cách, ngôn ngữ, thể thức trình bày và 
quy trình xây dựng văn bản. Ngoài ra, sinh viên 
sẽ được tìm hiêu kỹ năng xây dựng một sô văn 
3ẩn hành chính thông dụng.
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371. Kinh tế học đại 
cương

Học phần trang bị cho sinh viên hiếu được 
bản chất, vai trò của kinh tế học và các mô 
hình hoạt động của nền kinh tế. Trang bị về kỹ 
năng vận dụng các lý thuyết xã hội học để lý 
giải một số hiện tượng kinh tế, phát triên kỹ 
năng phân tích, tổng hợp và đánh giá vê các 
vấn đề của kinh tế học được tiếp cận trong 
thưc tế.
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372.
Lý luận Nhà nước 

và Pháp luật

Là một môn học bắt buộc chung trong 
chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật. Lý 
Luận nhà nước và pháp luật là khoa học pháp lý 
cơ bản có tính chất phương pháp luận nhằm
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STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước, 
pháp luật để có thể tiếp cận với các môn khoa 
học khác cũng như tiếp cận các vấn đê, hiện 
tượng pháp lý -  xã hội nói chung.

373.
Lịch sử Nhà nước 
và Pháp luật VN

Học phần Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt 
Nam trang bị cho người học những nội dung 
chính như sau: quá trình hình thành nhà nước 
đầu tiên ở việt nam -  nhà nước văn lang -  âu 
lạc; nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh 
chống đồng hóa của phong kiến trung quốc ( 
179 tr.cn-938 ); nhà nước và pháp luật ngô -  
đinh -  tiền lê giai đoạn củng cố nền độc lập 
dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung 
ương tập quyền; nhà nước phong kiến quân chủ 
lập hiến thời lê sơ ( đầu thế kỷ XV -  đầu thế kỷ 
x v ii i  ); p h á p  lu ậ t  th ế  k ỷ  th ứ  XV -  th ê  k ỷ  th ứ  
xviii, bộ quốc triều hình luật và bộ quôc triêu 
khám tụng điều lệ; chính quyền và điều lệ thời 
pháp thuộc ( 1858 -  1945 ); cách mạng tháng 
tám và sự ra đời của nhà nước việt nam dân 
chủ cộng hòa, nhà nước và pháp luật trong thời 
kỳ kháng chiến chống pháp (1945-1954); nhà 
nước và pháp luật trong thời kỳ chống mỹ cứu 
nước, thống nhất tổ quốc (1954-1976); sự 
thành lập nhà nước chxhcn việt nam (1976), 
nhà nước và pháp luật trong cơ chế tập trung 
quan liêu -  bao cấp (1975-1986); nhà nước và 
pháp luật thời kì đổi mới.
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374.
Thống kê xã hội 

học

Học phần trang bị kiến thức cơ bản về xác 
suất như định nghĩa xác suất, công thức cộng 
xác suất, công thức nhân xác suất, các tham số 
của đại lượng ngẫu nhiên.

Trang bị các kiến thức cơ bản về thống kê 
như các phương pháp chọn mẫu, các tham số 
đặc trưng của mẫu, thu thập, tổ chức dữ liệu. 
Cung cấp các phương pháp thống kê đơn giản 
như ước lượng có tham số và kiểm định giả 
thiết thống kê.
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375.

Kỹ năng phân tích 
và lập luận trong 

pháp luật

Kỹ năng phân tích và lập luận trong pháp luật 
là môn học trang bị kỹ năng pháp lý, cung cấp 
các khía cạnh về pháp lý và những kiến thức từ 
cơ bản, đến chuyên sâu về phân tích quy phạm 
pháp luật để từ đó vận dụng khả năng tư duy
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phản biện lập luận các vấn đề trên theo định 
hướng nghiên cứu pháp luật.

376. Khóa luận tốt 
nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp ngành luật là một công 
trình nghiên cứu pháp luật phù họp ngành đào 
tạo, do sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn 
của giảng viên, thể hiện kiến thức chuyên môn, 
sử dụng phương pháp nghiên cứu phù họp thê 
hiện khả năng tư duy, sáng tạo và vận dụng 
kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu và rèn luyện 
trong quá trình học để nghiên cứu khoa học, 
giải quyết hoàn chỉnh một hoặc một số vấn đề 
thuộc phạm vi chuyên môn.
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Đánh giá của 
hội đồng.

377.
Tiểu luận tốt 

nghiệp

Tiểu luận tốt nghiệp ngành luật là một công 
trình nghiên cứu pháp luật phù họp ngành đào 
tạo, do sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn 
của giảng viên, thể hiện kiến thức chuyên môn, 
sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp thể 
hiện khả năng tư duy, sáng tạo và vận dụng 
kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu và rèn luyện 
trong quá trình học để nghiên cứu khoa học, 
giải quyết hoàn chỉnh một hoặc một số vấn đề 
thuộc phạm vi chuyên môn.
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378.
Pháp luật về xuất 

nhập khẩu

Pháp luật về xuất nhập khẩu là môn khoa học 
pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức 
cơ bản về địa vị pháp lí của các chủ thế tiến 
hành hoạt động xuất nhập khẩu, nội dung pháp 
lí chủ yếu trong điều chỉnh hoạt động xuất nhập 
khẩu và quản lý nhà nước đối với hoạt động 
xuất nhập khẩu.
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379.

Pháp luật về 
chứng khoán và 
thị trường chứng 

khoán

Luật chứng khoán là môn khoa học pháp lí 
chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản 
về địa vị pháp lí của các chủ thể tiến hành hoạt 
động kinh doanh chứng khoán, nội dung pháp lí 
chủ yếu trong kinh doanh chứng khoán và quản 
lí nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán.
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380.
Tiếng Anh chuyên 

ngành

Học phần anh văn chuyên ngành luật cung 
cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
tiếng anh trong lĩnh vực pháp luật vê thương 
mại như: Thuật ngữ pháp lý tiếng Anh trong 
một số lĩnh vực pháp luật cơ bản; Thuật ngữ 
pháp lý tiếng Anh trong lĩnh vực pháp luật kinh 
doanh thương mại, từ đó định hướng cho sinh 
viên kỹ năng soạn thảo một số văn bản, tài liệu
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STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
pháp lý cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu của xã 
hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao, phù 
họp với định hướng phát triên kinh tê trong xu 
thế hôi nhâp.

381.
Luật thương mại 

quốc te

Môn học luật thương mại quốc tế cung cáp 
những kiến thức cơ bản về pháp luật thương 
mại quốc tế. Môn học bao gồm 2 phần chính: 
Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia và 
luật thương mại quốc tế giữa các thương nhân. 
Đối với môn học này, sinh viên sẽ được trang 
bị các kiến thức về: Khái niệm giao dịch 
thương mại quốc tế và luật thương mại quốc tế; 
Các nguyên tắc cơ bản của WTO và ngoại lệ; 
Thương mại hàng hoá và các hiệp định của 
WTO; Thương mại dịch vụ và GATS; Quyên 
sở hữu trí tuệ và Hiệp định TRIPs; Cơ chế giải 
quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO; Pháp 
luật điều chỉnh họp đồng mua bán hàng hoá 
quốc tế; Pháp luật về thanh toán quốc tế; Giải 
quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các 
thương nhân.
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382. Luật ngân sách

Trang bị những quy định của pháp luật vê cơ 
chế lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà 
nước, cơ chế thanh tra tài chính cũng như 
phương thức xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân 
sách nhà nước.

2
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

383. Luật ngân hàng

Học phần nghiên cứu tổng quan về địa vị 
pháp lý, cơ cấu tổ chức hoạt động, hệ thống 
quản lý của Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam và 
Các tổ chức tín dụng. Đồng thời nêu rõ những 
quy định về chế độ dịch vụ thanh toán thông 
qua hệ thống Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam 
và Các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó nghiên 
cứu Pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý 
Nhà nước về ngoại hối.
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384. Luật thuế

Học phần Luật Thuế trang bị những quy định 
của pháp luật về tài chính, về cơ chế lập, chấp 
hành và quyết toán ngân sách nhà nước, cơ chế 
thanh tra tài chính cũng như phương thức xử lý 
vi phạm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
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38,5.
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
hoc - Luât

Trang bị cho sinh viên cái nhìn tống quan về 
khoa học và nghiên cứu khoa học, từ đó xác 
định và mô tả được vấn đề nghiên cứu. Trang
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STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
bị cho sinh viên phương pháp luận trong 
nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập, 
xử lý và phân tích thông tin thu thập được. Từ 
đó trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học.

386.

Luật về chứng 
khoán và thị 

trường chứng 
khoán

Luật chứng khoán là môn khoa học pháp lí 
chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản 
về địa vị pháp lí của các chủ thể tiến hành hoạt 
động kinh doanh chứng khoán, nội dung pháp lí 
chủ yếu trong kinh doanh chứng khoán và quản 
lí nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán.

2
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

387.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Học phần trang bị cho sinh viên giao tiếp 
tiếng Anh ở trình độ sơ cấp thấp: Biết nghe nói 
những chủ đề thiết thân hàng ngày như: hỏi 
đường, hỏi giá tiền, thời gian. Biết đọc viết 
những văn bản ngắn và đơn giản như: nội dung 
bưu thiếp, e-mail thăm hỏi. Bắt đầu có ý thức 
so sánh văn hoá Việt -  Anh

4
HK2 năm 
học 2021­

2022
TN+TL

388.
Giáo dục thể chất 

’ 3

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một sô động 
tác nâng cao trong bóng chuyền. Sinh viên có 
kiến thức về phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong trào của đơn 
vị; giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng 
thành thạo một số kỹ thuật cơ bản của bóng đá, 
nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác trên cơ sở 
đó sinh viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn người chưa 
biết cùng tham gia tập luyện; giúp sinh viên tập 
luyện hoàn thiện các kỹ thuật đã học, đồng thời 
cho các em đấu tập để các em nắm rõ các luật 
thi đấu trong cầu lông, nhằm nâng cao sức 
khỏe cho bản thân đạt tiêu chuẩn về rèn luyện 
thân thể.

2
HK2 năm 
học 2021-

’2022

Lý thuyết + 
Thực hành

389.
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ 
bản về sự ra đời của ĐCSVN (1920-1930), sự 
lãnh đạo của Đảng đối với CM VN trong thời 
kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), 
trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), 
trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời 
kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến hành công 
cuôc đổi mới (1975-nay).

2
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

390. Luật Hôn nhân và 
gia đình

Luật hôn nhân và gia đình là ừang bị cho sinh 
viên các vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về hệ

2 HK2 năm 
hoc 2021- Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thống pháp luật hôn nhân và gia đình. Nội dung 
môn học mang tính ứng dụng cao và găn với 
cuộc sổng của mỗi cá nhân trong đời sống xã 
hội với hai phần nội dung chính gồm phần lý 
luận giới thiệu các hình thái HN&GĐ trong lịch 
sử; các khái niệm cơ bản như khái niệm hôn 
nhân, khái niệm gia đình, khái niệm luật 
HN&GĐ, quan hệ pháp luật HN&GĐ; nhiệm vụ 
và các nguyên tắc cơ bản của luật HN&GĐ Việt 
Nam và phần các chế định pháp lý cụ thể nghiên 
cứu những quy định của pháp luật hiện hành về 
k ế t h ô n  và h ủ y  k ế t  h ô n  trái p h á p  lu ậ t;  q u a n  h ệ  
vợ chồng; quan hệ cha mẹ và con; nghĩa vụ cấp 
dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm 
dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có 
yếu tố nước ngoài.

2022

391.
Luật Thương mại 

2

Học phần nghiên cứu một cách đầy đủ về các 
hoạt động thương mại và phân biệt được từng 
loại hoạt động thương mạị. Tính chất luật định 
phát sinh từ hoạt động thương mại như: mua 
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại, 
xúc tiến thương mại, trung gian thương mại và 
các hoạt động thương mại khác. Các hình thức 
và nguyên tắc áp dụng chế tài thương mại trong 
hoạt động thương mạị. Cách thức giải quyết 
tranh chấp trong thương mại bằng các phương 
thức khác nhau.

3
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

392. Luật Hành chính

Học phần Luật Hành chính có những nội 
dung chính như sau: nội dung, hình thức và 
phương pháp quản lý hành chính nhà nước; vi 
phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính; 
quyết định quản lý hành chính của cơ quan 
hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; 
những biện pháp bảo đảm pháp chế xhcn và kỷ 
luật nhà nước trong quản lý hành chính nn; 
thanh tra; tham nhũng và chống tham nhũng.

3
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

393. Luật lao động

Nghiên cứu tổng quan đầy đủ về quyền và 
nghĩa vụ của các chủ thể trong mối quan hệ lao 
động như: Họp đồng lao động; Thỏa ước lao 
động tập thể; Thời giờ làm việc - Thời giờ nghỉ 
ngơi; Tiền lương; Bảo hộ lao động; Kỷ luật lao 
động -  Trách nhiệm vật chất; Bảo hiểm xã hội. 
Đồng thời vấn đề giải quyết tranh chấp lao

3
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
động cũng được nghiên cứu trong học phân 
này.

394. Luật môi trường

Luật môi trường là môn học thuộc chuyên 
ngành pháp luật kinh tế, trang bị cho sinh viên 
các vấn đề cơ bản về bảo vệ môi trường bằng 
pháp luật. Nội dung trước tiên mà môn học này 
đề cập là một số vấn đề mang tính lí luận 
chung về môi trường, bảo vệ môi trường và 
luật môi trường. Tiếp đó, môn học nghiên cứu 
các nội dung về đánh giá môi trường, kiểm soát 
ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh 
học như: kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm 
soát ô nhiễm đất, kiểm soát ô nhiễm nước, bảo 
vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học... Ngoài ra, 
môn học còn đề cập các khía cạnh của việc 
thực thi các công ước quốc tế trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường ở Việt Nam cũng như cơ 
chế giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong 
lĩnh vực này.

2
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

395.

Pháp luật về 
chứng khoán và 

thị trường 
chứng khoán

Luật chứng khoán là môn khoa học pháp lí 
chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản 
về địa vị pháp lí của các chủ thể tiến hành hoạt 
động kinh doanh chứng khoán, nội dung pháp lí 
chủ yếu trong kinh doanh chứng khoán và quản 
lí nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán.

2
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học 2021­

2022
Tự luận

396. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ 
bản nhất về công nghệ thông tin. Thông qua lý 
thuyết và thực hành, rèn luyện cho sinh viên 
các kỹ năng:

- Sử dụng hệ điều hành Windows; Sừ dụng 
tiếng Việt trong windows, cách bảo vệ thông 
tin và phòng chống virus máy tính. Soạn thảo 
văn bản bàng Microsoft Word.

- Xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel.
-Trình bày báo cáo bằng Microsoft

PowerPoint.
- Sử dụng Internet và E -m ail: Trình bày hai 

dịch vụ quan trọng nhất là WEB và E-MAIL 
nhằm giúp sinh viên tìm kiếm và trao đổi thông 
tin trên internet.

3
HK2 năm 
học 2021­

2022

Trắc nghiệm 
+ TH

397.
Giáo dục thê chât 

’ 1
Học phần nhằm trang bị những kiến thức và 

kỹ năng vận động cơ bản giúp sinh viên biêt 
cách tâp luyện và thi đẩu các môn thê thao.

1
HK2 năm 
học 2021­

2022

Lý thuyết + 
Thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

398.

Triết học Mác - 
Lênin

Học phần Triết học Mác - Lênin bao gồm 3 
chương, trình bày những tri thức cơ bản về triết 
học, triết học Mác -  Lênin, vai trò của triêt học 
Mác -  Lênin trong đời sống xã hội, vai trò của 
triết học Mác -  Lênin trong đời sống xã hội và 
trong sự nghiêp đổi mới; những nội dung cơ 
bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng; những 
nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử.

3
HK2 năm 
học 2021­

2022
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399. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỳ năng chính: Nghe-Nói-Đọc-Viết 
và kỹ năng phụ Ngữ pháp -  Từ vựng -  Phát 
âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
thi Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức 
đô cơ bản.

4
HK2 năm 
học 2021­

2022
TN+TL

400. Luật Hiến pháp

Học phần Luật Hiến pháp có những nội dung 
chính như sau: những khái niệm chung về luật 
hiến pháp; sự ra đời và phát triển của luật hiến 
pháp trong lịch sử; sự ra đời và phát triển của 
nền lập hiến việt nam; chế độ chính trị nước 
CHXHCN Việt Nam; chế độ kinh tế; chế độ 
văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; 
chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh 
quốc gia; quốc tịch Việt Nam; quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân; bộ máy nhà nước 
CHXHCN Viêt Nam.

3
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401.
Luật Hôn nhân và 

gia đình

Luật hôn nhân và gia đình là trang bị cho sinh 
viên các vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về hệ 
thống pháp luật hôn nhân và gia đình. Nội dung 
môn học mang tính ứng dụng cao và găn với 
cuộc sống của mỗi cá nhân trong đời sống xã 
hội với hai phần nội dung chính gồm phần lý 
luận giới thiệu các hình thái HN&GĐ trong lịch 
sử; các khái niệm cơ bản như khái niệm hôn 
nhân, khái niệm gia đình, khái niệm luật 
HN&GĐ, quan hệ pháp luật HN&GĐ; nhiệm vụ 
và các nguyên tắc cơ bản của luật HN&GĐ Việt 
Nam và phần các chế định pháp lý cụ thể nghiên 
cứu những quy định của pháp luật hiện hành về 
kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật; quan hệ 
vợ chồng; quan hệ cha mẹ và con; nghĩa vụ cấp 
dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm 
dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có 
yếu tố nước ngoài.

2
HK2 năm 
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2022
Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

402.
Giáo dục thể chất 

2

Học phần nhằm trang bị những kiến thức và 
kỹ năng vận động cơ bản giúp sinh viên biết 
cách tập luyện và thi đâu các môn thê thao.

Trên cơ sở nắm vững kỹ thuật, phương pháp 
tập luyện và thi đấu các môn thể thao theo nội 
dung chương trình, giúp sinh viên biết vận 
dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải 
trí cũng như trong quá trình tự rèn luyện.

Phát triển một cách toàn diện các tố chất thể 
lực, giáo dục tính tự giác, tích cực, ý thức tổ 
chức kỷ luật và đặc biệt là thói quen tập luyện 
TDTT thường xuyên trong sinh viên, góp phần 
cùng với Nhà trường đào tạo nên lóp người có 
ý chí, phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, không 
bệnh tật phục vụ cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc.

1
HK2 năm 
học 2021­

2022

Lý thuyết + 
Thực hành

403.
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

Học phần trang bị cho người học những kiến 
thức về điều kiện tự nhiên và xã hội chi phối sự 
hình thành văn hóa Việt Nam.

Cơ sở hình thành và quá trình định hình bản 
sắc văn hóa truyền thống Việt Nam. Đặc trưng 
bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam, 
văn hóa truyền thống Việt Nam trong quá trình 
công nghiệp hóa và hội nhập toàn cầu hóa. Các 
vùng văn hóa Việt Nam.

3
HK2 năm 
học 2021­

2022
Tự luận

404. Soạn thảo văn bản 
hành chính

Giúp s v  nắm rõ hơn các loại hình thức văn 
bản hiện hành, cách trình bày và các quy định 
mới về thể thức văn bản

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

405. Tác phẩm và thể 
loại báo chí

Môn học đi vào những vấn đề lý luận về tác 
phẩm báo chí (đặc điểm nội dung, hình thức 
của tác phẩm báo chí, tiêu chí đánh giá chât 
lượng tác phẩm báo chí...) và những vấn đề về 
thể loại báo chí (tiêu chí nhận diện thể loại, 
cách phân chia loại và thể loại tác phẩm báo 
chí, các nhóm thể loại báo chí cơ bản (thông 
tấn, ký, chính luận). Môn học cũng đi vào 
nghiên cứu đặc điểm của tác phẩm báo chí (cấu 
trúc và tổ chức tác phẩm, các thể loại điển 
hình, cách thể hiện tác phẩm ...) trên các loại 
hình báo in, báo nói, báo hình, báo trực tuyến.

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

406. Toeic 1 s v  nắm rõ các hình thức thi toeic hiện nay và 4 HK1 Điêm chuyên



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
các dạng bài có trong đê thi cân và quá 

trình: 40%, 
thi tự luận và 
TN: 60 %

407. Văn học Việt Nam 
đại cương

hệ thống toàn bộ toàn bộ nền văn học Việt 
Nam từ trung đại đến hiện đại, giới thiệu những 
tác giả tiêu biểu của nền văn học trong giai 
đoạn rất dài.

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

408. Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Cung cấp cho sinh viên các tri thức lí luận 
căn bản về văn hóa và văn hóa học và cung cấp 
các tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: diễn 
trình văn hóa Việt Nam, thành tố cơ bản của 
văn hóa, các vùng văn hóa Việt Nam

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

409. Mĩ học đại cương
Giúp s v  những vấn đề chung về Mĩ học ĐC: 

khái niệm, đối tượng, chức năng, đặc điêm chủ 
thể thẫm m ĩỂ..

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

410. Tâm lý học ĐC

Trang bị cho người học những kiên thức cơ 
bản nhất về đời sống tâm lý con người. Trên cơ 
sở đó người học có thể vận dụng để giải quyết 
các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, cũng như 
hoạt động nghề nghiệp sau này

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

411. Tiếng việt thực 
hành

s v  nắm được những vấn đề chung về các loại 
lỗi và cách sữa các lỗi thường gặp: lỗi chíng tả, 
dung từ, đặt câu tạo lập đoạn văn, tóm tắt văn 
bản, tạo lập để cương văn bản

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

412. Các thể thơ VN

Giới thiệu các vấn đề về khái niệm , đặc điểm 
của các thể thơ và sự phát triển của các thể thơ 
qua các giai đoạn văn học trong tiến trình Văn 
học VN

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

413. Lịch sử phê bình 
văn học

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề chung 
về phê bình văn học như: khái niệm, đối tượng 
chức năng, đặc điểm của phê bình văn học. 
Trên cơ sở đó trình bày những kiến thức cơ bản 
nhất về sự ra đời, quá trình phát triển của phê 
bình văn học Việt nam gắn liền với một số tác 
giả, tác phẩm tiêu biểu

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

414. Ngôn ngữ văn 
chương

Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn 
ngữ văn chương như: văn bản và các văn bản

2 HK1 Điêm chuyên 
cần và quá



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
chức năng, đặc trưng của ngôn ngữ văn 
chương, ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ văn xuôi

trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

415.
Văn học Mĩ 

Latinh

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về văn học 
châu Mĩ: diện mạo, tiến trình, trào lưu, thể loại 
và một số tác giả tiêu biểu

2 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

416. Văn học VN hiện 
đại 3

Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn từ 
1945 -  1975 là mảng kiến thức có tính văn học 
sử, gồm những tiểu mục được sắp xếp theo kết 
cấu có tính truyền thống: bối cảnh lịch sử, tình 
hình văn học, những chặng đường phát triển

3 HK1

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

417. Văn học VN hiện 
đại 4

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về bối cảnh 
-  lịch sử - xã hội Việt từ 1975 -  2000 và những 
ảnh hường của nó đối với tiến trình văn học cả 
về nội dung thể hiện, cũng như phương thức 
thể hiện. Bên cạnh đó, môn học còn hướng đến 
việc trình bày những kiến thức cơ bản nhất về 
một số tác giả tiêu biểu của Văn học Việt nam 
1975-2022

2 HK1

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

418. Đối thoại truyền 
hình

Học phần sẽ cung cấp các kiến thức khái quát 
về chươung trình đối thoại nói chung và đối 
thoại truyền hình nói riêng. Đối thoại và phỏng 
vấn có những nét tương đồng và khác biệt với 
nhau thế nào. Thông qua các tư liệu về các 
chương trình đối thoại tiêu biểu sinh viên sẽ 
liểu rõ các đặc trung của đối thoại truyền hình 
và các dạng chương trình đối thoại khác nhau. 
Một nội dung rất quan trọng của học phần 
chính là việc hướng dẫn sinh viên các bước tiến 
lành sản xuất một chương trình đối thoại hoàn 
chỉnh. Từ đó, sinh viên sẽ đảm nhận các công 
đoạn và sản xuất một chương trình đối thoại 
truyền hình như một bài thi kết thúc học phần.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
?ài thu 
ìoạch: 70 %

419. Kỹ thuật 
photoshop

Học phần xử lý ảnh với photoshop để phục vụ 
ngành sau in, quảng cáo, truyền thông. Bao 
gồm: 6 chương lý thuyết và 6 bài thực hành, 
lai học phần này hỗ trợ cho sinh viên những 
đến thức cơ bản về vùng chọn ảnh số, vẽ hình, 
tô màu, sử dụng các hiệu ứng và bộ lọc ảnh, 
các phương pháp ghép ảnh, tạo chữ nghệ thuật, 
tạo ảnh động, các phương pháp xuất bản ảnh.

3 HK2

Diểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
3ài thu 
loạch: 70 %



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

420.
Kỹ thuật quay 

phim, chụp ảnh và 
xử lí hậu kì

Học phần giúp người học nắm được những 
cấu tạo cơ bản của máy ảnh cũng như các thiêt 
bị máy quay phim kỹ thuật sô; các nguyên tăc 
cơ bản trong kỹ thuật nhiếp ảnh, nghệ thuật 
chụp ảnh; nắm được các kỹ thuật quay phịm, 
xây dựng kịch bản phim. Ngoài ra, học phân 
còn giúp người học biết cách xử lí hình ảnh 
bàng photoshop, ứng dụng những kỹ thuật 
photoshop trong nhiếp ảnh.

3 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

421. Mô hình truyền 
thông hội tụ

Học phần sẽ cung cấp các kiến thức khái quát 
về truyền thông hội tụ, các mô hình truyền 
thông hội tụ tại các cơ quan báo chí trên thê 
giới và tại Việt Nam, mô hình tòa soạn hội tụ 
vận hành như thế nào và vai trò của người làm 
báo ra sao trong mô hình hội tụ đó. Ngoài ra, 
học phần cũng đề cập đến những thách thức đối 
với truyền thông hiện đại, sự vận động và phát 
triển của báo chí hiện đại trong môi trường 
truyền thông hội tụ, sử dụng truyền thông xã 
hội cho báo chí hiện đại.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

422. Nghệ thuật chữ

Nghệ thuật chữ (Typography) bằng những kỹ 
thuật và thủ pháp nghệ thuật khác nhau không 
chỉ tạo ra sự lôi cuốn bắt mắt và sự tập trung 
thị giác cao (lực thị giác) mà còn tạo ra những 
câu truyện bàng những con chữ thông qua sự 
sáng tạo về tạo hình chữ, có bố cục và mầu sắc 
hấp dẫn, dắt người xem dõi theo nội dung và 
chủ đề mà tác giả đã thiết kế. Ngoài ra, nó còn 
ẩn chứa cả tình cảm, ý tưởng, tính xã hội, 
không gian và thời gian sâu sắc. Đây là môn 
học nền tảng nhằm trang bị người học hệ kiến 
thức chuyên nghiệp làm cơ sở tiếp nhận những 
kiến thức và kỹ năng cơ bản, hệ thống về lĩnh 
vực được đào tạo báo chí truyền thông và mỹ 
thuật trang trí.

2 HK2

Điểm 
cần 
trình: 
thi ti
70%

chuyên 
và quá 

30%, 
I luận:

423. Nghệ thuật quảng 
cáo

s v  nắm được cách quản bá thương hiệu, các 
cách để truyền đến người xem 2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

424. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Học phần giúp cho người học ôn lại kiến thức 
cơ bản các kỹ năng chính và kỹ năng phụ 4 HK2

Điêm
cần
trình:

chuyên 
/à quá 

40%,



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thi tự luận +
TN: 60 %

425. Tin và cách viết 
tin đa phương tiện

Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ 
bản về tin tức và thông tin truyền thông đa 
phương tiện. Gồm các khái niệm, các dạng tin, 
cách quan sát, thu thập, khai thác thông tin, 
phương pháp xử lý nguồn tin, cấu trúc của tin; 
cách viết và ứng dụng đa phương tiện trong các 
thể loại tin báo chí. Môn học còn hướng dẫn 
sinh viên cách khai thác và làm mới thông tin.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

426. Tổ chức sự kiện

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 
thức về tổ chức sự kiện như: công tác lập kế 
hoạch, quy trình tổ chức, triển khai, giám sát 
cho một sự kiện,... Từ đó, sinh viên có thể phân 
tích thực tế, tổng họp các yếu tố lý thuyết và 
thực tiễn vận dụng vào công tác tổ chức đánh 
ạiá sự kiện.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

427. Ngôn ngữ truyền 
thông

Học phần giới thiệu khái quát đặc điểm, bản 
chất cơ bản của ngôn ngữ truyền thông. Kỹ 
năng viết các loại hình báo chí và một số thể 
loại báo chí truyền thông, quảng bá, PR,..

2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 % ’

428.
Pháp luật và đạo 

đức báo chí truyền 
thông

Môn học Pháp luật và Đạo đức báo chí 
truyền thông trang bị cho người học những 
kiến thức cơ bản, có hệ thống pháp luật về báo 
chí truyền thông như: khái niệm, nhiệm vụ, các 
nguyên tắc cơ bản... Đồng thời cung cấp 
những quy định về đạo đức nghề nghiệp của 
nhà báo Việt Nam như quy tắc, chuẩn mực quy 
định thái độ và hành vi của nhà báo vì mục tiêu 
“ đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ văn minh” trong bối cảnh xã hội Việt Nam 
phát triển năng động, nhiều nguồn thông tin đa 
chiều,..Ể; Môn học cũng giúp người học hiêu 
biết, vận dụng và thực hiện hài hòa mối quạn 
hệ giữa đạo đức và pháp luật báo chí truyên 
thông trong hoạt động thực tiễn nghê nghiệp.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

429. Quan hệ công 
chúng đại cương

Môn học trang bị cho sinh viên những kiên 
thức đại cương và kỹ thuật cơ bản vê quan hệ 
công chúng. Các nội dung chủ yêu bao gôm: 
Định nghĩa, lịch sử ra đời, vai trò, phân biệt PR 
với quảng cáo, các yêu cầu đôi với người làm 
PR; các hoạt hoạt động PR nội bộ, quan hệ với

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cộng đồng, mối quan hệ với giới truyền thông; 
cách tổ chức họp báo, cachs tổ chức hội nghị 
khách hàng, cách viết thông cáo báo chí; quản 
trị khủng hoảng, cách hoachj định chiến lược 
PR cho to chức.

430. Tác phẩm và thể 
loại báo chí

Môn học đi vào những vân đê lý luận vê tác 
phẩm báo chí (đặc điểm nội dung, hình thức 
của tác phẩm báo chí, tiêu chí đánh giá chất 
lượng tác phẩm báo chí...) và những vấn đề về 
thể loại báo chí (tiêu chí nhận diện thể loại, 
cách phân chia loại và thể loại tác phẩm báo 
chí, các nhóm thể loại báo chí cơ bản (thông 
tấn, ký, chính luận). Môn học cũng đi vào 
nghiên cứu đặc điêm của tác phâm báo chí (câu 
trúc và tổ chức tác phẩm, các thể loại điển 
hình, cách thể hiện tác phẩm ...) trên các loại 
hình báo in, báo nói, báo hình, báo trực tuyến.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

431. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Học phần giúp cho người học ôn lại kiến thức 
cơ bản các kỹ năng chính và kỹ năng phụ

4 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%, 
thi tự luận + 
TN: 60 %

432. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ 
bản nhất về công nghệ thông tin. Thông qua 
nội dung lý thuyết và thực hành, rèn luyện cho 
sinh viên các kỹ năng:

- Sử dụng hệ điều hành Windows: Những 
hiểu biết cơ bản về tin học, thông tin và cách 
biểu diễn thông tin trong máy tính; Hệ thống 
máy tính với phần cúng, phần mềm và dữ liệu; 
Các khái niệm về hệ điều hành; Sử dụng hệ 
điều hành Windows; Sử dụng tiếng Việt trong 
windows, cách bảo vệ thông tin và phòng 
chống virus máy tính.

- Soạn thảo văn bản bàng Microsoft Word.
- Xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel.
-Trình bày báo cáo bằng Microsoft

PowerPoint.
- Sử dụng Internet và E-mail: Trình bày hai 

dịch vụ quan trọng nhất là WEB và 
E-MAIL nhằm giúp sinh viên tìm kiếm và trao 
đổi thông tin trên Internet.

3 HK2

433. Biên tập văn bản Học phần cung cấp cho sinh viên những nội 2 HK2 Điêm chuyên



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
báo chí dung cơ bản về công tác biên tập; phân tích 

được mối quan hệ của biên tập với các bộ phận 
khác trong tòa soạn. Từ đó hình thành kĩ năng 
đọc và phân tích tác phẩm truyền thông một 
cách có ý thức.

cân và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

434.

Kĩ năng thực hiện 
phóng sự theo 

hướng đa phương 
tiện

Học phần trang bị cho s v  những kiến thực 
cơ bản về phóng sự, những yêu cầu cũng như 
những kỹ năng khi thực hiện phóng sự. Đặc 
biệt là những kỹ năng khi thực hiện phóng sự 
theo hướng đa phương tiện. Từ lí thuyết áp 
dụng vào thực hành một số dạng phóng sự tiêu 
biểu.

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

435. Văn học dân gian 
ĐBSCL

Cung cấp cho s v  các kiến thức về văn học 
dân gian ở mảnh đất Nam Bộ 2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 % '

436. Văn xuôi Quốc 
ngữ Nam Bộ

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về những chặng đường phát triển của 
văn xuôi Quốc ngữ Nam Bộ, củng như những 
tác giả và tác phẩm tiêu biểu làm nên diện mạo 
văn hoc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

437. Cơ sở ngôn ngữ 
học

s v  có được những cơ sở và tri thức nền tảng 
của ngôn ngữ học. các lý thuyết và các phương 
pháp nghiên cứu, miêu tả đặc thù của ngôn ngữ 
học và các ngôn ngữ thế giới.

2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 %

438. Đặc điểm văn hóa 
ĐBSCL

Cung cấp hai khối kiến thức cơ bản về các 
đặc trưng văn hóa tiêu biểu ở ĐBSCL như: văn 
hóa chăm, văn hóa người Việt miền tây Nam 
Bộ

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 % ế

439. Lí luận văn học 1

Cung cấp cho sv  những vấn đề chung về tiến 
trình văn học như: khái niệm, cơ sở hình thành, 
nguyên tắc sáng tác, tác giả - tác phẩm tiêu 
biểu và vấn đề phương pháp sáng tác ở Việt 
Nam

2 HK2

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 % '

440.
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
học - VH

Cung cấp cho sv  những vấn đề chung về 
phương pháp luận nghiên cứu văn học và một 
số phương pháp nghiên cứu cơ bản vê những 
vấn đề thường gặp nhất về nội dung tư tưởng 
của tác phẩm, của một trào lưu, giai đoạn, thời 
ki văn học...

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 % ắ



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

441. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Học phần giúp cho người học ôn lại kiến thức 
cơ bản các kỹ năng chính và kỹ năng phụ

4 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%, 
thi tự luận + 
TN: 60 %

442. Văn học dân gian 
Việt Nam 1

Nhằm trang bị các kiến thức có liên quan đên 
quá trình phát triển của bộ phận văn học dân 
gian VN, cung cấp cho s v  những đặc điểm nội 
dung và nghệ thuật của các thể loại tự sự dân 
gian: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ 
tích.ệ..

2 HK2

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

443. Biên tập Audio

Môn học giới thiệu và trang bị cho sinh viên 
các khái niệm, các kiến thức cơ bản vê Audio 
và Video, các bước cơ bản trong sản xuất hậu 
kỳ, cách hiệu chỉnh audio, chỉnh sửa video và 
biên tập video thành một sản phàm hoàn chỉnh. 
Với các kiến thức cơ bản này, sinh viên có thê 
thực hiện biên tập âm thanh và hình ảnh, sử 
dụng các hiệu ứng cần thiết để chỉnh sửa các 
đoạn clip cá nhân, đoạn phim tư liệu, tài 
liệu...theo nội dung kịch bản

2 HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

444. Kỹ thuật dựng phi 
tuyến

Học phần sẽ cung cấp các kiến thức khái 
quát, những thao tác, các bước sử dụng cơ bản, 
cần thiết nhất trong kỹ thuật dựng phi tuyến 
bằng phần mềm Adobe Premiere. Ngoài ra còn 
có các kỹ năng để công tác dựng phim trở nên 
chuyên nghiệp, tiếp cận gần hơn với tiêu chuẩn 
của truyền hình hiện đại ngày nay. Học phần 
không chỉ có lý thuyết mà có cả thực hành khi 
sinh viên phải hoàn thành một sản phẩm với 
yêu cầu của các cơ quan báo chí hiện nay.

2 HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

445.
Kỹ thuật quay 

phim, chụp ảnh và 
xử lí hậu kì

Học phần giúp người học nắm được những 
cấu tạo cơ bản của máy ảnh cũng như các thiết 
bị máy quay phim kỹ thuật số; các nguyên tắc 
cơ bản trong kỳ thuật nhiếp ảnh, nghệ thuật 
chụp ảnh; nắm được các kỹ thuật quay phịm, 
xây dựng kịch bản phim. Ngoài ra, học phần 
còn giúp người học biết cách xử lí hình ảnh 
bằng photoshop, ứng dụng những kỹ thuật 
photoshop trong nhiếp ảnh.

3 HK3

Điểm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

446. Nhập môn truyên 
thông đa phương

Môn học cung câp những kiên thức lý luận cơ 
bản về truyền thông và truyền thông đại chúng; 2 HK3

Điểm chuyên 
cần và quá



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tiện về báo chí và các loại hình báo chí, vê các 

phương tiện, hình thức họat động và lịch sử 
phát triển của các phương tiện truyền thông đại 
chúng

Quan niệm chung về báo chí; Báo chí với 
chức năng, vai trò, vị trí của nó trong xã hội, 
những đặc thù của báo chí và nhà báo trong 
mối quan hệ với các hình thái ý thức xã hội 
khác; các nguyên tắc hoạt động báo chí, đặc 
trưng lao động của nhà báo và các vấn đề quan 
yếu như tính hiệu quả của báo chí, tự do báo 
chí, xu hướng phát triển báo chí...

Đây là môn học nền tảng nhằm trang bị người 
học hệ kiến thức chuyên nghiệp làm cơ sở tiếp 
nhận những kiến thức và kỹ năng cơ bản, hệ 
thống về lĩnh vực được đào tạo báo chí truyền 
thông, PR...

Cung cấp Cơ sở lý luận BC -  TT nhằm hình 
thành thế giới quan, phương pháp luận và ý 
thức tự giác về hoạt động nghề nghiệp cho s v .

trình: 30%, 
bài thu 
hoạch: 70 %

447. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Học phần giúp cho người học ôn lại kiến thức 
cơ bản các kỳ năng chính và kỹ năng phụ 4 HK3

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 40%, 
thi tự luận + 
TN: 60 %

448. Văn học Việt Nam 
đại cương

hệ thống toàn bộ toàn bộ nền văn học Việt 
Nam từ trung đại đến hiện đại, giới thiệu những 
tác giả tiêu biểu của nền văn học trong giai 
đoạn rất dài.

2 HK3

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
?ài thu 
loạch: 70 %

449. Ngữ âm học tiếng 
Việt

Vị trí của ngữ âm học trong các phân ngành 
Ngôn ngữ học, các đối tượng chính của Ngữ 
âm học

2 HK3

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

450. Từ vựng học tiếng 
Việt

Cung cấp sơ bộ những khái niệm cơ bản về từ 
vựng như: từ và yếu tố cấu tạo từ, các phương 
thức cấu tạo từ; nghĩa và các thành phần của 
nghĩa

2 HK3

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70 % '

451. Văn bản và lưu trữ 
đại cương

Giúp sv  nắm rõ hơn các loại hình thức 
văn bản hiện hành, cách trình bày và các quy 
đinh mới về thể thức văn bản

2 HK3
Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%,



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thi tự luận: 
70 %

452.
Văn học Việt Nam 

trung đại 1

Cung cấp cho sv  các vấn đề chung về 
văn học trung đại Việt nam, khái quát các giai 
đoạn văn học từ thế kỷ X đến giữa đầu thế kỷ 
XVIII

3 HK3

Điêm chuyên 
cần và quá 
trình: 30%, 
thi tự luận: 
70%

453. Cơ lý thuyết

Cơ học lý thuyết là môn học cơ sở ngành 
cung cấp kiến thức cơ sở cho các học phần Sức 
bền vật liệu, Cơ kết cấu cũng như các học phân 
chuyên ngành khác. Nội dung của học phần 
này bao gồm 02 phần chính là tĩnh học và động 
lực học. Phần tĩnh học nghiên cứu các trạng 
thái cân bằng của vật rắn tuyệt đối dưới tác 
dụng của hệ lực. Ngoài ra, phần tĩnh học còn 
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về nội lực trong vật rắn biến dạng. Phân động 
lực học nghiên cứu chuyển động của vật răn 
tuyệt đối dưới tác dụng của hệ lực.

2 HK2 Tự luận

454.
Hình họa vẽ kỹ 
thuật xây dựng

Môn học này trang bị cho người kỹ sư khả 
năng tư duy không gian, kỹ năng 
sử dụng các công cụ vẽ thông thường cũng như 
các phần mềm và thiết bị vẽ tự động nhằm biểu 
diễn và đọc được các ý tưởng kỹ thuật trên bản 
vẽ theo đúng các tiêu chuẩn 
Việt Nam (TCVN) và quốc tế (ISO).

3 HK1 Tự luận

455. Sức bền vật liệu

Nắm vững các kiến thức, phân tích được nội 
lực, ngoại lực tác dụng lên vật thể từ đó giải 
quyết được các bài toán kết cấu trong chuyên 
ngành xây dựng tính đúng, đủ, chính xác.

4 HK1 Tự luận

456. Thủy lực cơ sở

Thủy lực cơ sở hay thủy lực nói chung là môn 
khoa học ứng dụng nghiên cứu các đặc trưng 
cơ bản, quy luật cân bằng và chuyển động của 
chất lỏng, đặc biệt là nước để giải quyết các 
vấn đề thực tế trong kỳ thuật, phương pháp chủ 
yếu của việc nghiên cứu trong học phần Thủy 
lực cơ sở là sử dụng các công cụ toán học phức 
tạp. Kiến thức về khoa học thủy lực rất cần cho 
người cán bộ kỹ thuật ở nhiều ngành, lĩnh vực 
như thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước.

3 HK1 Tự luận

457. Trắc địa đại cương
Cung câp cho sinh viên các kiên thức cơ bản 

về phương pháp chiếu hình, biểu diễn bê mặt 
trái đất lên mặt phang bản đồ giấy; các sai sổ

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
trong đo đạc; các hệ tọa độ dùng trong trăc địa; 
các nguyên lý, phương pháp đo góc, đo độ dài, 
đo độ cao. định hướng đường thẳng; lưới 
khống chế trắc địa; đo vẽ thành lập bản đồ; sử 
dụng bản đồ địa hình.

458. Thực tập Trắc địa 
đại cương

Sử dụng thành thạo các loại máy trăc đạc 
như: máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy toàn 
đạc, hiểu và vận dụng kỹ năng khảo sát, đo đạc 
thành lập bản đồ tỉ lệ lớn; Có khả năng phân 
tích và đánh giá để đưa ra các phương án kỹ 
thuật đo đạc để thành lập bản đồ một cách hiệu 
quả; Có kỹ năng tính toán xử lý các kết quả đo 
đac.

1 HK2 Thi thực 
hành

459. Vật liệu xây dựng

Giới thiệu các loại vật liệu xây dựng thông 
dụng. Cung cấp những kiến thức về cách xác 
định những tính chất chủ yếu, cách tính toán, 
lựa chọn và sử dụng các loại vật liệu xây dụng 
nhằm đảm bảo các yêu cầu kinh tế-kỹ thuật

2 HK2 Tự luận

460. Thực tập Vật liệu 
xây dựng

Cung cấp cho sinh viên biết cách thực hành 
xác định các tính chất chủ yếu, biết tính toán, 
biết lựa chọn và sửa dụng vật liệu vật liệu vào 
cho từng công trình, và tổ chức thực hiện thi 
công công trình cho từng công trường cụ thê, 
nhằm đảm bảo tuổi thọ và các yêu cầu khác của 
công trình, để vừa đạt hiệu quả về kinh tế và 
đạt các yêu cầu về kỹ thuật

1 HK2 Thi thực 
lành

461. Cơ học kết cấu

Giả thuyết sơ đồ tính kết cấu.Phân tích cấu 
tạo hình học của kết cấu phẳng. Xác định các 
phản lực. Xác định nội lực tại một tiết diện bất 
kỳ trong kết cấu.Vẽ biểu đồ nội lực. Tính 
chuyển vị tại một tiết diện. Xác định vị trí bất 
lợi của tải trọng và cách đặt tải trọng đê gây ra 
nội lực bất lợi nhất.

4 HK2 Tự luận

462. Thủy văn công 
trình

Môn học Thuỷ văn công trình cung cấp cho 
người học phương pháp cơ bản về thu thập, đo 
đạc và phân tích tính toán các yêu tô lượng 
mưa, khí tượng thuỷ văn, lưu lượng và mực 
nước tính toán để thiết kế khẩu độ thoát nước 
công trình cầu, cống, cao độ nền đường và các 
công trình giao thông khác.

2 HK2 Tự luận

463.
Phương pháp 

nghiên cứu và viết 
BCKH

Trong quá trình đào tạo ở trường Đại học, 
sinh viên không chỉ lĩnh hội tri thức từ phía 
giáo viên, mà học còn phải tự học và tự nghiên

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cứu. Học phần này chứa đựng những nội dung 
về các khái niệm, qui trình và cấu trúc của 
phương pháp nghiên cứu khoa học. Đe từ đó 
sinh viên định hướng được việc lựa chọn đê tài 
nghiên cứu, soạn được đề cương và áp dụng 
được các phương pháp nghiên cứu trong khi 
thu thập và xử lý thông tin họp lý trong khi tiên 
hành công trình nghiên cứu khoa học. Sinh 
viên sẽ chủ động trong việc đăng ký thực hiện 
đề tài nghiên cứu cấp trường cũng như tiến 
hành luận văn tốt nghiệp hay đồ án tôt nghiệp 
một cách khoa học và thành công.

464. Kỹ thuât điện xây 
dựng

Học phần Kỹ Thuật Điện - XD được thiết 
riêng cho sinh viên không chuyên ngành Kỹ 
Thuật Điện, Nội dung chính cấp cho sinh viên 
chuyên ngành kỳ thuật xây dựng những kiến 
thức cơn bản về mạch điện một chiều, mạch 
điện xoay chiều một pha, mạch điện xoay chiều 
ba pha và các phương pháp sử dụng Điện an 
toàn. Hon nữa còn cung cấp cho sinh viên 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng những kiến 
thức cơ bản về kỹ thuật chiếu sáng trong nhà 
(Indoor) và Kỹ Thuật chiếu sáng ngoài trời 
(Outdoor). Thêm vào đó môn học còn cung cấp 
các kiến thức cơ bản và các bước Thiết kế cung 
cấp điện cho một công trình xây dựng quy mô 
vừa và nhỏ như là: Nhà ở dân dụng, Khu nhà 
chung cư, trường học, phân xưởng sản xuất, 
công trình chiếu sáng đường giao thông...

2 HK2 Tự luận

465. Nguyên lý qui 
hoạch

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các 
nguyên tắc và công cụ cơ bản được sử dụng 
trong công tác lập quy hoạch hiện nay, là kiến 
thức nền cho các học phần quy hoạch chuyên 
môn tiếp theo.

2 HK2 Trắc nghiệm 
+ Tự luận

466. Cơ học đất

Cơ học đât là học phân cơ sở ngành, cung câp 
kiến thức cơ sở cho các học phần Nền móng 
công trình, công trình trên đất yếu. Nội dung 
chính của học phần Cơ học đất gồm có: Tính 
chất vật lý của đất, phân bố ứng suất trong đất, 
biến dạng của đất nền, sức chịu tải của đất nền 
và áp lực ngang của đất và tường chắn.

3 HK1 Tự luận

467. Thực tập Cơ học 
đất

Cung câp cho sinh viên biêt cách thực hành 
xác định các tính chất chủ yếu, biết tính toán, 1 HK1 Thi thực 

hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
biết lựa chọn và sửa dụng vật liệu vật liệu vào 
cho từng công trình, và tổ chức thực hiện thi 
công công trình cho từng công trường cụ thê, 
nhằm đảm bảo tuổi thọ và các yêu câu khác của 
công trình, để vừa đạt hiệu quả về kinh tế và 
đạt các yêu cầu về kỳ thuật

468. Địa chất công 
trình

Là cơ sở cho các môn học cơ học đât, nên 
móng, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản khi sử dụng các tài liệu địa chât đê 
thiết kế và xây dựng công trình. Đồng thời, 
giúp sinh viên nhận biết được các khoáng vật 
và các mẫu đất đá trong tự nhiên. Thực hiện 
các quy trình thí nghiệm ngoài trời cũng như 
trong phòng, giúp sinh viên hệ thống lại những 
kiến thức đã được học trên lớp, biết được quy 
trình thí nghiệm các thông số cơ bản của đất, 
đá trong phòng thí nghiệm, biết được quy trình 
và lâp được báo cáo địa chất.

3 HK1 Tự luận

469.
Thực tập Địa chất 

công trình

Nhận biết được các khoáng vật và các mẫu 
đất đá trong tự nhiên;

Có kiến thức về việc thu thập thông tin địa 
chất phục vụ cho công tác nền móng công 
trình.

Xây dựng, phân tích và đánh giá các phương 
án liên quan đến vấn đề về thu thập thông tin 
địa chất công trình cũng như các kêt quả khảo 
sát địa chất thu được một cách khách quan, 
trung thực, phục vụ công tác thiết kế nền móng 
theo các tiêu chuân hiện hành. 
- Thực hiện các quy trình thí nghiệm ngoài trời 
cũng như trong phòng, giúp sinh viên hệ thông 
lại những kiến thức đã được học trên lóp, đông 
thời biết được quy trình thí nghiệm các thông 
số cơ bản của đất, đá trong phòng thí nghiệm;

Biết được quy trình và lập được báo cáo địa 
chất;

1 HK1 Thi thực 
hành

470.
Kiến trúc công 

trình

Môn học Kiến trúc công trình giúp Sinh viên 
Ngành Xây dựng nắm bắt được hai vấn đề lớn: 
Cấu tạo Kiến trúc và Nguyên lý thiết kế Kiến 
trúcỂ

Giới thiệu các yêu cầu của từng thể loại kiến 
trúc trong bối cảnh chung và ngành kiến trúc.

Nắm đươc cấu tao của các bộ phận cơ bản

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
của một công trình kiến trúc, những nguyên tắc 
cơ bản để làm cơ sở đề xuất cho các giải pháp 
về cấu tạo cho công trình phù họp với từng 
điều kiện cụ thể.

Giới thiệu các đặc điểm của thể loại công 
trình như nhà ở, nhà công cộng.

Trình tự thiết kế các công trình kiến trúc, 
phương pháp đánh giá về hiệu quả kinh tế 
trong thiết kế của một công trình.

471. Đồ án kiến trúc

Giảng viên cho đầu để theo 2 cách: - Cho 
trước khu đất, các yêu cầu sử dụng, người học 
có nhiệm vụ phân tích nhu cầu, các giải pháp 
để thiết kế một công trình hoàn chỉnh, gồm: 
mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt, vài chi tiết, có 
thể thêm phần phối cảnh hình khối. Đầu đề 
này chỉ áp dụng cho dạng nhà ở. - Dạng công 
trình công cộng khác, cho trước nhu cầu sử 
dụng, người học tìm hiểu một công trình có 
sẵn, phân tích, thiết kế hoàn chỉnh công trinh 
theo yêu cầu.

1 HK1
Viết báo cáo 
+ bảo vệ đồ 
án

472. Kết cấu thép - Gỗ

Kết cấu thép là học phần chuyên ngành cung 
cấp cho sinh viên kiến thức để tính toán thiết 
kế các loại liên kết, cấu kiện dầm, cột dàn của 
các công trình xây dựng làm hoàn toàn bằng 
thép và gỗ dân dụng và công nghiệp.

2 HK1 Tự luận

473. Tin học ứng dụng 
- Kỹ thuật

Tin học ứng dụng -  xây dựng gồm 02 phần là 
AutoCAD và SAP2000. Trong đó AutoCAD là 
một phần mềm quan trọng trong lĩnh vực cơ 
khí, xây dựng và một số lĩnh vực khác. 
Autocad được dùng để thực hiện các bản vẽ kỹ 
thuật trong các ngành: Xây dựng, Cơ khí, Kiến 
trúc, Điện, Bản đồ. Sử dụng AutoCAD có thể 
vẽ thiết kế các bản vẽ hai chiều (2D: two 
dimension), mô hình hóa hình học (thiết kế ba 
chiều -  3D: three dimension) và tạo hình ảnh 
thực vật thể (tô bóng -  Render). Đặc biệt, khi 
sử dụng phần mềm này người thiết kế có thể in 
được bản vẽ chính xác theo đúng tỉ lệ.

Phần mềm SAP2000 
(Structural Analysis Program) là một bước đội 
phá của họ phần mềm SAP, mà theo CSI tuyên 
bố SAP2000 là công nghệ ngày nay cho tương

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
lai. SAP2000 đã tích họp các chức năng phân 
tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn 
và chức năng thiết kế kết cấu thành một. Ngoài 
khả năng phân tích các bài toán thường gặp của 
kết cấu công trình, SAP 2000 đã bổ sung thêm 
các loại phần tử mâu và tính năng phân tích kêt 
cấu phi tuyến.

474. Qui hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị là học phần chuyên ngành 
cung cấp cho sinh viên những kiên thức cơ bản 
về quy hoạch đô thị cho sinh viên các ngành có 
liên quan nhằm vận dụng trong công tác thiết 
kế quy hoạch, giao thông và quản lý xây dựng 
đô thi.

2 HK1 Tự luận

475. Kết cấu bê tông 1

Giúp người học hiểu biết và vận dụng được 
những nguyên tắc tính toán kết cấu bê-tông cốt 
thép của các dạng cấu kiện chịu lực uốn, nén, 
kéo, xoắn; tính toán biến dạng (võng, nứt) theo 
tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, để vận dụng 
vào tính toán hệ kết cấu công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp (môn kết cấu bê-tông 
-CTDD).

3 HK1 Tự luận

476. Cấp thoát nước

Đây là học phần cơ bản của lĩnh vực cấp thoát 
nước, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về hệ thống cấp thoát nước trong 
nhà và đô thị. Từ đó hướng dẫn sinh viên cách 
thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà 
đồng thời đánh giá hiện trạng và đề ra các giải 
pháp thiết kế hệ thống cấp nước và thoát nước 
thải cho đô thị.

2 HK2 Tự luận

477. Máy xây dựng

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về máy thiết bị xây dựng, giúp sinh viên 
nắm được các tính năng và nguyên lý làm việc 
, cách chọn thiết bị xây dựng phù họp với yêu 
cầu công việc, an toàn lao động giúp sinh viên 
nắm vững quy đinh pháp lý hiện hành của nhà 
nước về quản lý an toàn lao động, công tác an 
toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng 
cháy chữa cháy trong công tác quản lý và thi 
công xây dựng công trình.

2 HK2 Tự luận

478. Kết cẩu bê tông 2

Hệ chịu lực của công trình xây dựng dân 
dụng bằng bê tông cốt thép bao gồm: sàn, dầm, 
cột, móng và các chi tiết phụ khác (bê nước, 
cầu thang,...) được phân tích, tính toán trong

3 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
môn học này, giúp người học giải quyêt được 
bài toán tính toán nội lực các kêt câu trên, kêt 
họp với học phần Kết cẩu bê tông cơ sở  để tính 
toán cốt thép, bố trí thép, thể hiện qua bản vẽ 
kỹ thuật hoàn thiện một công trình xây dựng 
bằng bê tông cốt thép.

479.
Đồ án kết cấu bê 

tông

Mô hình hóa, phân tích tải và nội lực, tính 
toán cốt thép cho kết cấu sàn, dầm, khung công 
trình xây dựng dân dụng bằng bê tônạ cốt thép.

1 HK2
Viêt báo cáo 
+ bảo vệ đồ 
án

480.
Nền móng công 

trình

Nền móng công trình là học phẩn chuyên 
ngành cung cấp cho sinh viên kiến thức để tính 
toán thiết kế các loại móng cho công trình xây 
dựng như: móng đon, móng băng, móng bè, 
móng cọc. Nội dung chính của học phân Nên 
móng công trình gồm có: Khái niệm về nền 
móng, móng nông, móng cọc, kiêm tra chât 
lượng cọc, xử lý và gia cố đất nền.

3 HK2 Tự luận

481. Đồ án nền móng 
công trình

Mô hình hóa, phân tích tải và nội lực, tính 
toán kết cấu cho móng: tính kết cấu đài móng, 
tiết diện và độ dài cọc, tính toán kết cấu thép 
cho cọc và đài móng.

1 HK2
Viết báo cáo 
+ bảo vệ đồ 
án

482. Kết cấu thép 2 
(Nhà CN)

Thiết kế kiến trúc nhà thép công nghiệp: lựa 
chọn các kích thước, bản vẽ mặt bằng kiến 
trúc, mặt đứng kiến trúc, các mặt cắt kiến trúc. 
Giả thuyết sơ đồ tính toán thiết kế kết cấu một 
nhà thép công nghiệp. Thiết kế kết cấu chịu lực 
của nhà thép công nghiệp: thiết kế tiết diện của 
các cấu kiện chịu lực chính trong công trình 
như cột, vì kèo, xà gồ, dầm cầu trục và các chi 
tiết liên kết.. .Hoàn chỉnh bộ hồ sơ thiết kế bản 
vẽ thi công một công trình nhà thép công 
nghiệp: thuyết minh và các bản vẽ cấu tạo kết 
cấu.

2 HK2 Tự luận

483. Đồ án kết cấu thép

- Thiết kế kiến trúc nhà thép công nghiệp một 
tầng, một nhịp: lựa chọn các kích thước, bản vẽ 
mặt bằng kiến trúc, mặt đứng kiến trúc, các mặt 
cắt kiến trúc

- Giả thuyết sơ đồ tính toán thiết kế kết cấu 
một nhà thép công nghiệp một tầng, một nhịp.

- Thiết kế kết cấu chịu lực của nhà thép công 
nghiệp một tầng, một nhịp: thiết kế tiết diện 
của các cẩu kiện chịu lực chính trong công 
trình như cột, vì kèo, xà gồ, dầm cầu trục và

1 HK2
Viết báo cáo 
+- bảo vệ đồ 
án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
các chi tiết liên kết. ẽ.

- Hoàn chỉnh bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
một công trình nhà thép công nghiệp một tầng, 
một nhịp: thuyết minh và các bản vẽ cấu tạo 
kết cấu, các bản vẽ chi tiết kết cấu.

484. Kỹ thuật thi công

Kỹ thuật thi công là một học phần trang bị 
kiến thức thi công cơ bản, quy trình, nguyên 
tắc khi thi công các công tác cơ bản trong thi 
công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp: Thi công đất và công trình đất, thi công 
nền móng và cọc cừ, thi công công tác cốp pha, 
giàn giáo, cốt thép, bê tông và bê tông cốt thép 
toàn khối, công tác xây trát và hoàn 
thiện.Trang bị kiến thức lý luận và thực hành, 
phân tích và vận dụng, ứng xử khi học các học 
phần tiếp theo: Đồ án thi công, thực tập tốt 
nghiệp cuối khóa, Đồ án tốt nghiệp.

3 HK2 Tự luận

485. Chuyên đề thí 
nghiệm công trình

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành xây 
dựng một số kiến thức về thí nghiệm công trình 
ở ngoài hiện trường cũng như trong phòng thí 
nghiệm như: Đo độ chặt cát san lấp, đo biến 
dạng, đo lún...

1 HK1 Viết báo cáo

486. Thực tế chuyên đề

Chuyên đề thực té giúp cho sinh viên nắm 
được công việc thực tế của ngành xây dựng 
như: sản xuất VLXD, thiết kế, thi công, quản lý 
dự án xây dựng ...

1 HK1 Viết báo cáo

487.
Chuyên đề công 
nghệ bê tông xi 

măng

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành xây 
dựng một số kiến thức về thí nghiệm công trình 
ở ngoài hiện trường cũng như trong phòng thí 
nghiệm như: Đo độ chặt cát san lâp, đo biên 
dạng, đo lún.ề.

1 HK1 Viết báo cáo

488. Công trình trên đất
yếu

Giúp sinh viên hiểu được các tính chất cơ bản 
của đất yếu, các phương pháp giá cố nền đất và 
thiết kế nền móng trên vùng đất yếu, phục vụ 
xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiêp, giao thông và thuỷ lợi

2 HK1 Tự luận

489. Tổ chức thi công

Những khái niệm cơ bản về môn học; thiết kế 
tổ chức xây dựng, thiết kế tổ chức thi công; 
Tính toán và lập tiến độ thi công theo sơ đông 
ngang; Tính toán và lập tiến độ thi công theo 
phương pháp dây chuyền; Tính toán và lập tiến 
độ thi công theo sơ đồ mạng; Thiết kế được 
tổng măt bằng thi công trong từng giai đoạn

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
xây dưng.

490. Đồ án thi công

Củng cố sinh viên những kiến thức thực hiện: 
Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công, tính 
khối lượng và khả năng chịu lực của cốt pha 
cây chống trong quá trình thi công, tính khôi 
lương các công tác thi công, tính thời gian thi 
công, lập tiến độ quá trình thi công....

1 HK1
Viết báo cáo 
+ bảo vệ đồ 
án

491. Quản lý dự án xây 
dựng

Quản lý dự án xây dựng là học phần lý thuyết 
thuộc nhóm kiến thức kinh tế và quản lý trong 
xây dựng. Học phần này trang bị cho người học 
những kiến thức căn bản về quản lý dự án bao 
gồm việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
kiểm soát một dự án xây dựng từ giai đoạn 
hình thành dự án cho đến khi kết thúc dự án: 
Cách thức ra quyết định và thực hiện công việc 
trong điều kiện ràng buộc về thời gian, chi phí 
và nhân lực, các hình thức tổ chức quản lý dự 
án, phương pháp lập kế hoạch, tiến độ, kiểm 
soát dự án và phân phối tài nguyên.

3 HK1 Tự luận

492.
Kết cấu bê tông 3 

(Cấu kiện đặc 
biệt)

Những khái niệm cơ bản về môn học; Tính 
toán cầu thang các loại, tính bể nước ngầm, bể 
nước mái, tường chắn đất nhà cao tầng....

3 HK1 Tự luận

493.
Công trình giao 

thông

Cung cấp cho sinh viên hiểu rõ những kiến 
thức cơ bản về Khái niệm về giao thông đô thị; 
Quy hoạch mạng lưới đường trong đô thị; Thiết 
kế các yếu tố hình học của tuyến đường; Thiêt 
kế kết cấu áo đường mềm; Thiết kế kết cấu áo 
đường cứng (BTXM); cấu  tạo nền đường; 
Thiêt kế hệ thống thoát nước đường phố; cấu  
tạo công trình phụ trợ như cây xanh, chiếu 
sáng, bãi đậu xe...; Đo bóc khối lượng công 
trình giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thi.

2 HK1 Tự luận

494. Tiếng Anh chuyên 
ngành - XD

Tiếng anh chuyên ngành - XD là học phẩn 
chuyên ngành, giúp sinh viên có thể đọc hiếu 
các tài liệu bằng tiếng anh liên quan đến ngành 
xây dựng. Ngoài ra sinh viên cũng có thể trình 
bày và bảo vệ một vấn đề xây dựng bằng tiếng 
anh trước đám đông.

3 HK1 Tự luận+ trắc 
nghiệm

495. Công trình thủy

Công trình thủy là một ngành học lớn, tuy 
nhiên trong phạm vi nhỏ của học phần này 
nhằm giúp cho sinh viên ngành xây dựng dân 
dụng & công nghiệp có kiến thức cơ bản về

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phân bố áp lực đất lên tường chắn và có khả 
năng phân tích thiết kế một số loại tường chắn 
thường gặp trong thực tiễn.

496. Nhà nhiều tầng

Nhà nhiều tầng là học phần mở rộng và 
chuyên sâu của nhóm môn học kết cấu bê tông 
cốt thép. Học phần này cung cấp cho sinh viên 
với những kiến thức kỳ thuật về nhà nhiều 
tầng. Nội dung chính của học phần gồm: Khái 
niệm và những giải pháp thiết kế nhà nhiều 
tầng; Xác định các tải trọng đặc biệt tác dụng 
lên nhà cao tầng (Tải trọng gió động, tải trọng 
động đất, tải trọng trực thăng, tải trọng thang 
máy); Phân tích kết cấu nhà cao tầng. Ngoài ra, 
học phần giới thiệu các phần mềm ứng dụng 
trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng như Etabs, 
Safe.

3 HK1 Tự luận

497. Thực tập thực tế

Học phần Thực tập thực tế nhằm tạo cơ hội 
cho sinh viên làm việc trực tiếp tại cơ quan, 
công ty, công trường, để sinh viên hiểu rõ vận 
dungi các kiến thức đã học vào trong thực tế 
bằng cách đến tại công ty để làm việc thực tập 
thực tế. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng 
những kiến thức đã học vào thực tế; sinh viên 
cũng có thể bổ sung, cập nhật thêm kiến thức 
mới từ việc tiếp cận trực tiếp với cáccông việc 
thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án.

2 HK2 Viết báo cáo

498. Khóa luận tốt 
nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp. Cung cấp cho sinh viên 
những nội dung học phần như:

Nội dung và nhiệm vụ đồ án: Giới thiệu 
công trình, tổng quan kiến trúc. Mục đích, diện 
tích, công năng sữ dụng. Điện, nước, phòng 
cháy chữa cháy...

Xác đinh tải trọng tính toán: Xác định tải 
trọng tính toán. Tính toán sàn điển hình và sàn 
mái. Tính toán dầm dọc( néu không giải khung 
KG). Tính toán cầu thang 

Xác định tải trọng tính móng: Lựa chọn 
phương án móng. Tính toán một sô móng điên 
hình dưới khung. Kiểm tra chọc thủng đài, 
kiểm tra lún móng.

Lựa chọn thi công móng hoặc sàn: Chọn 
máy thi công. Tính toán khả năng chịu tải cốt 
phá, chống. Tính khối lượng các công tác thi

10 HK2 Bảo vệ khóa 
Luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
công. Mặt bằng thi công, tiến độ 

Thể hiện bản vẽ - thuyết minh tính toán:
Khung tên và tỉ lệ bản vẽ theo qui định Trường. 
Nội dung bản vẽ đúng yêu cầu đề tài khóa luận. 
Bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A l. Trình bày 
bản vẽ đúng kí hiệu kỹ thuật. Thuyết minh giấy 
A4, bìa, font chữ theo qui định của Trường.

499.
Tiểu luận tốt 

nghiệp

Phần kiến trúc: Thuyết minh sơ lược về giải 
pháp mặt bằng, tổng mặt bằng, giải pháp kết 
cấu, giải pháp điện, nước, PCCC. Bản vẽ kiên 
trúc

Phần kết cấu: Thiết kế tối thiểu 1 sàn tầng 
điển hình. Thiết kế tối thiểu 1 cầu thang bộ 
điển hình. Thiết kế tối thiểu 1 khung phẳng 
điển hình hoặc khung không gian. Bản vẽ kết 
cấu

Phần nền móng: Phân tích số liệu địa chất. 
Chọn phương án móng. Thiết kế móng theo tối 
thiểu 1 phương án và tính tối thiểu 2 móng có 
tải trọng khác nhau. Bản vẽ thiết kế móng

6 HK2

Phân
GỴ
điểm
luận

công
Chấm

tiểu

500. Kết cấu gạch đá

Môn học này giúp người học năm vững các 
tính chất vật liệu trong khối xây gạch đá, 
những vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu 
tạo của kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép và kết 
cấu gỗ. Những phương pháp tính toán và câu 
tạo dựa vào tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy 
phạm đã được nhà nước ban hành và có tham 
khảo các tài liệu mới nhất của nước ngoài.

2 HK2 Tự luận

501. Luật xây dựng

Cung cấp cho sinh viên hiểu rõ những kiến 
thức cơ bản về pháp luật trong hoạt động xây 
dựng thông qua luật, các nghị định và thông tư 
liên quan, nghiên cứu vận dụng sáng tạo luật 
xây dựng trong thực tiển. Sau khi học xong 
môn học sinh viên phải nắm vững kiến thức 
pháp luật xây dựng và tham gia hoạt động xây 
dựng đạt hiệu quả.

2 HK2 Trắc nghiệm

502. Kinh tế ngành XD

Học phần kinh tể xây dựng là học phần lý 
thuyết thuộc nhóm kiến thức kinh tế và quản lý 
trong xây dựng. Học phần này trang bị cho sinh 
viên kiến thức cơ bản, tổng quát về đặc điểm 
kinh tế của ngành xây dựng, cung cấp các 
phương pháp xác định chi phí xây dựng cũng 
như những cơ sở lý luận về kinh tế, kỹ thuật

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nhằm đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án kỹ 
thuật, các dự án đầu tư cũng như các giải pháp 
thiết kế tốt nhất. Học phần còn cung cấp kiến 
thức để sinh viên tính toán được chi phí xây 
dựng (dự toán) cho 1 công trình xây dựng vừa 
và nhỏ theo những quy định của pháp luật Việt 
Nam. Ngoài ra, học phần này giúp cho sinh 
viên thấy được sự tác động của các yếu tố kinh 
tế, xã hội tác động lên dự án xây dựng

503. Toán kỹ thuật

Học phần này nhàm cung cấp cho người 
học kiến thức cơ sở về toán áp dụng trong 
việc phân giải, tính toán các bài toán thuộc 
các lĩnh vực: phân giải mạch điện, phân tích 
và biểu diễn tín hiệu trong miền thời gian và 
miền tần số. Bên cạnh đó, người học cũng 
được làm quen với việc sử dụng phần mềm 
trên máy tính như là một công cụ để giải các 
bài toán.

2 HK2 Tự luận

504. Lý thuyết mạch

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản và 
một số khái niệm mới trong mạch điện; các 
định luật và định lý như: Kirchhoff, Millman, 
Chồng chất, Thevenin và Norton, Kennely; 
mạch điện một chiều có chứa các phần tử tích 
trữ năng lượng RL và RC; các mạch xoay 
chiều LC. Các công cụ toán học để phân giải 
mạch như: phương trình mạch điện, số phức, 
phép biến đổi Laplace; khái niệm về tần số 
phức, đáp ứng tần số của mạch; tứ cực. Sinh 
viên được hình thành một số kỹ năng, phương 
pháp phân giải mạch, mô hình toán của mạch 
điện; hiểu ý nghĩa một số loại mạch hoạt động 
trong mạch điện một chiều cũng như xoay 
chiều.

3 HK4 Tự luận

505. Linh kiện điện tử

Phần chính của học phần là khảo sát cấu tạo, 
cơ chế hoạt động của các linh kiện điện tử như 
Diode, BJT, FET, các linh kiện điều khiển, 
linh kiện quang điện tử ... và một số ứng dụng 
đơn giản.

Phần cuối của học phần sẽ giới thiệu sự hình 
thành và phát triển của vi mạch (IC).

3 HK1 Tự luận

506.
Mạch điện tử 

Analog

Giúp cho sinh viên có số kiến thức tương 
đối đầy đủ về các mạch điện tử tương tự 
thông dung như khuếch đai, dao động, biến

4 HK5 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
đổi tín hiệu...

Sinh viên sẽ có đủ kiến thức nền để đọc hiểu 
các tài liệu chuyên môn. Có khả năng phân 
tích, ứng dụng các kiến thức đã học để thiết kế 
các thiết bị điện tử thông dụng trong đời sống.

507. Mạch số (Kỹ thuật
số)

Học phần nhằm trang bị kiến thức về hệ 
thống số đếm và mã số học, các lý thuyết cơ 
sở về đại số logic, các bước thiết kế hệ tổ hợp, 
các bước thiết kế hệ tuần tự, cụ thể như hệ 
giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh, các 
mạch số học, Flipflop, thanh ghi, hệ đếm 
không đồng bộ, đồng bộ, máy trạng thái, cuối 
cùng sinh viên có khả năng thực hiện logic 
các hệ thống trên bằng cổng logic, bằng mạch 
giải mã, MUX, PLDs. Các kiến thức trên giúp 
sinh viên trong việc thực hiện đồ án, TLTN 
hoặc LVTN. Ngoài ra, học phần còn trang bị 
cho sinh viên kỹ năng chủ động sáng tạo, độc 
lập và phối hợp nghiên cứu.

4 HK5 Tự luận

508. Kỹ thuật xung

Phần 1: Nêu giải pháp để dự đoán và tính 
toán xác định dạng tín hiệu đáp ứng khi cho 
tín hiệu xung qua một mạch điện tử, đặc biệt 
quan tâm đến thời gian quá độ trước khi mạch 
điện đạt tới chế độ thường trực.

Phần 2: Khảo sát các mạch điện kinh điển 
tạo các xung điện như: Mạch đa hài phi ổn, 
mạch đa hài đơn ổn, mạch đa hài lưỡng ổn, 
mạch tạo xung hẹp đánh dấu, mạch Schmitt 
Trigger...

2 HK4 Tự luận

509. Lập trình căn bản 
-  Điện từ

Môn học lập trình căn bản điện tử cung câp 
cho sinh viên các kiến thức cơ bản về về ngôn 
ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu có cấu 
trúc (cấu trúc dữ liệu). Các khái niệm về thuật 
toán, ngôn ngữ biểu diễn thuật toán. Giúp sinh 
viên có thể sử dụng một trong các ngôn ngữ 
này để trình bày thuật toán giải bài toán trên 
máy tính. Đồng thời, sinh viên cũng được 
trang bị một khối lượng kiến thức tương đối 
lớn và đầy đủ về ngôn ngữ lập trình c , ngôn 
ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trong kỹ 
thuật hiện nay. Từ đó, giúp sinh viên hiểu 
được vai trò quan trọng và cần thiết của thuật 
toán và ngôn ngữ c . Với kiến thức tốt và kỹ

4 HK5 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
năng lập trình thuần thục bằng ngôn ngữ c, 
sinh viên có thể tiếp cận dễ dàng và nhanh 
chóng sử dụng tốt ngôn ngữ c trong việc học 
tập và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn 
sau này.

510. Tiếng anh chuyên 
ngành

Học phần nhằm bổ sung cho sinh viên 
chuyên ngành Điện - điện tử một số cấu trúc 
văn phạm thường gặp trong anh văn kỹ thuật. 
Thông qua các bài học được thiết kế gần với 
chuyên ngành Điện điện tử, giúp cho sinh 
viên nhanh chóng phát triển vốn từ vựng 
chuyên ngành, từ đó tăng cơ hội để truy cứu 
các tài liệu ngoại văn phục vụ cho việc học 
tập và hoạt động nghề nghiệp sau khi ra 
trường.

3 HK6 Tự luận

511. Kỹ thuật vi xử lý

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về 
kiến trúc họ vi điều khiển MSP430 của hãng 
Texas Instrument; môi trường phát triển phần 
mềm và sử dụng các công cụ hỗ trợ để lập trình 
phát triển phần mềm nhúng cho thiết bị; Nắm 
hoạt động và lập trình ứng dụng các ngoại vi 
của họ vi điều khiển MSP430; minh họa đầy đủ 
một ứng dụng thực tế sử dụng vi điều khiển.

4 HK6 Tự luận

512. Khí cụ điện - An 
toàn điện

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về khí cụ điện như các đặc tính cơ điện, 
nhiệt điện, hồ quang điện, tiếp xúc điện. Kiến 
thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đấu nối, 
vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của 
một số khí cụ điện hạ áp thông dụng (như CB, 
ACB, nút ấn, công tắn tơ, các loại rờ le, timer, 
các loại cảm biến, biến tần, khởi động mềm, ... 
), khí cụ điện trung áp và cao áp (như: dao cách 
[y DS, LTD, máy cắt tự đóng lại Recloser, máy 
cắt tải LBS, thiết bị chống sét LA, câu chì tự 
rơi FCO, LBFCO, biến áp TU, biến dòng TI, 
.... ). Có kiến thức về tính toán phụ tải điện, 
lựa chọn các loại khí cụ điện hạ thế cho một 
mạch điện công nghiệp, lựa chọn các khí cụ 
điện trung thế cho đường dây trung áp 22kV và 
trạm biến áp phân phối 22/0.4kV. Trên cơ sở 
đó có được những hiểu biết biết cần thiết để lắp 
đặt, đấu nối, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 
khí cu điên. Đăc biêt môn hoc cũng trang bị

2 HK4 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cho sinh viên những hiểu biết cần thiết về khả 
năng phân tích, lựa chọn, xử lý và thiết kế các 
mạch điện tự động điều khiển trong dây dây 
chuyền sản xuất công nghiệp.

513. Kỹ thuật điện

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên 
lý biến đổi năng lượng điện -  cơ, nguyên lý 
và chế độ làm việc của máy biến áp, máy điện 
không đồng bộ;

Giúp sinh viên nắm vững và phân tích các chế 
độ làm việc của máy biến áp và máy điện 
không đồng bộ;

4 HK4 Tự luận

514. Hệ thống điện 1, 2

Giới thiệu chung về hệ thống điện bao gồm 
các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện năng, thị trường điện, các tham số của 
mạng điện, các loại tổn thất có trong hệ thống 
điện, điều chỉnh điện áp trên đường dây..., xác 
định được các thông số chính của các phần tử 
chính trong hệ thống điện, tính toán tổn thất 
điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng, 
tính phân bố công suất và phân tích chế độ 
xác lâp của hê thống điện...

2 HK6 Tự luận

515. Kỹ thuật Audio và 
Video

Học phần này giúp cho sinh viên có số 
kiến thức tương đối đầy đủ về các mạch 
điện tử tương tự thông dụng như khuếch đại, 
dao động, biến đổi tín h iệu ...Sinh viên có khả 
năng thiết kế, thực hiện được các thiết bị điện 
từ tương tự thông dụng và bước đầu có thể 
kiểm tra, sửa chữa được các thiết bị nhỏ.

Người học có khả năng phân tích, xây dựng 
được những tính năng kỹ thuật hệ thống 
kỹ thuật video, nắm được phương pháp thiết 
kế hệ thống kỹ thuật video. Hiểu biết về 
những ứng dụng của kỹ thuật công nghệ phục 
vụ cho con người. Môn học cung cấp kiến 
thức về kỹ thuật truyền hình (tương tự và số), 
các tùy chọn trong kỳ thuật truyền hình, các 
định dạng hình ảnh, nguyên lý của truyền 
hình, các loại nguồn điện, mạch quét 
ngang, quét dọc, tuner, audio...

4 HK7 Tự luận

516Ể Điện Tử Công 
Suất

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến 
thức chủ yếu về linh kiện điện tử công suất, 
kỹ năng phân tích mạch, nắ m được nguyên lý

4 HK7 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
và hoạt động các mạch điện tử công suât 
thông dụng. Song song đó, sinh viên được 
thực hành trên mô hình thực và mô phỏng 
trên phần mềm, từ đó sinh viên có thể phát 
huy khả năng tự nghiên cứu và có kỹ năng 
thực hành sau khi hoàn thành học phân.

517. TT. Tay Nghề 
Điện -  Điện tử

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến 
thức về thiết kế lắp đặt hệ thống điều khiển các 
thiết bị Điện công nghiệp trong nhà máy. Tính 
toán, thiết kế khuôn mẫu, tính tiết diện dây và 
kỹ năng quấn dây máy điện. Vận hành các loại 
động cơ điện ba pha, một pha, nguyên lý khởi 
động động cơ theo sao - tam giác, vận hành đôi 
chiều quay động cơ, vận hành động cơ ba pha 
trong nguồn một pha và một số động cơ khác. 
Thiết kế và vận hành các loại mạch điện sinh 
hoạt nổi, mạch điện sinh hoạt chìm, thiết kế 
mạch vận hành các loại đèn chiếu sáng dân 
dụng, thiết kế tủ điện một pha, ba pha.

2 HK7 Tự luận

518. Thiết kế Hệ thống 
điện

Học phần trang bị cho sinh viên kiếng thức 
tổng quan vế thiết kế hệ thống điện, đặc tính 
phụ tải, các thông số đường dây và tính toán 
tham số đường dây. Từ đó thiêt kê đường dây, 
thiết kế mạng phân phối trung áp và hạ áp. Áp 
dụng tụ bù trong hệ thống điện. Truyền tải điện 
một chiều cao áp HVDC. Tính toán kinh tê 
trong hệ thống điện

3 HK8 Tự luận

519. Truyền dữ liệu

Cung cấp một phần kiến thức chuyên ngành 
cho sinh viên ngành kỹ thuật Điện tử Truyên 
thông về bản chất môi trường truyền, tác dụng 
của nhiễu, giới thiệu qua một số chuân giao 
tiếp vật lý, các nghi thức truyền và kết nối 
mang thông tin số.

3 HK8 Tự luận

520. Kỹ thuật điện lạnh

Trang bị những kiến thức cơ bản về các 
phương pháp làm lạnh cơ bản tmg các hệ 
thống lạnh hiện nay, cấu tạo, nguyên lý làm 
việc và công dụng của các thiết bị chính và 
các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh và 
nguyên lý làm lạnh. Đồng thời học phần 
trăng bị cho sinh viên những kiến thức về 
thiết bị điện dùng trong hệ thông lạnh, ... 
Những kiến thức về nguyên lý điều khiên 
điên cho hê thống lạnh như; các thiết bị điện

3 HK10 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
trong hệ thống lạnh, nguyên lý điều khiển tự 
động hóa hệ thống máy nén, hệ thống thiết 
bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, các mạch điện 
của các thiết bị lạnh cụ thể như tủ lạnh, kho 
lạnh công nghiệp, máy lạnh, điều khiển lạnh 
trung tâm, ... Từ đó sinh viên có kiến thức 
về tính toán phụ tải điện, lựa chọn các loại 
khí cụ điện hạ thế cho một mạch điện công 
nghiệp, kiến thức về lắp đặt, đấu nối, vận 
hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạch điện 
trang bi cho hệ thống lạnh.

521. Điều khiển logic 
lập trình

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ 
có kiến thức chung về PLC, một số hệ thống có 
sừ dụng PLC, đồng thời có kỹ năng phân tích, 
lập trình PLC cho các dạng qui trình điêu khiên 
trong công nghiệp. Qua đó, người học có khả 
năng tiếp cận, phân tích, thiết kế được các hệ 
thống khác nhau có sử dụng PLC

3 HK10 Tự luận

522ế Cảm biến

Học phần này nhằm trang bị cho người học 
các kiền thức liên quan đến bộ cảm biên như: 
đặc tính tĩnh của cảm biến; cấu tạo và nguyên 
lý hoạt động của các cảm biến dựa trên sự biến 
đổi điện trở, điện cảm, hay điện dung; các 
mạch giao tiếp chuyển đổi tín hiệu trong cảm 
biến; và một số nguyên lý cơ bản khác. Ngoài 
ra, qua phần thực hành người học có điều kiện 
tiếp xúc các thiết bị, công cụ đo lường phân 
tích hiện đại dựa trên nền tảng máy tính.

3 HK9 Trắc nghiệm 
+ Tự luận

523.
Lý thuyết điều 

khiển tự động hệ 
tuyến tính

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tống 
quan về hệ thống điều khiển và cách thức mô 
hình hóa hệ thống điều khiển. Bên cạnh đó, học 
phần còn giúp sinh viên có thể đánh giá tính ốn 
định và thiết kế các bộ điêu cho hệ thông điêu 
điều khiển tuyến tính liên tục bằng các bộ điều 
khiển kinh điển như bộ điều khiển sớm pha, trễ 
pha, PID, .... Ngoài ra, sinh viên còn được 
hướng dẫn sử dụng phần mềm MATLAB để hỗ 
trợ trong quá trình tính toàn, phân tích hệ thông 
hay thiêt kế các bộ điều khiển.

3 HK8 Tự luận

524. Matlab và 
LabVIEW

Học phần này cung cấp các các khái niệm và 
kiến thức cơ bản về phần mềm LabVIEW, lập 
trình và mô phỏng trong LabVIEW; các khái 
niệm và kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình

3 HK8 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Matlab, mô phỏng hệ thống tự động sử dụng 
Simulink.

525ễ Năng lượng tái tạo

Học phần trang bị cho người học những kiến 
thức cơ bản về:năng lượng và năng lượng tái 
tạo, nguồn gốc các loại năng lượng tự nhiên; 
khai thác các nguồn năng lượng tái tạo: mặt 
trời, gió, sinh khối, thủy điện, thủy triều, sóng 
biển, pin nhiên liệu; đánh giá khí thải vòng đời 
(LCA), cơ chế phát triển sạch (CDM).

2 HK10 Tự luận

526. Cơ sở và ứng 
dụng IOTs

Học phần này cung cấp cho sinh viên các khái 
niệm về IoT trong đó tập trung vào các nền 
tảng (nền tảng phần cứng và phần mềm ứng 
dụng có thể ứng dụng trong IoT), các giao thức 
M2M (các giao thức truyền thông có thể ứng 
dụng trong IoT : Zigbee, Bluetooth, IEEE 
802.15 4, IEEE 802.15Ĩ6, IEEE 802.15.11) và 
các cơ chế xử lý dữ liệu và thông tin.

3 HK10 Tự luận

527. Kỹ thuật Robot.

Giúp cho người học có khả năng tính toán 
phép biến đổi hệ tọa độ, phân tích hệ tọa độ của 
máy hoàn chỉnh công nghiệp. Có khả năng giải 
bài toán động học thuận, động học nghịch, 
phương trình vận tốc, giai tốc, biến đổi Jacoban 
và thiết lập quỹ đạo chuyển động tay máy,

Áp dụng các kiến thức về phép biến đổi tọa 
độ để mô phỏng một tay máy chuân công 
nyhiộp .

2 HK11 Tự luận

528.
Kỹ thuật máy tính 
và xử lý tín hiệu 

hệ thống điện

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức 
về cấu trúc, phân loại, ứng dụng của hệ thống 
thu thập dữ liệu và điều khiển, cách thức xử lý 
và hoạt động của khối xử lý tín hiệu, các khối 
xử lý dữ liệu trong thực tế, kỹ thuật lập trình để 
thu thập dữ liệu trong thực tế Ngoài ra, sinh 
viên còn được trang bị kiến thức về OPC và hệ 
SCADA, các thành phần và chức năng của nó 
trong hệ SCADA

3 HK9 Tự luận

529.
Kỹ thuật điều 
khiển tự động 
công nghiệp

Học phần trang bị các kiến thức về thiết bị 
cảm biến công nghiệp, nguyên lý và cách thiêt 
kế các ngắt điện bán dẫn, tìm hiểu và sử dụng 
các thiết bị chấp hành công nghiệp như động 
cơ DC, động cơ AC, động cơ bước, Solenoid. 
Các thiết bị đo lường công nghiệp như đo lưu 
lượng , áp suất, lực, . . .Các phương pháp điều 
khiển tuần tư trong công nghiệp, phương pháp

3 HK11 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phân tích thiết kế các quá trình tuần tự, quá 
trình ngẫu nhiên

530. Thiết kế mạch in

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhập 
môn về thiết kế vi mạch và kỹ năng cơ bản 
trong việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ trên 
máy tính (CAD) trong việc thiết kế và kiểm thử 
vi mạch tích hợp.

3 HK6 Tự luận

531.
CAD trong kỹ 

thuật điện

Môn học này trang bị các kiến thức người học 
các nguyên tắc cơ bản nâng cao trong thiết kế 
và mô phỏng, các phương pháp giải các bài 
toán kỹ thuật chuyên ngành trong thiết kê và vẽ 
điệnỂ

Người học sẽ có kiến thức chuyên môn trong 
lãnh vực thiết kế và mô phỏng cung cấp điện 
cũng như vẽ các bản vẽ Kỳ Thuật Điện. Khả 
năng sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp 
trong thiết kế, tính toán công suất tính toán, 
thiết kế hệ thống điện động lực, hệ thống tủ 
điện phân phối, hệ thống chiếu sáng, hệ thống 
nâng cao hệ số công suất.

3 HK9 Tự luận

532. Ngắn mạch và ổn 
định hệ thống điện

Cung cấp cho người học các khái niệm, mô tả 
và phân tích được hiện tượng ngắn mạch, ồn 
định hệ thống điện. Có thể biết được vai trò của 
việc phân tích ổn định trong thiết ké và vận 
hành hệ thống điện.

2 HK12 Tự luận

533Ể Kỹ thuật cao áp

Học phần này bao gồm các nội dung sau: 
Giới thiệu chung về kỹ thuật cao áp, tổng quan 
về hệ thống cách điện, ứng suất điện trường; 
phóng điện trong chân không; phóng điện trong 
chất lỏng; phóng điện trong chất rắn; hệ thống 
cách điện khí-rắn; hệ thống cách điện giấy-dầu; 
tính tản mạn của sự phóng điện và quá điện áp.

2 HK12 Tự luận

534. Điện tử công 
nghiệp

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản và chuyên sâu về vật liệu dùng trong điện 
tử công nghiệp, linh kiện điện tử tương tự, các 
linh kiện điện tử số, các bộ chỉnh lưu, các bộ 
khuếch đạ, các bộ tạo tín hiệu, các bộ nguồn, 
các bộ cảm biến, mạch điều khiển thyristo và 
các bô biến tần....

2 HK12 Tự luận

535. Cơ sở viễn thông

Học phân sẽ cung câp cho sinh viên kiên thức 
về các hệ thống thông tin tương tự như: Điều 
chế biên độ(AM), Điều chế góc gồm điều chế 
tần số(FM) và điều chế pha(PM), Điều chế

2 HK12 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
xung gồm PAM, PWM và PPM. Sau cùng sơ 
lược về viễn thông sổ(Digital 
Communications) gồm các đề mục như: Biến 
đổi tương tự-số và ngược lại, các loại điều chế 
trong viễn thông số: Điều chế mã xung(PCM), 
Điều chế Delta.

536. Hệ thống viễn 
thông

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tống 
họp về hệ thống viễn thông, các công nghệ 
viễn thông, dịch vụ viễn thông và cả hệ thông 
viễn thông. Do đặc điểm của môn học có tính 
hệ thống cao, là sự kết họp của nhiều vấn đề kỹ 
thuật khác nhau (chẳng hạn như : hệ thống 
phân tích tín hiệu, hệ thống biến đổi tín hiệu, 
môi trường truyền thông,...) nên sv  cần có kỷ 
năng phân tích hệ thống cao, kỷ năng tư duy, 
tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, 
kỷ năng lựa chọn và ra quyết định xây dựng hệ 
thống theo hướng tối ưu hóa,....

2 HK12 Tự luận

537ế Công nghệ thủy 
lực và khí nén

Ngừơi học sẽ có những kiên thức sâu rộng vê 
cấu tạo - nguyên lý hoạt động các cơ cấu chấp 
hành, các phần từ khí nén thủy lực, nguồn khí 
nén thủy lực. Từ đó sinh viên có thể thiết kế 
một hệ thống mới chạy bằng khí nén và thủy 
lực cũng như là sửa chữa các máy móc về khí 
nén và thủy lực

3 HK11 Tự luận

538. Lập trình nhúng

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản 
về công nghệ phần mềm nhúng: vi điều khiển 
và lập trình hệ thống nhúng. Có khả năng phân 
tích, thiết kế giải thuật, viết chương trình cho 
hệ thống nhúng. Biết được qui trình khởi động 
timer trong thời gian thực

3 HK11 Tự luận

539. Điều khiển mờ

Học phần nhằm trang bị kiến thức về tập mờ 
và logic mờ; các kỹ thuật điều khiên mờ cơ 
bản; một số ứng dụng của logic mờ trong cuộc 
sống; một số định hướng nghiên cứu, giúp sinh 
viên có thể phát triển thành các TLTN hoặc 
LVTN. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho 
sinh viên kỹ năng thiết kế hệ thống điều khiển 
mờ bằng phần mềm MATLAB; chủ động sáng 
tạo, độc lập và phối hợp nghiên cứu; viết báo 
cáo khoa hoc.

3 HK11 Tự luận

540.
Đo lường thông 

minh
Học phần là sự tống họp và vận dụng kiến 

thức các môn Vi điều khiển, Cảm biến, Lý
3 HK11 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thuyết điều khiển tự động và kỹ năng lập trình 
máy tính.

Người học có kiến thức về các chuấn giao 
tiếp trên máy tính và các phương pháp lập 
trình điều khiển bằng máy tính thông qua 
các công giao tiếp nhằm mục đích chính là 
để đo lường, xử lý và điều khiển trở lại thiết 
bị giao tiếp bên ngoài. Ngoài ra, còn cung cấp 
các kiến thức lập trình giao tiếp và điều 
khiển thiết bị trên Windows, giới thiệu các 
chuẩn giao tiếp công nghiệp Modbus, Ethernet,

541. Mạng nơ-ron nhân 
tạo

Học phần giới thiệu về sự hình thành hướng 
nghiên cứu mạng neuro cũng như điểm mạnh, 
điểm yếu của mạng neuron. Bên cạnh đó, học 
phần trang bị các kiến thức về kiến trúc một số 
dạng mạng neuron khác nhau như: Hamming, 
Hopfield, MLP ... Ngoài ra, cung cấp các kiến 
thức về quy tắc học tương ứng với từng loại 
mạng như: Perceptron, Hebb, Widrow-Hoff,... 
Phần cuối của học phần giới thiệu một số ứng 
dụng của mạng neuron trong nhiều lĩnh vực 
như: nhận dạng, kinh tế xã hội...

3 HK11 Tự luận

542. Kỹ Thuật chiếu 
sáng

Học phần Kỹ Thuật Chiếu Sáng cấp cho 
người học những kiến thức cơn bản về các đại 
lượng đo ánh sáng, nguồn phát sáng, sự phân 
bố ánh sáng. Thêm vào đó còn cung cấp cho 
Sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật 
chiếu sáng trong nhà (Indoor) và Kỹ Thuật 
chiếu sáng ngoài trời (Outdoor). Hơn nữa còn 
đào tạo cho s v  có kỹ năng lập bản vẽ thiết kế, 
lập bảng dự toán công trình chiếu sáng.

2 HK9 Tự luận

543. Nhà máy điện

Học phần cung cho cho người học những khái 
niệm nhà máy nhiệt điệnx thủy điện, năng 
lượng tái tạo. Có thể phân tích được đặc tính 
của nhà máy điện. Phân tích được cấu tạo qui 
trình hoạt động của lò hơi, tuabin, máy phát.

2 HK9 Tự luận

544. Niên luận 1

Học phần này giúp sinh viên hệ thống 
hoá lại kiến thức cơ sở ngành và chuyên 
ngành trước khi tốt nghiệp và ứng dụng 
kiến thức của toàn bộ các môn đã học đế 
giải quyết hoàn chỉnh một vấn đề kỹ thuật 
cụ thể thuộc chuyên ngành như: Thiết kế

1 HK7
Viết báo cáo 
+ mô hình 
thực tế



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cung cấp điện; Thiết kế mạch điều khiến 
và vận hành động cơ điện, thiêt bị điện; 
Thiết kế trạm biến áp hoặc đường dây tải 
điện; Sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện năng; Quy họach và phát triển hệ 
thống điện; Đánh giá độ tin cậy trong hệ 
thống điện; Tính toán và mô phỏng các 
đặc tính, hiện tượng của hệ thống truyền 
tải, phối điện năng, máy điện,...

545. Niên luận 2

Học phần này giúp sinh viên hệ thống 
hoá lại kiến thức cơ sở ngành và chuyên 
ngành trước khi tốt nghiệp và ứng dụng 
kiến thức của toàn bộ các môn đã học đế 
giải quyết hoàn chỉnh một vấn đề kỹ thuật 
cụ thể thuộc chuyên ngành như: Thiết kế 
cung cấp điện; Thiết kế mạch điều khiển 
và vận hành động cơ điện, thiết bị điện; 
Thiết kế trạm biến áp hoặc đường dây tải 
điện; Sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện năng; Quy họach và phát triển hệ 
thống điện; Đánh giá độ tin cậy trong hệ 
thống điện; Tính toán và mô phỏng các 
đặc tính, hiện tượng của hệ thống truyền 
tải, phối điện năng, máy điện,...

1 HK10
Viết báo cáo 
+ mô hình 
thực tế

546. Tham quan thực tế

Tìm hiểu tổ chức, quy trình sản xuất điện 
năng tại các nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt 
điện; Các công ty, xí nghiệp sản xuât các thiêt 
bị điện, dây dẫn và cáp điện; Quy trình phản 
ứng hạt nhân ở viện nghiên cứu về hạt nhân.

Tìm hiểu quy mô sản xuât của các nhà máy 
điện: công suất khả dụng, sản lượng điện sản 
xuất trung bình hàng năm, Nguyên liệu sử 
dụng; Đặc tính vận hành, đặc tính làm mát của 
các kiểu turbine, máy phát, máy biên áp,...

Tổng hợp các kiến thức cơ sở và chuyên 
ngành để hoàn thành một công việc được giao 
mang tính định hướng nghề nghiệp. Sinh viên 
thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên 
và cán bộ ngoài doanh nghiệp viết báo cáo 
thưc tập.

1 HK9 Viết báo cáo

547. Thực tập thực tê Học phần Thực tập thực tế nhằm tạo cơ hội 6 HK12 Viêt báo cáo



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cho sinh viên làm việc trực tiếp tại cơ quan, để 
có thể tìm hiểu về các nội quy công ty, quy 
trình sản xuất, các dây chuyền công nghệ hiện 
đại trong thực tế bằng cách đến tại công ty để 
làm việc thực tập thực tế. Từ đó, sinh viên có 
thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực 
tế; sinh viên cũng có thể bổ sung, cập nhật 
thêm kiến thức mới từ việc tiếp cận trực tiếp 
với các thiết bị, nhà máy ở công ty.

548. Tiểu luận tốt 
nghiệp

Học phần giúp sinh viên hệ thống hoá lại 
kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 
trước khi tốt nghiệp và ứng dụng kiến thức của 
toàn bộ các môn đã học để giải quyết hoàn 
chỉnh một vấn đề kỹ thuật cụ thể thuộc 
chuyên ngành như: Thiết kế cung cấp điện; 
Thiết kế mạch điều khiển và vận hành động 
cơ điện, thiết bị điện; Thiết kế trạm biến áp 
hoặc đường dây tải điện; Sản xuất, truyền tải 
và phân phối điện năng; Quy họach và phát 
triển hệ thống điện; Đánh giá độ tin cậy trong 
hệ thống điện; Tính toán và mô phỏng các 
đặc tính, hiện tượng của hệ thống truyền tải, 
phối điện năng, máy điện,...

6 HK12
Viết báo cáo 
+ mô hình 
thực tế

549. Khóa luận tốt 
nghiệp — ĐĐT

Học phần giúp sinh viên hệ thống hoá lại 
kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 
trước khi tốt nghiệp và ứng dụng kiến thức của 
toàn bộ các môn đã học để giải quyết hoàn 
chỉnh một vấn đề kỹ thuật cụ thể thuộc 
chuyên ngành như: Thiết kế cung cấp điện; 
Thiết kế mạch điều khiển và vận hành động 
cơ điện, thiết bị điện; Thiết kế trạm biến áp 
hoặc đường dây tải điện; Sản xuất, truyền tải 
và phân phối điện năng; Quy họach và phát 
triển hệ thống điện; Đánh giá độ tin cậy trong 
hệ thống điện; Tính toán và mô phỏng các 
đặc tính, hiện tượng của hệ thống truyền tải, 
phối điện năng, máy điện,...

10 HK12

Báo
trước
đồng
khóa

cáo 
hội 

bảo vệ 
uận

550. Toán rời rạc 1

Kiên thức:
về mệnh đề và các phép toán liên quan đến 

mệnh đề
Sự tương đương logic và các luật trong toán 

học
Dịch một phát biểu sang các phép toán về

3 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
mệnh đê

Hàm bool, mạch logic, bản đồ Karnaugh và 
các phương pháp Quine -  McClusky 

Nguyên lý cơ bản của phép đêm, chỉnh hợp 
và tổ hợp 

Suy luận toán học
Lý thuyết tập mờ và logic mờ được ứng dụng 

trong tin học 
Kỹ năng:
Kỹ năng làm bài tập và giải quyết vấn đề 
Triển khai các kiến thức đã học vào suy luận 

tính toán logic 
Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập 
Trách nhiệm: hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao đúng kỳ hạn 
Tự trọng, trung thực trong thi cử, đánh giá

551. Cấu trúc dữ liệu

Hiểu nguyên tắc thực hiện từ bài toán đến 
chương trình.

Hiểu khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng, 
cấu trúc dữ liệu.

Hiểu cấu trúc danh sách với các cách cài đặt 
khác nhau.

Hiểu cấu trúc ngăn xếp với các cách cài đặt 
khác nhau.

Hiểu cấu trúc hàng đợi với các cách cài đặt 
khác nhau.

Hiểu cấu trúc cây tổng quát, cây nhị phân và 
cây tìm kiếm nhị phân.

Hiểu cấu trúc tập hợp.
Biết cấu trúc đồ thị.
Hiểu và vận dụng được nguyên tắc thực hiện 

từ bài toán thực tế đến chương trình.
Hiểu khái niệm các kiểu dữ liệu trừu tượng, 

cấu trúc dữ liệu.
Cài đặt được các kiểu dữ liệu trừu tượng bao 

gồm khai báo để lưu trữ kiểu dữ liệu trừu tượng 
và các phép toán cơ bản trên kiểu dữ liệu trừu 
tượng đó.

Có khả năng phân tích bài toán và xác định 
được kiểu dữ liệu trừu tượng cần sử dụng và 
giải thuât cần thiết cho bài toán.

4 HK1 Thực hành + 
tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Vận dụng được các kiêu dữ liệu trừu tượng cơ 

bản để giải quyết các bài toán thực tế.
Khi có một bài toán thì luôn có ý thức phân 

tích bài toán đó để quyết định lựa chọn kiểu dữ 
liệu trừu tượng phù hợp để giải quyết bài toán.

Có ý thức xây dựng giải thuật để giải quyết 
bài toán bằng cách sử dụng các phép toán cơ 
bản để giải thuật được trong suốt đối với các 
cách cài đặt kiểu dữ liệu trừu tượng khác nhau.

Có ý thức tìm kiếm nhiều hướng giải quyết 
bài toán bằng nhiều cách khác nhau tùy theo 
khác nhau như: sử dụng kiểu dữ liệu trừu tượng 
khác, giải thuật khác

552. Toán rời rạc 2

Kiên thức:
Những khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị 
Phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính 
Nắm được các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị 
Nắm được chu trình Euler và chu trình 

Hamilton
Hiểu được định nghĩa cây và cây khung của 

đồ thị, các phương pháp giải quyết vấn đề trên 
đồ thị.

Giải quyết được các bài toán liên quan đến 
tìm đường đi ngắn nhất 

Giải quyết được các bài toán tìm luồng cực 
đại trong mạng.

Kỹ năng:
Kỹ năng làm bài tập và giải quyết vấn đề 
Triển khai các kiến thức đã học vào suy luận 

tính toán logic 
Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập 
Trách nhiệm: hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao đúng kỳ hạn 
Tự trọng, trung thực trong thi cử, đánh giá

3 HK1 Tự luận

553. Phân tích và thiết 
kế thuật toán

Kiên thức:
Hiểu được sự cần thiết phải phân tích đánh 

giá các thuật toán.
Nhớ (biết) được các tiêu chuẩn để đánh giá 

một thuật toán.
Hiểu khái niệm độ phức tạp của thuật toán.

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Hiểu được yêu cầu của bài toán sẳp xềp.
Hiểu các thuật toán sắp xếp.
Hiểu các lưu đồ của các thuật toán sắp xếp.
Hiểu các chương trình sắp xếp.
Hiểu nội dung kỹ thuật chia để trị.
Hiểu nội dung kỹ thuật tham ăn.
Hiểu nội dung kỳ thuật nhánh cận.
Hiểu nội dung kỹ thuật quy hoạch động.
Hiểu nội dung kỹ thuật quay lui. ^
Hiểu nội dung kỹ thuật tìm kiếm địa 

phương.
Hiểu mô hình xử lý ngoài.
Hiểu tiêu chuẩn đế đánh giá thuật toán xừ 

lý ngoài.
Hieu thuật toán sắp xếp trộn, sắp xếp trộn 

cải tiến và sắp xếp trộn nhiều đường.
Hiểu các mô hình tổ chức lưu trữ thông tin 

trong tập tin.
Kỹ năng:
Phân tích được các chương trình không 

không đệ quy (có hoặc không có chương 
trình con).

Phân tích được các chương trình đệ quy.
Đánh giá được các phương pháp giải 

phương trình đệ quy.
Vận dụng được thuật toán đê minh họa 

việc sắp xếp. ^
Đánh giá được các thuật toán săp xêp.
Có khả năng lựa chọn thuật toán sắp xếp 

phù hợp áp dụng vào trong việc phát triển 
ứng dụng thực tế.

Vận dụng kỹ thuật chia để trị để giải một 
số bài toán thực tế.

Vận dụng kỹ thuật tham ăn để giải một số 
bài toán tối ưu tổ họp.

Vận dụng kỹ thuật nhánh cận để giải một 
số bài toán tối ưu tổ hợp.

Vận dụng kỹ thuật quy hoạch động để giải 
một số bài toán thực tế.

Vận dụng kỹ thuật quay lui để giải bài toán 
cây trò chơi

Vận dụng kỹ thuật tìm kiếm địa phương để 
giải môt số bài toán tối ưu tổ họp.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Phân tích được các bài toán thực tế, từ đó 

mô hình hóa bài toán và vận dụng kỹ thuật 
phù hợp để thiết kế thuật toán.

Vận dụng được thuật toán để minh họa săp 
xếp trộn, sắp xếp trộn cải tiến và sắp xếp 
trộn nhiều đường.

Đánh giá được các thuật toán sắp xếp trộn, 
sắp xếp trộn cải tiến và sắp xếp trộn nhiều 
đường.

Vận dụng được các thuật toán tìm kiếm, 
xen, xóa thông tin để minh họa trên các mô 
hình lưu trữ thông tin trong tập tin.

Đánh giá được thuật toán tìm kiếm thông 
tin trên các mô hình lưu trữ thông tin trong 
tập tin.

Thái độ:
Khi có một thuật toán (tự thiết kế hoặc 

tham khảo) thì luôn có ý thức phân tích thuật 
toán đó để quyết định lựa chọn hoặc cải tiến 
thuật toán. '

Có ý thức sưu tầm các phiên bản cải tiến 
hoặc/và cải tiến các thuật toán đã biết

554. Kiến trúc máy tính

Kiên thức:
Biết được lịch sử phát triển của máy tính Hiểu 

và thực hiện các phép biểu diễn và biến đổi hệ 
thống số dùng trên máy tính.

Hiểu được cơ bản về kiến trúc phần mềm và 
tổ chức của bộ xử lý máy tính 

Hiểu được chức năng và nguyên lý hoạt động 
của các thành phần chính của của một hệ thống 
máy tính: bộ nhớ, các hệ thống xuất nhập 

Hiểu được nguyên lý hoạt động của các cơ 
chế RAID (Redundant Array o f  Independent 
Dỉsks)

Kỹ năng:
Thành thạo các phép biểu diễn và biến đổi 

số dùng trên máy tính và các hệ thống số 
Hiểu được các ổ chức và hoạt động cơ bản 

của một bộ xử lý điển hình 
Hiểu được kiến trúc phần mềm và nguyên 

lý thực hiện lệnh trong tập lệnh cơ bản của 
môt hệ thống máy tính

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Hiểu và giải thích được nguyên lý hoạt 

động của các cấp bộ nhớ trong hệ thông máy 
tính

Vận dụng kiến thức về RAID để thực hiện 
thiết lập và cài đặt các hệ thống tăng tốc độ 
truy xuất đĩa hoặc đảm bảo an toàn dữ liệu 
trên mảng nhiều đĩa cứng 

Kỹ năng mềm: kỹ năng thuyết trình; kỹ 
năng lắng nghe; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, 
phân tích và đánh giá thông tin; kỹ năng giải 
quyết vấn đề; kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông; kỹ năng sử dụng 
ngôn ngữ; kỹ năng khám phá 

Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu tìm 

tòi, tích cực tìm kiếm thêm thông tin liên 
quan về kiến trúc mới của một hệ thống máy 
tính hiện đại 

Thực hành toàn bộ bài tập có trong chương 
trình. Tìm kiếm thêm nhiều bài tập liên quan 
để hiểu và nắm chắc các kỹ năng tinh toán 
dùng trong máy tính 

Trải nghiệm thực tế để tích lũy kinh 
nghiệm và làm giàu kiến thức bản thân

555. Lập trình hướng 
đoi tượng C++

Kiến thức: Học phần này cung cấp cho sinh 
viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn 
chỉnh về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 
minh họa bằng ngôn ngữ C++ và trang bị cho 
sinh viên các kiến thức về:

Phương pháp lập trình hướng đổi tượng.
Các đặc điểm, kỹ thuật trong lập trình hướng 

đối tượng C++
Kỹ năng:

Phân tích giải quyết vấn đề theo 
hướng đối tượng 

Thái độ:
Tự giác trong rèn kỹ năng lập phân tích giải 

quyết yêu cầu về website.

3 HK2 Thực hành

556. Tin học lý thuyết
Kiến thức:
Hiểu ngôn ngữ và ngôn ngữ hình thức, phân 

lớp ngôn ngữ
3 HK2 Tự luận + 

thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Hiểu ngôn ngữ chính quy, automates hữu hạn 

và nhận biết ngôn ngữ chính quy bởi các 
automates hữu hạn 

Hiểu ngôn ngữ phi ngữ cảnh, pushdown 
automates và nhận biết ngôn ngữ phi ngữ cảnh 
bởi các pushdown automates 

Vận dụng kiến thức về automate để hiểu rõ về 
ngôn ngữ lập trình và lập trình điều khiển 

Hiểu máy Turing, kiến trúc máy tính Von 
Neumann, khả năng tính toán của máy tính dựa 
trên các mô hình này 

Kỹ năng:
Khả năng tự học , tự nghiên cứu
Phân tích, thiết kế cách giải quyết bài toán
Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập 
Trách nhiệm: hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao đúng kỳ hạn 
Tự trọng, trung thực trong thi cử, đánh giá

557. Thiết kế và lập 
trình Web

Kiên thức:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản

về:
Qui trình thiết kế một website.
Các ngôn ngữ script hỗ trợ lập trình Web. 
ứ ng  dụng giải các bài toán thực tiễnề 
Kỹ năng:
Phân tích yêu cầu của một website 
Thiết kế website
Lập trình dựng website hoàn chỉnh theo yêu 

cầu 
Thái độ:
Tự giác trong rèn kỹ năng lập phân tích giải 

quyết yêu cầu về website.

3 HK1
Tự luận + 
thực hành

558. Hệ điều hành

Kiên thức:
Khái niệm Hệ điều hành, các loại Hệ điều 

hành
Các thành phần của Hệ điều hành 
Dịch vụ và lời gọi Hệ thống, chương trình 

hệ thống 
Cấu trúc của Hệ điều hành 
Tiến trình, lịch biểu tiến trình 
Thao tác trên tiến trình, liên lạc giữa các

3 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tiến trình

Luồng, các mô hình đa luồng, thao tác trên 
luồng

Tiêu chuẩn điều phối CPU, giải thuật điều 
phối

Đồng bộ hóa tiến trình 
Deadlock
Một số giải thuật xử lý Deadlock 
Quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo 
Các vấn đề về trang 
Các khái niệm tập tin, thư mục 
Cài đặt và quản lý hệ thống tập tin, thư 

mục
Phần cứng nhập xuất 
Phần mềm nhập xuất 
Kỹ năng:
Nhận biết loại và cấu trúc của Hệ điêu 

hành
Mô tả được quá trình quản lý của Hệ điều 

hành đối với các tiến trình và luồng 
Nhận biết lịch biểu CPU, các giải thuật 

điều phối và đánh giá 
Mô tả được một số giải thuật để đồng bộ 

hóa các tiến trình, xử lý Deadlock 
Giải thích được việc quản lý của Hệ điều 

hành đối với các tài nguyên máy tính như bộ 
nhớ ảo, các thiết bị nhập xuất, hệ thống tập 
tin và thư mục, ...

Viết, phân tích và kiểm tra các chương 
trình chạy đồng bộ trên máy tính 

Kỹ năng giải quyết vấn đề 
Kỹ năng làm việc nhóm 
Kỹ năng khám phá 
Thái độ:
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công 

việc và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
Có tinh thần ý thức kỷ luật, tác phong công 

nghiệp; khả năng làm việc khoa học và họp 
tác nhóm.

Có phương pháp suy nghĩ và làm việc khoa 
học, đầu tư và sáng tạo và ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ đời sống.

Có ý thức học tập và học tập suốt đời.



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Lên lóp đầy đủ và chuấn bị theo yêu cầu 

của giáo viên.

559. Mạng máy tính

Kiên thức:
Hiểu được các khái niệm liên quan đến mạng 

máy tính
Hiểu được những vấn đề liên quan đến truyền 

dữ liệu trong mạng máy tính;
Hiểu được nguyên tắc thiết kế phân tầng 

trong các hệ thống mạng máy 
tính;

Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của các thành 
phần trong một hệ thống mạng máy tính;

Hiểu được các giao thức thường được sử 
dụng trong mạng máy tính.

Kỹ năng:
Trình bày được cấu trúc tổng quát của một 

mạng máy tính;
Trình bày được lợi ích của mạng máy tính;
Phân loại được các loại mạng khác nhau;
Trình bày được các khái niệm liên quan đến 

các thành phần trong kiến trúc phần mềm của 
mạng máy tính như giao thức, dịch vụ và giao 
diện;

Mô tả về mô hình OSI; chức năng nhiệm vụ 
của các tầng trong mô hình OSI;

Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các 
giao thức phổ biến tương ứng với từng tầng 
trong mô hình OSI.

Cài đặt và quản trị được một hệ điều hành 
mạng phổ biến.

Thái độ:
Có ý thức khai thác các thế mạnh của hệ 

thống mạng máy tính vào các lĩnh vực khác 
nhau của đời sống kinh tế xã hội.

3 HK1
Tự luận+thực 
hành

560. Nhập môn công 
nghệ phần mềm

Kiên thức:
Nhớ được các thuật ngữ dùng trong công 

nghệ phần mềm.
Hiểu (giải thích được) tầm quan trọng của 

công nghệ phần mềm.
Nhớ các giai đoạn làm ra một sản phẩm 

phần mềm và các vai trò trong một dự án

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
phát triển phần mềm.

Hiểu (diễn giải được) các mô hình về tiến 
trình phần mềm.

Hiểu (giải thích được) các hoạt động cần 
có trong quản lý một dự án phần mềm: quản 
lý nhân sự, quản lý chất lượng, quản lý cấu 
hình, quản lý rủi ro.

Hiểu các bước trong quy trình xác định các 
yêu cầu.

Hiểu các nội dung cần thiêt kê. ^
Nhớ những lưu ý để tạo ra một thiết kế tốt. 
Hiểu các nội dung liên quan đến giai đoạn 

lập trình như: chọn ngôn ngữ lập trình, 
nguyên tắc lập trình.

Hiểu (mô tả được) các bước và các phương 
pháp kiểm thử phần mềm như:

kiểm thử chương trình, kiểm 
thử hệ thống, kiểm thử hộp đen, 
kiểm thử hộp trắng.

Hiểu được các hoạt động cần thực hiện khi 
triển khai hệ thống phần mềm.

Hiểu được các hoạt động cần thục hiện khi 
bảo trì một hệ thống phần mềm.

Hiểu các loại đánh giá phần mềm.
Hiểu cách ước lượng chi phí phần mềm 

theo các mô hình thông số.
Kỹ năng:

Sinh viên có kỹ năng trong:
Xây dựng được mô hình phát triển phần 

mềm phù hợp cho một dự án thực tế dựa trên 
sự so sánh, tranh luận về các mô hình phát 
triển phần mềm đã học. (Đánh giá)

Vận dụng kiến thức trong quản lý phần 
mềm vào một dự án thực tế. (ứng dụng) 

Phân tích các yêu cầu của một dự án phần 
mềm cụ thể. (Phân tích)

Thiết kế kiến trúc, dữ liệu, giao diện và 
thuật toán cho một dự án phần mềm cụ thể. 
(Tổng hợp)

Lập trình cho một dự án phần mềm cụ thể. 
(Tổng hợp)

Xây dựng các trường hợp kiểm thử cho 
môt dự án phần mềm cụ thể. (Tổng hợp)



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Dự đoán chi phí phát triển phần mềm. 

(ứng dụng)
Lập kế hoạch và các tài liệu kỹ thuật cho 

dự án phát triển phần mềm.
Làm việc nhóm.
Thái độ:
Có ý thức phát triển một sản phẩm phần 

mềm theo quy trình và có chât lượng.

561.
Kỹ thuật đồ họa -  
Công nghệ thông 

tin

Kiên thức:
Hiểu cơ bản về đồ họa máy tính 
Kỹ Năng:
Vận dụng kiên thức tạo sản phàm đô họa hữu 

dụng 
Thái độ:
Họp tác yêu nghề, hòa nhập cộng đồng, đảm 

bảo thăng tiến

2 TN

562. Kế toán đại cương

Kiên thức:
Hiểu cơ bản về kế toán 
Kỹ Năng:
Vận dụng kiến thức áp dụng vào CNTT các 

loại kế toán: Hành chánh, sản xuất, dịch vụ 
Thái độ:
Họp tác yêu nghề, hòa nhập cộng đông, đảm 

bảo thăng tiến

2 HK1 Tự luận

563.
Qui hoạch tuyến 
tính -  Công nghệ 

thông tin

Kiên thức:
Hiểu cơ bản về các dạng công việc qui hoạch 

công nghệ thông tin 
Kỹ Năng:
Vận dụng kiến thức áp dụng vào CNTT 
Thái độ:
Họp tác yêu nghề, hòa nhập cộng đông, đảm 

bảo thăng tiến

2 HK2 Tự luận

564. Lý thuyết thông 
tin

Kiên thửc:
Định nghĩa thông tin, entropy, entropy của 

một phân phối, entropy của nhiều phân phối, 
entropy có điều kiện và độ đo lượng tin. Vận 
dụng khối kiến thức trên để giải quyết các bài 
toán về xác định lượng tin. ...

Trình bày các vấn đề về sinh mã tách được và 
sinh mã không tách được, khái niệm bảng mã

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tối ưu tuyệt đổi và tương đối, các định lý Kraft 
(1949), Shannon (1948), sinh mã Huffman và 
phương pháp sinh mã Huffman, nhận diện 
được bảng mã tối ưu và vận dụng để viết các 
chương trình sinh mã, giải mã (hay viết chương 
trình nén và giải nén). Có thể tự nghiên cứu các 
loại bảng mã khác giúp cải tiến hiệu quả việc 
mã hóa và bảo mật thông tin.

Nêu khái niệm kênh truyền rời rạc không nhớ 
và liệt kê các loại kênh truyền rời rạc không 
nhớ. Trình bày cách xác định dung lượng của 
từng loại kênh truyền và phương pháp xây 
dựng lược đồ giải mã tối ưu cùng cách tính các 
loại xác suất truyền sai trên kênh truyền.

Định nghĩa khoảng cách Hamming, nguyên lý 
khoảng cách Hamming, định lý cận Hamming. 
Vận dụng được các phương pháp sinh mã kiểm 
tra chẵn lẻ, mã Hamming, bảng mã xoay vòng 
và phương pháp xây dựng lược đồ sửa lỗi tối 
ưu để giải các bài tập.

Kỹ năng:
Kỹ năng vận dụng các kiến thức học được để 

thiết kế một hệ thống truyền nhận dữ liệu với 
quy trình cơ bản (mã hóa và giải mã) với yêu 
cầu đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin.

Kỳ năng phân tích và đánh giá một hệ thống 
truyền tin thông qua các tiêu chuẩn vê độ tin 
cậy của thông tin và tốc độ truyền tin của kênh 
truyền.

Kỹ năng tra cứu, tham khảo và liên kêt các 
khối kiến thức cơ sở cần thiết để làm nền tảng 
cho việc nghiên cứu một học phần mới.

Kỹ năng làm việc nhóm cũng như kỹ năng 
thuyết trình vấn đề và thảo luận giữa các thành 
viên trong nhóm thông qua các buổi làm bài 
tập trên lóp.

Kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc 
theo thời gian một cách họp lý để có những 
buổi tự học đạt hiệu quả cao.

Thái độ:
Có thái độ tích cực trong việc học tập và 

nghiên cứu chuyên môn nhất là đối với các học 
phần mới đòi hỏi phải trang bị nhiêu kiên thức



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nên tảng.

Có ý thức trách nhiệm đối với học phần đang 
theo học thông qua việc tự tìm hiểu thông tin 
(từ sách vỡ, thầy cô, bạn bè, cùng các nguồn 
trên internet) để bổ sung vào khối kiến thức cần 
thiết mà mình còn khiếm khuyết.

Có tinh thần tập thể và ý thức giúp đỡ lẫn 
nhau trong học tập qua những buổi làm việc 
nhóm trên lóp cũng như những buổi tự học.

565. Phương pháp tính 
- CNTT

Kiên thức:
Hiểu cơ bản về các phương pháp tính công 

nghệ thông tin 
Kỹ Năng:
Vận dụng kiến thức áp dụng vào CNTT 
Thái độ:
Hợp tác yêu nghề, hòa nhập cộng đồng, đảm 

bảo thăng tiến

2 HK2 Tự luận

566. Mô phỏng

Kiên thức:
Ý nghĩa của các luật phân phối ngẫu nhiên.
Các phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên cơ 

bản và các tình huống mô phỏng.
Phương pháp thiết kế đa tác tử một hệ 

thổng mô phỏng.
ứ ng  dụng thiết kế đa tác tử và mô phỏng 

để xử lý một số tình huống cơ bản: Hệ thống 
Hàng chờ, Hệ thống Quản lý kho hàng và 
Hệ thống Quản trị thiết bị.

Kỹ năng:
Mô phỏng được các giá trị ngẫu nhiên phát 

sinh trong hầu hết các tình huống thực tế.
Thiết kế mô phỏng các hệ thống cơ bản: 

Hệ thông có hàng chờ, Hệ thông Kho hàng, 
Hệ thống Sử dụng thiết bị.

Thái độ:
Nghiêm túc và nhận thức được giá trị của 

các hệ thống ảo trong nghiên cứu phân tích 
và ra quyết định đối với hệ thống thực.

2 HK1 Tự luận

567. Lý thuyết xếp 
hàng

Kiên thức:
Xích Markov và các phương pháp dự báo 

ngắn hạn.
Trạng thái dừng của các quá trình ngẫu

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nhiên, trong đó trường hợp đặc biệt đối với 
Xích Markov.

Ký pháp Kendall như mô hình hóa một hệ 
thống hàng chờ tổng quát ở chế độ dừng và 
các hệ thống hàng chờ đã được nghiên cứu 
hoàn chỉnh, gồm: M/M/s, M/G/l và M/G/l 
có ưu tiên.

ứ ng  dụng các mô hình M/M/s, M/G/l và 
M/G/l có ưu tiên như là các giải pháp 
nghiên cứu quy hoạch hệ thống có hàng chờ.

Mạng các hàng chờ và mô hình hóa các hệ 
thống trực tuyến cùng các phép tính cơ bản 
để đánh giá hiệu năng.

Kỹ năng:
Mô hình hóa dịch vụ làm phát sinh hàng 

chờ dưới dạng hệ thống xếp hàng và tính 
toán các tham số đánh giá dịch vụ.

Mô hình hóa mạng tin học trực tuyến với 
nhiều dịch vụ kết nối dưới dạng Mạng các 
hàng chờ và tính toán các tham số đánh giá 
hiệu năng của mạng.

Thái đọ:
Nhìn nhận một cách khoa học các hiện 

tượng lộn xộn trong một hệ thống để có thể 
tìm giải pháp phân tích và đánh giá khách 
quan.

568. Hệ cơ sở dữ liệu

Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
Những đặc điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Oracle
Quản trị dữ liệu trên Oracle 
Kết nối, quản lý cơ sở dữ liệu (tạo/xóa/khởi 

động/tắt CSDL) .
Thực hiện các thao tác cơ bản trên CSDL (tạo 

bảng, cài đặt ràng buộc trên bảng, thêm, sửa, 
xóa dữ liệu)

Quản lý và cấp quyền cho người dùng.
Sao lưu và phục hồi CSDL.
Thực hiện các truy vấn nâng cao.
Lập trình tạo view, hàm, thủ tục, trigger với 

ngôn ngữ PL/SQL 
Cài đặt điểu khiển cạnh tranh giữa các giao 

dich

3 HK2 Tự luận+ 
thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Cài đặt các biện pháp bảo vệ hệ thông CSDL 
Nắm được tầm quan trọng của việc xây dựng 

và quản trị một hệ cơ sở dữ liệu để có thái độ 
nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, lườn 
trước những rủi ro cho dữ liệu mình quản lý đê 
có giải pháp ngăn chặn hoặc phòng ngừa.

569. Phân tích thiết kế 
hệ thống thông tin

Kiên thức:
Hiểu cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin 
Kỹ Năng:
Vận dụng kiến thức áp dụng vào CNTT 
Thái độ:
Họp tác yêu nghề, hòa nhập cộng đồng, đảm 

bảo thăng tiến

3 HK1 Lý thuyết + 
Thực hành

570. Lập trình truyền 
thông

Kiên thức:
Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên phải 

nắm được các vấn đề sau:
Khái niệm về truyền thông và lập trình truyền 

thông
Làm quen ngôn ngữ Java 
Truyền thông: Ống dẫn (Pipe)
Truyền thông: Socket 
Truyền thông: RPC 
Truyền thông: RMI 
Kỹ năng:
Lập trình hướng đối tượng sử dụng Java 
Lập trình truyền thông 
Thái độ:
Tự giác trong rèn kỹ năng lập trình truyên 

thông, lệnh giao tiếp trên mạng.

3 HK1 Tự
Thực

luận + 
lành

571. Tiếng Anh chuyên 
ngành

Kiên thức:
Củng cố từ vựng chuyên ngành CNTT. 
Tổng quát kiến thức liên quan CNTT qua 

bài đọc tiếng Anh 
Kỹ năng:
Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành CNTT.
Thái độ:
Nhìn nhận một cách khoa học về tầm quan 

trọng của kỹ năng đọc hiểu tài liệu bằng tiến 
Anh giúp hòa nhập môi trường CNTT thế

3 HK1 Trắc nghiệm 
+ Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
giớiề

572. Trí tuệ nhân tạo

Kiên thức:
Hiểu rõ mục tiêu của trí tuệ nhân tạo, các đặc 

điểm của chương trình trí tuệ nhân tạo 
Hiểu rõ các phương pháp mô hình hoá bài 

toán trong không gian trạng thái (đồ thị/đô thị 
And-Or)

Hiểu rõ các giải thuật tìm kiếm 
Hiểu rõ vai trò của tri thức trong giải quyết 

bài toán.
Hiểu rõ các phương pháp biểu diễn tri thức, 

các ưu, nhược điểm của mỗi cách biểu diễn, 
các phương pháp suy luận dựa trên biểu diễn tri 
thức 

Kỹ năng:
Phân tích, thiết kế cách giải quyết bài toán 

theo phương pháp trí tuệ nhân tạo 
Lập trình trí tuệ nhân tạo 
Vận dụng các giải thuật tìm kiêm lời giải 
Thu lượm tri thức lĩnh vực 
Vận dụng các phương pháp biểu diễn tri thức 

vào lĩnh vực cụ thể 
Viết báo cáo khoa học 
Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập 
Trách nhiệm: hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao đúng kỳ hạn 
Tự trọng, trung thực trong thi cử, đánh giá

3 HK2 Lý thuyết

573. Thiết kế cài đặt 
mạng

Kiến thức:
Củng cố hệ thống lý thuyết chuyên ngành 

CNTT.
Tổng quát kiến thức liên quan CNTT cài 

đặt và thiết kế
Kỹ năng:
Cài đặt hệ thống các dạng mạng
Thái độ:
Nhìn nhận một cách khoa học về tầm quan 

trọng thiết kế và cài đặt mạng giúp hòa nhập 
môi trường CNTT thế giới.

2 HK2 Tự luận+ 
thực hành

574. Phân tích hê thông Kiến thức: 3 HK1 Tư luân +



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hướng đôi tượng Giải quyết được bài toán phân tích thiết kế hệ 

thông thông tin theo hướng đối tượng 
Kỹ năng:

Sử dụng thành thào công cụ UML. Phân 
tích giải quyết vấn đề quản lý thông tin theo 
hướng đối tượng 

Thái độ:
Có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng 

mô hình hệ thống thông tin theo hướng đối 
tượng

thực hành

575. Xử lý ảnh

Kiên thửc:
Cấu trúc ảnh số và biểu diễn ảnh số
Các phép xử lý xác định thông tin trên ảnh và 

làm rõ các đối tượng ảnh.
Các phép xử lý phân đoạn tách các đối tượng 

quan trọng trong ảnh.
Các độ đo đặc trưng của một đối tượng trên 

ảnh.
Biểu diễn đường biên của đổi tượng.
Kỹ năng:
Hiểu và sử dụng được các chức năng quan 

trọng trong tất cả các loại phần mềm về xử lý 
ảnh.

Có khả năng phân tích ảnh thành các điểm 
ảnh màu đơn (Pixel) và ngược lại biểu diễn một 
ảnh từ các điểm ảnh màu đơn.

Có khả năng thiết kế một hệ thống xử lý ảnh 
đặc thù ứng dụng trong các lĩnh vực sử dụng 
ảnh: Phân tích ảnh viễn thám, Phân tích ảnh 
trong sinh học /nông nghiệp, Dự bảo thời tiết, 
Phân tích nghệ thuật nhiếp ảnh, ễ..

Có khả năng hướng dẫn cho cộng đồng không 
chuyên sử dụng các hệ thống xử lý ảnh thông 
dụng.

Thái độ:
Có ý thức học tập và có phương pháp suy 

nghĩ, làm việc khoa học, sáng tạo trong lĩnh 
vực Công nghệ thông tin.

Trung thực, chính xác, tinh thần trách nhiệm 
cao trong công tác, phối họp làm việc, hợp tác 
tốt với đồng nghiệp và cộng đồng.

Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề

3 HK1
Trắc 
nghiệm+ 
thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nghiệp đúng đắn, thể hiện ý thức và trách 
nhiệm công dân, thái độ làm việc hòa nhã, họp 
tác và thân thiện với các thành viên trong 
nhóm.

576. Chương trình dịch

Kiên thức:
Hiểu nguyên lý của một chương trình dịch, 

tổng quan về các loại chương trình dịch.
Kỹ năng:
Hiểu nguyên lý của một chương trình dịch, 

tổng quan về các loại chương trình dịch.
Khả năng tự học, tự nghiên cứu
Phân tích, thiết kế cách giải quyết bài toán
Thái độ:
Hiểu lý thuyết chung về chương trình dịch; 

các lý thuyết về cấu tạo, thuật toán, phương 
pháp xây dựng các thành phần trong cấu trúc 
một chương trình dịch: Phân tích từ vựng sử 
dụng biểu thức chính qui và otomat hữu hạn 
trạng thái, Phân tích cú pháp bằng các thuật 
toán LL. LR, dịch dựa trên văn phạm.

Khả năng tự học , tự nghiên cứu
Phân tích, thiết kế cách giải quyết bài toán

2 HK2 Tự luận

577ệ
Pháp luật chuyên 

ngành CNTT

Kiên thức:
Hiểu về cơ bản pháp luật CNTT 
Tổng quát kiến thức liên quan CNTT 
Kỹ năng:
Thực hanh đúng theo hiến pháp và pháp 

luật 
Thái độ:
Nhìn nhận một cách khoa học về tầm quan 

trọng pháp luật trong cuộc sống và làm việc, 
giúp hòa nhập môi trường CNTT thê giới.

2 HK2 Trắc nghiệm

578. Quản lý dự án Tin 
học

Kiên thức:
Nhớ được các thuật ngữ dùng trong quản 

lý dự án.
Nhớ những lưu ý đê có thê quản lý tôt dự 

án.
Nhớ các giai đoạn quản lý một dự án và 

các cách thức tổ chức trong quản lý một dự

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
án.

Hiểu (giải thích được) tầm quan trọng của 
quản lý dự án.

Hiểu (diễn giải được) sự cần thiết và lý giải 
của từng lĩnh vực tri thức trong quản lý dự 
án.

Hiểu (giải thích được) các tiến trình/hoạt 
động quản lý cần có trong quản lý một dự 
ánắ

Hiểu các dạng dự án phần mềm.
Hiểu cách ước lượng chi phí phần mềm 

theo các mô hình thông sổ.
Kỹ năng:
Xây dựng/phát triển được mô hình quản lý 

dự án phần mềm phù hợp cho một dự án 
thực tế. (Tổng hợp) ^

So sánh các mô hình quản lý dự án phần 
mềm và tranh luận để tìm ra mô hình phù 
hợp cho một dự án thực tế. (Đánh giá)

Vận dụng kiến thức trong quản lý phần 
mềm vào một dự án thực tế. (ứng dụng)

Phân tích các yêu cầu của một dự án phần 
mềm cụ thể. (Phân tích)

Sừ dụng công cụ để quản lý cho một dự án 
phần mềm cụ thể. (Tổng họp)

Xây dựng các trường họp kiểm soát cho 
một dự án phần mềm cụ thể. (Tổng họp)

Xác định chi phí quản lý dự án phần mềm. 
(ứng dụng)

Lập kế hoạch và các tài liệu kỹ thuật cho 
quản lý dự án phần mềm.

Làm việc nhóm.
Thái độ:
Có ý thức quản lý một dự án phần mềm 

theo các lĩnh vực tri thức quản lý dự án, các 
giai đoạn phát triển của dự án và khung kế 
hoạch quản lý dự án phần mềm.

Nghiêm túc trong học tập 
Trách nhiệm: hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao đúng kỳ hạn 
Tự trọng, trung thực trong thi cử, đánh giá

579. Phương pháp Kiến thức: 2 HK1 Tư luân



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nghiên cứu và viêt 

BCKH
Hiểu về cơ bản phương pháp nghiên cứu và 

viết BCKH thức liên quan CNTT 
Kỹ năng:
Thực hành đúng phương pháp nghiên cứu và 

viết BCKH 
Thái độ:
Nhìn nhận một cách khoa học về Phương 

pháp nghiên cứu và viết BCKH

580.
Chuyên đề về một 
hệ quản trị CSDL 

1 '

Kiên thức:
Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
Những đặc điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Oracle
Quản trị dữ liệu trên Oracle 
Tạo cơ sở dữ liệu 
Phân quyền người dùng 
Lập trình PL/SQL 
Kỹ năng:
Kết nối, quản lý cơ sở dữ liệu (tạo/xóa/khởi 

động/tắt C SD L).
Thực hiện các thao tác cơ bản trên CSDL (tạo 

bảng, cài đặt ràng buộc trên bảng, thêm, sửa, 
xóa dữ liệu)

Quản lý và cấp quyền cho người dùng.
Sao lưu và phục hồi CSDL.
Thực hiện các truy vấn nâng cao.
Lập trình tạo view, hàm, thủ tục, trigger với 

ngôn ngữ PL/SQL 
Cài đặt điểu khiển cạnh tranh giữa các giao 

dịch
Cài đặt các biện pháp bảo vệ hệ thống CSDL 
Thái độ:
Nắm được tầm quan trọng của việc xây dựng 

và quản trị một hệ cơ sở dữ liệu để có thái độ 
nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, lườn 
trước những rủi ro cho dữ liệu mình quản lý đê 
có giải pháp ngăn chặn hoặc phòng ngừa.

2 HK1 Thực hành + 
trắc nghiệm

581.
Chuyên đề về một 
hệ quản trị CSDL

2 ề

Kiên thức:
Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
Những đặc điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Microsoft SQL Server 
Quản trị dữ liệu trên Microsoft SQL Server 
Tạo cơ sở dữ liệu 
Phân quyền người dùng

2 HK1
Trắc 
nghiệm+ 
thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Lập trình PL/SQL
Kỹ năng:
Kết nối, quản lý cơ sở dữ liệu (tạo/xóa/khởi 

động/tắt C SD L).
Thực hiện các thao tác cơ bản trên CSDL (tạo 

bảng, cài đặt ràng buộc trên bảng, thêm, sửa, 
xóa dữ liệu)

Quản lý và cấp quyền cho người dùng.
Sao lun và phục hồi CSDL.
Thực hiện các truy vấn nâng cao.
Lập trình tạo view, hàm, thủ tục, trigger với 

ngôn ngữ PL/SQL
Cài đặt điểu khiển cạnh tranh giữa các giao 

dịch
Cài đặt các biện pháp bảo vệ hệ thống CSDL
Thái độ:
Nắm được tầm quan trọng của việc xây dựng 

và quản trị một hệ cơ sở dữ liệu để có thái độ 
nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, lườn 
trước những rủi ro cho dữ liệu mình quản lý để 
có giải pháp ngăn chặn hoặc phòng ngừa.

582. Chuyên đề ngôn 
ngữ lập trình

Kiên thức:
Hiểu về các dạng ngôn ngữ lập trình 
Kỹ năng:
Đối sánh có chọn lọc khi dùng ngôn ngữ lập 

trình 
Thái độ:
Tự giác trong rèn kỹ năng nghiên cứu vể 

ngôn ngữ lập trình

2 HK1 Tự luận + 
thực hành

583. Chuyên đề ngôn 
ngữ lập trình web

Kiến thức:
Framework.
Lập trình web bằng Zend Frameworks 
Kỹ năng:
Khả năng dùng các framework có săn đê xây 

dựng website 
Thái độ:
Tự giác trong rèn kỹ năng nghiên cứu lập 

trình với Framework.

2 HK1 Tự luận + 
thực hành

584. Lập trình thiết bị 
di động

Biết được lịch sử phát triển và hiện trạng.
Biết được khái niệm, giải pháp, kỹ thuật và 

công nghệ.
Biet SDE/IDE/FrameWork/platform và có 

khả năng vân dụng.

2 HK2
Trắc 
nghiệm+ 
thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Hiểu vấn đề, cách giải quyết vấn đề, có khả 

năng thực hiện.
Biet các API (Application Programming 

Interface), hiểu các thuật toán, và có khả năng 
lập trình.

Vận dụng được kiến thức trong việc phát triển 
phần mềm.

Phân tích chọn lựa thuật toán, chương trình.
Xây dựng thuật toán và có khả năng phát triển 

ứng dụng.
Đánh giá được phương pháp, thuật toán.
Tự học và nghiên cứu.
Tích cực tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, cố 

gắng tự giải quyết vấn đề.
Tiep tuc tư hoc để nắm bắt công nghệ mới.

585. Thương mại điện 
tử - CNTT

Kiên thức:
Hiểu được khái niệm thương mại điện từ.
So sánh các mô hình khác nhau của thương 

mại điện tử.
Phân tích, đánh giá được ưu nhược điểm 

của thương mại điện tử so với kinh doanh 
truyền thống.

Phân tích được mức độ phát triển TMĐT của 
một tổ chức, một quốc gia.

Tổng hợp, đánh giá các yếu tố liên quan đên 
vấn đề triển khai, vận hành một hệ thông 
thương mại điện tử.

Phân tích tổng họp được các tiêu chí đánh giá 
một hệ thống TMĐT tốt.

Đánh giá sự ảnh hưởng của hạ tầng kỹ thuật 
đến chiến lược phát triển một hệ thống TMĐT.

Kỹ năng:
Khả năng phát triển một hệ thông TMĐT trên 

nền CMS mã nguồn mở
Kỹ năng phân tích, xác định chức năng của 

hệ thống TMĐT phù họp với như cầu doanh 
nghiệp.

Kỹ năng lựa chọn, ứng dụng các thành phân 
mở rộng phù họp yêu cầu hệ thống.

Thái độ:
Thái độ đúng về sự cần thiết của hình thức 

kinh doanh điện từ

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Xây dựng đạo đức nghề nghiệp khi tham gia 

lĩnh vực kinh doanh điện tử.
Xây dựng ý thức học tập suốt đời.

586.
Phát triển phần 
mềm mã nguồn 

mở

Kiên thức:
Hiểu khái niệm Giấy phép phần mềm, các 

loại giấy phép phần mềm phổ biến 
Hiểu khái niệm phần mềm tự do, phần mềm 

mã nguồn mở 
Biết được lịch sử phát triển của hệ điều hành 

Linux
Hiểu về kiến trúc của Hạt nhân Linux, Hệ 

điều hành Linux, Bản phân phối Linux, Nhà 
phân phối Linux 

Hiểu vai trò của Trình thông dịch lệnh và cơ 
chế lập trình kịch bản trên Linux 

Hiểu về mô hình phát triển phần mềm mã 
nguồn mở

Hiểu về vai trò và cơ chế hoạt động của các 
hệ thống quản lý phiên bản 

Kỹ năng:
Trình bày được bốn yếu tố của phần mềm tự 

do
Trình bày được 10 tiếu chí của giấy phép 

phần mềm mã nguồn mở 
Liệt kê được một số giấy phép thuộc loại 

Phần mềm tự do và Phần mềm mã nguồn mở 
Phân biệt được sự khác nhau giữa Hạt nhân 

Linux và hệ điều hành Linux 
Trình bày được các chức năng cơ bản của các 

thành phần trong Hạt nhân Linux 
Trình bày được kiến trúc cơ bản của một hệ 

điều hành Linux 
Cài đặt và sử dụng được một hệ điều hành 

Linux Desktop 
Có khả năng áp dụng ngôn ngữ lập trình kịch 

bản để tự động hóa các thao tác quản trị máy 
tính Linux

Có thể phát triển và quản lý các dự án phần 
mềm phát triển bằng ngôn ngữ c  trên Linux 
với tiện ích make 

Trình bày được sự khác biệt giữa mô hình 
phát triển phần mềm truyền thống với mô hình 
phát triển phần mềm mã nguồn mở

2 HK1
Thực hành + 
trắc nghiệm



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Sử dụng được một hệ thống quản lý phiên 

bản mã nguồn mở để quản lý mã nguồn cho 
một dự án phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Thái độ:
Có ý thức không vi phạm bản quyền phần 

mềm khi cài đặt phần mềm lên máy tính.
Có ý thức sử dụng và quảng bá việc sử dụng 

phần mềm mã nguồn mở thay cho các phần 
mềm thương mại không mua giấy phép sử 
dụng.

587.
Giao diện người - 

máy

Kiên thức:
Các kiến thức về AI, neural network 
Kỹ năng:
Khả năng dùng các gói Opencv để mô phỏng 

và hiểu nguyên lý hoạt động của nó 
Thái độ:
Tự giác trong rèn kỹ năng nghiên cứu lập 

trình với AI, neural network, Machine 
Learning

2 HK1 Tự luận

Khai khoáng dữ 
liệu

Kiên thức:
Hiểu rõ ý nghĩa của khai khoáng dữ liệu và 

các lĩnh vực ứng dụng
Nắm được các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu 

trước khi thực hiện khai khoáng
Hiểu biết một số kỹ thuật cơ bản sử dụng 

trong khai phá dữ liệu, xây dựng và huấn 
luyện các mô hình để giải quyết vấn đề thực 
tế.

Phân loại các tinh huống để áp dụng các kỹ 
thuật khai phá dữ liệu khác nhau: giải thuật 
cây quyết định, K láng giềng, gom cụm, luật 
kết hợp...

Kỹ năng:
Phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ 

thống khai khoáng dữ liệu
Sử dụng ngôn ngữ R trong khai khoáng dữ 

liệu
Vận dụng được các giải thuật cơ bản và từ 

đó đề xuất các giải pháp khai phá dữ liệu 
cho các ứng dụng khác nhau

Đánh giá hiệu quả của các thuật toán khai 
phá dữ liệu khác nhau

3 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập 
Trách nhiệm: hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao đúng kỳ hạn 
Tự trọng, trung thực trong thi cử, đánh giá

589. Nguyên lý máy 
học

Kiên thức:
Phát biểu định nghĩa về máy học, các thành 

phần của một hệ thống máy học.
Phân biệt các phương pháp học: giám sát, 

không giám sát, bán giám sát 
Trình bày ý tưởng và giải thuật cây quyết 

định
Trình bày mô hình mạng nơ-ron, 

perceptron, mạng nơ-ron đa tầng 
Áp dụng giải thuật huấn luyện mạng nơ- 

ron để huấn luyện một mạng nơron với tập 
dữ liệu cho trước 

Áp dụng luật Bayes để tính các xác suất có 
điều kiện

Áp dụng giải thuật Bayes ngây thơ để huấn 
luyện và dự báo trên một tập dữ liệu nhỏ 

Áp dụng giải thuật k láng giềng để dự báo 
trên một tập dữ liệu nhỏ 

Trình bày phương pháp giải thuật di truyền 
Kỹ năng:
Vận dụng kiến thức để giải các bài toán 

thực tế
Viết báo cáo và trình bày các nội dung đã 

thực hành 
Cài đặt giải thuật cây quyết định ID3 
Cài đặt giải thuật huấn luyện Perceptron 
Cài đặt giải thuật bayes ngây thơ 
Cài đặt giải thuật k láng giềng 
Thái độ:
Nghiêm túc trong học tập 
Có thái độ tích cực và chủ động trong việc 

tìm kiếm tài liệu, cập nhật thông tin chuyên 
ngành.

Trách nhiệm: hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao đúng kỳ hạn 

Tư trong, trung thực trong thi cừ, đánh giá

2 HK1 Tự luận

590. Quản trị mạng 
Microsoft

Kiên thức:
Hiểu về lịch sử hệ điều hành Microsoft

2 HK2
Trắc nghiệm 
+ Thưc hành



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Window Windows.

Hiểu các mô hình mạng trong hệ thống 
Microsoft Windows: mô hình workgroup -  
peer -  to -  peer, mô hình domain 
client server.

Hiểu các khái niệm trong mô hình mạng 
domain Active Directory.

Hiểu và quản trị tài khoản người dùng, 
nhóm người dùng, chính sách nhóm, dịch vụ 
cài đặt từ xa, triển khai phần mềm.

Hiểu và quản trị các kiến trúc mạng Active 
Directory: domain -  site - forest.

Cấu hình IP trong Microsoft Windows, nối 
kết đến các mạng.

Cấu hình và quản trị các dịch vụ: DNS, 
DHCP.

Cấu hình và quản trị IP Routing, Public 
Key Infrastructure -  PKI.

Bảo mật giao thông mạng với IP Security.
Cẩu hình và quản trị Microsoft Windows 

Firewall và Network Access Protection.
Cấu hình, quản trị, bảo mật Web, FTP 

server.
Quản trị cập nhật -  Giám sát máy tính -  

Quản trị tập tin.
Cấu hình, quản trị dịch vụ cơ sở hạ tầng 

Terminal service.
Kỹ năng:
Nắm vững lịch sừ hệ điều hành Microsoft 

Windows.
Phân tích, thiết kế và cài đặt được các mô 

hình mạng Microsoft Windows.
Nắm vững kiến trúc hệ điều hành 

Microsoft Windows Server, Workstation các 
phiên bản phổ biến.

Cài đặt, cấu hình, xây dựng kiến trúc mạng 
domain Active Directory.

Tạo ra các tài khoản người dùng, nhóm 
người dùng.

Lập kế hoạch, tạo ra và quản trị các đối 
tượng chính sách nhóm.

Quản trị IP Routing.
Xây dựng và quản trị các dịch vụ: DNS,



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
DHCP, WWW, FTP, Firewall, Terminal 
Service, bảo mật mạng với IP Security.

Quản trị cập nhật -  Giám sát máy tính -  
Quản trị tập tin.

Xây dựng một hệ thống mạng, liên mạng 
Microsoft Windows hoàn chỉnh.

Thái độ:
Khi gặp các tình huống khác nhau: Thiết 

kế và cài đặt một hệ thống mạng, liên mạng 
với hệ điều hành Microsoft Windows hoàn 
toàn mới hoặc nâng cấp, mở rộng và tối ưu 
một hệ thống mạng, liên mạng Microsoft 
Windows, người thực hiện (nhà thiết kế, cài 
đặt và quản trị) có đủ kiến thức, kỹ năng để 
thực hiện.

Có ý thức tự cập nhật kiến thức về kiến 
trúc, chức năng, dịch vụ các hệ điều hành 
Microsoft Windows đang tồn tại trong thực 
tế.

591. Niên luận 1 Tin 
học

Kiên thửc:
Sinh viên tự tổng họp các kiến thức đã học về 

lập trình để tạo sản phẩm hoàn chỉnh theo 
hướng dẫn của giáo viên

Kỹ năng:
Lập trình tạo sản phẩm phần mềm đơn giản
Kỳ năng làm việc nhóm
Thái đọ:
Có trách nhiệm, chia sẻ trong làm việc nhóm.
Chủ động nghiên cứu nâng cao để giải quyết 

vấn đề

1 HK2 Thực hành

592. Niên luận 2 Tin 
học

Kiên thức:
Sinh viên tự tổng họp các kiến thức đã học về 

lập trình để tạo phần mềm quản lý thông tin
hoàn chỉnh theo hướng dẫn của giáo viên 

Kỹ năng:
Lập trình tạo sản phẩm phần mềm quản lý 
Kỹ năng làm việc nhóm 
Thái độ.ẻ
Có trách nhiệm, chia sẽ trong làm việc nhóm. 
Chủ động nghiên cứu nâng cao để giái quyết 

vấn đề

1 HK1 Thực hành

593. Niên luận 3 Tin Kiên thức: 1 HK1 Thưc hành



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
học Sinh viên tự tổng hợp các kiến thức đã học về 

lập trình để tạo sản phẩm hoàn chỉnh cho 
thiết bị di động theo hướng dẫn của giáo viên 

Kỹ năng:
Lập trình tạo sản phẩm phần mềm quản lý 
Kỹ năng làm việc nhóm 
Thái độ:
Có trách nhiệm, chia sẽ trong làm việc nhóm. 
Chủ động nghiên cứu nâng cao để giái quyết 

vấn đề

594. Lập trình nhúng 
IoT

Kiên thức:
Hiểu được các thuật ngữ cơ bản về IoT 
Hiểu kiến trúc một số ứng dụng IoT trong 

thực tế ^
Biết đến các loại cảm biến và cơ cấu chấp 

hành phổ biến 
Hiểu và phân biệt được các loại mạng truyền 

thông dùng trong hệ thống IoT 
Biết đến các dịch vụ tính toán đám mây như 

AWS IoT và ThinkSpeak 
Hiểu nguyên tắc của kiến trúc kiêu 

R£ST,CoAP,MQTT trong việc trao đổi dữ liệu 
Kỹ Năng
Lập trình với ngôn ngữ Python 
Sử dụng các loại cảm biến và cơ cấu chấp 

hành
Thiết kế ứng dụng theo kiểu REST, CoAP, 

hoặc MQTT 
Sử dụng các dịch vụ tính toán đám mây cho 

IoT
Xây dựng và đánh giá mô hình theo hệ thống 

IoT cho ứng dụng cụ thể nào đó 
Kỹ năng tự học và làm việc nhóm 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Trung thực và trách nhiệm về công việc, có 
khả năng làm việc độc lập 

Làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và 
trách nhiệm đối với nhóm 

Tự học tập năng cao trình độ và học tập suốt 
đời



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

595. Thực tập thực tế

Kiên thức:
Nhận biết được cơ cấu tổ chức và vận hành 

của một số loại hình hoạt động của công ty nơi 
làm việc.

Nêu được một số ứng dụng của các kiến thức 
đã được trang bị trong giải quyết các vấn đề 
thực tế.

Nêu được một số giải pháp, công nghệ được 
vận dụng tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 
nơi sinh viên thực tập.

Kỹ năng:
Kỳ năng thực hành, kỹ năng lập trình, kỹ 

năng giải quyết vấn đề thực tiễn tại đơn vị thực 
tập, kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng vận dụng các giải pháp CNTT và lựa 
chọn giải pháp phù họp để giải quyết các vấn 
đề thực tế.

Rèn luyện kỹ năng trình bày, giao tiếp và ứng 
xử tốt trong môi trường công việc.

Kỹ năng sáng tạo, nghiên cứu và tự học để 
nâng cao trình độ.

Thái độ:
Có ý thức và trách nhiệm trong công việc.
Rèn luyện tác phong nghề nghiệp, ý thức 

chấp hành kỷ luật trong lao động, thái độ giao 
tiếp với mọi người, phát huy tinh thần học hỏi, 
chủ động sáng tạo trong việc giải quyết các vấn 
đề của thực tiễn sản xuất, lao động và cuộc 
sống.

Có ý thức học tập suốt đời.

2 HK2 Thực tập

596. Tiểu luận tốt 
nghiệp Tin học

Kiên thức:
Nhận biết được cơ cấu tổ chức và vận hành 

các hệ thống CNTT
Nêu được một số ứng dụng của các kiến thức 

đã được trang bị trong giải quyết các vấn đề 
thực tế.

Nêu được một số giải pháp, công nghệ được 
vận dụng trong các bài tập này

Kỹ năng:
Kỹ năng thực hành, kỹ năng lập trình, kỹ 

năng giải quyết vấn đề thực tiễn tại đơn vị thực

6 HK2 Thực hành



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tập, kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng vận dụng các giải pháp CNTT và lựa 
chọn giải pháp phù họp để giải quyết các vấn 
đề thực tếằ ^

Rèn luyện kỹ năng trình bày, giao tiếp và ứng 
xử tốt trong môi trường công việc.

Kỹ năng sáng tạo, nghiên cứu và tự học đê 
nâng cao trình độ.

Thái độ:
Có ý thức và trách nhiệm trong công việc.
Rèn luyện tác phong nghề nghiệp, ý thức 

chấp hành kỷ luật trong lao động, thái độ giao 
tiếp với mọi người, phát huy tinh thân học hỏi, 
chủ động sáng tạo trong việc giải quyêt các vân 
đề của thực tiễn sản xuất, lao động và cuộc 
sống.

Có ý thức học tập suốt đời.

597. Cơ lý thuyết

Cơ học lý thuyết là môn học cơ sở ngành 
cung câp kiên thức cơ sở cho các học phân Sức 
bền vật liệu, Cơ kết cấu cũng như các học phần 
chuyên ngành khác. Nội dung của học phân 
này bao gồm 02 phần chính là tĩnh học và động 
lực họcằ Phần tĩnh học nghiên cứu các trạng 
thái cân bằng của vật rắn tuyệt đối dưới tác 
dụng của hệ lực. Ngoài ra, phần tĩnh học còn 
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về nội lực trong vật rắn biến dạng. Phần động 
lực học nghiên cứu chuyên động của vật răn 
tuyêt đối dưới tác dụng của hệ lực.

2 HK2 Tự luận

598.
Hình họa vẽ kỹ 
thuật xây dựng

Môn học này trang bị cho người kỹ sư khả 
năng tư duy không gian, kỹ năng 
sử dụng các công cụ vẽ thông thường cũng như 
các phần mềm và thiết bị vẽ tự động nhằm biểu 
diễn và đọc được các ý tưởng kỹ thuật trên bản 
vẽ theo đúng các tiêu chuẩn 
Việt Nam (TCVN) và quốc tế (ISO).

3 HK1 Tự luận

599. Sức bền vật liệu

Nắm vững các kiến thức, phân tích được nội 
lực, ngoại lực tác dụng lên vật thể từ đó giải 
quyết được các bài toán kết cấu trong chuyên 
ngành xây dựng tính đúng, đủ, chính xác.

4 HK1 Tự luận

600. Thủy lực cơ sở
Thủy lực cơ sở hay thủy lực nói chung là môn 

khoa học ứng dụng nghiên cứu các đặc trưng 
cơ bản, quy luật cân bằng và chuyển động của

3 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
chất lỏng, đặc biệt là nước để giải quyết các 
vấn đề thực tế trong kỹ thuật, phương pháp chủ 
yếu của việc nghiên cứu trong học phần Thủy 
lực cơ sở là sử dụng các công cụ toán học phức 
tạp. Kiến thức về khoa học thủy lực rất cần cho 
người cán bộ kỹ thuật ở nhiều ngành, lĩnh vực 
như thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước.

601. Trắc địa đại cương

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản 
về phương pháp chiếu hình, biểu diễn bê mặt 
trái đất lên mặt phẳng bản đồ giấy; các sai sổ 
trong đo đạc; các hệ tọa độ dùng trong trắc địa; 
các nguyên lý, phương pháp đo góc, đo độ dài, 
đo độ cao. định hướng đường thẳng; lưới 
khổng chế trắc địa; đo vẽ thành lập bản đồ; sử 
dụng bản đồ địa hình.

2 HK2 Tự luận

602. Thực tập Trắc địa 
đại cương

Sử dụng thành thạo các loại máy trắc đạc 
như: máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy toàn 
đạc, hiểu và vận dụng kỹ năng khảo sát, đo đạc 
thành lập bản đồ tỉ lệ lớn; Có khả năng phân 
tích và đánh giá để đưa ra các phương án kỹ 
thuật đo đạc để thành lập bản đồ một cách hiệu 
quả; Có kỹ năng tính toán xử lý các kết quả đo 
đac.

1 HK2 Thi thực 
hành

603. Vật liệu xây dựng

Giới thiệu các loại vật liệu xây dựng thông 
dụng. Cung cấp những kiến thức về cách xác 
định những tính chất chủ yếu, cách tính toán, 
lựa chọn và sừ dụng các loại vật liệu xây dụng 
nhằm đảm bảo các yêu cầu kinh tế-kỹ thuật

2 HK2 Tự luận

604. Thực tập Vật liệu 
xây dựng

Cung cấp cho sinh viên biết cách thực hành 
xác định các tính chất chủ yếu, biết tính toán, 
biết lựa chọn và sửa dụng vật liệu vật liệu vào 
cho từng công trình, và tổ chức thực hiện thi 
công công trình cho từng công trường cụ thể, 
nhằm đảm bảo tuổi thọ và các yêu cầu khác của 
công trình, để vừa đạt hiệu quả về kinh tế và 
đạt các yêu cầu về kỹ thuật

1 HK2 Thi thực 
hành

605. Cơ học kết cấu

Giả thuyết sơ đồ tính kết cấu. Phân tích cấu 
tạo hình học của kết cấu phẳng. Xác định các 
phản lực. Xác định nội lực tại một tiết diện bất 
kỳ trong kết cấu.Vẽ biểu đồ nội iực. Tính 
chuyên vị tại một tiêt diện. Xác định vị trí bât 
[ợi của tải trọng và cách đặt tải trọng để gây ra 
nôi lưc bất lơi nhất.

4 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

606. Thủy văn công 
trình

Môn học Thuỷ văn công trình cung cấp cho 
người học phương pháp cơ bản về thu thập, đo 
đạc và phân tích tính toán các yêu tô lượng 
mưa, khí tượng thuỷ văn, lưu lượng và mực 
nước tính toán để thiết kế khẩu độ thoát nước 
công trình cầu, cống, cao độ nền đường và các 
công trình giao thông khác.

2 HK2 Tự luận

607.
Phương pháp 

nghiên cứu và viết 
BCKH

Trong quá trình đào tạo ở trường Đại học, 
sinh viên không chỉ lĩnh hội tri thức từ phía 
giáo viên, mà học còn phải tự học và tự nghiên 
cứu. Học phần này chứa đựng những nội dung 
về các khái niệm, qui trình và cấu trúc của 
phương pháp nghiên cứu khoa học. Đe từ đó 
sinh viên định hướng được việc lựa chọn đê tài 
nghiên cứu, soạn được đề cương và áp dụng 
được các phương pháp nghiên cứu trong khi 
thu thập và xử lý thông tin họp lý trong khi tiên 
hành công trình nghiên cứu khoa học. Sinh 
viên sẽ chủ động trong việc đăng ký thực hiện 
đề tài nghiên cứu cấp trường cũng như tiến 
hành luận văn tốt nghiệp hay đồ án tôt nghiệp 
một cách khoa học và thành công.

2 HK2 Tự luận

608. Kỹ thuât điện xây 
dựng

Học phần Kỳ Thuật Điện - XD được thiết 
riêng cho sinh viên không chuyên ngành Kỹ 
Thuật Điện, Nội dung chính cấp cho sinh viên 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng những kiến 
thức con bản về mạch điện một chiều, mạch 
điện xoay chiều một pha, mạch điện xoay chiều 
ba pha và các phương pháp sử dụng Điện an 
toàn. Hơn nữa còn cung cấp cho sinh viên 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng những kiến 
thức cơ bản về kỹ thuật chiếu sáng trong nhà 
(Indoor) và Kỹ Thuật chiếu sáng ngoài trời 
(Outdoor). Thêm vào đó môn học còn cung câp 
các kiến thức cơ bản và các bước Thiết kế cung 
cấp điện cho một công trình xây dựng quy mô 
vừa và nhỏ như là: Nhà ở dân dụng, Khu nhà 
chung cư, trường học, phân xưởng sản xuất, 
công trình chiếu sáng đường giao thông...

2 HK2 Tự luận

609. Nguyên lý qui 
hoạch

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các 
nguyên tắc và công cụ cơ bản được sử dụng 
Wong công tác lập quy hoạch hiện nay, là kiên 
thức nền cho các học phần quy hoạch chuyên

2 HK2 Trắc nghiệm 
+ Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
môn tiếp theo.

610. Cơ học đất

Cơ học đất là học phần cơ sở ngành, cung cấp 
kiến thức cơ sở cho các học phần Nền móng 
công trình, công trình trên đất yếu. Nội dung 
chính của học phần Cơ học đất gồm có: Tính 
chất vật lý của đất, phân bố ứng suất trong đật, 
biến dạng của đất nền, sức chịu tải của đất nền 
và áp lưc ngang của đất và tường chắn.

3 HK1 Tự luận

611.
Thực tập Cơ học 

đất

Cung cấp cho sinh viên biết cách thực hành 
xác định các tính chất chủ yếu, biết tính toán, 
biết lựa chọn và sửa dụng vật liệu vật liệu vào 
cho từng công trình, và tổ chức thực hiện thi 
công công trình cho từng công trường cụ thể, 
nhằm đảm bảo tuổi thọ và các yêu cầu khác của 
công trình, để vừa đạt hiệu quả về kinh tế và 
đat các yêu cầu về kỹ thuật

1 HK1 Thi
hành

thực

612.
Địa chất công 

trình

Là cơ sở cho các môn học cơ học đât, nên 
móng, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản khi sử dụng các tài liệu địa chât đê 
thiết kế và xây dựng công trình. Đồng thời, 
giúp sinh viên nhận biết được các khoáng vật 
và các mẫu đất đá trong tự nhiên. Thực hiện 
các quy trình thí nghiệm ngoài trời cũng như 
trong phòng, giúp sinh viên hệ thống lại những 
kiến thức đã được học trên lóp, biết được quy 
trình thí nghiệm các thông số cơ bản của đất, 
đá trong phòng thí nghiệm, biết được quy trình 
và lập được báo cáo địa chất.

3 HK1 Tự luận

613. Thực tập Địa chất 
công trình

Nhận biết được các khoáng vật và các mẫu 
đất đá trong tự nhiên;

Có kiến thức về việc thu thập thông tin địa 
chất phục vụ cho công tác nền móng công 
trình.

Xây dựng, phân tích và đánh giá các phương 
án liên quan đến vấn đề về thu thập thông tin 
địa chất công trình cũng như các kết quả khảo 
sát địa chất thu được một cách khách quan, 
trung thực, phục vụ công tác thiết kế nền móng 
theo các tiêu chuẩn hiện hành. 
- Thực hiện các quy trình thí nghiệm ngoài trời 
cũng như trong phòng, giúp sinh viên hệ thống 
lại những kiến thức đã được học trên lớp, đồng 
thời biết được quy trình thí nghiệm các thông

1 HK1 Thi
hành

thực



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
sổ cơ bản của đất, đá trong phòng thí nghiệm;

Biết được quy trình và lập được báo cáo địa 
chất;

614. Kiến trúc công 
trình

Môn học Kiến trúc công trình giúp Sinh viên 
Ngành Xây dựng nắm bắt được hai vấn đề lớn: 
Cấu tạo Kiến trúc và Nguyên lý thiết kế Kiến 
trúc.

Giới thiệu các yêu cầu của từng thể loại kiến 
trúc trong bối cảnh chung và ngành kiến trúc.

Nắm được cấu tạo của các bộ phận cơ bản 
của một công trình kiến trúc, những nguyên tắc 
cơ bản để làm cơ sở đề xuất cho các giải pháp 
về cấu tạo cho công trình phù họp với từng 
điều kiện cụ thể.

Giới thiệu các đặc điểm của thể loại công 
trình như nhà ở, nhà công cộng.

Trình tự thiết kế các công trình kiến trúc, 
phương pháp đánh giá về hiệu quả kinh tế 
trong thiết kế của một công trình.

2 HK1 Tự luận

615. Đồ án kiến trúc

Giảng viên cho đầu để theo 2 cách: - Cho 
trước khu đất, các yêu cầu sử dụng, người học 
có nhiệm vụ phân tích nhu cầu, các giải pháp 
để thiết kế một công trình hoàn chỉnh, gồm: 
mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt, vài chi tiết, có 
thể thêm phần phối cảnh hình khối. Đầu đề 
này chỉ áp dụng cho dạng nhà ở. - Dạng công 
trình công cộng khác, cho trước nhu câu sử 
dụng, người học tìm hiểu một công trình có 
sẵn, phân tích, thiết kế hoàn chỉnh công trình 
theo yêu cầu.

1 HK1
Viết báo cáo 
+ bảo vệ đồ 
án

616. Kết cấu thép - Gỗ

Kết cấu thép là học phần chuyên ngành cung 
cấp cho sinh viên kiến thức để tính toán thiết 
cế các loại liên kết, cấu kiện dâm, cột dàn của 
các công trình xây dựng làm hoàn toàn bằng 
thép và gỗ dân dụng và công nghiệp.

2 HK1 Tự luận

617. Tin học ứng dụng 
- Kỹ thuật

Tin học ứng dụng -  xây dựng gồm 02 phần là 
AutoCAD va SAP2000. Trong đó AutoCAD là 
một phần mềm quan trọng trong lĩnh vực cơ 
khí, xây dựng và một số lĩnh vực khác. 
Autocad được dùng để thực hiện các bản vẽ kỳ 
thuật trong các ngành: Xây dựng, Cơ khí, Kiến 
trúc, Điên, Bản đồ. Sử dụng AutoCAD có thê

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
vẽ thiết kế các bản vẽ hai chiều (2D: two 
dimension), mô hình hóa hình học (thiết kế ba 
chiều -  3D: three dimension) và tạo hình ảnh 
thực vật thể (tô bóng -  Render). Đặc biệt, khi 
sử dụng phần mềm này người thiết kế có thể in 
được bản vẽ chính xác theo đúng tỉ lệ.

Phần mềm SAP2000 
(Structural Analysis Program) là một bước đột 
phá của họ phần mềm SAP, mà theo CSI tuyên 
bố SAP2000 là công nghệ ngày nay cho tương 
lai. SAP2000 đã tích họp các chức năng phân 
tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn 
và chức năng thiết kế kết cấu thành một. Ngoài 
khả năng phân tích các bài toán thường gặp của 
kết cấu công trình, SAP 2000 đã bổ sung thêm 
các loại phần từ mẫu và tính năng phân tích kết 
cấu phi tuyến.

618. Qui hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị là học phần chuyên ngành 
cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về quy hoạch đô thị cho sinh viên các ngành có 
liên quan nhằm vận dụng trong công tác thiết 
kế quy hoạch, giao thông và quản lý xây dựng 
đô thi.

2 HK1 Tự luận

619. Kết cấu bê tông 1

Giúp người học hiếu biết và vận dụng được 
những nguyên tắc tính toán kết cấu bê-tông cốt 
thép của các dạng cấu kiện chịu lực uốn, nén, 
kéo, xoắn; tính toán biến dạng (võng, nứt) theo 
tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, để vận dụng 
vào tính toán hệ kết cấu công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp (môn kết cấu bê-tông 
-CTDD).

3 HK1 Tự luận

620. Cấp thoát nước

Đây là học phần cơ bản của lĩnh vực cấp thoát 
nước, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về hệ thống cấp thoát nước trong 
nhà và đô thị. Từ đó hướng dẫn sinh viên cách 
thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà 
đồng thời đánh giá hiện trạng và đề ra các giải 
pháp thiết kế hệ thống cấp nước và thoát nước 
thải cho đô thi.

2 HK2 Tự luận

621. Máy xây dựng

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về máy thiết bị xây dựng, giúp sinh viên 
nắm được các tính năng và nguyên lý làm việc 

cách chọn thiết bị xây dựng phù họp với yêu

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cầu công việc, an toàn lao động giúp sinh viên 
nắm vững quy đinh pháp lý hiện hành của nhà 
nước về quản lý an toàn lao động, công tác an 
toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng 
cháy chữa cháy trong công tác quản lý và thi 
công xây dựng công trình.

622. Kết cấu bê tông 2

Hệ chịu lực của công trình xây dựng dân 
dụng bằng bê tông cốt thép bao gồm: sàn, dầm, 
cột, móng và các chi tiết phụ khác (bể nước, 
cầu thang,...) được phân tích, tính toán trong 
môn học này, giúp người học giải quyết được 
bài toán tính toán nội lực các kết cấu trên, kết 
hợp với học phần Kết cẩu bê tông cơ sở  để tính 
toán cốt thép, bố trí thép, thể hiện qua bản vẽ 
kỳ thuật hoàn thiện một công trình xây dựng 
bằng bê tông cốt thép.

3 HK2 Tự luận

623. Đồ án kết cấu bê 
tông

Mô hình hóa, phân tích tải và nội lực, tính 
toán cốt thép cho kết cấu sàn, dầm, khung công 
trình xây dựng dân dụng bằng bê tônạ cốt thép.

1 HK2
Viêt báo cáo 
+- bảo vệ đồ 
án

624ễ Nền móng công 
trình

Nền móng công trình là học phần chuyên 
ngành cung cấp cho sinh viên kiến thức để tính 
toán thiết kế các loại móng cho công trình xây 
dựng như: móng đơn, móng băng, móng bè, 
móng cọc. Nội dung chính của học phần Nen 
móng công trình gồm có: Khái niệm về nền 
móng, móng nông, móng cọc, kiểm tra chất 
lượng cọc, xử lý và gia cố đất nền.

3 HK2 Tự luận

625. Đồ án nền móng 
công trình

Mô hình hóa, phân tích tải và nội lực, tính 
toán kết cấu cho móng: tính kết cấu đài móng, 
tiết diện và độ dài cọc, tính toán kết cấu thép 
cho cọc và đài móng.

1 HK2
Viết báo cáo 
+ bảo vệ đồ 
án

626. Kết cấu thép 2
(Nhà CN)

Thiết kế kiến trúc nhà thép công nghiệp: lựa 
chọn các kích thước, bản vẽ mặt bằng kiến 
trúc, mặt đứng kiến trúc, các mặt cắt kiến trúc. 
Giả thuyết sơ đồ tính toán thiết kế kết cấu một 
nhà thép công nghiệp. Thiết kế kết cấu chịu lực 
của nhà thép công nghiệp: thiết kế tiết diện của 
các cấu kiện chịu lực chính trong công trình 
như cột, vì kèo, xà gồ, dầm cầu trục và các chi 
tiết liên kết...Hoàn chỉnh bộ hồ sơ thiết kế bản 
vẽ thi công một công trình nhà thép công 
nghiệp: thuyết minh và các bản vẽ cấu tạo kết 
cau.

2 HK2 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

627. Đồ án kết cấu thép

- Thiết kế kiến trúc nhà thép công nghiệp một 
tầng, một nhịp: lựa chọn các kích thước, bản vẽ 
mặt bằng kiến trúc, mặt đứng kiến trúc, các mặt 
cắt kiến trúc

- Giả thuyết sơ đồ tính toán thiết kế kết cấu 
một nhà thép công nghiệp một tầng, một nhịp.

- Thiết kế kết cấu chịu lực của nhà thép công 
nghiệp một tầng, một nhịp: thiết kế tiết diện 
của các cấu kiện chịu lực chính trong công 
trình như cột, vì kèo, xà gồ, dầm cầu trục và 
các chi tiết liên kết...

- Hoàn chỉnh bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
một công trình nhà thép công nghiệp một tầng, 
một nhịp: thuyết minh và các bản vẽ cấu tạo 
kết cấu, các bản vẽ chi tiết kết cấu.

1 HK2
Viết báo cáo 
+ bảo vệ đồ 
án

628. Kỹ thuật thi công

Kỹ thuật thi công là một học phần trang bị 
kiến thức thi công cơ bản, quy trình, nguyên 
tắc khi thi công các công tác cơ bản trong thi 
công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp: Thi công đất và công trình đất, thi công 
nền móng và cọc cừ, thi công công tác cốp pha, 
giàn giáo, cốt thép, bê tông và bê tông cốt thép 
toàn khối, công tác xây trát và hoàn 
thiện.Trang bị kiến thức lý luận và thực hành, 
phân tích và vận dụng, ứng xừ khi học các học 
phần tiếp theo: Đồ án thi công, thực tập tốt 
nghiêp cuối khóa, Đồ án tốt nghiệp.

3 HK2 Tự luận

629. Chuyên đề thí 
nghiệm công trình

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành xây 
dựng một số kiến thức về thí nghiệm công trình 
ở ngoài hiện trường cũng như trong phòng thí 
nghiệm như: Đo độ chặt cát san lấp, đo biến 
dạng, đo lún...

1 HK1 Viết báo cáo

630. Thực tế chuyên đề

Chuyên đề thực tế giúp cho sinh viên nắm 
được công việc thực tế của ngành xây dựng 
như: sản xuất VLXD, thiết kế, thi công, quản lý 
dự án xây dựng ...

1 HK1 Viết báo cáo

631.
Chuyên đề công 
nghệ bê tông xi 

măng

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành xây 
dựng một số kiến thức về thí nghiệm công trình 
ở ngoài hiện trường cũng như trong phòng thí 
nghiệm như: Đo độ chặt cát san lấp, đo biến 
dạng, đo lún...

1 HK1 Viết báo cáo

632. Công trình trên đât
yếu

Giúp sinh viên hiểu được các tính chất cơ bản 
của đất yếu, các phương pháp giá cố nền đất và 2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thiết kế nền móng trên vùng đất yếu, phục vụ 
xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiêp, giao thông và thuỷ lợi

633. Tổ chức thi công

Những khái niệm cơ bản về môn học; thiết kế 
tổ chức xây dựng, thiết kế tổ chức thi công; 
Tính toán và lập tiến độ thi công theo sơ đông 
ngang; Tính toán và lập tiến độ thi công theo 
phương pháp dây chuyền; Tính toán và lập tiến 
độ thi công theo sơ đồ mạng; Thiết kế được 
tổng mặt bằng thi công trong từng giai đoạn 
xây dưng.

2 HK1 Tự luận

634. Đồ án thi công

Củng cố sinh viên những kiến thức thực hiện: 
Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công, tính 
khối lượng và khả năng chịu lực của cốt pha 
cây chống trong quá trình thi công, tính khối 
lương các công tác thi công, tính thời gian thi 
công, lập tiến độ quá trình thi công....

1 HK1
Viết báo cáo 
+- bảo vệ đồ 
án

635. Quản lý dự án xây 
dựng

Quản lý dự án xây dựng là học phân lý thuyêt 
thuộc nhóm kiến thức kinh tế và quản lý trong 
xây dựng. Học phần này trang bị cho người học 
những kiến thức căn bản về quản lý dự án bao 
gồm việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và 
kiểm soát một dự án xây dựng từ giai đoạn 
hình thành dự án cho đến khi kết thúc dự án: 
Cách thức ra quyết định và thực hiện công việc 
trong điều kiện ràng buộc về thời gian, chi phí 
và nhân lực, các hình thức tô chức quản lý dự 
án, phương pháp lập kế hoạch, tiến độ, kiểm 
soát dư án và phân phôi tài nguyên.

3 HK1 Tự luận

636.
Kết cấu bê tông 3 

(Cấu kiện đặc 
biệt)

Những khái niệm cơ bản về môn học; Tính 
toán cầu thang các loại, tính bể nước ngầm, bể 
nước mái, tường chắn đất nhà cao tầng....

3 HK1 Tự luận

637. Công trình giao 
thông

Cung cấp cho sinh viên hiểu rõ những kiến 
thức cơ bản về Khái niệm về giao thông đô thị; 
Quy hoạch mạng lưới đường trong đô thị; Thiết 
kế các yếu tố hình học của tuyến đường; Thiêt 
kế kết cấu áo đường mềm; Thiết kế kết cấu áo 
đường cứng (BTXM); cấu  tạo nền dường; 
Thiêt kế hệ thống thoát nước đường phố; Câu 
tạo công trình phụ trợ như cây xanh, chiếu 
sáng, bãi đậu xe...; Đo bóc khối lượng công 
trình giao thông và công trình hạ tâng kỹ thuật 
đô thi.

2 HK1 Tự luận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

638. Tiếng Anh chuyên 
ngành - XD

Tiếng anh chuyên ngành - XD là học phần 
chuyên ngành, giúp sinh viên có thể đọc hiểu 
các tài liệu bằng tiếng anh liên quan đến ngành 
xây dựng. Ngoài ra sinh viên cũng có thể trình 
bày và bảo vệ một vấn đề xây dựng bằng tiếng 
anh trước đám đông.

3 HK1 Tự luận+ trắc 
nghiệm

639. Công trình thủy

Công trình thủy là một ngành học lớn, tuy 
nhiên trong phạm vi nhỏ của học phần này 
nhằm giúp cho sinh viên ngành xây dựng dân 
dụng & công nghiệp có kiến thức cơ bản về 
phân bố áp lực đất lên tường chắn và có khả 
năng phân tích thiết kế một số loại tường chắn 
thường gặp trong thực tiễn.

2 HK1 Tự luận

640. Nhà nhiều tầng

Nhà nhiều tầng là học phần mở rộng và 
chuyên sâu của nhóm môn học kết cấu bê tông 
cốt thép. Học phần này cung cấp cho sinh viên 
với những kiến thức kỹ thuật về nhà nhiều 
tầng. Nội dung chính của học phần gồm: Khái 
niệm và những giải pháp thiết kế nhà nhiều 
tầng; Xác định các tải trọng đặc biệt tác dụng 
lên nhà cao tầng (Tải trọng gió động, tải trọng 
động đất, tải trọng trực thăng, tải trọng thang 
máy); Phân tích kết cấu nhà cao tầng. Ngoài ra, 
học phần giới thiệu các phần mềm ứng dụng 
trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng như Etabs, 
Safeế

3 HK1 Tự luận

641. Thực tập thực tế

Học phần Thực tập thực tế nhằm tạo cơ hội 
cho sinh viên làm việc trực tiếp tại cơ quan, 
công ty, công trường, để sinh viên hiểu rõ vận 
dungj các kiến thức đã học vào trong thực tế 
bằng cách đến tại công ty để làm việc thực tập 
thực tế. Từ đó, sinh viên có thể vận dụng 
những kiến thức đã học vào thực tế; sinh viên 
cũng có thể bổ sung, cập nhật thêm kiến thức 
mới từ việc tiếp cận trực tiếp với cáccông việc 
thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án.

2 HK2 Viết báo cáo

642. Khóa luận tốt 
nghiệp

Khóa luận tôt nghiệp. Cung câp cho sinh viên 
những nội dung học phần như:

Nội dung và nhiệm vụ đồ án: Giới thiệu 
công trình, tổng quan kiến trúc. Mục đích, diện 
tích, công năng sữ dụng. Điện, nước, phòng 
cháy chữa cháy...

Xác định tải trọng tính toán: Xác định tải

10 HK2 Bảo vệ khóa 
uận



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
trọng tính toán. Tính toán sàn điên hình và sàn 
mái. Tính toán dầm dọc( nếu không giải khung 
KG). Tính toán cầu thang 

Xác định tải trọng tính móng: Lựa chọn 
phương án móng. Tính toán một số móng điển 
hình dưới khung. Kiểm tra chọc thủng đài, 
kiểm tra lún móng.

Lưa chon thi công móng hoặc sàn: Chọn 
máy thi công. Tính toán khả năng chịu tải côt 
pha, chống. Tính khối lượng các công tác thi 
công. Mặt bằng thi công, tiến độ 

Thể hiện bản vẽ - thuyết minh tính toán: 
Khung tên và tỉ lệ bản vẽ theo qui định Trường. 
Nội dung bản vẽ đúng yêu cầu đề tài khóa luận. 
Bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A l. Trình bày 
bản vẽ đúng kí hiệu kỹ thuật. Thuyết minh giấy 
A4, bìa, font chữ theo qui định của Trường.

643. Tiểu luận tốt 
nghiệp

Phần kiến trúc: Thuyết minh sơ lược về giải 
pháp mặt bằng, tổng mặt bằng, giải pháp kết 
cấu, giải pháp điện, nước, PCCC. Bản vẽ kiến 
trúc

Phần kết cấu: Thiết kế tối thiểu 1 sàn tầng 
điển hình. Thiết kế tối thiểu 1 cầu thang bộ 
điển hình. Thiết kế tối thiểu 1 khung phẳng 
điển hình hoặc khung không gian. Bản vẽ kết 
cấu

Phần nền móng: Phân tích số liệu địa chất. 
Chọn phương án móng. Thiết kế móng theo tối 
thiểu 1 phương án và tính tối thiểu 2 móng có 
tải trọng khác nhau. Bản vẽ thiêt kê móng

6 HK2

Phân công 
GỴ Chấm 
điểm tiểu 
luận

644. Kết cấu gạch đá

Môn học này giúp người học năm vững các 
tính chất vật liệu trong khối xây gạch đá, 
những vấn đề cơ bản về tính toán cũng như cấu 
tạo của kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép và kêt 
cấu gỗ. Những phương pháp tính toán và cấu 
tạo dựa vào tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy 
phạm đã được nhà nước ban hành và có tham 
khảo các tài liệu mới nhất của nước ngoài.

2 HK2 Tự luận

645. Luật xây dựng

Cung cấp cho sinh viên hiểu rõ những kiến 
thức cơ bản về pháp luật trong hoạt động xây 
dựng thông qua luật, các nghị định và thông tư 
liên quan, nghiên cứu vận dụng sáng tạo luật 
xây dưng trong thực tiển. Sau khi học xong

2 HK2 Trắc nghiệm



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
môn học sinh viên phải nắm vững kiến thức 
pháp luật xây dựng và tham gia hoạt động xây 
dựng đạt hiệu quả.

646. Kinh tế ngành XD

Học phần kinh tế xây dựng là học phần lý 
thuyết thuộc nhóm kiến thức kinh tế và quản lý 
trong xây dựng. Học phần này trang bị cho sinh 
viên kiến thức cơ bản, tổng quát về đặc điểm 
kinh tế của ngành xây dựng, cung cấp các 
phương pháp xác định chi phí xây dựng cũng 
như những cơ sở lý luận về kinh tế, kỹ thuật 
nhằm đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án kỳ 
thuật, các dự án đầu tư cũng như các giải pháp 
thiết kế tốt nhất. Học phần còn cung cấp kiến 
thức để sinh viên tính toán được chi phí xây 
dựng (dự toán) cho 1 công trình xây dựng vừa 
và nhỏ theo những quy định của pháp luật Việt 
Nam. Ngoài ra, học phần này giúp cho sinh 
viên thấy được sự tác động của các yếu tố kinh 
tế, xã hội tác động lên dự án xây dựng

2 HK2 Tự luận

647. Hệ thống thông tin 
kế toán 1

Giúp s v  hiểu về tổ chức phân tích, tổ chức 
xử lý, đánh giá và kiểm soát thông tin kế toán 
trong điều kiện xử lý thủ công hoặc đã tin học 
hóa.

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

648. Kế toán tài chính 
2

Sv nắm được công tác kế toán thực tế các 
phần hànhxác khoản thanh toán, quá trình tiêu 
thụ, quá trình xác định kết quả kinh doanh, vốn 
chủ sở hữu, lập báo cáo tài chính và pháp luật 
liên quan

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

649. Kiểm toán 1
Mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về 

hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho 
nội dung đào tạo ngành Kế toán ở bậc Đại học.

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

650. Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 1

Trang bị cho s v  kiến thức tổng quát về hoạt 
động của ngân hàng thương mại s v  nắm một 
số quy định, nội dung liên quan đến các nghiệp 
vụ huy động vốn và cho vay của ngân hàng 
thương mại; hiểu, vận dụng một số nghiệp vụ 
cho vay thông thường

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

651. Quản trị rủi ro tài 
chính

Cung cấp những kiến thức cơ bản về rủi ro tài 
chính và những công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu 
quả đứng trên góc độ doanh nghiệp và ngân 
hàng.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

652. Tư tưởng Hô Chí Sinh viên có thể trình bày khái niệm tư tưởng 2 HK1 Điêm quá



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Minh Hồ Chí Minh và những tư tưởng, luận điếm, 

quan điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình hình 
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

653. Tin học ứng dụng 
kế toán

Giúp s v  hiểu cách ứng dụng tin học để thực 
hành hạch toán và lập sổ sách kế toán bằng 
excel.

3 HK1

Điêm quá 
trình: 50% 
Thi kết thúc: 
50%

654. Phân tích tài chính
Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo 
cáo tài chính

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

655. Hệ thống thông tin 
kế toán 2

Hiểu về tổ chức phân tích, tổ chức xử lý, đánh 
giá và kiểm soát thông tin kế toán trong điều 
kiện xử lý thủ công hoặc đã tin học hóa. 
Hiểu và thực hiện tốt công việc kế toán trong 
điều kiện doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế 
toán.
Thực hiện công tác của chuyên viên phân tích 
hệ thống trong các doanh nghiệp, thực hiện 
dịch vụ tư vấn, thiết kế và tin học hóa công tác 
kế toán, các doanh nghiệp sản xuất cung cấp 
phần mềm kế toán.

3 HK2

Điểm quá 
trình: 50% 
Thi kết thúc: 
50%

656. Kế toán chi phí

s v  nắm được quy trình kế toán chi phí sản 
xuất và tính giá thành theo mô hình thực tế, mô 
bình định mức, mô hình ABC, cách lập và tổng 
hợp báo cáo chi phí, pháp luật kế toán liên 
quan.

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

657. Kế toán ngân hàng 
thương mại

Trang bị kiến thức cơ bản về công tác tố 
chức, thực hiện nghiệp vụ kế toán trong ngân 
hàng, chủ yếu là tại các ngân hàng thương mại, 
cụ thể như: Tổ chức công tác kế toán trong 
hoạt động ngân hàng; Kế toán nghiệp vụ huỵ 
động vốn; Kế toán các nghiệp vụ cho vay; Kê 
toán các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiên 
mặt; Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân 
hàng; Kế toán TSCĐ và công cụ lao động; Kê 
toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ; Ke 
toán chi phí, thu nhập, xác định và phân phôi 
kết quả kinh doanh.

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

658ằ Kế toán quản trị

s v  nắm được kế toán quản trị tổng quan, ứng 
dụng các phương pháp phân loại chi phí và lập 
báo cáo, mô hình C-V-P, lập dự toán ngân 
sách, báo cáo bộ phận, ứng dụng thông tin

3 HK2

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thích họp ra quyêt định

659.
Tiếng Anh chuyên 

ngành kế toán

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ 
bản của lĩnh vực Kế toán, giúp sinh viên xây 
dựng được vốn từ vựng kế toán thông qua các 
bài đọc hiểu trong giáo trình, các bài báo 
chuyên ngành sưu tầm. Bên cạnh đó, kỹ năng 
nghe nói của sinh viên cũng được cải thiện 
thông qua các bài nghe, các chủ đề thảo luận 
nhóm xoay quanh kế toán. Sinh viên cũng sẽ 
vận dụng được những kiên thức đã học băng 
các bài thuyết trình, nhập vai trước lóp với chủ 
đề tự chọn trong lĩnh vực Ke toán.

2 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

660. Chuyên đề kế toán

Vận dụng, tuân thủ các chuấn mực và Pháp 
luật về tài chính -  kế toán trong công tác kế 
toán và thống kê. Thu thập, phân loại, xử lý và 
tổ chức hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh phù hợp với chuẩn mực ké toán. 
Tham gia tổ chức được hệ thống kế toán bao 
gồm: tổ chức triển khai hệ thống thông tin kế 
toán, hệ thống chứng từ -  sổ sách kế toán, báo 
cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị; Tổ chức 
được công tác kế toán tại doanh nghiệp, đơn vị 
HCSN và các chương trình/dự án kinh tế -  xã 
hội. Thực hiện báo cáo thuế, thống kê và lưu 
trữ thông tin kế toán theo quy định của Pháp 
luật. Vận dụng, thiết kế được thông tin kế toán 
phục vụ cho công tác ra quyết định của Lãnh 
đạo. Sừ dụng được các phần mềm kế toán

6 HK2 100% bài tập 
lóp cuối kỳ

661. Đạo đức ngành kế 
toán

Trang bị cho sinh viên kiến thức về chuấn 
mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm 
toán. Vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong 
hoạt động kế toán, kiểm toán trong các doanh 
nghiệp. Nêu lên một số hành vi phi đạo đức 
nghề nghiệp hiện nay.

2 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

662. Nguyên lý kế toán

Giúp Sv xác định được các đối tượng kế toán, 
hệ thống văn bản pháp quy liên quan, vận dụng 
các phương pháp kế toán giải quyết các nghiệp 
vụ kinh tể trong DN

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

663.
Xác suất thống kê 
(Khối ngành Kinh 

tế và Kỹ thuật)

Hiểu các khái niệm về xác suất, biến ngẫu 
nhiên, qui luật phân phối xác suất của biến 
ngẫu nhiên, tổng thể và mẫu 
Hiểu về các tham số đặc trưng của biến ngẫu 
nhiên và các tham số đặc trưng của mẫu

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Hiểu các công thức tính xác suất 
Vận dụng kiến thức xác suất thống kê cho việc 
tư vấn và dư báo

664. Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về kinh tế học vĩ mô, nhằm giúp cho sinh 
viên thấy được bức tranh toàn cảnh của nền 
kinh tế và biết cách vận dụng lý thuyết để giải 
thích những vấn đề kinh tế vĩ mô mà thực tế 
đăt ra.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

665.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đề thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiêp ở mức độ 
cơ bản

4 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

666.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đề thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiêp ở mức độ 
cơ bản

4 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

667.
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
học - Kế toán

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viêt 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đề thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiêp ở mức độ 
cơ bản

2 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

668. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đê thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiêp ở mức độ 
cơ bản

2 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

669. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về các phương pháp tiến hành một nghiên 
cứu một cách có hệ thống và mang tính khoa 
học. Sinh viên sẽ được giới thiệu về các bước 
thực hiện một nghiên cứu, từ đặt vấn đề, tông 
quan tài liệu, thu thập thông tin, cho đến hoàn 
thành và báo cáo đề án nghiên cứu. Sinh viên 
sẽ được giới thiệu về những thiết kế nghiên cứu 
khác nhau, về cách chọn mẫu, cách đo đạc, và 
cách thức tổ chức nghiên cứu để có thể tự mình

2 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
áp dụng vào các đề án nghiên cứu của mình sau 
na> .

670. Kế toán tài chính 
1

Cung cấp cho s v  kiến thức: Tổng quát về tổ 
chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 

Quy trình kế toán thực tế các phần hành: vố n  
bằng tiền và khoản ứng trước; Hàng tồn kho; 
Tài sản cố định; Tiền lương -  Các khoản trích 
theo lương -  Trích trước tiền lương nghỉ phép 
của công nhân sản xuất; Đầu tư tài chính.

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

671. Kiểm toán 1

Trang bị cho người học những kiến thức cơ 
bản về kiểm toán, hiểu được vai trò, chức năng 
của kiểm toán đối với nền kinh tế. Người học 
sẽ nắm được phương thức hoạt động của kiểm 
toán độc lập, phương pháp nghiên cứu các 
chuẩn mực kiểm toán và các văn bản pháp luật 
có liên quan cũng như cách thức vận dụng 
chúng vào công việc kiểm toán thực tế

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

672. Lý thuyết Tài 
chính -  Tiền tệ

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng, bảo hiểm, 
ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị 
trường tài chính và các tổ chức trung gian, hệ 
thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, 
lạm phát và chính sách tiền tệ, quan hệ thanh 
toán và tín dụng quốc tế

3 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

673. Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 1

Trang bị cho s v  kiến thức tổng quát về hoạt 
động của ngân hàng thương mại s v  nắm một 
số quy định, nội dung liên quan đến các nghiệp 
vụ huy động vốn và cho vay của ngân hàng 
thương mại; hiểu, vận dụng một số nghiệp vụ 
cho vay thông thường

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

674. Nguyên lý thống 
kê kinh tế

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản liên quan đến thống kê; đồng thời vận 
dụng các phương pháp thống kê để phân tích 
các đặc trưng của tổng thể nghiên cứu và xem 
xét mối quan hệ của chúng thông qua dữ liệu từ 
các quan sát được thu thập trong mẫu nghiên 
cứu.

3 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

675. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức co 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỳ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đề thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản

4 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

676.
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ 
bản về đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra 
đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

2 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

677.
Hệ thống thông tin 

kế toán 1

Giúp s v  hiểu về tổ chức phân tích, tổ chức 
xử lý, đánh giá và kiểm soát thông tin kê toán 
trong điều kiện xử lý thủ công hoặc đã tin học 
hóa.

3 HK2

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

678. Kinh tế vi mô

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về 
hoạt động của thị trường, luật cung câu, làm 
nền tảng cho các môn học về chuyên ngành kế 
toán, tài chính, quản trị kinh doanh và kinh tê 
đối ngoại

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

679. Marketing căn bản

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 
căn bản về Marketing; ý nghĩa, vai trò của 
Marketing trong hoạt động quản trị sản xuât 
kinh doanh. Từ đó, học viên vận dụng lập kê 
hoạch Marketing cho doanh nghiệp trong lĩnh 
vực kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

2 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

680. Quản trị học căn 
bản

Học phần Quản trị học căn bản được thiết kế 
nhàm cung cấp cho người học những kiến thức 
nền tảng về quản trị. Nội dung của học phân sẽ 
giới thiệu các khái niệm về quản trị, những 
chức năng cơ bản của quản trị, những kỹ năng 
cần thiết của nhà quản trị. Học phần Quản trị 
học căn bản cũng đề cập đến lịch sử ra đời và 
phát triển của các học thuyết quản trị; Giới 
thiệu về các yếu tố môi trường hoạt động của 
một tổ chức. Thêm vào đó, học phần này cũng 
cung cấp cho người học kiến thức về quá trình 
thông đạt và quản trị thông tin. Một nội dung 
nữa của học phần là trang bị cho người học 
kiến thức và kỳ năng trong việc làm quyết định 
quản trị.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

681. Tin học căn bản
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 

thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

682. Luật kinh tế

Trang bị kiến thức những quy định chung về 
kinh doanh thương mại của chủ thể kinh doanh 
từ đăng ký thành lập doanh nghiệp đến giao kết 
họp đồng, giải quyết tranh chấp và chấm dứt

2 HK2

Điêm quá 
trình: 50% 
Thi kết thúc: 
50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hợp đông.

683. Tổ chức công tác 
kế toán

Giúp Sv xác định được khâu tô chức thu thập 
dữ liệu, chính sách kế toán, tổ chứng chứng từ, 
sổ sách, báo cáo, bộ máy kế toán, phần mềm kế 
toán và pháp luật về kế toán

2 HK2

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

684.
Toán cao cấp 

(Khối ngành Kinh 
tế)

Cung cấp cho s v  kiến thức cơ bản về đạo 
hàm, vi phân, hàm số..., qua đó có thể ứng 
dụng trong các học phần cơ sở ngành tiếp theo

4 HK2

Điêm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

685. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đề thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản

4 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

686. Tin học căn bản
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 

thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

3 HK2

Điêm quá 
trình: 50% 
Thi kết thúc: 
50%

687. Triết học Mác - 
Lênin

Nắm được những tri thức cơ bản về triết học, 
triết học Mác -  Lênin, vai trò của triết học Mác 
-  Lênin trong đời sống xã hội, vai trò của triết 
học Mác -  Lênin trong đời sống xã hội và 
trong sự nghiêp đổi mới

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

688. Kế toán ngân hàng

Trang bị kiến thức cơ bản về công tác tố 
chức, thực hiện nghiệp vụ kế toán trong ngân 
hàng, chủ yếu là tại các ngân hàng thương mại, 
cụ thể như: Tổ chức công tác kế toán trong 
hoạt động ngân hàng; Kế toán nghiệp vụ huy 
động vốn; Kế toán các nghiệp vụ cho vay; Kế 
toán các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt; Kế toán thanh toán vốn giữa các ngân 
hàng; Kế toán TSCĐ và công cụ lao động; Ke 
toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ; Ke 
toán chi phí, thu nhập, xác định và phân phối 
kết quả kinh doanh.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

689. Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 1

Trang bị cho s v  kiến thức tổng quát về hoạt 
động của ngân hàng thương mại s v  năm một 
số quy định, nội dung liên quan đến các nghiệp 
vụ huy động vốn và cho vay của ngân hàng 
thương mại; hiểu, vận dụng một số nghiệp vụ 
cho vay thông thường

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

690. Tài chính doanh Cung cấp lý thuyết về quản tri tài chính trong 3 HK1 Điểm quá



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nghiệp doanh nghiệp. Mục tiêu của môn học là nghiên 

cứu các vấn đề liên quan tới thâm định dự án 
đầu tư, lợi suất - rủi ro và định giá tài sản, lý 
thuyết thị trường hiệu quả, lý thuyết xác định 
cơ cấu vốn, quyết định cổ tức.

trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

691. Tài chính quốc tế

Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về các 
lý thuyết kinh điển trong tài chính quốc tế thể 
hiện mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suât và tỷ 
giá; nghiên cứu dòng dịch chuyên các nguôn 
lực tài chính trên phạm vi toàn cầu thông qua 
việc tìm hiểu về thị trường ngoại hối; cán cân 
thanh toán quốc tế; các chính sách kinh tế mà 
các chính phủ có thể áp dụng để tác động đến 
dòng lưu chuyển tài chính quốc tế.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

692. Thị trường tài 
chính

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về thị trường tài chính, bao gôm thị trường 
tiền tệ và thị trường vốn, đồng thời giới thiệu 
với sinh viên về thị trường chứng khoán và 
hoạt động của thị trường chứng khoán Việt 
Nam.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

693. Tin học ứng dụng 
TCNH

Môn học Tin học ứng dụng tài chính-ngân 
hàng trình bày tổng quan các ứng dụng cơ bản 
của tin học phục vụ cho khối ngành tài chính- 
ngân hàng. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên 
sẽ có các kỹ năng về sử dụng các hàm Excel 
phục vụ cho công tác phân tích, thống kê các 
hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

694. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thể trình bày khái niệm tư tưởng 
Hồ Chí Minh và những tư tưởng, luận điểm, 
quan điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình hình 
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

2 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

695. Kiểm toán 1
Mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về 

hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho 
nội dung đào tạo ngành Kế toán ở bậc Đại học.

2 HK1

Điêm quá 
trinh: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

696. Đầu tư tài chính

Giúp sinh viên phát triển tuy duy logic, khả 
năng phán đoán, tác phong làm việc nghiêm 
túc, khoa học và trách nhiệm; có định hướng 
tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp 
về sau ngay từ khi còn là sinh viên; trau dồi, 
phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá; tạo 
cho sinh viên thích thú với lĩnh vực đầu tư 
chứng khoán và thị trường chứng khoán; có sự

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tự tin vào kiến thức thu nhận đế tự tin vào 
những nhận định, đánh giá thị trường cũng như 
trong đầu tư.

697. Phân tích hoạt 
động kinh doanh

Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý 
luận về báo cáo tài chính, cũng như về tình 
hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

698. Quản trị ngân 
hàng thương mại

Học phần Quản trị Ngân hàng thương mại 
gồm 3 tín chỉ (30 tiết lý thuyết và 30 tiết thực 
hành)
Học phần này giúp sinh viên nắm được những 
kiến thức về quản trị ngân hàng thương mại ở 
các lĩnh vực như: quản trị chiến lược kinh 
doanh ngân hàng, quản trị vốn, quản trị nợ, 
quản trị tài sản, quản trị rủi ro và quản trị kết 
quả tài chính trong kinh doanh ngân hàng.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

699. Quản trị rủi ro tài 
chính

Cung cấp những kiến thức cơ bản về rủi ro tài 
chính và những công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu 
quả đứng trên góc độ doanh nghiệp và ngân 
hàng.

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

700. Thẩm định tín 
dụng ngân hàng

Trang bị cho s v  kiến thức tổng quát về hoạt 
động thẩm định tín dụng của NHTM; s v  nắm 
một số nội dung, quy định cụ thể liên quan đến 
các nghiệp vụ thẩm định tín dụng của NHTM; 
hiểu, vận dụng thẩm định một số nội dung cho 
vay thông thường.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60°/ừ

701.
Tiếng Anh chuyên 

nganh - TCNH

Nhằm cung cấp cho sinh viên những khái 
niệm cơ bản của lĩnh vực Tài chính -  Ngân 
hàng, giúp sinh viên xây dựng được vốn từ 
vựng tài chính thông qua các bài đọc hiểu trong 
giáo trình, các bài báo chuyên ngành sưu tầm. 
Bên cạnh đó, kỹ năng nghe nói của sinh viên 
cũng được cải thiện thông qua các bài nghe, 
các chủ đề thảo luận nhóm xoay quanh lĩnh vực 
tài chính và thương mại thông dụng

2 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

702. Chuyên đề Tài 
chính - Ngân hàng

Sinh viên đạt được các kiên thức chung vê 
kinh tế, xã hội, kiến thức chuyên sâu về tài 
chính-ngân hàng;

Sinh viên có kỳ năng thực hành chuyên môn 
nghiệp vụ tài chính-ngân hàng;

Sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm và kỳ 
năng giao tiếp;

Sinh viên có khả năng học tập suôt đời;

5 HK1
100% bài tập 
lớn cuối kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Sinh viên có trách nhiệm cá nhân với cộng 

đồng.

703. Kinh tế vi mô

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về 
hoạt động của thị trường, luật cung câu, làm 
nền tảng cho các môn học về chuyên ngành kế 
toán, tài chính, quản trị kinh doanh và kinh tê 
đối ngoại

3 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

704. Lý thuyết bảo 
hiểm

Nắm rõ những vấn đề cơ bản về lĩnh vực bảo 
hiểm, các phương thức xử lý rủi ro, nguy cơ, 
tổn thất, những vấn đề cơ bản của một họp 
đồng bảo hiểm để từ đó có thể áp dụng cho các 
môn học và vận dụng vào thực tế sau này

2 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

705. Lý thuyết Tài 
chính -  Tiền tệ

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng, bảo hiểm, 
ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị 
trường tài chính và các tổ chức trung gian, hệ 
thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, 
lạm phát và chính sách tiền tệ, quan hệ thanh 
toán và tín dụng quốc tế

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

706. Nguyên lý kế toán

Giúp Sv xác định được các đối tượng kế toán, 
hệ thống văn bản pháp quy liên quan, vận dụng 
các phương pháp kế toán giải quyết các nghiệp 
vu kinh tế trong DN

3 HK1

Điêm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

707. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viêt 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đề thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản

4 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

708. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỳ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đê thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản

4 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

709. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Giúp cho s v  vận dụng kiến thức chuyên 
ngành để chủ động, tích cực trong các vấn đề 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

2 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

710. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Nắm được những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất 
về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong bộ 
phận cấu thành chủ nghĩa Mác -  LêNin.

2 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

711. Thuế và khai báo 
thuế

Giúp s v  hiểu rõ nội dung các Luật thuế hiện 
hành và vận dụng vào tình hình thực tế của 
Doanh nghiệp để lập các báo cáo thuế, quyết 
toán thuế cho doanh nghiệp đúng qui định. 
Sử dụng thành thạo được các phần mềm khai 
thuế, quyết toán thuế của cơ quan thuế cung 
c ả o .

2 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

712. Kế toán tài chính 
1

Sv nắm được tổ chức công tác kế toán tại DN, 
công tác kế toán thực tế các phần hành: vốn 
bằng tiền, hàng tồn kho, lương và các khoản 
trích, tài sản cố định, các khoản đầu tư tài 
chính

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

713. Lý thuyết bảo 
hiểm

Nắm rõ những vấn đề cơ bản về lĩnh vực bảo 
hiểm, các phương thức xừ lý rủi ro, nguy cơ, 
tổn thất, những vấn đề cơ bản của một hợp 
đồng bảo hiểm để từ đó có thể áp dụng cho các 
môn học và vận dụng vào thực tế sau này

2 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

714. Nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 1

Trang bị cho s v  kiên thức tông quát vê hoạt 
động của ngân hàng thương mại s v  nắm một 
số quy định, nội dung liên quan đến các nghiệp 
vụ huy động vốn và cho vay của ngân hàng 
thương mại; hiểu, vận dụng một số nghiệp vụ 
cho vay thông thường

3 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

715ề Nguyên lý thống 
kê kinh tế

Nhàm trang bị cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản liên quan đến thống kê; đồng thời vận 
dụng các phương pháp thống kê để phân tích 
các đặc trưng của tổng thể nghiên cứu và xem 
xét mối quan hệ của chúng thông qua dữ liệu từ 
các quan sát được thu thập trong mẫu nghiên 
cứu.

3 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

716. Quản trị tài chính

Trang bị cho s v  kiến thức tổng quát về quản 
trị tài chính doanh nghiệp; s v  nắm được một 
số nội dung liên quan đến quản trị tài chính 
doanh nghiệp; Hiểu và biết vận dụng để ra các 
quyết định tài chính cơ bản theo mục tiêu 
doanh nghiệp

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

717ẵ Thị trường tài 
chính

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về thị trường tài chính, bao gồm thị trường 
tiền tệ và thị trường vốn, đồng thời giới thiệu 
với sinh viên về thị trường chứng khoán và 
hoạt động của thị trường chứng khoán Việt 
Nam

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

718. Kinh tê vĩ mô Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 3 HK2 Điêm quá



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
bản về kinh tế học vĩ mô, nhằm giúp cho sinh 
viên thấy được bức tranh toàn cảnh của nền 
kinh tế và biết cách vận dụng lý thuyết để giải 
thích những vấn đề kinh tế vĩ mô mà thực tế 
đăt ra.

trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

719.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đê thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản

4 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

720.
Lịch sừ Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ 
bản ve đoi tượng, phương pháp nghiên cứu 
môn Lịch sừ Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra 
đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương 
lĩnh chính tri đầu tiên của Đảng

2 HK2

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

721. Kinh tế quốc tế

Trình bày các lý thuyết về thương mại và 
những mô hình kinh tế, nghiên cứu mối quan 
hệ kinh tế giữa các nước, các nền kinh tế và các 
khu vực kinh tế trên thế giới. Những vấn đề về 
phân phổi và sử dụng tài nguyên giữa các nền 
kinh tế thông qua con đường trao đổi hàng hóa, 
dịch vụ, các yếu tố sản xuất, chuyển đổi tiền tệ 
và thanh toán giữa các quốc gia

2 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

722. Kinh tế vi mô

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về 
hoạt động của thị trường, luật cung câu, làm 
nền tảng cho các môn học vê chuyên ngành kê 
toán, tài chính, quản trị kinh doanh và kinh tê 
đối ngoại

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

723. Marketing căn bản

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 
căn bản về Marketing; ý nghĩa, vai trò của 
Marketing trong hoạt động quản trị sản xuất 
kinh doanh. Từ đó, học viên vận dụng lập kê 
hoạch Marketing cho doanh nghiệp trong lĩnh 
vực kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành

2 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

724. Quản trị học căn 
bản

Học phần Quản trị học căn bản được thiết kế 
nhằm cung cấp cho người học những kiến thức 
nên tảng vê quản trị. Nội dung của học phân sẽ 
giới thiệu các khái niệm về quản trị, những 
chức năng cơ bản của quản trị, những kỹ năng 
cần thiết của nhà quản trịỂ Học phần Quản trị 
học căn bản cũng đề cập đến lịch sử ra đời và 
phát triển của các học thuyết quản trị; Giới

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thiệu về các yếu tố môi trường hoạt động của 
một tổ chức. Thêm vào đó, học phần này cũng 
cung cấp cho người học kiến thức về quá trình 
thông đạt và quản trị thông tin. Một nội dung 
nữa của học phần là trang bị cho người học 
kiến thức và kỹ năng trong việc làm quyết định 
quản trị.

725. Quản trị học căn 
bản

Học phần Quản trị học căn bản được thiết kế 
nhằm cung cấp cho người học những kiến thức 
nền tảng về quản trị. Nội dung của học phần sẽ 
giới thiệu các khái niệm về quản trị, những 
chức năng cơ bản của quản trị, những kỹ năng 
cần thiết của nhà quản trị. Học phần Quản trị 
học căn bản cũng đề cập đến lịch sử ra đời và 
phát triển của các học thuyết quản trị; Giói 
thiệu về các yếu tố môi trường hoạt động của 
một tổ chức. Thêm vào đó, học phần này cũng 
cung cấp cho người học kiến thức về quá trình 
thông đạt và quản trị thông tin. Một nội dung 
nữa của học phần là trang bị cho người học 
kiến thức và kỹ năng trong việc làm quyết định 
quản trị.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

726. Tin học căn bản
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 

thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

3 HK1

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

727. Luật kinh tế

Trang bị kiến thức những quy định chung về 
kinh doanh thương mại của chủ thể kinh doanh 
từ đăng ký thành lập doanh nghiệp đến giao kết 
họp đồng, giải quyết tranh chấp và chấm dứt 
hợp đồnệ.

2 HK2

Điểm quá 
trình: 50% 
Thi kết thúc: 
50%

728.
Toán cao cấp 

(Khối ngành Kinh 
tế)

Cung cấp cho sv  kiến thức cơ bản về đạo 
hàm, vi phân, hàm số..., qua đó có thể ứng 
dụng trong các học phần cơ sở ngành tiếp theo

4 HK2

Điêm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

729. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết 
và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát âm, 
giúp sinh viên làm quen với hình thức đề thi 
Toeic quốc tế, có khả năng giao tiếp ở mức độ 
cơ bản

4 HK2

Điểm quá 
trình: 40% 
Thi kết thúc: 
60%

730. Marketing ngân 
hàng

Học phần gồm 7 chương, chương 1 giới thiệu 
tổng quan về marketing ngân hàng, chương 2 là

2 HK2 Điêm 
trình: í

quá
0%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
khách hàng của ngân hàng và phân đoạn thị 
trường dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, chính sách 
dịch vụ ngân hàng và chính sách giá cả dịch vụ 
ngân hàng cũng được nhắc đến. Chính sách 
phân phối và chiêu thị dịch vụ ngân hàng được 
giới thiệu trong chương 5. Chiên lược cạnh 
tranh ngân hàng và Hoạch định chiến lược kinh 
doanh ngân hàng được giới thiệu ở chương 6 
và chương 7Ề

Thi kêt thúc: 
50%

731. Tin học căn bản
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 

thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

3 HK2

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

732.
Triết học Mác - 

Lênin

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 
thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

3 HK2

Điêm quá 
trình: 30% 
Thi kết thúc: 
70%

733.
KT Bảo quản và 
chế biến thủy sản

Học phần này giới thiệu những vấn đệ 
quan trọng về nguyên liệu và công nghệ chê 
biến thủy hải sản như: thành phân hóa học, 
tính chất của nguyên liệu thủy - hải sản sau 
thu hoạch, những biến đổi của động vật thủy 
sản sau khi chết, các phương pháp bảo quản 
sản phẩm thủy hải sản, quy trình công nghệ 
chế biến nước mắm và các sản phâm khác 
chế biến từ nguồn nguyên liệu thủy - hải 
sản. Thông qua học phần này sinh viên có 
thể lựa chọn nguyên liệu thủy hải sản phù 
hợp với mục đích chế biến các dòng sản 
phẩm khác nhau, phân tích được các yếu tố 
ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đề 
xuất được các giải pháp kiểm soát chất 
lượng thực phẩm thủy sản.

2 H K I

Quá trình: 
40% r
Thi kết thúc: 
60%

734.

TT giáo trình 
chuyên môn sản 
xuất giống thủy 

sản nước lợ

Nhằm giúp sinh viên nắm được kỹ năng 
thực hành quản lý trại giống và sàn xuât 
giống một số đối tượng thủy sản quan trọng 
như tôm sú, tôm càng xanh, cua biển để 
củng cố lý thuyết và ứng dụng vào thực tế 
sản xuất.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng được rèn 
luyện tinh thần tự giác, tự học và làm việc 
tập thể trong thời gian thực tập tại trại thực 
nạhiệm

6 HK II

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

735.

TT giáo trình 
chuyên môn sản 
xuất giống thủy 
sản nước ngọt

Giúp sinh viên biết được quy trình quản lý 
trại sản xuất giống cá, kế hoạch sản xuất 
giống các đối tượng cá nước ngọt. Hiểu cơ 
chế vận hành các trang thiết bị. Biện pháp 
kỹ thuật ương cá từ giai đoạn lên giống. 
Trình bày được quy trình sinh sản một sô 
loài cá nước ngọt phổ biến. Quy trình kỹ 
thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm 
một số loài cá trong mô hình nuôi phổ biến. 
Biết một số giải pháp phòng và điều trị bệnh 
trên cá

6 H K II

Quá trình: 
50% f
Thi kết thúc: 
50%

736.
Tổng hợp kiến 

thức cơ sở 
NTTS

Giúp sinh viên hệ thống hoá những kiến 
thức cơ sở ngành đã học, nắm chắc kiến 
thức cơ bản sau khi ra trường nhằm phục vụ 
cho quá trình nghiên cứu và ứng dụng trong 
nuôi thủy sản.

2 HK II Thi kết thúc: 
100%

737.
Tổng họp kiến 
thức kỹ thuật 

NTTS

Tổng họp kiến thức kỹ thuật -  nuôi trồng 
thuỷ sản là môn học được hình thành trên cơ 
sở kết nối, tổng họp giữa các mảng kiến 
thức chuyên ngành quan trọng về kỹ thuật 
sản xuất giống và nuôi thuỷ sản nước ngọt 
và lợ nhằm mục tiêu tiếp tục cung cấp và 
củng cố một cách có hệ thống các khối kiến 
thức chuyên môn kỹ thuật cho sinh viên 
chuyên ngành góp phần hoàn thiện và nâng 
cao kỹ năng chuyên môn cho sinh viên có 
khả năng ứng dụng đạt hiệu quả sự đa dạng 
và phát triển bền vững các mô hình nuôi 
thuỷ sản trong thực tiễn sản xuất

2 H K II

Quá trình:
30% r
Thi kết thúc: 
70%

738. Khóa luận tốt 
nghiệp

Giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện kỹ 
năng chuyên môn sâu, nâng cao và giúp sinh 
viên ứng dụng trong thực tiễn sản xuất 
NTTS

12 H K II
Thi kết thúc: 
100%

739. Tiểu luận tốt 
nghiệp

Giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện kỹ 
năng chuyên môn sâu, nâng cao và giúp sinh 
viên ứng dụng trong thực tiễn sản xuất 
NTTS

8 H K II Thi kết thúc: 
100%

740. Di truyền và chọn 
giống thủy sản

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về cơ chế di truyền và các các phương 
pháp chọn giống thủy sản. Sinh viên sẽ vận 
dụng những kiến thức đã học vào trong vấn 
đề quản lý trại giống, cải thiện chất lượng 
con giống và quản lý nguồn gen đối với

2 H K I

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
động vật thủy sản.

741. Thuốc và hóa chất 
thủy sản

Trang bị cho sinh viên kiến thức và cách 
sử dụng thuốc hóa chất trong NTTS và ứng 
dụng trong thực tiễn sản xuất và nuôi trồng.

2 H K I

Quá trình:
30% _
Thi kết thúc: 
70%

742. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng trong quá 
trình học tập về xác định đối tượng, nhiệm vụ, 
phương pháp, ý nghĩa của việc học tập môn 
học.

Lý giải và cung cấp cho sinh viên hiểu được 
những giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn 
về cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về khái 
niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành, nội 
dung tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa.

2 H K I

Quá trình: 
30% ^
Thi kết thúc: 
70%

743. Tiếng Anh chuyên 
ngành NTTS

Biết và nắm được các thuật ngữ tiếng Anh 
chuyên ngành về các lãnh vực sinh học, 
sinh thái các đối tượng thủy sản, Biết và 
nắm được các thuật ngữ tiêng Anh chuyên 
ngành về các lãnh vực kỹ thuật nuôi và 
quản lý môi trường nuôi các đối tượng thủy 
sản và các lãnh vực liên quan đên thủy sản

2
H K I

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%

744.
Kỹ thuật Bảo quản 
và chế biến thủy 

sản

Học phần này giới thiệu những vấn đề 
quan trọng về nguyên liệu và công nghệ chế 
biến thủy hải sản như: thành phân hóa học, 
tính chất của nguyên liệu thủy - hải sản sau 
thu hoạch, những biến đổi của động vật thủy 
sản sau khi chết, các phương pháp bảo quản 
sản phẩm thủy hải sản, quy trình công nghệ 
chế biến nước mắm và các sản phẩm khác 
chế biến từ nguồn nguyên liệu thủy - hải 
sản. Thông qua học phần này sinh viên có 
thể lựa chọn nguyên liệu thủy hải sản phù 
hợp với mục đích chế biến các dòng sản 
phẩm khác nhau, phân tích được các yếu tố 
ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đề 
xuất được các giải pháp kiểm soát chât 
lượng thực phẩm thủy sản.

2
H K I

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

745 ế Kỹ thuật nuôi và 
sản xuất giống

Giúp cho sinh viên có kiến thức vế đặc 
điểm sinh học, kỹ thuật nuôi, kỹ thuật sản

2 H K I
Quá trình: 
40%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thủy đặc sản xuất giống cũng như cách phòng và trị bệnh 

cho các loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế 
như: baba, ếch đồng, lươn đồng, cá sấu, cá 
ngựa..và một số loài cá cảnh. Ngoài ra còn 
mở rộng áp dụng kiến thức với một số đối 
tượng có giá trị kinh tế khác.

Thi kêt thúc: 
60%

746.
Thực tập giáo 

trình cơ sở thủy 
sản

Học phần Thực tập giáo trình cơ sở nhằm 
tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực 
tế nghiên cứu, củng cố những kiến thức cơ 
sở đã học, đồng thời giúp sinh viên rèn 
luyện kỹ năng thu và phân tích các yếu tố 
môi trường, nguồn lợi, thủy sinh vật trong 
các thủy vực tự nhiên và các ao - đầm nuôi 
trồng thủy sản để có thể tham gia nghiên 
cứu, quản lý môi trường nuôi trồng thủy 
sản, nguồn lợi thủy sinh vật sau khi ra 
trường.

6 HK II

Quá trình:
20% _
Thi kết thúc: 
80%

747.
Kỹ thuật sản xuất 

giống cá nước 
ngọt

Cung cấp cho sinh viên những thông tin 
cần thiết có tính quy luật về sự thành thục 
và sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường 
tới sự thành thục sinh dục của cá.

- Giúp sinh viên có khả năng ứng dụng 
tổng họp kiến thức các học phần cơ sở để 
thiết lập quy trình sản xuất cá giống nhân 
tạo (tuyển chọn cá bố mẹ, biện pháp nuôi 
vỗ, kỹ thuật kích thích cá đẻ, ương ấp trứng 
và cá con) cũng như một số kỹ năng chuyên 
môn khác

2 HK II

Quá trình: 
30% /
Thi kết thúc: 
70%

748.
Kỹ thuật sản xuất 
giống và nuôi cá 

biển

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về sinh học, những kỹ thuật cơ bản về 
sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số 
loài cá biển có giá trị kinh tế hiện nay như: 
cá chẽm, cá mú, cá kèo, cá chim vây vàng, 
cá măng, cá đối,...

2 HK II

Quá trình:
30% f
Thi kết thúc: 
70%

749.
Kỹ thuật sản xuất 
giống và nuôi giáp 

xác

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về sinh học, những kỹ thuật cơ bản về 
sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số 
loài giáp xác có giá trị kinh tế hiện nay như 
tôm sú, tôm càng xanh và cua biển

3

H K II

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

750. Thống kê sinh học Trang bị cho sinh viên lý thuyêt sử dụng 
phần mềm thống kê để xử lí dữ liệu, các kỹ 3 HK II

Quá trình: 
50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thuật xây dựng sơ đồ bố trí thí nghiệm; kết 
hợp các kiến thức ước lượng, kiểm định của 
thống kê để đánh giá kết quả thu được.

Thi kêt thúc: 
50%

751.
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
học - NTTS

Giúp học viên biết cách bố trí thí nghiệm 
và phân tích số liệu để thực hiên các thí 
nghiệm phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và 
phục vụ việc nghiên cứu khoa học.

2 HKII

Quá trình: 
50% ^
Thi kết thúc: 
50%

752. Kinh tế thủy sản

sinh viên sẽ thực hiện được các công việc 
sau: nhận thức các lý thuyết cung cầu hang 
hóa và giá cả thị trường, lý thuyết về hành 
vi người tiêu dùng, hành vi sản xuất; Xây 
dựng phương trình, đồ thị trạng thái cân 
bằng kinh tế; Những khái niệm cơ bản vê 
kinh tế ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản; 
Các phương pháp phân tích kinh tế trong 
thủy sản; Nghiên cứu thị trường trong ngành 
thủy sản; Quản lý rủi ro trong sản xuất kinh 
doanh thủy sản.

3 HK II

Quá trình:
50% _
Thi kết thúc: 
50%

753. Bệnh cá

Môn học trang bị cho sinh viên những kiên 
thức cơ bản về các khái niệm chung của 
bệnh trên cá, nguyên nhân gây bệnh, đặc 
điểm và diễn biến của bệnh cá, cách nhận 
biết những bệnh thường gặp trên cá, những 
thiệt hại khi cá mắc bệnh nghiêm trọng, các 
phương pháp chẩn đoán bệnh cá, cách 
phòng và trị bệnh trên cá .ẽ. Từ những kiên 
thức của môn học sẽ giúp cho sinh viên 
trong nghiên cứu khoa học hoặc thực tiễn 
nuôi cá để phục vụ cho ngành nuôi trồng 
thủy sản đạt hiệu quả hơn.

3 H K II

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

754. Quản lý sức khỏe 
động vật thủy sản

Giúp sinh nắm được các khái niệm về 
quản lý sức khỏe vật nuôi. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến sức khỏe ĐVTS. Phương pháp 
chuẩn đoán bệnh cũng như các con đường 
lây truyền bệnh trên tôm, cá.

2 H K II

Quá trình: 
40% r
Thi kết thúc: 
60%

755. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động 
từ, động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa 
hợp giữa chủ từ và động từ, thì động từ và 
các hình thức của động từ, tính từ, giới từ, 
. .ẵ cung cấp một số lượng nhất định những 
từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. 
Thảo luận về chủ đề nghề các tình huống

4 H K I

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hàng ngày như: du lịch, điện thoại di động, 
việc làm, thư viện trường, chuẩn bị cho 
chuyến đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết 
câu đơn và viết t

756. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Trên cơ sở thê giới quan và phương pháp 
luận Triết học Mác- Lê Nin.

Từ đó, cung cấp cơ sở lý luận để nắm 
được những nội dung cơ bản Kinh tế chính 
trị Mác- Lê Nin trong bối cảnh phát triển 
nền kinh tế đất nước và thế giới ngày nay. 
Nghiên cứu kinh tế thi trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa , công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế ở Việt Nam.

2 H K I

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

757. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Nội dung học phân gôm 7 chương: 
Chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có 
tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội Khoa 
học (quá trình hình thành, phát triển của 
Chủ nghĩa xã hội Khoa h ọ c ); từ chương 2 
đến chương 7 trình bày những nội dung cơ 
bản của CNXHKH theo muc tiêu môn hoc.

2 H K I

Quá trình:
30% #
Thi kết thúc: 
70%

758. Hình thái PL giáp 
xác -  nhuyễn thể

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về hình thái cấu tạo và giải phẫu, đặc 
điểm sinh học cơ bản của đối tượng Giáp 
xác - nhuyễn thể. Qua đó sinh viên có thể 
vận dụng kiến thức đã học vào nghề nuôi 
cũng như chẩn đoán và phòng trị bệnh. 
Ngoài ra sinh viên còn được trang bị thêm 
kiến thức về đa dạng thành phần giống loài 
tôm, cua và những loài nhuyễn thể có giá trị 
kinh tế cũng như sự phân bố của chúng ở 
các loại hình thủy vực khác nhau ở Đồng 
Bằng Sông Cửu long (ĐBSCL).

2 H K I

Quá trình:
50% _
Thi kết thúc: 
50%

759. Nhập môn nghiên 
cứu khoa học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về 
phương pháp chọn đề tài khoa học, phương 
pháp xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu 
khoa học, những nội dung chính của một 
báo cáo khoa học và khâu chuẩn bị cho việc 
trình bày một báo cáo khoa học

2 H K I

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%

760. Thực vật thủy sinh

Xác định được đặc điêm đê phân biệt thực 
vật phiêu sinh và thực vật bậc cao thủy sinh, 
các kiểu hình thái cơ bản, các nhóm thực vật 
phiêu sinh. Nắm được thành phần cấu tạo 
chung của phiêu sinh thực vật. Phân biệt

2 H K I

Quá trình: 
50% f
Thi kết thúc: 
50%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
được các hình thức sinh sản khác nhau, các 
phương thức dinh dưỡng. Xác định được các 
phương pháp thu mẫu định và thu mẫu định 
lượng. Biết cách phân tích mẫu định tính và 
phân tích mẫu định lượng

761.
Công trình và thiết 

bị thủy sản

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về kỳ thuật đo đạt, khảo sát, lập kê 
hoạch và thi công một số công trình phục vụ 
cơ sở sản xuất giống và nuôi thương phẫm 
môt số đối tương thủy sản

2 H K II

Quá trình:
30% ^
Thi kết thúc: 
70%

762.
TT. Hóa phân tích 
ứng dụng thủy sản

Cung cấp kiến thức về Phương pháp thu 
mẫu và bảo quản mẫu và nguyên lý vật lý, 
hóa học trong trong nuôi trồng thủy sản, khả 
năng phân tích số liệu phân tích đạt được, 
đánh giá được những tác động của sai số 
trong phân tích. Cung cấp kiến thức về đánh 
giá và bảo đảm chất lượng trong phân tích 
hóa hoc của phòng thí nghiệm.

1 H K II Thi kết thúc: 
100%

763. TT. Sinh hoá B

Nắm được các biến đổi về mặt sinh hoá 
trong thực phẩm. Biết được cơ bản các kỹ 
thuật ứng dụng trong công nghệ sinh hoá. 
Biết cách thực hiện các thí nghiêm sinh hoá 
đom giản như đánh giá hoạt tính của 
enzyme. Soạn báo cáo, báo cáo và làm việc 
nhóm

1 H KII Thi kết thúc: 
100%

764. Giáo dục thể chất 
3

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
the hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tâp luyên.

1 H K II Thi kết thúc: 
100%

765.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động 
từ, đọng từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa 
hợp giữa chủ từ và động từ, thì động từ và 
các hình thức của động từ, tính từ, giới từ, 
ẽ.. cung cấp một số lượng nhất định những 
từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thê, chi tiểtế 
Thảo luận về chủ đề nghề các tình huống 
hàng ngày như: du lịch, điện thoại di động, 
việc làm, thư viện trường, chuân bị cho 
chuyến đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết

4 HKII

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
câu đơn và viết thư điện tử.

766ầ Sinh lý động vật 
thủy sản

Giúp sinh viên nắm được chức năng của 
các cơ quan cá và giáp xác. Giúp sinh viên 
tăng cường khả năng tư duy về nghề nuôi 
nuôi trồng thủy sản.

2 H K II

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%

767. TT. Sinh lý động 
vật

giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết 
trên lóp. Có khả năng tự bố trí thí nghiệm 
các vấn đề có liên quan sinh lý của cá, tôm. 
Giúp sinh viên có khả năng giải thích các 
hiện tượng sinh lý trên ĐVTS, từ đó có thể 
ứng dụng trong thực tế sản x u ấ t .

1 HK2 Thi kết thúc: 
100%

768.
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

- Vê nội dung: Cung câp những tri thức có 
tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng 
Cộng sản Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh 
đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam 
trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 
(1930- 1945), trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược (1945- 1975), trong sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc 
đổi mới (1975- 2018).

-  về tư tưởng: Thông qua các sự kiện lịch 
sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo của 
Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật 
khách quan, nâng cao lòng tự hào, niềm tin 
của sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng 
trong quá khứ và hiện tại.

2 H K II

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

769.
TT. Hình thái PL 
giáp xác -  nhuyễn 

thể

4.1. Hiểu được kiến thức cơ bản về hình 
thái giải phẩu cơ thể Giáp xác (Shrimp, 
Crab) và Nhuyễn thể, vai trò của các cơ 
quan trong cơ thể Giáp xác và Nhuyễn thể 
(Gastropoda, Bivalvia và Cephalopoda). 4.2. 
Có kiến thức về hệ thống phân loại về đặc 
điểm, dấu hiệu dùng trong phân loại Giáp 
xác - Nhuyễn thể có giá trị kinh tế về đặc 
điểm phân bố và đặc điểm sinh thái. 4.3. Có 
kỹ năng thực hành nghiên cứu và có thể vận 
dụng kiến thức đã học vào nghề nuôi, khai 
thác và phát triển nguồn lợi thủy sản. 4.4. 
Sử dụng được kỹ năng làm việc độc lập 
trong quá trình tự học và tự nghiên cứu 4.5. 
Sử dung đươc kỹ năng làm việc nhóm trong

1 H K II

Quá trình: 
50% r
Thi kết thúc: 
50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
quá trình thảo luận trên lớp và thực hành.

770.
Động vật thủy 

sinh

- Môn học nhằm cung cấp cho học viên 
những kiến thức cơ bản đi sâu từng nhóm về 
hình thái cấu trúc, dinh dưỡng, tiêu hóa, bài 
tiết, điều hòa áp suất thẩm thấu, vận động, 
sinh sản, vòng đời, chỉ thị sinh học, kiểm 
soát sinh học và ưu thế loài.

- Khái quát chung về tính đa dạng sinh 
học và vai trò của động vật thủy sinh, trên 
cơ sở đó giúp sinh viên xác định được một 
số nhóm ngành động vật thủy sinh có lợi và 
có tiềm năng cần nghiên cứu phát triển và 
khả năng kiểm soát những nhóm ngành gây 
hại,

Sinh viên có khà năng tổng hợp kiến thức 
đã hoc để ứng dụng vào thực tiển sản xuất

2 HKII

Quá trình: 
50% (
Thi kết thúc: 
50%

771.
TT. Động vật thủy 

sinh

- Giới thiệu kiến thức về đặc điểm sinh 
học, sinh thái và vai trò động vật thủy sinh 
sống trong môi trường nước

- Nghiên cứu các nhóm động vật có lợi và 
gây hại cho nghề nuôi trồng thủy sản bao 
gồm: động vật nguyên sinh, trùng bánh xe, 
giáp xác râu ngành, giáp xác chân chèo, 
giáp xác chân đều, giáp xác bơi nghiêng và 
một vài nhóm động vật đáy như giun đôt, 
giáp xác và thân mềm

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa động vật - 
môi trường và mối quan hệ hệ giữa động vật 
-  động vật cũng như động vật và thực vật

- Trên cơ sở đó giúp sinh viên phân tích, 
đánh giá và tổng hợp kiến thức đã học để 
điều khiển quần thể của chúng theo mong 
muốn, qua đó giúp sinh viên có thể nghiên 
cứu và áp dụng vào thực tế sản xuất của 
ngành

1 HK II

Quá trình: 
50% ^
Thi kết thúc: 
50%

772. Dinh dưỡng và 
thức ăn thủy sản

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi 
trồng thủy sản, nhu cầu dinh dưỡng và 
phương pháp xây dựng công thức thức ăn 
cho các đối tượng nuôi thủy sản ở giai đoạn 
ương ấu trùng, nuôi thịt hay nuôi vỗ bổ mẹ 
và những vấn đề có liên quan.

3 HK II

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

773. TT. Dinh dưỡng là cung cấp cho sinh viên có được những 1 HK II Thi kêt thúc:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
và thức ăn thủy 

sản
kiến thức cơ bản về: nguyên tắc thiết lập 
khẩu phần thức ăn cho động vật thủy sản; 
phương pháp đánh giá, chọn và tính tỷ lệ 
các loại nguyên liệu cần thiết trong ché biến 
thức ăn cho động vật thủy sản; phương pháp 
chế biến và đánh giá chất lượng của thức ăn 
cho tôm cá. Kiến thức của môn học sẽ giúp 
cho sinh viên trong nghiên cứu khoa học 
hoặc thực tiễn sản xuất thức ăn để phục vụ 
cho ngành nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả 
hơn.

100%

774.
Quản lý chất 

lượng nước ao 
nuôi thủy sản

Nắm vững đặc tính của môi trường nước, 
động thái và ý nghĩa sinh thái học của các 
yếu tố như vật lý, hoá học và sinh học của 
nước đối với đời sống của thủy sinh vật, 
Nắm vững quá trình tích lũy, quá trình phân 
hủy vật chất hữu cơ ở nền đáy thủy vực và 
ảnh hưởng của chúng đối với đời sống của 
thủy sinh vật. Hiểu rõ và giải thích được các 
quá trình chuyển hóa vật chất dinh dưỡng 
trong thủy vực. Hiểu rõ và giải thích được 
sự ô nhiễm nguồn nước và khả năng tự làm 
sạch của nguồn nươc. Nắm vững kiến thức 
về phương pháp thu mẫu, phương pháp phân 
tích và đánh giá các yếu tổ chất lượng nước

2 HKII

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

775.
TT. Quản lý chất 

lượng nước ao 
nuôi thủy sản

Rèn cho sinh viên kiên thức và kỹ năng 
như vân dụng thuyết phân tử ánh sáng trong 
phân tích một số chỉ tiêu môi trường nước; 
Nguyên tắc thu mẫu và bảo quản mẫu nước, 
mẫu bùn; Nguyên lý và phương pháp xác 
định các chỉ tiêu oxy hòa tan, độ kiềm, độ 
cứng tổng cộng, COD, các muối dinh dưỡng 
nitơ, phosphor trong nước.

1 HK2 Thi kết thúc: 
100%

776. Nhập môn nghiên 
cứu khoa học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về 
phương pháp chọn đề tài khoa học, phương 
pháp xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu 
khoa học, những nội dung chính của một 
báo cáo khoa học và khâu chuẩn bị cho việc 
trình bày một báo cáo khoa học

2 H K I

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%

777. Ngư loại học

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về ngư loại học thông qua những hiểu 
biết về hình thái giải phẩu cơ thể cá và chức 
năng của các cơ quan; Hệ thống phân loại

2 H K I

Quá trình: 
50% f
Thi kết thúc: 
50%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cá; Những loài cá nước ngọt và nước lợ 
thường gặp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng vê 
giải phẩu cá; Nhận dạng và phân loại một số 
nhóm cá chính; Phân tích các đặc điêm sinh 
học cá (sinh trưởng, dinh dưỡng, sinh sản)

778.
Thủy sản đại 

cương

Mục tiêu chính của học phân là cung câp 
cho sinh viên cách nhìn tổng hợp về sự phát 
triển nghề cá nói chung (khai thác, nuôi 
trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản) 
trên toàn thế giới và ở Việt Nam.

2 H K I

Quá trình: 
30% r
Thi kết thúc: 
70%

779.
Sinh học đại 

cương

Cung cấp cho sinh viên kiểm thức cơ bản 
về sinh học tế bào, di truyền tế bào cũng 
như tổ chức tế bào trong cơ thể sinh vật, các 
kiến thức dựa trên nền tảng kiến thức sinh 
học phổ thông và được nâng cao hơn một 
chút giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu hơn.

2 H K I

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

780. Pháp luật đại 
cương

Học phần Pháp luật đại cương nhằm trang 
bị những kiến thức cơ bản về nhà nước và 
pháp luật, thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nên tảng từ 
môn học vào trong thực tế cuộc sống và 
công việc sau này

2 H K I

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

781. Sinh hoá B

Nắm được các kiến thức về các quá trình 
sinh hoá trong có thể sống 

Biết được vai trò và chức năng của các đại 
phân tử trong sinh vật như carbohydrate, 
protein, lipid và enzyme. Vitamin. Năm 
được các biến đổi về mặt sinh hoá trong 
thủy sản.

Biết được cơ bản các kỹ thuật ứng dụng 
trong công nghệ sinh hoá

2 H K 2

Quá trình:
40% r
Thi kết thúc: 
60%

782. Xã hội học đại 
cương

Nắm những vấn đề chung về xã hội học: 
Lịch sử nghiên cứu, khái niệm, đối tượng 
nghiên cứu.... để hình thành phương pháp 
học và nghiên cứu môn học. Nắm vững một 
số vấn đề chuyên sâu về xã hội học chuyên 
ngành: nông thôn, đô thị, gia đình... Hiểu rõ 
về tổ chức và thiết chế xã hội để nắm vững 
cách hình thành, hoạt động và khả năng 
tham gia vào tổ chức xã hội. ứng  dụng 
những kiến thức vào học vào nhìn nhận thực 
tế những vấn đề xã hội hiện nay.

2 H K 2

Quá trình: 
30% f
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

783. Di truyền học đại 
cương

Nắm được cơ sở di truyền các tính trạng từ 
bố, mẹ sang con cái như thế nào. Có những 
hình thức và phương pháp nghiên cứu di 
truyền nào. Con người đã ứng dụng những 
nghiên cứu di truyền vào trong thực tế 
nghiên cứu di truyền và chọn giống nông 
nghiệp. Có thể biết được một số tính trạng, 
bệnh liê n quan đến di truyền như thế nào

2 H K 2

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%

784. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Giúp sinh viên Có kiên thức vê danh động 
từ, động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa 
hợp giữa chủ từ và động từ, thì động từ và 
các hình thức của động từ, tính từ, giới từ, 
... cung cấp một số lượng nhất định những 
từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. 
Thảo luận về chủ đề nghề các tình huống 
hàng ngày như: du lịch, điện thoại di động, 
việc làm, thư viện trường, chuẩn bị cho 
chuyển đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết 
câu đơn và viết thư điên tử

4 H K 2

Quá trình: 
40% r
Thi kết thúc: 
60%

785. Triết học Mác - 
Lênin

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng trong quá 
trình học tập về xác định đối tượng, nhiệm 
vụ, phương pháp, ý nghĩa của việc học tập 
môn học.

Giúp sinh viên hiểu được sự ra đời của 
triết học và triết học Mác -  Lênin.

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho 
người học những nội dung cơ bản về những 
nguyên lý, cặp phạm trù, quy luật, vận động, 
phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và 
tư duy; xây dựng thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng 
vào hoạt động nhận thức khoa học và thực 
tiễn cách mạng giai đoạn hiện nay

3 H K 2

Quá trình: 
30% r
Thi kết thúc: 
70%

786. Giáo dục thể chất 
1

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt 
một số kỳ thuật cơ bản của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

1 H K 2 Thi kết thúc: 
100%

787. Giáo dục thê chât 
2

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông/bóng

1 H K 2 Thi kêt thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỳ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

788. TT. Sinh học đại 
cương

Giúp s v  biết cách sự dụng được các thiẻt 
bị, dụng cụ trong phòng thực hành

Biết cách sử dụng KHV để quan sát vi 
mẫu.

Thực hiện các tiêu bản, các thí nghiệm 
quan sát tế bào, quá trình trao đổi chất, phân 
bào

Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, tìm và 
tổng hợp, viết báo cáo.

1 H K 2 Thi kết thúc: 
100%

789. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ 
bản nhất về công nghệ thông tin. Thông qua 
nội dung lý thuyết và thực hành, rèn luyện 
cho sinh viên các kỹ năng:

- Sừ dụng hệ điều hành Windows: Những 
hiểu biết cơ bản về tin học, thông tin và 
cách biểu diễn thông tin trong máy tính; Hệ 
thống máy tính với phần cứng, phần mềm 
và dữ liệu; Các khái niệm về hệ điều hành; 
Sừ dụng hệ điều hành Windows; Sử dụng 
tiếng Việt trong windows, cách bảo vệ 
thông tin và phòng chống virus máy tính.

- Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
- Xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel.

3 HK 2

Quá trình: 
30% r
Thi kết thúc: 
70%

790. Công trình và thiết 
bị thủy sản

Kỳ thuật đo đạt, khảo sát cho một cơ sở 
sản xuất giống hay nuôi thủy sản. Lập kế 
hoạch, thiết kế một cơ sở sản xuất giống. 
Lập kế hoạch, thiết kế một cơ sở nuôi thủy 
sản. Chọn loại vật liệu, tính toán lượng vật 
liệu cần sừ dụng trong các công trình thủy 
sản. Tự trang bị một số trang thiết bị cần 
thiết cho sản xuất giống hay nuôi thủy sản

2 HK3

Quá trình:
30% #
Thi kết thúc: 
70%

791. Hóa phân tích ứng 
dụng thủy sản

Cung cấp kiến thức về phản ứng hóa học 
và chuẩn bị dung dịch trong phòng thí 
nghiệm. Trang bị kiến thức về phương pháp 
thu và bảo quản mẫu môi trường nước trong 
ao nuôi thủy sản. Nguyên lý các phương 
pháp phân tích các yếu tố lý, hóa học của 
khoa học môi trường nước bao gồm phương

2 HK3

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
pháp điện thế, phương pháp trọng lượng, 
phương pháp chuẩn độ, phương pháp so 
màu quang phổ. Cung cấp kiến thức về 
phương pháp đánh giá số liệu phân tích, 
đánh giá và bảo đảm chất lượng QA&QC 
cho phòng thí nghiệm. Trang bị cho sinh 
viên các kiến thức về an toàn phòng thí 
nghiệm.

792. Sinh thái thủy sinh 
vật

Hiểu được đặc điếm của thủy sinh vật 
cũng như vai trò, chức năng của thủy sinh 
vật sống trong nước. Hiểu được vai trò, 
chức năng cơ bản của quần thể thủy sinh vật 
và các quy luật phân bố, biến đổi của thủy 
sinh vật. Nắm được cấu trúc hệ sinh thái và 
chu kỷ biến đổi một sổ chất diễn ra trong 
nước. Nắm được vai trò của các bậc dinh 
dưỡng và các yếu tố có ảnh hưởng tới năng 
suất thủy vực.

2 HK3

Quá trình: 
30% f
Thi kết thúc: 
70%

793. TT. Sinh hoá B

Nắm được các biến đối về mặt sinh hoá 
trong thực phẩm. Biết được cơ bản các kỹ 
thuật ứng dụng trong công nghệ sinh hoá. 
Biết cách thực hiện các thí nghiêm sinh hoá 
đơn giản như đánh giá hoạt tính của 
enzyme. Soạn báo cáo, báo cáo và làm việc 
nhóm.

1 HK3 Thi kết thúc: 
100%

794. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Giúp sinh viên Có kiên thức vê danh động 
từ, động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa 
họp giữa chủ từ và động từ, thì động từ và 
các hình thức của động từ, tính từ, giới từ, 
. .. cung cấp một số lượng nhất định những 
từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. 
Thảo luận về chủ đề nghề các tình huống 
hàng ngày như: du lịch, điện thoại di động, 
việc làm, thư viện trường, chuẩn bị cho 
chuyến đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết 
câu đơn và viết thư điện tử.

4 HK3

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

795.
TT. Di truyền học 

đại cương

Mục đích của các bài thực tập DTĐC 
nhằm cung cấp cho s v  các phương pháp 
thực hiện mẫu đê quan sát dưới KHV một sô 
hiện tượng di truyền cơ bản và giúp s v  
củng cố những kiến thức cơ bản trong học 
phần lý thuyết DTĐC thông qua những quan

1 HK3
Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
sát dưới KHV và các mô hình thí nghiệm.

Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, tìm và 
tổng hợp, viết báo cáo

796.
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin

Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp 
luận Triết học Mác- Lê Nin.

Từ đó, cung cấp cơ sở lý luận để nắm 
được những nội dung cơ bản Kinh tê chính 
trị Mác- Lê Nin trong bối cảnh phát triển 
nền kinh tế đất nước và thế giới ngày nay. 
Nghiên cứu kinh tế thi trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa , công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế ở Việt Nam.

2 HK3

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

797. Hình thái PL giáp 
xác -  nhuyễn thể

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về hình thái cấu tạo và giải phẫu, đặc 
điểm sinh học cơ bản của đối tượng Giáp 
xác - nhuyễn thể. Qua đó sinh viên có thể 
vận dụng kiến thức đã 

học vào nghề nuôi cũng như chẩn đoán và 
phòng trị bệnh. Ngoài ra sinh viên còn được 
trang bị thêm kiến thức về đa dạng thành 
phần giống loài tôm, cua và những loài 
nhuyễn thể có giá trị kinh tế cũng như sự 
phân bố của chúng ở các loại hình thủy vực 
khác nhau ở Đồng Bằng Sông Cửu long 
(DBSCL).

2 HK3

Quá trình: 
50%
Thi kết thúc: 
50%

798. Công nghệ CB 
chè, cà phê, ca cao

Nắm được quy trình công nghệ chế biến 
trà, cà phê, và cacao. Ưu nhược điểm của 
từng quy trình. Sinh viên hiểu được ứng 
dụng và ảnh hưởng của các sản phẩm này 
đối với sức khỏe (cả khía canh tốt và xấu).

2 HK1

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%

799. Công nghệ CB sữa 
& sản phẩm sữa

Giúp cho sinh viên hiểu được những kiến 
thức cơ bản trong việc thu hoạch, xử lý, tồn 
trữ cũng như công nghệ chế biến những sản 
phẩm từ sữa, hiểu được giá trị sử dụng cũng 
như giá trị dinh dưỡng của nguồn nguyên 
liệu này đối với đời sống của con người. 
Giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ và vận 
dụng các học phần đã học vào việc giải 
thích các hiện tượng xảy ra khi chế biến, tồn 
trữ sữa và các sản phẩm từ sữa.

2 HK 1

Quá trình: 
40% ;
Thi kết thúc: 
60%

800. Công nghệ CB thịt 
& sản phẩm thịt

Môn học cung câp cho sinh viên một sự 
mô tả bao quát về sản phẩm động vật, khoa 
học thịt, những tiến bộ mới nhất trong công

2 HK 1
Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nghệ, các quy trình sản xuât đê tạo ra các 
nhóm sản phẩm đặc trưng trong chế biến 
thịt như ướp muối, xông khói, nhũ tương 
hóa...

- Giúp cho sinh viên vận dụng được kiến 
thức của môn học trong đời sống và các 
môn khác.

60%

801.
Công nghệ chế 
biến đường và 

bánh kẹo

Trang bị cho sinh viên những kiến thức 
chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ chế 
biến bánh kẹo như: Nguyên liệu và qui trình 
sản xuất đường và bánh kẹo, phân loại các 
sản phẩm bánh kẹo, quy trình công nghệ chế 
biến một số sản phẩm bánh kẹo. Sinh viên 
có khả năng phân tích, giải thích và lập luận 
giải quyết các vấn đề kỳ thuật trong chế biến 
đường, bánh, kẹo. Sau khi tốt nghiệp, sinh 
viên có thể thiết kế và quản lý tốt qui trình 
công nghệ, tính toán cân bằng vật chất trong 
sản xuất đường và sản phẩm bánh kẹo.

2 HK 1

Quá trình: 
40% ;
Thi kết thúc: 
60%

802. Công nghệ chế 
biến thủy - hải sản

Giới thiệu những vân đê quan trọng vê 
nguyên liệu và công nghệ chế biến thủy hải 
sản như: Thành phần hóa học, tính chất của 
nguyên liệu thủy - hải sản sau thu hoạch, 
những biến đổi của động vật thủy sản sau 
khi chết, các phương pháp bảo quản sản 
phẩm thủy hải sản, qui trình công nghệ chế 
biến nước mắm và các sản phẩm khác chế 
biến từ nạuồn nguyên liệu thủy - hải sản.

2 HK 1

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

803. Niên luận chuyên 
ngành CNTP

Cung cấp kiến thức tống họp về hoạt động 
nghiên cứu và chế biến thực phẩm. Biết viết 
và trình bày một báo cáo khoa học. Sinh 
viên có khả năng tự học, tự tham khảo tài 
liệu phục vụ cho mục tiêu của mình.

2 HK 1 Thi kết thúc: 
100%

804.
TT. Công nghệ 
thực phẩm (nhà 

máy)

Cung cấp các kiến thức chuyên môn vể 
chuyên ngành thực tế (ngũ cốc, rau quả, thịt, 
thủy sản, lên men...). Đồng thời cung câp 
các kiến thức về quá trình và thiết bị ứng 
dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm. 
Tham gia vào dây chuyền sản xuất thực 
phẩm của nhà máy. Rèn luyện kỹ năng, 
nâng cao tay nghề và biết cách xử lý các 
công việc, áp dụng các kiến thức đã học vào 
thưc tế.

3 HK 1
Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

805. TT. Kỹ thuật thực 
phẩm (nhà máy)

Thực tập tại nhà máy là một trong những 
môn học rất quan trọng đối với sinh viên 
ngành Công nghệ thực phẩm. Trong quá 
trĩnh thực tập thực tế tại các cơ sở, sinh viên 
tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các quá 
trình và thiết bị như cấu tạo, nguyên tắc hoạt 
động, các thông số kỹ thuật trong vận hành 
thiết bị và các yếu tố như hưởng đên các quá 
trình xảy ra trong thiết b ị .

2 HK 1 Thi kết thúc: 
100%

806.
Bổ sung kiến thức 

chuyên ngành - 
CNTP

Giúp sinh viên có kiến thức tổng quát về 
thực phẩm chức năng, phân loại. Cung cấp 
kiến thức về những nguyên nhân gây ô 
nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

Các loại thực phẩm chức năng có nguồn 
gốc khác nhau, quy định chung về quản lý 
thực phẩm chức năng trên thị trường, những 
nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tính an 
toàn lao động và các kỹ thuật đê đảm bảo an 
toàn lao đông.

2 HK 2

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%

807.
Bổ sung kiến thức 

cơ sở ngành - 
CNTP

Giúp sinh viên có kiến thức về các nguyên 
liệu cơ bản (nước, protein, lipid, glucid, chất 
màu,...), sự biến đổi phẩm chất thực phẩm 
và sự ảnh hưởng của các quá trình công 
nghệ đến sự chuyển hóa các hợp phần trên. 
Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về 
các quá trình sinh hoá trong có thể sống; 
Biết được vai trò và chức năng của các đại 
phân tử trong sinh vật như carbohydrate, 
protein, lipid và enzyme. Vitamin; Các biến 
đổi về mặt sinh hoá trong thủy sản.

2 H K 2

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%

808.
TT.Công nghệ 

thực phẩm (PTN)

Cung cấp các kiến thức chuyên môn về 
chuyên ngành thực tế (ngũ cốc, rau quả, thịt, 
thủy sản, lên men,ểằ.)- Đồng thời cung câp 
các kiến thức về quá trình và thiết bị ứng 
dụng trong bảo quản và chế biến sau thu 
hoạch. Tính toán nguyên liệu, phụ gia và 
hóa chất chuẩn bị cho quá trình chế biến và 
bảo quản. Thao tác vận hành các máy móc 
thiết bị trong quá trình bảo quản và chế 
biến. Phân tích, so sánh và giải thích các 
biến đổi trong quá trình bảo quản và chế 
biến sau thu hoạch.

3 HK2 Thi kết thúc: 
100%

809. Khóa luân tôt Có kiến thức tống quan tổng hợp về hoạt 12 H K 2 Thi kêt thúc:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nghiệp - CNTP động nghiên cứu và chê biên thực phâm. Biêt 

phân tích, xử lý số liệu lien quan đến lĩnh vực 
nghiên cứu. Biết viết và trình bày một nghiên 
cứu khoa học. Sinh viên có khả năng tự học, 
tham khảo tài liệu và bố trí thí nghiệm phục 
vụ cho mục tiêu nghiên cứu.

100%

810. Tiểu luận tốt 
nghiệp - ệCNTP

Có kiến thức tống quan tổng họp về hoạt 
động nghiên cứu và chế biến thực phẩm. Biết 
phân tích, xử lý số liệu lien quan đến lĩnh vực 
nghiên cứu. Biết viết và trình bày một nghiên 
cứu khoa học. Sinh viên có khả năng tự học, 
tham khảo tài liệu và bố trí thí nghiệm phục 
vụ cho mục tiêu nghiên cứu.

8 HK 2 Thi kết thúc: 
100%

811. Anh văn chuyên 
ngành CNTP

Cung câp cho sinh viên vôn từ vựng, ngữ 
pháp, các thuật ngữ, qua đó sinh viên nắm 
được các kỹ năng đọc, viết và cách phát âm, 
cách tạo từ theo thuật ngữ chuyên ngành

2 HK1

Quá trình: 
40% (
Thi kết thúc: 
60%

812. Bao bì thực phẩm

Giúp cho sinh viên hiêu được các tính chât 
của bao gói và sự tiến bộ nhanh chóng của 
bao bì hiện đại góp phần vào sự tiến bộ trong 
sản xuất thực phẩm. Học phần còn giúp sinh 
viên ứng dụng chọn lựa vật liệu, nêu các yêu 
cầu thiết kế để thỏa mãn các mục tiêu sản 
xuất, bảo quản, tiếp thị. Sau các tiến trình 
công nghệ, đóng gói có một vai trò hết sức 
quan trọng trong sản xuất thực phẩm hiện đại. 
Ngày nay hầu hết các sản phẩn thực phẩm 
đều dùng nhiều loại bao bì ăn được hay 
diông ăn được, bao bì cổ điển, bao bì thông 
minh ... để bao gói, vận chuyển, tiếp thị, cải 
thiện phẩm chất, bảo quản, trợ giúp quản lý 
các sản phẩm thực phẩm ... Học phần này 
nhằm giới thiệu, bên cạnh các yếu tố liên 
quan đến tâm lý xã hội trong tiêu thụ thực 
phẩm, đặc biệt chú ý đến vai trò khoa học kỹ 
thuật của bao bì như một phương tiện điều 
chỉnh các mối quan hệ giữa sự ổn định phẩm 
chất thực phẩm với các yếu tố của môi 
trường. Học phần còn giúp sinh viên có khả 
năng chọn lựa vật liệu bao gói thích họp, tính 
toán thiết kế, sử dụng bao bì, để đạt các nhiều 
mục tiêu trên.

2 HK1

Quá trình: 
50%
Thi kết thúc: 
50%

813. Công nghệ CB Nắm được quy trình công nghệ chế biến trà, 2 HK1 Quá trình:



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
chè, cà phê, ca cao cà phê, và cacao. Ưu nhược điểm của từng 

quy trình. Sinh viên hiêu được ứng dụng và 
ảnh hưởng của các sản phẩm này đối với sức 
khỏe (cả khía cạnh tốt và xấu).

40% _
Thi kết thúc: 
60%

814.
Nguyên lý bảo 

quản và chế biến 
TP

Sinh viên biết các nguyên nhân gây hư hỏng 
thực phẩm, các phương pháp bảo quản thực 
phẩm và các quá trình cơ bản trong chế biến 
thực phẩm. Phân tích và giải thích được 
nguyên nhân gây hư hỏng thực phâm từ đó áp 
dụng các phương pháp bảo quản phù họp 
nhất.

2 HK1

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

815. Nước cấp, nước 
thải kỹ nghệ

Thực tập tại nhà máy là một trong những 
môn học rất quan trọng đối với sinh viên 
ngành Công nghệ thực phẩm. Trong quá 
trình thực tập thực tế tại các cơ sở, sinh viên 
tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các quá 
trình và thiết bị như cấu tạo, nguyên tắc hoạt 
động, các thông số kỳ thuật trong vận hành 
thiết bị và các yếu tố như hưởng đến các quá 
trình xảy ra trong thiết b ị .

2 HK1

Quá trình: 
30% f
Thi kết thúc: 
70%

816.
Quản lý chất 

lượng và luật thực 
phẩm

Các định nghĩa, khái niệm, nguyên tăc cơ 
bản trong quản lý chất lượng thực phẩm. Nội 
dung, phương pháp thực hiện, các thủ tục, yêu 
cầu và mối quan hệ giữa các hệ thông quản lý 
chất lượng: HACCP, GMP, SSOP, ISO

2 HK1

Quá trình: 
30% _
Thi kết thúc: 
70%

817. TT. Kỹ thuật thực 
phẩm (nhà máy)

Sinh viên biết được các kiến thức đại cương 
về nguồn nước cấp, nước thải, các chỉ tiêu 
đánh giá chất lượng nước cấp và nước thải. 
Các phương pháp xử lý nước cấp cho sinh 
hoạt và sản xuất, chế biến và các biện pháp 
xừ lý và công nghệ xử lý nước thải đang được 
áp dụng tại Việt Nam.

2 HK1 Thi kết thúc: 
100%

818. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thể trình bày khái niệm tư 
tưởng Hồ Chí Minh và những tư tưởng, luận 
điểm, quan điểm cơ bản diễn ra trong tiến 
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh.

Sinh viên có thể phân tích, giải thích về 
những nội dung tư tưởng, quan điểm cơ bản 
của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2 HK1

Quá trình:
30% f
Thi kết thúc: 
70%

819.
Công nghệ sau thu 
hoạch và chế biến 

ngũ cốc

Môn học giúp sinh viên tìm hiêu vê câu tạo, 
tính chất vật lý, những biến đổi sinh lý, sinh 
hóa hạt ngũ cốc sau thu hoạch. Đánh giá

2 HK1
Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
những nguyên nhân gây tổn thất ngũ cốc 
trong quá trình thu hoạch và sau thu hoạch, 
đồng thời nêu ra các biện pháp thực hiện 
nhằm hạn chế tổn thất này. Sinh viên biết 
được các phương pháp bảo quản nhằm duy trì 
chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản của 
hạt ngũ cốc. Công nghệ sản xuất một số sản 
phẩm từ các nguyên liệu ngũ cốc như tinh 
bột, bánh mì, mì sợi, mì ăn liền...

60%

820.
Công nghệ chế 
biến đường và 

bánh kẹo

Trang bị cho sinh viên những kiên thức 
chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ chế 
biến bánh kẹo như: Nguyên liệu và qui trình 
sản xuất đường và bánh kẹo, phân loại các 
sản phẩm bánh kẹo, quy trình công nghệ chế 
biến một số sản phẩm bánh kẹo. Sinh viên có 
khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải 
quyết các vấn đề kỹ thuật trong chế biến 
đường, bánh, kẹo. Sau khi tốt nghiệp, sinh 
viên có thể thiết kế và quản lý tốt qui trình 
công nghệ, tính toán cân bàng vật chất trong 
sản xuất đường và sản phẩm bánh kẹo.

2 HK1

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%

821. Độc chất học thực 
phẩm

Học phần này cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cần thiết liên quan đến lĩnh vực độc 
chất học trong sử dụng, chế biến và bảo quản 
thực phẩm. Nội dung môn học chủ yếu đề cập 
đến các khái niệm liên quan đến độc chất học 
thực phẩm, phân loại các chất độc, nguồn gây 
nhiễm của chất độc, cơ chế gây độc và con 
đường chuyển hóa của chất độc trong cơ thể, 
các chất độc thường gặp trong thực phẩm và 
các ảnh hưởng của các chất độc trên đối với 
cơ thể người bị ngộ độc, biện pháp đề phòng 
ngộ độc thực phẩm.

2 HK2

Quá trình: 
40% #
Thi kết thúc: 
60%

822. Niên luận chuyên 
ngành CNTP

Cung cấp kiến thức tổng họp về hoạt động 
nghiên cứu và chế biến thực phẩm. Biết viết 
và trình bày một báo cáo khoa học. Sinh 
viên có khả năng tự học, tự tham khảo tài 
liệu phục vụ cho mục tiêu của mình.

2 HK2 Thi kết thúc: 
100%

823. Phát triển sản 
phẩm mới

Trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng 
các kiến thức về:

Quy trình các bước trong nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm mới

2 HK2

Quá trình: 
50% /
Thi kết thúc: 
50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Nghiên cứu thị trường, người tiêu dung đê 

khảo sát, phân tích, sang lọc, tổng họp , lập kế 
hoạch và thực hiện dự án phát triển sản phâm.

824.
Phương pháp 

nghiên cứu khoa 
học - CNTP

Giúp học viên biết cách bố trí thí nghiệm và 
phân tích số liệu để thực hiên các thí nghiệm 
phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và phục vụ 
viêc nghiên cứu khoa học.

2 HK2

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

825ệ Tham quan thực tế 
nhà máy

công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt 
Nam, công ty Ajinomoto Việt Nam, công ty 
Yakult Việt Nam, nông trại rau, quả Đà Lạt, 
cơ sở rượu cần Đà Lạt, nhà máy trà atiso & 
rượu vang Vĩnh Tiến, trang trại chè và nhà 
máy chế biến chè Đà lạt

2 HK2 Thi kết thúc: 
100%

826.
Công nghệ sản 

xuất nước chấm và 
gia vị

Trình bày được các bước tiến hành và thông 
số công nghệ; phân tích được các yếu tô ảnh 
hưởng, giải thích được các biến đôi diên ra 
trong quy trình sản xuất một số sản phẩm 
nước chấm, gia vị. Chủ động tính toán, cân 
đối nguyên vật liệu, thực hiện chính xác các 
công đoạn trong qui trình sản xuất một số sản 
phẩm nước chấm, gia vị. Lựa chọn đúng 
phương pháp và thiết bị trong quy trình sản 
xuất một số sản phẩm nước chấm, gia vị; đề 
ra các biện pháp nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Kỳ thuật pha chế đồ uống 2TC Trang 
bị cho sinh viên kiến thức lịch sử cocktail, 
khái niệm cơ bản cocktail, kiến thức cơ bản 
về nguyên phụ liệu, dụng cụ trang thiết bị cần 
thiết trong quầy bar, các nguyên tắc, kỹ thuật 
pha chế một loại nước uống, các nguyên tắc 
bảo quản phù họp, với yêu cầu của từng loại 
thức uống, công thức pha chế quốc tế cơ bản. 
Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong chế biến 
thực phẩm 2TC

2 HK2

Quá trình: 
40% ,
Thi kết thúc: 
60%

827. Kỹ thuật pha chế 
đồ uống

Sinh viên nhận diện được các loại trang thiêt 
bị, dụng cụ sử dụng tại bộ phận pha chế đồ 
uống và công dụng của chúng. Phân loại và mô 
tả được các loại đồ uống có cồn và không cồn 
như đặc điểm, tính chất, nguyên liệu, phương 
pháp sản xuất và nguyên tắc pha chế và phục 
vụ. Trình bày được các nội quy, quy định của 
bộ phận pha chế đồ uống. Nguyên tắc của kỹ 
thuật pha chế đồ uống.

2 HK2

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

828. TT. Kỹ thuật pha 
chế đồ uống

Sinh viên nhận diện được các dụng cụ và thiêt 
bị được sử dụng trong pha chế. Biết cách bố trí, 
các dụng cụ và thiết bi cho phù hợp. Thực hiện 
được các thao tác pha chế chế cơ bản. Pha chế 
được một số công thức các sản phẩm đồ uống 
có cồn và không cồn.

1 HK2 Thi kết thúc: 
100%

829.

Quản lý và tận 
dụng phụ phẩm 
trong chế biến 

thực phẩm

Giới thiệu tình hình phụ phâm trong ngành 
sản xuất thực phẩm, tính chất và mối nguy 
phụ phẩm, qua đó cho thấy cần thiết của 
việc quản lý làm giảm thiểu phế phẩm và 
tận dụng phụ phẩm. Tối ưu hóa quá trình 
sản xuất nhằm giảm thiểu phế phẩm và tiết 
kiệm nguồn năng lượng. Cung cấp kiến thức 
về phân loại phụ phẩm, phế phẩm. Từ đó đề 
ra phương pháp và công nghệ xử lý phù 
hợp. !

2 HK2

Quá 
40% 
Thi kết 
60%

trình:

thúc:

830. Hoá học thực 
phẩm

Trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản vê 
thành phần hóa học của thực phẩm, các biến 
đổi và tương tác xảy ra trong suốt tiến trình 
chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm. 
Sinh viên sẽ được nghiên cứu về các nguyên 
liệu cơ bản (nước, protein, lipid, glucid, chất 
màu,...), sự biến đổi phẩm chất thực phẩm 
và sự ảnh hưởng của các quá trình công 
nghệ đến sự chuyển hóa các hợp phần trên.

2 HK1

Quá 
40% / 
Thi kết 
60%

trình:

thúc:

831. Kỹ thuật thực 
phẩm 1

Trang bị cho sinh viên các tính chât cơ bản 
của lưu chất và vật liệu rời, quá trình và 
thiết bị phân ly, các hình thức truyền nhiệt 
và ứng dụng trong chế biến thực phẩm. 
Tổng kê vật chất và năng lượng trong tính 
toán quá trình vận chuyển lưu chất. Tính 
toán các thiết bị truyền nhiệt, quản lý năng 
lượng và các thiết bị hồ trợ.

3 HK1

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

832. Sinh hoá B

Nắm được các kiến thức về các quá trình 
sinh hoá trong có thể sống 

Biết được vai trò và chức năng của các đại 
phân từ trong sinh vật như carbohydrate, 
protein, lipid và enzyme. Vitamin. Năm 
được các biến đổi về mặt sinh hoá trong 
thủy sản.

Biết được cơ bản các kỹ thuật ứng dụng 
trong công nghệ sinh hoá

2 HK1

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%

833. Tiếng Anh đinh Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động từ, 4 HK1 Quá trình:



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số tín 

chỉ
Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hướng Toeic 1 động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa họp 

giữa chủ từ và động từ, thì động từ và các hình 
thức của động từ, tính từ, giới từ, .ế. cung câp 
một số lượng nhất định những từ vựng thường 
gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. Thảo 
luận về chủ đề nghề các tình huống hàng ngày 
như: du lịch, điện thoại di động, việc làm, thư 
viện trường, chuẩn bị cho chuyến đi du lịch, 
thời trang - quần áo. Viết câu đơn và viết thư 
điên tử

40% _
Thi kết thúc: 
60%

834. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Học phần gồm có 6 chương : Trong đó, 
chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính 
trị Mác Lê-Nin. Từ chương 2 đên chương 6 
trình bày nội dung cốt lõi của kinh tê chính 
trị Mác Lê-Nin theo mục tiêu của môn học. 
Cụ thể các vấn đề như : Hàng hóa, thị 
trường và vai trò của các chủ thê trong nên 
kinh tể thị trường, cạnh tranh và độc quyền 
trong nền kinh tế thị trường; kinh tê thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 
quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tê 
của Viêt Nam.

2 HK1

Quá trình: 
30°/Ư
Thi kết thúc: 
70%

835. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Nội dung học phần gồm 7 chương: 
Chương 1, trình bày những vấn đê cơ bản có 
tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội Khoa 
học (quá trình hình thành, phát triên của 
Chủ nghĩa xã hội Khoa học) ; từ chương 2 
đến chương 7 trình bày những nội dung cơ 
bản của CNXHKH theo mục tiêu môn học.

2 HK1

Quá trình: 
30% r
Thi kết thúc: 
70%

836. Nhập môn nghiên 
cứu khoa học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức vế 
phương pháp chọn đề tài khoa học, phương 
pháp xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu 
khoa học, những nội dung chính của một 
báo cáo khoa học và khâu chuẩn bị cho việc 
trình bày một báo cáo khoa học

2 HK1

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

837. Anh văn chuyên 
ngành CNTP

Trang bị phương pháp và khả năng đọc hiêu, 
dịch thuật và trình bày bằng tiếng anh chuyên 
ngành liên quan đến các kiến thức về thành 
phần dinh dưỡng thực phẩm, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm, kỹ

4 HK2

Quá trình: 
40% /
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
thuật chế biến thực phẩm, kỹ thuật bảo quản 
thực phẩm.

Kiển thức về dịch thuật và viết tóm tắt 
bằng tiếng Anh.

838. Bao bì thực phẩm

Giúp cho sinh viên hiếu được các tính chất 
của bao gói và sự tiến bộ nhanh chóng của 
bao bi hiện đại góp phần vào sự tiến bộ 
trong sản xuất thực phẩm. Học phần còn 
giúp sinh viên ứng dụng chọn lựa vật liệu, 
nêu các yêu cầu thiết kế để thỏa mãn các 
mục tiêu sản xuất, bảo quản, tiếp thị. Sau 
các tiến trình công nghệ, đóng gói có một 
vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất 
thực phẩm hiện đại. Ngày nay hầu hết các 
sản phẩn thực phẩm đều dùng nhiều loại bao 
bì ăn được hay không ăn được, bao bì cổ 
điển, bao bì thông minh ... để bao gói, vận 
chuyển, tiếp thị, cải thiện phẩm chất, bảo 
quản, trợ giúp quản lý các sản phẩm thực 
phẩm ... Học phần này nhàm giới thiệu, bên 
cạnh các yếu tố liên quan đến tâm lý xã hội 
trong tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt chú ý đến 
vai trò khoa học kỹ thuật của bao bì như 
một phương tiện điều chỉnh các mối quan hệ 
giữa sự ổn định phẩm chất thực phẩm với 
các yếu tố của môi trường. Học phần còn 
giúp sinh viên có khả năng chọn lựa vật liệu 
bao gói thích họp, tính toán thiết kế, sử 
dụng bao bì, để đạt các nhiều mục tiêu trên.

2 HK2

Quá trình: 
50%
Thi kết thúc: 
50%

839. Đánh giá cảm 
quan thực phẩm

Học phần cung cấp kiến thức chung về các 
khái niệm và lịch sử phát triển của đánh giá 
cảm quan, các nguyên tắc và những điều 
kiện cần thiết để tiến hành đánh giá cảm 
quan thực phẩm. Cơ sở khoa học của quá 
trình đánh giá cảm quan bằng vị giác, khứu 
giác, thị giác, thính giác và xúc giác. Giới 
thiệu mục đích, phương pháp tiến hành và 
xử lý kết quả của các phép thử phân biệt, 
các phép thử mô tả, các phép thừ thị hiếu. 
Mô tả các điều kiện cần thiết để tiến hành 
đánh giá cảm quan và cách thực hành đánh 
giá cảm quan tốt.

2 HK2

Quá trình: 
40°/ộ f
Thi kết thúc: 
60%

840. Dinh dưỡng người - Cung câp cho s v  kiên thức vê câu trúc 2 HK 2 Quá trình:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
cơ thể người và nhu cầu năng lượng cho cơ 
thể. Vai trò của các chất dinh dưỡng đa 
lượng và vi lượng đối với sức khỏe con 
người.

- s v  có khả năng phân tích và đánh giá 
được nhu cầu năng lượng, và các chất dinh 
dưỡng cho từng đối tượng khác nhau (độ 
tuổi, giới tính, tình trạng sinh lý đặc biệt).

- Trang bị cho sv nắm được kiến thức cơ 
bản về vai trò của các chất dinh dưỡng đa 
lượng và vi lượng đối với sức khỏe liên 
quan đến sự biến đổi và xáo trộn xảy ra 
trong cơ thể.

- Phân tích và đánh giả được các yếu tố 
ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng 
trong thực phẩm

- Giúp cho sv xây dựng được chê độ ăn 
cân đối-hợp lý cho các đối tượng khác 
nhau.

40%
Thi kết thúc: 
60%

841. Kỹ thuật thực 
phẩm 2

Môn học Tổng kê vật chất và năng lượng 
trình bày các kiến thức có liên quan đến các 
đại lượng thường được sử dụng trong tính 
toán những quá trình truyên nhiệt, truyên 
khối và cơ học lưu chất. Nội dung trọng tâm 
của học phần là đi sâu vào phương pháp tính 
toán các quá trình kỹ thuật vừa nêu trong 
chế biến thực phẩm dựa trên cơ sở các định 
luật bảo toàn vật chất và định luật bảo toàn 
năng lượng.

- Khái niệm quá trình truyền khôi giới 
thiệu những khái niệm cần thiết và nhắc lại 
những kiến thức có liên quan đến môn học. - 
Trình bày cơ chế sự di 

chuyển phân tử từ pha này sang pha khác 
(sự khuyếch tán) và sự cân bằng pha của hệ 
thống nhiều cấu tử. - Lý thuyết tính toán các 
quá trình và thiết bị truyền khối (khuếch 
tán) dựa trên sự cân bằng pha như các quá 
trình chưng cất, hấp thu (cân bằng lỏng - 
hơi), quá trình trích ly chất lỏng (cân bằng 
lỏng - lỏng), quá trình trích ly chất rắn (cân 
bằng lỏng - rắn), quá trình sấy (cân bằng rắn

3 HK 2

Quá trình: 
40% r
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
-hơi)

842. Niên luận kỳ thuật 
thực phẩm

Một trong những nhiệm vụ của người kỹ 
sư công nghệ thực phẩm là thiết kế các 
trang thiết bị cần thiết trong sản xuất thực 
phẩm. Học phần niên luận kỹ thuật thực 
phẩm trang bị kỹ năng tính toán và thê hiện 
kết quả tính toán bằng bản vẽ chi tiết cấu tạo 
thiết bị cần thiết kế. Kết qủa tính toán và 
bản vẽ chi tiết phải báo cáo và được đánh 
giá thông qua hội đồng của tổ chuyên môn.

2 HK 2 Thi kết thúc: 
100%

843. TT Vi sinh học 
thực phẩm

Học phần trang bị cho người học các kiến 
thức cơ bản trong lĩnh vực phân tích vi sinh 
để phân tích các chỉ tiêu vi sinh, giải thích 
các vấn đề liên quan để ứng dụng trong thực 
tế kiểm nghiệm, hiểu biết các thiết bị trong 
phòng thí nghiệm vi sinh; khả năng giải 
thích được các bước thực hiện; khả năng 
nhân biết, giải thích được kết quả phân tích

1 HK2 Thi kết thúc: 
100%

844. TTễ Kỳ thuật thực 
phẩm (nhà máy)

Thực tập tại nhà máy là một trong những 
môn học rất quan trọng đối với sinh viên 
ngành Công nghệ thực phẩm. Trong quá 
trình thực tập thực tế tại các cơ sở, sinh viên 
tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các quá 
trình và thiết bị như cấu tạo, nguyên tắc hoạt 
động, các thông số kỹ thuật trong vận hành 
thiết bị và các yếu tố như hưởng đến các quá 
trình xảy ra trong thiết b ị .

2 HK 2 Thi kết thúc: 
100%

845. TT. Sinh hoá B

Nắm được các biến đổi về mặt sinh hoá 
trong thực phẩm. Biết được cơ bản các kỹ 
thuật ứng dụng trong công nghệ sinh hoá. 
Biết cách thực hiện các thí nghiêm sinh hoá 
đơn giản như đánh giá hoạt tính của 
enzyme. Soạn báo cáo, báo cáo và làm việc 
nhóm.

1 HK 2 Thi kết thúc: 
100%

846. TT. Kỹ thuật thực 
phẩm 1 (PTN)

Sinh viên hiểu biết các thiết bị đo đạc, cấu 
tạo và vận hành các thiết bị thí nghiệm. Sinh 
viên biết cách tìm và tra cứu các số liệu cần 
thiết trong các tài liệu tham khảo, biết tính 
toán các quá trình, có thể đọc và hiểu các tài 
liệu bằng tiếng nước ngoài

1 HK 2 Thi kết thúc: 
100%

847. TT. Kỹ thuật thực 
phẩm 2 (PTN)

Môn học gồm các nội dung chính như sau: 
Các bài thực tập được bố trí liên quan đến 
các môn học: Tổng kê vật chất và năng

1 HK 2 Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
lượng, Truyền vật chất trong chế biến thực 
phẩm.

848. Vi sinh học thực 
phẩm

Giúp cho sinh viên nhận thức được vai trò 
của vi sinh vật trong chế biến cũng như bảo 
quản thực phẩm. Cũng như những tác hại 
của vi sinh vật khi chúng nhiễm vào thực 
phẩm

2 HK2

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

849. Giáo dục thể chất 
3

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỳ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

1 HK 2 Thi kết thúc: 
100%

850. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động 
từ, động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa 
họp giữa chủ từ và động từ, thì động từ và 
các hình thức của động từ, tính từ, giới từ, 
Ể.. cung cấp một số lượng nhất định những 
từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. 
Thảo luận về chủ đề nghề các tình huống 
hàng ngày như: du lịch, điện thoại di động, 
việc làm, thư viện trường, chuẩn bị cho 
chuyến đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết 
câu đơn và viết thư điện tử

4 HK2

Quá trình: 
40% r
Thi kết thúc: 
60%

851. TT. Hóa học thực 
phẩm

Giúp cho sinh viên nhận thức được vai trò 
của vi sinh vật trong chế biến cũng như bảo 
quản thực phẩm. Cũng như những tác hại 
của vi sinh vật khi chúng nhiêm vào thực 
phẩm

1 HK2 Thi kết thúc: 
100%

852.
Lịch sừ Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn 
học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết 
cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; 
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 
(1930-1945); Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược (1945-1975); Đảng lãnh đạo cả 
nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiên 
hành công cuộc đôi mới từ năm 1975 đên

2 HK 2

Quá trình: 
30% r
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
2018. Giúp người học nâng cao nhận thức, 
niềm tin đối với Đảng, vận dụng kiến thức 
đã học trong quá trình học tập và công tác.

853. TT.Đánh giá cảm 
quan thực phẩm

Giúp cho sinh viên nhận thức được vai trò 
của vi sinh vật trong chế biến cũng như bảo 
quản thực phẩm. Cũng như những tác hại 
của vi sinh vật khi chúng nhiễm vào thực 
phẩm

1 HK2 Thi kết thúc: 
100%

854. Nhập môn nghiên 
cứu khoa học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về 
phương pháp chọn đề tài khoa học, phương 
pháp xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu 
khoa học, những nội dung chính của một 
báo cáo khoa học và khâu chuẩn bị cho việc 
trình bày một báo cáo khoa học

2 HKI

Quá trình: 
50%
Thi kết thúc: 
50%

855.

Toán cao câp 
(ngành 

QLĐĐ,QLTNMT, 
CNTP)

Cung cấp cho s v  kiến thức cơ bản về đạo 
hàm, vi phân, hàm số..., qua đó có thể ứng 
dụng trong các học phần cơ sở ngành tiếp 
theo

3 HKI

Quá trình: 
50% _
Thi kết thúc: 
50%

856. Cơ nhiệt đại 
cương

Giúp sinh viên nắm được các định luật 
của cơ học và nhiệt học, giải được cá bài tập 
theo yêu cầu và nội dung trong chương 
trình, vận dụng lý thuyết giải thích một số 
hiện tượng cơ nhiệt thường gặp.

2 HKI

Quá trinh: 
50% F
Thi kết thúc: 
50%

857. Hóa học đại 
cương

Trang bị cho sv kiến thức cơ bản về hóa 
học vô cơ, hữu cơ làm nền tảng cho học các 
môn tiếp theo như hóa phân tích, Sinh hóa

2 HKI

Quá trình: 
50% r
Thi kết thúc: 
50%

858. Pháp luật đại 
cương

Học phần Pháp luật đại cương nhằm trang 
bị những kiến thức cơ bản về nhà nước và 
pháp luật, thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền tảng từ 
môn học vào trong thực tế cuộc sống và 
công việc sau này

2 HKI

Quá trình: 
50% f
Thi kết thúc: 
50%

859. Nhiệt kỹ thuật

Học phần KTN sẽ giới thiệu các kiến thức 
cơ bản về nhiệt động học và truyền nhiệt và 
các ứng dụng của nó trong tính toán kỹ 
thuât.

2 HKII

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

860. Xã hội học đại 
cương

Nắm những vấn đề chung về xã hội học: 
Lịch sử nghiên cửu, khái niệm, đối tượng 
nghiên cứu.... để hình thành phương pháp 
học và nghiên cứu môn học. Nắm vững một 
số vấn đề chuyên sâu về xã hội học chuyên 
ngành: nông thôn, đô thị, gia đình... Hiểu rõ

2 HKII

Quá trình:
30% _
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
về tổ chức và thiết chế xã hội để nắm vững 
cách hình thành, hoạt động và khả năng 
tham gia vào tổ chức xã hội. ứng dụng 
những kiến thức vào học vào nhìn nhận thực 
tế những vấn đề xã hội hiện nay.

861. TT. Cơ nhiệt đại 
cương

Học phần thực tập các nội dung đến việc 
sử dụng các dụng cụ đo lường cơ bản. Các 
nội dung liên quan đến việc kiềm chứng các 
định luật bảo toàn trong cơ học, xác định 
một số đại lượng vật lý và khảo sát hiện 
tượng liên quan đến nhiệt học, quang học.

1 HKII Thi kết thúc: 
100%

862. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  
Đọc -  Viết và 3 kỳ năng phụ Ngữ pháp - Từ 
vựng -  Phát âm giúp sinh viên làm quen với 
hình thức đề thi TOEIC quốc tế, có khả 
năng giao tiếp ở mức độ cơ bản.

4 HKII

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

863.
Hóa phân tích 

(CNTP, 
QLTNMT)

Cung cấp kiến thức tổng quan về hóa phân 
tích ứng dụng trong thực phẩm 

Trang bị kiến thức về phương pháp thu và 
bảo quản mẫu thực phẩm; Nguyên lý các 
phương pháp phân tích các yếu tố lý, hóa 
học của thực phẩm, phương pháp trọng 
lượng, phương pháp thể tích, phương pháp 
so màu quang phổ, phương pháp AAS và 
ICP, phương pháp sắc ký lỏng, sắc ký khí.

Cung cấp kiến thức về phương pháp đánh 
giá số liệu phân tích, đánh giá và bảo đảm 
chất lượng QA&QC cho phòng thí nghiệm

2 HKII

Quá trình: 
40°/ử
Thi kết thúc: 
60%

864. Triết học Mác - 
Lênin

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng trong quá 
trình học tập về xác định đối tượng, nhiệm 
vụ, phương pháp, ý nghĩa của việc học tập 
môn học.

Giúp sinh viên hiểu được sự ra đời của 
triết học và triết học Mác — Lênin.

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho 
người học những nội dung cơ bản về những 
nguyên lý, cặp phạm trù, quy luật, vận động, 
phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và 
tư duy; xây dựng thế giới quan, phương 
pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng 
vào hoạt động nhận thức khoa học và thực 
tiễn cách mạng giai đoạn hiện nay

3 HKII

Quá trình: 
30% ^
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

865. Giáo dục thể chất 
1

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

1 HKII Thi kết thúc: 
100%

866. TT. Hóa học đại 
cương

Sinh viên sẽ học thực hành các thí nghiệm 
liên quan đến vận tốc phản ứng, điện phân, 
ăn mòn kim loại, chuẩn độ.

1 HKII Thi kết thúc: 
100%

867. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên những hiếu biết 
cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Thông 
qua nội dung lý thuyết và thực hành, rèn 
luyện cho sinh viên các kỹ năng:

- Sừ dụng hệ điều hành Windows: Những 
hiểu biết cơ bản về tin học, thông tin và 
cách biểu diễn thông tin trong máy tính; Hệ 
thống máy tính với phần cứng, phần mềm 
và dữ liệu; Các khái niệm về hệ điều hành; 
Sử dụng hệ điều hành Windows; Sử dụng 
tiếng Việt trong windows, cách bảo vệ 
thông tin và phòng chống virus máy tính.

- Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
- Xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel.

3 HKII

Quá trình: 
30% ^
Thi kết thúc: 
70%

868. Hình họa -  Vẽ kỳ 
thuật'- CNTP

- Môn học cung câp cho sinh viên những 
kiến thức cơ bản về vẽ kĩ thuật, bồi dưỡng 
khả năng lập và đọc bản vẽ, đồng thời rèn 
luyện cho sinh viên tác phong làm việc khoa 
học, có ý thức tổ chức kĩ luật, tính cẩn thận, 
kiên nhẫn của người làm công tác kĩ thuật.

- Giúp cho sinh viên vận dụng được kiến 
thức của môn học trong đời sống và các 
môn khác.

2 HK3

Quá trình: 
50% f
Thi kết thúc: 
50%

869. Kỹ thuật thực 
phẩm 1

Trang bị cho sinh viên các tính chât cơ bản 
của lưu chất và vật liệu rời, quá trình và 
thiết bị phân ly, các hình thức truyền nhiệt 
và ứng dụng trong chế biến thực phẩm. 
Tổng kê vật chất và năng lượng trong tính 
toán quá trình vận chuyển lưu chất. Tính 
toán các thiết bị truyền nhiệt, quản lý năng 
lượng và các thiết bị hồ trợ.

3 HK 3

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%

870. Sinh hoá B Nắm được các kiến thức về các quá trình sinh 
loá trong cơ thể sống. Biết được vai trò và 2 HK3 Quá trình: 

40%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
chức năng của các đại phân tử trong sinh vật 
như carbohydrate, protein, lipid và enzyme. 
Vitamin..

Nắm được các biến đổi về mặt sinh hoá trong 
thực phẩm.

Biết được cơ bản các kỹ thuật ứng dụng 
trong công nghệ sinh hoá

Thi kêt thúc: 
60%

871. TT. Sinh hoá B

Nắm được các biến đổi về mặt sinh hoá 
trong thực phẩm. Biết được cơ bản các kỹ 
thuật ứng dụng trong công nghệ sinh hoá. 
Biết cách thực hiện các thí nghiêm sinh hoá 
đơn giản như đánh giá hoạt tính của 
enzyme. Soạn báo cáo, báo cáo và làm việc 
nhóm.

1 HK3 Thi kết thúc: 
100%

872. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động 
từ, động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa 
họp giữa chủ từ và động từ, thì động từ và 
các hình thức của động từ, tính từ, giới từ, 
ắ ệ ẻ cung cấp một số lượng nhất định những 
từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. 
Thảo luận về chủ đề nghề các tình huống 
hàng ngày như: du lịch, điện thoại di động, 
việc làm, thư viện trường, chuân bị cho 
chuyến đi du lịch, thời trang - quần áo Viết 
câu đơn và viết thư điện từ.

4 HK 3

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

873.
TT. Hóa phân tích 

(CNTP, 
QLTNMT)

Thực hành về phản ứng hóa học và chuẩn 
bị dung dịch trong phòng thí nghiệm 

Thực hành phân tích mẫu và đánh giá kêt 
quả thu được tại PTN 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về an 
toàn phòng thí nghiệm

1 HK 3
Thi kết thúc: 
100%

874. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Học phần gồm có 6 chương : Trong đó, 
chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính 
trị Mác Lê-Nin. Từ chương 2 đên chương 6 
trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính 
trị Mác Lê-Nin theo mục tiêu của môn học. 
Cụ thể các vấn đề n h ư : Hàng hóa, thị 
trường và vai trò của các chủ thê trong nên 
kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyên 
trong nền kinh tế thị trường; kinh tê thị 
trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa và các

2 HK 3

Quá trình:
30% _
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế 
của Viêt Nam.

875. Thực tập giáo 
trình ở trang trại

Sau khi học xong học phần này sinh viên có 
khả năng:

Thực hiện được qui trình tiêm phòng các 
bệnh cho gia súc, gia cầm;

Quản lý được tình hình quản lý dịch bệnh 
trong đàn vật nuôi;

Kiểm sóat được tình hình sử dụng thuốc 
thú y trong phòng, trị bệnh cho gia súc, gia 
cầm ở các trai chăn nuôi

5 HKI
Thi kết thúc: 
100%

876. Thực hành bệnh 
xá Thú y

Sau khi học xong học phần này sinh viên có 
khả năng:

Thực hiện được qui trình tiêm phòng các 
bệnh cho gia súc, gia cầm ở bệnh xá thú y cũng 
như ở trại chăn nuôi 

Quản lý được tình hình quản lý dịch bệnh 
trong đàn vật nuôi;

Kiểm sóat được tình hình sử dụng thuốc 
thú y trong phòng, trị bệnh cho gia súc, gia 
cầm

5 HKI
Thi kết thúc: 
100%

877. Bệnh chó mèo

Học phần Bệnh Chó Mèo nhằm cung cấp 
cho sinh viên ngành Bác sỹ thú y kiến thức 
tổng quát về nguyên nhân gây bệnh, cách 
sinh bệnh, triệu chứng, cách chẩn đoán, điều 
trị và phòng ngừa giúp sinh viên có đủ trình 
độ và khả năng chẩn đoán, điều trị và phòng 
ngừa các bệnh thường xảy ra trên chó mèo

2 HK2

Quá trình: 
30% r
Thi kết thúc: 
70%

878. Bệnh dinh dưỡng 
vật nuôi

Học phần bệnh dinh dưỡng gia súc nhằm 
cung cấp những nội dung về nguyên nhân gây 
bệnh, cơ chế gây bệnh, triệu chứng, bệnh tích, 
phương pháp chẩn đoán và phòng -  tri một số 
bệnh do thiếu dinh dưỡng.

2 HK2

Quá trình: 
30% _
Thi kết thúc: 
70%

879. Khóa luận tốt 
nghiệp - Thú y

Học phần thực hiện khóa luận, trang bị cho 
sinh viên ngành Thú Y kỹ năng tổng hợp kiến 
thức đã học, ứng dụng trong thực tiễn Thú Y, 
phân tích và đánh giá kết quả đạt được, từ đó 
đưa ra kết luận và đề nghị phù hợp phục vụ cho 
sản xuất hoặc tạo tiền đề cho các nghiên cứu 
tiếp theo. 2

Sau thời gian thực hiện khóa luận, sinh 
viên được trang bị kỹ năng giao tiếp, làm

12 HK 2
Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
việc nhóm, tạo một văn bản khoa học, tông 
hợp và trình bày một vấn đề, vận dụng kiến 
thức chuyên ngành vào thực tiễn sản xuât

880. Tiểu luận tốt 
nghiệp - Thú y

Học phần thực hiện tiểu luận, trang bị cho 
sinh viên ngành Thú Y kỹ năng tổng hợp kiên 
thức đã học, ứng dụng trong thực tiễn Thú Y, 
phân tích và đánh giá kết quả đạt được, từ đó 
đưa ra kết luận và đề nghị phù họp phục vụ cho 
sản xuất hoặc tạo tiền đề cho các nghiên cứu 
tiếp theo.

Sau thời gian thực hiện tiểu luận, sinh viên 
được trang bị kỹ năng giao tiếp, làm việc 
nhóm, tạo một văn bản khoa học, tổng họp và 
trình bày một vấn đề, vận dụng kiến 

thức chuyên ngành vào thực tiễn sản xuất.

8 HK 2
Thi kết thúc: 
100%

881. Chăn nuôi gia súc 
nhai lại

Học phần Chăn nuôi gia súc nhai lại nhằm 
cung cấp những nội dung về vai trò, phương 
pháp, kỹ thuật chăn nuôi gia súc nhai lại 
ứng với từng giai đoạn phát triên của gia 
súc nhai lại cũng như cách quản lý, chăm 
sóc và nuôi dưỡng phù họp với từng phương 
thức chăn nuôi gia súc nhai lại.

2 HKI

Quá trình: 
50% f
Thi kết thúc: 
50%

882. Kiểm nghiệm sản 
phẩm động vật

Học phần Kiểm nghiệm sản phẩm động 
vật gồm những nội dung về trình tự về khám 
thú sống, giết mổ, khám thịt và phủ tạng tại 
cơ sở giết mổ, các chất tồn dư, phương pháp 
xét nghiệm vệ sinh sản phẩm động vật và 
các biến đổi của thịt sau khi giết mổ

2 HKI

Quá trình:
40% ;
Thi kết thúc: 
60%

883. Bệnh dinh dưỡng 
vật nuôi

Học phần bệnh dinh dưỡng gia súc nhằm 
cung cấp những nội dung về nguyên nhân gây 
bệnh, cơ chế gây bệnh, triệu chứng, bệnh tích, 
phương pháp chẩn đoán và phòng -  tri một số 
bênh do thiếu dinh dưỡng.

2 HKI

Quá trình: 
50% _
Thi kết thúc: 
50%

884.
Kỹ thuật nuôi và 
phòng trị bệnh 

động vật hoang dã

Học phần Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 
động vật hoang dã gồm những nội dung vê 
kỹ thuật nuôi động vật hoang dã và phòng 
trị bệnh ở thú ăn thịt (bao gôm họ mèo, họ 
gấu, họ cầy, chồn), một số loài linh trưởng 
(khỉ, vượn), hươu nai, chim hoang dã và lớp 
bò sát (bộ cá sấu).

2 HKI

Quá trình:
30% r
Thi kết thúc: 
70%

885. Niên luận thú y
Cung cấp kiến thức cho các bước thực hiện 

bài niên luận bao gồm: (1) phân tích chuyên đê 
cần

2 HKI
Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trinh 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
báo cáo, trình bày; (2) chuấn bị thông tin 

cho bài niên luận và thuyết trình; (3) xây 
dựng bố cục/cấu trúc cho bài báo cáo; (4) 
thực hiện bài thuyết trình trước khán giả và 
cách giải đáp các câu hỏi phát sinh

886. Ngoại khóa thú y

Tạo điều kiện cho sinh viên tham quan nhà 
máy chế biến thức ăn gia súc gia cầm, công 
ty sản xuất thuốc thú y, vaccin, lò giết mổ 
gia súc, gia cầm qui mô công nghiệp, trại 
chăn nuôi gia súc, gia cầm

2 HKI
Thi kết thúc: 
100%

887. ứng dụng tin học 
trong thú y

-Cung cấp cho sinh viên kiến thức về ứng 
dụng tin học phục vụ cho ngành Chăn nuôi, 
Thú y trong học tập và NCKH.

-Trang bị cho sinh viên có kỹ năng thực hiện 
các thao tác trên máy tính với các phần mềm cơ 
bản Word, Excel, Minitab, PowerPoint,... để 
thu thập, tính toán, xử lý thống kê số liệu; thiết 
kế các thành phần khóa luận/tiểu luận tốt 
nghiệp; báo cáo KH và trình bày khóa luận/tiểu 
luận tốt nghiệp cuả ngành TY, CN

2
HKI

Quá trình: 
50% f
Thi kết thúc: 
50%

888. Thống kê phép thí 
nghiệm - Thú y

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức về các khái niệm , thuật ngữ về thống 
kê mô tả của mẫu và tổng thể, cũng như 
nắm bắt được kỹ thuật thu thập dữ liệu, các 
phương pháp tính toán, xử lý, phân tích, so 
sánh thống kê và từ đó tổng hợp trình bày 
các kết quả số liệu trong các cuộc khảo sát, 
điều tra hay tổ chức thí nghiệm trong lãnh 
vực Thú y.

2 HK2

Quá trình: 
30% _
Thi kết thúc: 
70%

889. Dược liệu thú y

Học phân Dược liệu thú y nhăm cung câp 
những nội dung về vai trò, tác dụng của các 
nhóm dược liệu nguồn gốc thực, động vật, 
khoáng chất dùng làm thuốc phòng, trị bệnh 
cho gia súc, gia cầm; Nguyên lý, cơ sở khoa 
học sử dụng; Phân bố, phương pháp khai 
thác, bảo quản, chế biến bảo quản dược liệu 
thú y.

2 HKII

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

890. Độc chất học Thú
y

Học phần độc chât học thú y nhăm cung 
cấp những khái niệm chung về độc chất học; 
Thuốc bảo vệ thực vật; Một số chất độc vô 
cơ; Chất độc có nguồn gốc thực vật; Kháng 
sinh; Độc tố nấm mốc và vi khuẩn; Một số 
chất khí độc trong chuồng nuôi

2 HKII

Quá trình: 
30% #
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

891. Bảo quản chế biển 
sản phẩm động vật

Học phần Bảo quản và chế biến sản phẩm 
động vật nhằm cung cấp những nội dung 
thành phần dinh dưỡng của thịt, những biên 
đổi của thịt sau khi giết mổ, hình thức giảm 
phẩm chất thịt và sự hư hỏng và phương 
pháp bảo quản và chế biến các sản phẩm chăn 
nuôi (thit, trứng và sữa).

2 HKII

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

892. TT. Kiểm nghiệm 
sản phẩm động vật

Thực hiện được quy trình kiêm tra thịt ở lò 
giết mổ;

Kiểm nghiệm được các sản phẩm động vật ở 
phòng thí nghiệm một cách thành thạo, nhanh 
nhẹn, khéo léo và chính xác;

Phát hiện được thân thịt bị bệnh, sản phẩm 
động vật bị nhiễm vi sinh vật và có hướng xử 
lý phù hợp.

1 HKII
Thi kết thúc: 
100%

893.
Kỹ thuật nuôi và 
phòng trị bệnh 

chó, mèo

Học phần Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 
chó mèo nhằm cấp cho sinh viên ngành Bác 
sỹ thú y kiến thức về kỹ thuật nuôi chó mèo, 
xác định nguyên nhân gây bệnh, cách sinh 
bệnh, triệu chứng, cách chẩn đoán, điều trị 
và phòng ngừa giúp sinh viên có đủ trình độ 
và khả năng chẩn đoán, điều trị và phòng 
ngừa các bệnh thường xảy ra trên chó mèo

2 HKII

Quá trình: 
30% f
Thi kết thúc: 
70%

894. TT. Độc chất học 
thú y

ứng dụng được vào khám và định dạng chất 
độc gây bệnh cho vật nuôi là chó, heo qua xác 
định các gene độc lực của vi khuẩn bằng sinh 
học phân tử (PCR);

Khảo sát được đặc tính gây ngộ độc của độc 
tố vi khuẩn, nấm mốc trên động vật thí nghiệm;

Phát hiện được chất độc trong thịt, sữa tươi và 
các sản phẩm súc sản;

1 HKII
Thi kết thúc: 
100%

895. Chăn nuôi lợn

Học phần Chăn nuôi lợn nhằm cung cấp 
những nội dung về vai trò, phương pháp, kỹ 
thuật chăn nuôi lợn ứng với từng giai đoạn 
phát triển của lợn cũng như cách quản lý, 
chăm sóc và nuôi dưỡng phù họp với từng 
phương thức chăn nuôi lợn.

2 HKII

Quá trình:
30% /
Thi kết thúc: 
70%

896.

Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học - Chăn nuôi - 

Thú y

-Cung cấp cho s v  kiến thức về các nguyên 
tắc cơ bản trong nghiên cứu khoa học.

-ứng dụng các kỹ năng cơ bản vào qui trình 
nghiên cứu.

-Trang bị cho s v  biết ứng dụng qui trình 
nghiên cứu để xây dựng Đề cương NCKH- 1

2 HKII

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Đề tài khóa luận hay tiểu luận tốt nghiệp đại 
học ngành Thú y 

-Hướng dẫn sv cách trình bày đề cương 
NCKH lên PowerPoint và báo cáo đê cương 
NCKH/báo cáo ĐC khóa luận/ tiểu luận trước 
hội đồng. (

-Hướng dẫn sv phương pháp viết khóa luận/ 
tiểu luận

-Phương pháp viết bài báo khoa học đăng trên 
tạp chí

897. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thê trình bày khái niệm tư 
tưởng Hồ Chí Minh và những tư tưởng, 
luận điểm, quan điếm cơ bản diễn ra trong 
tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Sinh viên có thể phân tích, 
giải thích về những nội dung tư tưởng, quan 
điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2 HKI

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

898. Tiếng anh chuyên 
ngành - Thú Y

Cung cấp cho sv kiến thức/Thuật ngữ 
chuyên ngành Thú y, chăn nuôi trong các 
lĩnh vực như: Giải phẫu bệnh, sinh lý tiêu 
hóa, hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục 
và tiết niệu, bệnh truyền nhiễm, bệnh sản 
khoa, bệnh ký sinh trên gia súc, gia cầm; 
dược lý Thú y.

Vận dụng những kiến thức/thuật ngữ đã 
học trong việc đọc hiểu, viết báo khoa học 
và giao tiếp trong lĩnh vực thú y. Khả năng 
nghiên cứu chuyên môn, làm việc nhóm, lập 
kế hoạch, báo cáo thuyết trình trước tập thể.

2 HKI

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

899. Miễn dịch học thú
y

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
về đáp ứng miễn dịch, các tế bào và cơ quan 
đáp ứng miễn dịch trong cơ thể, các đặc tính 
của kháng nguyên - kháng thể, chức năng và 
cơ chế miễn dịch chống lại các bệnh vsv, 
ứng dụng miễn dịch trong chẩn đoán và 
phòng trị bệnh

2 HKI

Quá trình: 
30% f
Thi kết thúc: 
70%

900. Bệnh nội khoa 
Thu y

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến thức 
cơ bản về điều trị bệnh học cũng như xác 
định nguyên nhân, nhận dạng triệu chứng, 
chẩn đoán và điều trị được nhũng bệnh 
thông thường trên gia súc.

3 HKI

Quá trình: 
40%
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

901ế Ngoại khoa Thú y

Cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc của 
phẫu thuật, nguyên tắc vô trùng trong phẫu 
thuật, cách sử dụng các dụng cụ phẫu thuật, 
chuẩn bị phẫu thuật viên, chuẩn bị thú trước 
khi mổ và các loại thuốc tê/mê và một số 
trường họp ngoại khoa thường gặp trên gia 
súc

2 HKI

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

902.
TTế Dinh dưỡng 
và thức ăn vật 

nuôi

Sau khi học xong học phần TT. Dinh 
dưỡng và thức ăn vật nuôi sinh viên có khả 
năng:
Phân tích được thành phần hóa học của các loại 

thức ăn chăn nuôi;
Xác định được nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi; 

Đánh giá được chất lượng thức ăn chăn nuôi.

1 HKII
Thi két thúc: 
100%

903. Giải phẫu bệnh 
Thúy

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
về những thay đổi của cơ quan hay bộ máy 
trong cơ thể và ghi nhận những thay đổi 
bệnh lý góp phần vào việc đánh giá kết quả 
chẩn đoán bệnh

2 HKII

Quá trình:
30% F
Thi kết thúc: 
70%

904. Dịch tễ học Thú y

Cung câp cho sinh viên những kiên thức 
cơ bản về dịch tễ học, mô tả các loại dịch 
bệnh, các phương pháp nghiên cứu và điều 
tra dịch bệnh, đánh giá kết quả thử nghiệm, 
đề ra biện pháp khống chế và thanh toán 
dich bênh

2 HKII

Quá trình: 
30% F
Thi kết thúc: 
70%

905. Chăn nuôi gia cầm

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
chung về tầm quan trọng, những đặc điểm cơ 
bản của gia cầm. Đặc điểm sinh trưởng, sức 
sản xuất của các giống và công tác giống gia 
cầm. Nhu cầu dinh dưỡng và các loại thức ăn 
trong chăn nuôi gia cầm.

-Kỹ thuật nuôi các loại gia cầm, kỹ thuật âp 
trứng và hệ thống chăn nuôi gia câm an toàn 
sinh học, hệ thống chăn nuôi gia cầm hữu cơ 
trên thế giới và tại Việt Nam.

- Trang bị cho sinh viên về cách phòng bệnh 
và điều trị một số bệnh thường gặp trên gia 
cầm và xử lý chất thải gia cầm. Người học có 
thể vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực 
tế nghiên cứu và sản xuất gia cầm trong cơ chế 
thị trường, theo điều kiện và qui mô chăn nuôi 
đa dang hiên nay.

2 HKII

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

906. Luật Thú y

Cung cấp cho sinh viên những nội dung 
về những quy định của luật pháp về 
chuyên ngành Thú y và những hướng dẫn 
thi hành Luật thú y năm 2015

2 HKII
Thi kết thúc: 
100%

907. TT. Ngoại khoa 
Thú y

Sử dụng đúng các dụng cụ ngoại khoa;
Xử lý được các tình huống cần can thiệp 

ngoại khoa trên gia súc, gia cầm.
1 HKII

Thi kết thúc: 
100%

908. TT. Chẩn đoán 
bệnh thú y

Sau khi học xong học phần TT. Chẩn đoán 
bệnh thú y sinh viên có khả năng:

Chọn được phương pháp khám bệnh phù hợp 
cho gia súc, gia cầm;

Chẩn đoán được đúng bệnh của gia súc, 
gia cầm;

1 HKII Thi kết thúc: 
100%

909.
Sản khoa và thụ 
tinh nhân tạo gia 

súc

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
về sinh lý sinh sản gia súc đực và cái, cách 
xác định gia súc lên giống, phương pháp 
chẩn đoán gia súc có thai, đỡ đẻ, can thiệp 
đẻ khó ở gia súc cũng như phương pháp lấy 
tinh, kiểm tra -  đánh giá chất lượng tinh 
dịch, kỹ thuật gieo tinh nhân tạo, công nghệ 
sản xuất tinh đông lạnh và công nghệ bảo 
tồn tinh dich

3 HKII

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

910.
Bệnh truyền 

nhiễm gia súc, gia 
cầm

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
về các nguyên nhân truyền nhiễm gây bệnh 
trên động vật, cơ chế lây bệnh, sự phát sinh 
dịch bệnh, tính miễn dịch của cơ thể động 
vật đối với vsv, biện pháp phòng chống và 
điều trị bệnh truyền nhiễm

3 HKII

Quá trình: 
30% _
Thi kết thúc: 
70%

911. TT miễn dịch học 
thú y

Thực hành ứng dụng miễn dịch trong phòng 
bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi; 1 HKII Thi kêt thúc: 

100%

912. TT Bệnh Nội khoa 
thú y

Chẩn đoán được các bệnh ở ở cơ quan tiêu 
hoá, tuần hoàn, hô hấp, tiết niệu, thần kinh 
và bệnh dinh dưỡng trao đổi chất, trúng độc 
ở gia súc;

Điều trị được các bệnh ở cơ quan tiêu hoá, 
tuần hòan, hô hấp, tiết niệu, thần kinh và 
bệnh dinh dưỡng trao đổi chất, trúng độc ở 
gia súc đạt hiệu quả.

1 HKII
Thi kết thúc: 
100%

913. Ngoại khóa thú y

Tạo điều kiện cho sinh viên tham quan nhà 
máy chế biến thức ăn gia súc gia cầm, công 
ty sản xuất thuốc thú y, vaccin, lò giết mổ 
gia súc, gia cầm qui mô công nghiệp, trại

2 HKII
Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
chăn nuôi gia súc, gia câm

914. Niên luận CNTY

Cung cấp kiến thức cho các bước thực hiện 
bài niên luận bao gồm: (1) phân tích chuyên 
đề cần báo cáo, trình bày; (2) chuẩn bị thông 
tin cho bài niên luận và thuyết trình; (3) xây 
dựng bố cục/cấu trúc cho bài báo cáo; (4) 
thực hiện bài thuyết trình trước khán giả và 
cách giải đáp các câu hỏi phát sinh

2 HKII
Thi kết thúc: 
100%

915. Xã hội học đại 
cương

Nắm những vấn đề chung về xã hội học: 
Lịch sử nghiên cứu, khái niệm, đối tượng 
nghiên cứu.... để hình thành phương pháp 
học và nghiên cứu môn học. Nắm vững một 
số vấn đề chuyên sâu về xã hội học chuyên 
ngành: nông thôn, đô thị, gia đình... Hiểu rõ 
về tổ chức và thiết chế xã hội để nắm vững 
cách hình thành, hoạt động và khả năng 
tham gia vào tổ chức xã hộiẻ ứng dụng 
những kiến thức vào học vào nhìn nhận thực 
tế những vấn đề xã hội hiện nay.

2 HKI

Quả trình: 
30% (
Thi kết thúc: 
70%

916. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  
Đọc -  Viết và 3 kỳ năng phụ Ngữ pháp - Từ 
vựng -  Phát âm giúp sinh viên làm quen với 
hình thức đề thi TOEIC quốc tế, có khả 
năng giao tiếp ở mức độ cơ bản

4 HKI

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

917. Hóa phân tích - 
Thúy

Cung cấp kiến thức về phản ứng hóa học 
và chuẩn bị dung dịch trong phòng thí 
nghiệm. Trang bị kiến thức về phương pháp 
thu và bảo quản mẫu môi trường nước trong 
ao nuôi thủy sản. Nguyên lý các phương 
pháp phân tích các yếu tố lý, hóa học của 
khoa học môi trường nước bao gôm phương 
pháp điện thế, phương pháp trọng lượng, 
phương pháp chuẩn độ, phương pháp so 
màu quang phổ. Cung cấp kiến thức về 
phương pháp đánh giá số liệu phân tích, 
đánh giá và bảo đảm chất lượng QA&QC 
cho phòng thí nghiệm. Trang bị cho sinh 
viên các kiến thức về an toàn phòng thí 
nẹhiêm

2 HKI

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

918. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Học phần gồm có 6 chương : Trong đó, 
chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính

2 HKI
Quá trình: 
30% f
Thi kết thúc:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
trị Mác Lê- Nin. Từ chương 2 đến chương 6 
trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính 
trị Mác Lê-Nin theo mục tiêu của môn học. 
Cụ thể các vấn đề như : Hàng hóa, thị 
trường và vai trò của các chủ thể trong nền 
kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền 
trong nền kinh tế thị trường ; kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các 
quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, công 
nghiệp hóa, hiện đâị hóa và hội nhập kinh tế 
của Viêt Nam.

70%

919. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Nội dung học phần gồm 7 chương: 
Chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có 
tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội Khoa 
học (quá trình hình thành, phát triển của 
Chủ nghĩa xã hội Khoa học); từ chương 2 
đến chương 7 trình bày những nội dung cơ 
bản của CNXHKH theo mục tiêu môn học

2 HKI

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

920. Nhập môn nghiên 
cứu khoa học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về 
phương pháp chọn đề tài khoa học, phương 
pháp xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu 
khoa học, những nội dung chính của một 
báo cáo khoa học và khâu chuẩn bị cho việc 
trình bày một báo cáo khoa học

2 HKI

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%

921. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động 
từ, động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa 
hợp giữa chủ từ và động từ, thì động từ và 
các hình thức của động từ, tính từ, giới từ, 
. .. cung cấp một số lượng nhất định những 
từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiểm thông tin cụ thể, chi tiết. 
Thảo luận về chủ đề nghề các tình huống 
hàng ngày như: du lịch, điện thoại di động, 
việc làm, thư viện trường, chuẩn bị cho 
chuyến đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết 
câu đơn và viết thư điên tử

4 HKII

Quá trình: 
40% ;
Thi kết thúc: 
60%

922. Giáo dục thể chất 
ế3

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện

1 HKII Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

923. Sinh thái môi 
trường

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về môi trường sinh thái và các nhân 
tố môi trường, nhân tố sinh thái, các mối 
quan hệ tương tác giữa sinh thái học, sinh 
vật, các quy luật sinh thái học vói các từng 
loại môi trường và biện pháp bảo vệ môi 
trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển bền vừng

2 HKII

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

924. Vi sinh vật đại 
cương

Cung cấp cho sv những nội dung về cấu tạo, 
đặc điểm sinh trưởng, phát triển, sự phân bố 
của vi sinh vật trong tự nhiên và ứng dụng 
các đặc tính của vi sinh vật vào nông 
nghiệp, cải tạo môi trường, chế biến và bảo 
quản thưc phẩm.

2 HKII

Quá trình:
30% ^
Thi kết thúc: 
70%

925. Dược lý Thú y

Cung cấp những nội dung về hóa dược, cách 
sử dụng, phổi hợp và bảo quản các loại 
thuốc như vaccin, thuốc kháng sinh, thuốc 
trị ký sinh trùng, thuốc sát trùng, thuốc hạ 
sốt, giảm đau và chống viêm, thuôc kích 
thích sinh sản và các loại vitamin đê ứng 
dung trong phòng bệnh và trị bệnh.

2 HKII

Quá trình: 
30% ^
Thi kết thúc: 
70%

926. Miễn dịch học thú
y

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
về đáp ứng miễn dịch, các tế bào và cơ quan 
đáp ứng miễn dịch trong cơ thể, các đặc tính 
của kháng nguyên - kháng thê, chức năng và 
cơ chế miễn dịch chống lại các bệnh vsv, 
ứng dụng miễn dịch trong chẩn đoán và 
phòng trị bệnh

2 HKII

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

927. TT. Sinh hóa động 
vật

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cấn 
thiết để thực hiên các thí nghiệm định tính, 
định lượng về sinh hóa, cũng như các thao 
tác trong phòng thí nghiệm và trong quá 
trình làm thí nghiệm.

1 HKII Thi kết thúc: 
100%

928. Thực tập Giải 
phẫu động vật

Sau khi học xong học phần Thực tập Giải 
phẫu động vật sinh viên có khả năng:

Xác định được vị trí của các cơ quan trong cơ 
thể vật nuôi;

Nhận biết được cấu tạo, hình thái của các 
cơ quan trong cơ thể vật nuôi;

1 HKII Thi kết thúc:
ĩoo°/ộ

929. TT. Vi sinh vật đại 
cương

Chọn được môi trường nuôi cấy vi sinh vật 
phù hợp; Nhận biết được sự sinh trưởng và 
phát triển của vi sinh vật và ảnh hưởng của 
các yếu tố bên ngoài lên sinh trưởng và phát

1 HKII Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
triển của vi sinh vật;

930. TT.Dược lý thú y

Xác định được các dạng thuốc, tính chất, 
tác dụng, công dụng và cách sử dụng các 
loại thuốc thú y;

Chọn được đường đưa thuốc vào cơ thể 
con vật phù họp với dạng thuốc;

Sử dụng được đơn thuốc và các loại thuốc 
để điều trị bệnh gia súc đạt hiệu quả cao.

1 HKII Thi kết thúc: 
100%

931.
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn 
học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết 
cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; 
Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyên 
(1930-1945); Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược (1945-1975); Đảng lãnh đạo cả 
nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến 
hành công cuộc đôi mới từ năm 1975 đên 
2018. Giúp người học nâng cao nhận thức, 
niềm tin đối với Đảng, vận dụng kiến thức 
đã học trong quá trình học tập và công tác

2 HKII

Quá trình: 
30°/ứ
Thi kết thúc: 
70%

932. Sinh học phân tử - 
Thu y

Học phần Sinh học phân tử cung cấp về 
cấu trúc, chức năng của bốn đại phân tử 
quan trọng trong tế bào: carbohydrat, lipid, 
protein và acid nucleic (DNA và RNA), tế 
bào và các bào quan của nó; vai trò của 
màng sinh học và sự vận chuyển của các vật 
liệu xuyên qua màng. Cơ chế biến dưỡng 
của các đại phân tử, cơ chế tổng họp năng 
lượng ATP. Sẽ có một sự nhấn mạnh đặc 
biệt về cơ chế phân tử của di truyền; cấu 
trúc và liên kết của DNA, enzyme biến đổi 
DNA, sao chép DNA, sửa chữa DNA, phiên 
mã, xử lý RNA, dịch mã và các mã di 
truyền. Sự điều hòa biểu hiện của gen.

2 HKII

Quá trình:
30% #
Thi kết thúc: 
70%

933. Thực tập hóa phân 
tích -  Thú y

Cung cấp kiến thức về an toàn phòng thí 
nghiệm, phân tích các chỉ tiêu về lĩnh vực thú y 1 HKII Thi kêt thúc: 

100%

934. Giải phẫu động 
vật

Mô tả được vị trí, hình thái và câu tạo 
của các cơ quan, bộ máy trong cơ thể động 
vật;

Phân tích được mối liên hệ giữa vị trí,

3
HKI

Quá trình: 
50% ^
Thi kết thúc: 
50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hình thái, câu tạo của các cơ quan trong cơ 
thể động vật;

935. Sinh học và di 
truyền động vật

Giúp s v  trình bày được những khái niệm 
cơ bản về di truyền học như tính toán các 
quy luật di truyền Mendel, tần số gen cũng 
như các mối quan hệ di truyền của các cá 
thể. Qua đó s v  có thể giải thích được một 
số quá trình di truyền ở động vật và ứng 
dụng được công nghệ di truyền, công nghệ 
gen ở động vật.

2 HKI

Quá trình:
50% ^
Thi kết thúc: 
50%

936. Pháp luật đại 
cương

Học phần Pháp luật đại cương nhằm trang 
bị những kiến thức cơ bản về nhà nước và 
pháp luật, thông qua học phần, người học 
cũng có thể vận dụng kiến thức nền tảng từ 
môn học vào trong thực tế cuộc sống và 
công việc sau này

2 HKI

Quá trình: 
50%
Thi kết thúc: 
50%

937. Nhập môn nghiên 
cứu khoa học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về 
phương pháp chọn đề tài khoa học, phương 
pháp xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu 
khoa học, những nội dung chính của một 
báo cáo khoa học và khâu chuẩn bị cho việc 
trình bày một báo cáo khoa học

2 HKI

Quá trình: 
50% ^
Thi kết thúc: 
50%

938. Giáo dục thể chất 
’ 1

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông, nắm 
vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ 
sở đó sinh viên tự tập luyện nâng cao sức 
khỏe cho bản thân và có thể hướng dẫn 
người chưa biết cùng tham gia tập luyện.

1 HKII Thi kết thúc: 
100%

939. Tin học căn bản

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết 
cơ bản nhất về công nghệ thông tin. Thông 
qua nội dung lý thuyết và thực hành, rèn 
luyện cho sinh viên các kỹ năng:

- Sử dụng hệ điều hành Windows: Những 
hiểu biết cơ bản về tin học, thông tin và 
cách biểu diễn thông tin trong máy tính; Hệ 
thống máy tính với phần cứng, phần mềm 
và dữ liệu; Các khái niệm về hệ điều hành; 
Sử dụng hệ điều hành Windows; Sử dụng 
tiếng Việt trong windows, cách bảo vệ 
thông tin và phòng chống virus máy tính.

- Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word.
- Xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel.

3 HKII

Quá trình: 
30% f
Thi kết thúc: 
70%

940. Giáo duc thê chât Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt 1 HKII Thi kêt thúc:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
2 một số kỹ thuật nâng cao của cầu lông/ bóng 

đá/ bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ 
thuật động tác để trên cơ sờ đó sinh viên tự 
tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và 
có thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

100%

941. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  
Đọc -  Viểt và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ 
vựng -  Phát âm giúp sinh viên làm quen với 
hình thức đề thi TOEIC quốc tế, có khả 
năng giao tiếp ở mức độ cơ bản

4 HKII

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

942. Hóa học đại 
cương

Trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản vê 
thành phần hóa học của thực phẩm, các biến 
đổi và tương tác xảy ra trong suốt tiến trình 
chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm. 
Sinh viên sẽ được nghiên cứu về các nguyên 
liệu cơ bản (nước, protein, lipid, glucid, chất 
màu,..ắ), sự biến đổi phẩm chất thực phẩm 
và sự ảnh hưởng của các quá trình công 
nghệ đến sự chuyển hóa các họp phần trên

2 HKII

Quá trình: 
40% ^
Thi kết thúc: 
60%

943. Sinh lý động vật

-Cung cấp cho sv những kiến thức về các 
hoạt động sinh lý ở các tổ chức, cơ quan trong 
cơ thể của các loài gia súc, gia cầm.

-Trang bị cho sv  nắm được những đặc trưng 
sinh lý của từng loài gia súc, gia cầm và các 
qui luật hoạt động sống của chúng để cải thiện 
chế độ nuôi dưỡng chăm sóc, phòng, trị bệnh, 
cải tạo con giống để chúng phát triển theo 
hướng có lợi, cho năng suất cao, đáp ứng với 
mục tiêu kinh tế của con người.

-ứng dụng kiến thức sinh lý trong phát hiện, 
chẩn đoán và điều trị bệnh vật nuôi.

3 HKII

Quá trình: 
40% #
Thi kết thúc: 
60%

944. Triết học Mác - 
Lênin

Giúp sinh viên hiêu và vận dụng trong quá 
trình học tập về xác định đối tượng, nhiệm 
vụ, phương pháp, ý nghĩa của việc học tập 
môn học. Giúp sinh viên hiểu được sự ra đời 
của triết học và triết học Mác -  Lênin.

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho 
người học những nội dung cơ bản về những 
nguyên lý, cặp phạm trù, quy luật, vận động, 
phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và 
tư duy; xây dựng thế giới quan, phương

3 HKII

Quá trình: 
30% #
Thi kết thúc: 
70%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng 
vào hoạt động nhận thức khoa học và thực 
tiễn cách mang giai đoạn hiện nay.

945.
Thực tập Sinh học 
và di truyền động 

vật

Thực tập về cấu tạo tế bào động vật, các 
giai đoạn của quá trình phân bào tế bào. 
ứng dụng di truyền tong lai tạo giống động 
vât

1 HKII
Thi kết thúc: 
100%

946. Xã hội học đại 
cương

Nắm những vấn đề chung về xã hội học: 
Lịch sử nghiên cứu, khái niệm, đối tượng 
nghiên cứu.... để hình thành phương pháp 
học và nghiên cứu môn học. Năm vững một 
số vấn đề chuyên sâu về xã hội học chuyên 
ngành: nông thôn, đô thị, gia đình... Hiểu rõ 
về tổ chức và thiết chế xã hội để nắm vững 
cách hình thành, hoạt động và khả năng 
tham gia vào tổ chức xã hộiệ ứng dụng 
những kiến thức vào học vào nhìn nhận thực 
tế những vấn đề xã hội hiện nay.

2 HK3

Quá trình:
30% ^
Thi kết thúc: 
70%

947. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  
Đọc -  Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ 
vựng -  Phát âm giúp sinh viên làm quen với 
hình thức đề thi TOEIC quốc tế, có khả 
năng giao tiếp ở mức độ cơ bản

4 HK3

Quá trình: 
40% _
Thi kết thúc: 
60%

948. Sinh hóa động vật

Cung cấp cho sv những kiến thức về 
thành phần hóa học của tế bào và dịch thể ở 
cơ thể động vật. Vai trò và quá trình trao đôi 
chất của protein, glucid, lipid, và enzym. 
Mối quan hệ giữa các quá trình trao đổi chât 
ở động vật.

2 HK3

Quá trình: 
40% f
Thi kết thúc: 
60%

949. Vi sinh vật đại 
cương

Cung cấp cho sv những nội dung về cấu tạo, 
đặc điểm sinh trưởng, phát triển, sự phân bố 
của vi sinh vật trong tự nhiên và ứng dụng 
các đặc tính của vi sinh vật vào nông 
nghiệp, cải tạo môi trường, chế biến và bảo 
quản thưc phẩm.

2 HK3

Quá trình:
30% ^
Thi kết thúc: 
70%

950. TT. Hóa học đại 
cương

Sinh viên sẽ học thực hành các thí nghiệm 
liên quan đến vận tốc phản ứng, điện phân, 
ăn mòn kim loại, chuẩn độ.

1 HK3 Thi kết thúc: 
100%

951. Thực tập Giải 
phẫu động vật

Sau khi học xong học phần Thực tập Giải 
phẫu động vật sinh viên có khả năng:

Xác định được vị trí của các cơ quan trong cơ 
thể vật nuôi;

HK3 Thi kết thúc: 
100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
Nhận biết được cấu tạo, hình thái của các 

cơ quan trong cơ thể vật nuôi;

952. TT. Vi sinh vật đại 
cương

Chọn được môi trường nuôi cấy vi sinh vật 
phù họp; Nhận biết được sự sinh trưởng và 
phát triển của vi sinh vật và ảnh hưởng của 
các yếu tố bên ngoài lên sinh trưởng và phát 
triển của vi sinh vật;

HK3 Thi kết thúc: 
100%

953. Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin

Học phần gồm có 6 chương : Trong đó, 
chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị 
Mác Lê- Nin. Từ chương 2 đến chương 6 
trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị 
Mác Lê-Nin theo mục tiêu của môn học. Cụ 
thể các vấn đề như : Hàng hóa, thị trường và 
vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị 
trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền 
kinh tế thị trường ; kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích 
kinh tế ở Việt Nam, công nghiệp hóa, hiện đâị 
hóa và hội nhập kinh tế của Việt Namệ

HK3

Quá trình: 
30%
Thi kết thúc: 
70%

954. Kinh tế chính trị 
Mác-Lênin

Giúp cho s v  vận dụng kiến thức chuyên 
ngành để chủ động, tích cực trong các vấn 
đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

2 HK1

Điêm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

955.
Biến đổi khí hậu 

và thích ứng

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về biến đổi khí hậu. Các tác động 
của biến đổi khí hậu đến kinh té, xã hội và môi 
trường. Các giải pháp thích ứng với thiên tai do 
tác động của biến đổi khí hậu. Các kiến thức 
bản địa trong thích ứng biến đổi khí hậu trên 
thế giới và ở Việt Nam.

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

956. Luật đất đai

Môn học trang bị những kiên thức cơ bản vê 
Luật đất đai, giúp sinh viên nhận thức được chế 
độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam, 
về khái niệm luật đất đai, đối tượng điều chỉnh 
và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai, các 
nguyên tắc cơ bản của luật đất đai, quan hệ 
Dháp luật đất đai, nguồn của luật đất đai. Chế 
độ quản lý nhà nước đối với đất đai như hệ 
thống cơ quan quản lý nhà nước đối với đất 
đai, nội dung quản lý nhà nước đối với đất đai, 
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế

3 HK1

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
độ sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai. 
Những kiến thức này cần thiết cho việc tổ chức 
thực hiện; bảo đảm quản lí có hiệu quả và bảo 
hộ tích cực các quyền, lợi ích họp pháp của cá 
nhân, tổ chức trong quản lí nhà nước về đất đai.

957. Trắc địa đại cương

Trắc địa là một môn khoa học về đo đạc mặt 
đất để xác định hình dáng, kích thước Trái Đất, 
biểu diễn mặt đất thành bản đồ, đo đạc bố trí 
các công trình. Người học được trang bị các 
kiến thức cơ bản về trái đất, hệ tọa độ, độ cao. 
Các phương pháp đo đạc, cách thức thiết kế 
khu đo, cách xử lý tính toán giá trị đo đạc thực 
đia.

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

958. Trắc địa ảnh

Trang bị cho sinh viên kiến thức về phương 
pháp đo ảnh: Cơ sở toán học, nguyên lý nhìn 
lập thể, phương pháp đoán đọc điêu vẽ ảnh 
hàng không

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

959. Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

Sinh viên nắm được những tri thức cơ bản, 
cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một 
trong bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - 
LêNin

2 HK1

Điêm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

960. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỳ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản.

4 HK1

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

961. Nhập môn NCKH

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương 
pháp chọn đề tài khoa học, phương pháp xây 
dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, 
những nội dung chính của một báo cáo khoa 
học và khâu chuẩn bị cho việc trình bày một 
báo cáo khoa học

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

962. Giáo dục thể chất 
3

Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đã học và tập 
luyện kỹ thuật trên lưới (chặn cầu và bỏ nhỏ 
cầu), chuẩn về rèn luyện thân thể.

-Giúp cho sinh viên hoàn thiện một số động 
tác nâng cao trong bóng chuyền. Sinh viên có 
kiến thức về phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong trào của đon 
vi.

HK1

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%



STT Tên môn học Muc đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
-Giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng 

thành thạo một số kỹ thuật cơ bản của bóng đá, 
nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ 
sở đó sinh viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn người chưa 
biết cùng tham gia tập luyện.

963.
Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 

Nam

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ 
bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam (1920- 1930), sự lãnh đạo của Đảng 
đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 
đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), 
trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỳ xâm lược (1945- 1975), 
trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
tiến hành công cuộc đổi mới ^1975- nay).

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

964. Kỹ thuật bản đồ 
địa chính

Trang bị cho các em các kiến thức về bản đồ, 
và cả phương pháp chung cho việc thành lập 
Bản đồ địa chính không thể thiếu trong quản lý 
đất đai, việc nắm được cơ sở toán học bản đồ 
địa chính, quy phạm thành lập bản đồ địa chính 
là hết sức cần thiết cho sinh viên ngành quản lý 
đất đai, đồng thời hướng dẫn việc chỉnh lý biến 
động thành lập hồ sơ thửa đất phục vụ cập nhật 
hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất.

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

965. Nông nghiệp sạch 
và bền vững

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các vấn 
đề sản phẩm nông nghiệp sạch và quy trình sản 
xuất để đảm bảo được chất lượng của sản 
phẩm, bảo vệ môi trường

2 HK2

Điêm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

966. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỳ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp -  Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức đô cơ bản.

4 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
Dhần 60%

967.
Thiết lập, lưu trữ 
và quản lý hồ sơ 

địa chính

Trang bị cho các em các kiên thức vê công tác 
ưu trữ, các đặc điểm và ý nghĩa của tài liệu lưu 

trữ, phông lưu trữ và công tác lưu trữ. Các 
ũhương pháp lập hồ sơ lưu trữ, các văn bản 
quản lý nhà nước vê đât đai và đo đạc bản đô, 
đồng thời hướng dẫn cho sinh viên biết công

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
Dhần 60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
tác lưu trữ và bảo quản tài liệu địa chính 

Công tác lưu trữ và bảo quản hồ sơ địa chính 
là bảo quàn tài liệu không bị hư hỏng, đảm bảo 
nguyên vẹn là điều bắt buộc, ngoài ra việc cung 
cấp dữ liệu địa chính cho các cơ quan, tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân trong việc đăng ký đất đai, 
thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai,...là 
hết sức cần thiết trong ngành quản lý đất đai

968. Quản lý nhà nước 
về đất đai

Nắm được những kiến thức cơ bản ữong công 
tác quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà 
nước về đất đai, quá trình phát triển công tác 
quản lý nhà nước về đất đai qua các thời kỳ. Hiểu 
và nắm vững 13 nội dung quản lý nhà nước về 
đất đai. Rèn luyện kỹ năng vận dụng luật đât 
đai trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. 
Triển khai các văn bản pháp luật và áp dụng 
trong điều kiện tình huống cụ thể từ đó có ý 
thức đúng trong việc học tập, tích lũy các kiên 
thức cơ bản về sử dụng công cụ pháp luật đât 
đai trong công tác quản lý nhà nước đối với đất 
đai.

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

969. Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu địa chính

Phần lý thuyết gồm các nội dung liên quan về 
hệ quản trị cơ sở dữ liệu; quản lý người dùng 
trên hệ quản trị SQL Server; phương pháp tô 
chức dữ liệu quản lý hồ sơ địa chính trên SQL 
Server; lý thuyết về xuất nhập dữ liệu ViLIS 
qua mạng máy tính.

Phần thực tập gồm 5 bài thực tập với 3 nội 
dung chính: (i) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ 
liệu hồ sơ địa chính và quản lý người dùng trên 
SQL Server; (ii) Cài đặt, thiết lập cấu hình cho 
phần mềm quản lý hồ sơ địa chính ViLIS. (iii) 
Khai thác nâng cao cơ sở dữ liệu địa chính 
bằng các công cụ quản lý dữ liệu trực tiếp.

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

970. Quy hoạch phát 
triển đô thị

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản trong 
công tác lập quy hoạch đô thị;

Nắm vững các bước trong công tác lập quy 
hoạch, vận dụng kiến thức vào quy hoạch đô 
thị mang lại hiệu quả cao 

giúp người học rèn luyện ý thức trách nhiệm 
trong nghề nghiệp, rèn luyện tính tỉ mỉ và cân 
thận trong công việc được giao

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

971. Pháp luật về kinh Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 2 HK2 Điểm giữa kỳ



STT Tên môn học Mục đích môn học Sổ tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
doanh bât động 

sản
bàn về thị trường bất động sản. Năm được 
những qui định của pháp luật về kinh doanh bất 
đông sản ở Việt Nam; các qui trình, thủ tục 
pháp lý trong kinh doanh bất động sản; Hình 
thành kỹ năng phân tích đánh giá và vận dụng 
các qui định của pháp luật về kinh doanh bất 
động sản

30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

972. Đăng ký đất đai và 
bất động sản

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức 
cần thiết và quan trọng về nghiệp vụ đăng ký 
đất đai, bất động sản như quy định pháp luật, 
trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất và cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu; đăng ký biến động đất đai, thẩm 
định giá và các quyền bất động sản.

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

973.
Môi trường và 

quản lý tài nguyên 
thiên nhiên

Sau khi kết thúc học phần sinh viên đạt được 
các mục tiêu về nhận biết hiện trạng môi 
trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mối 
quan hệ giữa phát triển kinh tế ảnh hưởng đến 
môi trường đất nước không khí, bên cạnh đó 
sinh viên còn hiểu biết về cách thức quản lý 
môi trường tại Việt Nam

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

974. Giáo dục thể chất 
3

-Ôn lại GDTC 1 và GDTC 2 đã học và tập 
luyện kỹ thuật trên lưới (chặn cầu và bỏ nhỏ 
cầu), chuẩn về rèn luyện thân thể.

-Giúp cho sinh viên hoàn thiện một số động 
tác nâng cao trong bóng chuyền. Sinh viên có 
kiến thức về phương pháp trọng tài và có thể 
làm trọng tài trong các giải phong trào của đơn 
vị.

-Giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng 
thành thạo một số kỳ thuật cơ bản của bóng đá, 
nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ 
sở đó sinh viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe 
cho bản thân và có thể hướng dẫn người chưa 
biết cùng tham gia tập luyện.

2 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

975. Pháp luật đại 
cương

Môn học sẽ trình bày về các vấn đề về nguồn 
gốc, bản chất, vai trò, các kiểu và hình thức của 
nhà nước và pháp luật, về hệ thống các cơ quan 
nhà nước của Việt Nam, về quy phạm pháp luật 
như: khái niệm, hình thức, cơ cấu, quan hệ của 
quy phạm pháp luật, về vi phạm pháp luật và 
trách nhiệm pháp lý như khái niệm, dấu hiệu, 
mối quan hệ của vi phạm pháp luật và trách

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
50%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
nhiệm pháp lýằẵẽ Và các ngành luật cơ bản 
trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay 
như Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình 
sự, Luật Hành chính, Luật Lao động, Luật đât 
đai, Luật thương mại...

976. Đại cương về Trái 
đat

Khoa học về Trái Đất cung cấp cho sinh viên 
các kiến thức về Vũ trụ (quan niệm về vũ trụ, 
một số thuyết về vũ trụ, các mô hình vũ trụ, sự 
hình thành các thiên hà, các giả thuyết về 
nguồn gốc Hệ Mặt Trời và Trái Đất, ...), Hệ 
Mặt Trời (đặc điểm chung của Hệ, các thiên 
thể trong Hệ Mặt Trời); Trái Đất (quá trình 
nhận thức về hình dạng của Trái Đất và ý nghĩa 
về mặt địa lí và địa vật lí về hình dạng và kích 
thước của Trái Đất, cấu trúc và trạng thái vật 
chất bên trong Trái Đất, một số đặc điểm của 
Trái Đất, các vận động của Trái Đất -  Vận 
động tự quay, vận động quanh Mặt Trời, vận 
động của hệ thống Trái Đất-Mặt Trăng và hệ 
quả của các vận động) và lóp vỏ địa lí của Trái 
Đất (các lóp vỏ bộ phận, những quy luật đang 
tồn tại và chi phối các lóp vỏ, môi trường địa lí 
và ảnh hưởng của môi trường địa lí tới đời 
sống xã hội và các dạng tài nguyên trong môi 
trường địa lí)

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
50%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 50%

977. Biến đổi khí hậu 
và thích ứng

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 
tổng quan về biến đổi khí hậu. Các tác động 
của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội và môi 
trường. Các giải pháp thích ứng với thiên tai do 
tác động của biến đổi khí hậu. Các kiến thức 
bản địa trong thích ứng biến đổi khí hậu trên 
thế giới và ở Việt Nam.

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
50%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 50%

978. Địa chất

Học phần địa chất đại cương sẽ cung cấp cho 
s v  những kiến thức cơ bản về cấu tạo của Trái 
Đất, cấu tạo vỏ Trái Đất, các đặc tính nhận diện 
của tinh khoáng và đá, cũng như các dấu hiệu 
để nhận diện đá và tinh khoáng, từ đó s v  có 
thể phân biệt được tinh khoáng và đá; các loại 
tinh khoáng; các loại đá với nhau. Học phân 
này con cung cấp cho sv những kiến thức để 
có thể giải thích các hiện tượng trong tự nhiên 
có liên quan đến địa chất như tác dụng của 
dòng nước chảy trên mặt; tác dụng của biển

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
50%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 50%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
hay tác dụng của không khí đối với đá và tinh 
khoáng.

979.
Kinh tế nông 

nghiệp và phát 
triển nông thôn

Học phần giảng dạy cho sinh viên ngành 
không chuyên về kinh tế: Phát triển Nông thôn, 
Quản lý Đất đai, Trồng Trọt, Nông học, Chăn 
nuôi-Thú Y, Môi trường, Thủy sản... ; hệ đào 
tạo: chính quy và không chính quy. Ngoài ra 
đây cũng là tài liệu tham khảo cho các đối 
tượng khác muôn tìm hiêu và tham khảo vê 
cách tiếp cận về Kinh tế Phát triển Nông thôn.

2 HK1

Điểm giữa kỳ 
50%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 50%

980. Nhập môn NCKH

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương 
pháp chọn đề tài khoa học, phương pháp xây 
dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, 
những nội dung chính của một báo cáo khoa 
học và khâu chuẩn bị cho việc trình bày một 
báo cáo khoa hoc

2 HK1

Điểm
50%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học

50%

981. Triết học Mác- 
Lênin

Giúp sinh viên hiểu và vận dụng trong quá 
trình học tập về xác định đối tượng, 
nhiệm vụ, phương pháp, ý nghĩa của việc học 
tập môn học

3 HK2

Điêm
30%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

70% ẵ

982. Văn bản lưu trữ 
đại cương

Giúp sinh viên sau khi ra trường sinh viên có 
thể soạn thảo được các loại văn bản hành 
chính, phát biểu cảm nghĩ của cá nhân, cũng 
như lưu trữ các loại giấy tờ của một tổ chức và 
các cơ quan nhà nước.

2 HK2

Điêm 
30% 
Điểm 
thúc 
phần'

giữa kỳ

thi kết 
học

70%

983. Toán cao cấp

Học phần này dành cho sinh viên các ngành 
Quản lí đất đai, Công nghệ thực phẩm, Tài 
nguyên môi trường. Học phần nhằm giới thiệu 
kiến thức cần thiết của toán học cao cấp. Từ 
những kiến thức cơ sở này, sinh viên có thể học 
và nghiên cứu các học phần chuyên ngành ở 
các năm hoc sau.

3 HK2

Điểm
40%
Điểm
thúc
phần

giữa kỳ

thi kết 
học 

)0% ‘

984. Tin hoc căn bản HK2

985.
Môi trường và 

quản lý tài nguyên 
thiên nhiên

Sau khi kết thúc học phần sinh viên đạt được 
các mục tiêu về nhận biết hiện trạng môi 
trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mối 
quan hệ giữa phát triển kinh tế ảnh hưởng đến 
môi trường đất nước không khí, bên cạnh đó 
sinh viên còn hiểu biết về cách thức quản lý 
môi trường tại Việt Nam

2 HK2

Điểm 
40% 
Điểm 
thúc 
phần í

giữa kỳ

thi kết 
học

>0%

986. Giáo dục thê chât 
’ 1

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông/bóng 1 HKII Thi kêt thúc: 

100%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

987. Kinh tế chính trị

Giúp cho s v  vận dụng kiên thức 
chuyên ngành để chủ động, tích cực 
trong các vấn 
đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
theo đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước

3 HK2.2021-
2022

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

988. Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp -  Từ vựng -  
Phát âm giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức độ cơ bản.

4 HK2

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

989ễ Luật đất đai

Môn học trang bị những kiên thức cơ bản vê 
Luật đất đai, giúp sinh viên nhận thức được chế 
độ sở hữu toàn dân đối vói đất đai ở Việt Nam, 
về khái niệm luật đất đai, đối tượng điều chỉnh 
và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai, các 
nguyên tắc cơ bản của luật đất đai, quan hệ 
pháp luật đất đai, nguồn của luật đất đai. Chế 
độ quản lý nhà nước đối với đât đai như hệ 
thống cơ quan quản lý nhà nước đối với đất 
đai, nội dung quản lý nhà nước đối với đât đai, 
quyền và nghĩa vụ của người sừ dụng đất, chế 
độ sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai. 
Những kiến thức này cần thiết cho việc tô chức 
thực hiện; bảo đảm quản lí có hiệu quả và bảo 
hộ tích cực các quyền, lợi ích họp pháp của cá 
nhân, tổ chức trong quản lí nhà nước về đất đai.

3 HK1

Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

990ế Thổ nhưỡng

Học phần cũng cung cấp kiến thức cho sinh 
viên liên quan đén phân loại và khảo sát lập 
bản đồ đất. khả năng tự phân tích và đánh giá 
các chỉ tiêu lý, hóa đất cơ bản cũng như nhận 
diện được một hình thái phẫu diện đất, trong đó 
tập trung nhận diện tầng phèn và tầng sinh 
phèn.

3 HK3

Điểm giữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

991. Trắc địa đại cương
Học phần này trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về trắc địa; các hệ tọa độ dùng 
trong trắc địa, sai số trong đo đạc, mặt thủy

2 HK3
Điểm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
chuẩn, góc phương vị, bài toán trắc địa thuận, 
nghịch; các kiến thức về máy kinh vĩ, máy thủy 
chuẩn, may toàn đạc, phương pháp đo góc, đo 
khoảng cách và đo chênh cao; các mạng lưới 
khống chế trắc địa, phương pháp bình sai mạng 
lưới trắc đia.

thúc học 
phần 60%

992. Ngữ pháp 1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản để viết những câu đơn giản, đúng ngữ 
pháp. 2 HK1

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

993. Đọc 1

Giúp Sinh viên có năng lực đọc hiêu thành 
thạo các loại văn bản tiếng Anh, tăng vốn từ 
vựng, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức văn hoá ,xã 
hội của các nước trên thế giới.

2 HK1

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

994. Ngữ âm TH 1

Giúp s v  xác định và thực hành lưu loát Bảng 
phiên âm âm vị, các nguyên âm, nguyên âm 
đôi của tiếng Anh và nhấn từ, các dạng nối âm, 
ngữ điệu và nhấn câu.

2 HK1

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

995. Nghe nói 1
Giúp s v  rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loát 

bằng tiếng Anh về những chủ đề cơ bản trong 
cuộc sống

3 HK2

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

996. Viết 1
Giúp s v  có khả năng viết câu chủ đề, viết các 

ý bổ sung để hoàn thành một đoạn văn theo chủ 
điểm yêu cầu.

2 HK2

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

997. Xã hội học đại 
cương

Giúp s v  biết những vấn đề chung về xã hội; 
dân số, gia đình, thiết chế xã hội, chuẩn mực xã 
hội, những vấn đề về nông thôn, thành thị...

2 HK2

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

998. Ngữ pháp 2
Trang bị cho sinh viên những kiến thức co 

bản để viết được nhiều câu theo từng chủ đề 
khác nhau, đúng ngữ pháp.

2 HK2
HK3

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

999. Đọc 2

Giúp Sinh viên có năng lực đọc hiêu thành 
thạo các loại văn bản tiếng Anh, tăng vốn từ 
vựng, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức văn hoá ,xã 
hội của các nước trên thế giới.

2 HK2
HK3

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1000. Ngữ âm TH 2

Giúp s v  xác định và thực hành lưu loát Bảng 
phiên âm âm vị, các nguyên âm, nguyên âm 
đôi của tiếng Anh và nhấn từ, các dạng nối âm, 
ngữ điệu và nhấn câu.

2 HK2
HK3

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1001. Viêt 2 ( Các thê Trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản về 2 HK3 Trên lóp:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
loại luận 1) cách phát triển ý từ viết đoạn văn thành một bài 

luận với nhiều thể loại khác nhau như: 
argument (advantages and disadvantages), 
compare and contrast, descriptive, và narrative.

40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1002. TA Du lịch
Trang bị cho s v  những kiến thức về Ngành 

du lịch và những công việc liên quan đến du 
lịch

3 HK3

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1003. Pháp văn 1

Trang bị cho người học hệ thông kiên thức 
pháp văn căn bản, trang bị tri thức lí thuyết, rèn 
luyện, phát triển kĩ năng viết câu, giao tiếp cơ 
bản bằng tiếng Pháp giúp cho người học để họ 
vận dụng một cách có hiệu quả trong quá trình 
học tập ở trường đại học cũng như trong cộng 
việc ngoài xã hội sau này.

3 HK3

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1004. Nghe nói 2
Giúp s v  rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loát 

bằng tiếng Anh về những chủ đề cơ bản trong 
cuộc sống

3 HK3

Trên lớp: 
40°/ộ
Thi cuối kỳ: 
60%

1005. Ngữ pháp 3
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản để viết được nhiều câu theo từng chủ đề 
khác nhau, đúng ngữ pháp.

2 HK3

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1006. Pháp văn 3

Trang bị cho người học hệ thông kiên thức 
pháp văn căn bản, trang bị tri thức lí thuyết, rèn 
luyện, phát triển kĩ năng viêt câu, giao tiêp cơ 
bản bằng tiếng Pháp giúp cho người học có thê 
vận dụng một cách có hiệu quả trong quá trình 
học tập ở trường đại học cũng như trong cộng 
việc ngoài xã hội sau này.

4 HK4

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1007. Đọc 3

Giúp Sinh viên có năng lực đọc hiểu thành 
thạo các loại văn bản tiếng Anh, tăng vôn từ 
vựng, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức văn hoá ,xã 
hội của các nước trên thế giới.

2 HK4

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1008. Viết 3

Trang bị cho sinh viên có kiên thức cơ bản vê 
cách phát triển ý từ viết đoạn văn thành một bài 
luận với nhiều thể loại khác nhau như: 
argument (advantages and disadvantages), 
compare and contrast, descriptive, và narrative.

2 HK4

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1009. Ngữ âm TH 3

Giúp s v  xác định và thực hành lưu loát Bảng 
phiên âm âm vị, các nguyên âm, nguyên âm 
đôi của tiếng Anh và nhấn từ, các dạng nối âm, 
ngữ điệu và nhấn câu.

2 HK4

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

1010. Nghe nói 3
Giúp sv rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loát 

bằng tiếng Anh về những chủ đề cơ bản trong 
cuộc sổng

3 HK4

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1011. Lý thuyết dich
Trang bị cho sinh viên kiến thức Khái quát 

về dịch thuật, các loại hình, đặc điểm, yếu tố 
ảnh hưởng đến chất lượng bài dịch .

3 HK4

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1012. Văn hóa các nước 
nói tiếng Anh

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về nền văn hoá- văn học Anh qua việc tìm 
hiểu những vấn đề lớn chi phối đời sống văn 
hoá- xã hội. Sinh viên sẽ có cơ hội làm giàu 
thêm tri thức văn hóa -  xã hội, đồng thời rèn 
luyện thêm khả năng cảm thụ văn hóa phong 
phú, với nhiều thành tựu có giá trị cao.

Trang b ị cho sv  những kiến thức về, những 
điểm nổi bật trong lịch sử nước Mỹ,những biểu 
tượng của nước Mỹ; một sô vị tổng thống có 
ảnh hưởng lớn đối với nước Mỹ; hệ thống 
chính trị của Mỹ; đất nước, con người và văn 
hoá của nước Mỹ; hệ thống giáo dục của Mỹ

2 HK4

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1013. Đọc 4

Giúp Sinh viên có năng lực đọc hiêu thành 
thạo các loại văn bản tiếng Anh, tăng vốn từ 
vựng, cấu trúc ngữ pháp, kién thức văn hoá ,xã 
hội của các nước trên thế giới.

2 HK5

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1014. Viết 4

Trang bị cho sinh viên những kiên thức co 
bản về ngôn ngữ và phương pháp để luyện tập 
và nậng cao kỹ năng viết một số loại đoạn văn 
cơ bản trong tiếng Anh tạo nền tảng để phát 
triển kỹ năng viết bài luận sau này.

2 HK5

Trên 
40% 
Thi c 
60%

lóp: 

uối kỳ:

1015. Nghe nói 4
Giúp sv rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loát 

bằng tiếng Anh về những chủ đề chuyên sâu 
trong cuộc sống

3 HK5

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1016. TA Thương mại

Trang bị cho sv những kiến thức về lĩnh vực 
kinh doanh hon và có khả năng giao tiếp tốt 
trong thương mại. 3 HK5

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1017. Kỳ năng thuyết 
trình

Giúp sv nắm được các bước chuẩn bị và thực 
hiện một buổi thuyết trình hiệu quả. 3 HK5

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1018. Dân luân NN Trang bị cho sinh viên kiến thức khái quát V( 3 HK5 Trên lóp:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
ngôn ngữ, đặc điểm, chức năng của ngôn ngủ 
loài người và động vật

40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1019. Dịch TH 1

Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến 
thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật 
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch 
cụm từ và câu, thành ngữ ,.

3 HK5

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1020. Dần luận văn 
chương

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về nền cách học và phân tích một tác phẩm 
văn học thông qua phong cách diễn đạt ngôn 
ngữ văn chương

3 HK5

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1021. Viết 5 ( Văn bản 
khoa học)

Trang bị cho s v  những kiến thức để có thể 
viết 1 bài báo khoa học bằng tiếng Anh 3 HK6

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1022. PPNC Khoa học

Giúp s v  hình thành đề tài nghiên cứu. Giới 
thiệu các phương pháp nghiên cứu và các 
bước tiến hành nghiên cứu 3 HK6

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1023. Dịch TH 2

Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến 
thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật 
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch 
văn bản.

3 HK6

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1024. Thực tế ngoài 
trường

Sau chuyến đi thực tế ngoài trường, sinh viên 
có thể áp dụng các kiến thức, kỹ năng ngôn 
ngữ Anh vào công việc thực tế cũng như trau 
dồi kiến thức về ngôn ngữ (Anh, Việt) trong 
giao tiếp. Bên cạnh đó cũng giúp sinh viên có 
cơ hôi làm việc độc lập, làm việc nhóm và phát 
triển các kỹ năng mềm như: kỹ năng trình bày, 
diễn đạt, thuyết trình, giao tiếp bằng cả Tiếng 
Anh và Tiếng Việt, áp dụng công nghệ trong 
việc tìm kiếm thông tin cũng như phương 
hướng, trau dồi kỹ năng tìm kiếm, phân tích, 
đánh giá và tổng hợp thông tin. Rèn luyện kỹ 
năng đọc, viết và trình bày báo cáo, viết báo 
cáo bằng tiếng Anh.

1 HK6

Tham gia 
chuyến thực 
tế + Hoạt 
động nhóm: 
40%
Bài thu 
hoạch: 60%

1025. Từ pháp học

Học phần giúp sinh viên nắm được các khái 
niệm trong từ pháp học, có kiến thức về cấu tạo 
từ, và có khả năng phân tích cấu tạo từ tiếng 
Anh

2 HK6

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên

1026. Cú pháp học 1

Trang b ị cho sinh viên kiến thức V ề , khái 
quát về cấu trúc trong tiếng Anh, các loại từ, vị 
trí và chức năng ngừ pháp, cụm từ: cấu tạo và 
đặc điểm chức năng, mệnh đề, câu; các chức 
năng ngừ pháp của các đơn vị trong câu, mối 
quan hệ giữa các đơn vị trong câu, các vị trí mà 
các cụm từ có thể nắm giữ

2 HK6

Trên lóp: 
40% _
Thi cuối kỳ: 
60%

1027. Văn học Anh

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về nền văn hoá- văn học Anh qua việc tìm 
hiểu những vấn đề lớn chi phối đời sống văn 
hoá- xã hội gắn liền với từng giai đoạn văn học 
với các dấu ấn sâu sắc để lại trong các tác 
phẩm tiêu biểu của những nhà văn lớn.

2 HK6

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1028. Nói trước công 
chúng

Trang bị cho s v  những kiến thức cần thiết để 
có một bài phát biểu hiệu quả 3 HK7

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1029. Ngữ nghĩa học Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghĩa 
của từ một cách chi tiết 2 HK7

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1030. Âm vị học

Trang bị cho sinh viên kiến thức về âm vị, 
vai trò và tầm quan trọng của việc nghiên cứu 
âm vị cũng như vị thế của môn học trong biểu 
đồ nghiên cứu ngôn ngữ học

2 HK7

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1031. Ngôn ngữ học đối 
chiếu

Trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điếm 
cơ bản của ngôn ngữ học đối chiếu (Phân biệt 
với nghiên cứu miêu tả, ngôn ngữ học so sánh 
-  lịch sử, ngữ vực học, loại hình học). Xác định 
được khách thể, đối tượng, mục đích nghiên 
cứu; tìm ra sự giống và khác nhau giữa tiếng 
Anh và tiếng Việt.

3 HK7

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1032. Dịch TH 3 ( nâng 
cao)

Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến 
thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỳ thuật 
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch 
các chủ đề chính trị, kinh tế, môi trường, du 
[ịch và hội thoại nhằm trang bị cho người học 
vốn từ và kỹ năng cần thiết cho công việc dịch 
thuât thưc tế

3 HK7

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1033.
Nghe dịch ( Nghe 
và dịch các bản 

tin)

Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến 
thức cơ bản về các loại hình nghe dịch, kỹ 
thuật nghe dịch và những sai lầm cần tránh khi

3 HK7
Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ:



STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín 
chỉ

Lịch trình 
giảng dạy

Phương pháp 
đánh giá sinh 

viên
dịch cụm từ và câu, thành ngữ ,. 60%

1034. Dịch TH nâng cao

Học phần giúp cho người học ôn lại các kiến 
thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật 
biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch 
các chủ đề chính trị, kinh tế, môi trường, du 
lịch và hội thoại nhằm trang bị cho người học 
vốn từ và kỹ năng cần thiết cho công việc dịch 
thuât thưc tế.

2 HK8

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1035. Kỹ năng giao tiếp 
nâng cao ( T.A)

Trang bị cho sv những kiến thức để có thể 
thảo luận tích cực để tìm ra hướng giải quyêt 
cho một vấn đề;Xử lí tình huống khó xử hay 
gặp trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, 
đồng nghiệp và tranh luận thuyêt phục và đóng 
vai để giảo quyết tình huống

2 HK8

Trên lóp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%

1036. Ngữ nghĩa 2 Trang bị cho sv những kiến thức về nghĩa 
của câu và nghĩa phát ngôn

2 HK8

Trên lớp: 
40%
Thi cuối kỳ: 
60%



D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
1. Giáo trình Phương pháp NCKH 2021
2. Giáo trình Nhận thức dược liệu 2021
3. Giáo trình Dược học cô truyên 2021
4. Điều dưỡng Cơ bản 1 2021

5.
Sách chuyên khảo Tác dụng cải thiện trí nhớ 
của một số loài trong họ Thạch tùng

2021

6.
Sách chuyên khảo Mù u (Calophyllum 
Inophylum) và ứng dụng trong y dược cổ truyền 
Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học cần Thơ

2021

7. Giáo trình Thực vật dược (tái bản) 2020
8. Giáo trình Dược lý 1 2019
9. Giáo trình Dược lâm sàng và điêu trị 2019
10. Giáo trình Anh văn chuyên ngành 2019
11. Giáo trình Hóa dược 1 2018
12. Giáo trình Dược lâm sàng 1 2018
13. Giáo trình dược lâm sàng 2 2018
14. Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại 2018
15. Giáo trình Dược liệu học 2017
16. Giáo trình Thực vật dược 2017
17. Giáo trình Kiểm nghiệm thuốc 2017
18. Giáo trình Sinh học di truyên 2018 (NT)
19ế Giáo trình Hóa hữu cơ 2017 (NT)
20. Giáo trình Sinh học đại cương 2017 (NT)
21. Giáo trình Hóa sinh 2017 (NT)
22. Giáo trình Sức khỏe môi trường 2017 (NT)
23. Giáo trình Vi sinh vật 2016 (NT)
24. Giáo trình Hóa Đại cương -  vô cơ 2016 (NT)
25. Giáo trình Bệnh học cơ sở 2016 (NT)
26. Chăm sóc sức khỏe Người lớn bệnh Nội khoa 1 2015 (NT)
27. Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa 2 2016 (NT)
28. Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Hệ nội 2015 (NT)
29. Quản trị học 2014
30. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 2014
31. Quản trị sự thay đôi 2015
32. Hành vi tô chức 2016
33. Quản trị nguôn nhân lực 2016



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện từ)
34. Toán kinh tê 2016
35. Quản trị chiên lược 2016
36. Marketing căn bản 2016
37. Kinh tế vi mô 2016
38. Nghiên cứu Marketing 2015
39ễ Hành vi tô chức 2016

40.
Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh trong 
xu thế hội nhập Quốc tế

2017

41. Thanh toán quôc tê 2016
42. Giáo trình Du lịch văn hóa VN 2019
43. Giáo trình Tổng quan du lịch 2016
44. Giáo trình Địa lí du lịch VN 2016

45.
Giáo trình Tài nguyên và môi trường du lịch 
VN

2016

46. Giáo trình Du lịch sinh thái 2016

47.
Giáo trình Tâm lí du khách và nghệ thuật giao 
tiếp

2016

48. Giáo trình Văn hóa phương Đông 2017
49ể Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới 2016
50. Giáo trình Văn hóa VN trong Đông Nam A 2016
51ế Giáo trình Nghệ thuật quảng cảo 2016
52ằ Giáo trình thị trường chứng khoán 2013

53.
Tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt 
Nam vào thị trường chứng khoán Asean đến 
năm 2020

2013

54. Phân tích chứng khoán bài tập và bài giải 2009

55.
Giáo trình một số họp đồng đặc thù trong lĩnh 
vực thương mại và kỹ năng đàm phán soạn thảo

2012

56.
Những Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Khi 
Soạn Thảo, Ký Kết Hợp Đồng -  Tuyển Chọn, 
Tham Khảo Các Mầu Hợp Đồng Thường Dùng

2017

57.
Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý 
Tranh Chấp Khi Thực Hiện Họp Đồng

2016

58. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 2017
59. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 2009

60.
Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (Được Quốc Hội 
Thông Qua Khóa XIII) & Các Văn Bản Hướng

2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kê hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Dần Công Tác Hoạt Động Vì Sự Tiến Bộ Của 
Phụ Nữ Và Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

61. Giáo trình bảo hiêm 2008
62. Pháp luật về hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở VN 2013

63.
Bảo hiểm và giám định hàng hóa xuất nhập 
khẩu vận chuyển bằng đường biển

2009

64. Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu 2017
65. Pháp luật về xuất nhập khẩu 2009
66. Thanh toán & tín dụng xuât nhập khâu 2009
67. Giáo trình Luật Lao động 2017

68. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập 
thể-Kinh nghiệm của một số nước đối với VN 2011

69. Pháp luật về quyền quản lý lao động của người 
sử dụng lao động ở VN 2016

70Ể Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam phân chung 2016
71. Luật Hình sự Việt Nam (phân chung) 2009
72. Luật Hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) 2012
73. Giáo trình Luật Tô tụng Hình sự Việt Nam 2017

74. Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự 
năm 2015

2016

75. Chê định chứng cứ trong luật tô tụng hình sự 
Việt Nam

2008

76. Giáo trình tư pháp quôc tê 2013
77. Tư pháp quốc tế Việt Nam 2010
78. Tư pháp quôc tê 2016
79. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2012
80. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2016
81. Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản 2011

82ế Lý luận về Nhà nước và Pháp luật Quyển 1 -2
2016
2013

83. Lý luận nhà nước và pháp luật 2009

84. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp 
luật

2010

85. Giáo trình Luật Hiên pháp Việt Nam 2017

86.
Bình luận khoa học các Điêu của Hiên pháp 
nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

2016

87. Bình luận khoa học Hiến pháp nước CHXHCN 2016



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Viêt Nam năm 2013

88. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 2017

89.
Luật Hành chính Việt Nam -  Những vân đê cơ 
bản, câu hỏi và tình huống

2011

90.
Bình luận khoa học Luật xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012

2017

91ẵ Giáo trình Quản lý thuê

92.
Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước 
ngoài và hiệp định tránh đánh thuế hai lần

2014

93. Giáo trình thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam

94.
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hoá và 
dich vu

2017

95Ể
Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật 
Viêt Nam

2013

96ẽ
Pháp luật về đấu giá hàng hóa trong thương mại 
Việt Nam

2013

97. Pháp luật về chủ thể kinh doanh 2017

98.
Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Tình huông -  
Dan giải -  Bình luận

2017

99ễ Giáo trình Luật tố tụng dân sự 2017

100.
Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và chỉ 
dẫn áp dụng PL tổ tụng dân sự

2013

101.
Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật 
Dân sự năm 2015

2016

102. Giáo trình luật thương mại quôc tê 2016

103Ể
Tuyển tập một số điều ước quốc tế về giải quyết 
tranh chấp thương mại quốc tế ...

2013

104. Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần 1, 2) 2017
105. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Tập 1,2) 2017

106.
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 
của nước CHXHCN Việt Nam

2017

107.
Bình luận những điểm mới của Bộ luật dân sự 
2015

2016

108.
Những vấn đề cần biết về Luật Đầu tư năm 
2014

2017

109. Giáo trình luật Đầu tư quốc tế 2017
110. Giáo trình luật đâu tư 2009



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
111. Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại 2012
112. Giáo trình luật ngân hàng 2017
113. Hệ thống văn bản Pháp luật ngân hàng 2014
114. Giáo trình Luật Đât đai 2017
115. Giáo trình Luật Đất đai 2016

116.
Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành

2017

117. Giải quyết tranh chấp thương mại WTO 2010

118.
Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về 
chống bán phá giá

2013

119. Quyên con người và WTO 2014

120.
Tìm hiểu luật WTO qua một số vụ kiện về trợ 
cấp

2014

121.
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết 
tranh chấp thương mại

2017

122.
Pháp luật cạnh tranh chuyến giao công nghệ và 
Hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho VN

2010

123ẳ Cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh 2016
124. Giáo trình luật môi trường 2015

125.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành 
vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

2016

126. Giáo trình luật môi trường 2007
127. Giáo trình luật sở hữu trí tuệ 2017
128. Tình huông luật Sở hữu trí tuệ 2017

129.
Quyền tác giả: đường hội nhập không trải hoa 
hồng

2017

130. Phương pháp, quy trình và kỹ thuật nghiên cứu 
cơ bản trong khoa học pháp lý

2016

131.
Giáo trình phương pháp và kỹ năng nghiên cứu 
khoa học

2016

132. Giáo trình kỳ năng nghiên cứu và lập luận 2017
133. Giáo trình Kinh tê phát triên 2008

134.
Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ 
bản trong hoạt động quản lý hành chính

2014

135.
Cẩm nang pháp luật về giao kết hợp đồng điện 
tử

2006

136. Thương mại điện tử 2011



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)

137.
Tìm hiểu các quy định pháp luật về bán hàng 
qua mạng internet

2015

138.
Luật mẫu của UNCITRA1 về thương mại điện tủ 
1996

139. English for Lawyer 2001
140. Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành Luật 2004
141. C.Paul Verghese 2003
142. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thê giới 2016
143. Các bảng hiến pháp làm nên lịch sử 2012
144ể Lịch sử thế giới Trung đại 2014

145.
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 
Nam

2017

146. Đại việt sử ký toàn thư 2013

147.
Xã Hội Việt Nam Thời Pháp Thuộc -  nhân vật 
và sự kiện lịch sử

2017

148. Giáo trình Luật So Sánh 2009
149. Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kì 2017

150.
Luật 101: Mọi Điều Bạn cần Biết v ề  Pháp Luật 
Hoa Kỳ

2014

151. Giáo trình luật ngân sách nhà nước 2015
152. Tài chính công và phân tích chính sách thuê 2010
153. Giáo trình luật thuế 2017

154. Giáo trình công pháp quốc tế -Phần I, II
2017
2016

155.
Văn bản luật quốc tế - Một số vấn đề cơ bản của 
luật quốc té

2013

156.
Quyền con người trong luật quốc tế và pháp luật 
Việt Nam

2014

157.
Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và 
thưc tiễn

2011

158.
Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử 
dụng đất

2016

159.
Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở 
Viêt Nam

2011

160. Từ điển luật học 2006
161ế Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật 2016
162. Để hoàn thành tốt luận văn ngành Luật 2019



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
163. Giáo trình Luật Hiên Pháp 2018
164. Giáo trình Luật Đất đai 2018
165ẵ Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật 2018
166. Giáo trình Tư pháp quôc tê 2020
167. Giáo trình Luật Thương mại quôc tê 2020
168. Giáo trình Luật Môi trường 2019
169. Giáo trình Luật Cạnh tranh 2020
170. Giáo trình Luật Chứng khoán 2021
171ề Giáo trình Luật Kinh tê 2021
172. Giáo trình Luật so sánh 2021
173. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam 2021
174. Giáo trình Luật Tô tụng hình sự Việt Nam 2021
175. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam 2021

176.
Giải quyết tranh chấp hành chính trong lĩnh vực 
quản lý đất đai - Phát hiện vi phạm và xử lý 
vướng mắc (Sách chuyên khảo)

2021

177.
Pháp Luật về Họp Đồng Trong Thương Mại 
Đầu Tư -  Những vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

2022

178. Tài Sản Và Vật Quyên 2021

179.
Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện 
những vấn đề pháp lý) (Tái bản có sửa chữa, bổ 
sung)

2021

180. Pháp Lý M&A Căn Bản (Tái Bản 2021) 2021

181.
Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh, Thương 
Mại - Phát Hiện Vi Phạm Và Kinh Nghiệm 
Phòng Ngừa

2022

182. Pháp chế doanh nghiệp - Những kỹ năng cơ bản 2021
183. Giáo trình pháp luật đại cương 2021

184.
Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành 
Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận 
Chính Trị)

2021

185.
Giáo trình lôgíc học hình thức (Xuât bản lân thứ 
ba)

2021

186. Cơ sở văn hoá Việt Nam 2020
187. Lịch sử văn minh thê giới 2020

188.
Sách Giáo Trình Lý Luận Chung Vê Nhà Nước 
Và Pháp Luật (Tái Bản Năm 2022)

2022



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kê hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)

189.
Giáo Trĩnh Lý Luận Chung v ề  Nhà Nước Và 
Pháp Luật (Tái Bản Năm 2022)

2022

190.
Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 
2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp 
dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

2021

191ệ
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ (tái bản có sửa 
chữa, bổ sung)

2022

192.
Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường 
thiệt hại ngoài hợp đồng (Tái bản lần thứ 1, có 
sửa đổi và bổ sung)

2021

193.
Giáo Trình Quản Trị Xuất Nhập Khẩu (GS. TS. 
Đoàn Thị Hồng Vân) - Tái Bản 2021 
1 đánh giá

2021

194. Giáo trình thị trường chứng khoán 2013
195. Cảm nhận bản săc Nam Bộ 2006
196. Từ điển Từ ngữ Nam Bộ 2007
197. Văn hoá Khmer Nam Bộ 2011
198. Văn chương miên sông nước Nam Bộ 2012
199. Ấn tượng văn hoá đồng bằng Nam Bộ 2012
200. Đặc trưng văn hoá Nam Bộ qua phương ngữ 2013
201. Đồng dao trong đời sống văn hoá Vĩnh Long 2014
202. Cơ sở văn hoá Việt Nam 2016
203. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2016
204. Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ 2017
205. Đặc điểm văn hoá ĐBSCL 2017
206. Văn học dân gian An Giang 2021

207.
Bức tranh ngôn ngữ về sông nước trong tâm 
thức của người Việt

2021

208. Phong cách học tiếng Việt 2022
209. Văn học Việt Nam 1975 - 2000 2016
210. Văn học dân gian Việt Nam 2016
211. Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt 2015
212. Giáo trình Mĩ học đại cương 2017
213. Hán văn cơ sở 2016
214. Chữ nôm 2016
215. GT Khí cụ điện 2015
216. BG Khí cụ điện 2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
217. Kỹ thuật siêu cao tân 2015
218. Thiết kế hệ thống điện 2015
219. Điện tử công suât 2013
220. Tập BG Điện từ công suât 2015
221. BG Kỹ thuật điện (bậc ĐH) 2015
222. GT Kỹ thuật điện 2008
223. Kỹ thuật Video 2015
224. Tập BG TT.Kỹ thuật Video 2015
225. Kỹ thuật Video 2015
226. Tài liệu TT.Kỹ thuật Video 2015
227. Mạch điện tử Analog (hệ ĐH) 2015

228.
Tập BG Thực hành Mạch điện tử Analog (hệ 
ĐH)

2015

229. Tập B G Kỹ thuật Audio (hệ ĐH) 2015
230. Tập BG TT Kỹ thuật Audio (hệ ĐH) 2015
231ế Kỹ thuật audio 2015
232. Tập BG Kỹ thuật vi xử lý 2015
233. Tập BG Trường điện từ(hệ ĐH) 2015
234. Tập BG Cơ sở viên thông 2015
235. Truyên dữ liệu 2015
236. Tập BG Hàm phức (hệ ĐH) 2015
237. Hệ thông viên thông 2015
238. Anh văn chuyên ngành điện tử (ĐH) 2015
239. BG Điện tử nhập môn 2009
240. Cơ sở kỹ thuật
241. Tập BG truyên động điện (ĐH) 2015
242. Tập BG mạch sô (ĐH)
243. Tập BG TT. mạch sô (ĐH)
244. GT mạch sô 2015
245. GT TT. mạch sô 2015
246. Thủy lực và nhiệt động công trình 2011
247. Tập BG cơ học kêt câu (trung câp) 2015
248. Tập BG cơ học kêt câu (ĐH) 2015
249. Tập BG cơ học kêt câu (CĐ) 2015
250. Tập BG lý thuyêt tín hiệu (ĐH) 2015
251. Tập BG Kỹ thuật đo 2015
252. Kỹ thuật đo 2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
253. Kỹ thuật đo 2009
254. Lý thuyết điều khiển tự động 2005

255.
Tập B G lý thuyết điều khiển tự động hệ tuyến 
tính

256. Tập BG điện tử công nghiệp (hệ ĐH) 2015
257. Tập BG Lập trình căn bản điện tử (ĐH) 2015
258. Giáo trình kỹ thuật xung
259. Tập BG kỹ thuật xung 2015
260. Tập BG thực hành mạch điện tử kỹ thuật xung 2015
261. Tập BG xử lý tín hiệu sô 2015
262. Tập BG điều khiển logic lập trình 2015
263. Tập BG Anten và truyên sóng 2015
264. Tập BG vật liệu kỹ thuật điện 2015
265. Tập BG kỹ thuật cao áp 2015
266. Giáo trình kỹ thuật cao áp 2015
267. Giáo trình kỹ thuật cao áp 2015
268. GT Khí cu điên 2015
269. BG Khí cụ điện 2015
270ề Kỹ thuật siêu cao tân 2015

271. Thiết kế hệ thống điện 2015

272. Điện tử công suât 2013
273. Tập BG Điện tử công suât 2015
274. BG Kỹ thuật điện (bậc ĐH) 2015
275. GT Kỹ thuật điện 2008
276. Kỹ thuật Video 2015
277. Tập BG TT.Kỹ thuật Video 2015
278. Kỹ thuật Video 2015
279. Tài liệu TT.Kỹ thuật Video 2015
280. Mạch điện tử Analog (hệ ĐH) 2015

281.
Tập BG Thực hành Mạch điện tử Analog (hệ 
ĐH)

2015

282. Tập BG Kỹ thuật Audio (hệ ĐH) 2015
283. Tập BG TT Kỹ thuật Audio (hệ ĐH) 2015
284. Kỹ thuật audio 2015
285. Tập B G Kỹ thuật vi xử lý 2015
286. Tập BG Trường điện từ(hệ ĐH) 2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
287. Tập BG Cơ sở viễn thông 2015
288. Truyền dữ liệu 2015
289. Tập BG Hàm phức (hệ ĐH) 2015
290. Hệ thống viễn thông 2015
291. Anh văn chuyên ngành điện tử (ĐH) 2015
292. BG Điện tử nhập môn 2009
293 ẵ Cơ sở kỹ thuật
294. Tập BG truyên động điện (ĐH) 2015
295. Tập BG mạch sô (ĐH)
296. Tập BG TT. mạch sô (ĐH)
297. GT mạch sô 2015
298. Hệ cơ sở dữ liệu tập 1 2008
299. Tập BG Hệ cơ sở dữ liệu (ĐH) 2015
300. Tập BG Hệ cơ sở dữ liệu (CĐ) 2015
301. Lý thuyêt xêp hàng (ĐH) 2015
302. Hệ điêu hành (CĐ) 2015
303. Hệ điêu hành (ĐH) 2015
304. GT hệ điêu hành 2015
305. Tập BT quy hoạch tuyên tính (hệ ĐH)
306. Phân tích và thiêt kê thuật toán (hệ ĐH) 2015
307. Phân tích và thiêt kê thuật toán (hệ ĐH) 2013
308. Toán rời rạc 2 (CĐ) 2015
309ế Toán rời rạc 2 (ĐH) 2015
310. Toán rời rạc 1 (ĐH) 2015
311ễ Toán rời rạc 1 (CĐ) 2015
312. TT câu trúc dữ liệu 2013
313. Câu trúc dữ liệu (data structures) 2012
314. Câu trúc dữ liệu (ĐH) 2015
315ế Thiết kế cài đặt mạng máy tính (ĐH) 2015
316. Thiết kế cài đặt mạng máy tính (CĐ) 2015
317ế Thiết kế cài đặt mạng máy tính (trung cấp) 2015
318. BG môn học nhập môn công nghệ phân mêm
319. BG Trí tuệ nhân tạo 2015
320. GT phân tích thiết kế hệ thống thông tin 2012
321. Phân tích thiêt kê hệ thông thông tin (ĐH) 2015
322. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (CĐ) 2015
323. Phân tích thiêt kê hệ thông thông tin (trung câp) 2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
324. BG nhập môn công nghệ phân mêm
325. Kỳ thuật đô họa 2003
326. Kỹ thuật đồ họa (ĐH) 2015
327ệ Kỹ thuật đô họa (CĐ) 2015
328. Mạng máy tính (ĐH) 2015
329. Mạng máy tính (CĐ) 2015
330. Mạng máy tính (trung câp) 2015
331. Trinh biên dich 2015
332Ể Chương trình dịch 2015
333. TL tham khảo môn xử lý ảnh
334. Xử lý ảnh (ĐH) 2015
335. GT Lý thuyết thông tin
336. Lý thuyết thông tin (ĐH) 2015
337. Internet (ĐH) 2015
338. BG Internet (ĐH) 2012
339. BG Pháp luật chuyên ngành CNTT 2014
340. TL tham khảo về văn bản pháp luật về CNTT 2014
341. An toàn và bảo mật thông tin (ĐH) 2015
342. Tập BG tin học căn bản 2015
343. GT hướng dẫn thực hành môn Tin học căn bản 2015
344. GT tin hoc căn bản 2015
345. BG lập trình web
346. Tập BG Thiết kế và lập trình web (ĐH) 2015
347. Tập BG Thiết kế và lập trình web (CĐ) 2015
348. Lập Trình căn bản (ĐH) 2015
349. Lập Trình căn bản (CĐ) 2015
350. GT lập trình hệ thống Tviện 2008
351. GT TH lập trình hệ thông 2008
352. BG ngôn ngữ hệ thông 2009
353. BG môn học quản lý dự án tin học
354ệ Tập BG môn học quản lý dự án tin học 2015
355. BG ngôn ngữ lập trình 2010
356. Ngôn ngữ lập trình 2013
357. GT tin học lý thuyêt 2003
358. Tập BG tin học lý thuyết (ĐH) 2015
359. Tập BG lập trình hướng đối tượng C++ (hệ ĐH) 2015
360. Tập BG lập trình hướng đối tượng C++ (hệ CĐ) 2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
361. Lập trình hướng đôi tượng C++ 2003
362. BG Lập trình truyên thông 2012
363. Tập BG hệ quản trị CSDL Oracle (ĐH) 2015
364. Tập BG hệ quản trị CSDL Oracle (CĐ) 2015
365. GT phân tích hệ thống hướng đối tượng 2013

366. Tập BG phân tích hệ thông hướng đôi tượng 
(ĐH)

2015

367.
Tập BG phân tích hệ thông hướng đôi tượng 
(CĐ) 2015

368. Tập BG tiêng Anh chuyên ngành (ĐH) 2015
369. Tập BG tiêng Anh chuyên ngành (CĐ) 2015
370. Thủy lực và nhiệt động công trình 2011
371. Tập BG cơ học kêt câu (trung câp) 2015
372. Tập BG cơ học kêt câu (ĐH) 2015
373. Tập BG cơ học kêt câu (CĐ) 2015
374. Tập BG kỹ thuật điện xây dựng (ĐH)
375. Tập BG kỳ thuật điện xây dựng (CĐ)
376. Tập BG thủy văn công trình (ĐH) 2015
377. Tập BG thủy văn công trình (CĐ) 2015
378. BG địa chât thủy văn 2010

379. BG môn học tin học trong địa chât thủy văn ứng 
dụng 2012

380. Tập BG kỹ thuật thi công (ĐH) 2015
381. Tập BG kỹ thuật thi công (CĐ) 2015
382. Tập BG địa chât công trình(ĐH)
383. Tập BG địa chàt công trình(CĐ)

384. Tập BG pp nghiên cứu và viêt báo cáo khoa 
học (ĐH) 2014

385. Kêt câu thép nhà công nghiệp ( kêt câu thép 2) 
(ĐH) 2015

386. Tập BG nên móng công trình (ĐH)
387ẵ Tập BG nên móng công trình (CĐ)
388. Tập BG Anh văn chuyên ngành xây dựng 2015
389. Tập BG Kêt câu bê tông cơ sở (ĐH) 2015
390. Tập BG Kêt câu bê tông cơ sở (CĐ) 2015
391. Tập BG Kêt câu bê tông cơ sở (TC) 2015
392. Tập BG sức bên vật liệu (CĐ) 2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
393. BG sức bền vật liệu (ĐH) 2015
394. Giáo trình sức bền vật liệu

395.
BG Kết cấu thép 2 (Kết cấu thép nhà công 
nghiệp) (ĐH)

396. Tập BG kết cấu gỗ (ĐH) 2015
397. Tập BG kết cấu gỗ (CĐ) 2015
398. Tập BG Vật liệu xây dựng (ĐH) 2015
399. Tập BG Vật liệu xây dựng (CĐ) 2015
400. Tập BG Vật liệu xây dựng (TC) 2015
401. Giáo trình quy hoạch đô thị 2005
402. Bài giảng quy hoạch đô thị 2015
403. BG kết cấu thép (ĐH) 2015
404. BG kết cấu thép (CĐ) 2015

405.
BG tin học ứng dụng kỹ thuật 1 (AUTOCAD) 
(ĐH)

2015

406.
BG tin học ứng dụng kỹ thuật 1 (AUTOCAD) 
(CĐ)

2015

407.
BG tin học ứng dụng kỹ thuật 1 (AUTOCAD) 
(TC)

2015

408. BG AUTOCAD 2007 2010
409. BG tin học ứng dụng SAP 2000 V.9 2015
410. Tập BG tin học ứng dụng SAP 2000 (ĐH) 2015
411. BG thực tập trắc địa đại cương 2014
412. Tập BG trắc địa đại cương (ĐH) 2015
413ế Tập BG trắc địa đại cương (CĐ) 2015
414. Tập BG thực tập trắc địa đại cương (ĐH) 2015
415. Tập BG thực tập trắc địa đại cương (CĐ) 2015
416. Tập BG cơ học đât (ĐH) 2015
417. Tập B G cơ học đất (CĐ) 2015
418. BG cơ học lý thuyêt (ĐH) 2015
419. Tập BG luật xây dựng (ĐH) 2015
420. Tập BG luật xây dựng (CĐ) 2015
421. Tập BG luật xây dựng (TC) 2015
422ẵ Tập BG kinh tế xây dựng 2015
423. Tập BG kiến trúc công trình 2015
424. Tập BG bê tông cấu kiện đặc biệt
425. Tập B G bê tông công trình dân dụng 2015



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
426. Tập BG quản lý dự án xây dựng 2014
427. BG hình học và vẽ kỹ thuật xây dựng (ĐH) 2015
428. BG hình học và vẽ kỹ thuật xây dựng (CĐ) 2015
429. BG địa chất thủy văn ứng dụng 2008
430. Giáo trình cấp thoát nước 2009
431. Tập BG câp thoát nước và XLNT 2014
432Ể BG kêt câu gạch đá 2014
433. Tập BG kết cấu gạch đá (ĐH)
434. Tập BG kêt câu gạch đá (CĐ)
435. BG kêt câu gô
436ệ Tập BG nhà nhiêu tâng 2014
437ễ Tập BG công trình thủy 2015
438. Tập BG công trình giao thông 2015
439. Tập BG máy xây dựng (ĐH) 2015
440. Tập BG máy xây dựng (CĐ) 2015
441 ẽ Tập BG tổ chức thi công (ĐH) 2015
442. Tập BG tô chức thi công (CĐ) 2015
443. Tập BG tô chức thi công (TC) 2015
444. Tập BG công trình trên đât yêu (ĐH) 2015
445. Tập BG công trình trên đât yêu (CĐ) 2015
446. Kế toán tài chính 1 2014
447. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2014
448. Nguyên lý kê toán 2014
449ẵ Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng 2016
450. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2016
451. Tin học ứng dụng trong kê toán 2016
452. Tài chính quôc tê 2016
453. Thị trường tài chính 2016
454. Quản trị tài chính 2016
455ẵ Thanh toán quôc tê 2016
456. Kế toán quản trị 2016
457. Kiểm toán 1 2016
458. Tin học ứng dụng trong tài chính 2016
459. Kê toán tài chính 2016
460. Tiên tệ ngân hàng 2017
461. tciểm soát nội bộ 2017
462. Tô chức công tác kê toán 2022



STT
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)
Năm xuất 

bản

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử)

463. Tiếng Anh Du lịch 2019
464. Văn hóa Xã hội Mỹ 2019
465. Tiếng Anh chuyên ngành Dược 2019
466. Viêt 5 2019
467. Ngữ Pháp 1 2019
468. English for pharmacy 2020
469. MBA English 2020
470. Vi sinh đại cương 2016
471. Sinh học đại cương 2016
472ằ Sinh thái thủy sinh vật 2016
473ề Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2016
474. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác 2016
475. Quản lí chất lượng nước ao nuôi thủy sản 2016
476. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 2016
477. Đánh giá cảm quan thực phâm 2016
478. Hóa học thực phâm 2016
479. Sinh lý vật nuôi. 2022

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

1. Đại học

Xác định hàm lượng 
kim loại nặng arsen, 
crom trong mẫu nước 
sinh hoạt thuộc huyện 
Long Hồ tỉnh Vĩnh 
Long

Lê Thị Kim 
Yến

Nguyễn Chí 
Toàn

Xác định hàm lượng kim loại 
nặng arsen, crom trong mẫu nước 
sinh hoạt thuộc huyện Long Hồ 
tỉnh Vĩnh Long

2. Đại học

Xác định hàm lượng 
kim loại nặng chì và 
cadimi trong gạo trồng 
tại huyện hòn đất, tỉnh 
Kiên Giang

Trần Thị Thu 
Em

Nguyễn Chí 
Toàn

Xác định hàm lượng kim loại 
nặng chì và cadimi trong gạo 
trồng tại huyện hòn đất, tỉnh 
Kiên Giang

3. Đại học
Xác định hàm lượng 
kim loại nặng chì và 
cadimi trong đất nông

Huỳnh Thị Hà 
Phương

Nguyễn Chí 
Toàn

Xác định hàm lượng kim loại 
nặng chì và cadimi trong đất 
nông nghiệp trên địa bàn huyện



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

nghiệp trên địa bàn 
huyện Càng Long, tỉnh 
Trà Vinh

Càng Long, tỉnh Trà Vinh

4. Đại học

Xác định hàm lượng 
ethanol, methanol, 
acetaldehyd, kim loại 
nặng trong mẫu rượu 
trắng và rượu thương 
phẩm lưu thông tại các 
tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long bằng các 
phương pháp so màu, 
UV-Vis và sắc kí khí

Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc 

Linh

Xác định hàm lượng ethanol, 
methanol, acetaldehyd, kim loại 
nặng trong mẫu rượu trắng và 
rượu thương phẩm lưu thông tại 
các tỉnh Đồng bàng sông Cửu 
Long bằng các phương pháp so 
màu, UV-Vis và sắc kí khí

5. Đại học

Xác định hàm lượng 
Methanol,
Formaldehyde và pH 
trong mẫu nước rửa 
tay lưu thông tại địa 
bàn thành phố càn 
Thơ bằng các phương 
pháp so màu, UV-Vis 
và sắc ký khí

Trương Mỹ 
Duyên

Nguyễn Ngọc 
Linh

Xác định hàm lượng Methanol, 
Formaldehyde và pH trong mẫu 
nước rửa tay lưu thông tại địa 
bàn thành phố cần Thơ bằng các 
phương pháp so màu, UV-Vis và 
sắc ký khí

6. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc tăng huyết 
áp ở Trung tâm Y tế 
Chợ mới An Giang

Cao Hiếu Nhi
Quách Thị Thu 

Hằng

Tình hình sử dụng thuốc tăng 
huyết áp ở Trung tâm Y tế Chợ 
mới An Giang

7. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc đái tháo 
đường tại TTYT huyện 
Kế Sách tỉnh Sóc 
Trăng

Trần Thị Ngọc 
Hân

Quách Thị Thu 
Hằng

tình hình sử dụng thuốc đái tháo 
đường tại TTYT huyện Kế Sách 
tỉnh Sóc Trăng

8. Đại học

Tổng họp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng 1,3,4- 
oxadiazole

Nguyễn Thanh 
Tâm

Nguyễn Phú 
Quý

Tổng họp và đánh giá hoạt tính 
sinh học các dẫn xuất dị vòng 
1,3,4-oxadiazole



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

9. Đại học

Tổng hợp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng 
benzimidazole

Võ Thông Thái
Nguyễn Phú 

Quý

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính 
sinh học các dẫn xuất dị vòng 
benzimidazole

10. Đại học

Tông họp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng kết 
họp chứa khung 1,3,4- 
oxadiazole

Nguyễn Trần 
Thúy Ngọc

Nguyễn Phú 
Quý

Tông hợp và đánh giá hoạt tính 
sinh học các dẫn xuất dị vòng kết 
họp chứa khung 1,3,4-oxadiazole

l l ế Đại học

Tổng hợp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng kết 
họp chứa khung 
benzimidazole

Lê Sơn hải

Dương Thị 
Bích 

Nguyễn Phú 
Quý

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính 
sinh học các dẫn xuất dị vòng kết 
họp chứa khung benzimidazole

12. Đại học

Tổng họp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng kết 
họp 1,3,4-
oxadiazole/benzimidaz
ole

Nguyễn Thị 
Trà Giang

Dương Thị 
Bích 

Nguyễn Phú 
Quý

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính 
sinh học các dẫn xuất dị vòng kết 
hợp 1,3,4- 
oxadiazole/benzimidazole

13. Đại học

Tổng họp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng chứa 
khung 1,3,4- 
oxadiazole

Võ Thị Mỹ Chi

Dương Thị 
Bích 

Nguyễn Phú 
Quý

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính 
sinh học các dẫn xuất dị vòng 
chứa khung 1,3,4-oxadiazole

14. Đại học
Nghiên cứu tông họp 
in vitro gel vuốt tóc 
Clotrimazol

Nguyễn Thị 
Hồng Sương

Hà Thanh Mỹ 
Phương

Nghiên cứu tổng hợp in vitro gel 
vuốt tóc Clotrimazol

15. Đại học

Nghiên cứu tổng hợp 
in vitro dầu gội trị gầu 
tinh dầu tràm có khả 
năng kháng khuẩn

Huỳnh Thị 
Tuyết Nga

Hà Thanh Mỹ 
Phương

Nghiên cứu tổng họp in vitro dầu 
gội trị gầu tinh dầu tràm có khả 
năng kháng khuẩn

16. Đại học
Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị đái 
tháo đường type 2 ở

Lại Thị Cẩm 
Tiên

Lâm Thị Thu 
Quyên

Tình hình sử dụng thuốc điều trị 
đái tháo đường type 2 ở bệnh 
nhân ngoại trú tại BV Đa khoa



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

bệnh nhân ngoại trú tại 
BV Đa khoa Trà Vinh

Trà Vinh

n ẵ Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh 
vancomycin trong điều 
trị nội trú tại bệnh viện 
Nhi Đồng Thành Phố 
Cần Thơ

Phạm Ngọc 
Mai

Lâm Thị Thu 
Quyên

Tình hình sử dụng kháng sinh 
vancomycin trong điều trị nội trú 
tại bệnh viện Nhi Đồng Thành 
Phố Cần Thơ

18ề Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh 
linezolid trong điều trị 
nội trú tại bệnh viện 
Nhi Đồng Thành Phố 
Cần Thơ

Tống Nhất 
Linh

Lâm Thị Thu 
Quyên

Tình hình sử dụng kháng sinh 
linezolid trong điều trị nội trú tại 
bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 
Cần Thơ

19. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
tăng huyết áp tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Kiên 
Giang

Trần Thị 
Hương lan

Lê Phú Nguyên 
Thảo

Tình hình sử dụng thuốc điều trị 
tăng huyết áp tại Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Kiên Giang

20. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi cộng 
đồng ở trẻ em từ 2 
tháng đến 5 tuổi tại 
bệnh viện đa khoa 
Vĩnh Long”

Trương Ngọc 
Khánh

Lê Phú Nguyên 
Thảo

Tình hình sử dụng kháng sinh 
trong điều trị viêm phổi cộng 
đồng ờ trẻ em từ 2 tháng đến 5 
tuổi tại bệnh viện đa khoa Vĩnh 
Long’’

21. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trên phụ nữ 
có thai tại Bệnh viện 
Sản Nhi tỉnh Kiên 
Giang

Huỳnh My
Lê Phú Nguyên 

Thảo

Tình hình sừ dụng thuốc trên phụ 
nữ có thai tại Bệnh viện Sản Nhi 
tỉnh Kiên Giang

22. Đại học

Định lượng 
polyphenol, flavonoid 
và khảo sát tác dụng 
chống oxy hóa, ức chế

Trần Thị Ngọc 
An

Trì Kim Ngọc 
Phạm Thành 

Trọng

Định lượng polyphenol, 
flavonoid và khảo sát tác dụng 
chống oxy hóa, ức chế enzym a- 
glucosidase của các cao chiết lá



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

enzym a-glucosidase 
của các cao chiết lá 
Bằng lăng (.Folium 
Lagerstroemiae 
speciosae)

Bằng lăng {Folium 
Lagerstroemiae speciosae)

23. Đại học

Nghiên cứu bào chê 
kem chống nắng 
titandioxid và 
avobenzone

Phạm Thị Thu 
Ngân

Đoàn Thanh 
Trúc 

Ngô Hồng 
Phong

Nghiên cứu bào chế kem chống 
nắng titandioxid và avobenzone

24. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị rối 
loạn lipid máu trên 
bệnh nhân nội trú tại 
bệnh viện Đa khoa 
Trung ương cần Thơ.

Lê Thị Chúc 
Ly

Võ Huỳnh Như

Tình hình sử dụng thuốc điều trị 
rối loạn lipid máu trên bệnh nhân 
nội trú tại bệnh viện Đa khoa 
Trung Ương cần Thơ.

25. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
bệnh đái tháo đường 
typ 2 trên bệnh nhân 
nội trú tại bệnh viện 
Đa khoa Trung ương 
Cần Thơ

Hoàng Đức 
Hiền

Võ Huỳnh Như

Tình hình sử dụng thuốc điều trị 
bệnh đái tháo đường typ 2 trên 
bệnh nhân nội trú tại bệnh viện 
Đa khoa Trung ương cần Thơ

26. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trong bệnh 
lý viêm loét dạ dày - tá 
tràng ở bệnh nhân điều 
trị nội trú tại bệnh viện 
Đa Khoa Trung ương 
Thành Phố cần Thơ

Trần Gia Mỹ Võ Huỳnh Như

Tình hình sử dụng thuốc trong 
bệnh lý viêm loét dạ dày - tá 
tràng ở bệnh nhân điều trị nội trú 
tại bệnh viện Đa Khoa Trung 
ương Thành Phố cần Thơ

27. Đại học

Định lượng 
polyphenol, flavonoid 
và khảo sát tác dụng 
chống oxy hóa, ức chế 
enzym a-glucosidase 
của các cao chiết hoa

Nguyễn Thị 
Hạnh Nguyên

Trì Kim Ngọc

Định lượng polyphenol, 
flavonoid và khảo sát tác dụng 
chống oxy hóa, ức chế enzym a- 
glucosidase của các cao chiết hoa 
Muồng hoàng yến (Flos Cassiae 
fistulae)



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Muồng hoàng yến 
(Flos Cassiae fistulae)

28. Đại học

Định lượng 
polyphenol, flavonoic 
và khảo sát tác dụng 
chống oxy hóa, ức chế 
enzym a-glucosidase 
của các cao chiết hoa 
Bằng lăng (Flos 
Lagerstroemiae 
speciosae)

Chung Thanh 
Trâm

Trì Kim Ngọc

Định lượng polyphenol, 
flavonoid và khảo sát tác dụng 
chống oxy hóa, ức chế enzym a- 
glucosidase của các cao chiết hoa 
Bằng lăng (Flos Lagerstroemiae 
speciosaè)

29. Đại học

Xác định tên khoa học 
cây Lạc tiên trồng tại 
một số tỉnh miền Tây 
bằng chỉ thị hình thái 
và giải trình tự gen 
DNA

Lê Thúy Nhi
Thiều Văn 

Đường

Xác định tên khoa học cây Lạc 
tiên trồng tại một số tỉnh miền 
Tây bằng chỉ thị hình thái và giải 
trình tự gen DNA

30ẵ Đại học

Xác định tên khoa học 
cây Nghệ vàng trồng 
tại một số tỉnh miền 
Tây bằng chỉ thị hình 
thái và giải trình tự gen 
DNA

Nguyễn Thị 
Thúy Ngân

Thiều Văn 
Đường

Xác định tên khoa học cây Nghệ 
vàng trồng tại một số tỉnh miền 
Tây bằng chỉ thị hình thái và giải 
trình tự gen DNA

31. Đại học

Nghiên cứu, khảo sát 
sự thay đổi hoạt chất 
trong quá trình sản 
xuất thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe từ nguyên 
liệu củ nghệ

Ngô Hoàng 
Oanh

Tào Việt Hà

Khảo sát sự thay đổi hoạt chất 
trong quá trình sản xuất thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe từ nguyên 
liệu củ nghệ

32. Đại học

Nghiên cứu, khảo sát 
sự thay đổi hoạt chất 
trong quá trình sản 
xuất thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe từ nguyên 
iệu củ Nga Truật

Thạch Thị 
Mộng Nghi

Tào Việt Hà

Khảo sát sự thay đổi hoạt chất 
trong quá trình sản xuất thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe từ nguyên 
liệu củ Nga Truật



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

33. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
bệnh tim mạch của 
bệnh nhân tại trung 
tâm y tế huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên 
Giang, năm 2021

Nguyễn Thị 
Kim Dung

Nghị Ngô Lan 
Vi

Tình hình sừ dụng thuốc điều trị 
bệnh tim mạch của bệnh nhân tại 
trung tâm y tế huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang, năm 
2021

34. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
bệnh đái tháo đường 
type 2 của bệnh nhân 
tại trung tâm y tế 
huyện Châu Thành, 
tỉnh Kiên Giang, năm 
2021

Dương Nguyễn 
Trọng Duy

Nghị Ngô Lan 
Vi

Tnh hình sử dụng thuốc điều trị 
bệnh đái tháo đường type 2 của 
bệnh nhân tại trung tâm y tế 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang, năm 2021

35ắ Đại học

Nghiên cứu quy trình 
điều chế trà túi lọc từ 
cây Cúc vạn thọ vàng 
(Tagetes erecta L.) có 
tác dụng chống oxy 
hóa và hạ đường 
huyết

Lâm Minh 
Nghi

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Nghiên cứu quy trình điều chế trà 
túi lọc từ cây Cúc vạn thọ vàng 
(Tagetes erecta L.) có tác dụng 
chống oxy hóa và hạ đường 
huyết

36. Đại học

Khảo sát hàm lượng 
polyphenol, ílavonoid 
và một số hoạt tính 
sinh học của cao chiết 
từ cây sao nhái tím 
(Cosmos bipinnatu)

Ngô Thu Thảo
Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Khảo sát hàm lượng polyphenol, 
ílavonoid và một số hoạt tính 
sinh học của cao chiết từ cây sao 
nhái tím (Cosmos bipinnatu)

37ể Đại học

Khảo sát tác dụng tăng 
lực của hai chế phẩm 
từ đông trùng hạ thảo 
do công ty Lavite sản 
xuất

Nguyễn Thế 
Ngọc

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Khảo sát tác dụng tăng lực của 
hai chế phẩm từ đông trùng hạ 
thảo do công ty Lavite sản xuất

38. Đại học
Nghiên cứu thành phân 
hóa học của lá cây

Dương Hông 
Ngọc

Nguyên Hữu 
Phúc

Nghiên cứu thành phần hóa học 
của lá cây Muồng trâu thu hái tại
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Muồng trâu thu hái tại 
Cần Thơ (Cassia aỉata 
L., họ Fabaceae)

Cần Thơ (Cassia alata 
Fabaceae)

L., họ

39. Đại học

Chiết xuất và tinh chế 
a-mangostin đạt tiêu 
chuẩn làm chất chuẩn 
trong nhựa thân cây 
măng cụt (Garcinia 
mangostana LỂ) và so 
sánh hàm lượng a- 
mangostin trong nhựa 
thân ở các độ tuổi khác 
nhau bằng máy sắc ký 
lỏng hiệu năng cao.

Kiều Thị 
Hường

Nguyễn Phước 
Định

Chiết xuất và tinh chế a- 
mangostin đạt tiêu chuẩn làm 
chất chuẩn trong nhựa thân cây 
măng cụt (Garcinia mangostana 
L.) và so sánh hàm lượng a- 
mangostin trong nhựa thân ở các 
độ tuổi khác nhau bằng máy sắc 
ký lỏng hiệu năng cao.

40. Đại học

Nghiên cứu chiêt xuât 
saponin từ quả bồ hòn 
và ứng dụng sản xuất 
nước rửa tay

Trần Thị Đà Ni
Nguyễn Ngọc 

Yến

Nghiên cứu chiết xuất saponin từ 
quả bồ hòn và ứng dụng sản xuất 
nước rửa tay

41. Đại học

Nghiên cứu sản xuât 
phân bón hữu cơ vi 
sinh từ chế phẩm sinh 
học IMO

Hà Phương
Nguyễn Ngọc 

Yến

Nghiên cứu sản xuất phân bón 
hữu cơ vi sinh từ chế phẩm sinh 
học IMO

42. Đại học

Nghiên cứu quy trình 
điều chế trà hòa tan từ 
cây Cúc vạn thọ vàng 
(Tagetes erecta L.) có 
tác dụng chống oxy 
hóa và hạ đường 
huyết

Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền

Nguyễn Ngọc 
Yến 

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Nghiên cứu quy trình điều chế trà 
hòa tan từ cây Cúc vạn thọ vàng 
(Tagetes erecta L.) có tác dụng 
chống oxy hóa và hạ đường 
huyết

43. Đại học

Nghiên cứu đặc điêm 
hình thái, vi phẫu và 
hoạt tính kháng oxi 
tióa của cây Hương 
thảo Rosmarinus 
officinalis L.

Bùi Kim 
Phượng

Nguyễn Ngọc 
Yến ( R) 

Trì Kim Ngọc

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, 
vi phẫu và hoạt tính kháng oxi 
hóa của cây Hương thảo 
Rosmarinus officinalis L.
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44. Đại học

Khảo sát tình trạng 
dinh dưỡng và chế độ 
nuôi dưỡng bệnh nhân 
phẫu thuật đường tiêu 
hoá tại khoa Ngoại 
tổng họp Bệnh viện Đa 
khoa Thành phố cần 
Thơ năm 2022

Võ Hồ Khánh 
Uyên

Nguyễn Thị 
Hồng Nguyên

Tình trạng dinh dưỡng và chế độ 
nuôi dưỡng bệnh nhân phẫu thuật 
đường tiêu hoá tại khoa Ngoại 
tổng hợp Bệnh viện Đa khoa 
Thành phố cần Thơ năm 2022

45. Đại học

Khảo sát kiên thức, 
thái độ, thực hành về 
bệnh mụn trứng cá của 
học sinh trường Trung 
học Phổ thông Nguyễn 
Việt Dũng, thành phố 
Cần Thơ năm 2022

Châu Thiên 
Phú

Trần Trúc Linh

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực 
hành về bệnh mụn trứng cá của 
học sinh trường Trung học Phổ 
thông Nguyễn Việt Dũng, thành 
phố Cần Thơ năm 2022

46. Đại học

Thực trạng dinh dưỡng 
và một số yếu tố liên 
quan đến dinh dưỡng 
đúng ở người bệnh Đái 
tháo đường type 2 
đang điều trị tại bệnh 
viện Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp năm 2022

Nguyễn Thị 
Huyền Ngân

Nguyễn Thị 
Đào

Thực trạng dinh dưỡng và một số 
yếu tố liên quan đến dinh dưỡng 
đúng ở người bệnh Đái tháo 
đường type 2 đang điều trị tại 
bệnh viện Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp năm 2022

47. Đại học

Khảo sát kiên thức vê 
bệnh đái tháo đường 
type 2 trên bệnh nhân 
điều trị ngoại trú tại 
Bệnh viện Đa khoa 
Thành phố cần Thơ 
năm 2022

Nguyễn Mỹ 
Xuyên

TNguyễn Thị 
Hồng Nguyên

Khảo sát kiến thức về bệnh đái 
tháo đường type 2 trên bệnh nhân 
điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 
Đa khoa Thành phố cần Thơ 
năm 2022

48. Đại học

Phân tích hoạt động 
kinh doanh ống nhựa 
của cty  TNHHTMDV 
Minh Nghi tại TPCT

Vố Thi Thúy 
Huỳnh

Đào Duy Tùng

Để thực hiện được nghiên cứu, 
đề tài sử dụng phương pháp 
thống kê mô tả để vẽ biểu đồ về 
tình hình hoạt động của công ty 
qua các năm. Sử dụng phương
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pháp so sánh tuyệt đối, tương đối 
để phân tích tình hình doanh thu, 
chi phí và lợi nhuận của công ty 
trong giai đoạn 2019 -  2021. Các 
phương pháp so sánh, thống kê 
và vẽ biểu đồ dựa vào các chỉ 
tiêu tài chính để đánh giá hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của 
công ty. Phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh 
của Công ty được thể hiện đầy đủ 
trong đề tài. 
Sau khi phân tích hoạt động kinh 
doanh của Công ty TNHH TM & 
DV Minh Nghi thấy được kết 
quả hoạt động của công ty còn 
một số hạn chế như chi phí còn 
cao, hoạt động Marketing chưa 
được chú trọng..., nguyên nhân 
là do công ty chưa có biện pháp 
kiểm soát chi phí hợp lý, qua 
phân tích đưa ra kết luận và một 
số giải pháp nhằm khắc phục 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh, năng lực cạnh 
tranh của Công ty trong thời gian 
tới.

49. Đại học

Phân tích kết quả hoạt 
động kinh doanh của 
cty TNHH Hoàng 
Thắng quận Ninh Kiều 
TPCT

Võ Bảo Trang Đào Duy Tùng

Công ty TNHH Hoàng Thắng là 
một doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nằm tại 243, Cái Sơn Hàng Bàng, 
Phường An Bình, Quận Ninh 
Kiều, Thành phố cần Thơ. Lĩnh 
vực xây dựng nhà ở các loại và 
các công trình dân dụng. Trong 
3a năm qua, Công ty TNHH
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Hoàng Thắng đã nổ lực hết mình 
để duy trì hoạt động của công ty 
và trụ vững trên thị trường. Bằng 
kiến thức đã học, tôi đã nghiên 
cứu về đề tài: “Phân tích kết quả 
hoạt động kinh doanh của công 
ty TNHH Hoàng Thắng, quận 
Ninh Kiều, Thành phố cần Thơ”. 
Để thực hiện nghiên cứu đề tài sử 
dụng phương pháp so sánh tương 
đổi và tuyệt đối để phân tích tình 
hình doanh thu, chi phí, lợi 
nhuận của công ty qua 3 năm 
2019 -  2021. Phân tích các thông 
số tài chính và các chỉ tiêu sinh 
lời để đánh giá về kết quả hoạt 
động kinh doanh cùa công ty. 
Tìm ra những điểm mạnh, điểm 
yếu, cơ hội cũng như những 
thách thức. 
Sau khi phân tích kết quả hoạt 
động kinh doanh, có thể thấy 
được những hạn chế của công ty, 
từ đó đề ra một số giải pháp 
nhằm nâng cao kết quả hoạt động 
kinh doanh của công ty TNHH 
Hoàng Thắng trong thời gian tới.

50. Đại học

Nâng cao hiệu quả tiêu 
thụ sẩn phẩm bất động 
sản tại Cty CP ĐT&PT 
s c  Holding Cần Thơ

Phạm Tường 
Vi

Võ Khắc Huy

Phân tích thực trạng vê kêt quả 
hoạt động kinh doanh và tình 
hình tiêu thụ sản phẩm của Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
s c  Holding trong giai đoạn 
2019-2021. Đồng thời, phân tích 
những nhân tố ảnh hưởng đến 
hoạt động tiêu thụ sản phẩm của
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Công ty từ đó đưa ra những điêm 
mạnh và những điểm còn hạn 
chế. Từ những kết quả phân tích 
được, đưa ra một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản 
phẩm bất động sản của tại Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
s c  Holding trong thời gian tới 
giúp Công ty chinh phục và mở 
rộng thị trường kinh doanh, 
khẳng định vị thế là sản giao dịch 
uy tín, chuyên nghiệp. 
Xác định những điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức 
của Công ty để từ đó điều chỉnh 
hoạt động tiêu thụ sản phẩm bất 
động sản phù hợp với nhu cầu thị 
trường khắc phục những điểm 
yếu, tiếp tục duy trì và phát huy 
điểm mạnh. Kết quả nghiên cứu 
đã ứng dụng các lý thuyết về tiêu 
thụ sản phẩm đưa ra những giải 
pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ 
sản phẩm tại Công ty s c  Holding 
để thực hiện những định hướng 
phát triển mà Công ty đề ra.

51. Đại học

Hoạch định chiến lược 
marketing sản phẩm 
ống nhựa của Cty 
TNHH TM&DV Minh 
Nghi giai đoạn 2022­
2026

Dương Thị Mỹ 
Quyên

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

Đề tài “Hoạch định chiến luợc 
Marketing sản phẩm ống nhựa 
của công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ Minh Nghi giai đoạn 
2022 -  2026” được xây dựng 
nhằm phân tích môi trường vĩ 
mô, vi mô, các yếu tố về điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy 
cơ tác động đến hoạt động kinh
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doanh sản phâm ông nhựa của 
công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Minh Nghi. Từ đó hoạch 
định chiến lược Marketing sản 
phẩm ống nhựa của công ty trong 
giai đoạn 2022 - 2026 và đề xuất 
tổ chức xây dựng, đánh giá chiến 
lược Marketing phù họp.

52. Đại học

Phân tích kết quả hoạt 
động kinh doanh cty xi 
măng Cần Thơ Hậu 
Giang giai đoạn 2019­
2021

Trần Văn 
Khanh

Huỳnh Thị 
Kiều Thu

Nội dung đê tài tập trung vào các 
vấn đề sau :
- Phân tích kết quả hoạt động 
kinh doanh của Công ty thông 
qua tình hình doanh thu, chi phí, 
lợi nhuận và hiệu quả hoạt động 
kinh doanh qua một sổ chi tiêu 
tài chính cơ bản của Công ty 
trong 3 năm 2019, 2020 và 2021.
- Phân tích các nhân tố môi 
trường ảnh hưởng đến kết quả 
hoạt động kinh doanh của Công
ty­
- Dựa vào các nhân tố môi 
trường phân tích ma trận SWOT 
của Công ty.
- Đánh giá và đề xuất các giải 
pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt 
động kinh doanh của Công ty 
trong những năm tiếp theo.

53ề Đại học

Giải pháp hoàn thiện 
hoạt động marketing 
sản phẩm áo sơ mi của 
Cty CP May Tây Đô 
tại thị trường nội địa

Nguyễn Văn 
Nhí

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

Đánh giá kết quả hoạt động kinh 
doanh của Công ty cổ phần May 
Tây Đô giai đoạn 2019 - 2021. 
Phân tích thực trạng hoạt động 
marketing sản phẩm áo sơ mi của 
Công ty Cổ phần may Tây Đô tại 
thị trường nội địa trong thời gian
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qua. Phân tích các yêu tô môi 
trường marketing tác động đến 
hoạt động hoạt động marketing 
sản phẩm áo sơ mi của Công ty 
cổ phần may Tây Đô tại thị 
trường nội địa. Đề xuất các giải 
pháp hoàn thiện hoạt động 
marketing sản phẩm áo sơ mi của 
Công ty cổ phần may Tây Đô tại 
trường nội địa. 
Qua kết quả phân tích môi 
trường marketing có thể thấy 
được các cơ hội của Công ty: 
Chính phủ quan tâm và ưu tiên 
phát triển ngành dệt may, sự hỗ 
trợ của Nhà nước về hoạt động 
xúc tiến thương mại và vốn đầu 
tư sản xuất kinh doanh, thị 
trường nội địa có nhiều tiềm 
năng để khai thác, sự phát triển 
của khoa học và công nghệ, 
nguồn cung cấp nguyên vật liệu 
đầu vào ổn định. Ngoài ra còn có 
các nguy cơ: áp lực cạnh tranh từ 
các đối thủ hiện tại, yêu cầu của 
khách hàng ngày càng cao và đa 
dạng, giá cả nguyên vật liệu đầu 
vào gia tăng, sự gia nhập ngành 
của các đối thủ tiềm ẩn, lao động 
trong ngành dệt may có trình độ 
chuyên môn còn thấp. Ngoài cơ 
hội và nguy cơ thì công ty cũng 
có các điểm mạnh như: thương 
hiệu của Công ty trên thị trường, 
chất lượng sản phẩm áo sơ mi,
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khả năng cạnh tranh vê giá sản 
phẩm áo sơ mi, tổ chức hệ thống 
kênh phân phối sản phẩm áo sơ 
mi, hoạt động xúc tiến kinh 
doanh, hoạt động quản trị chất 
lượng, khả năng tài chính, điều 
kiện cơ sở vật chất và kỳ thuật. 
Bên cạnh đó còn những điểm yếu 
như: Công tác nghiên cứu thị 
trường, chất lượng nhân sự thực 
hiện hoạt động marketing, sự đa 
dạng các loại sản phẩm áo sơ mi, 
hoạt động nghiên cứu và phát 
triển, hình thức kiểu mẫu các loại 
áo sơ mi. 
Ngoài ra, từ những điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội, nguy cơ đã kết 
họp với nhau trong ma trận 
SWOT đã đưa ra được những 
giải pháp cụ thể: Giải pháp phát 
triển thị trường, giải pháp nâng 
cao chất lượng nhân sự thực hiện 
hoạt động Marketing, giải pháp 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
giải pháp về nguồn nguyên liệu 
đầu vào, giải pháp về nghiên cứu 
thị trường, giải pháp về cải tiến 
hình thức kiểu mẫu.

54. Đại học

Phân tích hoạt động tín 
dụng của ngân hàng 
TMCP An Bình - 
phòng giao dịch Cái 
Răng

Bùi Minh Nhựt
Nguyễn Huỳnh 

Phước Thiện

Thông qua các phương pháp 
phân tích các dữ liệu thứ cấp 
được thu thập. Nội dung của đề 
tài tập trung vào các vấn đề sau: 
(1) Đánh giá kết quả hoạt động 
kinh doanh của Ngân hàng 
TMCP An Bình -  Phòng giao
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dịch Cái Răng giai đoạn 2019 -  
2021; (2) Phân tích thực trạng 
hoạt dộng tín dụng của Ngân 
hàng TMCP An Bình -  Phòng 
giao dịch Cái Răng thời gian qua; 
(3) Phân tích tác động của các 
yếu tố môi trường kinh doanh 
đến hoạt động tín dụng của Ngân 
hàng TMCP An Bình -  Phòng 
giao dịch Cái Răng; (4) Đề xuất 
một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động tín dụng của 
Ngân hàng TMCP An Bình trong 
thời gian tới.

55. Đại học

Hoạch định chiến lược 
marketing dịch vụ lưu 
trữ thực phẩm đông 
lạnh của chi nhánh 
tổng Cty TM SG 
TNHH MTV - kho 
lạnh satra giai đoạn 
2022-2026

Phạm Thị Loan
Nguyễn Huỳnh 

Phước Thiện

Để thúc đẩy hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của Dịch vụ lưu trữ 
thực phẩm đông lạnh ngày càng 
tốt hơn, là vấn đề hiện tại đang 
được Ban lãnh đạo chi nhánh 
Tổng công ty Thương Mại Sài 
Gòn TNHH MTV - Kho Lạnh 
Satra quan tâm trước sự cạnh 
tranh gay gắt từ nhiều đối thủ 
cạnh tranh đang hoạt động trên 
địa bàn. Do đó, đề tài này sẽ góp 
phần giúp Kho lạnh Satra hoạch 
định chiến lược Marketing dịch 
vụ lưu trữ thực phẩm đông lạnh 
giai đoạn 2022-2026, thông qua 
đó đề xuất một số giải pháp và 
cách thức thực hiện các chiến 
lược góp phần giúp Kho lạnh 
Satra nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh tạo điều kiện 
thuận lọi cho sự phát triển bền
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vững của Kho lạnh trong thời 
gian tới.

56. Đại học

Phân tích hoạt động 
cho vay khách hàng cá 
nhân tại ngân hàng 
thương mại cổ phần 
Tiên Phong chi nhánh 
Kiên Giang

Thạch Đức Em
Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

Giai đoạn năm 2019 -  2021 là 
giai đoạn Việt Nam bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi đại dịch Covid 
-  19 và dự đoán sẽ tiếp tục chịu 
ảnh hưởng trong năm 2022. 
Trong bối cảnh dịch Covid -  19 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - 
xã hội, đời sống của người dân 
thì cảc Ngân hàng nhà nước nói 
chung và Ngân hàng TPBank chi 
nhánh Kiên giang nói riêng cũng 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Chính vì thế việc phân tích hoạt 
động cho vay khách hàng cá 
nhân tại Ngân hàng TMCP 
TPBank chi nhánh Kiên Giang 
giai đoạn 2019 -2021 là điều cần 
thiết với tình hình thực tế. Đề tài 
nghiên cứu này được thực hiện 
dựa trên các số liệu của Ngân 
hàng TMCP TPBank chi nhánh 
Kiên Giang qua 3 năm 2019 -  
2021 để phân tích hoạt động huy 
động vốn và cho vay khách hàng 
cá nhân của Ngân hàng từ đó đề 
ra những giải pháp để giúp nâng 
cao hiệu quả hoạt động cho vay 
khách hàng cá nhân

57. Đại học

Phân tích hoạt động tín 
dụng tại Ngân hàng 
TMCP Bảo Việt - chi 
nhánh Kiên Giang

Trương Anh 
Thư

Nguyễn Kim 
Thắm

Trong lĩnh vực hoạt động Ngân 
hàng, hoạt động tín dụng là hoạt 
động quan trọng nhất, nó chiếm 
tỉ trọng đa số trong hoạt động
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kinh doanh của Ngân hàng 
thương mại. Tín dụng có ý nghĩa 
quyết định đến sự phát triển của 
nền kinh tế quốc dân và nó cũng 
quyết định đến sự phát triển hay 
thất bại của một NHTM. Đề tài 
này nhằm mục đích phân tích 
hoạt động tín dụng của Ngân 
hàng TMCP Bảo Việt -  Chi 
nhánh Kiên Giang, thông qua 
việc phân tích chi tiết các yếu tố 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt 
động tín dụng như: nguồn vốn, 
doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá 
hạn của Ngân hàng. 
Qua quá trình phân tích, Ngân 
hàng TMCP Bảo Việt -  Chi 
nhánh Kiên Giang năm 2019­
2021 đã đạt được kết quả kinh 
doanh đáng khích lệ mặc dù tình 
hình dịch bệnh Ngân hàng cũng 
bị ảnh hưởng không hề nhỏ, tuy 
nhiên kết quả kinh doanh không 
được tăng trưởng liên tục, tình 
hình kinh tế bị khủng hoảng, lạm 
phát Ngân hàng phát sinh nợ quá 
lạn, nhưng đây là một vấn đề 
ìiển nhiên, vì bất cứ một khoản 
vay nào cũng có một xác suất rủi 
ro nhất định, việc kiểm soát được 
lay không là nhờ vào năng lực, 
đnh nghiệm và sự phân đoán của 
''ỉgân hàng.

58. Đại học
Phân tích hoạt động tín 
dụng có tài sản đảm

Nguyên Duy 
Phương

Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

Dề tài tập trung nghiên cứu và 
đánh giá về thực trạng hoạt động



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

bảo của cá nhân tại 
Ngân hàng Vpbank - 
PGD Lý Tự Trọng chi 
nhánh cần Thơ

tín dụng có tài sản đảm bảo của 
cá nhân tại ngân hàng TMCP 
Việt Nam Thịnh Vượng -  Phòng 
giao dịch Lý Tự Trọng - Chi 
nhánh cần Thơ giai đoạn 2019 - 
2021. Qua đó, đề tài đã mang lại 
những kết quả nghiên cứu chính 
như sau:
- Nắm được cơ sở lý luận chung 
về hệ thống Ngân hàng thương 
mại , hoạt động tín dụng có tài 
sản đảm bảo tại các Ngân hàng 
thương mại cũng như các tiêu chí 
đánh giá hiệu quả hoạt động tín 
dụng có tài sản đảm bảo tại ngân 
hàng VPbank -  PGD Lý Tự 
Trọng -  Chi nhánh cần Thơ.
- Nhìn nhận được về thực trạng 
tín dụng có tài sản đảm bảo của 
cá nhân tại ngân hàng VPbank- 
Phòng giao dịch Lý Tự Trọng -  
Chi nhánh cần Thơ. Những kết 
quả đạt được cũng như những 
giải pháp để mở rộng hoạt động 
cho vay có tài sản đảm bảo của 
Ngân hàng.
- Nhận biết định hướng hoạt 
động tín dụng có tài sản đảm bảo 
của ngân hàng, đưa ra một số 
kiến nghị đổi với nhà nước cũng 
như ngân hàng VPbank -  Phòng 
giao dịch Lý Tự Trọng -  Chi 
nhánh cần Thơ nhằm nâng cao 
hiệu quả tín dụng có tài sản đảm 
bảo của cá nhân tại Ngân hàng.
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- Trên cơ sở đó tác giả đã đê xuât 
một số giải pháp để cải thiện tình 
hình hoạt động tín dụng có tài 
sản đảm bảo của cá nhân tại 
Ngân hàng.

59. Đại học

Phân tích hoạt động 
cho vay tại Ngân hàng 
TMCP Sài Gon - Ha 
Nội chi nhánh Sóc 
Trăng

Đặng Thị Ngọc 
Lan

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

Hiện nay tình hình cho vay tại 
Việt Nam luôn có sự cạnh tranh 
gay gắt giữa các ngân hàng. Hoạt 
động cho vay đóng vai trò quan 
trọng và mang lại nguồn lợi rất 
lớn cho Ngân hàng. Ban lãnh đạo 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn -  Hà 
Nội Chi nhánh Sóc Trăng luôn 
đăt biệt chú trọng đến việc định 
hướng phát triển trong thòi gian 
tới của hoạt động cho vay. Chính 
vì thế đề tài này nhằm phân tích 
hoạt động cho vay và đề xuất 
một số giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động cho vay của 
Ngân hàng. 
Số liệu thứ cấp được thu thập tại 

"Ngân hàng TMCP Sài Gòn -  Hà 
Nội Chi nhánh Sóc Trăng thông 
qua các báo cáo tài chính, báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
từ năm 2019 -  2021. Các nguồn 
thông tin khác được thu thập từ 
website của Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn -  Hà Nội, ngoài ra còn 
thu thập thập từ các báo, tạp 
chí,... và các bài viết có giá trị. 
Từ các số liệu thu thập được tiến 
hành các phương pháp phân tích, 
so sánh số liệu để nhìn nhận,
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đánh giá thực trạng hoạt động 
kinh doanh, các chỉ tiêu trong 
hoạt đông cho vay của Ngân 
hàng trong giai đoạn từ năm 
2019 -  2021. Từ đó đề xuất một 
số giải pháp để phát triển hoạt 
động cho vay tại Ngân hàng 
TMCP Sài Gon -  Hà Nội Chi 
nhánh Sóc Trăng trong thời gian 
tớiễ
Qua kết quả nghiên cứu đề tài 

cho thấy hoạt động cho vay của 
Ngân hàng thường là các khoản 
vay ngắn hạn, khách hàng chủ 
yếu là các doanh nghiệp kinh 
doanh. Doanh số cho vay tại 
Ngân hàng trong giai đoạn này 
phát triển không ổn định. Thay 
vào đó các chi tiêu doanh số thu 
nợ, dư nợ, nợ quá hạn điều tăng.

60. Đại học

Lập kế hoạch 
marketing cho hoạt 
động kinh doanh bất 
động sản của Cty 
CPĐT và PT sc 
Holding tại TPCT năm 
2022 đến năm 2023

Lê Thị Ánh 
Thư

Đào Duy Tùng

Thị trường bất động sản tại Việt 
Nam đang cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt. Một phân khúc bất 
động sản mới nhưng đầy tiềm 
năng đã kéo theo hàng loạt Công 
ty bất động sản nhảy vào đầu tư 
và phân phối. Ke hoạch 
Marketing đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Khóa 
luận “Lập kế hoạch Marketing 
cho hoạt động kinh doanh Bất 
động sản của Công ty cổ  phần 
Đầu tư và Phát triển sc Holding 
tại Thành phố cần Thơ năm
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2022 den nam 2023” dugc thuc 
hien nham khai thac cac nguon 
thong tin tir phia thi truong, 
khach hang, noi bo Cong ty SC 
Holding de giup Cong ty co 
nhung thay doi trong hoat dong 
Marketing phu hop vai thuc tien 
hoat dong va dac thu Cong ty. 
Hien nay, Cong ty SC Holding 
dang huang din nhung du an Bit 
dong san cao cap, doi tuong 
khach hang muc tieu cua Cong ty 
la nhung nguai co thu nhap rat 
cao, co tai chinh tir 7 ty trof len 
nhung hien tai thi truong nay 
dang “ha nhiet” do cac Ngan 
hang nha nuoc yeu cau cac to 
chuc tin dung han chi cho vay 
dau tu bat dong san cao cap. 
Dung truac tinh hinh do, phan 
khuc nay khong co nhieu nhieu 
khach hang tiem nang. Qua bao 
cao cua Tong cuc Th6ng ke, Viet 
Nam dang a  giai doan ca cau dan 
so vang vai 69% trong do tuoi 
lao dong nhu cku d6i vai Bat 
dong san tarn trung duac du bao 
se tiep tuc tang manh, ma ra co 
loi chiem linh thi truong. 
Tac gia da ket hop cac diem 
manh-diem yeu, ca hoi-thach 
thuc de hinh thanh nen ma tran 
SWOT de tir do lua chon thi 
truong muc tieu phu hap vai nhu 
cau thuc t6 cua thi truong va
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đồng thời tận dụng những điếm 
mạnh, hạn chế những yếu điểm 
của Công ty. Từ đó đưa ra được 
các kế hoạch Marketing để góp 
phần gia tăng thị phần của s c  
Holding trong phân khúc thị 
trường bất động sản tầm trung.

61. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp marketing mix 
cho dòng sơn Rambo 
của Cty CP Quốc tế 
Sao Phương Nam

Bùi Nguyễn 
Kiều Oanh

Nguyễn Kim 
Thắm

Nhận thấy được mức độ quan 
trọng của hoạt động Marketing 
đối với doanh nghiệp trong thời 
kì công nghiệp hiện đại như ngày 
nay, việc thực hiện đề tài “thực 
trạng và giải pháp Marketing cho 
dòng sơn Rambo của Công ty CP 
Quốc tế Sao Phương Nam” với 
mục tiêu sẽ phân tích được các 
yếu tố môi trường ảnh hưởng đến 
hoạt động Marketing, những hoạt 
động Marketing hiện nay của 
Công ty có hiệu quả hay không? 
Từ đó đưa ra những giải pháp kịp 
thời cho doanh nghiệp. Đe tài sử 
dụng các phương pháp: (1) so 
sánh số tuyệt đối và tương đối về 
phân tích thực trạng sản xuất 
kinh doanh và hoạt động bán 
hàng của Công ty trong giai đoạn 
2019-2021; (2) Sừ dụng phương 
pháp phân tích hoạt động 
Marketing của Công ty bao gồm 
4P: sản phẩm (Product), giá 
(Price), chiêu thị (Promotion), 
phân phối (Promotion); (3) 
Phương pháp chuyên gia tham 
khảo ý kiến của ban lãnh đạo



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

cũng như nhân viên Công ty vê 
sản phẩm sơn nước Rambo, sau 
đó đưa vào ma trận SWOT. Trên 
ma trận SWOT ta kết họp các 
yếu tố để đưa ra các chiến lược 
SO, ST, WO, WT để làm cơ sở 
cho việc đưa ra các chiến lược 
sau này.

62. Đại học

Phân tích hoạt động 
cho vay tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Việt 
Nam chi nhánh Mỹ Tú 
Sóc Trăng

Hà Thị Diễm 
Sương

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

Đề tài nghiên cứu về “hoạt động 
cho vay tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam -  Agribank -  chi 
nhánh Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng” 
được dựa trên số liệu thứ cấp 
hằng năm của NH NN và 
PTNTVN chi nhánh Mỹ Tú trong 
3 năm 2019-2021. Đề tài hoàn 
thành các mục tiêu nghiên cứu 
như sau: đó là tóm lược một số lý 
luận về hoạt động cho vay tại 
ngân hàng, từ đó làm cơ sở cho 
việc phân tích, vận dụng làm rõ 
vấn đề nghiên cứu. Sau đó đi sâu 
phân tích, đánh giá chất lượng 
loạt động cho vay tại NH NN và 
PTNTVN chi nhánh Mỹ Tú dựa 
trên chỉ tiêu thu thập và phân tích 
số liệu. Từ thực trạng hoạt động, 
đề tài rút ra những thành quả đạt 
được, đồng thời chỉ ra những hạn 
chế còn tồn tại và nguyên nhân 
dẫn đến những tồn tại đó trong 
ìoạt động cho vay tại ngân hàng. 
Cuối cùng đề xuất những giải 
Dháp dựa trên tình hình thực tế
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của chi nhánh nhằm góp phần 
hoàn thiện công tác hoạt động 
cho vay tại chi nhánh trong thời 
gian sắp tới. 
Cùng với sự tích cực nghiên cứu 
để đạt được những kết quả trên, 
khóa luận cũng không tránh khỏi 
một số hạn chế do nhiều nguyên 
nhân khách quan, trong đó chủ 
yếu hạn chế về mặt thời gian và 
vốn kiến thức hạn hẹp. Một số 
hạn chế của đề tài có thể kể ra 
như sau:
- Khóa luận chỉ sử dụng thông tin 
từ phía chi nhánh cung cấp mà 
chưa kết họp được nguồn thông 
tin của khách hàng nhiều. Do đó 
những đánh giá, nhận xét còn 
hạn chế chưa được khách quan.
- Những hạn chế về thông tin từ 
phía ngân hàng do một số thông 
tin liên quan tới kế hoạch kinh 
doanh trong tương lai và những 
thông tin nội bộ

63 ể Đại học
Hoạch định chiến lược 
kinh doanh Cty TNHH 
Tân Thành

Bùi Thị Mỹ 
Anh

Thái Ngọc Vũ

Đề tài “ Hoạch định chiến lược 
kinh doanh sản phẩm thuốc bảo 
vệ thực vật của Công ty TNHH 
Thương Mại Tân Thành” được 
thực hiện với mục tiêu tìm ra 
những giải pháp phù họp để 
nhằm nâng cao hiệu qua kinh 
doanh sản phẩm thuốc bảo vệ 
thực vật của công ty, phát huy 
những điểm mạnh của công ty và 
khắc phục những hạn chế, rủi ro.



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Đê có định hướng đúng đăn 
trong hoạt động kinh doanh là 
quan tâm hàng đầu của Công ty 
TNHH Thương Mại Tân Thành. 
Thế nên, môn học này nhằm giúp 
hoạch đính chiến lược kinh 
doanh đến năm 2026 phù họp với 
tình hình hoạt động kinh tế thực 
tế trong nước ta và đề xuất các 
giải pháp nhằm thực hiện chiến 
lược đã đề ra làm tiền đề thúc 
đẩy sự phát triển của Công ty 
TNHH TM Tân Thành thông qua 
các phương pháp phân tích, thu 
thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp 
với mục tiêu nghiên cứu của đề 
tài là: 
Phân tích, đánh giá kết quả hoạt 
động kinh doanh của Công ty 
TNHH Thương Mại Tân Thành 
năm 2019 -  2021 
Phân tích các yếu tố môi trường 
tác động đến kinh doanh sản 
phẩm thuốc bảo vệ thực vật của 
Công ty TNHH Thương Mại Tân 
Thành
Hoạch định chiến lược kinh 
doanh sản phẩm ống nhựa của 
Công ty TNHH Thương Mại Tân 
Thành năm 2022 -  2026 và đề 
xuất các giải pháp thực hiện 
chiến lược kinh doanh.

64ễ Đại học
Hoàn thiện hoạt động 
marketing mix cho sản 
3hẩm Hòa Bình

Trần Thị Mỹ 
Thuận

Võ Khắc Huy
[Chóa luận giải quyết các vấn đề 
nghiên cứu sau: 
Thứ nhất, đề tài đưa ra các cơ sở
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Riverside của Cty 
CPDV và ĐT Đất 
Xanh Miền Tây tại 
VPBL tỉnh Bạc Liêu từ 
tháng 2/2022 đến 
5/2022

lý luận của thị trường bât động 
sảnỗ
Thứ hai, đề tài phân tích thực 
trạng hoạt động Marketing mix 
cho sản phẩm Hòa Bình 
Riverside của Công ty cổ  Phần 
Dịch Vụ và Đầu Tư Đất Xanh 
Miền Tây tại Văn phòng Đất 
Xanh tỉnh Bạc Liêu từ tháng 
2/2022 đến tháng 5/2022. 
Thứ ba, phát hiện vấn đề, xác 
định nguyên nhân và đề xuất giải 
pháp hoàn thiện hoạt động 
Marketing mix cho sản phẩm 
Hòa Bình Riverside của Công ty 
Cổ Phần Dịch Vụ và Đầu Tư Đất 
Xanh Miền Tây tại Văn phòng 
Đất Xanh tỉnh Bạc Liêu từ tháng 
2/2022 đến tháng 5/2022 để công 
ty có những giải pháp kịp thời để 
đáp ứng được nhu cầu khách 
hàng và đưa sản phẩm chất lượng 
đến khách hàng đầu tư. Bên cạnh 
đó, nâng cao được thương hiệu, 
uy tín của Công ty và sản phẩm 
Hòa Bình Riverside truyền bá 
được rộng rãi trên thị trường bất 
động sản miền tây nói chung và 
Bạc Liêu nói riêng.

65. Đại học

Hoạch định chiến lược 
kinh doanh dịch vụ 
mạng 4G cho 
Vinaphone tại địa bàn 
Thành phố cần Thơ 
đến năm 2027

Lê Thanh Bình Thái Ngọc Vũ

Xây dựng và hoạch định chiên 
[ược kinh doanh là một vấn đề 
không thể thiếu trong bất kỳ một 
doanh nghiệp nào, đặc biệt trong 
thời điểm cạnh tranh của nền 
kinh tế mở. Trên cơ sở nghiên



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

cứu lý thuyêt và tiêp cận thực 
tiễn tại Vinaphone thành phố cần 
Thơ, đề tài đã bước đầu nêu lên 
được những giải pháp nhằm hình 
thành hoạch định chiến lược kinh 
doanh dịch vụ 4G cho Vinaphone 
thành phố cần Thơ đến năm 
2027. Với ý tưởng như vậy, đề 
tài đã nêu lên được các vấn đề 
sau đây: 
Thứ nhất, đề tài đã nêu lên được 
những khái niệm cơ bản nhất về 
hoạch định chiến lược kinh 
doanh, tầm quan trọng và vai trò 
của chiến lược kinh doanh trong 
nền kinh tế thị trường. 
Thứ hai, đề tài đã đưa ra nội 
dung của quá trình xây dựng và 
hoạch định chiến lược kinh 
doanh, các chiến lược mà công ty 
thường áp dụng. 
Thứ ba, là đề tài đã phân tích 
được môi trường kinh doanh tác 
động đến hoạt động kinh doanh 
của Vinaphone thành phố cần 
Thơ từ đó nêu ra được những 
điểm mạnh và điểm yếu cũng 
như cơ hội và thách thức của 
Công ty.

66. Đại học

Hoạch định chiến lược 
kinh doanh cty 
CPĐT&PT sc 
Holding tại TPCT đến 
năm 2028

Phan Trọng 
Nghĩa

Thái Ngọc Vũ

Công ty muốn hoạt động tốt và 
đạt được những mục tiêu thì cần 
phải có chiến lược kinh doanh cụ 
thể. Để đạt được điều đó thì công 
tác hoạch định chiến lược phải 
được xem trọng hàng đầu. Hoạch
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định chiến lược tốt đồng nghĩa 
với việc công ty có được những 
bước đi cụ thể và đúng đắn. Vì 
vậy, đề tài này nhằm giúp hoạch 
định chiến lược kinh doanh của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển s c  Holding đến năm 2028 
phù hợp với thực tiễn hoạt động 
và tình hình kinh tế trong nước. 
Bên cạnh đó cũng đề xuất các 
giải pháp nhàm thực hiện chiến 
lược đã đề ra làm tiền đề thúc 
đẩy sự phát triển của Công ty 
thông qua các phương pháp phân 
tích, thu thập số liệu sơ cấp và 
thứ cấp.

67. Đại học

Hoạch định chiến lược 
kinh doanh của Cty 
TNHH Nhựt Thanh 
giai đoạn 2022-2026

Trần Thị Như 
Ý

Đinh Vũ Long

Xây dựng và hoạch định chiên 
lược kinh doanh là một vấn đề 
không thể thiếu trong bất kỳ một 
doanh nghiệp nào. Đặc biệt, 
trong thời điểm cạnh tranh của 
một nền kinh tế mở. Trên cơ sở 
nghiên cứu lý thuyết và tiếp cận 
thực tiễn tại công ty TNHH Nhựt 
Thanh đề tài đã bước đầu nêu lên 
được những định hướng để hình 
thành “ Hoạch định chiến lược 
của Công ty TNHH Nhựt Thanh 
đến năm 2026”. Bên cạnh đó, đề 
xuất giải pháp nhằm thực hiện 
chiến lược đã được đề xuất, làm 
tiền đề góp phần đẩy mạnh sự 
phát triển của Công ty. 
Nghiên cứu chính thức là nghiên 
cứu định tính. Nghiên cứu tham
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khảo các tài liệu, chính sách và 
những quy định tại Công ty 
TNHH Nhựt Thanh. Thông qua 
một số phương pháp phân tích, 
thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ 
cấp, nội dung đề tài nghiên cứu 
tập trung vào 4 vấn đề sau: 

Đánh giá kết quả hoạt động 
kinh doanh của Nhựt Thanh giai 
đoạn năm 2019 - 2021.

Phân tích môi trường nội bộ, 
môi trường bên ngoài, xác định 
đối thủ cạnh tranh trên cùng địa 
bàn

Hoạch định chiến lược kinh 
doanh cho Công ty đến năm 2026 

Đề xuất một số giải pháp thực 
hiện các chiến lược đã chọn 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của Nhựt 
Thanh.

68. Đại học

Phân tích tình hình 
xuất khẩu tôm của Cty 
CP Thủy sản Sóc 
Trăng giai đoạn 2019­
2021

Võ Thị Ngoản
Phòng Thị 
Huỳnh Mai

Đề tài “Phân tích tình hình xuất 
khẩu tôm của Công ty cổ  phần 
Thủy sản Sóc Trăng giai đoạn từ 
năm 2019 đến năm 2021”. Đề tài 
cho thấy những thông tin về 
Công ty và tình hình xuất khẩu 
thực tế của Công ty cổ  phần 
Thủy sản Sóc Trăng trong giai 
đoạn từ năm 2019 đến năm 2021. 
Đề tài phản ánh được sự biến đổi 
về sản lượng xuất khẩu, tổng giá 
trị kim ngạch xuất khẩu của 
Công ty trong giai đoạn từ năm 
2019 đến năm 2021. Bên cạnh
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đó, đê tài phân tích các yêu tô 
ảnh hưởng đến hoạt động xuất 
khẩu tôm của Công ty như: Yếu 
tố thuộc môi trường nội bộ, yếu 
tố thuộc môi trường bên ngoài.

69. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp nâng cao hoạt 
động marketing mix tại 
Cty CPĐT và PT sc 
Holding

Châu Thị Yến 
Linh

Đinh Vũ Long

Đề tài “Thực trạng và giải pháp 
nâng cao hoạt động Marketing 
Mix của Công ty cổ Phần Đầu 
Tư và Phát Triển sc Holding” 
nhằm phân tích tình hình hoạt 
động Marketing Mix tại Công ty 
từ đó đưa ra đánh giá ưu điểm, 
nhược điểm. Dựa trên cơ sở đó 
đề xuất các giải pháp nâng cao 
hoạt động Marketing Mix tại 
Công ty. Tác giả tiến hành phân 
tích môi trường Marketing vi mô 
và vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt 
động của Công ty. 
Đề tài sử dụng phương pháp 
phân tích đánh giá các hoạt động 
Marketing cùng với phương pháp 
phỏng vấn chuyên gia, xây dựng 
ma trận đánh giá các yếu tố bên 
trong (IFE), bên ngoài (EFE), và 
ma trận hình ảnh cạnh tranh để 
thấy được những điểm mạnh, 
điểm yếu cũng như là những cơ 
lội và nguy cơ mà Công ty đang 
đối mặt trên thị trường. Sau đó 
xây dựng ma trận SWOT để làm 
cơ sở cho việc đề xuất giải pháp. 
Qua đề tài tác giả đề xuất một số 
giải pháp: Giải pháp về sản 
3hẩm; Giải pháp kiểm soát giá;
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Giải pháp chiêu thị; Giải 
con người ẵ

3háp vê

70. Đại học

Nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm của khách 
hàng tại TPCT khi 
mua sắm trên sân 
thương mại điện từ 
shopee

Kiều Như Ly Đinh Vũ Long

Thực hiện đề tài nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm trên Shopee của khách 
hàng tại thành phố cần Thơ 
nhằm mục tiêu nhận thấy được 
các những nhân tố ảnh hưởng 
đến tâm lí, hành vi của khách 
hàng khi mua sắm thông qua 
Shopee từ đó có những kế hoạch, 
chiến lược định hướng cho 
Shopee để có thể làm hài lòng 
khách hàng và khắc phục cũng 
như sửa đổi các vấn đề mà khách 
hàng không hài lòng, hạn chế 
được nguy cơ khách hàng thay 
đổi hành vi mua sắm chuyển 
sang sử dung các ứng dụng mua 
sắm khác. 
Nghiên cứu được thực hiện tại 
thành phố cần Thơ bằng cách 
khảo sát khách hàng có sử dụng 
Shopee để mua sắm, khảo sát 
trực tiếp thông qua bảng câu hỏi 
giấy và gián tiếp thông qua biểu 
mẫu của google. Quá trình khảo 
sát thu được 209 mẫu hợp lệ và 
tiến hành xây dựng mô hình 
nghiên cứu dựa trên việc tham 
khảo những nghiên cứu sẵn có và 
được bổ sung cũng như thay đổi 
từ chính tác giả. Tiến hành xây 
dựng mô hình nghiên cứu với 6 
nhân tố và 35 câu hỏi khảo sát.
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Sau đó thực hiện các phương 
pháp phân tích trên phần mềm 
SPSS 23.0. Tiến hành phương 
pháp thống kê mô tả bao gồm 
thống kê tần số và thống kê trung 
bình để có thể tiện lợi cho việc 
nhìn nhận vấn đề cũng như làm 
nền tảng cho việc phân tích các 
bước tiếp theo. Sau đó, thực hiện 
việc kiểm định Chi-bình phương, 
kiểm định T-test và kiểm định 
ANOVA để làm rõ các giả thuyết 
mà tác giả nghi ngờ giữa các biến 
định tính với định tính và các 
biến định tính với định lượng. 
Tiến hành việc đo lường độ tin 
cậy của từng thang đo biến độc 
[ập và thang đo biến phụ thuộc, 
làm cơ sở cho việc phân tích 
nhân tố khám phá EFA, kết quả 
thu được sau phân tích, các nhóm 
biến được nhóm lại theo từng 
nhóm nhân tố phù họp và không 
có tính hội tụ, mô hình có ý 
nghĩa và tiếp tục phân tích sự 
tương quan giữa các cặp biến, thể 
liên rõ được mối quan hệ tuyến 
tính giữa các cặp biến độc lập với 
biến phụ thuộc và kiểm tra trước 
tiiện tượng đa cộng tuyến giữa 
các biến độc lập. Loại bỏ được 
những biến độc lập không có sự 
tương quan với biến phụ thuộc để 
làm nền tảng cho việc phân tích 
hồi quy và mô hình nghiên cứu
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có ý nghĩa hơn. Cuối cùng thực 
hiện việc phân tích hồi quy để 
xem xét được sự tác động mạnh 
hay yếu của các biến độc lập với 
biến phụ thuộc từ đó có thể đưa 
ra được những đề xuất và kiến 
nghị họp lí. Sau các bước phân 
tích mô hình nghiên cứu còn lại 5 
nhân tố với 33 biến quan sát. 
Sau quá trình phân tích sẽ thấy 
được yếu tố nào có tác động đến 
hành vi mua sắm trên Shopee của 
khách hàng tại thành phố cần 
Thơ, từ đó có thể đưa ra được 
những chiến lược và kế hoạch 
phù hợp để tăng lợi nhuận, tiết 
kiệm được chi phí và thời gian 
cho Shopee.

71. Đại học

Đánh giá sự hài lòng 
của khách hàng về sản 
phẩm dịch vụ tiền gửi 
của ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển 
nông thôn VN chi 
nhánh Mỹ Tú - Sóc 
Trăng

Ngô Huỳnh 
Yến Linh

Huỳnh Thị 
Kiều Thu

Nghiên cứu này nhằm xác định 
và phân tích mức độ ảnh hưởng 
của các yếu tố đến sự sự hài lòng 
chất lượng dịch vụ tiền gửi 
Agribank của người dân tại 
huyện Mỹ Tú, từ đó rút ra một số 
giải pháp hữu ích. Ngoài ra, kết 
quả nghiên cứu còn đem lại ý 
nghĩa quan trọng, giúp nhà quản 
trị hiểu rõ hon về sự hài lòng 
giữa các nhóm khách hàng mà đề 
tài đã nghiên cứu, từ đó đưa ra 
những chiến lược phù họp nhất 
cho từng nhóm đối tượng khách 
hàng. Để làm tốt những điều kể 
trên, đề tài tập trung vào các mục 
tiêu như sau:
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Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng 
tình hình cung cấp dịch vụ tiền 
gửi của Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam chi nhánh Mỹ Tú -  Sóc 
Trăng.
Mục tiêu 2: Phân tích, đánh giá 
sự hài lòng của khách hàng đối 
với chất lượng dịch vụ tiền gửi 
tại Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt Nam 
chi nhánh Mỹ Tú -  Sóc Trăng. 
Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp 
nhằm nâng cao sự hài lòng của 
khách hàng đối với dịch vụ tiền 
gửi của Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam chi nhánh Mỹ Tú -  Sóc 
Trăng.

72. Đại học

Nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến ý định 
đi du lịch sau dịch 
covid -19 của người 
dân sinh sống tại 
TPCT

Lê Thi Kiều 
Trang

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

Bài viêt nghiên cứu vê các yêu tô 
ảnh hưởng đến ý định đi du lịch 
sau dịch Covid-19 của người dân 
sinh sống tại thành phố cần Thơ. 
Tác giả đã đưa ra mô hình nghiên 
cứu đề xuất gồm 5 yếu tố ảnh 
hưởng đến ý định đi du lịch sau 
dịch Covid-19: Thái độ, Chuẩn 
chủ quan, Nhận thức kiểm soát 
hành vi, Nhận thức rủi ro, Hình 
ảnh điểm đến. Kết quả cho thấy 3 
yếu tố tác động cùng chiều đến ý 
định đi du lịch, trong đó yếu tố 
“Nhận thức kiểm soát hành vi” 
có tác động nhiều nhất, còn lại 
yếu tố “Nhận thức rủi ro” có tác
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động ngược chiều đến ý định đi 
du lịch. Từ đó, tác giả đã đưa ra 
hàm ý quản trị nhằm làm gia tăng 
ý định đi du lịch sau dịch Covid- 
19.

73. Đại học

Nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp sinh viên 
trường họp ngành quản 
trị kinh doanh

Lê Nguyễn 
Ngọc Châu

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

Mục đích của bài luận văn là xác 
định các nhân tố ảnh hưởng đến 
ý định khởi nghiệp của sinh viên 
trường hợp: Ngành quản trị kinh 
doanh trường Đại học Tây Đô. 
Nghiên cứu dựa trên lý thuyết 
hành vi dự định của Ajzen (1991) 
kết hợp với các nghiên cứu liên 
quan để xây dựng mô hình 
nghiên cứu đề xuất gồm sáu 
nhân tố tác động đến ý định khởi 
nghiệp. Nghiên cứu định tính 
nhằm điều chỉnh mô hình và 
thang đo sơ bộ, hình thành mô 
hình và thang đo nghiên cứu 
chính thức. Nghiên cứu định 
lượng được tiến hành để kiểm 
định độ tin cậy thang đo và đo 
lường mức độ ảnh hưởng của các 
nhân tố đến ý định khởi nghiệp 
thông qua phân tích hồi quy 
tuyến tính đa biến. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng có sáu 
nhân tố ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên, sắp 
xếp theo mức độ ảnh hưởng giảm 
dần là: (1) Thái độ, (2) Nhận 
thức kiểm soát hành vi, (3) 
Chuẩn chủ quan, (4) Nguồn vốn, 
(5) Đặc điểm tính cách, (6) Môi
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trường giáo dục đại học. Dựa 
trên kết quả nghiên cứu, một sổ 
hàm ý quản trị liên quan đến sáu 
nhân tố ảnh hưởng cũng được 
đưa ra nhằm nâng cao ý định 
khởi nghiệp của sinh viên nhà 
trường, đồng thời đề xuất hướng 
nghiên cứu cho tương lai

74. Đại học

Nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm trực tuyến 
của khách hàng tại siêu 
thị GO! Ở TPCT

Hồ Thị Quỳnh 
Như

Nguyễn Kim 
Thắm

Nghiên cứu này tập trung “Các 
yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm trực tuyến của khách 
hàng tại siêu thị GO! ở thành phố 
Cần Thơ” từ việc khảo sát gián 
tiếp 225 khách hàng đã từng mua 
sắm trực tuyến ở siêu thị GO! 
Cần Thơ thông qua bảng câu hỏi 
khảo sát. Với mục tiêu xác định 
được các yếu tố ảnh hưởng đến 
lành vi mua sắm trực tuyến của 
chách hàng và mức độ san lòng 
chi trả cho việc mua sắm trực 
tuyến qua ứng dụng GO! tại siêu 
thị GO! Cần Thơ. 
Đề tài sử dụng các phương pháp: 
Thống kê mô tả và phân tích tần 
số để tìm hiểu các thông tin của 
đáp viên, thông qua đó sử dụng 
dểm định trung bình mẫu để 
xem xét sự khác nhau giữa các 
nhóm giới tính về một số đặc 
điểm trong hành vi mua sắm. 
Đồng thời, sử dụng hệ số 
Cronbach’s Alpha để kiểm định 
sự phù hợp của thang đo cho 
từng nhân tố chứa các biến quan



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

sát, làm cơ sở nhận diện các yêu 
tổ ảnh hưởng đến hành vi mua 
sắm trực tuyến của khách hàng 
với nhân tố được đề cập. Cuối 
cùng, để đánh giá về hành vi mua 
sắm trực tuyến của khách hàng 
tác giả dùng phương pháp phân 
tích nhân tố khám phá (EFA) và 
phân tích hồi quy tuyến tính bội 
với 4 biến quan sát là: Lợi ích, 
Thái độ, Tính đáp ứng, Độ lo 
lắng.

75. Đại học

Phân tích các nhân tố 
ảnh hưởng đến sự gắn 
kết của người lao động 
tại Mobiíbne cần Thơ

Trần Anh Thư
Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

Mục tiêu nghiên cứu là phân tích 
các nhân tố ảnh hưởng đến sự 
gắn kết trong công việc của nhân 
viên đối với Mobiíone cần Thơ - 
Công ty Dịch vụ Mobiíòne Khu 
vực 9 tại Thành phố cần Thơ. 
Nghiên cứu được thực hiện bằng 
Phương pháp nghiên cứu định 
tính để xác định mô hình và định 
lượng để đánh giá mức độ ảnh 
hưởng các nhân tố ảnh hưởng 
đến sự gắn kết. Từ các tài liệu 
lược khảo, tiến hành khảo sát đáp 
viên, dùng phần mềm SPSS xử lý 
cho ra kết quả: Công việc có ý 
nghĩa, Cơ hội đào tạo và thăng 
tiến, Phong cách lãnh đạo, Quan 
hệ với đồng nghiệp, Lương, 
thưởng và phúc lợi và Điều kiện 
làm việc là các nhân tố được rút 
ra với phương sai trích trên 50%, 
cho thấy giá trị hội tụ và tính 
Dhân biệt của thang đo. Trên cơ
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sở kêt quả thu được, nghiên cứu 
đưa ra các hàm ý quản trị, nhằm 
tăng sự gắn kết của nhân viên đối 
với Mobiíbne cần Thơ - Công ty 
dịch vụ Mobiíòne khu vực 9 tại 
Thành phố cần Thơ, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả nguồn 
nhân lực của công ty.

76ề Đại học

Đánh giá mức độ nhận 
biết thương hiệu Tôn 
Hoa Sen của khách 
hàng trên địa bàn quận 
Cái Răng, TPCT

Nguyễn Thanh 
Hằng

Trịnh Bửu Nam

Đề tài với mục tiêu Đánh giá 
mức độ nhận biết thương hiệu 
Tôn Hoa Sen của khách hàng 
trên địa bàn Quận Cái Răng - 
Thành Phổ cần Thơ tác động đến 
quyết định chọn sử dụng sản 
phẩm của khách hàng. Trên cơ sở 
đó tác giả đề xuất một số giải 
pháp để gia tăng quyết định mua 
sắm, sử dụng sản phẩm của 
khách hàng trong thời gian tới, 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của công ty. 
Quá trình nghiên cứu được thực 
hiện gồm các thang đo định 
lượng, định danh, thang đo 
Likert. Nghiên cứu được xây 
dựng dựa trên các lý thuyết về 
thương hiệu và nhận biết thương 
hiệu. Số liệu trong nghiên cứu 
được thu thập từ kết quả khảo sát 
phỏng vấn trực tiếp khách hàng, 
đối tác và nhân viên cũng như 
người dân đang sinh sống trên 
địa bàn Thành phố cần Thơ, sau 
đó làm sạch dữ liệu và xử lý 
bằng phần mềm SPSS 26. Dữ
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liệu nghiên cứu gôm 6 nhân tô và 
26 biến quan sát thực hiện bằng 
phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên thuận tiện. 
Phương pháp phân tích bao gồm: 
Thống kê mô tả nhân tố tác động 
đến thương hiệu, kiểm định 
thang đo Cronbach’s alpha, phân 
tích nhân tố khám phá (EFA), 
phân tích hồi quy tuyến tính và 
kiểm định giá trị trung bình của 
các thuộc tính trong thang đo 
nhận biết thương hiệu, kiểm định 
giá trị trung bình các nhân tố 
trong thang đo nhận biết thương 
hiệu.

77. Đại học

Đánh giá mức độ nhận 
biết của khách hàng 
đối với thương hiệu 
Tân Huê Viên tại TP 
Sóc Trăng

Huỳnh Hồ Anh 
Kiệt

Trịnh Bửu Nam

Nhận biết được thương hiệu của 
một Công ty chuyên sản xuất 
kinh doanh là điểm nhấn rất quan 
trọng trong tiến trình ra quyết 
định chọn sử dụng sản phẩm của 
khách hàng. Nhận diện thương 
hiệu là sự diễn đạt bản sắc của 
Công ty thông qua các hình ảnh, 
ngôn ngữ, màu sắc, cách thức 
quảng cáo,...Qua đó tạo sự nhận 
biết, sự khác biệt, tác động đến 
nhận thức của khách hàng về tính 
chuyên nghiệp và quy mô của 
Công ty. 
Trong thị trường kinh doanh các 
oại bánh đặc sản tại Việt Nam 

nói chung và tại Thành phố Sóc 
Trăng nói riêng ấn tượng của một 
thương hiệu về ngành sản xuất và
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kinh doanh Bánh Pía vân còn hạn 
chế. Nó chịu ảnh hưởng từ những 
nhân tố nào dến sự nhận biết 
thương hiệu. Đây là vấn đề chưa 
có nhiều nghiên cứu cụ thể và để 
các doanh nghiệp có thể nâng cao 
khả năng cạnh tranh với nhau 
trên thị trường, do đó trong lĩnh 
vực kinh doanh này cần có 
những số liệu thống kê rõ ràng để 
có thể nhận biết thương hiệu. 
Đề tài “Đánh giá mức độ nhận 
biết của khách hàng đối với 
thương hiệu Tân Huê Viên tại 
Thành phố Sóc Trăng” với mục 
đích đánh giá mức độ nhận biết 
thương hiệu tác động đên các 
quyết định sử dụng sản phẩm của 
Công ty. Trên cơ sở đó, tác giả 
cũng đề ra những giải pháp nhằm 
gia tăng quyết định mua sắm, sử 
dụng sản phẩm của khách hàng 
trong thời gian tới, góp phần 
nâng cao kết quả hoạt động kinh 
doanh của công ty.

78. Đại học

Nghiên cứu giá trị 
thương hiệu FPT của 
lĩnh vực viễn thông tại 
Cty CP Viễn thông 
FPT chi nhánh cần 
Thơ

Lê Bình Nhã 
Lan

Trịnh Bửu Nam

Hiện nay, thị trường viễn thông 
Việt Nam đang chịu sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các thương 
hiệu. Khách hàng mất nhiều thời 
gian để có thể lựa chọn các dịch 
vụ trong hàng loạt các thương 
hiệu ở thị trường, nếu không có 
sẵn một thương hiệu mà mình 
yêu thích. Chính vì vậy, để có thể 
canh tranh được với các đối thủ
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cùng ngành thì việc nâng cao giá 
trị thương hiệu của doanh nghiệp 
là vô cùng quan trọng. 
Giá trị thương hiệu chính là yếu 
tố vô hình có vai trò quan trọng 
tạo nên lợi thế cho doanh nghiệp 
giữa nhiều thương hiệu cạnh 
tranh khác trên thị trường. Vì 
vậy, nghiên cứu này nhằm giúp 
nâng cao giá trị thương hiệu FPT 
trong tâm trí khách hàng, để khi 
có nhu cầu người tiêu dùng sẽ 
lựa chọn ngay dịch vụ mà họ 
đánh giá cao nhất. Với cỡ mẫu 
quan sát là 208, các phương pháp 
thống kê mô tả, giá trị trung bình, 
phân tích Cronbach’s Alpha, 
phân tích nhân tố EFA và phân 
tích ANOVA để kiểm định sự 
khác biệt được sử dụng. Các 
thành phần tác động giá trị 
thương hiệu bao gồm: Nhân biết 
thương hiệu, liên tưởng thương 
hiệu, chất lượng cảm nhận và 
trung thành thương hiệu. 
Kết quả nghiên cứu góp phần 
giúp cho FPT Chi nhánh cần 
Thơ hiểu rõ hơn về giá trị thương 
hiệu, từ đó có thể đưa ra những 
chiến lược truyền thông phù họp, 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh.

79. Đại học
Nghiên cứu mức độ 
nhận biết thương hiệu 
FPT Telecom của Cty

r p  À rT''1 • 'T '1  ATrân Thị Thê Trịnh Bửu Nam
Nhận biết được thương hiệu của 
một Công ty Viễn thông là điểm 
nhấn rất quan trọng trong tiến
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CP Viễn thông FPT 
chi nhánh cần Thơ

trình ra quyêt định chọn sử dụng 
dịch vụ khách hàng. Sự nhận biết 
thương hiệu góp phần nâng cao 
giá trị của loại tài sản vô hình, 
cũng là linh hồn của Công ty - 
thương hiệu. 
Trong lĩnh vực viễn thông hiện 
nay tại Việt Nam nói chung và 
đặc biệt là tại Cần Thơ nói riêng 
ấn tượng của một thương hiệu về 
viễn thông còn nhiều hạn chế, nó 
chịu sự ảnh hưởng từ những yếu 
tố nào để hình thành nên nhận 
biết về thương hiệu đối với khách 
hàng. Đây là vấn đề chưa có 
nhiều nghiên cứu cụ thể và để 
các doanh nghiệp có thể nâng cao 
khả tính cạnh tranh với nhau 
trước sức ép thị trường, do đó 
trong lĩnh vực viễn thông cần có 
những số liệu thống kê rõ ràng và 
thực tế về mức độ nhận biết 
thương hiệu. 
Đề tài “Nghiên cứu mức độ nhận 
biết thương hiệu FPT Telecom 
của Công ty cổ phần Viễn thông 
FPT -  Chi nhánh cần Thơ” với 
mục tiêu đánh giá mức độ nhận 
biết thương hiệu Công ty cổ 
phần Viễn thông FPT tác động 
đến quyết định chọn sử dụng 
dịch vụ viễn thông của khách 
làng. Trên cơ sở đó tác giả đề ra 
những giải pháp để gia tăng 
quyết định chọn sử dụng dịch vụ
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viễn thông đôi với thương hiệu 
FPT Telecom trong thời gian tới 
từ đó góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của 
công ty.

80. Đại học

Đánh giá các yếu tố 
ảnh hưởng đến sự lựa 
chọn hòa mạng 
Vinaphone của khách 
hàng cá nhân tại Cái 
Răng Cần Thơ

Trần Tấn 
Thành

Vố Khắc Huy

Bài nghiên cứu về các yếu tố ảnh 
hường, tác động đến việc lựa 
chọn nhà cung cấp viễn thông 
của khách hàng sử dụng dịch vụ 
di động Vinaphone tại chi nhánh 
VNPT Vinaphone Cái Răng, 
Thành Phố cần Thơ. Thời gian 
nghiên cứu là từ tháng 02 - 
4/2022, phạm vi nghiên cứu được 
giới hạn là các khách hàng tại địa 
bàn Quận Cái Răng, Thành phố 
Cần Thơ đang sử dụng dịch vụ di 
động Vinaphone. 
Trong nghiên cứu, bài viết sử 
dụng kỹ thuật thu thập dữ liệu là 
phỏng vấn qua bảng câu hỏi dựa 
trên quan điểm, ý kiến đánh giá 
của 207 khách hàng, trong đó có 
140 khách hàng sử dụng 
VinaPhone. Với những đóng góp 
của các đáp viên cùng với kiến 
thức của tác giả, đề tài đã nêu lên 
được các vấn đề sau đây: 
Thứ nhất, đề tài đã nêu lên được 
những khái niệm cơ bản có liên 
và lý thuyết về các yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi mua hàng 
cùng với nhu cầu, động cơ mua 
hàng của khách hàng. 
Thứ hai, đề tài đã đưa ra được
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mô tả khái quát vê tông mâu 
quan sát cũng như là thực trạng 
sử dụng VinaPhone của người 
dân tại Quận Cái Răng, Thành 
phố Cần Thơ. 
Thứ ba, ngoài việc mô tả về 
nhóm đối tượng sử dụng 
VinaPhone, đề tài còn mô tả 
phần nhỏ về mục đích cũng như 
là lý do của khách hàng khi sử 
dụng những nhà cung cấp viễn 
thông khác. 
Cuối cùng, đề tài đánh giá tổng 
quan về các yếu tố ảnh hưởng 
đến việc lựa chọn nhà mạng 
VinaPhone và đưa ra một số giải 
pháp cho doanh nghiệp.

81. Đại học

Hoạch định chiến lược 
kinh doanh sản phẩm 
xe Ford Everest của 
cty CP ĐTTMDV Sài 
Gòn Ô tô Cần Thơ giai 
đoạn 2021-2025

Trần Phương 
Thanh

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

82. Đại học

Hoạch định chiến lược 
Marketing sản phẩm 
xe bán tải Ford Ranger 
của cty CP ĐT TMDV 
Sài Gòn Ô tô Cần Thơ 
giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Thị 
My Yên

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

83. Đại học

Hoạch định chiến lược 
Marketing DV môi 
giới bất động sản tại 
thị trường TP. cần 
Thơ của cty CP DV 
bất động sản Danh

Nguyễn Châu 
Quốc Đại

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện
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Khôi - DKRS giai 
đoạn 2021-2025

84. Đại học

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh của Ngân 
hàng TMCP Phương 
Đông chi nhánh An 
Giang giai đoạn 2021­
2025

Phạm Thị Kim 
Anh

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

85. Đại học

Hoạch định chiên lược 
Marketing sản phẩm 
pin năng lượng mặt 
trời của cty TNHH Tập 
đoàn năng lượng Quốc 
tế giai đoạn 2021-2025

Nguyễn Thị 
Hồng Hai

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

86. Đại học

Hoạch định chiên lược 
Marketing dịch vụ thẻ 
của Ngân hàng TMCP 
Đại Chúng Việt Nam - 
chi nhánh Tây Đô - 
PGD Xuân Khánh giai 
đoạn 2021-2025

Tạ Thị Hồng 
Nhung

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

87. Đại học

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh sản phẩm 
ống nhựa của cty CP 
Nhựa Đồng Nai giai 
đoạn 2021-2025

Lâm Thị Huyền 
Trang

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

88. Đại học

Lập kế hoạch 
Marketing sản phẩm 
Thép của cty Hamaco 
giai đoạn năm 2022

Hồ Thế Nhiệm Đinh Vũ Long

- Khóa luận của tác giả tiến hành 
lập kế hoạch Marketing cho sản 
phẩm thép của Công ty Hamaco 
năm 2022. Kết cấu khóa luận 
được trình bày thành 5 chương. 
Mỗi chương trình bày nội dung 
phù hợp. Các chương được sắp 
xếp họp lý và có sự liên kết với 
nhau.
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- Đề tài đưa ra được những mục 
tiêu cụ thể, kết họp với quá trình 
phân tích, đánh giá đã giải quyết 
được những mục tiêu đề ra. Đề 
tài mang ý nghĩa thực tiễn sử 
dụng Marketing vào hoạt động 
của doanh nghiệp.

89. Đại học

Phân tích các yêu tô 
ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn sử dụng 
dịch vụ của cty CP 
Cảng Cần Thơ

Bùi Thị Xuân 
Linh

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

90. Đại học

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh cho cty 
TNHH Sấu Con giai 
đoạn 2022-2026

Trương Thảo 
Nguyên

Phòng Thị 
Huỳnh Mai

91. Đại học

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh sản phẩm 
gạo cho thị trường nội 
địa tại cty CP NN 
Công nghệ cao Đại Tài 
giai đoạn 2021-2025

Trần Thanh 
Phước

Trịnh Bửu Nam

92. Đại học

Lập kế hoạch 
marketing cho nhãn 
hiệu trà khổ qua rừng 
Mudaru tại cty CP 
TNB Việt Nam giai 
đoạn tháng 6 năm
2021 đến tháng 5 năm
2022

Nguyễn Thị 
Kim Tuyền

Trịnh Bửu Nam

93. Đại học

Đánh giá mức độ nhận 
biểt của khách hàng về 
thương hiệu Agribank 
chi nhánh An Minh - 
Kiên Giang II

Khưu Phương 
Quyên

Trịnh Bửu Nam
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94. Đại học

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh dịch vụ 
Internet cáp quang của 
cty CP Viễn thông 
FPT - chi nhánh cần 
Thơ

Nguyễn 
Thương Tín

Võ Khắc Huy

95. Đại học

Hoạch định chiến lược 
kinh doanh cho dịch 
vụ internet cáp quang 
của cty CP Viễn thông 
TT kinh doanh FPT 
Châu Đốc giai đoạn 
2021-2025

Đặng Thị Kim 
Ngân

Nguyễn Kim 
Thắm

Đề tài gồm 5 chương, kết cấu 
họp lý, chặt chẽ, theo trình tụ 
hợp lý. 
+ Đề tài phù hợp với sinh viên 
chuyên ngành Quản trị Kinh 
doanh.
+ Đề tài là nguồn tài liệu tham 
khảo cho công ty như xác định 
các yếu tố ảnh hưởng đến môi 
trường kinh doanh của công ty, 
trên cơ sở đó có định hướng khai 
thác một cách có hiệu quả hơn 
các chiến lược trong tương lai về 
hoạt động kinh doanh của công
ty-

96. Đại học

Phân tích thực trạng và 
giải pháp bán hàng cho 
sản phẩm 0  tô tại cty 
Cần Thơ Ford

Huỳnh Tiểu 
Long

Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

97. Đại học

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh sản phẩm 
FPT Play Box của cty 
CP Viễn Thông PFT 
chi nhánh cần Thơ 
giai đoạn 2022-2026

Văn Thế Hải
Phòng Thị 
Huỳnh Mai

98. Đại học

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh cho CTCP 
Vitop Media Mekong 
giai đoạn 2021-2025

Lê Võ Anh Thư Thái Ngọc Vũ

Đề tài Hoạch định chiến lược 
kinh doanh cho công ty cổ phần 
VITOP Media Mekong Giai đoạn 
2021 - 2025 được tác giả xây
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dựng gồm chương (chương 1: 
Tổng quan; chương 2: Tổng quan 
công ty cổ phần VITOP Media 
Mekong 2; chương 3: Cơ sở lý 
luận; chương 4: Phân tích môi 
trường kinh doanh và hoạch định 
chiến lược; chương 5: Ket luận 
và kiến nghị) như vậy là hợp lý 
với kết cấu của một đề tài nghiên 
cứu khoa học.

99. Đại học

Phân tích hoạt động tín 
dụng ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam 
năm 2018-2020

Dương Thị 
Hảo

Thái Ngọc Vũ

Đề tài Phân tích hoạt động tín 
dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp 
& PT Nông Thôn Việt Nam -  
Cái Răng Cần Thơ được tác giả 
xây dựng gồm 6 chương (chương 
1: Tổng quan; chương 2: Tổng 
quan Ngân hàng; chương 3: Cơ 
sở lý luận; chương 4: Phân tích 
kết quả hoạt động kinh doanh; 
chương 5: Giải pháp; chương 6: 
Kết luận và kiến nghị ) như vậy 
là họp lý với kết cấu của một đề 
tài nghiên cứu khoa học.

100. Đại học

Hoạch định chiến lược 
kinh doanh của khách 
sạn Ninh Kiều 2 giai 
đoạn 2021-2025

Tô Ngọc Như Thái Ngọc Vũ

Đề tài Hoạch định chiến lược 
kinh doanh khách sạn Ninh Kiều 
2 giai đoạn 2021 -  2025 được tác 
giả xây dựng gồm 6 chương 
(chương 1: Tổng quan; chương 
2: Tổng quan khách sạn Ninh 
Kiều 2; chương 3: Cơ sở lý luận; 
chương 4: Phân tích môi trường 
kinh doanh. Chương 5: hoạch 
định chiến lược; chương 6: Kết 
luận và kiến nghị) như vậy là hợp 
lý với kết cấu của một đề tài
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nghiên cứu khoa học

101. Đại học
Lập kế hoạch 
marketing cho cty CP 
TNB Việt Nam

Nguyễn Văn 
Thịnh

Trịnh Bửu Nam

102. Đại học

Nâng cao hiệu quả cho 
vay tín dụng tại Ngân 
hàng Sacombank chi 
nhánh cần Thơ đối với 
khối doanh nghiệp

Dương Thế 
Hiển

Võ Khắc Huy

Tín dụng là hoạt động rât quan 
trọng của ngân hàng. Hoạt động 
này đóng góp lớn vào việc trực 
tiếp tạo ra doanh thu. Vì vậy, 
không nói quá khi xem bộ phận 
này là xương sống của ngân 
hàng. Hiểu được tầm quan trọng 
của hoạt động này, ngân hàng 
luôn có những đầu tư và chính 
sách phát triển bộ phận tín dụng 
một cách thoả đáng và phù hợp 
với từng giai đoạn phát triển kinh 
tế của một quốc gia. Ngân hàng 
Sài Gòn Thương Tín 
(Sacombank) chi chi nhánh cần 
Thơ cũng không nằm ngoài quy 
luật này. 
Nguồn vốn là nguồn lực quan 

trọng trong hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. Nguồn vốn 
dồi dào là một lợi thế của doanh 
nghiệp vì giúp doanh nghiệp 
mạnh dạn tiếp cận với công nghệ 
mới, thị trường mới. Tuy vậy, 
tiềm lực của mỗi doanh nghiệp là 
giới hạn, bao gồm nguồn vốn. 
Một trong những kênh để có 
được nguồn vốn nhanh nhất với 
Lãi suất chấp nhận nhất là vay 
ngân hang 
Nắm bắt được nhu cầu vay vốn
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phục vụ sản xuât kinh doanh của 
doanh nghiệp và nhu cầu cho vay 
của ngân hang. Tác giả chọn đề 
tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động 
cho vay tín dụng tại Sacombank, 
chi nhánh cần Thơ đối với khối 
doanh nghiệp” để làm đề tài khoá 
luận. Dữ liệu thứ cấp và sơ cấp 
được sử dụng để phân tích các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động tín dụng như hệ số thu 
nợ, dư nợ trên tổng nguồn vốn, 
vòng quay vốn tín dụng, tỉ lệ nợ 
xấu. Ngoài ra, ảnh hưởng từ các 
yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ 
phía khách hàng và phân tích 
SWOT được áp dụng nhằm phân 
tích kỹ lưỡng, phục vụ mục tiêu 
của đề tài một cách tốt nhất.

103. Đại học

Hoạch định chiến lược 
Marketing sản phẩm 
xe VinFast tại cty CP 
ô  tô Sài Gòn Cửu 
Long Cần Thơ giai 
đoạn 2021-2026

Phạm Thị Yến 
Nhi

Đào Duy Tùng

Dựa trên đề tài nghiên cứu, tác 
giả đã phân tích các yếu tố thuộc 
môi trường Marketing gồm môi 
trường vi mô và vĩ mô để làm 
nền tảng đưa ra chiến lược phù 
hợp cho sản phẩm xe VinFast. 
Ngoài ra, tác giả còn đề xuất tổ 
chức thực hiện các hoạt động và 
đánh giá các chiến lược 
Marketing phù họp với giai đoạn 
năm 2021 -2026.

104. Đại học
Định hướng và giải 
pháp phát triển du lịch 
TP Cần Thơ hậu covid.

Hồ Thị 
Trương Kim 

Ngân

Lê Thị Mai 
Hương

Đề tài “ Định hướng và giải pháp 
phát triển du lịch TP cần Thơ 
hậu covid” là sự nghiên cứu của 
tác giả về xu hướng phát triển du 
[ịch sau thời kỳ covid ngoài ra



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

còn nhìn nhận thực trạng phát 
triển du lịch của thành phố từ đó 
đưa ra định hướng và giải pháp 
triển cho du lịch thành phố cần 
Thơ

105. Đại học

Định hướng và giải 
pháp phát triển du lịch 
biển, đảo tỉnh Kiên 
Giang

Huỳnh Thị 
Thanh Lam

Lê Thị Mai 
Hương

Đề tài “Định hướng và giải 
pháp phát triển du lịch biển, đảo 
tỉnh Kiên Giang” là cần thiết 
thực hiện để tìm ra giải pháp khai 
thác có hiệu quả những tiềm 
năng và lợi thế của vùng ven biển 
và hải đảo của tỉnh Kiên Giang. 
Đồng thời xác định mục tiêu, 
định hướng và giải pháp phát 
triển du lịch biển đảo Kiên Giang 
trên cơ sở phát huy vai trò, thế 
mạnh tài nguyên du lịch biển, sử 
dụng hiệu quả và tiết kiệm các 
nguồn lực về du lịch biển, đẩy 
nhanh tốc độ phát triển của du 
lịch Kiên Giang nói chung, du 
lịch biển đảo nói riêng.

106. Đại học

Nghiên cứu hoạt động 
phát triển du lịch 
homestay tại huyện 
Phong Điền, thành phố 
Cần Thơ

Nguyễn Thúy 
An

Dương Thanh 
Xuân

Huyện Phong Điền trực thuộc 
thành phố cần Thơ có vị trí địa lí 
thuận lợi, đồng thời có nguồn tài 
nguyên du lịch phong phú và đa 
dạng tạo nên những lợi thế cho 
sự phát triển ngành du lịch nói 
chung và loại hình du lịch 
homestay nói riêng. Trên thực 
tế,trong những năm qua thì du 
lịch homestay của huyện Phong 
Điền đã có những bước2 phát 
triển mạnh mẽ, thu hút nhiều du 
khách và đóng góp vào sự tăng
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người thực hiện
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người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

trưởng kinh tê địa phương, đem 
lại nhiều hiệu quả kinh tế- xã 
hội- môi trường. Tuy nhiên, 
trong sự phát triển ấy vẫn còn tồn 
tại một số hạn chế ảnh hưởng đến 
tính bền vững của du lịch 
homestay, cụ thể là những hạn 
chế về sản phẩm du lịch, các điều 
kiện tạo nên sự phát triển du lịch, 
cơ sở hạ tầng -  cơ sở vật chất 
hay thậm chí là nguồn nhân lực. 
Chính vì vậy, mà tác giả đã chọn 
đề tài: “Nghiên cứu phát triển du 
lịch homestay ở huyện Phong 
Điền thành phố cần Thơ” làm đề 
tài khóa luận tốt nghiệp nhằm tìm 
ra hướng du lịch mới lạ, giúp tập 
trung nghiên cứu và tìm ra những 
sản phẩm du lịch homestay của 
tiuyệnPhong Điền..

107. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp phát triển du lịch 
cộng đồng tại cù lao 
An Bình, tỉnh Vĩnh 
Long

Nguyễn Ngọc 
Bích

Dương Thanh 
Xuân

đề tài góp phần củng cố những lý 
luận về DLCĐ và có 
thể là tài liệu tham khảo về thực 
trạng, tình hình và giải pháp để 
phát triển DLCĐ cho 
các đề tài nghiên cứu liên quan 
tiếp theo cũng như trở thành 
nguồn tài liệu tham khảo 
cho công tác giảng dạy, học tập 
của giảng viên và sinh viên 
ngành du lịch, 
về ý nghĩa thực tiễn: việc tìm ra 
giải pháp phát triển DLCĐ nhằm 
giảm áp lực 
cho môi trường tự nhiên do chính
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người thực hiện
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người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

cộng đồng tạo nên, tạo thêm sinh 
kế, cơ hội việc làm 
cho cộng đồng có ý nghĩa hết sức 
quan trọng trong nghiên cứu 
khoa học, góp phần 
phát triển kinh tế xã hội, khảo sát 
về nhu cầu cho phát triển DLCĐ 
và khảo sát đánh 
3
giá nguồn lực thực tiễn phát triển 
DLCĐ tại cù lao An Bình. Phân 
tích điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức 
của địa phương trong phát triển 
DLCĐ, từ đó đánh giá 
thực trạng phát triển từ đó nhằm 
khai thác được các thế mạnh về 
du lịch tại cù lao An 
Bình, đảm bảo sự đóng góp tích 
cực của du lịch vào phát triển 
kinh tế địa phương. 
Cũng như nhằm quảng bá hình 
ảnh du lịch nói chung và DLCĐ 
nói riêng để thu hút 
nhiều khách du lịch hơn, giúp 
khách hiểu biết rõ hơn về loại 
hình DLCĐ tại cù lao An 
Bình và những nét thú vị từ loại 
hình du lịch này

108. Đại học

Giải pháp phát triển du 
lịch cộng đồng Thành 
phố Cần Thơ giai đoạn 
2022-2026

Nguyễn
Trường

Giang
Cao Thị Sen

đề tài làm rõ nét những vấn đề lý 
luận và thực tiễn về 
phát triển du lịch cộng đồng 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và có 
cái nhìn tổng quan về 
du lịch cộng đồng tại cần Thơ,
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người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

nhìn nhận một cách khách quan 
về những thế mạnh 
và hạn chế trong phát triển du 
lịch cộng đồng tại đây. Đe từ đó, 
đánh giá đúng tiềm 
năng và thực trạng của loại hình 
du lịch cộng đồng của cần Thơ 
trong thời gian qua 
làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm 
thúc đẩy phát triển du lịch cần 
Thơ nói chung và 
du lịch cộng đồng cần Thơ nói 
riêng.

109. Đại học

Nâng cao chất lượng 
hoạt động du lịch 
MICE tại thành phố 
Cần Thơ tầm nhìn 
2025 - 2030

Nguyễn Thị 
Kim Thơ

Cao Thị Sen

đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt 
động du lịch MICE tại 
thành phố cần Thơ tầm nhìn 
2025 - 2030” nhằm nghiên cứu 
hoạt động du lịch Mice ở thành 
phố CT để đánh giá những thuận 
lợi và khó khăn, từ đó đưa ra 
những giải 
pháp thiết thực nâng cao chất 
lượng hoạt động du lịch Mice ở 
TP Cần Thơ trong tương

lai.

110. Đại học

Hoạch định chiến lược 
marketing dịch vụ lưu 
trú tại khách sạn Sol 
by Melia Phú Quốc 
giai đoạn 2022-2026

Trần Thiên 
Phượng

Lê Thị Nhả Ca

Trong quá trình thực hiện đê tài 
này, tác giả đã sử dụng phương 
pháp phân tích để xừ lý các số 
liệu, phương pháp so sánh số liệu 
qua các năm và phương pháp 
tổng
hợp đề ra nhận xét kết quả hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2019 
-  2021. Ngoài ra,
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dẫn
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tác giả cũng sử dụng phương 
pháp phỏng vấn chuyên gia để 
cho điểm phân loại đánh 
giá các yếu tố bên trong, các yếu 
tố bên ngoài, ma trận hình ảnh 
cạnh tranh và sử dụng công cụ 
ma trận SWOT để hoạch định 
chiến lược marketing. Từ đó, đưa 
ra giảipháp thực hiện chiến lược 
giúp khách sạn thực hiện vào 
hoàn thành tốt chiến lược góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh 
doanh

111. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp hoàn thiện hoại 
động Marketing tại 
Victoria Can Tho 
Resort

Đinh Trí Anh 
Thư

Lê Thị Nhả Ca

Đề tài "Giải pháp hoàn thiện 
hoạt động Marketing tại Victoria 
Can Tho 
Resort" đề ra với mục tiêu là 
phân tích thực trạng hoạt động 
Marketing và các nhân 
tố ảnh hqởng đến hoạt động 
Marketing của Victoria Can Tho 
Resort, phân tích ma trận SWOT, 
ma trận IFE, ma trận EFE, ma 
trận hình ảnh cạnh tranh từ đó 
đưa ra giải pháp Marketing cho 
Victoria Can Tho Resort nhằm 
thu hút khách, nâng cao 
liệu quả hoạt động kinh doanh 
và khẳng định vị thế trên thị 
trqờng.

112. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp phát triển du lịch 
tại thành phố đảo Phú 
Quốc

Huỳnh Ngọc 
Như

Lê Thị Nhả Ca

Đề tài được thực hiện nhằm phân 
tích thực trạng thu hút khách du 
Ịch nội địa 

và tác động của các yếu tố môi 
trường đối với việc thu hút khách
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dẫn
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du lịch nội địa của 
Phú Quốc. Từ đó, đề xuất một số 
giải pháp góp phần thu hút khách 
du lịch nội địa 
du lịch tại Thành phố Phú Quốc 
trong thời gian tới.

113. Đại học

Thực trạng và đề xuất 
một số giải pháp 
marketing cho thành 
phố Cần Thơ sau dịch 
bệnh.

Trần Thị Kim 
Ngân

Nguyễn Tương 
Lai

Đề tài " Thực trạng và giải pháp 
khai thác tài nguyên du lịch 
thành phổ 
Cần Thơ giai đoạn 2022 -  2025”  

được nghiên cứu và thực hiện với 
mục tiêu tìmra giải pháp phù họp 
cho hoạt động Marketing củ a 
TP. Cần Thơ, trên cơ sở phát huy 
những điểm mạnh và khắc phục 
những hạn chế trong quá trình 
hoạt động Marketing của thành 
phố.
Để thực hiện ba nhiệm vụ lớn 
nhất của thành phố là lợi nhuận, 
vị thế và an toàn thì việc xây 
dựng các giải pháp Marketing là 
nhiệm vụ vô cùng quan trọng. 
Để đạt được mục tiêu trên, cần 
tiến hành nghiên cứu phân tích 
thực trạng hoạt động 
Marketing cho du lịch thành phố, 
những nhân tố môi trường vi mô, 
môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến 
hoạt động du lịch của TP. cần 
Thơ; Từ đó, đưa ra giải pháp về 
các chiến lược sản phẩm, giá, 
phân phối, chiêu thị để giúp TP. 
Cần Thơ nâng cao quả hoạt động 
Marketing và nâng cao ưu thế
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cạnh tranh của bản thân 
trường cạnh tranh khốc 
khó khăn như hiện nay.

trên thị 
liệt và

114. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ buồng 
phòng tại Victoria cần 
Thơ Resort

Phạm Đồ 
Phương 

Trang

Nguyễn Tương 
Lai

Đê tài “Thực trạng và giải pháp 
nâng cao chất lượng dịch vụ 
buồng phòng tại 
Khu nghĩ dưỡng Victorìa cần 
Thơ giai đoạn 2022 - 2025” đề 
ra với mục tiêu là phân 
tích thực trạng hoạt động buồng 
phòng và các nhân tố ảnh hưởng 
đến chất lượng dịch 
vụ buồng phòng của Victoria 
Cần Thơ trong giai đoạn 2019 - 
2021, từ đó đưa ra giải 
pháp nâng cao chất lượng dịch 
vụ buồng phòng trong giai đoạn 
2022 - 2025 nhằm thu 
hút khách, nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh doanh và khẳng 
định vị thế trên thị trường.

115. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp marketing của 
công ty TNHH dịch vụ 
và du lịch Seven

Nguyễn Thị 
Cẩm Trúc

Nguyễn Tương 
Lai

Với mong muốn vận dụng những 
kiến thức đã học và những kinh 
nghiệm thực tế trong quá trình 
thực tập để phần nào cải 
thiện hiệu quả hoạt động kinh 
doanh Marketing cho Công ty 
TNHH Dịch vụ & Du lịch 
Seven phát huy những điểm 
mạnh và khắc phục những hạn 
chế trong quá trình hoạt 
động Marketing của doanh 
nghiệp, cũng như góp phần nhỏ 
vào việc xây dựng nền du 
lịch vững mạnh cho đất nước.
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Để thực hiện ba nhiệm vụ lớn 
nhất của doanh nghiệp là lợi 
nhuận, vị thế và an toàn 
thì việc xây dựng các giải pháp 
Marketing là nhiệm vụ vô cùng 
quan trọng. Để đạt được 
mục tiêu trên, cần tiến hành 
nghiên cứu phân tích thực trạng 
hoạt động Marketing của 
công ty, những nhân tố môi 
trường vi mô, môi trường vĩ mô 
ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp; Từ 
đó, đưa ra giải pháp về sản phẩm, 
giá, phân phối, 
chiêu thị, con người, quy trình 
cung ứng, cơ sở vật chất để giúp 
công ty nâng cao hiệu 
quả hoạt động Marketing và nâng 
cao ưu thế cạnh tranh của doanh 
nghiệp trên thị trường 
cạnh tranh khốc liệt như hiện 
nay.

116. Đại học

Thực trạng và sự hài 
lòng của du khách đối 
với hình ảnh điểm đến 
du lịch Miếu Bà Chúa 
Xứ Núi Sam tại Châu 
Đốc - An Giang

Lê Hoàng Ân
Trần Minh 

Hùng

đề tài khóa luận “ Thực trạng và 
sự hài lòng của 
du khách đổi vói hình ảnh 
điểm đến du lịch Miếu Bà 
Chúa Xứ Núi Sam tại Châu 
Đốc - An Giang” bằng những dữ 
liệu sơ cấp và thứ cấp sẽ thể hiện 
các nội dung về thực trạng hoạt 
động khai thác của Miếu Bà 
Chúa Xứ Núi Sam hiện nay; 
phân tích, đánh giá các yếu tố 
ảnh hưởng đến hình ảnh của



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam 
thông qua khảo sát sự hài lòng 
của du khách. Trên cơ sở kết quả 
đạt được sau khi phân tích, đánh 
giá thì nghiên cứu này sẽ tiến 
hành đề xuất các khuyến nghị đối 
với các cơ quan đang khai thác, 
vận hành của Miếu Bà Chúa Xứ 
Núi Sam nhằm nâng cao hình 
ảnh cũng như nâng cao 
lợi thế cạnh tranh, hiệu quả kinh 
tế xã hội. 
Trong nghiên cứu này, tác giả sủ 
dụng phương pháp nghiên cứu 
định tính và định lượng kết họp 
với phương pháp thống kê mô tả, 
kiểm định độ tin cậy Cronbach’s 
Alpha,
phân tích nhân tố khám phá 
(EFA), kiểm định các thang đo 
bằng phương pháp hồi quy 
tuyến tính bội trên phần mềm 
SPSS 26 với dữ liệu thu thập từ 
149 du khách đã tham 
quan Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam 
tại Châu Đốc -  An Giang

117. Đại học

Giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng phục vụ 
của bộ phân ỉễ tân tại 
khách sạn TTC 
Premium cần Thơ

Phan Thị Tuyết 
Nhi

Trần Minh 
Hùng

Giới thiệu về khách sạn TTC 
Premium cần Thơ và tình hình 
kinh doanh của
khách sạn trong giai đoạn 2019 - 
2021. Và bằng kết quả điều tra 
thực tế chúng ta thấy được thực 
trạng chất lượng phục vụ tại bộ 
phận Lễ tân khách sạn TTC 
Premium cần Thơ.



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Thực hiện khảo sát khách hàng 
bằng phương pháp phát phiếu 
khảo sát tại
khách sạn, từ đó thống kê bằng 
phần mềm SPSS 26 nhằm biết 
được các yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến chất 
lượng phục vụ của bộ phận lễ tân 
tại khách sạn 
TTC Premium cần Thơ.
Dựa trên cỡ mẫu thu thập 150 
khách hàng lưu trú tại khách sạn 
và bằng phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá kết họp với 
phương pháp hồi quy tuyến 
tính, kết quả nghiên cứu cho thấy 
có 4 nhân tố có tác động tích cực 
đến chất lượng phục vụ của bộ 
:>hận lễ tân bao gồm: Tính hữu 
lình, Khả năng đáp ứng, Sự đảm 
5ẩo, Sự cảm thông.
Đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ tại 
5Ộ phận Lễ tân khách sạn TTC 
Premium cần Thơ.

118. Đại học

Giải pháp khai thác E- 
Vlarketing cho công ty 
TNHH Thương Mại 
Du lịch và Sự kiện 
[DO giai đoạn 2022 - 
2025

Tăng Lữ Ái 
Quỳnh

Trần Minh 
Hùng

Dê tài “Giải pháp khai thác E- 
Marketing cho Công ty TNHH 
Thương Mại 
Du Lịch và Sự  Kiện IDO giai 
đoạn 2022 - 2025” được tác giả 
nghiên cứu và thực 
ìiện với mục tiêu tìm ra giải 
}háp phù họp cho hoạt động 
vlarketing O n lin e  phù hợp 
cho công ty, trên cơ sở phát huy



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

những điểm mạnh hiện có và 
khắc phục những hạn 
chế trong quá trình hoạt động 
Marketing của doanh nghiệp 
trong 3 năm vừa qua để 
từ đó góp phần định hướng giúp 
công ty giải quyết với những khó 
khăn và nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh 
trong thời gian tới.

119. Đại học

Thực trạng và sự hài 
lòng của du khách đối 
với điểm du điểm du 
lịch Làng Hoa Sa Đéc

Quách Minh 
Khương

Trần Minh 
Hùng

Với đề tài “Thực trạng và sự hài 
lòng của du khách đối với Làng 
hoa Sa
Đéc” sẽ cung cấp thông tin chi 
tiết về nơi đây như quá trình hình 
thành, phát triển ra sao. Từ đó 
cũng nêu lên được thực trạng của 
Làng hoa còn nhiều bất cập. 
Ngoài ra, mục tiêu của nghiên 
cứu nhằm xác định các thuộc tính 
điểm đến du
lịch tác động đến sự hài lòng của 
du khách đến với Làng hoa Sa 
Đéc TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 
Dữ liệu của nghiên cứu được thu 
thập qua cuộc khảo sát 150 du 
khách đã đến Làng hoa Sa Đéc. 
Các phương pháp kiểm định 
Cronbach’s Alpha, phương pháp 
phân tích nhân tố khám phá 
(EFA) và hồi quy tuyến tính đa 
biến được sử dụng cho phân tích 
số liệu. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có bảy biến độc lập được 
đưa vào mô hình, trong đó còn



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

năm biến độc lập là Thái độ, Môi 
trường, Chất lượng các dịch vụ, 
Giá cả, An ninh trật tự ảnh hưởng 
đến sự hài lòng của du khách có 
ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở này, 
một số hàm ý quản trị điểm đến 
du lịch được đề xuất đến địa 
phương, các doanh nghiệp và cư 
dân nơi đây góp phần phát triển 
thêm Làng hoa Sa Đéc để có thể 
giữ gìn làng nghề truyền thống 
hàng ngàn năm tuổi này.

120. Đại học

Hoạch định chiến lược 
Marketing dịch vụ lưu 
trú tại khách sạn 
Holiday One cần Thơ 
giai đoạn 2022-2026

Trịnh Thanh 
Tuyền

Lê Thị Nhả Ca

Đề tài "Hoạch định chiến lược 
Marketing dịch vụ lưu trú tại 
khách sạn
Holiday One cần Thơ giai đoạn 
2022 - 2026" đề ra với mục tiêu 
là hoạch định
chiến lược Marketing dịch vụ lưu 
trú, phân tích môi trường vi mô, 
vĩ mô, phân tích
ma trận SWOT, từ đó đưa ra 
chiến lược Marketing cho khách 
sạn trong giai đoạn 2022 -  2026 
nhằm thu hút khách du lịch, nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh và khẳng định vị thế trên 
thị trường.

121. Đại học
Định hướng và giải 
pháp phát triển du lịch 
TP Cần Thơ hậu covid.

Hồ Thị 
Trương Kim 

Ngân

Lê Thị Mai 
Hương

Đề tài “ Định hướng và giải pháp 
phát triển du lịch TP cần Thơ 
hậu covid” là sự nghiên cứu của 
tác giả về xu hướng phát triển du 
lịch sau thời kỳ covid ngoài ra 
còn nhìn nhận thực trạng phát 
triển du lịch của thành phố từ đó



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

đưa ra định hướng và giải pháp 
triển cho du lịch thành phố cần 
Thơ

122. Đại học

Định hướng và giải 
pháp phát triển du lịch 
biển, đảo tỉnh Kiên 
Giang

Huỳnh Thị 
Thanh Lam

Lê Thị Mai 
Hương

Đề tài “Định hướng và giải 
pháp phát triển du lịch biển, đảo 
tỉnh Kiên Giang” là cần thiết 
thực hiện để tìm ra giải pháp khai 
thác có hiệu quả những tiềm 
năng và lợi thế của vùng ven biển 
và hải đảo của tỉnh Kiên Giang. 
Đồng thòi xác định mục tiêu, 
định hướng và giải pháp phát 
triển du lịch biển đảo Kiên Giang 
trên cơ sở phát huy vai trò, thế 
mạnh tài nguyên du lịch biển, sử 
dụng hiệu quả và tiết kiệm các 
nguồn lực về du lịch biển, đẩy 
nhanh tốc độ phát triển của du 
lịch Kiên Giang nói chung, du 
lịch biển đảo nói riêng.

123. Đại học

Nghiên cứu hoạt động 
phát triển du lịch 
homestay tại huyện 
Phong Điền, thành phố 
Cần Thơ

Nguyễn Thúy 
An

Dương Thanh 
Xuân

Huyện Phong Điên trực thuộc 
thành phố cần Thơ có vị trí địa lí 
thuận lợi, đồng thòi có nguồn tài 
nguyên du lịch phong phú và đa 
dạng tạo nên những lợi thế cho 
sự phát triển ngành du lịch nói 
chung và loại hình du lịch 
lomestay nói riêng. Trên thực 
tế,trong những năm qua thì du 
ịch homestay của huyện Phong 
Diền đã có những bước2 phát 
triển mạnh mẽ, thu hút nhiều du 
chách và đóng góp vào sự tăng 
trưởng kinh tế địa phương, đem 
ại nhiều hiệu quả kinh tế- xã



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
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người thực hiện
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người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

hội- môi trường. Tuy nhiên, 
trong sự phát triển ấy vẫn còn tồn 
tại một số hạn chế ảnh hưởng đến 
tính bền vững của du lịch 
homestay, cụ thể là những hạn 
chế về sản phẩm du lịch, các điều 
kiện tạo nên sự phát triển du lịch, 
cơ sở hạ tầng -  cơ sở vật chất 
hay thậm chí là nguồn nhân lực. 
Chính vì vậy, mà tác giả đã chọn 
đề tài: “Nghiên cứu phát triển du 
lịch homestay ở huyện Phong 
Điền thành phố cần Thơ” làm đề 
tài khóa luận tốt nghiệp nhằm tìm 
ra hướng du lịch mới lạ, giúp tập 
trung nghiên cứu và tìm ra những 
sản phẩm du lịch homestay của 
huyệnPhong Điền..

124ể Đại học

Thực trạng và giải 
pháp phát triển du lịch 
cộng đồng tại cù lao 
An Bình, tỉnh Vĩnh 
Long

Nguyễn Ngọc 
Bích

Dương Thanh 
Xuân

đề tài góp phần củng cố những lý 
luận về DLCĐ và có 
thể là tài liệu tham khảo về thực 
trạng, tình hình và giải pháp để 
phát triển DLCĐ cho 
các đề tài nghiên cứu liên quan 
tiếp theo cũng như trở thành 
nguồn tài liệu tham khảo 
cho công tác giảng dạy, học tập 
của giảng viên và sinh viên 
ngành du lịch, 
về ý nghĩa thực tiễn: việc tìm ra 
giải pháp phát triển DLCĐ nhằm 
giảm áp lực 
cho môi trường tự nhiên do chính 
cộng đồng tạo nên, tạo thêm sinh 
kế, cơ hội việc làm



STT
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đào tạo

Tên đề tài
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Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

cho cộng đồng có ý nghĩa hết sức 
quan trọng trong nghiên cứu 
khoa học, góp phần 
phát triển kinh tế xã hội, khảo sát 
về nhu cầu cho phát triển DLCĐ 
và khảo sát đánh 
3
giá nguồn lực thực tiễn phát triển 
DLCĐ tại cù lao An Bình. Phân 
tích điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức 
của địa phương trong phát triển 
DLCĐ, từ đó đánh giá 
thực trạng phát triển từ đó nhằm 
khai thác được các thế mạnh về 
du lịch tại cù lao An 
Bình, đảm bảo sự đóng góp tích 
cực của du lịch vào phát triển 
kinh tế địa phương. 
Cũng như nhằm quảng bá hình 
ảnh du lịch nói chung và DLCĐ 
nói riêng để thu hút 
nhiều khách du lịch hơn, giúp 
khách hiểu biết rõ hơn về loại 
hình DLCĐ tại cù lao An 
Bình và những nét thú vị từ loại 
hình du lịch này

125. Đại học

Giải pháp phát triển du 
lịch cộng đồng Thành 
phố Cần Thơ giai đoạn 
2022-2026

Nguyễn
Trường

Giang
Cao Thị Sen

đề tài làm rõ nét những vấn đề lý 
luận và thực tiễn về 
phát triển du lịch cộng đồng 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và có 
cái nhìn tổng quan về 
du lịch cộng đồng tại cần Thơ, 
nhìn nhận một cách khách quan 
về những thế mạnh
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đào tạo
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dẫn
Nội dung tóm tắt

và hạn chế trong phát triển du 
lịch cộng đồng tại đây. Đe từ đó, 
đánh giá đúng tiềm 
năng và thực trạng của loại hình 
du lịch cộng đồng của cần Thơ 
trong thời gian qua 
làm cơ sở đề xuất giải pháp nhầm 
thúc đẩy phát triển du lịch cần 
Thơ nói chung và 
du lịch cộng đồng cần Thơ nói 
riêng.

126. Đại học

Nâng cao chất lượng 
hoạt động du lịch 
MICE tại thành phố 
Cần Thơ tầm nhìn 
2025 -2030

Nguyễn Thị 
Kim Thơ

Cao Thị Sen

đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt 
động du lịch MICE tại 
thành phố cần Thơ tầm nhìn 
2025 - 2030” nhằm nghiên cứu 
hoạt động du lịch Mice ở thành 
phố CT để đánh giá những thuận 
lợi và khó khăn, từ đó đưa ra 
những giải 
pháp thiết thực nâng cao chất 
lượng hoạt động du lịch Mice ở 
TP Cần Thơ trong tương

lai.

127ễ Đại học

Hoạch định chiến lược 
marketing dịch vụ lưu 
trú tại khách sạn Sol 
by Melia Phú Quốc 
giai đoạn 2022-2026

rp À HPI * ^Trân Thiên 
Phượng

Lê Thị Nhả Ca

Trong quá trình thực hiện đê tài 
này, tác giả đã sử dụng phương 
pháp phân tích để xử lý các sổ 
liệu, phương pháp so sánh số liệu 
qua các năm và phương pháp 
tổng
hợp đề ra nhận xét kết quả hoạt 
động kinh doanh giai đoạn 2019 
-  2021. Ngoài ra, 
tác giả cũng sử dụng phương 
pháp phỏng vấn chuyên gia để
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dẫn
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cho điêm phân loại đánh 
giá các yếu tố bên trong, các yếu 
tố bên ngoài, ma trận hình ảnh 
cạnh tranh và sử dụng công cụ 
ma trận SWOT để hoạch định 
chiến lược marketing. Từ đó, đưa 
ra giảipháp thực hiện chiến lược 
giúp khách sạn thực hiện vào 
hoàn thành tốt chiến lược góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh 
doanh

128. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp hoàn thiện hoạt 
động Marketing tại 
Victoria Can Tho 
Resort

Đinh Trí Anh 
Thư

Lê Thị Nhả Ca

Đề tài "Giải pháp hoàn thiện 
hoạt động Marketing tại Victoria 
Can Tho 
Resort" đề ra với mục tiêu là 
phân tích thực trạng hoạt động 
Marketing và các nhân 
tố ảnh hqởng đến hoạt động 
Marketing của Victoria Can Tho 
Resort, phân tích ma trận SWOT, 
ma trận IFE, ma trận EFE, ma 
trận hình ảnh cạnh tranh từ đó 
đưa ra giải pháp Marketing cho 
Victoria Can Tho Resort nhằm 
thu hút khách, nâng cao 
liệu quả hoạt động kinh doanh 
và khẳng định vị thế trên thị 
trqờng.

129. Đại học

Thực trạng và giải 
}háp phát triển du lịch 
tại thành phố đảo Phú 
Quốc

Huỳnh Ngọc 
Như

Lê Thị Nhả Ca

Đề tài được thực hiện nhằm phân 
tích thực trạng thu hút khách du 
ịch nội địa 

và tác động của các yếu tố môi 
trường đối với việc thu hút khách 
du lịch nội địa của 
Phú Quốc. Từ đó, đề xuất một số



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

giải pháp góp phân thu hút khách 
du lịch nội địa 
du lịch tại Thành phố Phú Quốc 
trong thời gian tới.

130. Đại học

Thực trạng và đề xuất 
một số giải pháp 
marketing cho thành 
phố Cần Thơ sau dịch 
bệnh.

Trần Thị Kim 
Ngân

Nguyễn Tương 
Lai

Đề tài “Thực trạng và giải pháp 
khai thác tài nguyên du lịch 
thành phổ 
Cần Thơ giai đoạn 2022 -  2025”
được nghiên cứu và thực hiện với 
mục tiêu tìmra giải pháp phù hợp 
cho hoạt động Marketing củ a 
TP. Cần Thơ, trên cơ sở phát huy 
những điểm mạnh và khắc phục 
những hạn chế trong quá trình 
hoạt động Marketing của thành 
phốỂ
Để thực hiện ba nhiệm vụ lớn 
nhất của thành phố là lợi nhuận, 
vị thế và an toàn thì việc xây 
dựng các giải pháp Marketing là 
nhiệm vụ vô cùng quan trọng. 
Để đạt được mục tiêu trên, cần 
tiến hành nghiên cứu phân tích 
thực trạng hoạt động 
Marketing cho du lịch thành phố, 
những nhân tố môi trường vi mô, 
môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến 
hoạt động du lịch của TP. cần 
Thơ; Từ đó, đưa ra giải pháp về 
các chiến lược sản phẩm, giá, 
phân phổi, chiêu thị để giúp TP. 
Cần Thơ nâng cao quả hoạt động 
Marketing và nâng cao ưu thế 
cạnh tranh của bản thân trên thị 
trường cạnh tranh khốc liệt và



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

khó khăn như hiện nay.

131. Đại học

Thực trạng và giải 
pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ buồng 
phòng tại Victoria cần 
Thơ Resort

Phạm Đồ 
Phương 

Trang

Nguyễn Tương 
Lai

Đê tài “Thực trạng và giải pháp 
nâng cao chất lượng dịch vụ 
buồng phòng tại 
Khu nghĩ dưỡng Victoria cần 
Thơ giai đoạn 2022 - 2025” đề 
ra với mục tiêu là phân 
tích thực trạng hoạt động buồng 
phòng và các nhân tố ảnh hưởng 
đến chất lượng dịch 
vụ buồng phòng của Victoria 
Cần Thơ trong giai đoạn 2019 - 
2021, từ đó đưa ra giải 
pháp nâng cao chất lượng dịch 
vụ buồng phòng trong giai đoạn 
2022 - 2025 nhằm thu 
hút khách, nâng cao hiệu quả 
hoạt động kinh doanh và khẳng 
định vị thế trên thị trường.

132ẵ Đại học

Thực trạng và giải 
pháp marketing của 
công ty TNHH dịch vụ 
và du lịch Seven

Nguyễn Thị 
Cẩm Trúc

Nguyễn Tương 
Lai

Với mong muốn vận dụng những 
kiến thức đã học và những kinh 
nghiệm thực tế trong quá trình 
thực tập để phần nào cải 
thiện hiệu quả hoạt động kinh 
doanh Marketing cho Công ty 
TNHH Dịch vụ & Du lịch 
Seven phát huy những điểm 
mạnh và khắc phục những hạn 
chế trong quá trình hoạt 
động Marketing của doanh 
nghiệp, cũng như góp phần nhỏ 
vào việc xây dựng nền du 
[ịch vững mạnh cho đất nước. 
Để thực hiện ba nhiệm vụ lớn 
nhất của doanh nghiệp là lợi



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

nhuận, vị thê và an toàn 
thì việc xây dựng các giải pháp 
Marketing là nhiệm vụ vô cùng 
quan trọng. Để đạt được 
mục tiêu trên, cần tiến hành 
nghiên cứu phân tích thực trạng 
hoạt động Marketing của 
công ty, những nhân tố môi 
trường vi mô, môi trường vĩ mô 
ảnh hưởng đến hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp; Từ 
đó, đưa ra giải pháp về sản phẩm, 
giá, phân phối, 
chiêu thị, con người, quy trình 
cung ứng, cơ sở vật chất để giúp 
công ty nâng cao hiệu 
quả hoạt động Marketing và nâng 
cao ưu thế cạnh tranh của doanh 
nghiệp trên thị trường 
cạnh tranh khốc liệt như hiện 
nay.

133. Đại học

Thực trạng và sự hài 
lòng của du khách đối 
với hình ảnh điểm đến 
du lịch Miếu Bà Chúa 
Xứ Núi Sam tại Châu 
Đốc - An Giang

Lê Hoàng Ân
Trần Minh 

Hùng

đề tài khóa luận “ Thực trạng và 
sự hài lòng của 
du khách đối với hình ảnh 
điểm đến du lịch Miếu Bà 
Chúa Xứ Núi Sam tại Châu 
Đốc - An Giang” bằng những dữ 
liệu sơ cấp và thứ cấp sẽ thể hiện 
các nội dung về thực trạng hoạt 
động khai thác của Miếu Bà 
Chúa Xứ Núi Sam hiện nay; 
phân tích, đánh giá các yếu tố 
ảnh hưởng đến hình ảnh của 
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam 
thông qua khảo sát sự hài lòng



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

của du khách. Trên cơ sở kêt quả 
đạt được sau khi phân tích, đánh 
giá thì nghiên cứu này sẽ tiến 
hành đề xuất các khuyến nghị đối 
với các cơ quan đang khai thác, 
vận hành của Miếu Bà Chúa Xứ 
Núi Sam nhằm nâng cao hình 
ảnh cũng như nâng cao 
lợi thế cạnh tranh, hiệu quả kinh 
tế xã hội. 
Trong nghiên cứu này, tác giả sử 
dụng phương pháp nghiên cứu 
định tính và định lượng kết họp 
với phương pháp thống kê mô tả, 
kiểm định độ tin cậy Cronbach’s 
Alpha,
phân tích nhân tố khám phá 
(EFA), kiểm định các thang đo 
bằng phương pháp hồi quy 
tuyến tính bội trên phần mềm 
SPSS 26 với dữ liệu thu thập từ 
149 du khách đã tham 
quan Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam 
tại Châu Đốc -  An Giang

134. Đại học

Giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng phục vụ 
của bộ phân lễ tân tại 
khách sạn TTC 
Premium cần Thơ

Phan Thị Tuyết 
Nhi

Trần Minh 
Hùng

Giới thiệu về khách sạn TTC 
Premium cần Thơ và tình hình 
kinh doanh của
khách sạn trong giai đoạn 2019 - 
2021. Và bằng kết quả điều tra 
thực tế chúng ta thấy được thực 
trạng chất lượng phục vụ tại bộ 
phận Lễ tân khách sạn TTC 
Premium cần  Thơ.
Thực hiện khảo sát khách hàng 
bằng phương pháp phát phiếu



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

khảo sát tại
khách sạn, từ đó thống kê bằng 
phần mềm SPSS 26 nhằm biết 
được các yếu tố
quan trọng ảnh hưởng đến chất 
lượng phục vụ của bộ phận lễ tân 
tại khách sạn 
TTC Premium cần Thơ.
Dựa trên cỡ mẫu thu thập 150 
khách hàng lưu trú tại khách sạn 
và bằng phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá kết họp với 
phương pháp hồi quy tuyến 
tính, kết quả nghiên cứu cho thấy 
có 4 nhân tố có tác động tích cực 
đến chất lượng phục vụ của bộ 
phận lễ tân bao gồm: Tính hữu 
hình, Khả năng đáp ứng, Sự đảm 
bảo, Sự cảm thông.
Đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ tại 
bộ phận Lễ tân khách sạn TTC 
Premium cần Thơ.

135. Đại học

Giải pháp khai thác E- 
Marketing cho công ty 
TNHH Thương Mại 
Du lịch và Sự kiện 
IDO giai đoạn 2022 - 
2025

Tăng Lữ Ái 
Quỳnh

Trần Minh 
Hùng

Đề tài “Giải pháp khai thác E- 
Marketing cho Công ty TNHH 
Thương Mại 
Du Lịch và Sự Kiện IDO giai 
đoạn 2022 - 2025” được tác giả 
nghiên cứu và thực 
hiện với mục tiêu tìm ra giải 
pháp phù hợp cho hoạt động 
Marketing online phù họp 
cho công ty, trên cơ sở phát huy 
những điểm mạnh hiện có và 
khắc phục những hạn



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

chê trong quá trình hoạt động 
Marketing của doanh nghiệp 
trong 3 năm vừa qua để 
từ đó góp phần định hướng giúp 
công ty giải quyết với những khó 
khăn và nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh 
trong thời gian tới.

136. Đại học

Thực trạng và sự hài 
lòng của du khách đối 
với điểm du điểm du 
lịch Làng Hoa Sa Đéc

Quách Minh 
Khương

Trần Minh 
Hùng

Với đề tài “Thực trạng và sự hài 
lòng của du khách đối với Làng 
hoa Sa
Đéc” sẽ cung cấp thông tin chi 
tiết về nơi đây như quá trình hình 
thành, phát triển ra sao. Từ đó 
cũng nêu lên được thực trạng của 
Làng hoa còn nhiều bất cập. 
Ngoài ra, mục tiêu của nghiên 
cứu nhằm xác định các thuộc tính 
điểm đến du
lịch tác động đến sự hài lòng của 
du khách đến với Làng hoa Sa 
Đéc TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 
Dữ liệu của nghiên cứu được thu 
thập qua cuộc khảo sát 150 du 
khách đã đến Làng hoa Sa Đéc. 
Các phương pháp kiểm định 
Cronbach’s Alpha, phương pháp 
phân tích nhân tố khám phá 
(EFA) và hồi quy tuyến tính đa 
?iến được sử dụng cho phân tích 
số liệu. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có bảy biến độc lập được 
đưa vào mô hình, trong đó còn 
năm biến độc lập là Thái độ, Môi 
trường, Chất lượng các dịch vụ,



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Giá cả, An ninh trật tự ảnh hưởng 
đến sự hài lòng của du khách có 
ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở này, 
một số hàm ý quản trị điểm đến 
du lịch được đề xuất đến địa 
phương, các doanh nghiệp và cư 
dân nơi đây góp phần phát triển 
thêm Làng hoa Sa Đéc để có thể 
giữ gìn làng nghề truyền thống 
hàng ngàn năm tuổi này.

137. Đại học

Hoạch định chiến lược 
Marketing dịch vụ lưu 
trú tại khách sạn 
Holiday One cần Thơ 
giai đoạn 2022-2026

Trịnh Thanh 
Tuyền

Lê Thị Nhả Ca

Đề tài "Hoạch định chiến lqợc 
Marketing dịch vụ lqu trú tại 
khách sạn
Holiday One cần Thơ giai đoạn 
2022 - 2026" đề ra với mục tiêu 
là hoạch định
chiến lqợc Marketing dịch vụ 
lqu trú, phân tích môi trqờng vi 
mô, vĩ mô, phân tích 
ma trận SWOT, từ đó đqa ra 
chiến lqợc Marketing cho khách 
sạn trong giai đoạn 2022 -  2026 
nhằm thu hút khách du lịch, nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh và khẳng định vị thế trên 
thị trường.

138.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13A

Pháp luật về chế độ tài 
sản của vợ chồng theo 
luật định.

Trương Thị 
Tường Vi

Ths. Nguyễn 
Anh Thư

139.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13A

Pháp luật vê họp đông 
thương mại điện tử. 
Thực trạng và hướng 
hoàn thiện.

Đào Thị Hoàng 
Quyên

Ths. Trương 
Kim Phụng

140. Đại học Quy định pháp luật vê Lê Thị Câm Ths. Nguyên



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Luật 
kinh tế 

13A

các biện pháp bảo đảm 
Thi hành án dân sự.

My Hồng Chi

141.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13A

Pháp luật về Họp đồng 
chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất bị vô hiệu. 
Lý luận và thực tiễn.

Nguyễn Diểm 
Trang

Ths. Trương 
Kim Phụng

142.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13A

Pháp luật vê bảo vệ 
quyền lợi của cổ đông 
thiểu số trong công ty 
cổ phần ở Việt Nam.

Nguyễn Huỳnh 
Ngọc Mai

Ths. Trương 
Kim Phụng

143.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Bảo hộ quyên tác giả 
trong lĩnh vực âm nhạc 
-  Thực trạng và giải 
pháp hoàn thiện.

Tạ Mộng Nghi
Ths. Võ Hồng 

Lĩnh

144.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Pháp luật vê hoạt động 
công chứng, chứng 
thực giao dịch quyền 
sử dụng đất. Thực tiễn 
trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ.

Phạm Nhựt 
Thư

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị

145.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Pháp luật về bảo vệ 
người lao động chưa 
thành niên ở Việt 
Nam. Bất cập và giải 
pháp hoàn thiện.

Ngô Nguyễn 
Phương Thùy

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị

146.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Quy định và đê xuât 
hoàn thiện về Tội đầu 
cơ theo quy định của 
pháp luật Hình sự Việt 
Nam.

Phan Hoàng 
Sơn Tây

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị

147.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Tội lừa đảo chiêm đoạt 
tài sản theo quy định 
của pháp luật hình sự. 
Thực trạng và giải

Võ Thị Ngọc 
Thùy

Ths. Nguyễn 
Minh Nhật



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

pháp.

148.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Áp dụng pháp luật về 
tội đánh bạc trong bộ 
luật hình sự Việt Nam 
. Thực trạng và giải 
pháp.

Đỗ Nhật Nam
Ths. Nguyễn 
Minh Nhật

149ễ

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Tội buôn lậu theo quy 
định của pháp luật 
Hình sự Việt Nam.

Võ Khánh 
Băng

Ths. Nguyễn 
Hồng Chi

150.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Giải quyết tranh chấp 
kinh doanh thương mại 
bằng phương thức tòa 
án.

Đinh Bảo Trân
Ths. Trương 
Kim Phụng

151.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Trách nhiệm bôi 
thường thiệt hại do cơ 
quan có thẩm quyến 
tiến hành tố tụng hình 
sự gây ra.

Huỳnh Thị 
Thúy An

Ths. Nguyễn 
Hồng Chi

152.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Pháp luật về bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ 
đối với nhãn hiệu - 
Thực trạng và giải 
pháp hoàn thiện.

Trần Thùy 
Dương

Ths. Võ Hồng 
Lĩnh

153.

Đại học 
Luật 

kinh tế 
13B

Pháp luật Việt Nam vê 
xử lý đối với hành vi 
mua bán và sừ dụng 
trái phép chất ma túy - 
Thực trạng và giải 
pháp hoàn thiện.

Lê Thị Thanh 
Nhi

Ths. Võ Hồng 
Lĩnh

154. Đại học
Tính cách văn hóa 
người Việt vùng Tây 
Nam Bộ qua truyện 
ngắn của Nguyễn

Lê Hồ Nhựt An
Nguyễn Thúy 

Diễm

Công trình nghiên cứu tính cách 
văn hóa của người Việt qua bộ 
truyện ngắn của nhà văn NNT. 
Một trong những tích cách văn 
hóa đặc trưng được thể hiện như
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người thực hiện

Họ và tên 
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dẫn
Nội dung tóm tắt

Ngọc Tư tính thẳng thắn, bộc trực, trọng 
nghĩa của người Nam Bộ hay còn 
gọi là tính cách văn hóa sông 
nước Tây Nam Bô. Công trình 
góp phần nhận diện phong cách 
sáng tác của nhà văn NNT.

155. Đại học
Đời sống vật chất của 
con người qua tục ngữ 
Việt Nam

Nguyễn Thảo 
Trâm

Phạm Thu 
Hằng

Đề tài “Văn hóa vật chất trong 
tục ngữ Việt Nam” giúp người 
đọc có cái nhìn trọn vẹn đời sống 
vật chất của con người Việt Nam 
như: quan niệm về ăn uống, trang 
phục, tiền bạc, của cải, nhà cửa, 
phương tiện di chuyển, kinh 
nghiệm trong lao động sản 
xuất...

156. Đại học

Truyện ngắn Bình 
Nguyên Lộc nhìn từ 
thi pháp nghệ thuật 
không gian và thời 
gian

Phan Thị Thúy 
Ngọc

Nguyễn Minh 
Ca

Nghiên cứu thi pháp học vê mặt 
không gian và thời gian trong 
truyện ngắn Bình Nguyên Lộc là 
nghiên cứu những đặc điểm bên 
ngoài của tác phẩm văn chương. 
Công trình lí giải cho vấn đề: nhà 
văn đã sử dụng các biện pháp 
nghệ thuật nào về mặt KG và TG 
để làm bật nổi lên những tính 
cách của nhân vật, làm bật nổi 
không gian và thời gian văn hóa 
của vùng đất Nam Bộ. Đồng 
thời, công trình góp phần nhận 
được đặc trưng về phong cách 
của nhà văn.

157. Đại học

Tìm hiêu một sô địa 
danh tiêu biểu tại 
TPCT dưới góc độ 
ngôn ngữ và văn hóa

Mai Nguyễn 
Thảo Nguyên

rp w r-pi A T /VTăng Tân Lộc

Đề tài tiến hành nghiên cứu tìm 
hiểu các địa danh tiêu biểu trên 
địa bàn TPCT dưới góc nhìn 
ngôn ngữ và văn hóa. Ở góc độ 
ngôn ngữ, khảo sát địa danh chỉ
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dẫn
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thực vật, địa danh chỉ địa hình, 
địa danh chỉ nghề nghiệp. Ở góc 
độ văn hóa, khảo sát địa danh là 
di tích lịch sử, văn hóa, địa danh

là danh lam thắng cảnh.

158.

Đại học 
KT Điện 
-Đ iện  
tủ 13

Nghiên cứu chế tạo mô 
hình nhà thông minh.

Lê Huỳnh 
Ngọc Phú

ThS. Nguyễn 
Vĩnh Thành

159.

Đại học 
KT Điện 
-  Điện 
tủ 13

Cải tiến hệ thống giám 
sát các thông số chất 
lượng nước cho ao 
nuôi trồng thủy sản.

Đoàn Thị Thúy 
Duy

ThS. Lê Tấn 
Mỹ

160.

Đại học 
KT Điện 
-  Điện 
tủ 13

Nghiên cứu chế tạo mô 
hình nhà thông minh.

Lê QuốcVinh
ThS. Nguyễn 
Vĩnh Thành

161.

Đại học 
KT Điện 
-  Điện 
tủ 13

Cải tiến hệ thống giám 
sát các thông số chất 
lượng nước cho ao 
nuôi trồng thủy sản.

Nguyễn Phước 
Tần

ThS. Lê Tấn 
Mỹ

162.
Đại học 
CNTT 

13

Hệ thống cứu hộ ôtô 
(Module 01)

Lê Vũ Linh
ThS. Lâm Tấn 

Phương

163.
Đại học 
CNTT 

13

Nghiên cứu và xây 
dựng hệ thống truy vết 
Covid ứng dụng cho 
trường Đại học Tây Đô 
(Module 02)

Nguyễn Minh 
Nhuật

ThS. Lâm Tấn 
Phương

164.
Đại học 
CNTT 

13

Hệ thống chia sẻ Xe 
Ôtô

Nguyễn Thành 
Đạt

ThS. Lâm Tấn 
Phương

165.
Đại học 
CNTT

Nghiên cứu và xây 
dựng hệ thống truy vết

Nguyên 
Trường An

ThS. Lâm Tân 
Phương
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dẫn
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13 Covid ứng dụng cho 
trường Đại học Tây Đô 
(Module 01)

166.
Đại học 
CNTT 

13

Hệ thống cứu hộ ôtô 
(Module 02)

Âu Nguyễn 
Khôi Nguyên

ThS. Lâm Tấn 
Phương

167.

Đại học 
CNKTC 
T Xây 

dựng 13

TKKT Chung cư A4 
Phan Xích Long 
Quận Phú Nhuận, TP 
HCM

Nguyễn Ngọc 
Thuận

ThS.
Lã Hồng Hải

168.

Đại học 
CNKTC 
T Xây 

dựng 13

TKKT Trường THCS 
Trần Hưng Đạo TP 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

Mai Văn Ký
ThSề 

Nguyễn 
Trường Giang

169.

Đại học 
CNKTC 
T Xây 

dựng 13

TKKT chi nhánh ngân 
hàng BIDV Ninh 
Thuận

Ngô Thanh Quí
ThS.

Lã Hồng Hải

170.

Đại học 
CNKTC 
T Xây 

dựng 13

TKKT trụ sở công an 
quận Thốt Nốt, TP cần 
Thơ.

Lâm Ngọc Thơ
ThS.

Đỗ Trần Như 
Vân

171.

Đại học 
CNKTC 
T Xây 

dựng 13

TKKT Trụ sở VNPT 
Tiền Giang

Phạm Trương 
Phước Anh

ThS.
Đỗ Trần Như 

Vân

172. Đại học

Kế toán và phân tích 
niệu quả hoạt động 
kinh doanh tại chi 
nhánh Vĩnh Long - 
Công ty Cổ phần Ô tô 
Trường Hải

Nguyễn Thị 
Hoàng Yen

ThS. Thái Thị 
Bích Trân

Để doanh nghiệp phân tích được 
các chi phí và doanh thu, lợi 
nhuận và các tỷ số tài chính 
nhằm cung cấp thông tin cho nhà 
quản lý để đưa ra các quyết định 
để tối đa hóa lợi nhuận và chính 
sách điều chỉnh chi phí phù họp 
để phát triển doanh nghiệp. Xác 
định kết quả kinh doanh và phân
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tích hiệu quả hoạt động kinh 
doanh tại doanh nghiệp giúp 
doanh nghiệp nhận thức đúng về 
tình trạng hoạt động kinh doanh 
tại doanh nghiệp. So sánh báo 
cáo kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp tại 3 năm liên tiếp 
để thấy rõ được hoạt động của 
doanh nghiệp.

173. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến vận dụng chế độ 
kế toán trong các 
doanh nghiệp vừa và 
nhỏ tại Thành phố cần 
Thơ

Phạm Huỳnh 
Minh Thư

ThS. Huỳnh 
Thị Cẩm Thơ

Đê tài được thực hiện nhăm 
mục tiêu phân tích các yếu tố 
ảnh hưởng đến việc vận dụng 
chế độ kế toán của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Thành 
phố Cần Thơ Nghiên cứu này, 
rút ra một số nhân tố tiêu biểu 
phản ánh việc vận dụng chế độ 
kế toán được trình bày theo các 
nhóm sau đây: Hệ thống văn 
bản kế toán; Trình độ của kế 
toán viên; Quy mô và đặc điểm 
của doanh nghiệp; Ảnh hưởng 
của thuế; Nhận thức của chủ 
doanh nghiệp và Người sử 
dụng thông tin kế toán. Kết quả 
nghiên cứu thu được đảm bảo 
cơ sở khoa học và đáng tin cậy. 
Qua kết quả kiểm định, đánh 
giá thang đo 05 yếu tố ảnh 
hưởng đến việc vận dụng chế 
độ kế toán của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại trên địa bàn 
quận Ninh Kiều, Thành phố 
Cần Thơ lần lượt là: Nhân tố 
Hệ thống văn bản pháp luật và
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kế toán có tác động mạnh nhất 
với hệ số B = 0,224, tiếp đến là 
nhân tố Trình độ của kế toán 
viên với hệ số B = 0,207, Quy 
mô của doanh nghiệp với hệ số 
B = 0,174, nhận thức của chủ 
doanh nghiệp với hệ số B = 
0,150 và cuối cùng là Người sử 
dụng thông tin kế toán với hệ 
số B = 0,083.

174. Đại học

Các yếu tố quyết định 
đến lựa chọn dịch vụ 
kế toán của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại 
địa bàn TP. cần Thơ

Đinh Ngọc 
Nhật Hạ

ThS. Đinh 
Công Hiển

Nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm: (1) Xác định các yếu tố 
ảnh hưởng đến quyết định lựa 
chọn DVKT của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố 
Cần Thơ; (2) Xác định mức độ 
tác động của các yếu tố đến 
quyết định DVKT của các 
DNNVV tại TPCT; (3) Đánh giá 
sự khác nhau về giới tính, chức 
vụ, đối tượng cung cấp dịch vụ, 
đến quyết định lựa chọn DVKT 
của các DNNVV tại TP. cần 
Thơ. Dựa trên những phân tích 
về vấn đề nghiên cứu và các lý 
thuyết có liên quan về quyết định 
lựa chọn DV của tác giả trong và 
ngoài nước. Kết hợp nghiên cứu 
định tính và nghiên cứu sơ bộ 
định lượng, mô hình nghiên cứu 
đã được xây dựng gồm 6 yếu tố 
tác động đến quyết định lựa chọn 
DVKT của các DNNVV tại khu 
vực TPCT. Nghiên cứu được tiến 
[lành qua 2 bước là nghiên cứu so
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bộ và nghiên cứu chính thức. 
Nghiên cứu sơ bộ (định tính và 
định lượng) được thực hiện qua 
kỹ thuật thảo luận nhóm lấy ý 
kiến chuyên gia (n=9).Từ kết quả 
nghiên cứu sơ bộ, nghiên cứu 
định lượng chính thức được thực 
hiện bằng việc khảo sát chính 
thức với 270 mẫu doanh 
DNNVV tại khu vực TPCT. Kết 
quả nghiên cứu chính thức cho 
thấy: Sau khi kiểm định hệ số 
Crobach’s Alpha và phân tích 
yếu tố EFA, thang đo quyết định 
lựa chọn DVKT của các 
DNNVV gồm 6 yếu tố là: (1) 
Đối tượng cung cấp dịch vụ, (2) 
Lợi ích chuyên môn, (3) Lợi ích 
cảm nhận, (4) Giá phí, (5) Khả 
năng đáp ứng, (6) Ảnh hưởng 
của xã hội. Phân tích tương quan, 
hồi quy cho thấy 6 yếu tố trên 
ảnh hưởng có ý nghĩa đến quyết 
định lựa chọn DVKT, trong đó 
yếu tố “Ảnh hưởng của xã hội” 
có sự ảnh hưởng mạnh nhất. Tiếp 
theo, tác giả kiểm định giả thuyết 
và kiểm định sự khác biệt về 
quyết định lựa chọn DVKT các 
thông tin chung. Từ kết quả phân 
tích hồi quy và kết quả thống kê 
quyết định lựa chọn DVKT của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
theo từng yếu tố, qua đó tác giả 
đã đưa ra những kiến nghị nhằm



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

giúp cho đối tượng cung cấp dịch 
vụ kế toán hiểu được những vấn 
đề quan tâm của khách hàng về 
lợi ích mà dịch vụ kế toán có thể 
đem lại cho họ để từ đó nâng cao 
chất lượng dịch vụ, mở rộng thị 
trường dịch vụ góp phần đưa thị 
trường DVKT phát triển sâu và 
rộng trở thành ngành dịch vụ 
mang lại thu nhập cao và đóng 
góp đáng để vào GDP của thành 
phố Cần Thơ nói riêng và cả 
nước nói chung

175. Đại học

Giải pháp hoàn thiện 
công tác thu chi Ngân 
sách Nhà nước tại Uỷ 
ban Nhân dân thị xã 
Long Mỹ Hậu Giang

Hồ Thị Thúy 
Vi

TS. Nguyễn 
Thiện Phong

Nghiên cứu Kế toán nguồn kinh 
phí hoạt động tại đơn vị từ khâu 
lập dự toán cho đến khâu thực tế 
phân bổ và quyết toán, với ba 
phần cơ bản là Kế toán nguồn 
kinh phí các khoản thu, chi ngân 
sách và các giải pháp hoàn thiện 
công tác thu, chi tại ủ y  ban nhân 
dân thị xã Long Mỹ. thực trạng 
công tác kế toán đối với nguồn 
kinh phí hoạt động, các khoản 
thu, chi ngân sách. Tác giả đã 
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn 
thiện công tác thu, chi NSNN tại 
thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
luận và kiến nghị nhằm nâng cao 
hơn nữa sự hiệu quả của công tác 
kế toán tại
Phòng Tài chính -  Kế hoạch thị 
xã Long Mỹ. Tuy nhiên nghiên 
cứu này chỉ thực hiện được ở một 
nhóm mẫu chqa đại diện hết cho
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tât cả các Phòng Tài chính -Kê 
hoạch tại tỉnh Hậu Giang nói 
riêng và toàn quốc nói chung.

176. Đại học

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến tính hữu hiệu của 
hệ thống kiểm soát nội 
bộ tại Công ty TNHH 
Thanh Khôi

Nguyễn Thị 
Thảo Quyên

ThS. Huỳnh 
Thị Cẩm Thơ

Nghiên cứu nhăm xác định tác 
động ảnh hưởng của các yếu tố 
lên hệ thống kiểm soát nội bộ của 
đơn vị, đề xuất một số kiến nghị 
để hoàn thiện hơn nữa hệ thống 
kiểm soát nội bộ và đạt được tính 
hữu hiệu một cách tốt nhất cho 
hoạt động kinh doanh của công 
ty. Kết quả cho thấy, các yếu tố 
có ảnh hưởng đến tính hữu hiệu 
của hệ thống kiểm soát nội bộ lần 
lượt là: thông tin và truyền thông 
có tác động mạnh nhất với hệ số 
B = 0,361, tiếp đến là yếu tố 
đánh giá rủi ro và hoạt động 
ciểm soát đều có cùng hệ số B = 
0,235, giám sát với hệ số B = 
0,193 và cuối cùng là yếu tố môi 
trường kiểm soát với hệ số B = 
0,173. Bên cạnh đó, dựa trên kết 
quả nghiên cứu, tác giả đã đề 
xuất một số khuyến nghị để 
doanh nghiệp xem xét về những 
ợi ích mà KSNB mang lại, nhằm 

nâng cao tính hữu 
liệu của hệ thống kiểm soát nội 
3Ộ tại công ty.

177. Đại học

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến chất lượng BCTC 
của các công ty thuộc 
nhóm ngành xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Kiên

Nguyễn Thảo 
Vy

ThS. Đinh 
Công Hiển

Dề tài được thực hiện nhằm mục 
tiêu phân tích các nhân tố ảnh 
iưởng đến thông tin trên báo cáo 
tài chính của các công ty xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Kiên
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Giang Giang và đề xuất một số khuyến 
nghị khả thi nhằm hỗ trợ cho các 
công ty xây dựng lập báo cáo tài 
chính hiệu quả hơn. Kết quả 
nghiên cứu sẽ trả lời các câu hỏi: 
“ Các nhân tố ảnh hưởng đến 
chất lượng thông tin kế toán trên 
báo cáo tài chính của các công ty 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang”, “ Mức độ của các nhân 
tố này ảnh hưởng đến chất lượng 
thông tin kế toán trên báo cáo tài 
chính của các công ty xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. 
Qua kết quả kiểm định, đánh giá 
thang đo 06 nhân tố ảnh hưởng 
đến chất lượng thông tin kế toán 
trên báo cáo tài chính của các 
công ty xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang lần lượt là: Nhân 
tố đặc điểm của công ty xây 
dựng có tác động mạnh nhất vói 
hệ số ß= 0,298, tiếp đến là nhân 
tố chính sách thuế với hệ số ß= 
0,231, ứng dụng công nghệ thông 
tin với hệ số ß= 0,182, hệ thống 
kiểm soát nội bộ với hệ số ß= 
0,172, nhà quản trị với hệ số ß= 
0,170 và cuối cùng là trình độ 
nhân viên kế toán với hệ số ß= 
0,133. Dựa trên kết quả nghiên 
cứu, tác giả đã đề xuất một số 
chuyến nghị đề công ty xem xét 
về những lợi ích mà thông tin kế 
toán trên BCTC mang lại, giúp
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cho công ty lập BCTC

178ễ Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến rủi ro tín dụng của 
cá nhân tại ngân hàng 
TMCP Kiên Long chi 
nhánh cần Thơ

Nguyễn Thùy 
Dương

Ts. Tất Duyên 
Thư

Nghiên cứu “Các nhân tô ảnh 
hưởng đến rủi ro tín dụng khách 
hàng cá nhân tại ngân hàng 
Thương Mại cổ  Phần Kiên Long 
chi nhánh cần Thơ” được phân 
tích qua mô hình Logistic.. Kết 
quả nghiên cứu của đề tài dựa 
trên số liệu thu nhập từ 150 
KHCN vay thế chấp tại gân hàng 
Thương Mại cổ  Phần Kiên Long 
chi nhánh cần Thơ, cho thấy rủi 
ro tín dụng của KHCN phụ thuộc 
vào 4 yếu tố là: nghề nghiệp, thu 
nhập hàng tháng, thời hạn vay, 
mục đích sử dụng vốn của khách 
hàng với mức ý nghĩa thống kê 
5%, 10%. Dựa vào kết quả nghiên 
cứu có được tác giả đã đưa ra 
một số giải pháp và kiến nghị 
nhằm giúp hoạt động tín dụng cá 
nhân của ngân hàng thương mại 
cổ

179. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định sử 
dụng dịch vụ Mobile 
Banking của Khách 
hàng cá nhân tại Ngân 
hàng TMCP An Bình - 
Chi nhánh cần Thơ - 
Phòng Giao dịch Cái 
Răng

Nguyễn Thị 
Ngọc Trúc

Ths. Nguyễn 
Trí Dũng

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu 
là nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến quyết định sừ dụng 
dịch vụ Mobile Banking của 
khách hàng cá nhân tại Ngân 
hàng TMCP An Bình -  Chi 
nhánh cần Thơ -  Phòng Giao 
dịch Cái Răng, từ đó đề xuất các 
hàm ý quản trị phù hợp nhàm thu 
hút hơn khách hàng đến với dịch 
vụ Mobile Banking của Ngân 
hàng tại Chi nhánh cần Thơ -
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Phòng Giao dịch Cái Răng. 
Nghiên cứu này đã xác định được 
6 nhân tố tác động đến quyết 
định sử dụng Mobile Banking tại 
Ngân hàng TMCP -  Chi nhánh 
Cần Thơ -  Phòng Giao dịch Cái 
Răng gồm: Sự dễ dàng sử dụng, 
Cảm nhận sự hữu ích , Ảnh 
hưởng xã hội, Lợi ích tài chí, 
Cảm nhận rủi ro và Hình ảnh về 
ngân hàng cung cấp dịch vụ. 
Thông qua bảng câu hỏi khảo sát, 
sử dụng phân tích hồi quy tuyến 
tính bội thông qua phần mềm 
SPSS 20.0 với cỡ mẫu là 160 
quan sát. Bằng phương pháp 
phân kiểm định độ tin cậy của 
thang đo bằng hệ số Cronbach’s 
Alpha, phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), phân tích hồi quy đa 
biến và kiểm định sự khác biệt 
(ANOYA) để sử dụng trong 
nghiên cửu. Kết quả nghiên cứu 
thấy có 5 nhân tố sự dễ dàng sử 
dụng, cảm nhận sự hữu ích, ảnh 
hưởng xã hội, lợi ích tài chính và 
hình ảnh về ngân hàng cung cấp 
dịch vụ ảnh hưởng thuận chiều 
đến quyết định sử dụng dịch vụ, 
riêng nhân tố cảm nhận về rủi ro 
có tác động ngược chiều đến 
quyết định sử dụng dịch vụ. 
Đồng thời, qua phân tích cho 
thấy rằng nhân tố tác động mạnh 
nhất là nhân tố Ảnh hưởng xã hội
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và nhân tố có ảnh hưởng thấp 
nhất là Cảm nhận sự hữu ích.

180. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ 
đúng hạn của Khách 
hàng cá nhân vay vốn 
tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển 
Nông thôn Việt Nam 
chi nhánh huyện Giồng 
Riềng Kiên Giang II

Nguyễn Thị 
Ngọc Diễm

Ths. Phan 
Ngọc Bảo Anh

Nội dung nghiên cứu của đề tài 
là phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến khả năng trả nợ của 
KHCN tại Ngân hàng Nông 
nghiêp và phát triển nông thôn 
Việt Nam chi nhánh huyện 
Giồng Riềng Kiên Giang II thông 
qua mô hình hồi quy nhị phân 
Binary Logistic. Từ đó, đề xuất 
một số giải pháp có liên quan để 
giúp chi nhánh nâng cao hiệu quả 
hoạt động tín dụng cá nhân, đồng 
thời hạn chế được rủi ro tín dụng 
cá nhân đến mức thấp nhất.
Kết quả nghiên cứu của đề tài 
dựa trên số liệu thu thập được từ 
135 KHCN vay tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Việt Nam chi nhánh huyện 
Giồng Riềng Kiên Giang II, cho 
thấy khả năng trả nợ của KHCN 
phụ thuộc vào 5
nhân tố: tình trạng hôn nhân, 
nghề nghiệp, số tiền vay, mục 
đích vay, vốn tự có, với ý nghĩa 
thống kê cao. Trong đó, nhân tố: 
tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, 
mục đích vay, vốn tự có là tác 
động cùng chiều; nhân tố: số tiền 
vay là tác động ngược chiều đến 
khả năng trả nợ vay của KHCN 
Dựa vào kết quả nghiên cứu có 
được, tác giả đã đưa ra một số
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giải pháp và kiến nghị nhằm giúp 
hoạt động tín dụng cá nhân của 
Chi nhánh được hiệu quả hơn và 
an toàn hơn.

181. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến rủi ro tín dụng của 
khách hàng cá nhân tại 
NH TMCP Á Châu 
Chi nhánh cần Thơ - 
PGD Tây Đô

Võ Thế Văn
Ths. Phan 

Ngọc Bảo Anh

Trong nghiên cứu ngày, phương 
pháp định lượng được sử dụng để 
phân tích và xác định mức độ 
ảnh hưởng của các nhân tố đến 
rủi ro tín dụng. Từ đó đánh giá sự 
biến động trong giá trị của các 
chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín 
dụng nói chung và các chỉ tiêu 
phản ánh rủi ro tín dụng nói 
riêng. Kết quả hồi quy Binary 
Logistic cho thấy 6 nhân tố tác 
động đến rủi ro tín dụng của 
KHCN tại PGD Tây Đô gồm: 
Kiểm tra mục đích vốn vay, Trình 
độ học vấn, Kinh nghiêm của 
khách hàng vay, Mức CV/TSĐB, 
Người phụ thuộc, Trình độ học 
vấn với mức ý nghĩa thống kê 
cao. Trong đó, nhân tố Nguồn thu 
nhập là nhân tố tác động mạnh 
nhất, các nhân tố còn lại xếp theo 
mức độ tác động giảm dần gồm: 
Người phụ thuộc, Kiểm tra mục 
đích vốn vay, Trình độ học vấn, 
Kinh nghiêm của khách hàng 
vay, Mức CV/TSĐB. Các nhân tố 
chưa có ý nghĩa thống kê trong 
mô hình này bao gồm: Tuổi, Giới 
tính, Tình trạng hôn nhân, Kinh 
nghiệm của cán bộ

182. Đại học Các nhân tô ảnh hưởng Trần Kim Nghị Ths. Phan Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng
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đến khả năng tiếp cận 
tín dụng của Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại 
Ngân hàng TMCP 
Công Thương Việt 
Nam - Chi nhánh cần 
Thơ

Em Ngọc Bảo Anh đến khả năng tiêp cận tín dụng 
của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam -  Chi 
nhánh cần Thơ” được thực hiện 
thông qua khảo sát 120 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có đến xin 
vay vốn tại VietinBank cần Thơ 
năm 2020. Mục tiêu của đề tài là 
phân tích các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng tiếp cận tín dụng 
ngân hàng của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại VietinBank cần 
Thơ. Đề tài được được thực hiện 
từ tháng 02/2021 đến tháng 
05/2021. Phương pháp nghiên 
cứu được sử dụng trong đề tài là 
thống kê mô tả, so sánh số tuyệt 
đổi, tương đối, phân tích hồi quy 
Binary Logistic và phân tích tổng 
hợp. Kết quả của nghiên cứu đã 
xác định được 4 nhân tố tác động 
đến khả năng tiếp cận vốn của 
DNNVV tại VietinBank cần Thơ 
trong 7 nhân tố được đưa vào mô 
[lình. Các nhân tố tác động theo 
mức độ giảm dần là Tổng tài sản, 
Lịch sử giao dịch, Tiếp cận chính 
sách và Tỷ số nợ trên tổng tài 
sản. Trong đó, biến Tỷ số nợ trên 
tổng tài sản tác động trái chiều 
với biến phụ thuộc, 3 biến còn lại 
tác động cùng chiều với biến phụ 
thuộc. Qua kết quả phân tích, tác
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giả đã đưa ra các hàm ý quản trị 
để nâng cao khả năng tiếp cận 
vốn của DNNVV theo các nhân 
tố tác động đến mô hình nghiên 
cứu cũng như các hàm ý quản trị 
cho VietinBank cần Thơ và các 
cơ quan quản

183. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ 
vay của học sinh sinh 
viên tại Phòng giao 
dịch Ngân hàng Chính 
sách xã hội huyện Mỏ 
Cày Nam tỉnh Bến Tre

Đoàn Thị Trâm 
Anh

Ths. Phan 
Ngọc Bảo Anh

Đề tài “ Các nhân tố ản ưởng 
đến khả năng trả nợ vay của học 
sinh sinh viên tại Phòng giao 
dịch Ngân hàng Chính sách xã 
hội huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến 
Tre” được tiến hành nghiên cứu 
trên 115 khách hàng vay vốn học 
sinh sinh viên tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày 
Nam trong giai đoạn 2019 - 
2021. Mục đích chung nhằm 
nghiên cứu, xác định các nhân tố 
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ 
vay của học sinh sinh viên tại 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
huyện Mỏ Cày Nam và mức độ 
tác động của các nhân tố đó. Tác 
giả sử dụng mô hình hồi quy 
Binary Logistic để thực hiện 
nghiên cứu, xác định các nhân tố 
ảnh hqởng đến khả năng trả nợ 
vay của học sinh sinh viên. Kết 
quả phân tích hồi quy cho thấy 
có 5 biến có có ảnh hưởng đến 
khả năng trả nợ vay của HSSV 
tại Ngân hàng Chính sách xã hội 
luyện Mỏ Cày Nam với mức ý 
nghĩa thống kê cao gồm: việc
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làm của học sinh sinh viên, hệ 
đào tạo của học sinh sinh viên, 
học vấn của ngqời vay, tỷ lệ 
người phụ thuộc và tiền tiết 
kiệm. Trong đó, biến tiền tiết 
kiệm là biến có tác động mạnh 
nhất, các biến còn lại đqợc sắp 
xếp theo thứ tự tác động giảm 
dần là Hệ đào tạo của HSSV, 
Việc làm của HSSV sau khi ra 
trường, Học vấn của người vay, 
Tỷ lệ người phụ thuộc. Qua kết 
quả đạt được, đề tài đưa ra một 
số hàm ý quản trị và kiến nghị 
nhằm nâng cao khả năng trả nợ 
vay của học sinh sinh viên tại 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
huyện Mỏ Cày Nam.

184. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định vay 
vốn của khách hàng cá 
nhân tại NH TMCP Á 
Châu -  PGD Ninh 
Kiều

Trương Ngọc 
Toán

Ths. Nguyễn 
Trí Dũng

Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định vay vốn của 
khách hàng cá nhân tại Ngân 
hàng thương mại cổ phần Á 
Châu - Phòng Giao dịch Ninh 
Kiều trên địa bàn thành phố cần 
Thơ” nhằm mục đích xác định 
mức độ ảnh hưởng của các nhân 
tố đối với người đi vay. Nghiên 
cứu được thực hiện bằng cách 
khảo sát 170 khách hàng tại ACB 
Ninh Kiều bằng bảng câu hỏi và 
thu về 150 quan sát phù họp, từ 
các dữ liệu thu thập được tác giả 
xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 
để định lượng từng yếu tố ảnh 
hưởng đến quyết định sử dụng
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dịch vụ cho vay tại ACB Ninh 
Kiều. Kết quả phân tích hồi quy 
cho thấy có 5 nhân tố đề xuất ảnh 
hường đến quyết định sử dụng 
dịch vụ cho vay tại ACB Ninh 
Kiều. Mô hình giải thích được 
58,3% biến thiên. Nhân tố ảnh 
hưởng mạnh đến quyết định sủ 
dụng dịch vụ cho vay mà Ngân 
hàng cần quan tâm là “Nhân viên 
ngân hàng”, “Lợi ích tài chính”, 
“Ảnh hưởng của người thân 
quen”, “Sự thuận tiện”, “Mức độ 
đáp ứng” để có sự cạnh tranh tốt 
hơnỗ

185. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ 
của khách hàng cá 
nhân tại Ngân hàng 
TMCP Phương Đông - 
PGD Rạch Giá

Phạm Thị Thu 
Thủy

Ths. Phan 
Ngọc Bảo Anh

Khóa luận này được thực hiện 
với mục tiêu tìm hiểu “Các nhân 
tổ ảnh 
hưởng đến KNTN vay của 
KHCN tại Ngân hàng TMCP 
Phương Đông — PGD Rạch 
Giá”. Trong 6 biến tác động thì 
có 4 biến có tác động cùng chiều 
với KNTN bao gồm số tiền vay, 
tình trạng hôn nhân, trình độ học 
vấn của người vay, độ tuổi và 2 
biến thời hạn vay, số người phụ 
thuộc có tác động nghịch chiều 
đến KNTN. Từ kết quả nghiên 
cứu, tác giả đã đưa ra kết luận và 
đề xuất một số giải pháp nâng 
cao KNTN vay của KHCN tại 
Ngân hàng TMCP Phương Đông 
-  PGD Rạch Giá, tập trung vào 
các nhóm giải pháp gồm giải
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dẫn
Nội dung tóm tắt

pháp hạn chê KNTN không đúng 
hạn đề xuất thông qua kết quả 
nghiên cứu, giải pháp nâng cao 
chất lượng gồm giải pháp hạn 
chế KNTN không đúng hạn đề 
xuất thông qua kết quả nghiên 
cứu, giải pháp nâng cao chất 
lượng phân tích, thẩm định hồ sơ 
vay và giải pháp chú trọng công 
tác quản lý, kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ quá trình cho vay, sử 
dụng vốn vay và trả nợ của khách 
hàng

186. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ 
vay của hộ nghèo tại 
Phòng giao dịch Ngân 
hàng Chính sách xã 
hội huyện Mỏ Cày 
Nam tỉnh Bến Tre

Lê Hạnh 
Nguyên

Ths. Phan 
Ngọc Bảo Anh

Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ vay của hộ 
nghèo
tại Phòng giao dịch Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày 
Nam tỉnh 
Bến Tre”. Kết quả kiểm định mô 
hình hồi quy cho thấy có 8 biến 
có ý nghĩa thống kê gồm: giới 
tính của người đi vay, trình độ 
học vấn của người đi vay, tỷ lệ 
thành
viên có thu nhập, thu nhập hàng 
tháng của hộ, số tiền vay, tỷ lệ 
vốn tự có trong dự án, tiết kiệm 
của hộ và thời hạn vay có ảnh 
hưởng đến khả năng trả nợ vay 
của hộ nghèo tại Phòng giao dịch 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến 
Tre. Trong đó, biến tiết kiệm của 
hộ có tác động mạnh nhất đến
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biến phụ thuộc “khả năng trả nợ 
vay hộ nghèo”. Các biến độc lập 
như: giới tính của người đi vay, 
trình độ học vấn của người đi 
vay, tỷ lệ thành viên có thu nhập, 
số tiền vay, tỷ lệ vốn tự có trong 
dự án, tiết kiệm của hộ có ý 
nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 
5%, hai biến còn lại là biến thu 
nhập hàng tháng của hộ và thời 
hạn vay có ý nghĩa thống kê với 
mức ý nghĩa 10%.

187. Đại học

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định sử 
dụng thẻ tín dụng của 
khách hàng cá nhân tại 
Thành phố cần Thơ

Hà Thị Kiều 
Anh

Ths. Phan 
Ngọc Bảo Anh

Đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng 
đên quyêt định sử dụng thẻ tín 
dụng của 
KHCN tại Thành phố cần Thơ” 
được thực hiện nhằm xác định và 
đo lường mức độ ảnh hưởng của 
các nhân tố đên quyêt định sử 
dụng thẻ tín dụng của KHCN tại 
Thành phố cần Thơ, Các phương 
pháp phân tích được sử dụng 
trong đề tài gồm thống kê mô tả, 
kiểm định độ tin cậy bằng hệ số 
Cronbach's Alpha, phân tích 
nhân tố khám phá, phân tích hồi 
quy đa biên và kiểm định T - test, 
ANOVA. Kêt quả nghiên cứu 
cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng 
tích cực đên quyêt định sử dụng 
thẻ tín dụng của KHCN tại 
Thảnh phố cần Thơ với thứ tụ 
ảnh
hưởng giảm dần, đó là: X2 - 
Chuẩn chủ quan, X3 - Nhận thức
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về kiểm soát hành vi sử dụng thẻ, 
XI - Thái độ đối với hành vi sử 
dụng thẻ, X4 - Cảm nhận về chi 
phí sử dụng thẻ với mức y nghĩa 
thống kê cao. Nghiên cứu không 
tìm thấy sự 
khác biệt có y nghĩa thống kê 
trong quyêt định sử dụng thẻ tín 
dụng của KHCN tại Thành phố 
Cần Thơ giữa các nhóm nhân tố 
kiểm soát (nhân khẩu học). Dựa 
trên kêt quả nghiên cứu đạt được, 
tác giả đã đề xuất một số hàm y 
quản trị nhằm làm tăng quyêt 
định sử dụng thẻ tín dụng của 
KHCN tại Thành phố cần Thơ, 
đồng thời để xuất các giải pháp 
một cách hiệu quả góp phần nâng

188. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của một số yếu tổ 
chế biến đến chất 
lượng vỏ chanh dây 
dạng sợi sấy dẻo

Đoàn Văn Toán
ThS. Nguyễn 
Thị Thu Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của pH và 
hàm lượng chất khô hòa tan của 
dịch ngâm đến chất 
lượng sản phẩm vỏ chanh dây 
dạng sợi sấy dẻo. 
Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt 
độ sấy và độ ẩm của sản phẩm 
đến chất lượng sản phẩm vỏ 
chanh dây dạng sợi sấy dẻo

189. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của một số yếu tố 
chế biến đến chất 
lượng cider chanh 
dây - cà rốt

Đinh Ngọc 
Nhớ

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
cà rốt/ chanh dây trong quá 
trình phối chế đến quá trình 
lên men và chất lượng sản 
phẩm.
Khảo sát ảnh hưởng của hàm 
lượng chất khô hoà tan và pH 
của dịch quả đến chất lượng
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sản phâm.

190. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của một số yếu tố 
chế biến đến chất 
lượng cam sành cắt 
lát sấy dẻo

Lý Chúc 
Huỳnh

ThS. Nguyễn 
Thị Thu Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
cam: đường sucrose trong quá 
trình phối trộn và thời 
gian ngâm thẩm thấu đến chất 
lượng cam sành gọt vỏ cắt lát 
sấy dẻo. Đồng thời khảo sát 
ảnh hưởng của nhiệt độ và độ 
ẩm sản phẩm đến chất lượng 
cam sấy thành 
phẩm.

191. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của quá trình trích 
ly, pH và hàm 
lượng chất khô hòa 
tan của dịch lên 
men đến chất lượng 
cider cà rốt

Võ Cẩm Nhân
ThS. Nguyễn 
Thị Thu Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
cà rốt và nước đến chất lượng 
cider cà rốt. 
Khảo sát ảnh hưởng của hàm 
lượng chất khô hòa tan và pH 
của dịch cà rốt đến quá trình 
lên men.

192. Đại học
Nghiên cứu chế 
biến bánh tráng xoài 
ăn liền

Trần Thị Mỹ 
Quyên

ThS. Võ Thị 
Kiên Hảo

Khảo sát ảnh hưởng của điêu 
kiện chế biến xoài sấy dạng 
miếng từ puree xoài gồm: tỷ lệ 
đường và pectin bổ sung, chiều 
dày lóp puree và nhiệt độ sấy đến 
aw, hàm lượng vitamin c , màu 
sắc, cấu trúc và chất lượng cảm 
quan của sản phẩm bánh tráng 
xoài để sản phẩm chất lượng tốt 
nhất.

193. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của chế độ tiền xử 
lý và nồng độ 
đường, canxi clorua 
ngâm thẩm thấu đến 
chất lượng xoài sấy 
dẻo

Huỳnh Nhã 
Thư

ThS. Võ Thị 
Kiên Hảo

Khảo sát ảnh hưởng chiều dày 
nguyên liệu, nhiệt độ nước 
chần, nồng độ đường và nồng 
độ canxi clorua bổ sung trong 
quá trình thẩm đến màu sắc, 
cấu trúc và hàm lượng vitamin 
c  của xoài sấy dẻo. Qua thí
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nghiệm xác định điều kiện chế 
biến xoài sấy dẻo thích họp để 
sản phẩm có chất lượng tốt.

194. Đại học
Nghiên cứu chế 
biến kẹo dẻo chuối 
già

Phan Ngân 
Quỳnh

ThS. Võ Thị 
Kiên Hảo 
ThS. Lê 

Nguyễn Tường 
Vi

Đánh giá ảnh hưởng của điêu 
kiện chế biến kẹo dẻo từ chuối 
già (tỷ lệ nguyên liệu và 
gelatin, tỷ lệ đường và acid 
citric) đến các đặc tính chất 
lượng kẹo thành phẩm (aw, 
màu sắc, cấu trúc và chất 
lượng cảm quan).

195. Đại học

Xây dựng phương 
pháp xác định cadimi, 
chì và asen trong hoa 
đậu biếc bằng phương 
pháp hấp thu nguyên 
tử aas

Phạm Huyền 
Trang

Nguyễn Kim 
Đông 

Hà Phương 
Thảo

-Xây dựng phương pháp xác định 
Cd, Pb, As bằng phương pháp 
hấp thu nguyên tử (AAS).
-ứng dụng xác định Cd, Pb, As 
trong một số mẫu hoa đậu biếc

196. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của tỷ lệ phối trộn 4 
loại men rượu đến 
chất lượng rượu gạo

Nguyễn Văn 
Duy

ThS. Hà 
Phương Thảo

Khảo sát ảnh hường của tỷ lệ 
phối trộn 4 loại men rượu là 
Hương Nếp, Hương Lúa, 
Nàng Thơm và Hải Anh 
Quang đến chất lượng rượu 
gạo, từ đó chọn được tỷ lệ 
phối trộn tối ưu nhất để sản 
xuất thử nghiệm ở quy mô lò 
rượu

197. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của 4 loại phụ gia 
đến chất lượng sản 
phẩm chả cá lóc

Trần Thị Thùy 
Linh

ThS. Hà 
Phương Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của 4 loại 
phụ gia là Sodium 
tripolyphosphate (STTP), 
carageenan, bột bắp, bột năng 
đến độ dai sản phẩm chả cá 
lóc, từ đó chọn được loại phụ 
gia thích hợp nhất để sản
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phẩm chả cá lóc đạt giá trị 
cảm quan cao nhất

198. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của tỷ lệ mít thái bổ 
sung đến chất lượng 
sản phẩm tàu hủ 
non

Lê Phú Quý
ThS. Hà 

Phương Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
mít thái bổ sung lần lượt là 3, 
5, 7 và 9% vào dịch sữa đậu 
nành đến chất lượng sản phẩm 
tàu hủ non, từ đó chọn được tỷ 
lệ mít thái bổ sung tối ưu nhất 
để sản phẩm tàu hủ non đạt 
giá trị cảm quan cao nhất

199. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của thời gian gia 
nhiệt đến chất lượng 
sản phẩm màng tàu 
hủ ky

Phạm Lưu Tâm 
Đoan

ThS. Hà 
Phương Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của thời 
gian gia nhiệt dịch sữa đậu 
nành lần lượt là 10, 15, 20 và 
25 phút đến khối lượng màng 
tàu hủ ky thu được, từ đó chọn 
được thời gian gia nhiệt tối ưu 
nhất để sản phẩm tàu hủ non 
đạt giá trị cảm quan cao nhất

200. Đại học

Khảo sát tỷ lệ phối 
chế trong quy trình 
sản xuất nước ép 
táo - cần tây

Nguyễn Thế 
Nguyễn

ThS. Lê 
Nguyễn Tường 

Vi

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
phối chế dịch nước ép táo và cần 
tây đến chất lượng sản phẩm 
nước ép táo -  cần tây, từ đó chọn 
được tỷ lệ phối chế thích hợp cho 
sản phẩm nước ép táo -  cần tây 
có giá trị cảm quan cao nhất

201. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của hàm lượng 
đường đến chất 
lượng sản phẩm 
mứt dứa dẻo bổ 
sung gừng

Trần Việt Thái
ThS. Lê 

Nguyễn Tường 
Vi

Khảo sát ảnh hưởng của hàm 
lượng đường bổ sung đến sản 
phẩm mứt dứa dẻo bổ sung 
gừng, từ đó chọn được hàm 
lượng đường thích hợp cho 
sản phẩm mứt dứa dẻo bổ 
sung gừng có giá trị cảm quan 
cao nhất

202. Đại học
Khảo sát tỷ lệ phôi 
chế trong quy trình

Lâm Thái Di
ThS. Lê 

Nguyễn Tường
Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
phối chế dịch sữa bắp và yến
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sản xuất sữa bắp 
yến mạch

Vi mạch đến chất lươgnj sản 
phẩm sữa bắp yến mạch, từ đó 
chọn được tỷ lệ phối chế dịch 
sữa bắp và yến mạch thích 
họp cho sản phẩm sữa bắp yến 
mạch có giá trị cảm quan cao 
nhất

203. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của thời gian lên 
men trong quy trình 
sản xuất rượu vang 
xoài

Phạm Nhựt 
Bằng

ThS. Lê 
Nguyễn Tường 

Vi

Khảo sát ảnh hưởng của thời 
gian lên men rượu đến chất 
lượng sản phẩm rượu vang 
xoài, từ đó chọn được thời 
gian lên man thích họp cho 
sản phẩm rượu vang xoài có 
giá trị cảm quan cao nhất

204. Đại học

Khảo sát tỷ lệ sữa 
bột bổ sung trong 
quy trình sản xuất 
trà sữa đóng chai

Nguyễn Tấn 
Duy

ThS. Lê 
Nguyễn Tường 

Vi

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
sữa bột bổ sung đến chất 
lượng sản phẩm trà sữa, từ dó 
đó chọn được tỷ lệ sữa bột 
thích họp nhất cho sản phẩm 
trà sữa đóng chai có giá trị 
cảm quan cao nhất

205. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của hàm lượng 
enzyme pectinase 
và thời gian thủy 
phân đến quá trình 
trích ly dịch quả 
trong từ xơ mít

Tạ Ngọc Kiều 
Phương

PGs.TS 
Nguyễn Văn 

Bá

Khảo sát ảnh hưởng của hàm 
lượng enzyme pectinase và 
thời gian thủy phân đến quá 
trình trích ly dịch quả trong từ 
xơ mít nhằm thu nhận dịch 
quả trong từ xơ mít nhiều 
nhất.

206. Đại học

Khảo sát hảnh 
hưởng của pH và 
hàm lượng nước 
chan trong quá trình 
lên men đến chất 
lượng rượu nếp than

Nguyễn Tiến 
Đạt

PGs.TS 
Nguyễn Văn 

Bá

Khảo sát ảnh hưởng của pH của 
dịch lên men đến quá trình lên 
men và chất lượng rượu nếp than. 
Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
nước chan đến quá trình lên men 
và chất lượng rượu nếp than. Từ 
đó xác định pH của dịch lên men



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

và tỷ lệ nước chan thích họp đê 
quá trình lên men đạt hiệu quả 
cao và sản phẩm có độ cồn và giá 
trị cảm quan cao

207. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của tỷ lệ dịch xoài 
bổ sung đến chất 
lượng sữa chua xoài

Điền Thị Ngọc 
Hiếu

PGs.TS 
Nguyễn Văn 

Bá

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
dịch xoài bổ sung đến chất 
lượng sữa chua xoài. Trên cơ 
sở đó xác định tỷ lệ dịch xoài 
bổ sung để sản phẩm có giá trị 
cảm quan cao nhất

208. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của tỷ lệ nấm men 
và độ Brix của dịch 
xoài đến quá trình 
lên men rượu vang 
xoài

Nguyễn Huỳnh 
Điền

PGs.TS 
Nguyễn Văn 

Bá

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
nấm men và các độ Brix của dịch 
xoài đến quá trình lên men rượu 
vang xoài nhằm xác định tỷ lệ 
nấm men bổ sung và độ brix 
thích hợp để sản phẩm rượu vang 
xoài có độ cồn cao và mùi vị đặc 
trưng.

209. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của độ brix dịch 
sapo và tỷ lệ nấm 
men bổ sung đến 
chất lượng của rượu 
vang sapo

Trần Thu Thảo
PGs.TS 

Nguyễn Văn 
Bá

Khảo sát ảnh hưởng của các 
mức độ của tỷ lệ nấm men bổ 
sung và độ Brix của dịch 
sapo đến chất lượng của rượu 
vang sapo về độ rượu và đánh 
gia cảm quan. Từ đó, xác định 
độ Brix của dịch sapo và tỷ lệ 
nấm men bổ sung để lên men 
rượu vang sapo 
có chất lượng cao

210. Đại học

Khảo sát ảnh hường 
của quá trình ngâm 
thẩm thấu đến chất 
lượng xoài sấy dẻo

Quách Văn 
Trung

ThS. Vố Thị 
Kiên Hảo

Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ 
nguyên liệu: dịch ngâm và 
thời gian ngâm thẩm thấu đến 
chất lượng xoài sấy dẻo đến 
hiệu quả tách nước cũng như 
chất lượng sản phẩm xoài sấy



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

dẻo, từ đó xác định được tỉ lệ 
nguyên liệu: dịch ngâm và 
thời gian ngâm thẩm thấu 
thích hợp cho chế biến xoài 
sấy dẻo.

211. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của pH và thời gian 
gian nhiệt đến chất 
lượng kẹo dẻo chuối 
già

Nguyễn Tú 
Trân

ThS. Võ Thị 
Kiên Hảo

Đánh giá ảnh hưởng của pH 
và thời gian gia nhiệt đến aw, 
màu sắc, cấu trúc và chất 
lượng cảm quan của sản phẩm 
kẹo dẻo chuối già, từ đó lựa 
chọn được thông số chế biến 
thích hợp để sản phẩm có chất 
lượng tốt.

212Ế Đại học

Khảo sát Ảnh hưởng 
của các mức độ khác 
nhau của natri clorua 
và natri 
tripolyphosphat cấu 
trúc của thịt dê

Nguyễn Hiếu 
Nghĩa

ThS. Nguyễn 
Kim Đông

Khảo sát ảnh hưởng của các mức 
độ khác nhau của, natri clorua và 
natri tripolyphosphat cấu trúc của 
thịt dê

213. Đại học

Khảo sát ảnh hưởng 
của tỷ lệ bột yến mạch 
đến chất lượng sản 
phẩm xúc xích surimi

Lê Thị Thùy 
Quyên

ThSệ Nguyễn 
Kim Đông

Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bột 
yến mạch đến chất lượng sản 
phẩm

214. Đại học
Khảo sát ảnh hưởng 
của nấm rơm đến chất 
lượng thịt trâu viên

Nguyễn Thị 
Anh Thư

ThS. Nguyễn 
Kim Đông

Khảo sát ảnh hưởng của nâm 
rơm đến chất lượng thịt trâu viên

215. Đại học
Khảo sát tỷ lệ mật ong 
và hoa bụt giấm bổ 
sung vào sũa chua

Nguyễn Ngọc 
Dung

ThS. Nguyễn 
Kim Đông

Khảo sát tỷ lệ mật ong và hoa 
bụt giấm bổ sung vào sữa 
chua

216Ể Đại học
Khảo sát tỷ lệ mật ong 
và hoa đậu biếc bổ 
sung vào sữa chua

Lê Hải Vy
ThS. Nguyễn 

Kim Đông
Khảo sát tỷ lệ mật ong và hoa 
đậu biếc bổ sung vào sữa chua.

217. Đại học
Nghiên cứu ảnh 
hưởng của bột bắp 
với tỷ lệ khác nhau

Phan Văn Lê
Trần Ngọc 

Tuyên

1. So sánh ảnh hưởng của tỷ lệ 
bột bắp khác nhau lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của lươn



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

lên tăng trưởng, tỷ 
lệ sống và hàm 
lượng carotenoid 
trong cơ thịt lương 
đồng (Monopterus 
albus)”.

2. So sánh ảnh hưởng của tỷ lệ 
bột bắp khác nhau lên hàm 
lượng carotenoid trong thịt 
lươn.

3. Xác định hiệu quả của mô 
hình nuôi

218. Đại học

Anh hưởng của các 
loại kích loại kích 
thích tố lên quá 
trình sinh sản nhân 
tạo cá bống trứng 
(Eleotris 
melanosoma, 
Bleeker, 1853)

Nguyễn Minh 
Tài

Trần Ngọc 
Tuyền

So sánh ảnh hưởng của HCG và 
LRHa với các liều lượng khác 
nhau lên quá trình sinh sản 
của cá bống trứng

219. Đại học

Khảo sát hiện trạng 
sản xuất giống cua 
bển (Scylla 
paramamosain) tại 
Năm Căn- Cà Mau

Nguyễn Thị 
Nghi

Tạ Văn Phương

1. Phân tích khía cạnh kỹ 
thuật của mô hình khảo sát 
2ắ Phân tích khía cạnh kinh tế 
tài chính của mô hình khảo sát 
3. Phân tích đa nhân tố ảnh 
hưởng đến năng suất sản xuất

220. Đại học

Thực nghiệm nuôi 
tôm thẻ chân trắng 
thâm canh 3 giai 
đoạn trong ao tròn 
nổi tại Đầm Dơi - 
Cà Mau

Nguyễn Kiều 
Trang

Nguyễn Lê 
Hoàng Yến

Đánh giá sự biến động các yếu 
tố môi trường nuôi, tỉ lệ sống, 
sự tăng trưởng, năng suất, 
hiệu quả kinh tế của vụ nuôi

221. Đại học

Đánh giá quy trình 
ương giống tôm sú 
(Penaeus monodon) 
tại trại giống Minh 
Tuấn -  Đông Hải - 
Bạc Liêu

Nguyễn Quang 
Tường

Tạ Văn Phương

l ẽ Theo dõi và ghi nhận sự 
biến động các yếu tố môi 
trường.
2Ế Theo dõi và ghi nhận tỷ lệ 
sống, tỷ lệ biến thái theo từng 
giai đoạn ấu trùng.
3. Thể hiện Hình thái các giai 
đoạn ấu trùng bằng Poster

222. Đại học Nghiên cứu ảnh hưởng Đặng Thị Ngọc Trân Ngọc l.So sánh ảnh hưởng của thời



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

của thời điểm bồ sung 
bột bắp lên tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của cá 
Trê vàng giai đoạn 
nuôi thương phâm

Tuyên điểm bổ sung bột bắp lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của cá
2. So sánh ảnh hưởng của thời 
điểm bổ sung bột bắp lên hàm 
lượng carotenoid trong thịt cá.
3. Xác định hiệu quả của mô hình 
nuôi

223. Đại học

Xác định thời gian sử 
dụng hiệu quả thức ăn 
công nghiệp cho cá trê 
vàng các ngày tuổi 
khác nhau

Nguyễn Phú 
Hộ

Trần Ngọc 
Huyền

Xác định thời gian sử dụng thức 
ăn hiệu quả thức ăn công nghiệp 
cá trê vàng ở các ngày tuổi khác 
nhau (3, 5, 7,9,12 ngày tuổi.ẽ.)- 
Theo dõi kích cở miệng cá trong 
quá trình ương cá.

224. Đại học

Ảnh hưởng của thức 
ăn khác nhau lên chế 
độ nuôi vỗ cá chốt 
trắng nuôi trong bể

Nguyễn Hoàng 
Nguyễn

Trần Ngọc 
Huyền

1. Ảnh hưởng của các loại thức 
ăn khác nhau (tép, cá tạp, thức ăn 
công nghiệp) lên chế độ nuôi vỗ 
cá chốt
2. kích thích cá sinh sản với kích 
thích tố LH hoặc HCG để đánh 
giá ảnh hưởng thức ăn lên các chỉ 
tiêu sinh sản

225. Đại học

Thực nghiệm nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm 
canh trong ao đất san 
thưa 2 giai đoạn tại Trà 
Cú - Tra Vinh

Thái Văn Vàng
ThS. Tăng 
Minh Khoa

1. Nuôi tôm thẻ chân trăng theo 
mô hình san thưa 2 giai đoạn với 
mật độ 100 con/m2
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của 
mô hình

226. Đại học

Nghiên cứu một số đặc 
điểm sinh học sinh sản 
của cá Ngát Plotosus 
canius phân bố tại 
Kiên Giang

Lâm ĐứcHuy
ThS. Phạm Thị 

Mỹ Xuân

1/ Phân tích đặc điêm sinh 
trưởng của cá Ngát Plotosus 
canius phân bố tại Kiên Giang 
2/ Phân tích đặc điểm sinh học 
sinh sản của cá Ngát Plotosus 
canius phân bố tại Kiên Giang

227. Đại học
Thực nghiệm nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm 
canh trong ao lót bạt

Châu NhậtNam
ThS. Tăng 
Minh Khoa

1. Nuôi tôm thẻ chân trăng theo 
mô hình san thưa 5 giai đoạn
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

san thưa 5 giai đoạn tại 
Vĩnh Châu - Sóc Trăng

mô hình

228. Đại học

Đánh giá quy trình 
ương giống cua biển 
(Scylla paramamosairí) 
tại trại giống Minh 
Tuấn -  Đông Hải - Bạc 
Liêu

Đặng VĩnhBình
TS. Tạ Văn 

Phương

1. Theo dõi và ghi nhận sự biên 
động các yếu tố môi trường.
2. Theo dõi và ghi nhận tỷ lệ 
sống, tỷ lệ biến thái theo từng 
giai đoạn ấu trùng.
3. Thể hiện Hình thái các giai 
đoạn ấu trùng bằng Poster

229. Đại học

Ảnh hưởng của khẩu 
phần ăn lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống 
của cá Rô đồng giai 
đoạn nuôi thương 
phẩm

Nguyễn
ThảoNhư

ThS. Trần 
Ngọc Tuyền

l.So sánh ảnh hưởng của khẩu 
phần cho ăn lên tăng trưởng và tỷ 
lệ sống của cá 
2. Xác định hiệu quả của mô hình

230. Đại học

Sử dụng đường cát 
trong ương giống tôm 
càng xanh 
(Macrobrachium 
rosenbergỉi) toàn đực 
theo quy trình Bioíloc.

Trần Kiều Anh
TS. Tạ Văn 

Phương

1. Theo dõi và ghi nhận sự biên 
động các yếu tố môi trường.
2. Theo dõi và ghi nhận tỷ lệ 
sống, tỷ lệ biến thái theo từng 
giai đoạn ấu trùng.
3. Thể hiện Hình thái các giai 
đoạn ấu trùng bằng Poster

231. Đại học

Ảnh hưởng của mật độ 
ăn lên tăng trưởng và 
tỷ lệ sống của cá Rô 
đồng giai đoạn nuôi 
thương phẩm

Đỗ Trọng 
Nghĩa

ThS. Trần 
Ngọc Tuyền

l.So sánh ảnh hưởng của mật độ 
lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của 
cá
2. Xác định hiệu quả của mô hình

232. Đại học
Ảnh hưởng của độ 
mặn lên quá trình phát 
triển phôi cá chép

Nguyễn Hoàng 
Hạ

ThS. Trần 
Ngọc Huyền

1. Ảnh hưởng của độ mặn lên 
quá trình phát triển phôi cá
2. Xác định tỷ lệ nở ở các độ mặn 
khác nhau
3. Xác định tỷ lệ dị hình cá ở các 
độ mặn khác nhau

233. Đại học
Ảnh hưởng của độ 
mặn lên quá trình phát

Trần Ngọc Hà
ThS. Trân 

Ngọc Huyền
1. Anh hưởng của độ mặn lên 
quá trình phát triển phôi cá



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

triển phôi cá sặc rằn 2. Xác định tỷ lệ nở ở các độ mặn 
khác nhau
3. Xác định tỷ lệ dị hình cá ở các 
độ mặn khác nhau

234. Đại học
Thử nghiệm ương cá 
Két Panda vói các mật 
độ khác nhau

Nguyễn Huy 
Bình

ThS.Trần Ngọc 
Tuyền

So sánh ảnh hưởng của mật độ 
ương lên tăng trưởng và tỷ lệ 
sống của cá Két Panda từ 20-50 
ngày tuổi

235. Đại học

Thực nghiệm nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm 
canh trong ao đất san 
thưa 2 giai đoạn tại Cù 
Lao Dung - Sóc Trăng 
với các mật độ khác 
nhau

Phan Minh 
Nhật

ThS. Tăng 
Minh Khoa

1 ẵ Nuôi tôm thẻ chân trăng theo 
mô hình san thưa 2 giai đoạn với 
mật độ ban đầu là 80 và 100 
con/m2 sau đó san thưa 50% 
lượng tôm có trong ao 
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của 
mô hình

236. Đại học

Khảo sát thành phần 
loài còng (Uca spp.) 
tại Cù Lao Dung - Sóc 
Trăng

Nguyễn Chí 
Họp

TS. Tạ Văn 
Phương

1. Khảo sát thành phân loài còng 
(Uca spp.)
2. Đánh giá tính đa dạng thành 
3hần loài
3. Hình thái thành phần loài bằng 
Poster (Hình)

237. Đại học

Xác định thời gian sử 
dụng hiệu quả thức ăn 
công nghiệp cho lươn 
đồng ở các ngày tuổi 
chác nhau

Trần Chí Phải
ThS. Trần 

Ngọc Huyền

Xác định thời gian sử dụng thức 
ăn hiệu quả thức ăn công nghiệp 
ươn đồng ở các ngày tuổi khác 

nhau (7, 9. 12,15,18 ngày tuổi...)

238. Đại học

Khảo sát tình hình 
?ệnh trên cá Lóc nuôi 
thương phẩm tại Châu 
Đốc- An Giang

Huỳnh Nhật 
Tuấn

ThS. Nguyễn 
Lê Hoàng Yến

1.Khảo sát và đánh giá vê tình 
lình bệnh xuất hiện trên cá lóc 
nuôi thương phẩm ao đất tại 
Châu Đốc - An Giang.
2. Nhận định mối liên quan giữa 
chế độ chăm sóc, quản lý với các 
3iểu hiện bệnh trên cá lóc nuôi 
thương phẩm ao đất

239. Đại học «Chảo sát hiệu quả kinh Phan Thủy ThS. Phạm Thị 1/ Khảo sát đánh giá khía cạnh



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

tế - kỹ thuật trong nuôi 
Tôm càng xanh quảng 
canh cải tiến tại huyện 
Thới Bình - tỉnh Cà 
Mau

Ngân Mỹ Xuân kỹ thuật trong nuôi Tôm càng 
xanh quảng canh cải tiến tại 
huyện Thới Bình - tỉnh Cà Mau 
2/ Khảo sát đánh giá khía cạnh 
kinh tế trong nuôi Tôm càng 
xanh quảng canh cải tiến tại 
huyện Thới Bình - tỉnh Cà Mau

240. Đại học

Thực nghiệm ương âu 
trùng cua biển với mật 
độ khác nhau theo qui 
trình san thưa 3 giai 
đoạn

Nguyễn
TrungKiên

ThS. Tăng 
Minh Khoa

Ương ấu trùng cua biển với mật 
độ khác nhau theo qui trình san 
thưa 3 giai đoạn

241. Đại học

Phân tích đặc điểm 
dinh dưỡng của cá 
Phèn vàng Polynemus 
paradiseus (Linnaeus, 
1758) phân bố tại cần 
Thơ

Nguyễn
VănDững

ThS. Phạm Thị 
Mỹ Xuân

1/ Phân tích đặc điểm hệ tiêu hóa 
của của cá Phèn vàng Polynemus 
paradiseus (Linnaeus, 1758) 
phân bố tại cần Thơ 
2/ Phân tích phổ dinh dưỡng của 
cá Phèn vàng Polynemus 
paradiseus (Linnaeus, 1758) 
phân bổ tại cần Thơ

242. Đại học

Thử nghiệm cho sinh 
sản nhân tạo cá rô biển 
bằng các loại kích 
thích tố với liều lượng 
khác nhau

Nguyễn
ThanhHoài

ThS. Tăng 
Minh Khoa

Kích thích cho cá rô biên sinh 
sản nhân tạo bằng hai loại kích 
thích tố HCG và LH với các 
nồng độ khác nhau (2000, 3000, 
4000UI và 200, 300 và 400 
mg/kg cá mẹ)

243. Đại học

Thực nghiệm ương âu 
trùng tôm càng xanh 
toàn đực với mật độ 
khác nhau

Nguyễn Văn Vĩ
ThS. Tăng 
Minh Khoa

Ương ấu trùng tôm càng xanh 
toàn đực với mật độ 25, 50, 75 và 
100 con/lít theo qui trình nước 
trong hở

244. Đại học

Khảo sát thành phân 
Phytoílankton phân bố 
trong ao nuôi cá tra tại 
Cao Lãnh -  Đồng 
Tháp

Dương
TúQuyên

ThS. Phạm Thị 
Mỹ Xuân

1/ Phân tích định tính, định lượng 
thành phần giống loài 
Phytoplankton phân bố trong ao 
nuôi cá tra tại Cao Lãnh, Đồng 
Tháp.



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

2/ Môi quan hệ giữa các yêu tô 
môi trường và thành phần giống 
loài Phytoplankton chủ yếu phân 
bổ trong ao nuôi cá tra tại Cao 
Lãnh, Đồng Tháp.

245. Đại học

Phân tích dinh dưỡng 
của cá ngát Plotosus 
canius phân bố tại 
Kiên Giang

Phạm
HoàngHuy

ThS. Phạm Thị 
Mỹ Xuân

1/ Phân tích đặc điêm hệ tiêu hóa 
của cá Ngát Pỉotosus canius phân 
bố tại Kiên Giang 
2. Phân tích phổ dinh dưỡng của 
cá Ngát Plotosus canius phân bố 
tại Kiên Giang

246. Đại học

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc và hóa chất 
trong nuôi tôm thẻ 
chân trắng tại huyện 
Hồng Dân - Bạc Liêu

Trần BảoVy
ThS. Nguyễn 

Lê Hoàng Yến

1/ Khảo sát đánh giá khía cạnh 
kinh tế, kỹ thuật của mô hình 
nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 
canh tại Hồng Dân - Bạc Liêu 
2/ Đánh giá tình hình sử dụng 
thuốc và hóa chất trong nuôi tôm 
thẻ chân trắng tại huyện Hồng 
Dân - Bạc Liêu

247. Đại học

Đánh giá quy trình 
nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus 
vannamei) ba giai đoạn 
tại Đông Hải - Bạc 
Liêu

Quách LâmKha
TS. Tạ Văn 

Phương

1. Theo dõi chỉ tiêu môi trường, 
tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng 
suất từng giai đoạn nuôi theo mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
thâm canh 3 giai đoạn trên ao lót 
bạt.
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của 
mô hình nuôi

248. Đại học

Thực nghiệm nuôi tôm 
thẻ chân trắng thâm 
canh trong ao lót bạt 
san thưa 4 giai đoạn tại 
Vĩnh Hậu - Bạc Liêu

Vố ChíThiện
ThS. Tăng 
Minh Khoa

1. Nuôi tôm thẻ chân trắng theo 
mô hình san thưa 4 giai đoạn
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của 
mô hình

249. Đại học
Khảo sát điều kiện 
kinh tế kỹ thuật của 
mô hình nuôi tôm thẻ

Nguyễn
VănQuân

ThS. Nguyễn 
Lê Hoàng Yến

1/ Khảo sát đánh giá khía cạnh 
kinh tế, kỹ thuật của mô hình 
nuôi tôm thẻ chân trắng thâm



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

chân trắng thâm canh 
trong ao nuôi lót bạt có 
sừ dụng quy trình xử 
lý nước nhanh tại 
Đông Hải - Bạc Liêu

canh trong ao nuôi lót bạt có sử 
dụng quy trình xử lý nước nhanh 
2/ Đánh giá tính ổn định về năng 
suất tôm, hiệu quả kinh tế sau vụ 
nuôi khi sử dụng quy trình xử lý 
nhanh trong nuôi tôm thâm canh

250. Đại học

Nghiên cứu một số đặc 
điểm sinh học sinh sản 
của cá Phèn vàng 
Polynemus paradiseus 
(Linnaeus, 1758) phân 
bố tại Cần Thơ

Nguyễn
VănLộc

ThS. Phạm Thị 
Mỹ Xuân

1/ Phân tích đặc điểm sinh 
trưởng của cá Phèn vàng 
Polynemus paradiseus 
(Linnaeus, 1758) phân bố tại cần 
Thơ
2/ Phân tích đặc điểm sinh học 
sinh sản của cá Phèn vàng 
Polynemus pa28radỉseus 
(Linnaeus, 175829) phân bố tại 
Cần Thơ30

251. Đại học

Đánh giá khả năng cải 
thiện hàm lượng 
nitrogen vô cơ trong 
nuôi tôm thẻ chân 
trắng thâm canh bằng 
phương pháp MAP ở 
qui mô phòng thí 
nghiệm

Phó HùngKhơi
TS. Tạ Văn 

Phương

1. Đánh giá các yếu tố môi 
trường ảnh hưởng đến khả năng 
cải thiện hàm lượng nitrogen vô 
cơ bằng phương pháp MAP.
2. Đánh giá phương pháp MAP 
đến khả năng cải thiện hàm 
lượng nitrogen vô cơ trong nuôi 
tôm thẻ chân trắng thâm canh.

252. Đại học

Đánh giá quy trình 
nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus 
vannameĩ) một giai 
đoạn tại Đầm Dơi-Cà 
Mau

Trần VănKha
TS. Tạ Văn 

Phương

1. Theo dõi chỉ tiêu môi trường, 
tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng 
suất từng giai đoạn nuôi theo mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
thâm canh 2 giai đoạn trên ao lót 
bạt.
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của 
mô hình nuôi

253. Đại học
Khảo sát đánh giá hiệu 
quả kinh tế - kỹ thuật 
nuôi cá Tra ao đất tại

Nguyễn VănAn
ThS. Phạm Thị 

Mỹ Xuân

1/ Khảo sát đánh giá khía cạnh 
cỹ thuật trong nuôi cá Tra ao đất 
tại Cao Lãnh -  Đồng Tháp



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Cao Lãnh -  Đông 
Tháp

2/ Khảo sát đánh giá khía cạnh 
kinh tế trong nuôi cá Tra ao đất 
tại Cao Lãnh -  Đồng Tháp 
3/ Phân tích một số yếu tố kỹ 
thuật ảnh hưởng đến năng suất và 
lợi nhuận trong nuôi cá tra ao đất 
tại Cao Lãnh -  Đồng Tháp

254. Đại học

Khảo sát đánh giá hiệu 
quả kinh tế - kỹ thuật 
nuôi cá tra ao đất tại 
Tân Thạnh Long An

Nguyễn Thị 
NguyệtTú

ThS. Phạm Thị 
Mỹ Xuân

1/ Khảo sát đánh giá khía cạnh 
kỹ thuật trong nuôi cá tra ao đất 
tại Tân Thạnh -  Long An 
2/ Khảo sát đánh giá khía cạnh 
kinh tế của mô hình nuôi cá tra 
ao đất tại Tân Thạnh -  Long An 
3/ Phân tích một số yếu tố kỳ 
thuật ảnh hưởng đến năng suất và 
lợi nhuận trong nuôi cá tra tại 
Tân Thạnh -  Long An

255. Đại học

Thực nghiệm nuôi trùn 
quế bằng cây lục bình 
với tỉ lệ phối trộn khác 
nhau

Võ ThànhAn
ThS. Nguyễn 

Lê Hoàng Yến

Đánh giá sự tăng trưởng sinh 
khối của trùn quế khi nuôi bằng 
lục bình phối trộn cùng phân bò 
với các tỉ lệ khác nhau

256. Đại học

Khảo sát thành phần 
loài thuôc họ tôm tít 
(Spuillidea) tại Đông 
Hải -  Bạc Liêu.

Trần Lý 
BìnhChiêu

TS.Tạ Văn 
Phương

1. Mầu được thu mua từ các ghe 
cào và các chợ cảng ở Đông Hải 
- Bạc Liêu.
2. Nhằm đánh giá sự đa dạng của 
thành phần loài một số loài của 
tôm Tít biển (Squillidea).
3. Thể hiện Hình thái thành phần 
loài bàng Poster

257. Đại học

Ảnh hưởng của các 
loại kích thích tố lên 
quá trình sinh sản nhân 
tạo của Cá Nanh heo 
(Botia Modesta)

Đặng ChíBình
ThS. Trần 

Ngọc Tuyền

1Ế So sánh ảnh hưởng của HCG 
với các liều lượng khác nhau lên 
quá trình sinh sản của cá Nanh 
heo
2. So sánh ảnh hưởng của LRHa 
với các liều lượng khác nhau lên



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

quá trình sinh sản của cá Nanh 
heo

258. Đại học

Đánh giá hiệu quả nuôi 
tôm thẻ chân trắng 
theo quy trình hai giai 
đoạn với mật độ nuôi 
khác nhau tại Long 
Điền Đông - Bạc Liêu

Nguyễn
HiếuRil

TS. Tạ Văn 
Phương

1. Theo dối chỉ tiêu môi trường, 
tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng 
suất từng giai đoạn nuôi theo mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
thâm canh 2 giai đoạn trên ao lót 
bạt.
2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của 
mô hình nuôi

259. Đại học

Khảo sát hiện trạng 
sản xuất giống cua 
biển (Scyỉla 
paramamosain) tại 
Ngọc Hiển - Cà Mau

Từ ChíThuận
TS. Tạ Văn 

Phương

1. Phân tích khía cạnh kỹ thuật 
của mô hình khảo sát
2. Phân tích khía cạnh tài chính 
của mô hình khảo sát
3. Phân tích đa nhân tố ảnh 
hưởng đến năng suất sản xuất

260. Đại học

Xác định tỷ lệ cảm 
nhiễm và cường độ 
cảm nhiễm ký sinh 
trùng trên cá Tra

Nguyễn Thị 
TiểuMy

ThS. Trần 
Ngọc Huyền

1. Xác định tỷ lệ cảm nhiễm ký 
sinh trùng trên cá
2.Xác định cường độ cảm nhiễm 
ký sinh trùng trên cá

261. Đại học

Xác định thời gian sử 
dụng hiệu quả thức ăn 
công nghiệp cho cá rô 
đầu vuông ở các ngày 
tuổi khác nhau

Nguyễn
VănThịnh

ThS. Trần 
Ngọc Huyền

Xác định thời gian sử dụng thức 
ăn hiệu quả thức ăn công nghiệp 
cho cá rô đầu vuông ở các ngày 
tuổi khác nhau (7, 9. 12,15,18 
ngày tuổi...)

262. Đại học
Thử nghiệm kích thích 
sinh sản cá rô phi đỏ 
(Oreochromỉs)

Đặng
QuangLinh

ThS. Trần 
Ngọc Huyền

1. So sánh ảnh hưởng của HCG 
vói các liều lượng khác nhau lên 
quá trình sinh sản của cá rô phi 
đỏ
2. So sánh ảnh hưởng của HCG 
vói các liều lượng khác nhau lên 
quá trình sinh sản của cá rô phi 
đỏ.

263. Đại học
Thử nghiệm nuôi cua 
biển (Scylla

Trân TrọngTín
TS. Tạ Văn 

Phương
1. Theo dõi tăng trưởng 
sống cua

và tỉ 
nuôi



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

paramamosaỉn) trong 
Chai nhựa với khẩu 
phần ăn khác nhau

2. Xác định khâu phân ăn của cua 
biển nuôi trong chai nhựa
3. Đánh giá tiềm năng phát triển 
của mô hình

264. ĐH

Ảnh hưởng của việc 
bổ sung lúa mì ủ 
Lactozyme trong 
khẩu phần đến dinh 
dưỡng, tỷ lệ sống và 
hiệu quả kinh tế của 
gà ác

Huỳnh Hồng 
Vân

Nguyễn Thị 
Kim Đông

Thí nghiệm gôm 150 gà ác, 
được bố trí hoàn toàn ngẩu 
nhiên với 5 nghiệm thức là 5 
mức độ bổ sung lúa mì ủ 
Lactozyme (0, 1.5, 3, 4.5 6%) 
vào KP TAHH nuôi gà ác từ 
3-8 tuần tuổi. Két quả cho 
thấy ở mức bổ sung 3% LMU 
Lactozyme gà ác đạt tăng khối 
lượng, các chỉ tiêu thân thịt và 
hiệu quả kinh tế cao nhất.

265. ĐH

Ảnh hưởng của sự 
bổ sung tấm ủ men 
rượu trong khẩu 
phần đến dinh 
dưỡng, tỷ lệ sống và 
hiệu quả kinh tế của 
gà ác

Võ Thị Hồng 
Nhung

Nguyễn Thị 
Kim Đông

Thí nghiệm gôm 150 gà ác, 
được bố trí hoàn toàn ngẩu 
nhiên với 5 nghiệm thức là 5 
mức độ bổ sung tấm ủ men 
rượu (0, 1.5, 3, 4.5 6%) vào 
KP TAHH nuôi gà ác từ 3-8 
tuần tuổi. Kết quả đạt được ở 
mức bổ sung 4.5% tấm ủ men 
rượu, gà ác cho tăng khối 
lượng, các chỉ tiêu thân thịt và 
hiệu quả kinh tế cao nhất

266. ĐH

Anh hưởng của sự 
bổ sung Vime-Senic 
EH đến các chỉ tiêu 
sinh lý máu và sinh 
lý sinh sản của thỏ 
New Zealand hậu bị

Nguyễn Thanh 
Hạnh Nguyên

Nguyễn Thị 
Kim Đông

Thí nghiệm được bô trí hoàn 
toàn ngẩu nhiên với 5 nghiệm 
thức là 5 mức độ bổ sung 
Vime-Senic EH (0, 0.1, 0.2, 
0.3 và 0.4%) vào KP thức ăn 
cơ bản của thỏ New Zealand 
hậu bị. Kết quả đạt được ở 
mức bổ sung 0,4% (DM) cho 
tỷ lệ đậu thai, số con sơ sinh,
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khối lượng sơ sinh/ổ cao nhất. 
Các chỉ tiêu sinh lý thông 
thừơng, sinh lý sinh sản và 
sinh lý máu ổn định.

267. ĐH

Ảnh hưởng của lúa 
mì ủ với Probiotic 
đến chỉ tiêu dinh 
dưỡng và sinh sản 
của thỏ tơ New 
Zealand

Nguyễn Ngọc 
Mai

Nguyễn Văn 
Thu

Kết quả thí nghiệm đạt được nhu 
sau:
Hàm lượng dưỡng chất và năng 
lượng trao đổi tiêu thụ của thỏ 
giai đoạn mang thai cao nhất ở 
nghiệm thức LU_P4,5 khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so 
với các nghiệm thức còn lại. 
Lượng DM, CP, NDF và ME tiêu 
thụ của thỏ ở nghiệm thức 
LU_P4,5 lần lượt là 135; 27,5; 
55,5 g/con/ngày và 1,43 
MJ/con/ngày. Khẩu phần có bổ 
sung lúa mì ủ ở mức 4,5% cho 
các chỉ tiêu về khối lượng thỏ 
con cai sữa, lượng sữa thỏ mẹ và 
tăng khối lượng thỏ con/ngày cao 
hơn so vói các nghiệm thức khác.

268. ĐH

Ảnh hưởng của việc 
bổ sung tấm ủ men 
rượu trong khẩu 
phần đến dinh 
dưỡng và tăng khối 
lượng của bò lai 
Charolais

Phan Trí Tân
Nguyễn Văn 

Thu

Kết quả thí nghiệm cho thấy: 
Lượng CP tiêu thụ (kg/con/ngày) 
ở các nghiệm thức trong khoảng 
0,467 - 0,484 khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (P>0,05). Năng 
ượng trao đổi tiêu thụ 

(MJ/con/ngày) giữa các nghiệm 
thức là khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05), tuy 
nhiên (%) cao ở các nghiệm thức 
được bổ sung tấm ủ với men 
rượu. Tỷ lệ tiêu hóa; DM, OM,
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CP và NDF khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05) nhưng 
có xu thế cao hơn ở các nghiệm 
thức có bổ sung nấm men rượu. 
Tăng khối lượng của bò 
(g/con/ngày) trong khoảng 491 - 
830 , trong đó nghiệm thức 
TUMR6 cho thấy hiệu quả tăng 
khối lượng cao nhất là 830 
g/con/ngày.
Kết luận của thí nghiệm này là 
khi sừ nấm men rượu 
(Saccharomyces cerevisiae) được 
cho vào tấm đem ủ sau đó bổ 
sung vào khẩu phần nuôi bò, 
nghiệm thức TUMR6 cho kết 
quả tốt nhất về tăng khối lượng.

269. ĐH

Khảo sát tình hình 
nhiễm, phòng và điều 
trị bệnh Parvovirus 
trên chó tại phòng 
khám Thú y Rạch Giá, 
tinh Kiên Giang

Trần Thị 
Tuyết Ngân

Trịnh Thị Hồng 
Mơ

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
Parvovirus tại Phòng khám 
Thú y Rạch Giá, thông qua 
bệnh sử, triệu chứng lâm sàng 
và test Parvovirus qua bộ kit 
Canine Parvovirus Ag Test 
của Mỹ để xác định bệnh 
Parvovirus trên chó. Đồng 
thời đưa ra phát đồ điều trị và 
theo dõi hiệu quả điều trị

270. ĐH

Khảo sát bệnh tiêu 
chảy máu trên chó tại 
phòng mạch thú y 
quận Ô Môn, thành 
phố Cần thơ

Nguyễn Thị 
Mỹ Hòa

Trịnh Thị Hồng 
Mơ

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
tiêu chảy máu tại Phòng mạch 
thú y quận ô  Môn, thành phố 
Cần thơ thông qua bệnh sử, 
triệu chứng lâm sàng và test 
nhanh bằng kit để xác định 
bệnh tiêu chảy máu trên chó. 
Đồng thời đưa ra phát đồ điều
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trị và theo dõi hiệu quả điều 
trị

271. ĐH

Khảo sát tình hình 
bệnh mò bao lông 
(Demodex canis) trên 
chó và hiệu quả điều 
trị tại phòng khám thú 
y pet care Sa Đéc tỉnh 
Đồng Tháp

Lê Hồng 
Anh

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
Demodex Canis tại Phòng khám 
Thú y thành phố cần Thơ, thông 
qua bệnh sử, triệu chứng lâm 
sàng và chẩn đoán xét nghiệm để 
xác định bệnh Demodex Canis 
trên chó. Đồng thời đưa ra phát 
đồ điều trị bệnh Demodex Canis 
gây ra cho chó.

272. ĐH

Hiệu quả điêu trị 
của triệt sản trên 
chó, mèo cái tại 
phòng khám thú y 
Pet care Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp

Phương Tiểu 
Du

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài khảo sát số chó đến 
triệt sản tại Phòng khám Thú 
y thành phố cần Thơ, Đồng 
thời đưa ra phát đồ điều trị và 
theo dối hiệu quả điều trị.

273. ĐH

Ảnh hưởng của sự bổ 
sung acid hữu cơ trong 
khẩu phần đến dinh 
dưỡng, tỷ lệ sống và 
hiệu quả kinh tế của gà 
ác

Huỳnh Thiên 
Ân

Nguyễn Thị 
Kim Đông

Thí nghiệm gôm 150 gà ác, 
được bố trí hoàn toàn ngẩu 
nhiên với 5 nghiệm thức là 5 
mức độ bổ sung acid hữu cơ 
(0, 0.1, 0.2,0.3 và 0.4%) vào 
KP TAHH nuôi gà ác từ 3-8 
tuần tuổi. Kết quả đạt được ở 
mức bổ sung 0.4% acid hữu 
cơ cho tăng khối lượng, năng 
suất thân thịt và hiệu quả kinh 
tế cao nhất.

274. ĐH

Ảnh hưởng của việc 
bổ sung men vi sinh 
SI 20 đến dinh 
dưỡng và tăng khối

Dương Quách 
Nhựt Linh

Nguyễn Thị 
Kim Đông

Thí nghiệm được bố trí hoàn 
toàn ngẩu nhiên với 5 nghiệm 
thức là 5 mức bổ sung men vi 
sinh SI20 (0, 1/50, 1/100,
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lượng của heo 
Yorkshire từ 6 đến 
14 tuần tuổi

1/150, 1/200 kg) vào KP 
TAHH nuôi heo Yorkshire từ 
6-14 tuần tuổi. Kết quả. Kết 
quả đạt được ở mức bổ sung 1 
kg SI20/ 50 kg TAHH cho 
khối lượng, tang khối lượng, 
FCR tốt nhấy và các chỉ tiêu 
sinh hóa, sinh lý máu ổn định.

275. ĐH

Khảo sát và điều trị 
bệnh viêm da trên chó 
do ngoại kí sinh trùng 
tại phòng khám thú y 
Song Hân thành phố 
Cần Thơ

Trần Đình 
Khương

Nguyễn Thị 
Kim Đông

Đề tài được theo dối trên 263 
chó bệnh trong đó có 76 chó 
mắc bệnh viêm da do ve, rận, 
bọ chét, chiếm tỷ lệ 28,9%. Tỷ 
lệ bệnh viêm da cao (42,1%) ở 
chó < 1 - 6  tháng tuổi, thấp 
hơn (34,2%) ở chó < 12 tháng 
tuổi và thấp nhất (23,7% ) ở 
chó > 6 năm tuổi; tỷ lệ bệnh ở 
chó đực cao hơn hcol cái, chó 
nuôi thả cao hon nuôi nhốt và 
chó giống nội cao hơn giống 
ngoại. Hiệu quả điều trị khỏi 
bệnh đạt 81, 6%, tỷ lệ chó tái 
bệnh là 18,4%.

276. ĐH

Khảo sát và điều trị 
bệnh viêm tai trên chó 
tại phòng khám thú y 
Song Hân thành phố 
Cần Thơ

Ngô Hồng 
Quân

Nguyễn Thị 
Kim Đông

Khảo sát được thực hiện trên 
586 chó qua khảo sát lâm sàng 
về bệnh viêm tai theo kiểu 
hình tai, giống, tuổi và giới 
tinh. Đã xác định được chó 
bệnh viêm tai chiếm 5,63%, 
kết quả này thấp so với các 
bệnh khác. Bệnh viêm tai ở 
giống chó nội (6,5%) cao hơn 
chó ngoại (4,98%); chó ở 
nhóm dưới 6 tháng tuổi thấp 
nhất (2,94%), từ 6-24 tháng là
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4,11% và nhóm hơn 24 tháng 
tuổi cao nhất (8,75%); chó 
đực (8,66%) cao hơn chó cái 
và chó tai xụ cao hơn chó tai 
đứng. Kết quả điều trị đạt 
100% sau 2 tuần bằng phác đồ 
điều trị kết họp kháng sinh và 
kháng viêm.

277. ĐH

Khảo sát bệnh 
đường hô hấp mãn 
tính (CRD) trên gà 
nòi lai được nuôi 
bán chăn thả tại 
nông hộ huyện 
Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre

Bùi Minh Thư
Nguyễn Thị 
Kim Đông

Đê tài được khảo sát trên 
1000 con gà Nòi lai, được 
chia làm hai lô, theo phương 
thức nuôi bán chăn thả tại 
nông hộ. Kết quả gà Nòi lai 
(Nòi X LP) có tỷ lệ nhiễm 
bệnh (9,10%) cao hơn gà Nòi 
lai (Nòi X BĐ) (8,69%); tỷ lệ 
bệnh ở gà 6 tuần tuổi cao nhất, 
giảm dần ở 7, 8 tuần tuổi và 
thấp nhất ở gà 9 tuần tuổiẽ 
Điều trị bệnh CRD bằng thuốc 
Tilmicox solution cho kết quả 
khỏi bệnh cao đạt từ 91,4% - 
93,1%.

278. ĐH

Ảnh hưởng của lúa 
mì ủ với Lactozyme 
đến chỉ tiêu dinh 
dưỡng và sinh sản 
của thỏ tơ New 
Zealand

Võ Minh Tuấn
Nguyễn Văn 

Thu

Kết quả thí nghiệm cho phép kết 
luận là thỏ cái được bổ sung 
Probiotic (Lactozyme) ủ với lúa 
mì 3,0% (vật chất khô) có các chỉ 
số về tăng khối lượng trung bình, 
chối lượng cai sữa/con, khối 
ượng cai sữa/ổ, lượng sữa thỏ 

mẹ/ngày và tăng khối lượng thỏ 
con/ngày tốt hơn so với các 
nghiệm thức khác. Đề nghị bổ 
sung Lactozyme ủ với lúa mì vào 
trong khẩu phần nuôi thỏ sinh
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sản ở mức độ bô sung 3,0% (vật 
chất khô) để nâng cao năng suất 
sinh sản của thỏ.

279. ĐH

Ảnh hưởng của các 
khẩu phần khác 
nhau đến dinh 
dưỡng và tăng khối 
lượng của bò lai 
Charolais

Nguyễ Minh 
Đức

Nguyễn Văn 
Thu

Thí nghiệm được tiên hành trên 
40 bò lai charolais 16-21 tháng 
tuổi. Bò được theo dõi lượng 
tiêu thụ thức ăn trong 14 ngày, 
trong đó 7 ngày đầu là cho bò 
tập làm quen với các khẩu phần 
thí nghiệm và 7 ngày sau là thu 
thập số liệu.Kết quả nghiên cứu 
về bò lai charolais 16-21 tháng 
tuổi như sau: + Lượng DM, CP, 
NDF tiêu thụ và Năng lượng trao 
đổi được tính trên khối lượng 
của bò lượt là 21,6±0,663; 
2,36±0,114; 11,9±0,342 g/kg 
khối lượng và 0,194±0,008 
MJ/kg khối lượng.+ Khối lượng 
trung bình của bò là 268±13,5 kg 
và cho tăng khối lượng là 637 
g/con/ngày với hệ số chuyển hóa 
thức ăn là 9,67.

280. ĐH

Ảnh hưởng của việc bổ 
sung tấm ủ men rượu 
trong khẩu phần đến 
dinh dưỡng, tăng khối 
lượng và hiệu quả kinh 
tế của dê lai Bách 
Thảo

Nguyễn Anh 
Hào

Nguyễn Văn 
Thu

Ket quả thí nghiệm cho thây 
lượng vật chất khô tiêu thụ 
(gDM/con/ngày) của dê tiêu thụ 
ở các nghiệm thức TUMRO, 
TUMR1,5, TUMR3,0, TUMR4,5 
theo thứ tự là 420, 425, 415 và 
420. Lượng CP tiêu thụ 
(g/con/ngày) ở các nghiệm thức 
trong khoảng 69,3-70,4. Năng 
lượng trao đổi (MJ/con/ngày)
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giữa các nghiệm thức là khác biệt 
không lớn nằm trong khoảng 
5,33 -  5,37. Tăng khối lượng của 
dê (g/con/ngày) ở dê cái trong 
khoảng 63-75,2; dê đực là 68,1­
85,2 và trung bình dê đực và cái 
là 65,5-81,3 trong đó nghiệm 
thức TUMR1.5 cho thấy hiệu quả 
tăng khối lượng cao nhất, tăng 
khối lượng ở các nghiệm thức 
còn lại giảm dần theo thứ tụ 
TUMRO, TUMR3. Kết luận của 
thí nghiệm này là khi sử men 
rượu ủ với tấm bổ sung vào khẩu 
phần nuôi dê, nghiệm thức LU 
Pl. 5cho kết quả tốt nhất về sử 
dụng thức ăn, thăng khối lượng 
của dê và hiệu quả kinh tế.

281. ĐH

Mức tiêu thụ dưỡng 
chất, năng lượng 
trao đổi và chỉ tiêu 
sinh sản của dê cái 
Bách Thảo

Trần Văn Đình
Nguyễn Văn 

Thu

Kết quả nghiên cứu như sau: + 
Lượng dưỡng chất và năng 
lượng tiêu thụ ở dê giai đoạn khô 
là 33,8 gDM/kg KL; 4,57 
gCP/kg KL; 0,315 MJ/kg KL 
+ Lượng dưỡng chất và năng 
lượng tiêu thụ trung bình của dê 
cài mang thai tháng 1-4 là 36,7 
gDM/kg KL; 4,81 gCP/kg KL; 
0,338 MJ/kg KL.
+ Vòng bụng và nhiệt độ cơ thể 

của dê cái mang thai tháng 1 là 
(83,l±6,53cm, 38,36±0.073C°), 
tháng 2 là (87,2±7.20cm và 
38,46±0.115C°), tháng 3 là 
(91,2±4.99cm và
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38,64±0.135C°), tháng 4 là 
(93,l±8.54cm và 38,73±0.133C°)

282. ĐH

Mức tiêu thụ dưỡng 
chất, năng lượng và 
tăng khối lượng của 
bò lai Ongole và bò 
lai Sind

Trần Vương 
Linh

Nguyễn Văn 
Thu

Kêt quả nghiên cứu như sau:
+ Lượng dưỡng chất tiêu 

thụ và năng lượng trao đổi ở bò 
lai ONGOLE là 16,9±0,41 
gDM/kg KL; 2,09±0,035 gCP/kg 
KL;8,57±0,29 gNDF/kg KL va 
0,145±0,06 MJ/kg KL.

+ Lượng dưỡng chất và 
năng năng lượng trao đổi ở bò 
LAI SIND là 16,3±0,52 gDM/kg 
KL; 1,37±0,083 gCP/kg KL; 
9,52±0,38 gNDF/kg K.L và 
0,130±0,006 MJ/kg KL.
- Khối lượng trung bình của bò 
lai ONGOLE là 252±9,80 kg với 
tăng khối lượng là 489±30,0 
g/con/ngày khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05) so với 
bò LAI SIND các giá trị này lần 
lượt là 254±6,5 kg và 418±32,0 
g/con/ngày.

283. ĐH

Khảo sát tình hình 
bệnh carré trên chó 
và hiệu quả điều trị 
tại phòng khám thú 
y Happy Pets, thành 
phố Cà Mau

Huỳnh Xuân 
Mai

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
carré tại Phòng khám Thú y 
Rạch Giá, thông qua bệnh sử, 
triệu chứng lâm sàng và test 
nhanh để xác định bệnh carré 
trên chó. Đồng thời đưa ra 
phát đồ điều trị và theo dối 
hiệu quả điều trị

284. ĐH
Khảo sát bệnh nâm 
da trên chó và theo

Bùi Minh Hiếu
Trịnh Thị Hông 

Mơ
Đê tài khảo sát sô chó bệnh 
nấm da tại phòng khám thú y
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dõi hiệu quả điêu trị 
tại phòng khám thú 
y Pet care Sa đéc, 
tỉnh Đồng Tháp

Pet care Sa đéc, tỉnh Đông 
Tháp thông qua bệnh sử, triệu 
chứng lâm sàng. Đồng thời 
đưa ra phát đồ điều trị và theo 
dõi hiệu quả điều trị

285. ĐH

Theo dõi bệnh viêm 
ruột tiêu chảy ở chó 
do Parvovirrus tại 
phòng khám thú y 
KT pets thành phố 
Cần Thơ và hiệu 
quả điều trị

Huỳnh Ngọc 
Thu

Trịnh Thị Hồng 
Mơ

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
viêm ruột do Parvovirus tại 
Phòng khám Thú y KT pets 
thành phố cần Thơ và theo 
dõi hiệu quả điều trịệ

286. ĐH

Khảo sát bệnh 
Parvovirus trên chó tại 
phòng khám thú y 
Dung Thái, thành phố 
Long Xuyên

Đặng Ngọc 
Anh Thư

Trịnh Thị Hồng 
Mơ

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
Parvovirus tại Phòng khám 
Thú y Dung Thái, thành phố 
Long Xuyên, thông qua bệnh 
sử, triệu chứng lâm sàng và 
test Parvovirus để xác định 
bệnh Parvovirus trên chó. 
Đồng thời đưa ra phát đồ điều 
trị và theo dõi hiệu quà điều 
trị

287. ĐH

Tình hình mắc bệnh 
rận octodecte cynotis 
gây ra ở mèo và hiệu 
quả điều trị tại phòng 
khám thú y KT Pets, 
thành phố cần Thơ

Lê Phương Anh
Trịnh Thị Hồng 

Mơ

Đề tài khảo sát tình hình mắc 
bệnh rận octodecte cynotis 
gây ra ở mèo và theo dõi hiệu 
quả điều trị tại phòng khám 
thú y KT Pets, thành phố cần 
Thơ

288. ĐH

Tình hình nhiêm câu 
trùng và biện pháp 
phòng trị tại cơ sở 
Chăn nuôi gà đá quận 
Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ

Dương Tuấn 
Thanh

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài khảo sát tình hình 
nhiễm cầu trùng và biện pháp 
phòng trị tại cơ sở Chăn nuôi 
gà đá quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ
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289. ĐH

Khảo sát và điều trị 
bệnh Parvovirus trên 
chó tại phòng khám 
Thú y Thanh Hưng, 
thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

Trần Minh Thái
Trịnh Thị Hồng 

Mơ

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
Parvovirus tại Phòng khám 
Thú y Thanh Hưng, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang, 
thông qua bệnh sử, triệu 
chứng lâm sàng và test 
Parvovirus qua bộ kit để xác 
định bệnh Parvovirus trên 
chó. Đồng thời đưa ra phát đồ 
điều trị và theo dõi hiệu quả 
điều trị

290.

Tình hình bệnh 
Parvovirrus trên chó 
và theo dõi kết quả 
điều trị tại phòng khám 
thú y Pet Center, quận 
Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ

Vũ Ngọc Bảo 
Trâm

Trịnh Thị Hồng 
Mơ

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
Parvovirus tại Phòng khám 
Thú y Pet Center, quận Cái 
Răng, thành phổ cần Thơ, 
thông qua bệnh sử, triệu 
chứng lâm sàng và test 
Parvovirus qua bộ kit để xác 
định bệnh Parvovirus trên 
chó. Đồng thời đưa ra phát đồ 
điều trị và theo dõi hiệu quả 
điều trị

291. ĐH

Khảo sát bệnh rận tai 
trên mèo và theo dõi 
hiệu quả điều trị của 
Spreadlind tại phòng 
khám thú y Thanh 
Hưng, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

Nguyễn Chí 
Hiếu

Trịnh Thị Hồng 
Mơ

Đề tài khảo sát bệnh rận tai 
trên mèo thông qua bệnh sử, 
triệu chứng lâm sàng và theo 
dõi hiệu quả điều trị của 
Spreadlind tại phòng khám  

thú y Thanh Hưng, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang

292. ĐH

Khảo sát bệnh tiêu 
chảy trên heo con theo 
mẹ và theo dõi hiệu 
quả điều trị tại trại heo 
tư nhân, xã Ngọc Tố, 
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh

Huỳnh Phước 
Khánh

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài nhằm khảo sát số heo 
con theo mẹ tiêu chảy và đưa 
ra phát đồ điều trị và theo dõi 
hiệu quả điều trị tại trại heo tư 
nhân, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
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Sóc Trăng

293. ĐH

Khảo sát tình hình 
nhiễm ve và hiệu quả 
điều trị của thuốc 
Nexgard trên chó tại 
phòng khám thú y 
Dung Thái, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

Lê Quốc Đỉnh
Nguyễn Thị 

Chúc

Đề tài khảo sát số chó nhiễm 
ve và hiệu quả điều trị của 
thuốc Nexgard tại Phòng 
khám Thú y Dung Thái, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

294. ĐH

Khảo sát bệnh 
Parvovirus trên chó và 
theo dõi kết quả điều 
trị tại trạm thú y liên 
quận Ninh Kiều - Bình 
Thủy, thành phố cần 
Thơ

Nguyễn Khánh 
Vinh

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
Parvovirus tại trạm thú y liên 
quận Ninh Kiều - Bình Thủy, 
thành phố cần Thơ, thông qua 
bệnh sử, triệu chứng lâm sàng 
và test Parvovirus để xác định 
bệnh Parvovirus trên chó. 
Đồng thời đưa ra phát đồ điều 
trị và theo dõi hiệu quả điều 
trị

295. ĐH

Khảo sát tình hình 
nhiễm bệnh 
Parvovirus trên chó và 
hiệu quả điều trị ở 
phòng khám thú y Như 
Mai, tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Thị 
Khánh Đoan

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
Parvovirus tại Phòng khám 
Thú y Như Mai, tỉnh Sóc 
Trăng, thông qua bệnh sử, 
triệu chứng lâm sàng và test 
Parvovirus để xác định bệnh 
Parvovirus trên chó. Đồng 
thời đưa ra phát đồ điều trị và 
theo dõi hiệu quả điều trị

296. ĐH

Khảo sát tình hình 
bệnh nấm da trên chó 
và theo dõi hiệu quả 
điều trị tại phòng khám 
thú y Trương Dung 
3et, thành phố cần 
Thơ

Đỗ Phước Lộc
Nguyễn Thị 

Chúc

Đề tài khảo sát số chó bệnh 
nấm da tại phòng khám thú y 
y Trương Dung Pet, thành phố 
Cần Thơ thông qua bệnh sử, 
triệu chứng lâm  sàng. Đ ồng  

thời đưa ra phát đồ điều trị và 
theo dõi hiệu quả điều trị
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297. ĐH

Khảo sát bệnh tiêu 
chảy trên heo con theo 
mẹ và theo dõi hiệu 
quả điều trị tại trại heo 
tư nhân, xã Song Phú, 
huyện Tam Bình, tỉnh 
Vĩnh Long

Nguyễn Thái 
Phúc

Nguyễn Thị 
Chúc

Đề tài nhằm khảo sát số heo 
con theo mẹ tiêu chảy và đưa 
ra phát đồ điều trị và theo dõi 
hiệu quả điều trị tại trại heo tư 
nhân, xã Song Phú, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

298. Đại học

ứng dụng GIS và 
viễn thám xác định 
biến động lóp thực 
phủ huyện Mỏ Cày 
Nam, tỉnh Bến Tre, 
năm 2019

Trần Ngọc 
Xuân Mai

Mai Linh Cảnh

- Sử dụng, giải đoán ảnh vệ tinh 
Landsat-8 xác định hiện trạng 
sử dụng đất huyện Mỏ Cày 
Nam, tỉnh Bến Tre năm 201.

- Khảo sát, thu thập, đối chiếu 
thực tế về hiện trạng sử dụng 
đất.

- Điều tra nông hộ, xác định các 
nhân tố chính gây nên sự biến 
động và xu hướng biến động, 
ảnh hưởng của biến động tình 
hình sử dụng đất đai đến tài 
nguyên môi trường khu vực 
nghiên cứu.

299. Đại học

Đánh giá kết quả 
quy hoạch sử dụng 
đất tại quận Cái 
Răng, Thành Phố 
Cần Thơ giai đoạn 
2015 -  2020 và kế 
hoạch sử dụng đất 
hàng năm

Lâm Mộng 
Chúc

Võ Văn Bình

- Điều tra thu thập tài liệu, số 
liệu có liên quan đến quy 
hoạch, kế hoạch sừ dụng đất 
quận Cái Răng, thành phố cần 
Thơ giai đoạn 2015 đến 2020;

- Đánh giá kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng 
đất giai đoạn 2015 đến 2020 
của quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ;

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng 
cáo tính khả thi của quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
của quận Cái Răng, thành phố
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Cân Thơ;

300. Đại học

Đánh giá đô thị hóa 
và sự hài lòng của 
người dân về cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật tại 
thị trấn Một Ngàn, 
huyện Châu Thành 
A, tỉnh Hậu Giang

Trần Thị Ngọc 
Thảo

Mai Linh Cảnh

Thu thập số liệu về sử dụng 
đất, bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất các năm;
Điều tra, khảo sát người dân 
về cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ 
thuật.

301. Đại học

Đánh giá quy hoạch 
sử dụng đất huyện 
Chợ Mới, tỉnh An 
Giang
năm 2011 đến năm 
2020

rp À 'T'1 • ATrân Thiện 
Toàn

Võ Văn Bình

Thu thập số liệu thứ cấp so 
sánh với số liệu sơ cấp thông 
qua khảo sát để đánh 
giá công tác quy hoạch và kế 
hoạch sử dụng đất giai đoạn 
2016-2020 trên địa bàn huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Đánh giá những khó khăn, 
thuận lợi trong công tác quy 
hoạch và kế hoạch sử dụng đất 
và đề xuất giải pháp khắc 
phục.

3 0 2 ế Đại học

So sánh kết quả giải 
đoán ảnh viễn thám 
với kiểm kê đất đai, 
lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất tại 
huyện Cái Nước, 
tỉnh Cà Mau

Dương Minh 
Khiêm

Mai Linh Cảnh

Đánh giá hiện trạng sử dụng 
đất tại huyện Cái Nước tỉnh 
Cà Mau . Nghiên cứu áp dụng 
quy trình kiểm kê và thành lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
phù hợp điều kiện thực tế địa 
phương. So sánh kết quả diện  

tích được từ việc giải đoán 
viễn thám với số liệu kiểm kê 
và đánh giá khả năng ứng 
dụng viễn thám vào thực tiễn.

303. Đại học

Đánh giá thực trang 
công tác quản lý 
nhà nước đất đai tại 
phường Bình

Võ Đăng Khoa Mai Linh Cảnh

Tìm hiểu các quy định của 
Nhà nước, ngành, địa phương 
về công tác đăng ký đất đai 
(ĐKĐĐ), cấp giấy chứng
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Thạnh, thị xã Long 
Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
giai đoạn 2017 - 
2021

nhận quyền sử dụng đất 
(GCNQSDD), thu hồi đất. 
quản lý nguồn tài nguyên đất 
đai đạo
Tìm hiểu thực tế về công tác 
đăng ký đất đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 
thu hồi đất, quản lý nguồn tài 
nguyên đất đai, trên địa bàn 
phường Bình Thạnh, thị xã 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
Đánh giá tình hình đăng ký 
đất đai, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, thu hồi 
đất, quản lý nguồn tài nguyên 
đất đai trên địa bản rồi từ đó 
tìm  ra các tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân trong công ty 
đăng ký đất đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, thu hồi đất, quản lý nguồn 
tài nguyên đất đai.

304. Đại học

Đánh giá công tác 
giải quyết tranh 
chấp, khiếu nại tố 
cáo về đất đai trên 
địa bàn huyện 
Phong Điền, thành 
phổ Cần Thơ, giai 
đoạn 2017-2020

Nguyễn Hồng 
Hưng

Võ Văn Bình

- Khảo sát thực trạng giải quyêt 
khiếu nại, tố cáo và tranh chấp 
đất đai trên địa bàn huyện 
Phong Điền năm 2020.

- Phân tích đánh giá kết quả 
thực hiện giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và tranh chấp đất đai tại 
huyện Phong Điền năm 2020.

- Phân loại các dạng khiếu nại 
và tranh chấp trên địa bàn 
huyện Phong Điền.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn 
cũng như những vướng mắc
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trong giải quyết tranh chấp đất 
đai trên địa bàn.

- Tìm phương án nâng cao hiệu 
quả công trong công tác giải 
quyết tranh chấp đất đai.

305. Đại học

Quy trình họp thửa, 
tách thửa cấp 
GCNQSDĐ tại 
Huyện Giồng 
Riềng, Tỉnh Kiên 
Giang năm 2021

Phạm Duy 
Khoa

Võ Văn Bình

Thu thập số liệu thứ cấp so 
sánh với số liệu sơ cấp thông 
qua khảo sát để phân 
tích, đánh giá thực trạng quy 
trình họp thửa, tách thửa trên 
đại bàn huyện Giồng Riềng, 
tỉnh Kiên Giang.
Đánh giá những khó khăn, 
thuận lợi và đề xuất giải pháp 
khắc phục
Quy trình họp thửa, tách thửa 
tại cơ quan có chức năng.

306. Đại học

Quy trình chuyển 
đổi mục đích sử 
dụng đất tại huyện 
Cái Nước tỉnh Cà 
Mau

Đặng Lý Hải Võ Văn Bình

- Tìm hiểu khái quát điều kiện 
tự nhiên kinh tế - xã hội của 
huyện Cái Nước.

- Phân tích được 1 số yếu tố tác 
động đến chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất trên địa bàn 
Huyện Cái Nước.

307. Đại học

Quy trình chuyện 
nhượng quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với 
đất tại thị trấn Sông 
Đốc, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà 
Mau giai đoạn 
2017-2020

Phan Phương 
Nam

Võ Văn Bình

- Tìm hiểu tình hình, đánh giá 
thực trạng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất tại Thị 
trấn Sông Đốc, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau giai 
đoạn 2017-2020.

- Phân tích đánh giá kết quả 
thực hiện chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, quyền sở



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

hữu nhà ở và tài sản khác găn 
liền với đất tại Thị trấn Sông 
Đốc, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
giai đoạn 2017 -  2020.

- Phân loại các dạng chuyển 
nhượng trên địa bàn Thị trấn 
Sông Đốc

308. Đại học

Đánh giá công tác 
cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với 
đất cho tổ chức, 
doanh nghiệp tại 
quận Bình Thủy, 
thành phố cần Thơ 
giai đoạn 2017 - 
2020

Đỗ Thị Kim 
Xoàn

Võ Văn Bình

Đánh giá hiện trạng sử dụng 
đất trên địa bàn quận Bình 
Thủy.
Thực trạng công tác cấp GCN 
trên địa bàn quận Bình Thủy. 
Đánh giá tồn tại và đề xuất 
các giải pháp để đẩy nhanh 
công tác cấp GCN.

309. Đại học

Thực trạng quản lý 
và khai thác tài 
nguyên đất đai tại 
tỉnh An Giang giai 
đoạn 2017 -2020

Cao Phước An Mai Linh Cảnh

Thu thập số liệu, thông tin về 
quản lý và khai thác tài 
nguyên đất đai tại cơ quan Tài 
nguyên và Môi trường trong 
tỉnh An Giang;

- Đánh giá công tác quản lý và 
khai thác nguồn tài nguyên đất 
sét, cát lòng sông trong địa 
bàn tỉnh An Giang.

310. Đại học

ứng dụng GIS xây 
dựng cơ sở dữ liệu 
du lịch tỉnh Kiên 
Giang.

Lê Thuận Tài Mai Linh Cảnh

Sử dụng phần mềm Maplníò và 
ngôn ngữ MapBásic thiết kế 
hệ thống quản lý thông tin di 
lịch tỉnh Kiên Giang.

311ễ Đại học
Quy trình đo đạc 
phục vụ công tác

Trần Tây Đô Võ Văn Bình
- Nghiên cứu tông quan vê quy 

trình đo đạc phục vụ công tác



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất tại văn phòng 
đăng ký đất đai 
thành phố cần Thơ

cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất tại văn phòng đăng 
kí đất đai thành phố cần Thơ.

- Thu thập, tài liệu số liệu, thu 
thập chính xác, đầy đủ về cơ 
sở dữ liệu hiện trạng công tác 
quản lý về quy trình đo đạc 
phục vụ công tác cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 
tại văn phòng đăng kí đất đai 
thành phố cần Thơ.

- Đánh giá, phân tích quy trình 
đo đạc, phục vụ công tác cấp 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất tại văn phòng đăng 
kí đất đai thành phố cần Thơ.

312. Đại học

ứng dụng GIS đánh 
giá biến động sử 
dụng đất 2015, 
2020 và dự báo nhu 
cầu sử dụng đất đến 
năm 2025 tại quận 
Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ

Đặng Thị Thảo 
Trang

Mai Linh Cảnh

Sử dụng công nghệ GIS biên 
tập bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất theo kết quả kiểm kê đất 
đai năm 2019 tại quận Cái 
Răng, thành phố cần Thơ.

313. Đại học

Xây dựng cơ sở dữ 
liệu địa chính tại xã 
Núi Vôi, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An 
Giang

Nguyễn Văn 
Việt

Võ Văn Bình

Chuẩn bị tài liệu, dữ liệu 
(phần mềm, bản đồ, thông tin 
về người và quyền..
Tiến hành tách lóp trên bản đồ 
microstation.
Xây dựng dữ liệu không gian 
địa chính, dữ liệu thộc tính địa 
chính, sau đó tiến 
hành liên kết các dữ liệu.
Biên tập, hoàn thiện 
CSDLHSĐC.



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

Viêt báo cáo.

314. Đại học

An investigation into 
the effects of watching 
English Ted Talk 
videos on presentation 
skill of English 
majored seniors at 
TDU

Đồng Thị Ngọc 
Ánh

ThS. Phan Thị 
Minh Uyên

Nghiên cứu được thực hiện để 
tìm hiểu ảnh hưởng của việc xem 
video Ted Talk bằng tiếng Anh 
đối với kỹ năng thuyết trình của 
sinh viên năm cuối chuyên ngành 
tiếng Anh tại Đại học Tây Đô

315. Đại học

A study of vocabulary 
learning
strategies by first-year 
English majors 
at Tay Do University

Phạm Trúc Hậu
ThS. Nguyễn 

Thị Thúy Hằng

Nghiên cứu được thực hiện đê 
tìm hiểu 
chiến lược học từ vựng của sinh 
viên năm nhất chuyên Anh tại 
Đại học Tây Đô

316. Đại học

How to improve 
Listening skills for 
first year English 
majors at Tay Do 
university

Vố Thái Linh
ThS. Huỳnh 
Nguyễn Bảo 

Ngọc

Nghiên cứu được thực hiện đê 
tìm hiểu cách cải thiện kỹ năng 
Nghe cho sinh viên năm nhất 
chuyên ngành tiếng Anh tại Đại 
học Tây Đô

317. Đại học

An investigation into 
common difficulties in 
listening of English 
majored sophomores at 
Tay Do University

Lê Thị Thảo 
Nguyên

ThS. Huỳnh 
Nguyễn Bảo 

Ngọc

Nghiên cứu được thực hiện đê 
tìm hiểu những khó khăn sinh 
viên năm hai chuyên ngành tiếng 
Anh thường gặp khi nghe tiếng 
Anh tại Đại học Tây Đô

318. Đại học

An investigation into 
the Difficulties in 
Listening
Comprehesion of 
English majored 
Sophomores at Tay 
Do University

Võ Bé Sang
ThS. Bùi Thị 

Trúc Ly

Nghiên cứu điều tra những khó 
khăn trong luyện nghe của sinh 
viên năm thứ hai chuyên ngành 
tiếng Anh tại Đại học Tây Đô

319. Đại học

A research on using 
English songs to 
motivate students' 
learning English at Tay 
Do university

Trương Ngọc 
Yen

ThS. Đặng Thị 
Hạnh

Nghiên cứu sử dụng các bài hát 
tiếng Anh để thúc đẩy việc học 
tiếng Anh của sinh viên trường 
Đại học Tây Đô



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên dê tài
Họ và tên 

nguời thực hiện

Họ và tên 
nguời hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

320. Đại học

Motivating factors in 
learning speaking o: 
English majorée 
sophomores at Tay Do 
University

Nguyễn Nhựt 
Hào

ThS. Huỳnh 
Thị Mỹ Duyên

Nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố 
thúc đẩy việc học nói tiếng Anh 
của sinh viên năm thứ hai chuyên 
ngành tiếng Anh tại Đại học Tây 
Đo

321. Đại học

The difficulties in 
speaking of English 
majored sophomores at 
TDU

Lê Thành Duy
ThS. Huỳnh 

Thị Mỹ Duyên

Nghiên cứu tìm hiêu các khó 
khăn khi nói tiếng Anh của sinh 
viên năm hai chuyên Anh tại Đại 
học Tây Đô

322. Đại học

An investigation into 
difficulties in writing 
encountered by 
English-majored 
sophomores at Tay Do 
University

Phan Bé Non
TS. Đặng Thị 

Bảo Dung

Nghiên cứu tìm hiểu những khó 
khăn sinh viên năm hai chuyên 
ngữ gặp phải khi viết tiếng Anh 
tại Đại học Tây Đô

323ể Đại học

A study on problems 
in speaking of English- 
majored freshmen at 
Tay Do University anc 
some suggested 
solutions

Đặng Thị Kiều 
Hưong

TS. Đặng Thị 
Bảo Dung

Nghiên cứu tìm hiểu c 
khăn sinh viên năm nhất 
ngành tiếng Anh Đại học 
gặp phải khi nói và một 
pháp

ác khó 
chuyên 
Tây Đô 
số giải

324. Đại học

An investigation into 
the perceptions oi 
watching English 
movies in developing 
listening and speaking 
skills of English 
majored sophomores at 
TDU.

Phan Ngọc 
Thảo

ThS. Lê Văn 
Lành

Nghiên cứu tìm hiểu nhận thức 
của sinh viên năm hai chuyên 
ngành tiếng Anh tại TDU về việc 
xem phim tiếng Anh để phát 
triển kỹ năng nghe và nói

325. Đại học

An investigation into 
common problems in 
speaking skills oi 
English majored 
reshmen at Tay Do 
University

Trần Thị Thanh 
Trúc

ThS. Lý Thị 
Trà My

Nghiên cứu tìm hiểu các khó 
diăn thuờng gặp khi nói của sinh 
viên năm nhất chuyên ngành 
tiếng Anh tại Đại học Tây Đô



STT
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Họ và tên 
người hướng 

dẫn
Nội dung tóm tắt

326. Đại học

An investigation into 
difficulties in writing 
essay of English- 
majored sophomores at 
Tay Do University

Trần Tuấn Duy
ThS. Lý Thị 

Trà My

Nghiên cứu tìm hiểu những khó 
khăn khi viết luận của sinh viên 
năm hai chuyên Anh trường Đại 
học Tây Đô

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT Tên đơn vị đặt 
hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào 

tao
Chuyên ngành 

đào tao Kết quả đào tạo

1

2

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

STT Tên chủ đề hội nghị, hội 
thảo khoa học

Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại 
biểu tham dự

1

Hội thảo “Nâng cao 
chất lượng đào tạo sau 
đại học ngành Quản trị 
kinh doanh tại Trường 
Đại học Tây Đô”

Ngày 19 tháng 03 
năm 2022

Trường Đại học 
Tây Đô 130

2

Hội thảo hướng nghiệp 
Dược với Công ty cổ 
phần Dược phẩm CPC1 
Hà Nội, chủ đề "Lên 
thuyền vượt sóng"

Ngày 06 tháng 05 
năm 2022

Trường Đại học 
Tây Đô 180

3

Hội thảo “Tác động của 
liên kết đến sự phát 
triển của vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long 
và thành phố cần Thơ”

Ngày 24 tháng 12 
năm 2022

Trường Đại học 
Tây Đô 250

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 
thử và tư vấn



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các 
thành viên

Đối
tác

ứong
nước

và
quốc

tế

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Tóm tắt sản phẩm, 
dụng thực tiễn

ứng

1.

Xác định hàm lượng kim 
loại nặng arsen, crom 
trong mẫu nước sinh hoạt 
thuộc huyện Long Hồ 
tỉnh Vĩnh Long

Ths. Nguyễn Chí 
Toàn 

Lê Thị Kim Yến
Không 2022 90

2.

Xác định hàm lượng 
ethanol, methanol, 
acetaldehyd, kim loại 
nặng trong mẫu rượu 
trắng và rượu thương 
phẩm lưu thông tại các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long bằng các phương 
pháp so màu, UV-Vis và 
sắc kí khí

Ths. Nguyễn Ngọc 
Linh 

Huỳnh Như
Không 2022 90

3.

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc đái tháo 
đường tại TTYT huyện 
Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

Ths. Quách Thị Thu 
Hăng 

Trần Thị Ngọc Hân
Không 2022 90

4.

Tông họp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng 
benzimidazole

Ths. Nguyễn Phú 
Quý 

Võ Thông Thái
Không 2022 90

5.

Tông hợp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng kết hợp 
chứa khung 
benzimidazole

TS. Dương Thị Bích 
Ths. Nguyễn Phú 

Quý 
Lê Sơn Hải

Không 2022 90

6.
Nghiên cứu tổng họp in 
vitro gel vuốt tóc 
Clotrimazol

TS. Hà Thanh Mỹ 
Phương 

Nguyễn Thị Hồng 
Sương

Không 2022 90

7.

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc đỉều trị đái 
tháo đường type 2 ở bệnh 
nhân ngoại trú tại BV Đa 
íhoa Trà Vinh

Ths. Lâm Thị Thu 
Quyên 

Lại Thị Cẩm Tiên
Không 2022 90

8. KMo sát tình hình sử DS. CKI. Lê Phú Không 2022 90



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các 
thành viên

Đối
tác

trong
nước

và
quốc

tế

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

dụng thuốc điều trị tăng 
huyết áp tại Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Kiên Giang

Nguyên Thảo 
Trần Thị Hương Lan

9.
Nghiên cứu bào chế kem 
chống nắng titandioxid 
và avobenzone

Ths. Đoàn Thanh 
Trúc 

Ngô Hồng Phong 
Phạm Thị Thu Ngân

Không 2022 90

10.

Định lượng polyphenol, 
flavonoid và khảo sát tác 
dụng chống oxy hóa, ức 
chế enzym a-glucosidase 
của các cao chiết hoa 
Bằng lăng {Flos 
Lagerstroemiae 
speciosaè)

Ths. Trì Kim Ngọc 
Chung Thanh Trâm Không 2022 90

11.

Đánh giá sự đa hình di 
truyền cây lạc tiên trồng 
ở một số tỉnh, thành miền 
tây bằng chỉ thị hình thái, 
vi phẫu và giải trình tự 
DNA

TS. Thiều Văn 
Đường 

Lê Thúy Nhi
Không 2022 90

12.

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
tim mạch của bệnh nhân 
tại trung tâm y tế huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang, năm 2021

Ths. Nghị Ngô Lan 
Vi

Nguyễn Thị Kim 
Dung

Không 2022 90

13.

Nghiên cứu quy trình 
điều chế trà túi lọc từ cây 
Cúc vạn thọ vàng 
(Tagetes erecta L.) có tác 
dụng chống oxy hóa và 
hạ đường huyết

Ths. Huỳnh Ngọc 
Trung Dung 

Lâm Minh Nghi
Không 2022 90

14.

Khảo sát tình hình bệnh 
Parvovirus trên chó tại 
phòng khám Thú y Rạch 
Giá, tinh Kiên Giang

Ths. Trịnh Thị Hông 
Mơ

n n  ^  ' 1 ’1 ẻ ' 1' A  ,Trân Thị Tuyêt 
Ngân

Không 2022 90

15. Thẩm định phương pháp Ths. Nguyễn Kim Không 2022 90



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các 
thành viên

Đối
tác

trong
nước

và
quốc

tế

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Tóm tắt sản phẩm, 
dụng thực tiễn

ứng

xác định cadimi, chì và 
asen trong hoa đậu biếc 
(Clitoria tematea) bằng 
phương pháp hấp thu 
nguyên tử AAS

Đông 
Ths. Hà Phương 

Thảo 
Phạm Huyền Trang

16.

Khảo sát ảnh hưởng của 
chế độ tiền xừ lý và nồng 
độ đường, canxi clorua 
ngâm thẩm thấu đến chất 
lượng xoài sấy dẻo

Ths. Võ Thị Kiên 
Hảo 

Ths. Lê Nguyễn 
Tường Vi 

Huỳnh Nhã Thư

Không 2022 90

17.

Nghiên cứu quy trình sản 
xuất đất sạch hữu cơ sinh 
học trồng rau an toàn 
theo hướng bền vững

TS. Võ Văn Bình 
PGS. TS. Nguyễn 

Văn Bá 
CN. Lê Yăn Sơn 

Ths. Phan Văn Tiến 
Ths. Mai Linh Cảnh

Không 2022 90

18.

Các nhân tô ảnh hưởng 
đến quyết định vay vốn 
của khách hàng cá nhân 
tại NH TMCP A Châu -  
PGD Ninh Kiều

Ths. Nguyễn Trí 
Dũng 

Trương Ngọc Toán
Không 2022 45

19.

Các nhân tô ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ của 
khách hàng cá nhân tại 
Ngân hàng TMCP 
Phương Đông - PGD 
Rach Giá

Ths. Phan Ngọc Bảo 
Anh

Phạm Thị Thu Thủy
Không 2022 45

20.

Các nhân tô ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ vay 
của hộ nghèo tại Phòng 
giao dịch Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện 
Mỏ Cày Nam tỉnh Bến 
Tre

TS. Nguyễn Thiện 
Phong 

Ths. Phan Ngọc Bảo 
Anh

Lê Hạnh Nguyên

Không 2022 45

21ế

Các nhân tô ảnh hưởng 
đến quyết định sử dụng 
thẻ tín dụng của khách 
làng cá nhân tại Thành

TSẽ Trân Kiêu Nga 
Ths. Phan Ngọc Bảo 

Anh
Hà Thị Kiều Anh

Không 2022 45



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
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hiện

Kinh
phí
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Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

phô Cân Thơ

22.

Các yếu tố tác động đến 
hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của các Doanh 
nghiệp ngành Bất động 
sản

Ths. Thái Kim Hiên 
Nhân 

Ths. Nguyễn Quang 
Nhơn 

Huỳnh Thị Tuyết 
Ngọc

Không 2022 45

23.

Phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của các 
doanh nghiệp ngành xây 
dựng niêm yết trên sàn 
chứng khoán Việt Nam

Ths. Thái Thị Bích 
Trân 

Nguyễn Thị Kim 
Chi ’

Không 2022 45

24.

Các yếu tố tác động đến 
hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của các Doanh 
nghiệp ngành Sản xuất 
chế biến thực phẩm

Ths. Lê Cảnh Bích 
Thơ

Ths. Thái Thị Bích 
Trân 

Lê Thị Châu Long

Không 2022 45

25.

Phân tích tình hình tài 
chính tại Công ty cổ  
phần Tập đoàn Thủy sản 
Minh Phú

Ths. Huỳnh Thị 
Cẩm Thơ 

Ths. Thái Thị Bích 
Trân

Nguyễn Nhựt Long

Không 2022 45

26.

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến việc sử dụng dịch vụ 
smart banking của khách 
hàng cá nhân tại ngân 
hàng tmcp sài gòn công 
thương -  chi nhánh cân 
thơ

TS. Tất Duyên Thư 
TS. Nguyễn Huỳnh 

Thanh 
TS. Trần Kiều Nga 
Phan Đoàn Duy An

Không 2022 45

27.

Các nhân tô ảnh hưởng 
đến rủi ro tín dụng của 
khách hàng cá nhân tại 
NH TMCP Á Châu Chi 
nhánh cần Thơ - PGD 
Tây Đô

Ths. Nguyễn Huy 
Trung 

Ths. Phan Ngọc Bảo 
Anh 

Võ Thế Văn

Không 2022 45

28. Thực trạng và giải pháp 
chi phí hao hut trong

Ths. Trân Thúy 
Nghiệm Không 2022 45
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thực
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Tóm tắt sản phẩm, 
dụng thực tiễn

ứng

kinh doanh xăng dâu tại 
Công ty Cổ phần Dầu 
Khí Mekong

TS. Nguyễn Đình 
Khôi 

Phạm Thị Thảo Ly

29.

-------- 7----  X , • ,Các yêu tô quyêt định 
đến lựa chọn dịch vụ kế 
toán của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại địa 
bàn TP. Cần Thơ

Ths. Đinh Công 
Hiển

Đinh Ngọc Nhật Hạ
Không 2022 45

30.

Phân tích hoạt động kinh 
doanh ống nhựa của Cty 
TNHH TMDV Minh 
Nghi tại TPCT

Ths. Đào Duy Tùng 
Võ Thị Thúy Huỳnh Không 2022 45

31.

Giải pháp hoàn thiện 
hoạt động marketing sản 
phẩm áo sơ mi của Cty 
CP May Tây Đô tại thị 
trường nội địa

Ths. Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện 

Nguyễn Văn Nhi
Không 2022 45

32.

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh dịch vụ mạng 
4G cho Vinaphone tại địa 
bàn Thành phố cần Thơ 
đến năm 2027

Ths. Thái Ngọc Vũ 
Lê Thanh Bình Không 2022 45

33.

Nghiên cứu các yêu tô 
ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm của khách hàng 
tại TPCT khi mua sắm 
trên sân thương mại điện 
tử shopee

Ths. Đinh Vũ Long 
Kiều Như Ly Không 2022 45

34.

Nghiên cứu các yêu tô 
ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp sinh viên 
trường hợp ngành quản 
tri kinh doanh

Ths. Phòng Thị 
Huỳnh Mai 

Lê Nguyễn Ngọc 
Châu

Không 2022 45

35.

Đánh giá mức độ nhận 
biết của khách hàng đối 
với thương hiệu Tân Huê 
Viên tại TP Sóc Trăng

Ths. Trịnh Bửu Nam 
Huỳnh Hồ Anh Kiệt Không 2022 45

36. Nghiên cứu mức độ nhận Ths. Huỳnh Thị Không 2022 45
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Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

biết thương hiệu FPT 
Telecom của Cty CP 
Viễn thông FPT chi 
nhánh cần Thơ

Kiêu Thu 
Ths. Trịnh Bửu Nam 

Trần Thị Thể

37.

Đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự lựa chọn 
hòa mạng Vinaphone của 
khách hàng cá nhân tại 
Cái Răng Cần Thơ

Ths. Võ Khắc Huy
rp À rp A 'T'1 '  1Trân Tân Thành Không 2022 45

38.

Nghiên cứu các yêu tô 
ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm trực tuyến của 
khách hàng tại siêu thị 
GO thành phố cần Thơ

Ths. Nguyễn Kim 
Thắm 

Hồ Thị Quỳnh Như
Không 2022 45

39.

Phân tích các nhân tô ảnh 
hưởng đến sự gắn kết của 
người lao động tại 
Mobiíòne cần  Thơ

Ths. Nguyễn Thị 
Thanh Trúc 

Trần Anh Thư
Không 2022 45

40.
Tiếp cận các mô hình tối 
ưu vector thông qua tập 
cải tiến

Ths. Võ Thị Mộng 
Thúy 

TS. Lâm Quốc Anh 
Ths. Phạm Thanh 

Dược

Không 2022 45

41.
Hàm khoảng cách định 
hướng Hiriart-Urruty và 
ứng dụng

Ths. Nguyên Hữu 
Danh 

PGS. TS. Lâm Quốc 
Anh

Phạm Thanh Dược

Không 2022 45

42.

Xây dựng hệ thống hỗ trợ 
việc phân loại bệnh viêm 
phổi bằng hình ảnh X- 
quang ngực dựa trên 
phương pháp học sâu

Ths. Bùi Xuân Tùng 
Ths. Huỳnh Thanh 

Danh 
Ths. Nguyễn Chí 

Cường 
BS. Hoàng Văn Tư

Không 2022 90

43.
Thiết kế kỹ thuật trụ sở 
công an quận Thốt Nốt, 
TP Cần Thơ.

Ths. Đỗ Trần Như 
Vân 

Lâm Ngọc Thơ
Không 2022 90

44. Nghiên cứu chế tạo mô Ths. Nguyễn Vĩnh Không 2022 90
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Tóm tắt sản phẩm, 
dụng thực tiễn

ứng

hình nhà thông minh. Thành 
Lê Quốc Vinh

45. Hệ thống cứu hộ ôtô 
(Module 01)

Ths. Nguyễn Chí 
Cường 

Ths. Lâm Tấn 
Phương 

Lê Vũ Linh

Không 2022 90

46.

Thiết kế và vận hành tối 
ưu cho hệ thống điện mặt 
trời áp mái hòa lưới có 
pin lưu trữ

Ths. Nguyên Duy 
Ninh 

TS. Nguyễn Nhựt 
Tiến 

Nguyễn Duy Tần

Không 2022 90

47.

Nghệ thuật xây dựng 
hình tượng nhân vật 
trong tác phẩm Nhà thờ 
Đức bà Pari của 
VictoHuyGo

Ths. Nguyễn Thúy 
Diễm 

Hứa An Khang
Không 2022 45

48.

Tìm hiểu một số địa danh 
tiêu biểu tại TPCT dưới 
góc độ ngôn ngữ và văn 
hóa

TS. Tăng Tấn Lộc 
Mai Nguyễn Thảo 

Nguyên
Không 2022 45

49.

A research on using 
english songs to motivate 
juniors' learning english 
at tay do university

Ths. Đặng Thị Hạnh Không 2022 45

50.

A study on common 
english writing errors 
made by english-majored 
freshmen at tay do 
university

Ths. Lý Thị Trà My Không 2022 45

51Ể

An investigation into 
common difficulties in 
listening of english- 
majored sophomores at 
tay do university

Ths. Huỳnh Nguyễn 
Bảo Ngọc Không 2022 45

52.
Difficulties in learning 
listening comprehension 
skill of english majored

Ths. Bùi Thi Trúc
Ly

Không 2022 45



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ
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Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

sophomores at tay do 
university

53.

A study on problems in 
speaking of english 
majored freshmen at tay 
do university and some 
suggested solutions

TS. Đặng Thị Bảo 
Dung Không 2022 45

54.

The difficulties in 
speaking of english 
majored sophomores at 
tay do university

Ths. Huỳnh Thị Mỹ 
Duyên Không 2022 45

55.

A study of vocabulary 
learning strategies by 
first-year english- 
majored students at tay 
do university

Ths. Nguyễn Thị 
Thúy Hằng Không 2022 45

56.

An investigation into the 
perceptions of watching 
english movies in 
developing listening and 
speaking skills of english 
majored sophomores at 
tay do university

Ths. Lê Văn Lành Không 2022 45

57.

An investigation into the 
effects of english ted 
talks videos on oral 
presentation skills of 
english-majored seniors 
at tay do university

Ths. Phan Thị Minh 
Uyên Không 2022 45

58ệ

Difficulties in learning to 
speak online faced by 
Engli sh-'-maj ored 
freshmen at Tay Do 
University

Ths. Wa Thái Như 
Phương Không 2022 45

59.

Áp dụng pháp luật về tội 
đánh bạc trong bộ luật 
hình sự hình sự Việt 
Nam thực trạng -  giải

Ths. Nguyễn Minh 
Nhật 

Đồ Nhật Nam
Không 2022 45



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các 
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Đối
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thực
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Tóm tắt sản phẩm, 
dụng thực tiễn

ứng

pháp

60.

Pháp luật Việt Nam vê 
xử lý hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu công 
nghiệp

Ths. Võ Hồng Lĩnh 
Lê Ngọc Trăm Không 2022 45

61.
Bảo hộ quyền tác giả 
theo quy định pháp luật 
việt nam

Ths. Trương Kim 
Phụng 

Ths. Võ Hồng Lĩnh 
Lê Tố Quyên

Không 2022 45

62ế
Thế chấp tài sản hình 
thành trong tương lai và 
thưc tiễn áp dụng

Ths. Nguyên Hông 
Chi

Trương Minh Thư
Không 2022 45

63.

Cơ ché pháp lý về kiểm 
soát và xử lý vi phạm đối 
với hành vi hạn chế cạnh 
tranh.
Lý luận và thực tiễn

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị 

Lâm Như Huyền
Không 2022 45

64.

Quy định về tài sản 
chung của vợ chồng 
trong Luật Hôn nhân và 
gia đình ở Việt Nam

Ths. Nguyễn Anh 
Thư 

Tạ Ngọc Sang
Không 2022 45

65.

Tình hình tội phạm cô ý 
gây thương tích trên địa 
bàn thành phố Rạch Giá - 
thực trạng và giải pháp

Ths. Nguyễn Minh 
Nhật 

Lê Thị Thùy Giang
Không 2022 45

66.

Pháp luật Việt Nam vê 
bảo vệ quyền và lợi ích 
họp pháp của cá nhân 
trước hành vi làm nhục, 
vu khống trên không gian 
mạng

Ths. Trần Thu Trang 
Ths.Võ Hồng Lĩnh 

Đỗ Minh Thông
Không 2022 45

67.

Quy định và đề xuất hoàn 
thiện về Tội đầu cơ theo 
quy định của pháp luật 
Hình sự Việt Nam.

Ths. Nguyên Xuân 
Tiền 

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị 

Phan Hoàng Sơn 
Tây

Không 2022 45

68. Trách nhiệm bồi thường TS. Nguyễn Kỹ Việt Không 2022 45
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Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

thiệt hại do cơ quan có 
thẩm quyến tiến hành tố 
tụng hình sự gây ra.

Ths. Nguyên Hông 
Chi

Huỳnh Thị Thúy An

69.
Quy định pháp luật về 
các biện pháp bảo đảm 
Thi hành án dân sự

Ths. Nguyên Ngọc 
Diệp 

Ths. Nguyễn Hồng 
Chi

Lê Thị Cẩm My

Không 2022 45

70.

Pháp luật về hoạt động 
công chứng, chứng thực 
giao dịch quyền sừ dụng 
đất. Thực tiễn trên địa 
bàn thành phố cần Thơ

Ths. Nguyên Mỹ 
Tiên 

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị 

Phan Nhưt Thư

Không 2022 45

71.

Hoạch định chiên lược 
marketing dịch vụ lưu trú 
tại khách sạn Sol by 
Melia Phú Quốc giai 
đoan 2022-2026

Ths. Lê Thị Nhả Ca 
Trần Thiên Phượng Không 2022 45

72.

Thực trạng và giải pháp 
nâng cao chất lượng dịch 
vụ buồng phòng tại khu 
nghỉ dưỡng Victoria cần 
Thơ Resort giai đoạn 
2022 - 2025

Ths. Nguyên Hoàng 
Giang 

Ths.Nguyễn Tương 
Lai

Phạm Đỗ Phương 
Trang

Không 2022 45

73.

Giải pháp nhăm nâng cao 
chất lượng phục vụ của 
bộ phận lễ tân tại khách 
sạn TTC Premium cần 
Thơ

Ths.Trần Minh 
Hùng 

Phan Thị Tuyết Nhi
Không 2022 45

74.
Định hướng và giải pháp 
phát triển du lịch biển, 
đảo tỉnh Kiên Giang

Ths. Lê Thị Mai 
Hương 

Huỳnh Thị Thanh 
Lam

Không 2022 45

75.

Nghiên cứu hoạt động 
phát triển du lịch 
homestay tại huyện 
Phong Điền, thành phố 
Cần Thơ

Ths. Dương Thanh 
Xuân 

Nguyễn Thúy An
Không 2022 45
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dụng thực tiễn

ứng

76.

Giải pháp phát triên du 
lịch cộng đồng Thành 
phố Cần Thơ giai đoạn 
2022-2026

Ths. Cao Thị Sen 
Nguyễn Trường 

Giang
Không 2022 45

77.

Thực trạng và giải pháp 
phát triển du lịch cộng 
đồng tại cù lao An Bình, 
tỉnh Vĩnh Long

Ths. Hô Thị Minh 
Hà

Ths. Dương Thanh 
Xuân 

Nguyễn Ngọc Bích

Không 2022 45

78.

Thực trạng và giải pháp 
marketing cho du lịch 
thành phố cần Thơ giai 
đoan 2022 - 2025

Ths.Nguyễn Tương 
Lai

Trần Thị Kim Ngân
Không 2022 45

79.

Xác định hàm lượng kim 
loại nặng chì và cadimi 
trong gạo trồng tại huyện 
hòn đất, tỉnh Kiên Giang

Trần Thị Thu Em 
Ths. Nguyễn Chí 

Toàn
Không 2022 30

80.

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc tăng huyết áp 
ở Trung tâm Y tế Chợ 
mới An Giang

Cao Hiếu Nhi 
DS. CKI Quách Thị 

Thu Hằng
Không 2022 30

81.

Tông hợp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng 1,3,4- 
oxadiazole

Nguyễn Thanh Tâm 
Ths. Nguyễn Phú 

Quý
Không 2022 30

82.

Tông họp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất dị vòng kết họp 
chứa khung 1,3,4- 
oxadiazole

Nguyễn Trần Thúy 
Ngọc 

Ths. Nguyễn Phú 
Quý

Không 2022 30

83.

Tông họp và đánh giá 
hoạt tính sinh học các 
dẫn xuất di vòng kết hơp 
1,3,4-
oxadiazole/benzimidazol
e

Nguyễn Thị Trà 
Giang 

TS. Dương Thị Bích 
Ths. Nguyễn Phú 

Quý

Không 2022 30

84. Nghiên cứu tông họp /ễw 
vitro dầu gội trị gầu tinh

Huỳnh Thị Tuyêt 
Nga Không 2022 30
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Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

dầu tràm có khả năng 
kháng khuẩn

TS. Hà Thanh Mỹ 
Phương

85.

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh 
linezolid trong điều trị 
nội trú tại bệnh viện Nhi 
Đồng Thành Phố cần 
Thơ

Tống Nhất Linh 
Ths. Lâm Thị Thu 

Quyên
Không 2022 30

86.

Khảo sát tình hình sử 
dụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi cộng 
đồng ở trẻ em từ 2 tháng 
đến 5 tuổi tại bệnh viện 
đa khoa Vĩnh Long”

Trương Ngọc Khánh 
DS.CKILê Phú 

Nguyên Thảo
Không 2022 30

87.

Định lượng polyphenol, 
flavonoid và khảo sát tác 
dụng chống oxy hóa, ức 
chế enzym a-glucosidase 
của các cao chiết hoa 
Muồng hoàng yến (Flos 
Cassiae fistulae)

Nguyễn Thị Hạnh 
Nguyên 

Ths. Trì Kim Ngọc
Không 2022 30

88.

Đánh giá sự đa hình di 
truyền cây nghệ vàng 
trồng ở một số tỉnh, 
thành m iền tây bằng chỉ 
thị hình thái, vi phẫu và 
giải trình tư DNA

Nguyễn Thị Thúy 
Ngân 

TS. Thiều Văn 
Đường

Không 2022 30

89.

Nghiên cứu, khảo sát sự 
thay đổi hoạt chất trong 
quá trình sản xuất thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe từ 
nguyên liệu củ Nga Truật

Thạch Thị Mộng 
Nghi 

Ths. Tào Việt Hà
Không 2022 30

90.

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị bệnh 
đái tháo đường type 2 
của bệnh nhân tại trung 
tâm y tế huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang,

Dương Nguyễn 
Trọng Duy 

Ths. Nghị Ngô Lan 
Vi

Không 2022 30
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ứng

năm 2021

91.

Khảo sát tác dụng tăng 
lực của hai chế phẩm từ 
đông trùng hạ thảo do 
công ty Lavite sản xuất

Nguyễn Thế Ngọc 
Ths. Huỳnh Ngọc 

Trung Dung
Không 2022 30

92.

Nghiên cứu thành phân 
hóa học của lá cây 
Muồng trâu thu hái tại 
Cần Thơ (Cassia alata 
L., họ Fabaceae)

Dương Hồng Ngọc 
Ths. Nguyễn Hữu 

Phúc
Không 2022 30

93.

Nghiên cứu đặc điêm 
hình thái, vi phẫu và hoạt 
tính kháng oxi hóa của 
cây Hương thảo 
Rosmarinus officinalis L.

Bùi Kim Phượng 
Nguyễn Ngọc Yến 

Trì Kim Ngọc
Không 2022 30

94.

Khảo sát tình hình bệnh 
mò bao lông (Demodex 
canis) trên chó và hiệu 
quả điều tri tại phòng 
khám thú y pet care Sa 
Đéc tỉnh Đồng Tháp

Lê Hồng Anh 
Ths. Nguyễn Thị 

Chúc
Không 2022 30

95.

Anh hưởng của việc bô 
sung lúa mì ủ Lactozyme 
trong khẩu phần đến dinh 
dưỡng, tỷ  lệ sống và hiệu  
quả kinh tế của gà Ác

Huỳnh Hồng Vân 
Ths. Nguyễn Thị 

Kim Đông
Không 2022 30

96.

Khảo sát bệnh tiêu chảy 
máu trên chó tại phòng 
mạch thú y quận 0  Môn, 
thành phố cần thơ

Nguyễn Thị Mỹ Hòa 
Ths. Trịnh Thị Hồng 

Mơ
Không 2022 30

97ệ

Khảo sát ảnh hưởng của 
một số yếu tố chế biến 
đến chất lượng cider 
chanh dây - cà rốt

Đặng Ngọc Nhớ 
Ths. Nguyễn Thị 

Thu Thảo
Không 2022 30

98. Nghiên cứu chế biến 
3ánh tráng xoài ăn liền

Trân Thị Mỹ Quyên 
Ths. Võ Thị Kien 

Hảo
Không 2022 30

99. Cê toán và phân tích hiệu Nguyễn Thị Hoàng Không 2022 30
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quả hoạt động kinh 
doanh tại chi nhánh Vĩnh 
Long - Công ty cổ  phần 
ô  tô Trường Hải

Yên
Ths. Thái Thị Bích 

Trân

100.

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến vận dụng chế độ kế 
toán trong các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tại 
Thành phố cần Thơ

Phạm Huỳnh Minh 
Thư 

Ths. Huỳnh Thị 
Cẩm Thơ

Không 2022 30

101.

Giải pháp hoàn thiện 
công tác thu chi Ngân 
sách Nhà nước tại Uỷ 
ban Nhân dân thị xã 
Long Mỹ Hậu Giang

Hồ Thị Thúy Vi 
TS. Nguyễn Thiện 

Phong
Không 2022 30

102.

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến rủi ro tín dụng của cá 
nhân tại ngân hàng 
TMCP Kiên Long chi 
nhánh cần Thơ

Nguyễn Thùy 
Dương 

Ts. Tất Duyên Thư
Không 2022 30

103.

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định sử dụng 
dịch vụ Mobile Banking 
của Khách hàng cá nhân 
tại Ngân hàng TMCP An 
Bình - Chi nhánh cần 
Thơ - Phòng Giao dịch 
Cái Răng

Nguyễn Thị Ngọc 
Trúc 

Ths. Nguyễn Trí 
Dũng

Không 2022 30

104.

Các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng trả nợ đúng 
hạn của Khách hàng cá 
nhân vay vốn tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và 
phát triển Nông thôn Việt 
Nam chi nhánh huyện 
Giồng Riềng Kiên Giang 
II

Nguyễn Thị Ngọc 
Diễm 

Ths. Phan Ngọc Bảo 
Anh

Không 2022 30

105. Các nhân tố ảnh hưởng 
đến giá cổ phiếu của các

Nguyễn Trần Đức 
Anh Không 2022 30
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Công ty ngành Tài chính 
niêm yết trên Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội 
vằ TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Đình 
Khôi

106.

Phân tích kêt quả hoạt 
động kinh doanh của Cty 
TNHH Hoàng Thắng 
quận Ninh Kiều TPCT

Võ Bảo Trang 
Ths. Đào Duy Tùng Không 2022 30

107.

Nâng cao hiệu quả tiêu 
thụ sẩn phẩm bất động 
sản tại Cty CP ĐT&PT 
s c  Holding Cần Thơ

Phạm Tường Vi 
Ths. Võ Khắc Huy Không 2022 30

108.

Hoạch định chiên lược 
marketing sản phẩm ống 
nhựa của Cty TNHH 
TM&DV Minh Nghi giai 
đoan 2022-2026

Dương Thị Mỹ 
Quyên 

Ths. Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

Không 2022 30

109.

Phân tích kêt quả hoạt 
động kinh doanh cty xi 
măng Cần Thơ Hậu 
Giang giai đoạn 2019­
2021

Trần Văn Khanh 
Ths. Huỳnh Thị 

Kiều Thu
Không 2022 30

110.

Phân tích hoạt động tín 
dụng của ngân hàng 
TMCP An Bình - phòng 
giao dịch Cái Răng

Bùi Minh Nhựt 
Ths. Nguyễn Huỳnh 

Phước Thiện
Không 2022 30

111.

Hoạch định chiên lược 
marketing dịch vụ lưu trữ 
thực phẩm đông lạnh của 
chi nhánh tổng Cty TM 
SG TNHH MTV - kho 
ạnh satra giai đoạn 

2022-2026

Phạm Thị Loan 
Ths. Nguyễn Huỳnh 

Phước Thiện
Không 2022 30

112.

5hân tích hoạt động cho 
vay khách hàng cá nhân 
tại ngân hàng thương mại 
cổ phần Tiên Phong chi 
nhánh Kiên Giang

Thạch Đức Em 
Ths. Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
Không 2022 30
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113.

Phân tích hoạt động tín 
dụng tại Ngân hàng 
TMCP Bảo Việt - chi 
nhánh Kiên Giang

Trương Anh Thư 
Ths. Nguyễn Kim 

Thắm
Không 2022 30

114Ể

Phân tích hoạt động tín 
dụng có tài sản đảm bảo 
của cá nhân tại Ngân 
hàng Vpbank - PGD Lý 
Tự Trọng chi nhánh cần 
Thơ

Nguyễn Duy 
Phương 

Ths. Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

Không 2022 30

115.

Phân tích hoạt động cho 
vay tại Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn - Hà Nội chi 
nhánh Sóc Trăng

Đặng Thị Ngọc Lan 
Ths. Phòng Thị 

Huỳnh Mai
Không 2022 30

116.

Lập kế hoạch marketing 
cho hoạt động kinh 
doanh bất động sản của 
Cty CPĐT va PT sc  
Holding tại TPCT năm 
2022 đến năm 2023

Lê Thị Ánh Thư 
Ths. Đào Duy Tùng Không 2022 30

117ề

Thực trạng và giải pháp 
marketing mix cho dòng 
sơn Rambo của Cty CP 
Quốc tế Sao Phương 
Nam

Bùi Nguyễn Kiều 
Oanh 

Ths. Nguyễn Kim 
Thắm

Không 2022 30

118.

Phân tích hoạt động cho 
vay tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển nông 
thôn Việt Nam chi nhánh 
Mỹ Tú Sóc Trăng

Hà Thị Diễm Sương 
Ths. Phòng Thị 

Huỳnh Mai
Không 2022 30

119.
Hoạch định chiên lược 
kinh doanh Cty TNHH 
Tân Thành

Bùi Thị Mỹ Anh 
Ths. Thái Ngọc Vũ Không 2022 30

120ế

Hoàn thiện hoạt động 
marketing mix cho sản 
phẩm Hòa Bình 
Riverside của Cty CPDV 
và ĐT Đất Xanh Miền

Trần Thị Mỹ Thuận 
Ths. Võ Khắc Huy Không 2022 30
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Tây tại VPBL tỉnh Bạc 
Liêu từ tháng 2/2022 đến 
5/2022

121.

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh cty 
CPĐT&PT s c  Holding 
tại TPCT đến năm 2028

Phan Trọng Nghĩa 
Ths. Thái Ngọc Vũ Không 2022 30

122.

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh của Cty 
TNHH Nhựt Thanh giai 
đoan 2022-2026

Trần Thị Như Ý 
Ths. Đinh Vũ Long Không 2022 30

123.

Phân tích tình hình xuât 
khẩu tôm của Cty CP 
Thủy sản Sóc Trăng giai 
đoạn 2019-2021

Võ Thị Ngoản 
Phòng Thị Huỳnh 

Mai
Không 2022 30

124.

Thực trạng và giải pháp 
nâng cao hoạt động 
marketing mix tại Cty 
CPĐT và PT sc  Holding

Châu Thị Yến Linh 
Ths. Đinh Vũ Long Không 2022 30

125.

Đánh giá sự hài lòng của 
khách hàng về sản phẩm 
dịch vụ tiền gửi của ngân 
hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn VN 
chi nhánh Mỹ Tú - Sóc 
Trăng

Ngô Huỳnh Yến 
Linh 

Ths. Huỳnh Thị 
Kiều Thu

Không 2022 30

126.

Nghiên cứu và xây dựng 
lệ thống truy vết Covid 
ứng dụng cho trường Đại 
1ỌC Tây Đô (Module 01)

Nguyễn Trường An 
Ths. Lâm Tấn 

Phương
Không 2022 30

127. íệ  thống cứu hộ ôtô 
(Module 02)

Au Nguyên Khôi 
Nguyên 

Ths. Lâm Tấn 
Phương

Không 2022 30

128. íệ  thống chia sẻ Xe Ôtô
Nguyễn Thành Đạt 

Ths. Lâm Tấn 
Phương

Không 2022 30

129. Thiêt kê kỹ thuật Chung Nguyên Ngọc Thuận Không 2022 30
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Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

cư A4 Phan Xích Long , 
Quận Phú Nhuận, TP 
HCM

Ths. Lã Hồng Hải

130.

Thiết kế kỳ thuật Trường 
THCS Trần Hưng Đạo 
TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

Mai Văn Kỳ 
Ths. Nguyễn 

Trường Giang
Không 2022 30

131.
Thiết kế kỹ thuật chi 
nhánh ngân hàng BIDV 
Ninh Thuân

Ngô Thanh Qui 
ThsỂ Lã Hồng Hải Không 2022 30

132. Thiết kế kỳ thuật Trụ sở 
VNPT Tiền Giang

Phạm Trương Phước 
Anh

Ths. Đỗ Trần Như 
Vân

Không 2022 30

133ề
Nghiên cứu chế tạo mô 
hình nhà thông minh.

Lê Huỳnh Ngọc Phú 
Ths. Nguyễn Vĩnh 

Thành
Không 2022 30

134.

Cải tiến hệ thống giám 
sát các thông số chất 
lượng nước cho ao nuôi 
trồng thủy sản.

Đoàn Thị Thúy Duy 
Nguyễn Phước Tần 

Ths. Lê Tấn Mỹ
Không 2022 30

135.

Nghiên cứu và xây dựng 
hệ thống truy vết Covid 
ứng dụng cho trường Đại 
hoc Tây Đô (Module 02)

Ths. Lâm Tấn 
Phương 

Nguyễn Minh Nhật
Không 2022 30

136.

Nghệ thuật xây dựng 
hình tượng người phụ nữ 
trong Truyện ngắn của 
Nam Cao

Nguyễn Thị Huỳnh 
Anh

Ths. Nguyễn Thúy 
Diễm

Không 2022 30

137ề

Benefits in learning 
speaking online oí 
English-majored 
freshmen at Tay Do 
University

Lê Trần Kim Phú 
Ths. Wa Thái Như 

Phương
Không 2022 30

138.

An insight into the 
obstacles in listening 
comprehension as efl 
learners of english-

Nguyễn Minh Thiện 
TS. Đặng Thị Bảo 

Dung
Không 2022 30
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majored freshmen at Tay 
Do University

139.

Difficulties in english 
listening comprehension 
experienced by english -  
majored freshmen at Tay 
Do University

Nguyễn Thị Tuyết 
Lan

Ths. Lê Yăn Lành
Không 2022 30

140.

Common difficulties in 
speaking of english- 
majored freshmen at Tay 
Do University

Phan Thị Diệu 
Ths Phan Thị Minh

Uyên
Không 2022 30

141.

A survey on difficulties 
in learning listening skill 
of english majored 
students at Tay Do 
University

Trương Mỹ Quyên 
Ths. Đặng Thị Hạnh Không 2022 30

142.

An investigation into 
difficulties in writing 
essays of english majored 
sophomores at Tay Do 
University

Trần Tuấn Duy 
Ths. Lý Thị Trà My Không 2022 30

143.

A study on difficulties in 
reading comprehension 
of english majored- 
freshmen at Tay Do 
University

Lưu Minh Anh 
Ths. Huỳnh Nguyễn 

Bảo Ngọc
Không 2022 30

144.

Some common mistakes 
In essay writing of 
english majored 
sophomores at Tay Do 
University

Nguyễn Hữu Nghĩa 
Ths. Huỳnh Thị Mỹ 

Duyên
Không 2022 30

145.

Some difficulties of 
Freshmen english 
linguistic Students in 
speaking at Tay Do 
University

Nguyễn Triệu Vy 
Ths. Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
Không 2022 30

146. Chuyên nhượng quyên sử 
dụng đất ở theo pháp luật

Trần Hà cẩm Tiên 
Ths. Nguyễn Hồng Không 2022 30



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các 
thành viên

Đối
tác

trong
nước

và
quốc

tế

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

Viêt Nam Chi

147. Pháp luật về khởi kiện vụ 
án dân sự

Lê Thị Diệu Hiên 
Ths. Nguyễn Hồng 

Chi
Không 2022 30

148.

Cơ chế pháp lý về bảo vệ 
người lao động theo pháp 
luật lao động Việt Nam. 
Bất cập và giải pháp 
hoàn thiên

Nguyễn Thùy 
Dương 

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị

Không 2022 30

149.

Pháp luật về hợp đồng 
đưa người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước 
ngoài. Lý luận và thực 
tiễn

Nguyễn Thị Xuân 
Huỳnh 

Ths. Lâm Hồng 
Loan Chị

Không 2022 30

150.
Pháp luật về chế độ tài 
sản vợ chồng theo luật 
định

Trương Thị Tường 
V iắ

Ths. Nguyễn Anh 
Thư

Không 2022 30

151.
Pháp luật về giải quyết 
tranh chấp lao động bằng 
hình thức hoà giải

Võ Sơn Hà 
Ths. Nguyễn Anh 

Thư
Không 2022 30

152Ệ

Tội lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản theo quy định 
pháp luật hình sự Việt 
Nam trạng và giải pháp 
hoàn thiên

Võ Thị Ngọc Thùy 
Ths. Nguyễn Minh 

Nhật
Không 2022 30

153.

Thực trạng và giải pháp 
marketing cho công ty 
TNHH Dịch vụ và Du 
lịch Seven giai đoạn 
2022 - 2025

Nguyễn Thị cẩm 
Trúc

Ths.Nguyễn Tương 
Lai

Không 2022 30

154.

Thực trạng và sự hài lòng 
của du khách đối với 
hình ảnh điểm đến du 
lịch Miếu Bà Chúa Xứ 
Núi Sam tại Châu Đốc - 
An Giang

Lê Hoàng Ân 
Ths.Trần Minh 

Hùng
Không 2022 30



STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ

Người chủ trì và các 
thành viên

Đối
tác

trong
nước

và
quốc

tế

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn

155.

Giải pháp khai thác E- 
Marketing cho công ty 
TNHH Thương Mại Du 
lịch và Sự kiện IDO giai 
đoan 2022 - 2025

Tăng Lữ Ái Quỳnh 
Ths.Trần Minh 

Hùng
Không 2022 30

156.

Hoạch định chiến lược 
Marketing dịch vụ lưu trú 
tại khách sạn Holiday 
One Cần Thơ giai đoạn 
2022-2026

Trịnh Thanh Tuyền 
Ths.Lê Thị Nhả Ca Không 2022 30

157.
Thực trạng và giải pháp 
phát triển du lịch tâm 
linh ở tỉnh Sóc Trăng.

Trần Thị Yến Nhi 
Ths. Lê Thị Mai 

Hương
Không 2022 30

158. Giải pháp phát triển du 
lịch tỉnh An Giang.

Nguyễn Thị Mỹ 
Ngọc 

Ths. Dương Thanh 
Xuân

Không 2022 30

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT
Tên cơ sở đào tạo 
hoặc các chương 

trình đào tạo

Thời điểm 
đánh giá 

ngoài

Kết quả 
đánh 

giá/Công 
nhận

Nghị quyết của 
Hội đồng 
KĐCLGD

Công nhận 
đạt/không 
đạt chất 

lượng giáo 
duc

Giấy chứng nhận/Công 
nhân

Ngày cấp Giá trị đến

1.
CH ngành Dược 
lý -  Dược lâm 

sàng
6/2022 88%

91/NQ- 
HĐKĐCL ngày 

25/7/2022
Đạt 25/8/2022 25/8/2027

2ể
ĐH ngành Điều 

dưỡng 6/2022 84%
92/NQ- 

HĐKĐCL ngày 
25/7/2022

Đạt 25/8/2022 25/8/2027

3.
ĐH ngành Công 
nghệ thông tin 6/2022 84%

93/NQ- 
HĐKĐCL ngày 

25/7/2022 ’
Đạt 25/8/2022 25/8/2027



STT
Tên cơ sở đào tạo 
hoặc các chương 

trình đào tạo

Thời điểm 
đánh giá 

ngoài

Kết quả 
đánh 

giá/Công 
nhận

Nghị quyết của 
Hội đồng 
KĐCLGD

Công nhận 
đạt/không 
đạt chât 

lượng giáo 
duc

Giấy chứng nhận/Công 
nhân

Ngày cấp Giá trị đến

4.

ĐH ngành Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

6/2022 82%
94/NQ- 

HĐKĐCL ngày 
25/7/2022

Đạt 25/8/2022 25/8/2027

cần Thơ, ngày .Ầb tháng .lớ năm 0ỈO*W 
Thủ trưởng đơn v ị /W '
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐỒ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của co sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,
trung cấp sư phạm, năm học 2021-2022

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

STT Nội dung Diên tích 
(m2)

Hình thức sử ching

Sở hữu Liên kết Thuê

1 rổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 
dụng

Trong đó:

91.409,3 91.409,3 0 0

a Trụ sở chính 91.409,3 91.409,3 0 0

b Phân hiệu tại... 0 0 0

c Cơ sở 2 tai.Ể. 0 0 0

2 rổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học

Trong đó:

76.129 76.129 0 0

a Trụ sở chính 76.129 76.129 0 0

b Phân hiệu tại... 0 0 0 0

c Cơ sở 2 tai... 0 0 0 0

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa 
năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

STT Tên Số
lượng

Mục đích 
sừ dụng

Đổi tượng 
sử dụng

Diên tích 
sàn xây 

dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu Liên kết Thuê

1 Phòng thí nghiệm... 29 Giảng dạy, 
học tập GV,SV 3.360 3.360 0 0

2 Phòng thực hành... 11 Giảng dạy, 
học tập GV,SV 1.200 1.200 0 0

3 Xưởng thực tập... 03 Giảng dạy, 
học tập GV,SV 5.382,36 5.382,36 0 0

4 Nhà tập đa năng 1 Tập luyện GV,SV 450 450 0 0



STT Tên Số
lượng

Mục đích 
sử dụng

Đối tượng 
sử dụng

Diên tích 
sàn xây 

dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu Liên kết Thuê

5 Hội trường 2 Giảng dạy, 
Hội nghị GV,SV 1080 1080 0 0

6 Phòng học... 92 Giảng dạy, 
học tập GV,SV 18.467,7 18.467,7 0 0

7 Phòng học đa 
phương tiện... 8 Giảng dạy, 

học tập GV,SV 1.272,3 1.272,3 0 0

8 Thư việnẾ.. 1
Nghiên 

cứu, tra tài 
liêu

GV,SV 2.028 2.028 0 0

9 Trung tâm học 
liêu... 0 0 0 0 0

10 Các phòng chức 
năng khác 30 Làm việc CB,CV,GV 5.374,6 5.374,6 0 0

c. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện từ) của thư viện và 
trung tâm học liệu

STT Tên Số lượng

1 Số phòng đoc 2

2 Số chỗ ngồi đoc 500

3 Số máy tính của thư viện 100

4
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện 
(đầu sách, tap chí)

14.356

5 Số thư viên điên tử liên kết ngoài trường 61

D. Diện tích đấưsinh viên; diện tích sàn/sinh viên

STT Tên Tỷ lệ

1 Diên tích đấưsinh viên 13,8 m2/sv

2 Diên tích sàn/sinh viên 11,5 m2/sv

" ứ c  ngày tháng rí ọ. năm o iù lL  
Thủ trưởng đon vị A-'"

-t2-  và đóng dấu)
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao 
đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021-2022

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Tổng
Số

Chức danh Trình độ đào tạo HạnỊ
ng

l chức danh 
lề nghiệp

STT Nội dung
Giáo

sư

Phó
Giáo

sư

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trình
độ

khác

Hạng
IếII

Hạng
il Hạng I

I rfì Ả ẤTông sô

1 Giảng viên cơ 
hữu theo ngành

a Khối ngành I

Ngành Thiết kế 
đồ hoa 9 0 0 1 8 0 0 0

b Khối ngành II

Ngành...

c Khối ngành III

Ngành Tài chính 
-  Ngân hàng 25 0 1 9 15 0 0 0

Ngành Kế toán 15 0 1 3 11 0 0 0

Ngành ỌTKD 20 0 1 12 7 0 0 0

Ngành
Marketing 10 0 0 3 7 0 0 0

Ngành Kinh 
doanh quốc tế 10 0 0 4 6 0 0 0

Ngành Luật 
Kinh tế 26 0 1 9 12 4 0 0

d K hối ngành IV

Ngành Hóa học 10 0 0 1 9 0 0 0

đ Khối ngành V

Ngành
CNKTCT Xây 14 1 0 1 12 0 0 0



dựng

Ngành CNTT 27 0 0 1 24 2 0 0

Ngành KT Điện, 
ĐT 13 0 0 1 11 1 0 0

Ngành CNTP 10 0 1 0 9 0 0 0

Ngành NTTS 10 0 0 1 9 0 0 0

Ngành Thú Y 20 0 1 1 18 0 0 0

Ngành Logistics 
và quản lý chuổi 
cung ứng

14 1 0 1 12 0 0 0

e Khối ngành VI

Ngành Dược 94 1 4 35 47 7 0 0

Ngành Điều 
dưỡng 29 0 0 2 18 9 0 0

Ngành Dinh 
dưỡng 11 0 0 2 9 0 0 0

Khối ngành VII

Ngành QLĐĐ 10 1 0 1 8 0 0 0

Ngành Ngôn 
ngữ Anh 16 0 0 2 14 0 0 0

Ngành Văn học 9 0 0 1 8 0 0 0

Ngành Việt 
Nam hoc 9 0 0 1 8 0 0 0

Ngành TTĐPT 10 0 0 1 9 0 0 0

Ngành Du lịch 10 0 0 1 9 0 0 0

Ngành
QTDVDL&LH 10 0 0 2 8 0 0 0

Ngành QTKS 10 0 0 4 6 0 0 0

Văn hóa hoc 10 0 0 1 9 0 0 0

2



B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Họ và tên N ăm  sinh G iới tính Chức danh Trình độ đào tạo
Chuyên ngành  

giảng dạy

1
Khối ngành I
Lê Đông Phương 09/11/1983 Nam Thac sĩ Thiêt kê đô hoa

Đinh Diệp Phương 13/04/1988 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Nguyễn Hồng Trang 26/05/1984 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Phan Kim Chinh 21/07/1971 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Nguyễn Thị Hường 16/02/1984 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Nguyễn Chí Hải 17/12/1983 Nam Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Trần Thị Thu Hà 01/09/1983 Nữ Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Võ Quốc Thái 25/02/1988 Nam Thạc sĩ Thiết kế đồ họa

Lê Ngọc Minh 28/12/1952 Nam riến sĩ Thiết kế đồ họa

Khối ngành II
2

3
Khối ngành III
Thái Thi Bích Trân 18/04/1984 Nữ rhac sĩ Kê toán

Nguyễn Huy Trung 19/12/1988 Nam rhạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thanh Quý 18/02/1951 Nữ Tiến sĩ Kế toán

Huỳnh Thị Phượng 
Khanh

09/01/1987 Nữ rhạc sĩ K.ế toán

Nguyễn Đức Thanh 12/04/1958 Nam Tiến sĩ Ke toán

Lê Tú Anh 24/11/1985 Nữ rhạc sĩ Kế toán

Nguyễn Năng Phúc 11/05/1948 Nam Phó giáo sư riến sĩ K.ế toán

Bùi Đức Hoàn 10/02/1976 Nam Thạc sĩ Kế toán

Nguyễn Thị Bích Sơn 20/09/1981 Nữ rhạc sĩ Kế toán

ĩrần Thúy Nghiệm 07/1 1/1983 Nữ Thạc sĩ Kế toán

Đào Trọng Thanh 23/03/1952 Nam riển sĩ Kế toán

Huỳnh Thị cẩm  Thơ 01/01/1985 Nữ rhạc sĩ Kế toán

Huỳnh Hoa Mai 20/10/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

Nguyên Thị Thanh 
Hiền 22/10/1982 Nữ Thạc sĩ Kế toán

Trần Thị Kiều Diễm 20/09/1980 Nữ rhạc sĩ Kế toán

Phòng Thị Huỳnh Mai 15/09/1975 Nữ Thạc sĩ
Kinh doanh quôc
tế

Nguyên Thị Thanh 
Trúc

09/05/1978 Nữ Thạc sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

-.ương Lễ Nhân 11/02/1982 Mam Tiến sĩ ECinh doanh quôc 
tế

3



Nguyễn Hoàng Giang 10/10/1986 Nam Thạc sĩ Kinh doanh quôc 
tế

Võ Khắc Huy 06/10/1985 Nam Tiến sĩ Kinh doanh quôc 
tế

Trần Thị Kiều Trang 16/07/1982 Nữ Tiến sĩ
Kinh doanh quôc
tế

Lê Thái Cường 30/12/1980 Nam Tiến sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

Nguyễn Phúc Khánh 19/02/1988 Nam Thạc sĩ Kinh doanh quôc
tế

Đào Duy Tùng 29/03/1987 Nam Tt, ~Thạc sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

Lương Văn Cầu 30/01/1952 Nam Thạc sĩ
Kinh doanh quôc 
tế

Trần Trung Du 26/03/1985 Nam Thạc sĩ Luật kinh tế

Lê Thị Ngần 20/10/1986 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Tiến Dũng 10/08/1966 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Trần Văn Thắng 02/02/1955 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Đoàn Năng 12/09/1952 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Luật kinh tế

Trần Thu Trang 20/07/1991 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Minh Nhật 20/12/1984 Nam Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Hồng Chi 05/08/1988 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Đặng Thùy Vân 01/01/1982 Nữ Đại học Luật kinh tế

Nguyễn Mỹ Tiên 01/01/1990 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Bùi Quang Nhơn 13/06/1945 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Mạc Thiện Kim Thi 13/12/1983 Nữ Đại học Luật kinh tế

Nguyễn Minh Tuấn 16/07/1955 Nam Tiến sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Xuân Tiền 20/03/1980 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Lê Trường Giang 02/07/1981 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Mạnh Bình 03/12/1956 Nam riến sĩ Luật kinh tể

Võ Hồng Lĩnh 19/04/1989 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Trương Kim Phụng 06/10/1983 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Anh Thư 23/09/1995 Nữ Thạc sĩ Luật kinh tế

Nguyễn Kỳ Việt 31/01/1947 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Lâm Hồng Loan Chị 15/01/1987 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Lê Văn Định 20/10/1978 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Hồ Quang Huy 11/02/1982 Nam riến sĩ Luật kinh tế

Trần Thị Thu Huyền 26/08/1984 Nữ Đại học Luật kinh tế

Nguyễn Ngọc Diệp 10/09/1989 Nữ rhạc sĩ Luật kinh tế

Mai Kim Thuận 21/10/1987 Nữ Đại học Luật kinh tế

4



Đỗ Quý Hội 15/05/1974 Nam Tiến sĩ Marketing

Thái Ngọc Vũ 20/12/1979 Nam Thạc sĩ Marketing

Nguyên Huỳnh Phước 
Thiên

31/01/1977 Nam Tiến sĩ Marketing

Nguyễn Ngọc Minh 21/08/1952 Nam Tiến sĩ Marketing

Thái Phương Phi 11/08/1978 Nữ Thạc sĩ Marketing

Nguyễn Văn Điệp 12/07/1984 Nam Thạc sĩ Marketing

Nguyễn Thị Kim An 12/10/1978 Nữ Thạc sĩ Marketing

Nguyễn Kim Thắm 18/09/1981 Nữ rhạc sĩ Marketing

Ngô Thị Kim Phụng 03/07/1987 Nữ rhạc sĩ Marketing

Đinh Vũ Long 25/02/1979 Nam rhạc sĩ Marketing

Phạm Minh Thủy 23/03/1955 Nữ rhạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Trịnh Thị Thành Minh 26/01/1986 Nữ -J-1« ~Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Phạm Phi Hùng 03/03/1949 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Phan Kim Tuyến 30/07/1971 Nam Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Đinh Đình Trung 08/01/1969 Nam Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Ngọc Tú 05/12/1983 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Khổng Quốc Minh 07/01/1980 Nam rien sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Thanh Liêm 03/11/1978 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Đặng Huy Hoàng 12/03/1984 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Trần Anh Dũng 05/01/1952 Nam Tiến sĩ
Quản ữị kinh 
doanh

Trịnh Nguyên Viêt 
Tâm 10/08/1972 Nam rien sĩ

Quản trị kinh 
doanh

Triệu Thái Dương 21/06/1985 Nam rhạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Đình Chiến 01/01/1974 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Trần Hữu Xinh 19/07/1981 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Lâm Văn Tiền 09/09/1989 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Ân Niên 10/06/1937 Nam riến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Ngọc Hiếu 11/10/1985 Nam Thạc sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Bùi Văn Sáu 25/11/1950 Nam Tiến sĩ Quản trị kinh 
doanh

Nguyễn Tấn Bình 25/12/1963 Nam Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh
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Đào Duy Huân 25/12/1952 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ
Quản trị kinh 
doanh

Thái Kim Hiền Nhân 08/08/1978 Nam Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Lý Thị Phương Thảo 27/06/1981 Nữ Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Võ Hương Giang 15/03/1981 Nữ Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Trần Minh Sơn 06/07/1989 Nam Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
hàng

Trương Văn Sang 25/02/1982 Nam Thạc sĩ
rài chính - Ngân 
làng

Phan Văn Phúc 22/02/1989 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Phan Tùng Lâm 26/04/1954 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Lê Thị Ngọc Em 28/10/1986 Nữ Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Võ Ngọc Hải 20/09/1981 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Thiệu Hoàng Phương 
Thanh

19/07/1981 Nữ Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Ngô Phước Hữu 29/12/1989 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Phan Ngọc Bảo Anh 28/07/1991 Nữ Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Nguyễn Trí Dũng 19/10/1970 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Hoàng Công Hiến 30/01/1976 Nam rhạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Trần Quang Phương 05/11/1973 Nam Thạc sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Lê Cảnh Bích Thơ 12/07/1991 Nữ Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Nguyễn Thắng Lợi 01/01/1973 Nam Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Trần Kiều Nga 23/12/1977 Nữ Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Trần Ái Kết 05/01/1954 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Trần Phúc Hải 01/01/1981 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

Bùi Hồng Đới 21/07/1960 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Nguyễn Minh Tiến 26/07/1978 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Nguyễn Thiện Phong 10/01/1958 Nam Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
làng

Nguyễn Huỳnh Thanh 01/01/1962 Nam riến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

rất Duyên Thư 26/12/1978 Nữ Tiến sĩ
Tài chính - Ngân 
hàng

4
Khối ngành IV
Nguyễn Ngọc Linh 03/09/1988 Nam rhac sĩ íoá hoc

6



Hà Thanh Mỹ Phương 22/02/1981 Nữ Tiến sĩ Hoá học

Nguyễn Ngọc Yến 07/07/1985 Nữ Thạc sĩ Hoá học

Nguyễn Minh Kha 01/01/1986 Nam Thạc sĩ Hoá học

Huỳnh Ngọc Trung 
Dung 08/10/1985 Nam Thạc sĩ Hoá học

Võ Phước Hải 25/03/1989 Nam Thạc sĩ Hoá học

Nguyễn Phú Quý 09/07/1993 Nam Thạc sĩ Hoá học

Lê Phú Nguyên Thảo 04/09/1988 Nữ Thạc sĩ Hoá học

Nguyễn Phước Định 28/04/1988 Nam Thạc sĩ Hoá học

Trì Kim Ngọc 20/12/1990 Nữ Thạc sĩ Hoá học

Khối ngành V

5
Vũ Quang Thanh 27/01/1953 Nam Tiến sĩ

Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Văn Đạt 12/09/1934 Nam Giáo sư Tiến sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
sây dựng

Nguyễn Phượng Kiều 03/12/1993 Nữ rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Phạm Nhật Thuật 10/10/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Quốc Việt 27/10/1978 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
sây đựng

Trần Đức Thưởng 28/07/1987 Nam rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Trường Giang 09/10/1969 Nam rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Đỗ Trần Như Vân 29/09/1981 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Lã Hồng Hải 02/10/1984 Nam rhạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Nguyễn Văn Thành 18/01/1980 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Hồ Bình Phương 04/08/1978 Síam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Trần Quang Vinh 12/12/1984 Mam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Đoàn Thanh Son 24/11/1966 Síam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

7



Phan Quốc Cường 01/01/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật công trình 
xây dựng

Huỳnh Quốc Trung 27/09/1975 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Lê Hoài 
Phương

29/05/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Hoàng Vương 04/12/1982 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Vĩnh Thành 17/12/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Hồ Văn Tuấn 30/12/1970 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Thanh Phong 01/01/1976 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Trịnh Huề 02/02/1951 Nam Tiến sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Lê Tấn Mỹ 25/08/1993 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Đặng Kim Sản 16/08/1964 Nam Đại học
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Đỗ Chí Tâm 12/11/1984 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Huỳnh Gia Danh 
Nhân

03/05/1973 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Chu Công Hạnh 07/08/1981 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Duy Ninh 16/03/1985 Nam Thạc sĩ
Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Nguyễn Thành Trung 23/05/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Ngô Đức Hồng 10/10/1952 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Huỳnh Bé Thơ 27/03/1984 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Trần Quốc Lịnh 21/01/1979 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Đàm Quang Viễn 26/04/1975 Nam rhạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Trần Thanh Nam 14/03/1987 Nam rhạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Đinh Hoàng Văn Bửu 
Thinh

26/05/1971 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Tấn Lợi 20/11/1978 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Chí Cường 11/06/1979 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Đặng Hoàng Tuấn 10/09/1986 Nam rhạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Phạm Thị cẩm  Tú 19/05/1986 Nữ Đại học Công nghệ thông 
tin

Võ Thị Phương 16/07/1983 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Lê Thanh Trúc 23/12/1982 Nữ Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin
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Hàng Văn Kiềng 16/12/1987 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Minh Trí 06/09/1979 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Lâm Tấn Phương 01/01/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Ngô Thị Lan 08/10/1985 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Âu Nguyễn Thảo 
Nguyên

14/01/1985 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyên Thị Bích 
Huyền 03/11/1985 Nữ Thạc sĩ

Công nghệ thông 
tin

Lê Phước Khiêm 01/09/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Bùi Xuân Tùng 13/02/1978 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Thị Kim Bằng 23/12/1987 Nữ Đại học
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Minh Hiếu 16/07/1979 Nam Thạc sĩ Công nghệ thông 
tin

Trịnh Quang Minh 10/04/1978 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyên Vũ Quảng 
Anh

01/10/1982 Nam Tiến sĩ
Công nghệ thông 
tin

Đặng Mạnh Huy 24/09/1989 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Huỳnh Thanh Danh 09/09/1986 Nam Thạc sĩ
Công nghệ thông 
tin

Nguyễn Thị Thu Thảo 21/05/1985 Nữ rhac sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Nguyễn Kim Đông 05/08/1982 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Lê Nguyễn Tường Vi 25/11/1990 Nữ rhạc sĩ
Công nghệ thực 
)hẩm

Lê Hoàng Bảo Trinh 04/05/1981 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
}hẩm

Đống Thị Minh Châu 07/07/1981 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Võ Thị Kiên Hảo 28/12/1984 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Hà Phương Thảo 130/01/1984 Nữ Thạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

rrương Thị Ý Nhi 27/03/1992 Nữ rhạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Mguyễn Văn Bá 10/10/1947 Nam Phó giáo sư riến sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Võ Huỳnh Quốc Huy 24/10/1984 Nam rhạc sĩ
Công nghệ thực 
phẩm

Nguyễn Văn Hồng 01/11/1961 Nam riến sĩ
^ogistics và quản 
ý chuỗi cung ứng

Mguyễn Văn Quẫn 01/08/1985 Mam rhạc sĩ
^ogistics và quản 
ý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Thúy An 29/12/1982 Nữ rhạc sĩ
^ogistics và quản 
ý chuỗi cung ứng
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Tạ Văn Giáp 14/11/1984 Nam Thạc sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Lê Phú Nguyên Hải 07/10/1983 Nam Thạc sĩ Logistics và quản 
[ý chuỗi cung ứng

Võ Thị Mộng Thúy 15/01/1983 Nữ Thạc sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Hữu Danh 25/09/1980 Nam Thạc sĩ Logistics và quản 
[ý chuỗi cung ứng

Phan Văn Tân 01/01/1976 Nam Tiến sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Nguyễn Thiện Hùng 01/01/1976 Nam Tiến sĩ
Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Tô Anh Dũng 10/10/1950 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng

Nguyên Thị Khánh 
Van

03/11/1979 Nữ Thạc sĩ Nuôi trông thuỷ 
sản

Nguyễn Thành Tâm 28/02/1984 Nam rhạc sĩ
Nuôi trồng thuỷ 
sản

Tạ Văn Phương 14/12/1973 Nam Tiến sĩ
Nuôi ừông thuỷ 
sản

Trần Ngọc Tuyền 12/12/1975 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ
sản

Trần Ngọc Huyền 04/01/1987 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trồng thuỷ 
sản

Nguyễn Bảo Trung 19/03/1990 Nam Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ 
sản

răng Minh Khoa 10/09/1976 Nam Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ 
sản

Nguyễn Lê Hoàng 
Yến

02/03/1977 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trồng thuỷ 
sản

Nguyễn Hữu Lộc 10/02/1981 Nam Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ 
sản

Phạm Thị M ỹ Xuân 11/01/1987 Nữ Thạc sĩ
Nuôi trông thuỷ 
sản

Nguyên Thị Mỹ 
Phương

19/02/1987 Nữ rhạc sĩ Thúy

Nguyễn Văn Khanh 25/07/1951 Nam Tiến sĩ Thú y

Phan Văn Thái 26/03/1987 Nam Thạc sĩ Thú y

Nguyễn Minh Trí 14/04/1977 Nam Thạc sĩ Thúy

Thái Quốc Khải 01/01/1983 'Jam Thạc sĩ Thúy

'ỉguyễn Ngọc Mai 
Thy

30/04/1993 Nữ Thạc sĩ Thú y

Trần Thị Đẹp 01/01/1990 Nữ Thạc sĩ Thúy

Trương Thanh Nhã 14/12/1980 Nam Thạc sĩ Thú y

Nguyên Thị Kim 
Đông

24/08/1956 Nữ Phó giáo sư Tiến sĩ Thúy

Nguyễn Văn Bé 01/10/1989 ''ỉam Thạc sĩ Thú y

Nguyên Ngọc Đức An 
Như

03/12/1992 Nữ Thạc sĩ Thú y

Nguyễn Thị Chúc 24/11/1978 Nữ Thạc sĩ Thú y
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Lê Văn Lên 12/02/1988 Nam Thạc sĩ T húy

Nguyên Thị Thúy 
Diễm

03/02/1983 Nữ rhạc sĩ rhú y

Nguyễn Thành Long 30/08/1991 Nam rhạc sĩ rhú y

Trần Kim Chí 01/06/1992 Nam rhạc sĩ rh ú y

Trịnh Thị Hồng Mơ 23/03/1993 Nữ Thạc sĩ rh ú y

Nguyễn Văn Huyền 08/11/1987 Nam rhạc sĩ rhú y

Võ Duy Thanh 06/09/1983 Nam Thạc sĩ Thúy

Huỳnh Hoàng Thi 07/12/1986 Nam Thạc sĩ Thú y

Khối ngành VI
Ò

Nghị Ngô Lan Vi 20/06/1988 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Như Mai 24/02/1968 Nữ Đại học Điều dưỡng

Phạm Thị Kim Hoa 03/12/1969 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Phan Thế Nhựt 04/01/1983 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Mai 
Duyên

04/07/1986 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Anh Khoa 03/03/1984 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Ngô Hùng Ca 01/01/1954 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Việt Hoa 08/03/1958 Nữ Đại học Điều dưỡng

Huỳnh Trinh Thức 20/11/1976 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Thanh Trí 22/12/1971 Nam Tiến sĩ Điều dưỡng

Phan Ngọc Thủy 01/04/1955 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyên Thị Hông 
Nguyên 20/04/1987 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyên Thị Kim 
Phương

31/12/1974 Nữ Đại học Điều dưỡng

Nguyễn Thị Thu Hà 02/06/1957 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Đào 01/01/1984 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Đào Trọng Phuông 20/10/1955 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Đường Thị Anh Thơ 20/11/1979 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyễn Thị Lọt 06/05/1966 Nữ Đại học Điều dưỡng

Lâm Hữu Đức 15/01/1975 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Thu Hồng 16/08/1965 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Trần Thanh Trí 22/05/1986 Nam Đại học Điều dưỡng

rriệu Anh Đệ 10/12/1977 Nam Thạc sĩ Điều dưỡng

Nguyên Thái Phương 
Anh

06/03/1972 Nữ Đại học Điều dưỡng

Trần Trúc Linh 30/04/1985 Nữ Thạc sĩ Điều dưỡng

Vũ Thị Hương Duyên 27/08/1966 Nữ rhạc sĩ Điều dưỡng
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Lê Thị Tuyết Hạnh 16/06/1950 Nữ Đại học Điều dưỡng

Văn Thị Mỹ Châu 01/01/1954 Nữ Đại học Điều dưỡng

Ngô Trung Quân 25/03/1960 Nam Tiến sĩ Điều dưỡng

Tạ Thành Tài 28/04/1990 Nam Đại học Điều dưỡng

Huỳnh Thị Kim Loan 24/11/1964 Nữ Thạc sĩ Dinh dưỡng

Nguyễn Tấn Lộc 17/06/1970 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Ông Huy Thanh 22/09/1972 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Nguyễn Phi Hùng 07/01/1969 Nữ Thạc sĩ Dinh dưỡng

Quách Ngọc Ngân 01/10/1984 Nữ Thạc sĩ Dinh dưỡng

Huỳnh Huy Cường 18/07/1981 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Trương Son 23/04/1965 Nam Tiến sĩ Dinh dưỡng

Lê Thị Tiến Vinh 06/07/1956 Nữ
Chuyên khoa câp 
[I

Dinh dưỡng

Trần Hữu Thiện 11/09/1982 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Lê Minh Uy 14/02/1965 Nam Thạc sĩ Dinh dưỡng

Lê Thị Thu Hà 15/10/1966 Nữ rhạc sĩ Dinh dưỡng

Thái Thị Kim Tươi 24/10/1990 Nữ Đại học Dược học

Mai Đình Trị 31/12/1969 Nam Tiến sĩ Dược học

Đặng Minh Khôi 28/03/1953 Nam riến sĩ Dược học

Trần Thị Ánh Loan 10/07/1971 Nữ
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Giang Thị Thu Hồng 25/05/1987 Nữ Đại học Dược học

Đoàn Thanh Trúc 31/08/1989 Nữ Thạc sĩ Dược học

Lưu Hoàng Minh 
Khoa

11/12/1989 Nam Đại học Dược học

Tiêu Hữu Quốc 01/01/1976 Nam
Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Vũ Thị Bình 18/02/1955 Nữ Thạc sĩ Dược học

Võ Thị Minh Ngọc 20/04/1987 Nữ Đại học Dược học

Nguyễn Thanh Huy 15/05/1991 Nam Đại học Dược học

Nguyễn Văn Hiền 09/05/1969 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Xuân 
Khanh

30/09/1982 Nữ riến sĩ Dược học

Nguyễn Ngọc Tâm 04/05/1971 Nam
Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Từ Hoàng Tước 20/07/1964 Nam
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Dương Tòng Chinh 23/03/1967 Nam
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Nguyễn Hữu Phúc 07/01/1987 Nam Thạc sĩ Dược học
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Võ Hồng Nho 06/04/1984 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Thăng 
Thiên

24/01/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Trần Bá Phước 09/06/1979 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Thanh 
Bình

25/07/1988 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Hữu Tiến 14/05/1974 Nam Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Mai Nguyên Ngọc 
Trác

11/06/1982 Nữ Tiến sĩ Dược học

rôn Nữ Tuyết Mai 23/07/1970 Nữ Chuyên khoa câp 
[ Dược học

Hoàng Kim Long 14/10/1986 Nam rhạc sĩ Dược học

Lê Thị Minh Hiếu 21/08/1981 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyên Thị Nguyệt 
Anh

21/07/1987 Nữ Đại học Dược học

Trương Văn Tuấn 16/06/1954 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Dược học

Thân Thị Mỹ Linh 02/08/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Đỗ Ngọc Cử 24/12/1942 Nam Phó giáo sư Tiến sĩ Dược học

Nguyễn Phương Thảo 14/06/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Thị Thu Thủy 10/08/1950 Nam Phó giáo sư riến sĩ Dược học

Phạm Đình Hưởng 07/05/1970 Nam liế n  sĩ Dược học

Nguyễn Hiền Nhơn 21/02/1968 Nữ Chuyên khoa câp 
[I Dược học

Phạm Xuân Toàn 05/05/1943 Nam riến sĩ Dược học

Võ Huỳnh Như 23/12/1990 Nữ Thạc sĩ Dược học

Hồ Minh Chánh 20/12/1965 Nam Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

rào Việt Hà 20/01/1961 Nữ Thạc sĩ Dược học

rrần Thị Thùy Trang 29/11/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Trần Công Vinh 02/07/1976 Nam
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Nguyễn Thị Thảo Như 20/08/1986 Nữ rhạc sĩ Dược học

Phạm Thị Thanh 16/02/1978 Nữ rhạc sĩ Dược học

Lê Ngọc Diệp 09/03/1973 Nữ rhạc sĩ Dược học

Phạm Thành Trọng 01/01/1993 Nam Thạc sĩ Dược học

Đinh Thị Thanh Loan 26/11/1988 Nữ Thạc sĩ Dược học

Quách Tố Loan 16/11/1985 Nữ
Chuyên khoa câp 
II

Dược học

Nguyễn Chí Toàn 20/12/1986 'ỉam Thạc sĩ Dược học

Vũ Thị Thảo Ly 03/01/1991 Nữ Thạc sĩ 3ược học

^âm Thị Thu Quyên 06/01/1985 Nữ Thạc sĩ Dược học
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Mai Thị Song Thùy 20/04/1987 Nữ Thạc sĩ Dược học

Phạm Đoan Vi 26/03/1978 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Xuân Linh 13/08/1980 Nữ Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Đức Trí 27/03/1983 Nam
Chuyên khoa câp
n Dược học

Trần Công Luận 07/12/1953 Nam Giáo sư Tiến sĩ Dược học

Trương Quang Anh 
Vũ

24/03/1971 Nam Chuyên khoa câp 
[I Dược học

Nguyên Thị Tuyêt 
Hương

14/05/1967 Nữ
Chuyên khoa câp 
II Dược học

Đỗ Văn Mãi 01/12/1981 Nam Thạc sĩ Dược học

Nguyễn Chí Thanh 21/05/1981 Nam Tiến sĩ Dược học

Phạm Ánh Tuyết 30/06/1961 Nữ Thạc sĩ Dược học

Ngô Quốc Huy 06/12/1982 Nam Thạc sĩ Dược học

Lâm Võ Hùng 23/10/1964 Nam Chuyên khoa câp 
[I Dược học

Nguyễn Văn Quang 06/05/1958 Nam Chuyên khoa câp 
[I

Dược học

Nguyên Thị Ngọc 
Tiến

06/07/1985 Nữ Thạc sĩ Dược học

Lê Thị Cương 24/03/1965 Nữ riến sĩ Dược học

Vũ Thị Kim Khánh 26/07/1982 Nữ rhạc sĩ Dược học

Đinh Thị Thúy Hương 28/10/1987 Nữ Thạc sĩ Dược học

Đinh Văn Sâm 15/10/1936 Phó giáo sư Tiến sĩ }ược học

Võ Văn Tâm 10/09/1966 síam Tiến sĩ Dược học

Nguyễn Quỳnh Hương 08/07/1983 'ỉữ Tiến sĩ )ưọc học

Võ Thụy Lữ Tâm 28/09/1986 Nữ Tiến sĩ Dược học

Đinh Văn Huỳnh 02/05/1943 ''lam Tiến sĩ 3ượchọc

Nguyễn Thị Bê 04/06/1965 Nữ
Chuyên khoa câp
n Dược học

Thiều Văn Đường 25/02/1956 Vam Tiến sĩ Dược học

Trần Quang Trí 09/03/1977 'í am Thạc sĩ 3ược học

Trần Phú Vinh 21/11/1979 'lam Thạc sĩ Dược học

Trần Thị Phương Mai 11/06/1983 Nữ Thạc sĩ Dược học

VTai Thanh Trung 21/03/1972 V am
Chuyên khoa câp 
[I Dược học

5hùng Thế Đồng 01/04/1955 Nữ Tiến sĩ 3ượchọc

Mai Tuyết Nhung 27/03/1984 Nữ Thạc sĩ 3ưọ'c học

Trịnh Thị Thùy Linh 13/09/1988 Nữ Thạc sĩ 3ược học

Nguyễn Phương Thảo 01/01/1991 Nữ Dại học Dược học
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Đặng Thị Kim Ngân 01/08/1988 Nữ Thạc sĩ Dược học

Đào Thị Ngọc Hà 13/07/1988 Nữ rhạc sĩ Dược học

Ngô Thị Hoa 08/10/1973 Nữ riến sĩ Dược học

Dương Thị Bích 22/08/1979 Nữ Tiến sĩ Dược học

Đặng Thị Trúc Giang 20/11/1982 Nữ rhạc sĩ Dược học

Dương Hớn Dinh 15/02/1968 Nam
Chuyên khoa câp 
[

Dược học

Huỳnh Nghĩa Tín 27/09/1986 Nam rhạc sĩ Dược học

Trương Ngọc Đan 
Thanh

13/09/1986 Nữ rhạc sĩ Dược học

Nguyễn Quốc Chính 17/10/1970 Nam riến sĩ Dược học

Trần M ỹ Tiên 16/12/1964 Nữ rhạc sĩ Dược học

Quách Thị Thu Hằng 01/03/1976 Nữ Thạc sĩ Dược học

Phạm Thị Ngọc Dung 14/12/1986 Nữ Thạc sĩ Dược học

Lâm Thuận Từ 29/03/1971 Nam
Chuyên khoa câp 
[I Dược học

7 Khối ngành VII
Nguyên Phước Quý 
Ọuang

12/10/1974 Nam Tiến sĩ Du lịch

Trần Thị Mỹ Duyên 03/09/1989 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Lê Thị Nhả Ca 30/04/1990 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Nguyễn Tương Lai 15/05/1986 Nam Thạc sĩ Du lịch

Phan Thị Thúy 
Phượng

02/11/1988 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Trần Minh Hùng 06/07/1976 Nam Thạc sĩ Du lịch

Ngô Hồng Quân 23/02/1979 Nam Thạc sĩ Du lịch

Nguyễn Văn Toàn 15/07/1973 Nam Thạc sĩ Du lịch

Lê Thị Hồng Nhung 17/10/1982 Nữ Thạc sĩ Du lịch
Phạm Thụy Bích 
Nhiên

18/12/1989 Nữ Thạc sĩ Du lịch

Nguyễn Song Linh 25/03/1986 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Thúy Vân 25/09/1986 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Bùi Thị Trúc Ly 04/08/1987 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Đặng Thị Bảo Dung 02/03/1979 Nữ Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Hiệp Thanh 
Nga

22/05/1976 Nữ Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

Võ Văn Sĩ 25/03/1985 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Phan Thị Minh Uyên 14/04/1978 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Nguyên Thị Thúy 
Hằng

20/03/1981 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Ngô Thị Ngọc Thảo 02/11/1979 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
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Đặng Thị Hạnh 16/11/1976 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Lý Thị Trà My 12/09/1986 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Mai Thành Hiệp 19/02/1986 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Wa Thái Như Phương 12/09/1983 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Châu Thanh Hải 11/01/1972 Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Huỳnh Nguyên Bảo 
Ngọc

20/09/1978 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 11/06/1982 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
T A rr-(/\ rpl • ẠLê Tâm Thiện 20/10/1986 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Mai Linh Cảnh 16/03/1988 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Võ Thị Gương 22/12/1955 Nữ Giáo sư Tiến sĩ Quản lý đất đai

Huỳnh Duy Tân 07/07/1987 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Đỗ Thanh Tân Em 06/05/1990 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Lê Trường Giang 14/02/1971 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Phạm Trung Kiên 10/11/1979 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Võ Văn Bình 01/01/1975 Nam Tiến sĩ Quản lý đất đai

Võ Hoàng Khan 18/09/1989 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai

Ngô Mỹ Linh 30/03/1987 Nữ Thạc sĩ Quản lý đất đai

Vương Thị Quý 12/12/1982 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyễn Hà Quốc Tín 02/12/1980 Nam Tiến sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Lâm Quốc Việt 20/01/1977 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Phan Kỳ Trung 17/11/1995 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyễn Văn So 15/03/1982 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

'íguyễn Hoàng Kiệt 24/04/1981 Nam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Lâm Thị Kim Ngân 07/12/1982 Nữ Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

T rp Ẵ rrt > ẵLưu Tân Tài 23/10/1977 Sam Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyễn Huy Hoàng 24/04/1985 \'am Thạc sĩ
Quản lý tài 
nguyên và môi 
trường

Nguyên Thị Thúy 
Oanh

16/01/1986 Nữ -n ~Thac sĩ Quản lý tài 
nguyên và môi
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trường

Trần Kiều Tiên 10/08/1975 Nữ Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn h

Phạm Văn Tài 25/12/1969 Nam Tiến sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn li

Đặng Bích Như 12/09/1988 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn ti

Phạm Thị Phi Oanh 30/09/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị dịch vụ 
du lich và lữ hàn h

Lê Văn Lành 02/02/1980 Nam Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hàn ti

Nguyễn Thị Tuyết Mai 01/01/1988 Nữ Thạc sĩ
Quản ừị dịch vụ 
du lich và lữ hàn ti

Hứa Như Ngọc 03/06/1987 Nữ Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lich và lữ hàn li

Nguyễn Tuấn Kiệt 01/01/1981 Nam Tiến sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

Huỳnh Thị Kiều Thu 25/07/1983 Nữ Thạc sĩ
Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

Huỳnh Thị Phượng 
Diễm 22/12/1980 Nữ Thạc sĩ

Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành

Phạm Kim Quyên 08/12/1988 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Quý 03/08/1981 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Vũ Đức Dũng 24/02/1973 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Lê Thị Anh Thư 09/01/1985 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Lê Hoàng Phúc 23/03/1997 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Trịnh Bửu Nam 30/08/1974 Nam Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Đào Thanh Lam 09/07/1982 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Thái Lâm Toàn 07/04/1980 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Lụa 22/10/1986 Nữ Thạc sĩ Quản trị khách sạn

Vương Đình Khoát 07/03/1960 Nam Tiến sĩ Quản trị khách sạn

Nguyễn Lâm Điền 24/08/1955 Nam Tiến sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Phan Trường Sơn 01/06/1980 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Võ Ngọc Văn Quân 05/04/1976 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyễn Trung Hiểu 10/03/1965 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyễn Hồng Quân 01/05/1984 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Võ Thị Cúc Phương 28/05/1980 Nữ Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyên Thị Mộng 
Linh

06/07/1976 Nữ Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Lâm Thiện Khanh 23/09/1957 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Lê Băng Thạch 16/04/1978 Nam Thạc sĩ
Truyền thông đa 
phương tiện

Nguyễn Hoàng Hương 03/02/1966 Nữ Thạc sĩ Truyền thông đa
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phương tiện

Trương Ngọc Diện 18/02/1976 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Huỳnh Công Tín 20/03/1956 Nam Tiến sĩ Văn hoá học

Phạm Thị Kim 
Phương

25/07/1981 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Bùi Thị Xuân Hương 15/02/1987 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Trần Huỳnh Minh Trí 15/07/1988 Nam Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 29/08/1988 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Thị Kiều Nga 09/03/1974 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyên Thị Hoàng 
Oanh

29/01/1977 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Lê Thụy Ngọc Lan 10/07/1978 Nữ Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Minh Tuấn 30/10/1978 Nam Thạc sĩ Văn hoá học

Nguyễn Thúy Diễm 27/03/1986 Nữ Thạc sĩ Văn học

Nguyễn Thị Lý 12/07/1981 Nữ Thạc sĩ Văn học

Phạm Thu Hằng 09/02/1980 Nữ Thạc sĩ Văn học

Nguyên Thị Mỹ 
Nhung

10/12/1981 Nữ Thạc sĩ Văn học

Tăng Tấn Lộc 13/04/1980 Nam Tiến sĩ Văn học

Phan Văn Tiến 03/10/1981 Nam Thạc sĩ Văn học

Nguyễn Minh Ca 01/01/1985 Nam Thạc sĩ Văn học

Ngô Thị Minh Hiếu 01/01/1981 Nữ Thạc sĩ Văn học

Nguyễn Thanh Đào 21/02/1987 Nữ Thạc sĩ Văn học

Lê Thị Mai Hương 15/11/1977 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Dương Thanh Xuân 28/01/1984 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Cao Thị Sen 26/09/1984 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Cao Quốc Tuân 20/05/1984 Nam Thạc sĩ Việt Nam học

Giã Văn Phú 30/05/1985 Nam Thạc sĩ Việt Nam học

Trần Thị Tủ Trinh 06/02/1986 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Nguyễn Việt Hùng 14/11/1955 Nam Tiến sĩ Việt Nam học

Nỉguyễn Thị Bích Như 02/03/1985 Nữ Thạc sĩ Việt Nam học

Thái Văn Lượng 30/06/1978 'ỉam Thạc sĩ Việt Nam học
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c. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1 Khối ngành I

2 EChối ngành II

3 Khối ngành III 15.1

4 Khối ngành IV

5 tchối ngành V 10.8

6 íChối ngành VI 7

7 tchối ngành VII 10.5

Cần Thơ, ngày^AV. tháng/ũ năm £ .0 /2 -  
Thủ trưởng đon vị
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư
phạm năm học 2021-2022

STT Nội dung Đơn vị tính

Học 
phí/isv/năm  

năm học 
2021-2022

Dự kiến Học 
phí/lSVcủa 
cả khóa học

I Học phí chính quy chương trình đại trà
1 Tiên sĩ Triệu đồng/năm

- Ngành Quản trị kinh doanh Triệu đông/năm 60 180
2 Thạc sỹ Triệu đông/năm
2.1 - Quản trị kinh doanh Triệu đồng/năm 24 48
2.2 - Tài chính -  Ngân hàng Triệu đông/năm 24 48
2ễ3 - Kê toán Triệu đông/năm 27 54
2.4 - Luât Kinh tê Triệu đông/năm 30 60
2.5 - Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Triệu đồng/năm 27 54
2.6 - Dược lý và Dược lâm sàng Triệu đông/năm 50 100
3 Đai hoc Triệu đông/năm

3.1 Khối ngành III Triệu đông/năm
- Quản trị kinh doanh Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Tài chính -  Ngân hàng Triệu đồng/năm 16,8 72,5
- Kê toán Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Luât kinh tê Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Marketing Triệu đồng/năm 16,8 72,5
- Kinh doanh quốc tế Triệu đồng/năm 16,8 72,5

3.2 Khối ngành V Triệu đông/năm
- Thú y Triệu đông/năm 21 110
- Chăn nuôi Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Công nghệ thực phâm Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Nuôi trông thủy sản Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Công nghệ thông tin Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Kỳ thuật Điện - Điện tử Triệu đông/năm 16,8 72,5
- CNKT công trình XD Triệu đông/năm 16,8 72,5

3.3 Khối ngành VI Triệu đông/năm
- Dươc hoc Triệu đông/năm 45 259
- Điều dưỡng Triệu đông/năm 22 106

3.4 Khối ngành VII Triệu đông/năm
- Văn hoc Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Viêt Nam hoc Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Ngôn ngữ Anh Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Du lich Triệu đông/năm 16,8 72,5
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- Quản trị khách sạn Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Quản lý đât đai Triệu đông/năm 16,8 72,5
- Quản lý tài nguyên và môi trường Triệu đông/năm 16,8 72,5

4 Cao đăng sư phạm Triệu đông/năm - -
5 Trung câp sư phạm Triệu đông/năm - -
II Hoc phí chính quy chương trình khác
1 Tiên sĩ Triệu đông/năm - -

Khôi ngành... Triệu đông/năm
2 Thạc sỹ Triệu đông/năm - -

Khôi ngành... Triệu đông/năm
3 Đai hoc Triệu đông/năm - -

Khôi ngành III Triệu đông/năm
- Cử nhân tài năng Q TK D 35 140

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đông/năm - -
5 Trung cấp sư phạm Triệu đông/năm - -

III Hoc phí hình thức vừa học vừa làm
1 Đại học Triệu đông/năm

Khối ngành III Triệu đông/năm
- Kê toán Triệu đông/năm 17,8 76
- Quản trị kinh doanh Triệu đông/năm 17,8 76
- Tài chính -  Ngân hàng Triệu đông/năm 17,8 76
- Luât kinh tê Triệu đông/năm 17,8 76

2 Cao đăng sư  phạm Triệu đông/năm -
3 Trung câp sư phạm Triệu đông/năm -

IV Tổng thu năm 2021 Tỷ đông 184,7
1 Từ ngân sách Tỷ đông -
2 Từ học phí Tỷ đông 182,2

3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyên 
giao công nghê

Tỷ đồng 0,2

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đông 2,3
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